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Phần II. Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ

9. Bộ Tài chính

1. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị:
(1) Theo Luật Ngân sách nhà nước (NSNN), kể từ năm 2017 nguồn vốn thu từ xổ số kiến thiết (XSKT) của Tỉnh được đưa vào cân đối ngân sách địa phương (NSĐP), chi đầu tư phát triển. An Giang kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài chính không quy định cụ thể tỷ lệ bố trí vốn XSKT cho từng lĩnh vực, mà phân cấp cho địa phương được phân bổ nguồn vốn cho các chương trình, dự án thuộc đối tượng đầu tư của NSĐP theo Luật Đầu tư công, để Tỉnh chủ động hơn trong việc phân bổ nguồn vốn XSKT hoàn thành tốt nhất mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; 

(2) Trước đây, kinh phí xử phạt vi phạm về trật tự an toàn giao thông do địa phương quản lý, sử dụng, nay rút về Trung ương; vì vậy, hoạt động của cấp xã hiện nay gặp khó khăn, không đủ chi cho hoạt động tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Đề nghị Chính phủ xem xét tăng cường nguồn kinh phí xử phạt về trật tự an toàn giao thông để lại nhất là ở cơ sở, điều tiết nguồn thu xử phạt theo tỷ lệ nhất định, phần còn lại để cho địa phương đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở địa phương; 

(3) Về bố trí dự toán chi thường xuyên NSĐP năm 2017. Đề nghị Bộ Tài chính xem xét bố trí thêm kinh phí đảm bảo an ninh - quốc phòng tuyến biên giới, do tình hình Campuchia (CPC) hiện nay rất phức tạp, An Giang tiếp giáp CPC có đường biên giới dài (100 km), cần có nguồn kinh phí đảm bảo công tác quan hệ đối ngoại và phòng thủ; 

(4) Kiến nghị Bộ Tài chính sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật NSNN năm 2015 (có hiệu lực từ năm 2017), trong đó liên quan đến các nội dung về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSĐP.

Trả lời: (Tại Công văn số 1250/BTC-NSNN, ngày 24/01/2017)
 (1) Theo quy định của Luật NSNN năm 2015: thu từ hoạt động XSKT là khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% để thực hiện một số nhiệm vụ chi xác định. Ngày 11/11/2016, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 27/2016/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, trong đó tại khoản 7, Điều 2, Quốc hội giao Chính phủ hướng dẫn các địa phương đưa nguồn thu từ hoạt động XSKT vào cân đối NSĐP và sử dụng toàn bộ nguồn thu này cho đầu tư phát triển do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định, trong đó cần ưu tiên để đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, chương trình xây dựng nông thôn mới và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29/11/2016 về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, trong đó tại điểm b, khoản 6, Điều 2 đã quy định: các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long (trong đó có tỉnh An Giang) bố trí tối thiểu 50% số thu dự toán từ hoạt động XSKT do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định để đầu tư cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề và y tế. Các địa phương bố trí tối thiểu 10% dự toán thu để bổ sung vốn cho các nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Số thu còn lại (nếu có) bố trí cho các công trình ứng phó với biến đổi khí hậu và các công trình quan trọng khác thuộc đối tượng đầu tư của NSĐP. Từ tình hình trên, đề nghị tỉnh An Giang quản lý, sử dụng nguồn thu XSKT theo đúng quy định tại Nghị quyết số 27/2016/QH14 của Quốc hội, Quyết định số 2309/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

(2) Từ năm 2017, theo quy định khoản i Điều 35 Luật NSNN năm 2015: Tiền thu xử phạt vi phạm hành chính, phạt tịch thu khác theo quy định của pháp luật do các cơ quan trung ương thực hiện là khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100% đồng thời, tại điểm q, khoản 1, Điều 37 quy định: tiền thu xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy định của pháp luật do các cơ quan nhà nước địa phương thực hiện là khoản thu NSĐP được hưởng 100%. Theo đó, tiền thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông do cơ quan trung ương xử phạt là khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100%; do cơ quan địa phương thực hiện là khoản thu NSĐP được hưởng 100%. Như vậy, khoản thu xử phạt an toàn giao thông của công an xã NSĐP được hưởng 100%.

Trong dự toán chi thường xuyên chi cân đối ngân sách địa phương năm 2016 của tỉnh An Giang đã bố trí kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông của các cơ quan ở địa phương; dự toán chi thường xuyên năm 2017 của tỉnh An Giang được xác định theo định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 (năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020) theo Nghị quyết số 266/2016/UBTVQH14 ngày 04/10/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, tăng 11,3% so dự toán chi thường xuyên năm 2016 được Quốc hội quyết định. Như vậy, kinh phí đã bố trí đảm bảo cho công tác an toàn giao thông của tỉnh An Giang. Vì vậy, đề nghị tỉnh An Giang thực hiện điều tiết khoản thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015. 

3) Dự toán chi thường xuyên NSĐP năm 2017 (năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020), được xác định trên cơ sở Nghị quyết số 266/2016/UBTVQH16 ngày 04/10/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017; trong đó, đã có tiêu chí bổ sung phân bổ chi quốc phòng, chi an ninh và chi khác ngân sách đối với các tỉnh có biên giới đất liền; theo đó, tỉnh An Giang đã được phân bổ thêm 55,44 tỷ đồng. Vì vậy, đề nghị tỉnh An Giang sử dụng số kinh phí đã được phân bổ thêm nêu trên để thực hiện các nhiệm vụ chi quốc phòng, an ninh và quan hệ với các địa phương nước bạn.

(4) Ngay sau khi Luật ngân sách nhà nước được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 9, ngày 25/6/2015 và có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 về việc ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành các Luật đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII, trong đó giao cho Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng 02 Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội và 08 Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước để trình cấp có thẩm quyền ban hành trong năm 2016; trong đó có Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước. 

Thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Tài chính đã tổ chức nghiên cứu, soạn thảo dự thảo các Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đến nay, với sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; theo đó, Điều 15, 16 của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP đã quy định về nguồn thu và nhiệm vụ chi của NSĐP. 

2. Cử tri cử tri các tỉnh, thành phố: An Giang, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Thái Bình kiến nghị: 

· Cử tri bày tỏ sự băn khoăn về vấn đề nợ công của nước ta còn cao. Đề nghị Chính phủ có những giải pháp quyết liệt nhằm đảm bảo nợ công của đất nước ở mức an toàn. 

· Trên các phương tiện thông tin đại chúng, đưa tin Việt Nam vay Trung Quốc 300 triệu đôla để xây dựng đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Cử tri lo lắng hiện nay nợ công, nợ xấu còn quá lớn gần đến vượt ngưỡng, nay tiếp tục vay nợ nước ngoài, hậu quả con cháu sẽ gánh trả nợ. Vấn đề này cử tri đề nghị Chính phủ có giải pháp khắc phục nợ công, nợ xấu đồng thời nghiên cứu khả năng, tiềm lực của đất nước trước khi quyết định vay vốn nước ngoài. Cũng có y kiến đề nghị Quốc hội xem xét kỷ có nên vay nợ để đầu tư cơ sở hạ tầng không? trong khi nợ công đã vượt ngưỡng cho phép, kinh tế đất nước đang khó khăn!

· Cử tri lo lắng về tình hình bội chi ngân sách nhà nước, nợ công... Đề nghị Chính phủ thực hiện các giải pháp để đảm bảo nợ công của đất nước ở mức an toàn; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát các trường hợp sử dụng khoản vay Chính phủ lãng phí, không hiệu quả, xác định trách nhiệm cụ thể cho cá nhân, tổ chức nếu có sai phạm và thông tin cho cử tri được biết; chú trọng tập trung thực hiện việc thu chi ngân sách nhà nước cho phù hợp, tránh đầu tư lãng phí gây ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước.
· Cử tri tiếp tục lo lắng trước tình hình nợ công cao hiện nay vì đây là vấn đề rất hệ trọng đối với sự phát triển bền vững của quốc gia. Cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm kiểm soát chặt chẽ về nợ công, thực hiện các giải pháp hiệu quả để tiết kiệm nguồn ngân sách trên tất cả các lĩnh vực; cần xem xét trách nhiệm cụ thể trong việc để bội chi ngân sách nhà nước; tăng cường kiểm tra, rà soát các dự án sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nếu phát hiện sai phạm cần xử lý nghiêm.

· Đề nghị nghiên cứu, bố trí nguồn vốn khác để trả được nợ gốc, thay vì đi vay nước ngoài để trả nợ.
Trả lời: (tại Công văn số 1788/BTC-QLN ngày 13/02/2017)

Thực hiện chiến lược huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển, trong thời gian qua Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ ngành tranh thủ nguồn ODA, vay ưu đãi đồng thời phát hành các loại trái phiếu ở thị trường trong nước để cân đối ngân sách cho đầu tư phát triển. Nguồn vốn vay đã bổ sung cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội (73% vốn vay sử dụng trực tiếp cho các chương trình, dự án giao thông vận tải, môi trường và phát triển đô thị, ngành năng lượng và công nghiệp; 9,5% vốn vay sử dụng cho nông nghiệp và phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo, 4% vốn vay cho y tế, xã hội ; 2,9% cho giáo dục và đào tạo), thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trên thực tế, rất nhiều công trình kết cấu hạ tầng về giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, điện, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường trên phạm vi cả nước đã hoàn thành, phát huy hiệu quả, góp phần thu hút vốn đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo thêm việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phát triển giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho công tác y tế chăm sóc sức khoẻ nhân dân, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao trình độ khoa học, công nghệ, kinh nghiệm quản lý và đảm bảo an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Tuy nhiên, do bội chi ngân sách còn cao, nhu cầu vốn đầu tư phát triển lớn nên nợ công tăng nhanh (khoảng 18,4% trong giai đoạn 2011-2015) và ước nợ công đến cuối năm 2016 là 64,73%GDP. Nợ công tăng nhanh, áp lực trả nợ trong ngắn hạn lớn, hiệu quả sử dụng vốn vay của một số chương trình, dự án đầu tư còn có bất cập, thiếu gắn kết giữa quyết định đầu tư với cân đối nghĩa vụ trả nợ, nợ đọng xây dựng cơ bản và ứng trước ngân sách còn lớn là những thách thức đặt ra trong quản lý nợ công của nước ta. Bộ Tài chính đã trình Chính phủ văn bản số 464/BC-CP ngày 19/10/2016 báo cáo Quốc hội về mục tiêu định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020 và trình Bộ Chính trị Đề án chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính an toàn, bền vững. Trên cơ sở đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 25/2016/QH14 ngày 9/11/2016 về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Bộ Tài chính đang cùng các cơ quan liên quan tập trung triển khai quyết liệt chủ trương, giải pháp tại 02 Nghị quyết này nhằm tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả quản lý nợ công, cụ thể như sau: 

- Hoàn thiện thể chế, đặc biệt là các chính sách, công cụ, bộ máy quản lý nợ công bảo đảm đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật có liên quan để kiểm soát toàn diện rủi ro và hiệu quả nợ công; nghiên cứu điều chỉnh phạm vi nợ công phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế. 
- Tiếp tục cơ cấu lại nợ công theo hướng kéo dài kỳ hạn, giảm áp lực trả nợ ngắn hạn và chi phí vay vốn. Kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia, bội chi và nợ của chính quyền địa phương, bảo đảm dự phòng cho các rủi ro tiềm ẩn. 

- Giám sát chặt chẽ việc cho vay, sử dụng vốn của các quỹ tập trung ngoài ngân sách cho các mục đích của ngân sách, kể cả sử dụng dự trữ ngoại tệ của Nhà nước và vay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, bảo đảm trả nợ đầy đủ, đúng hạn; kiên quyết không sử dụng vốn vay cho các mục đích và dự án đầu tư có hiệu quả kinh tế - xã hội thấp hoặc không rõ ràng . 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay về cho vay lại. Hạn chế tối đa cấp bảo lãnh chính phủ cho các khoản vay mới, khống chế hạn mức bảo lãnh cho hai ngân hàng chính sách tối đa bằng nghĩa vụ trả nợ gốc hằng năm.

Hiện nay, nội dung sửa đổi Luật quản lý nợ công năm 2009 đã được Quốc hội đưa vào chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV năm 2017. Bộ Tài chính đang được Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Luật Quản lý nợ công sửa đổi để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua (dự kiến tháng 10/2017) theo hướng tăng cường quản lý chặt chẽ hạn mức nợ công cũng như công tác quản lý, sử dụng vốn vay nợ công từ khâu xây dựng chiến lược, kế hoạch và giám sát thực hiện.

3. Cử tri các tỉnh: An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đà Nẵng, Tiền Giang, Nghệ An kiến nghị: Cử tri bày tỏ sự đồng tình với chủ trương khoán xe ô tô công đối với một số chức danh lãnh đạo có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô công theo quy định. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo sớm triển khai rộng rãi chủ trương này, nhằm đảm bảo tiết kiệm ngân sách nhà nước.
Trả lời: (Tại Công văn số 1376/BTC-QLCS ngày 03/02/2017)

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 03/9/2016 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2016, Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính đã thực hiện việc khoán kinh phí sử dụng xe đối với các chức danh Thứ trưởng và tương đương trở xuống, thực hiện việc sắp xếp lại xe và đội ngũ lái xe của Bộ. Đồng thời đang hoàn thiện Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg theo hướng phấn đấu đến năm 2020 giảm từ 30%-50% số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung đang được trang bị cho các Bộ, ngành, địa phương; trong đó dự kiến sửa đổi quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công mở rộng đối với một số nhóm chức danh (Thứ trưởng và tương đương; một số chức danh sử dụng xe phục vụ công tác chung) trừ địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn.

4. Cử tri các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Đăk Lăk, Khánh Hòa, Phú Thọ, Quảng Nam, Lào Cai kiến nghị: Cử tri đề nghị Chính phủ cần thắt chặt hơn trong chi tiêu công để kéo giảm nợ công tăng cao như hiện nay.

Trả lời: (tại Công văn số 1254/BTC-NSNN ngày 25/01/2017)
Đến cuối năm 2016, nợ công của nước ta vào khoảng 64-65%GDP, sát giới hạn Quốc hội cho phép là 65%GDP. Nguyên nhân nợ công tăng nhanh thời gian qua do một số nguyên nhân chủ yếu như: (i) tăng trưởng kinh tế chậm lại, bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt khoảng 5,91%, năm 2016 khoảng 6,21% (giai đoạn 2006-2010 là 6,32%); đồng thời, để duy trì đà tăng trưởng hợp lý của nền kinh tế, Nhà nước đã thực hiện các chính sách ưu đãi (miễn, giảm, gia hạn) thuế và thu ngân sách để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất – kinh doanh, do đó đã ảnh hưởng đến tăng trưởng thu ngân sách nhà nước (NSNN). Trong khi đó, nhu cầu chi NSNN để thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, phát triển nông nghiệp nông thôn, cải cách tiền lương,... rất cao, tạo áp lực lớn đến cân đối NSNN; theo đó, bội chi NSNN một số năm phải chấp nhận duy trì ở mức cao; (ii) việc giải ngân vốn vay ODA cao hơn kế hoạch và tăng mức huy động vốn trái phiếu Chính phủ, tuy có tác động tích cực là bổ sung nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhưng cũng làm tăng nợ công; (iii) quy mô GDP thực tế một số năm gần đây giảm so với kế hoạch đầu năm, khiến mức dư nợ tuyệt đối không tăng, nhưng tỷ lệ so GDP tăng;...

Trước những khó khăn, thách thức về cân đối NSNN và quản lý nợ công, đặc biệt trong bối cảnh quy mô thu ngân sách so với GDP thời gian qua giảm nhanh, nhu cầu chi ngân sách không ngừng tăng, cơ cấu chi ngân sách chưa bền vững, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18 tháng 11 năm 2016 về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững; theo đó, sẽ từng bước cơ cấu lại chi NSNN theo hướng tăng hợp lý tỷ trọng chi đầu tư, giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên gắn với đổi mới mạnh mẽ khu vực sự nghiệp công theo cơ chế tự chủ và tinh giản bộ máy, biên chế; rà soát các chính sách an sinh xã hội để bảo đảm sử dụng ngân sách tập trung, có hiệu quả cao, đẩy mạnh thực hiện khoán chi; nâng cao hiệu quả đầu tư công, tập trung vốn ngân sách nhà nước đầu tư các công trình trọng điểm, có sức lan tỏa lớn và giải quyết các vấn đề phát triển của quốc gia, vùng và liên vùng, tạo thuận lợi thu hút đầu tư tư nhân, đầu tư trực tiếp nước ngoài; từng bước triển khai quản lý chi ngân sách theo kết quả thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục cơ cấu lại nợ công theo hướng kéo dài kỳ hạn, giảm áp lực trả nợ ngắn hạn và chi phí vay vốn; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, bảo đảm trả nợ đầy đủ, đúng hạn; không sử dụng vốn vay cho các dự án có hiệu quả kinh tế - xã hội thấp; tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay về cho vay lại; hạn chế tối đa cấp bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay mới, khống chế hạn mức bảo lãnh cho hai ngân hàng chính sách tối đa bằng nghĩa vụ trả nợ gốc hằng năm; không chuyển vốn vay, bảo lãnh Chính phủ thành vốn cấp phát ngân sách nhà nước;... 

Đồng thời, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm 2016-2020. Kế hoạch đã đề ra những định hướng, giải pháp chính sách lớn về tài chính, ngân sách trong giai đoạn tới trong tổng thể cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; nhấn mạnh yêu cầu thực hành triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, xác định tiết kiệm là quốc sách hàng đầu; chi tiêu trong khả năng của nền kinh tế và vay trong khả năng trả nợ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - NSNN, tăng cường công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cấp về thu, chi NSNN, sử dụng vốn vay và nợ công. 

Với các định hướng lớn nêu trên, dự toán NSNN năm 2017 được Bộ Tài chính xây dựng để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội thông qua, cũng đã xác định mục tiêu tổng quát là quản lý, sử dụng nguồn lực triệt để tiết kiệm, hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; từng bước cơ cấu lại NSNN; thực hiện các giải pháp xử lý nợ công theo hướng an toàn, bền vững; đẩy nhanh cải cách khu vực sự nghiệp công, tinh giản biên chế, thể hiện ở các điểm như: cơ cấu chi ngân sách nhà nước bảo đảm định hướng tăng dần tỷ lệ chi cho đầu tư phát triển (ĐTPT), tăng từ 20% dự toán năm 2016 lên 25,7% dự toán năm 2017; giảm dần tỷ lệ chi thường xuyên bao gồm cả chi thực hiện cải cách tiền lương, từ 65,7% dự toán năm 2016 xuống 64,9% dự toán năm 2017; bảo đảm chi trả nợ đầy đủ, đúng hạn. Bội chi NSNN được tính toán theo đúng quy định của Luật NSNN năm 2015, bao gồm cả bội chi ngân sách trung ương (NSTW) và bội chi ngân sách địa phương (NSĐP), tiệm cận với thông lệ quốc tế. Theo đó, số tuyệt đối bội chi NSNN chỉ còn 178,3 nghìn tỷ đồng, giảm 75,7 nghìn tỷ đồng so với dự toán năm 2016; tỷ lệ bội chi NSNN so với GDP là 3,5%, giảm 1,46% so với dự toán năm 2016. 
Trong tổ chức thực hiện, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tập trung vào các giải pháp thắt chặt chi tiêu công và quản lý nợ công, như: (i) Phân bổ dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) theo đúng quy định, tập trung triển khai thực hiện ngay từ đầu năm, không để phát sinh nợ đọng XDCB mới; (ii) Hạn chế tối đa chi hội nghị, hội thảo, nghiên cứu, khảo sát nước ngoài, mua sắm ô tô công và trang thiết bị đắt tiền, hoàn thiện phương thức khoán xe công một cách hợp lý, đồng thời nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức; (iii) Tiếp tục cắt giảm những khoản chi đã có trong dự toán nhưng không cần thiết, chậm triển khai; chỉ đề xuất ban hành chính sách làm tăng chi khi thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo; (iv) Từng bước cơ cấu lại việc hỗ trợ trực tiếp từ NSNN đối với các đơn vị sự nghiệp công thông qua đẩy mạnh cơ chế tự chủ với lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ sự nghiệp; (v) Kiểm soát bội chi NSNN, bao gồm cả bội chi của NSĐP; phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi, để giảm bội chi NSNN; (vi) Triển khai huy động vốn năm 2017 theo hướng tăng các khoản vay có kỳ hạn dài, thực hiện đa dạng hóa kỳ hạn TPCP, bảo đảm tỷ lệ phát hành TPCP có thời hạn từ 5 năm trở lên tối thiểu 70% tổng khối lượng TPCP để đáp ứng yêu cầu huy động vốn cho ngân sách, cơ cấu kỳ hạn danh mục nợ, quản lý rủi ro và phát triển thị trường trái phiếu. Hạn chế tối đa cấp bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay mới; bố trí nguồn trả nợ đầy đủ, đúng hạn; không chuyển vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành vốn cấp phát NSNN,.. nhằm kiểm soát nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn cho phép.
5. Cử tri các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Định kiến nghị: Cử tri đề nghị Nhà nước cần có biện pháp quản lý tài sản công chặt chẽ hơn, vì hiện nay có tình trạng nể nang, xe công vụ mua vượt tiêu chuẩn cho phép; nhà công vụ cấp cho cán bộ nhưng sau khi chuyển công tác hoặc về hưu không trả lại cho nhà nước quản lý...

Trả lời: (tại công văn số 1535/BTC-QLCS ngày 07/02/2017) 

Để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua; ngày 02/11/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh triển khai toàn diện 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp gồm: (i) Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý, sử dụng tài sản công; (ii) Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; (iii) Quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập; (iv) Tăng cường quản lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; (v) Quản lý mua sắm, sử dụng xe ô tô công; (vi) Mua sắm tập trung tài sản công; (vii) Khai thác nguồn lực từ tài sản công; (viii) Giao đất, cho thuê đất và quản lý khai thác tài nguyên; (ix) Hiện đại hóa công tác quản lý tài sản công; (x) Tăng cường công tác giám sát của Quốc hội, các Đoàn Đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan báo chí đối với công tác quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong đó, một số nhiệm vụ trọng tâm bao gồm:

- Về hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý, sử dụng tài sản công, trong đó giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan tập trung hoàn thiện, trình dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản công, bảo đảm quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả tất cả các loại tài sản công theo quy định tại Điều 53 của Hiến pháp năm 2013. Đến nay, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã được Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 11/2016). Bộ Tài chính đang phối hợp với Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội để tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia hoàn thiện dự thảo Luật trình Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 (dự kiến tháng 5/2017); đồng thời, xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, trình cấp có thẩm quyền ban hành theo đúng quy định, bảo đảm hiệu lực thi hành cùng thời điểm Luật có hiệu lực.
- Về hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công trong đó có việc quản lý mua sắm, sử dụng xe ô tô công; cụ thể: giao Bộ Tài chính khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó sửa đổi đơn giá khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phù hợp cho từng nhóm chức danh có tiêu chuẩn sử dụng và định mức xe ô tô phục vụ công tác chung; xác định lộ trình thực hiện chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô áp dụng đối với chức danh thứ trưởng và tương đương, xe ô tô phục vụ công tác chung. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện việc mua sắm, sử dụng xe ô tô theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định; thường xuyên kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời những sai phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; kiên quyết thu hồi để xử lý đối với xe ô tô trang bị không đúng đối tượng hoặc vượt định mức sử dụng. Việc bán, thanh lý xe ô tô phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật... 
- Về tăng cường quản lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp trong đó có việc rà soát, sắp xếp lại nhà, đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được đầu tư xây dựng trụ sở mới, khi chuyển sang trụ sở mới phải bàn giao lại trụ sở cũ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng tinh thần Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25/8/2014; các Bộ, ngành, địa phương xử lý dứt điểm các vi phạm, tồn tại phát hiện qua sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, đồng thời xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm. 

Để triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính có Công văn số 17331/BTC-QLCS ngày 14/12/2016 hướng dẫn thực hiện một số nội dung thuộc trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương; trong đó đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định kỳ hàng năm (cùng với Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của năm), tổng hợp kết quả thực hiện các nội dung có liên quan của Chỉ thị gửi Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 3 để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

6. Cử tri tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu kiến nghị: Đề nghị tất cả các cơ quan Nhà nước cần khoán xe công như Bộ Tài chính đang thực hiện nhằm minh bạch hóa sử dụng xe công, góp phần giảm nợ công tăng cao như hiện nay.
Trả lời: (tại Công văn số 1374/BTC-QLCS ngày 03/02/2017) 

Để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công (trong đó có xe ô tô công), khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua và nhằm thực hiện minh bạch hóa sử dụng xe công, góp phần giảm nợ công tăng cao như hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công; theo đó, giao Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện chính sách về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô công theo hướng phấn đấu đến năm 2020 giảm từ 30%-50% số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung đang được trang bị cho các Bộ, ngành, địa phương, trừ các đơn vị thuộc địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn; xác định lộ trình thực hiện chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô áp dụng đối với chức danh thứ trưởng và tương đương, xe ô tô phục vụ công tác chung. Đồng thời, cũng chỉ đạo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng phương án khoán kinh phí sử dụng xe ô tô cho một số chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý để tổ chức triển khai trên cơ sở lộ trình thực hiện chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đang nghiên cứu, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét về dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó dự kiến sửa đổi quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công theo lộ trình đối với một số nhóm chức danh ngoài địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn.

7. Cử tri tỉnh Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bình Định, Bình Phước, Cao Bằng, Đắk Lắk, Hà Tĩnh, Hậu Giang, Hải Phòng, Hòa Bình, Ninh Bình, Quảng Nam, Nghệ An, Tuyên Quang, Hải Phòng, Bến Tre, Cà Mau kiến nghị: 
· Cử tri tiếp tục đề nghị sớm cấp kinh phí thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay Chính phủ mới cơ bản cấp đủ cho 3 đối tượng được rà soát báo cáo đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2012, còn 09 nhóm đối tượng được rà soát theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg nay chưa được hỗ trợ. Thời gian qua nhiều hộ đã vay mượn tiền để làm mới hoặc sửa chữa nhà ở, do vậy đề nghị Chính phủ sớm cấp kinh phí hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo đúng Quyết định 22/2013/QĐ-TTg.

· Cử tri tiếp tục đề nghị sớm cấp kinh phí thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay Chính phủ mới cơ bản cấp đủ cho 3 đối tượng được rà soát báo cáo đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012, còn 9 nhóm đối tượng được rà soát theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg nay chưa được hỗ trợ. Thời gian qua nhiều hộ đã vay mượn tiền để làm mới hoặc sửa chữa nhà ở, do vậy đề nghị Chính phủ sớm cấp kinh phí hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo đúng Quyết định 22/2013/QĐ-TTg.
Trả lời: (tại Công văn số 1233/BTC-NSNN ngày 24/01/2017)

a) Căn cứ Nghị quyết số 494/NQ-UBTVQH13 ngày 18/5/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. 

b) Kết quả thực hiện đối với giai đoạn 1 của Chương trình: 

Số hộ người có công với cách mạng của 53 địa phương đã báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2012 và 10 địa phương mới rà soát là 80.000 hộ với kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ ngân sách địa phương là 2.516,7 tỷ đồng. Nguồn vốn trên đã được bố trí thông qua hai nguồn:
- Bố trí trong dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách trung ương năm 2013 là 230 tỷ đồng.

- Trong các năm 2014, 2015, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ trình cấp có thẩm quyền sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương để bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ ngân sách địa phương là 2.286,7 tỷ đồng.

c) Kế hoạch đối với giai đoạn 2 của Chương trình: 

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tổng số hộ người có công các địa phương rà soát, phê duyệt là 362.948 hộ, số hộ dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2 của Chương trình là 282.948 hộ; theo đó ngân sách trung ương cần bố trí thêm khoảng 7.300 tỷ đồng. Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, trong đó bố trí số vốn còn thiếu nêu trên để thực hiện Chương trình. Từ tình hình trên, căn cứ trên số liệu tổng hợp của Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ trình cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí thực hiện cho các địa phương; Bộ Tài chính sẽ tham gia phối hợp theo đúng quy định.
8. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị:


1/ Đề nghị xem xét, sửa đổi một số định mức chi như: Chi tiếp khách, khoán tiền ngủ... cho phù hợp với thực tế.


2/ Việc quy định mua sắm tài sản theo phương thức quá tập trung là không phù hợp, có thể tạo kẻ hở trong quy trình đấu thầu và không phù hợp với nhu cầu của cơ quan, tổ chức sử dụng.


Trả lời: (tại Công văn số 1474/BTC-QLCS ngày 06/02/2017)


1- Về việc sửa đổi định mức chi như chi tiếp khách, khoán lưu trú: 


1.1. Về chế độ công tác phí:

Nhằm đảm bảo các khoản chi, mức chi công tác phí của các cơ quan, đơn vị Nhà nước vừa phù hợp với thực tế, vừa tiết kiệm, chống lãng phí, tạo tính chủ động, linh hoạt trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao để thực hiện nhiệm vụ; ngày 25/10/2016, Bộ Tài chính đã có công văn số 15114/BTC-HCSN gửi các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị (thay thế Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập) và dự kiến ban hành trong đầu năm 2017; trong đó, một số nội dung dự kiến sửa đổi như sau:

a) Điều chỉnh tăng một số mức chi cho phù hợp với thực tế, như: Mức khoán công tác phí theo tháng của một số cán bộ thường xuyên phải đi công tác lưu động, mức chi phụ cấp lưu trú, mức khoán tiền thanh toán phòng nghỉ nơi đến công tác...

b) Tăng quyền tự chủ cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong việc quy định mức chi cụ thể về công tác phí, chi tổ chức hội nghị cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc để thực hiện như sau:

- Đối với các Bộ, cơ quan trung ương: Mức chi quy định tại Thông tư này là mức chi tối đa làm căn cứ để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương lập dự toán chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương quy định các mức chi cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc để thực hiện cho phù hợp trong phạm vi dự toán ngân sách được giao và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

- Đối với các địa phương: Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách địa phương và tình hình thực tế, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định các mức chi cụ thể về công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc để thực hiện cho phù hợp.

1.2. Đối với chế độ chi tiếp khách:

Hiện nay, chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tiếp khách trong nước đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị đang thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước.

Tại Thông tư số 01/2010/TT-BTC đã quy định nội dung và mức chi tiếp khách quốc tế vào làm việc tại Việt Nam, chi tiếp khách trong nước đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị của nhà nước, các tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu đối ngoại của các cơ quan, đơn vị. Một số mức chi đã giao quyền chủ động cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định cho phù hợp với thực tế, như: Đối với tiêu chuẩn về thuê chỗ ở đối với khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, Thông tư số 01/2010/TT-BTC đã quy định: Trường hợp do yêu cầu đối ngoại đặc biệt cần thuê phòng theo tiêu chuẩn cao hơn mức quy định tối đa tại Thông tư, thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì tiếp khách quyết định mức chi thuê phòng trên tinh thần tiết kiệm và phải tự sắp xếp trong phạm vi dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền giao để thực hiện. 

Đối với mức chi tiếp khách trong nước, tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 01/2010/TT-BTC đã quy định để tạo điều kiện chủ động cho các Bộ, ngành, địa phương thực hiện phù hợp với thực tế: Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ tình hình thực tế và khả năng ngân sách địa phương quy định cụ thể đối tượng khách được mời cơm đối với từng loại hình cơ quan thuộc tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi ban hành. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quy định cụ thể đối tượng khách được mời cơm, mức chi mời cơm cho phù hợp với đặc điểm hoạt động của các cơ quan trực thuộc Bộ, ngành đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. 


2- Về quy định mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung


Nội dung chính sách mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung được quy định tại Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 34/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 và Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/2/2016 của Bộ Tài chính.

Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg và Bộ Tài chính ban hành 2 Thông tư (số 34/2016/TT-BTC và số 35/2016/TT-BTC) là để thể chế hóa chủ trương của Đảng tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCHTW Đảng (khoá X) và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng (khóa XI) về tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong quản lý tài sản công; 
Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Nghị quyết số 98/2015/NQ-QH13 ngày 10/11/2015 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 


Căn cứ để ban hành Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg và 2 Thông tư của Bộ Tài chính (số 34/2016/TT-BTC và số 35/2016/TT-BTC) là Luật đấu thầu số 43/QH13 năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 3/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. 


Việc triển khai thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung nhằm khắc phục việc mua sắm tài sản ngoài nhu cầu, vượt tiêu chuẩn định mức và tiêu cực có thể phát sinh trong hoạt động mua sắm công, đảm bảo công khai, minh bạch, kể cả việc công khai hóa các khoản hoa hồng từ mua sắm và đáp ứng được yêu cầu trang bị hiện đại, đồng bộ về tài sản, góp phần đổi mới công nghệ quản lý theo hướng cải cách thủ tục hành chính, hạn chế việc các đơn vị không có chuyên môn phải đi mua sắm tài sản, giảm bớt về thời gian, việc mua sắm được thuận lợi, đúng pháp luật, giảm giá mua, góp phần thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.


Phương thức mua sắm tập trung tài sản nhà nước được triển khai thực hiện theo 2 cấp: cấp quốc gia và cấp Bộ, ngành, địa phương. Trong đó, việc mua sắm tập trung cấp quốc gia được áp dụng đối với tài sản là xe ô tô (trừ xe ô tô phục vụ công tác cho các chức danh lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước) và xe ô tô chuyên dùng có gắn kèm trang thiết bị chuyên dùng, xe ô tô có cấu tạo đặc biệt theo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ, xe ô tô chuyên dùng tại đơn vị vũ trang nhân dân).Tài sản hàng hóa áp dụng mua sắm tập trung tại các Bộ, ngành, địa phương do các Bộ, địa phương quyết định. 


Việc mua sắm tập trung được thực hiện theo một trong hai cách thức sau: 

(1) Mua sắm tập trung theo cách thức ký thỏa thuận khung: Đơn vị mua sắm tập trung tổng hợp nhu cầu mua sắm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu và được bố trí dự toán mua sắm tài sản, tiến hành lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc thuê tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp lựa chọn nhà thầu, ký thỏa thuận khung với nhà thầu được lựa chọn. Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản trực tiếp ký hợp đồng mua sắm với nhà thầu được lựa chọn, trực tiếp thanh toán cho nhà thầu được lựa chọn (trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao dự toán cho đơn vị mua sắm tập trung), tiếp nhận tài sản, hồ sơ về tài sản và thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, chế độ bảo hành, bảo trì từ nhà thầu được lựa chọn; 

(2) Mua sắm tập trung theo cách thức ký hợp đồng trực tiếp: Đơn vị mua sắm tập trung tổng hợp nhu cầu mua sắm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu và được bố trí dự toán mua sắm tài sản, tiến hành lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc thuê tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp lựa chọn nhà thầu, trực tiếp ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn và trực tiếp thanh toán cho nhà thầu. Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản tiếp nhận tài sản, hồ sơ về tài sản và thực hiện chế độ bảo hành, bảo trì từ nhà thầu được lựa chọn.


Quy trình mua sắm TSNN theo cách thức ký thỏa thuận khung gồm 11 bước: (i) Lập, phê duyệt dự toán mua sắm tài sản; (ii) Tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung; (iii) Lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; (iv) Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; (v) Tổ chức lựa chọn nhà thầu; (vi) Đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo thỏa thuận khung; (vii) Thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; (viii) Ký kết thỏa thuận khung về mua sắm tập trung; (ix) Ký kết hợp đồng mua sắm tài sản; (x) Thanh toán, bàn giao, tiếp nhận tài sản, quyết toán, thanh lý hợp đồng mua sắm tài sản; (xi) Bảo hành, bảo trì tài sản. Trong đó, việc phân chia tài sản mua sắm thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, bảo đảm đồng bộ trong việc mua sắm, quy mô gói thầu hợp lý, bảo đảm khả năng bảo hành và các dịch vụ sau bán hàng của nhà cung cấp; Đồng thời nghiêm cấm việc chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu trái với quy định của pháp luật nhằm mục đích hạn chế sự tham gia của các nhà thầu.


Như vậy, đơn vị mua sắm có nhiệm vụ ký thỏa thuận khung trên cơ sở nhu cầu và dự toán của các đơn vị sử dụng tài sản và tiêu chuẩn định mức trang bị tài sản; Đơn vị sử dụng tài sản được hoàn toàn chủ động đề xuất các yêu cầu về tài sản cần mua sắm, kể cả yêu cầu về kỹ thuật, giá trị tài sản, được 

ký hợp đồng nhận tài sản và chủ động thanh toán từ nguồn kinh phí của mình. Do vậy, không có việc mua sắm tài sản không phù hợp với nhu cầu hoặc vượt tiêu chuẩn định mức quy định. Quá trình đấu thầu được tuân thủ hoàn toàn theo quy định của pháp luật về đấu thầu, được thực hiện theo trình tự đảm bảo sự chặt chẽ, công khai và minh bạch từ khâu lập hồ sơ mời thầu, lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phân chia gói thầu. 
9. Cử tri cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị:

1. Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020, trong đó quy định nguồn kinh phí thực hiện do Nhà nước hỗ trợ 100%. Thông tư số 205/2015/TT-BTC ngày 23/12/2015 quy định ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương 50% kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện chính sách quy định tại Điều 3 và Điều 4 Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg. Tuy nhiên, đối với những tỉnh khó khăn về thu ngân sách như tỉnh Bắc Kạn thì việc cân đối 50% nguồn kinh phí còn lại là rất khó khăn. Do đó, đề nghị Bộ Tài chính xem xét tham mưu Chính phủ hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện chương trình trên đối với những tỉnh khó khăn như tỉnh Bắc Kạn.

2. Tỉnh Bắc Kạn ngân sách rất khó khăn, nguồn thu trên địa bàn thấp, chủ yếu cân đối từ ngân sách trung ương. Do vậy, khi chưa có văn bản cụ thể của Chính phủ về tổ chức lại các Hội có tính chất đặc thù, để đảm bảo có đủ nguồn kinh phí để chi trả tiền lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương và chi khác cho các đối tượng trên, đề nghị Bộ Tài chính xem xét, bố trí đầy đủ các khoản kinh phí nêu trên cho tỉnh Bắc Kạn và dự toán cân đối ngân sách năm 2017.

Trả lời: (tại Công văn số 956/BTC-NSNN ngày 20/01/2017) 

1. Căn cứ khả năng của ngân sách trung ương, tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 205/2015/TT-BTC ngày 23/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về cơ chế tài chính thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020 đã quy định: Ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương 50% kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện chính sách quy định tại Điều 3 và Điều 4 Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg... Vì vậy, đề nghị tỉnh Bắc Kạn trước mắt thực hiện theo quy định. Đối với kiến nghị của Tỉnh, Bộ Tài chính ghi nhận đề nghị của Tỉnh và sẽ xem xét, đề xuất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan chủ trì đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014) khi đánh giá kết quả thực hiện chương trình.

2. Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2, Điều 35 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội thì: Các hội có tính chất đặc thù được cấp kinh phí hoạt động theo số biên chế được giao; bảo đảm kinh phí để thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao và hỗ trợ cơ sở vật chất và phương tiện hoạt động; được khuyến khích, tạo điều kiện tham gia thực hiện một số hoạt động quản lý nhà nước, các dịch vụ công; thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội; thực hiện các chương trình, đề tài, dự án. Việc cấp kinh phí hoạt động theo số biên chế được giao; bảo đảm kinh phí để thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao và hỗ trợ cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động; tư vấn, phản biện và giám định xã hội do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Đồng thời, tại khoản 1, Điều 2 Quyết định số 71/2011/QĐ-TTg ngày 20/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các hội có tính chất đặc thù quy định: Đối với các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi địa phương; căn cứ nội dung và quy trình bảo đảm, hỗ trợ kinh phí đối với hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước quy định tại Quyết định này, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể việc phân cấp bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách địa phương đối với các hội có tính chất đặc thù thuộc phạm vi quản lý.

Theo quy định tại Luật NSNN năm 2015: Ngân sách nhà nước bảo đảm cân đối kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị – xã hội. Kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc tự bảo đảm; ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ cho các nhiệm vụ Nhà nước giao theo quy định của Chính phủ.

Do đó, kinh phí hoạt động của các Hội đặc thù do ngân sách địa phương đảm bảo; đề nghị Tỉnh thực hiện theo quy định. 

10. Cử tri các tỉnh, thành phố: Bình Dương, Đồng Tháp, Long An, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội kiến nghị: Hiện nay tình hình ngân sách của nước ta gặp rất nhiều khó khăn do bội chi và nợ công tăng cao. Do đó, cử tri yêu cầu những dự án, công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước cần phải được quy hoạch, thiết kế chi tiết để dự toán đúng và đủ số vốn cần thiết để đầu tư thi công. Không để xảy ra tình trạng công trình đang thi công nhưng bị đội vốn đầu tư so với dự toán ban đầu làm căng thẳng, khó khăn hơn trong việc cân đối thu chi ngân sách. Đề nghị có những giải pháp quyết liệt để trả dần nợ, tránh rơi vào tình trạng vỡ nợ như một số quốc gia trên thế giới.

Trả lời: (tại Công văn số 491/BTC-ĐT ngày 12/01/2017)
1. Về nội dung: Những dự án, công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước cần phải được quy hoạch, thiết kế chi tiết để dự toán đúng và đủ số vốn cần thiết để đầu tư thi công:

- Tại Điều 28 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng đã quy định rõ trách nhiệm lập kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng.

- Tại Điều 34 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định Bộ Xây dựng là cơ quan chịu trách nhiệm thống nhất quản lý nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng.

Vì vậy, đề nghị Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn Đại biểu các tỉnh, thành phố: Bình Dương, Đồng Tháp, Long An, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội có văn bản gửi Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan để có ý kiến đối với nội dung các dự án, công trình xây dựng cần phải được quy hoạch, thiết kế chi tiết để dự toán đúng và đủ số vốn cần thiết theo đúng quy định.

2. Về nội dung: Không để xảy ra tình trạng công trình đang thi công nhưng bị đội vốn đầu tư so với dự toán ban đầu:

Việc điều chỉnh dự án, điều chỉnh dự toán đầu tư xây dựng được quy định cụ thể tại Luật Xây dựng (Điều 61-Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng, Điều 135-Dự toán xây dựng), Luật Đầu tư công (Khoản 2 Điều 46-Điều chỉnh chương trình, dự án); ngoài ra, tại Điều 16, Luật Đầu tư công quy định các hành vi bị cấm trong đầu tư công.

Như vậy, việc điều chỉnh dự án do người quyết định đầu tư quyết định và phải đảm bảo theo các quy định nêu trên; điều chỉnh dự toán phải được thẩm định, phê duyệt của cấp có thẩm quyền theo quy định; đồng thời việc phê duyệt, điều chỉnh dự án phải đảm bảo phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải xác định được rõ nguồn vốn, đảm bảo khả năng cân đối vốn.

3. Về nội dung: Các giải pháp để trả dần nợ, tránh rơi vào tình trạng vỡ nợ như một số quốc gia trên thế giới.

3.1. Một số giải pháp chủ yếu đảm bảo an ninh tài chính quốc gia như sau:

Một là, đẩy mạnh việc hoàn thiện thể chế tài chính, đảm bảo tính đồng bộ, công khai, minh bạch, ổn định và phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế. Trong đó, tập trung hoàn thiện thể chế về quản lý ngân sách nhà nước; đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ trong khu vực hành chính và sự nghiệp công; tăng cường quản lý giám sát nợ công, nợ nước ngoài quốc gia.

Hai là, đổi mới quản lý chi ngân sách, tập trung vào những nội dung chính như:

- Đổi mới chính sách phân bổ nguồn lực thông qua lập và thực hiện kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước trung hạn. Không ban hành các chính sách, chế độ, các chương trình, đề án khi không cân đối được nguồn. Tăng quyền hạn và trách nhiệm trong công tác lập, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước ở các cấp, các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước cùng với việc thúc đẩy minh bạch, công khai ngân sách và trách nhiệm giải trình. Kiểm soát chặt chẽ việc ứng trước dự toán, chi chuyển nguồn, chi từ nguồn dự phòng ngân sách nhà nước, triệt để tiết kiệm chi ngân sách nhà nước.

- Bố trí chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước mức hợp lý, phân bổ tập trung, theo cam kết bố trí dự toán chi ngân sách nhà nước cho chương trình, dự án để nâng cao vai trò định hướng trong đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; kết hợp với nâng cao chất lượng quản lý đầu tư (giảm dần hệ số ICOR).

- Tiếp tục cải cách công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước theo hướng thống nhất quy trình, tập trung đầu mối kiểm soát và thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước gắn với việc phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các đơn vị liên quan; tiếp tục triển khai và hoàn thiện cơ chế quản lý, kiểm soát cam kết chi phù hợp với các quy định về quản lý kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu,...; khắc phục triệt để tình trạng nợ đọng trong thanh toán xây dựng cơ bản.

- Thúc đẩy và khuyến khích các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện quản lý ngân sách theo kết quả thực hiện nhiệm vụ, gắn với việc thực hiên quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; xây dựng và triển khai thực hiện lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước trung hạn làm cơ sở xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hằng năm.

Ba là, kiểm soát chặt chẽ các giới hạn nợ công, đảm bảo an ninh, an toàn tài chính quốc gia là mục tiêu hàng đầu trong giai đoạn tới. Tập trung: (i) Thực hiện thu chi trong phạm vi dự toán; kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu nợ công trong giới hạn cho phép, vay nợ, giải ngân trong phạm vi kế hoạch và hạn mức được cấp có thẩm quyền quyết định; không chuyển vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành vốn cấp phát ngân sách nhà nước; không sử dụng ngân sách nhà nước để cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, xử lý nợ xấu hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước, cấp vốn điều lệ cho tổ chức tín dụng thương mại hoặc đóng góp cổ phần tại các tổ chức tài chính quốc tế; (ii) Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các công cụ quản lý nợ, chú trọng công tác quản lý rủi ro đối với danh mục nợ, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia.

3.2. Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công:

- Hoàn thiện thể chế, đặc biệt là các chính sách, công cụ, bộ máy quản lý nợ công bảo đảm đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật có liên quan để kiểm soát toàn diện rủi ro và hiệu quả nợ công; nghiên cứu điều chỉnh phạm vi nợ công phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế.

- Tiếp tục cơ cấu lại nợ công theo hướng kéo dài kỳ hạn, giảm áp lực trả nợ ngắn hạn và chi phí vay vốn. Kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia, bội chi và nợ của chính quyền địa phương, bảo đảm dự phòng cho các rủi ro tiềm ẩn.

- Giám sát chặt chẽ việc cho vay, sử dụng vốn của các quỹ tập trung ngoài ngân sách cho các mục đích của ngân sách, kể cả sử dụng dự trữ ngoài tệ của Nhà nước và vay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, bảo đảm trả nợ đầy đủ, đúng hạn; kiên quyết không sử dụng vốn vay cho các mục đích và dự án đầu tư có hiệu quả kinh tế - xã hội thấp hoặc không rõ ràng.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay về cho vay lại. Hạn chế tối đa cấp bảo lãnh chính phủ cho các khoản vay mới, khống chế hạn mức bảo lãnh cho hai ngân hàng chính sách tối đa bằng nghĩa vụ trả nợ gốc hằng năm.

11. Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị:

1. Về định mức phân bổ chi quản lý hành chính Nhà nước, Đảng, đoàn thể: Bình Phước là tỉnh miền núi có mật độ dân số thấp, do đó để đảm bảo cân đối giữa các nguồn chi, đặc biệt đảm bảo chi cho các hoạt động được hiệu quả, đề nghị Chính phủ tiếp tục thực hiện tiêu chí đảm bảo cơ cấu 70% chi cho lương, có tính chất lương và 30% chi cho hoạt động; đối với định mức chi sự nghiệp giáo dục đề nghị tiếp tục thực hiện tiêu chí đảm bảo cơ cấu 80% chi cho lương, có tính chất lương và 20% chi cho hoạt động; đối với định mức chi sự nghiệp kinh tế đề nghị tăng theo tỷ lệ chi thường xuyên các lĩnh vực chi đã được tính theo định mức phân bổ dự toán chi ngân sách; đối với định mức chi phân bổ ngân sách khác đề nghị tăng thêm theo tỷ lệ 1% tổng số các khoản chi.

2. Hiện tại nhu cầu chi đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh Bình Phước lớn trong khi nguồn lực hiện có của tỉnh hạn hẹp. Các nhu cầu đầu tư về sửa chữa trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học hiện chưa được bố trí vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh. Đề nghị Chính phủ nghiên cứu quy định đối với các địa phương có mật độ dân số thấp (dưới 1 triệu người) bố trí từ 3-5% tổng chi thường xuyên để đảm bảo cho nhu cầu sửa chữa, củng cố trang thiết bị làm việc tại các cơ quan, đơn vị…


Trả lời: (tại Công văn số 1357/BTC-NSNN ngày 12/01/2017 của Bộ Tài chính)

1. Thực hiện quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015, trên cơ sở đánh giá Quyết định 59/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2011 và khả năng ngân sách nhà nước năm 2017, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 266/2016/UBTVQH14 ngày 04/10/2016 ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017. 


Trong quá trình xây dựng định mức phân bổ ngân sách chi thường xuyên năm 2017, Bộ Tài chính cũng nhận được các kiến nghị tương tự như kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Phước nêu trên. Tuy nhiên, trong bối cảnh ngân sách nhà nước khó khăn, nợ công sát trần cho phép và thực hiện chủ trương chung về cơ cấu lại ngân sách để dành nguồn cho tăng chi đầu tư phát triển cũng đòi hỏi phải tiết kiệm trong từng lĩnh vực chi thường xuyên trong đó có cả giáo dục, đặc biệt là tiết kiệm chi quản lý hành chính. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị cử tri tỉnh Bình Phước cũng chia sẻ khó khăn chung của cả nước.


2. Tại khoản 1 Điều 21 của Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 quy định: "Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khó khăn hoặc có dân số thấp, được phân bổ thêm theo tỷ lệ phần trăm (%) số chi tính theo định mức dân số như sau: Các địa phương thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được phân bổ thêm 9%; các địa phương có dân số dưới 400 nghìn dân được phân bổ thêm 16%; các địa phương có dân số từ 400 nghìn dân đến dưới 600 nghìn dân được phân bổ thêm 14%; các địa phương có dân số từ 600 - 900 nghìn dân được phân bổ thêm 12%. Trường hợp địa phương đáp ứng từ hai tiêu chí trở lên, chỉ được phân bổ theo tiêu chí hỗ trợ cao nhất". Đối với tỉnh Bình Phước theo thông báo của Tổng cục Thông kê thì dân số năm 2017 là 968.631 người, không nằm trong số các tỉnh có dân số thấp được tăng thêm định mức. 

 12. Cử tri thành phố Cần Thơ kiến nghị: Cử tri kiến nghị Bộ Tài chính tham mưu Chính phủ nên xem xét, để lại 100% tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông cho địa phương quản lý sử dụng, để thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện đảm bảo an toàn giao thông; khen thưởng tổ chức, cá nhân và bồi dưỡng cho lực lượng tham gia đảm bảo an toàn giao thông.

Trả lời: (tại Công văn số 1239/BTC-NSNN ngày 24/01/2017) 

Từ năm 2017, thực hiện theo quy định tại điểm i, khoản 1 Điều 35 Luật ngân sách nhà nước năm 2015: Tiền thu xử phạt vi phạm hành chính, phạt tịch thu khác theo quy định của pháp luật do các cơ quan trung ương thực hiện là khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100%; đồng thời, tại điểm q, khoản 1, Điều 37 quy định: tiền thu xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy định của pháp luật do các cơ quan nhà nước địa phương thực hiện là khoản thu ngân sách địa phương được hưởng 100%. Theo đó, tiền thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông do cơ quan trung ương xử phạt là khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100%; do cơ quan địa phương thực hiện là khoản thu ngân sách địa phương được hưởng 100%.

Trong dự toán chi thường xuyên chi cân đối ngân sách địa phương năm 2016 của thành phố Cần Thơ đã bố trí kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông của các cơ quan ở địa phương; dự toán chi thường xuyên năm 2017 của Thành phố được xác định theo định mức phân bổ chi chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 (năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020) theo Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và đã đảm bảo không thấp hơn dự toán chi thường xuyên năm 2016 được Quốc hội quyết định. Như vậy, kinh phí đã bố trí đảm bảo cho công tác an toàn giao thông của Thành phố. Vì vậy, đề nghị Thành phố thực hiện điều tiết khoản thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015. 

13. Cử tri tỉnh Đắk Lắk kiến nghị: Thực hiện Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng. Đề nghị hỗ trợ 100% kinh phí trong năm 2016 cho tỉnh Đắk Lắk để lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh phải hoàn thành trong năm 2016 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016.

Trả lời: (tại Công văn số 1388/BTC-NSNN ngày 03/02/2017)

- Theo quy định tại Khoản 3, Điều 2 Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 27/11/2015 về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng: “Ngân sách nhà nước cân đối, bố trí hỗ trợ đủ cho các địa phương để thực hiện toàn bộ việc rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc giới, đo đạc, lập bản đồ địa chính và hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp thuộc diện sắp xếp, đổi mới theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP trong 2 năm 2015 – 2016”.

- Ngày 17/12/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 118/2014/NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; theo đó: “Kinh phí rà soát, đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công ty nông, lâm nghiệp do ngân sách địa phương đảm bảo; ngân sách trung ương hỗ trợ một phần cho các địa phương có khó khăn về ngân sách. Trường hợp công ty nông, lâm nghiệp ứng trước tiền để thực hiện rà soát, đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì ngân sách nhà nước sẽ hoàn lại; trường hợp công ty nông, lâm nghiệp chuyển sang công ty cổ phần thì được trừ vào tiền thu từ cổ phần hóa”. Đối với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách (nhận bổ sung cân đối), Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương là 70% nhu cầu kinh phí (sau khi được Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định), phần còn lại ngân sách địa phương tự đảm bảo (Văn bản số 539/VPCP-KTTH ngày 22/01/2015 của Văn phòng Chính phủ).

- Trên cơ sở đề nghị của tỉnh Đắk Lắk, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính xác định kinh phí thực hiện nhiệm vụ này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là 141,461 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách trung ương hỗ trợ là 99,023 tỷ đồng; ngân sách địa phương đảm bảo 42,438 tỷ đồng và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Quyết định số 2394/QĐ-TTg ngày 25/12/2015. Đến nay ngân sách trung ương đã hỗ trợ đủ kinh phí cho tỉnh Đắk Lắk để thực hiện nhiệm vụ này là 99,023 tỷ đồng (bao gồm: Bổ sung có mục tiêu 75,65 tỷ đồng và tạm ứng 23,373 tỷ đồng) theo cam kết tại Quyết định số 2394/QĐ-TTg ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk thực hiện theo đúng quy định. Đối với nhu cầu kinh phí tăng thêm so với số địa phương đã báo cáo (nếu có), Bộ Tài chính đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường để rà soát, xác định lại nhu cầu kinh phí thực hiện nhiệm vụ này theo đúng quy định tại Quyết định số 2394/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ phối hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

14. Cử tri tỉnh Hậu Giang kiến nghị:

1. Chính phủ sớm phân bổ vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia cho các tỉnh, thành phố để các địa phương chủ động nâng cấp sửa chữa trường lớp học kịp đưa vào sử dụng trước ngày khai giảng hàng năm.

2. Dự án đường nối thị xã Vị Thanh – Cần Thơ có tổng mức đầu tư được duyệt là 5.373,83 tỷ đồng, được đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Tổng số kế hoạch vốn đã bố trí cho dự án từ khởi công và bổ sung đến năm 2016 là 2.602,228 tỷ đồng. Nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu Giang cũng như các tỉnh lân cận, việc triển khai giai đoạn 2 dự án đường nối thị xã Vị Thanh – Cần Thơ là thật sự cần thiết. Đề nghị xem xét bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ để thực hiện hoàn thành dự án với nhu cầu còn lại là 2.771,602 tỷ đồng. 
Trả lời: (tại Công văn số 89/BTC-ĐT ngày 04/01/2017)

1. Đối với đề nghị Chính phủ sớm phân bổ vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia cho các tỉnh, thành phố để các địa phương chủ động nâng cấp sửa chữa trường lớp học:

Hiện nay, Quốc hội đã thông qua Nghị Quyết số 27/2016/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và Nghị Quyết số 29/2016/QH14 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017; Sau khi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo đúng quy định. 

2. Đối với đề nghị xem xét bổ sung 2.771,602 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ để thực hiện hoàn thành dự án đường nối thị xã Vị Thanh – Cần Thơ: 
a. Tại Quyết định số 622/QĐ-BKHĐT ngày 14/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016 (đợt 2), dự án đường nối thị xã Vị Thanh – Cần Thơ có tổng mức đầu tư được duyệt là 5.373,83 tỷ đồng (trong đó vốn trái phiếu Chính phủ là 5.123,83 tỷ đồng), kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016 là 78,808 tỷ đồng. Như vậy, tổng số vốn trái phiếu Chính phủ đã bố trí cho dự án đến hết năm 2016 là 2.602,228 tỷ đồng, số vốn còn lại chưa bố trí là 2.771,602 tỷ đồng. 

b. Tại Nghị quyết số 26/2016/QH14 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và văn bản số 9736/BKHĐT-TH ngày 21/11/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát danh mục dự án, dự kiến vốn và hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 – 2020; nhu cầu và dự kiến kế hoạch năm 2017 thì việc phân bổ vốn thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau: 

- Bố trí đủ phần vốn trái phiếu Chính phủ còn thiếu trong tổng mức đầu tư của các dự án, công trình quan trọng thuộc lĩnh vực giao thông, thủy lợi quy định tại Phụ lục số 3 của Nghị quyết số 726/NQ-UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La. 

- Sau khi bố trí đủ vốn cho các dự án nêu trên, xem xét bố trí vốn cho các dự án mới thực sự cấp bách thuộc ngành y tế, giao thông, thủy lợi; chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. 

Do vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 26/2016/QH14 của Quốc hội và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 9736/BKHĐT-TH ngày 21/11/2016 nêu trên. 
15. Cử tri tỉnh Hậu Giang kiến nghị: Cho phép tỉnh Hậu Giang được sử dụng toàn bộ nguồn thu vượt để đầu tư vào các công trình phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Trả lời: (tại Công văn 1219/BTC-NSNN ngày 24/01/2017)

Theo Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2013 của Ban chấp hành Trung ương khoá XI về một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020, trong đó tiếp tục yêu cầu các địa phương dành 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo lộ trình. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện cơ chế sử dụng 50% tăng thu ngân sách địa phương để thực hiện cải cách tiền lương theo Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.

Đối với việc đầu tư vào các công trình phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn Tỉnh, Bộ Tài chính đề nghị Tỉnh có báo cáo cụ thể các dự án gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí vào kế hoạch đầu tư công trung hạn.

16. Cử tri các tỉnh: Hải Dương, Quảng Nam, An Giang, Tây Ninh, Bắc Kạn kiến nghị: 

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương sớm tham mưu trình ban hành các văn bản hướng dẫn cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo lĩnh vực theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị định số 16/2015/NĐ-CP) và Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP (Quyết định số 695/QĐ-TTg) để địa phương có cơ sở triển khai, hướng dẫn thực hiện.

Trả lời: (tại Công văn số 739/BTC-HCSN ngày 17/01/2017) 
1. Để đôn đốc các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ được giao theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, Quyết định số 695/QĐ-TTg; Bộ Tài chính đã có các công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cụ thể: 
 
- Công văn số 16723/BTC-HCSN ngày 11/11/2015 đề nghị báo cáo tiến độ thực hiện, khó khăn vướng mắc khi triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và Quyết định số 695/QĐ-TTg (đã có 20 Bộ, cơ quan trung ương và 46/63 địa phương gửi báo cáo).

- Công văn số 1931/BTC-HCSN ngày 3/2/2016 đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và Quyết định số 695/QĐ-TTg; giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị SNCL năm 2016 (đã có 7 Bộ, cơ quan trung ương và 27/63 địa phương gửi báo cáo). 

- Công văn số 17282/BTC-HCSN ngày 05/12/2016 gửi các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương đề nghị báo cáo về tình hình triển khai các nội dung về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị SNCL, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. 


2. Tính đến hết năm 2016, kết quả ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, làm cơ sở để giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập (đơn vị SNCL) ở các Bộ, cơ quan Trung ương cụ thể như sau:
a) Về ban hành 7 Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị SNCL trong từng lĩnh vực: 

- Chính phủ đã ban hành 02 Nghị định: (1) Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; (2) Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị SNCL trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.
Hiện nay, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương về dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị SNCL trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác (công văn số 17412/BTC-HCSN ngày 07/12/2016). 
- 05 Nghị định đã trình Chính phủ, gồm Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị SNCL trong các lĩnh vực y tế; văn hóa, thể thao và du lịch; giáo dục nghề nghiệp; thông tin truyền thông và báo chí; giáo dục đào tạo.

b) Về ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của các Bộ:

- Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành 05 Quyết định của các Bộ, cơ quan Trung ương: (1) Bộ Y tế (Quyết định số 1387/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực y tế dân số); (2) Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 27/7/2016 ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội); (3) Bộ Giao thông vận tải (Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 04/10/2016 ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải); (4) Ngân hàng Nhà nước (Quyết định số 2431/QĐ-TTg ngày 13/12/2016 ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Ngân hàng nhà nước Việt Nam); (5) Bộ Thông tin và Truyền thông (Quyết định số 2504/QĐ-TTg ngày 23/12/2016 ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông).

- Có 8 Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định, gồm: Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Công Thương; Bộ Xây dựng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


c) Về ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch mạng lưới các đơn vị SNCL thuộc Bộ, ngành:

- Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành 06 Quyết định quy hoạch mạng lưới đơn vị SNCL của các Bộ: (1) Bộ Khoa học và Công nghệ (Quyết định số 171/QĐ-TTg ngày 27/01/2016 phê duyệt quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập đến năm 2020, định hướng đến năm 2030); (2) Bộ Giao thông vận tải (Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 3/2/2016 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị SNCL thuộc Bộ Giao thông vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030); (3) Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (gồm: Quyết định số 1833/QĐ-TTg ngày 28/10/2015 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các Trung tâm dịch vụ việc làm giai đoạn 2016-2025; Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2025; Quyết định số 1561/QĐ-TTg ngày 28/10/2015 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công trong cả nước giai đoạn đến năm 2020); (4) Bộ Tài nguyên và Môi trường (Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 25/11/2016 quy hoạch mạng lưới đơn vị SNCL thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030).

- Có 5 Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định (Bộ Y tế; Bộ Công Thương; Bộ Xây dựng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Thông tin và Truyền thông).

- Có 2 Bộ đã dự thảo và lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương (Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

d) Về hướng dẫn thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị SNCL: Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03/2016/TT-BNV ngày 25/5/2016 hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị SNCL.

đ) Về xây dựng ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước quản lý, làm cơ sở ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công tính đủ chi phí; ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công: Hiện nay, các Bộ đang rà soát, sửa đổi, bổ sung để ban hành một số định mức kinh tế kỹ thuật theo thẩm quyền. 

3. Theo Thông báo số 448/TB-VPCP ngày 30/12/2016 của Văn phòng Chính phủ, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ngày 26/12/2016, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có ý kiến kết luận chỉ đạo: Các Bộ, cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 695/QĐ-TTg, trong đó tập trung vào việc xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định, hướng dẫn để triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, hoàn thành trong Quý I năm 2017.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và Quyết định số 695/QĐ-TTg. 

17. Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: Cử tri phản ánh, trong giai đoạn 2011 – 2016, chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương trong cân đối ngân sách của thành phố Hải Phòng chỉ ở mức khoảng 800 tỷ đồng, đây là mức thấp so với các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội tương tự. Vì vậy, đề nghị Chính phủ xem xét nâng mức chi đầu tư phát triển ngân sách trung ương trong cân đối ngân sách thành phố Hải Phòng lên trên 2.000 tỷ đồng.
Trả lời: (tại Công văn số 1497/BTC-NSNN ngày 07/02/2017)
Trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 14/9/2015 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, trong đó quy định: “Vốn đầu tư trong cân đối của các địa phương năm 2017 được tính tăng 10% so với số vốn đầu tư trong cân đối năm 2016 tính theo tiêu chí, định mức quy định nêu tại Điểm 4 và 5 Mục này”.

Dự toán chi đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2016 (loại trừ 260 tỷ đồng nguồn 50% tăng thu NSĐP dự toán năm 2016 so với dự toán năm 2015 đã được phân bổ vào dự toán chi ĐTPT của NSĐP năm 2016) là 803,1 tỷ đồng. Như vậy, theo nguyên tắc nêu trên thì vốn đầu tư trong cân đối ngân sách thành phố năm 2017 được xác định là 883,41 tỷ đồng, tăng 10% so với dự toán năm 2016. 

Ngoài ra, để giữ tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương (phần ngân sách thành phố Hải Phòng được hưởng) năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 không giảm lớn so với giai đoạn 2011-2016, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình cấp có thẩm quyền để trình Quốc hội thông qua dự toán NSNN và phương án phân bổ NSTW năm 2017, theo đó đã phân bổ thêm 1.319,4 tỷ đồng; trong đó, phân bổ 803,59 tỷ đồng vào chi đầu tư phát triển, nâng tổng số vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương lên là 1.687 tỷ đồng (883,41 tỷ đồng + 803,59 tỷ đồng), tăng 2,1 lần so với dự toán năm 2016.

18. Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: 

- Cử tri kiến nghị đối với việc sử dụng ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản, ngân sách trung ương chỉ nên trợ cấp một tỷ lệ nhất định, phần còn lại các địa phương nên chủ động huy động nguồn lực xã hội hóa tại chỗ, như vậy sẽ giúp giảm áp lực lên ngân sách trung ương, nâng cao ý thức cộng đồng, trách nhiệm của chính quyền địa phương.

- Kiến nghị quan tâm chấp thuận cơ chế tài chính đặc thù cho thành phố Hồ Chí Minh như tỷ lệ điều tiết cho ngân sách, phân cấp nguồn thu cấp lại tỷ lệ cho Thành phố; cơ chế thưởng vượt thu;...nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Thành phố đầu tư phát triển. 


Trả lời: (tại Công văn số 1355/BTC-NSNN ngày 03/02/2017)

1. Tại khoản 4 Điều 9 của Luật ngân sách nhà nước quy định: "Nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm; việc ban hành và thực hiện chính sách, chế độ mới làm tăng chi ngân sách phải có giải pháp bảo đảm nguồn tài chính, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách từng cấp; việc quyết định đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách phải bảo đảm trong phạm vi ngân sách theo phân cấp". 
Đồng thời, tại khoản 3 Điều 40 Luật ngân sách nhà nước quy định: "Số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới được xác định theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách và các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách; khả năng ngân sách cấp trên và khả năng cân đối ngân sách của từng địa phương cấp dưới, để hỗ trợ ngân sách cấp dưới trong các trường hợp sau:....d) Hỗ trợ thực hiện một số chương trình, dự án lớn, đặc biệt quan trọng có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Mức hỗ trợ được xác định cụ thể cho từng chương trình, dự án. Tổng mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển hằng năm của ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương quy định tại điểm này tối đa không vượt quá 30% tổng chi đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách trung ương ".


Giai đoạn 2016-2020 việc hỗ trợ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương được thực hiện theo Nghị quyết số 1023/NQ -UBTVQH13 ngày 28/8/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020, trong đó đã quy định rõ phạm vi, đối tượng hỗ trợ, nguyên tắc và tiêu chí phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương.


Với quy định như trên, Bộ Tài chính cho rằng đã bảo đảm rõ ràng, công khai, minh bạch và đúng như ý kiến cử tri nêu. 


2. Theo quy định của Hiến pháp năm 2013 và Luật ngân sách nhà nước năm 2015 (khoản 6 Điều 19), thì tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách từng địa phương đối với các khoản thu phân chia do Quốc hội quyết định. Tại Nghị quyết số 29/2016/QH14 ngày 14/11/2016 của Quốc hội khóa XIV về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017, theo đó tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2017-2020, phần ngân sách thành phố Hồ Chí Minh được hưởng là 18%. 
 
Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 74 Luật ngân sách nhà nước
 năm 2015, có hiệu lực từ năm ngân sách 2017, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh, thay thế Nghị định số 124/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với TP. Hồ Chí Minh và Nghị định số 61/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2004/NĐ-CP.

Trên cơ sở ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 10317/VPCP-KTTH ngày 29/11/2016 của Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã có Tờ trình số 568 /TTr-CP ngày 09/12/2016 xin ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội. Theo dự kiến, trong phiên họp tháng 2 năm 2017, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về nội dung này.


Căn cứ ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Bộ Tài chính sẽ hoàn thiện dự thảo Nghị định để trình Chính phủ ban hành Nghị định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017.

19. Cử tri tỉnh Hưng Yên kiến nghị: Đề nghị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các doanh nghiệp nhà nước hoặc sử dụng vốn của nhà nước để tình trạng thất thoát, lãng phí, tham nhũng.

Trả lời: (tại Công văn số 591/BTC-TCDN ngày 16/01/2017)

Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp (Luật số 69/2014/QH13). Nội dung của Luật đã quy định hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra bao gồm: giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, hoạt động quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động quản lý vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, việc cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp.


Việc tổ chức giám sát, kiểm tra, thanh tra họat động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp được quy định cụ thể tại Mục 2 Chương VII Luật số 69/2014/QH13; theo đó: Hàng năm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình sẽ tổ chức kiểm tra, thanh tra các hoạt động về xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; việc thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu; kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Trong công tác kiểm tra, thanh tra, Bộ Tài chính có trách nhiệm kiến nghị, đề xuất giải pháp với cơ quan đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Hằng năm tổng hợp, kiến nghị, đề xuất giải pháp về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc và báo cáo Chính phủ. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện kiểm tra, thanh tra hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu chủ động thực hiện giám sát, kiểm tra, thanh tra các hoạt động trực tiếp liên quan đến các doanh nghiệp do mình quản lý như: việc đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp; thực hiện quyền, trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước; việc chấp hành chính sách, pháp luật của doanh nghiệp; đầu tư, thu hồi vốn, thu lợi nhuận, cổ tức được chia tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; thực hiện kiến nghị, cảnh báo của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thanh tra, kiểm toán, cơ quan đại diện chủ sở hữu về đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra, thanh tra theo các nội dung nêu trên, cơ quan đại diện chủ sở hữu: Cảnh báo, xử lý kịp thời vấn đề phát hiện trong quá trình giám sát, kiểm tra, thanh tra; Yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đầy đủ, kịp thời kiến nghị, cảnh báo của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thanh tra, kiểm toán về đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối với người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước có hành vi vi phạm về đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Hằng năm tổng hợp, cơ quan đại diện chủ sở hữu gửi Bộ Tài chính kết quả giám sát về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp do mình quyết định thành lập hoặc được giao quản lý.


Trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành nêu trên, hàng năm các cơ quan Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Tài chính, Thanh tra Thuế, Kiểm toán nhà nước... lập kế hoạch và tiến hành thanh, kiểm tra các DNNN, các đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước nhằm phát hiện và xử lý nghiêm tình trạng các doanh nghiệp nhà nước sử dụng vốn của nhà nước làm thất thoát, lãng phí, tham nhũng, kịp thời thực hiện các biện pháp ngăn chặn nguy cơ mất an toàn về quản lý vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

19. Cử tri tỉnh Kiên Giang kiến nghị: Đề nghị Bộ Tài chính sửa đổi khoản 5 Mục I Thông tư số 24/2008/TT-BTC theo hướng được sử dụng vốn ngân sách thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 các khu, điểm du lịch, để địa phương chủ động trong công tác quy hoạch.
Trả lời: (tại Công văn số 1901/BTC-HCSN ngày 14/02/2017) 
Bộ Tài chính đã có công văn số 8136/BTC-HCSN ngày 15/6/2016 trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang về nội dung này.

20. Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: 

1. Đề nghị các Bộ, ban ngành trung ương ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật NSNN năm 2015: (1) Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật NSNN; (2) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước áp dụng cho năm ngân sách 2017; (3) Nghị định của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; (4) Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh; (5) Thông tư của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật NSNN; (6) Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai NSNN đối với các cấp ngân sách; (7) Thông tư của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách cấp xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn.

2. Về thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu không tính vào cân đối thu ngân sách năm 2017. 

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra vào cửa khẩu. Toàn bộ số phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng thu được sau khi để lại cho hoạt động thu phí theo quy định, số còn lại nộp ngân sách Nhà nước và điều tiết 100% cho ngân sách tỉnh và ưu tiên dùng để đầu tư duy tu, sửa chữa, đầu tư mới các công trình tại các cửa khẩu; đầu tư các công trình quan trọng khác của địa phương (Thực hiện 4 tháng năm 2014: 51,614 tỷ đồng, năm 2015: 149,934 tỷ đồng và dự toán năm 2016: 165 tỷ đồng).

Được biết hiện nay, cả nước chỉ mới có 04 tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh và Tây Ninh thực hiện thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu. Đây là nguồn thu phí mới tạm thời khai thác trong tình hình thu ngân sách của địa phương gặp khó khăn, không ổn định và đã ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Dự kiến nguồn thu này sẽ ngừng khai thác thu khi hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân phát triển ổn định, vững chắc,…góp phần đẩy mạnh sản xuất, lưu thông hàng hóa, tạo nguồn thu ngân sách ổn định cho địa phương. Ngày 20/8/2016, Bộ Tài chính làm việc với các địa phương về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 - năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020. Trong đó, Bộ Tài chính tính vào thu cân đối ngân sách địa phương năm 2017 từ nguồn thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng là 60% (tương ứng 120 tỷ đồng). Như vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến nguồn thu cân đối ngân sách của địa phương trong thời kỳ ổn định ngân sách.

Để khuyến khích địa phương khai thác tốt các nguồn thu, đề nghị Bộ Tài chính quan tâm, xem xét không tính vào thu cân đối ngân sách địa phương năm 2017 nguồn thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng và để lại cho địa phương 100% để chi đầu tư duy tu, sửa chữa, đầu tư mới các công trình tại các cửa khẩu; đầu tư các công trình quan trọng khác của địa phương theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.


Trả lời: (tại Công văn số 1356/BTC-NSNN ngày 03/02/2017)


1. Ngay sau khi Luật ngân sách nhà nước được kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25/6/2015 và có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 về danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành các Luật đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII, trong đó giao cho Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng 02 Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội và 08 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật ngân sách nhà nước để trình cấp có thẩm quyền ban hành trong năm 2016. 


Thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Tài chính đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng dự thảo các Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật ngân sách nhà nước theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đến nay, với sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương, Bộ Tài chính đã trình cấp có thẩm quyền ban hành 01 Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội
; còn lại 01 Nghị quyết, Chính phủ đã tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội hoàn chỉnh và đã trình lại Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành; 03 Nghị định của Chính phủ đã ban hành
; 02 dự thảo Nghị định của Chính phủ đang xin ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội
; 03 dự thảo Nghị định đang hoàn chỉnh để trình Chính phủ ban hành trong thời gian tới
. 


Về phía Bộ Tài chính, hiện nay đang tích cực xây dựng, hoàn chỉnh các dự thảo Thông tư hướng dẫn các Nghị định của Chính phủ để ban hành ngay trong những tháng đầu năm 2017.


2. Tại điểm b khoản 1 Điều 5 Luật ngân sách nhà nước năm 2015 quy định về phạm vi ngân sách nhà nước: "Toàn bộ các khoản phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thực hiện, trường hợp được khoán chi phí hoạt động thì được khấu trừ; các khoản phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước thực hiện nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật". Đồng thời, tại khoản 1 Điều 7 Luật ngân sách nhà nước quy định: "Các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật được tổng hợp đầy đủ vào cân đối ngân sách nhà nước, theo nguyên tắc không gắn với nhiệm vụ chi cụ thể. Trường hợp có khoản thu cần gắn với nhiệm vụ chi cụ thể theo quy định của pháp luật thì được bố trí tương ứng từ các khoản thu này trong dự toán chi ngân sách để thực hiện". Thực tế Luật ngân sách nhà nước chỉ quy định khoản thu tiền sử dụng đất và thu từ hoạt động xổ số kiến thiết là nhiệm vụ chi cụ thể, còn các khoản thu thuế, phí, lệ phí khác được tổng hợp đầy đủ và cân đối chung của ngân sách nhà nước.

Như vậy, khoản phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định tại điểm 1 mục II Phụ lục số 01 danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 phải được tính vào thu cân đối ngân sách nhà nước và cân đối chung cho các nhiệm vụ chi, trong đó có chi đầu tư duy tu, sửa chữa, đầu tư mới các công trình tại các cửa khẩu. 


Đồng thời, để thúc đẩy triển khai quy định của Luật phí và lệ phí, Bộ Tài chính đã có văn bản số 15498/BTC-CST ngày 31 tháng 10 năm 2016 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu.

21. Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: Căn cứ vào tình hình thực hiện thu, nộp ngân sách qua các năm 2012, 2013, 2014, 2015, 7 tháng năm 2016 và dự báo tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh 5 tháng cuối năm 2016. Để công tác tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ thu NSNN phù hợp với giá cả thị trường, tình hình phát triển kinh tế của tỉnh, đảm bảo an sinh xã hội, vừa đảm bảo tính tích cực, vừa mang tính khả thi. UBND tỉnh Tây Ninh đã có Công văn số 2477/UBND-KTTC ngày 1/9/2016 của UBND tỉnh kính đề nghị Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế chuẩn y số liệu ước thực hiện thu nội địa NSNN năm 2016 là 4.192 tỷ đồng và dự toán thu NSNN năm 2017 là 5.472 tỷ đồng (trong đó: Nguồn thu từ Khu vực DNNN Trung ương ước thực hiện năm 2016 là 373 tỷ đồng, dự toán năm 2017 là 398 tỷ đồng; nguồn thu từ Khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh ước thực hiện năm 2016 là 1.194 tỷ đồng và dự toán năm 2017 là 1.252 tỷ đồng).

Trả lời: (tại Công văn số 2021 /BTC-TCT ngày 15/02/2017)
Năm 2017 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 21/CT-TTG ngày 2/6/2016 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán NSNN năm 2017. Theo đó, dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017 phải được xây dựng tích cực trên cơ sở quy định pháp luật về thu ngân sách, khả năng thực hiện năm 2016, dự báo các yếu tố thay đổi về năng lực sản xuất kinh doanh có tính đến tác động của quá trình hội nhập Quốc tế; tăng cường công tác quản lý thu, rà soát thu hồi nợ đọng thuế, các khoản thu từ dự án đầu tư đã hết thời gian ưu đãi, các khoản thu được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; mở rộng cơ sở thuế, nhất là khu vực ngoài quốc doanh... đảm bảo xây dựng dự toán thu nội địa (không kể thu từ dầu thô, thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) tăng bình quân tối thiểu 13-15% so với đánh giá ước thực hiện năm 2016 (loại trừ các yếu tố tăng giảm thu do thay đổi chính sách).

Năm 2016, ước tổng thu nội địa của tỉnh Tây Ninh đạt 4.450 tỷ đồng, vượt 10% so với dự toán, cao hơn số ước thực hiện thu nội địa đã báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV là 45 tỷ đồng.

Năm 2017, dự toán thu nội địa giao cho tỉnh Tây Ninh là 5.903 tỷ đồng. Dự toán thu nội địa không kể thu tiền sử dụng đất (100 tỷ đồng) và thu từ xổ số kiến thiết (1.260 tỷ đồng) là 4.528 tỷ đồng, tăng 7% so với ước thực hiện năm 2016; nếu loại trừ các yếu tố tăng, giảm thu do thay đổi chính sách thuế và một số khoản phát sinh đột biến của năm 2016 thì dự toán thu nội địa năm 2017 tăng 14 % so với ước thực hiện năm 2016. Mức tăng trưởng thu nêu trên phù hợp kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn và khung định hướng chung của cả nước theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. 

22. Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị:

- Quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn thu từ các vụ án hình sự về chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả từ năm 2008 đến nay có nhiều thay đổi nên việc thực hiện của địa phương cũng gặp một số khó khăn trong thực hiện; trong đó, theo Công văn số 6061/BTC-PC ngày 6/5/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý nguồn thu trong vụ án hình sự về chống buôn lậu thì từ ngày 1/6/2014 đến ngày 4/11/2015 còn chưa rõ, cụ thể:

Từ ngày 20/12/2012, việc quản lý nguồn thu trong vụ án hình sự về chống buôn lậu được thực hiện theo Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg ngày 1/11/2012 của TTCP về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2012) và Thông tư liên tịch số 168/2013/TTLT-BTC-BCA ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quyết định 47/2012/QĐ-TTg.

Đến ngày 10/4/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2014/NĐ-CP quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2014. Ngày 27/10/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 159/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 29/2014/NĐ-CP. Như vậy, việc quản lý nguồn thu trong vụ án hình sự về chống buôn lậu được thực hiện theo Nghị định số 29/2014/NĐ-CP và Thông tư số 159/2014/TT-BTC.

Đến ngày 4/11/2015, Chính phủ ban hành Nghị quyết 79/NQ-CP, trong đó có quy định “Chính phủ thống nhất tiếp tục duy trì hoạt động của Quỹ phòng, chống tội phạm theo Quyết định 47/2012/QĐ-TTg ngày 1/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ đến hết năm 2016”. Như vậy, việc quản lý nguồn thu trong các vụ án hình sự về chống buôn lậu được tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg và Thông tư liên tịch số 168/2013/TTLT-BTC-BCA kể từ ngày 4/11/2015 đến hết năm 2016.

Song, Nghị quyết 79/NQ-CP của Chính phủ không nêu rõ đối với những vụ án hình sự mà bản án đã có hiệu lực pháp luật kể từ thời điểm 1/6/2014 đến trước thời điểm Chính phủ ban hành Nghị quyết số 79/NQ-CP (ngày 4/11/2015) thì có được xử lý lại để thực hiện theo Quyết định 47/2012/QĐ-TTg hay không? Vấn đề này, Bộ Tài chính đã có Công văn số 5684/BTC-PC ngày 27/4/2016 báo cáo TTCP để thống nhất trong xử lý, nhưng cho đến nay, địa phương chưa nhận được văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính về vướng mắc trên.

Đề nghị Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn việc quản lý nguồn thu trong các vụ án hình sự về chống buôn lậu đối với những vụ án hình sự mà bản án đã có hiệu lực pháp luật từ thời điểm 1/6/2014 đến trước thời điểm Chính phủ ban hành Nghị quyết 79/NQ-CP (ngày 4/11/2015).

Trả lời: (tại Công văn số 1488/BTC-PC ngày 07/02/2017)
Ngày 10/6/2016, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 4560/VPCP-KTTH về việc thực hiện Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 4/1/2015 của Chính phủ, trong đó Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

“Các vụ án chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả đã có quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật trong thời gian từ khi Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản của Nhà nước có hiệu lực thi hành (ngày 1/6/2014) đến ngày Chính phủ ban hành Nghị quyết 79/NQ-CP (ngày 4/11/2015) thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 29/2014/NĐ-CP”.

Như vậy, đối với các vụ án hình sự về chống buôn lậu đối với những vụ án hình sự mà bản án đã có hiệu lực pháp luật từ thời điểm 1/6/2014 đến trước thời điểm Chính phủ ban hành Nghị quyết 79/NQ-CP (ngày 4/11/2015) thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 29/2014/NĐ-CP.

23. Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: Chưa có quy định hướng dẫn cụ thể, rõ ràng đối với tang vật tịch thu là mặt hàng chai LPG (gas) gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý. Quy định tịch thu chai LPG (gas) đối với các hành vi: kinh doanh chai LPG (gas) không rõ nguồn gốc, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường mua sắn chai LPG không được phép nạp lại….được quy định tại các Điều 49, 50, 51, 52, 53…Nghị định 97/2013/NĐ-CP ngày 27/7/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng. Tuy nhiên, không có quy định cụ thể trong việc xử lý tang vật tịch thu đối với mặt hàng này, do đây là mặt hàng dễ cháy nổ, khó bảo quản nên gây khó khăn cho công tác xử lý tang vật đã tịch thu.

Trả lời: (tại Công văn số 1488/BTC-PC ngày 07/02/2017)
Ngày 10/4/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2014/NĐ-CP quy định thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước, trong đó, quy định cụ thể về việc quản lý, xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu. Riêng trường hợp tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ hư hỏng (trong đó, hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng bao gồm: “Hàng hóa dễ cháy, nổ (xăng, dầu, khí hóa lỏng và các chất dễ cháy, nổ khác) được quản lý, xử lý theo quy định tại Thông tư 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.

Theo đó, đối với chai LPG (gas) là mặt hàng dễ cháy, nổ thì sẽ thực hiện xử lý theo quy định tại Chương II Thông tư 173/2013/TT-BTC.

24. Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị:

Về đảm bảo kinh phí thực hiện công tác cấp thẻ Căn cước công dân:

Theo quy định tại Thông tư số 155/2012/TT-BTC ngày 20/9/2012 thì Cơ quan thu lệ phí chứng minh nhân dân được để lại 30% số tiền lệ phí thu được để chi cho công việc thu lệ phí theo quy định, số tiền còn lại 70% nộp ngân sách nhà nước và điều tiết hết về ngân sách trung ương theo quy định.

Hiện nay, theo quy định tại Thông tư số 170/2015/TT-BTC ngày 9/11/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí thẻ Căn cước công dân (thay thế Thông tư số 155/2012/TT-BTC thì số thu lệ phí thẻ Căn cước công dân nộp 100% vào ngân sách nhà nước, số thu này được điều tiết hết 100% về Ngân sách Trung ương theo quy định; chi phí liên quan đến công tác cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân được ngân sách nhà nước cấp theo dự toán được duyệt hàng năm và cơ quan thu lệ phí lập dự toán chi phục vụ công tác cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hàng năm gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình cấp có thẩm quyền quyết định. Theo quy định này từ năm 2016, ngân sách địa phương phải dành thêm một khoản để bố trí cho nhiệm vụ mới phát sinh này. Quy định này là chưa phù hợp với quy định của Luật ngân sách nhà nước trong việc quy định nhiệm vụ chi ngân sách cấp nào do cấp đó đảm bảo và chưa phù hợp với quy định về phân cấp ngân sách trong giai đoạn ổn định. 

Đề nghị ngân sách trung ương đảm bảo phần chi phí liên quan đến công tác cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho ngành Công an để phù hợp với quy định của Luật ngân sách nhà nước trong việc quy định nhiệm vụ chi ngân sách cấp nào do cấp đó đảm bảo và quy định về phân cấp ngân sách trong giai đoạn ổn định.

Trả lời: (tại Công văn số 278/BTC-CST ngày 09/01/2017)
- Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Pháp lệnh phí và lệ phí; Điều 11 và Điều 13 Luật phí và lệ phí (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017): Lệ phí là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, vì vậy tổ chức thu lệ phí phải nộp đầy đủ, kịp thời số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn kinh phí trang trải cho việc thu lệ phí do ngân sách bố trí trong dự toán chi của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Theo quy định tại Điều 35 và Điều 37 Luật ngân sách nhà nước: Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thực hiện thu thuộc nguồn thu của ngân sách nhà nước trung ương (trừ lệ phí trước bạ); phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thực hiện thu thuộc nguồn thu của ngân sách địa phương.

- Tại Điều 27 Luật Căn cước công dân quy định:
“Điều 27. Thẩm quyền cấp, đổi, lại thẻ Căn cước công dân

Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước công dân của Bộ Công an có thẩm quyền cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân”.

Căn cứ quy định trên, việc cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân thuộc thẩm quyền của Bộ Công an, do đó tiền thu từ lệ phí cấp thẻ Căn cước công dân thuộc nguồn thu của ngân sách trung ương; Bộ Công an đảm bảo kinh phí cho công tác cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

25. Cử tri tỉnh Thái Nguyên kiến nghị: Kiến nghị tiếp tục hỗ trợ kinh phí để địa phương thực hiện đề án An toàn khu theo Quyết định số 1379/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận các xã An toàn khu (ATK) tỉnh Thái Nguyên và phê duyệt Đề án định hướng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng căn cứ cách mạng tỉnh Thái Nguyên đến năm 2015. Hiện nay, thị trấn Đình Cả mới được cấp 50% kinh phí để xây dựng các hạng mục.

Trả lời: (tại Công văn số 737/BTC-ĐT ngày 17/01/2017)
1. Tại Quyết định số 1379/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận các xã An toàn khu thuộc tỉnh Thái Nguyên và phê duyệt Đề án định hướng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng căn cứ cách mạng tỉnh Thái Nguyên đến năm 2015, trong đó có một số nội dung sau:

 
- Phạm vi gồm 19 xã ATK;


- Tổng nguồn vốn đầu tư là 858,440 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ là 284,7 tỷ đồng, ngân sách địa phương cân đối là 86,2 tỷ đồng và các nguồn vốn khác...

- Thời gian thực hiện 5 năm: 2011-2015.

2. Theo Quyết định số 1926/QĐ-BKHĐT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2015 thì tổng vốn đầu tư của chương trình ATK 19 xã theo Quyết định số 1379/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ là 335,108 tỷ đồng (trong đó ngân sách trung ương là 208,805 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 126,303 tỷ đồng). Đến hết năm 2015, ngân sách trung ương hỗ trợ cho chương trình là 147,747 tỷ đồng.

Theo văn bản số 4526/BKHĐT-TH ngày 06/7/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo số kiểm tra kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2016 và năm 2017 thì chương trình đầu tư các xã thuộc vùng căn cứ cách mạng ATK kháng chiến (ATK lịch sử) được chuyển từ ngân sách trung ương hỗ trợ về nhiệm vụ cân đối ngân sách địa phương để thực hiện.

Tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 thì tiêu chí xã ATK thuộc vùng căn cứ kháng chiến (ATK lịch sử) đã được coi là một tiêu chí phân bổ vốn đầu tư phát triển trong cân đối. Do vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chủ động sử dụng vốn cân đối ngân sách địa phương để bố trí tiếp cho các dự án thuộc đề án ATK theo Quyết định số 1379/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 

26. Cử tri tỉnh Thanh Hóa kiến nghị: Thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ, theo thống kê, Thanh Hóa có 3.336 hộ thuộc đối tượng được hỗ trợ với tổng kinh phí 44,26 tỷ đồng. Đến nay, Chính phủ đã phân bổ kinh phí thực hiện chính sách cho tỉnh năm 2014 và 2015 là 29,32 tỷ đồng. Để đảm bảo hoàn thành chương trình đúng tiến độ đề ra, đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm phân bổ phần kinh phí còn thiếu (14,94 tỷ đồng) để tỉnh tiếp tục thực hiện chính sách trong năm 2016, giảm bớt khó khăn cho các hộ nghèo trong mùa mưa bão.
Trả lời: (tại Công văn số 1523/BTC-ĐT ngày 07/02/2017)
1. Theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung :

a. Về đối tượng và phạm vi thực hiện: Các hộ gia đình được hỗ trợ phải đang cư trú tại vùng thường xuyên xảy ra bão, lụt thuộc khu vực nông thôn hoặc tại các thôn, làng trực thuộc phường thị trấn trực thuộc 14 địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. 

b. Về mức hỗ trợ: NSNN hỗ trợ 12 triệu đồng/hộ không thuộc vùng khó khăn; 14 triệu đồng/hộ cư trú ở vùng khó khăn; 16 triệu đồng/hộ cư trú tại các thôn đặc biệt khó khăn. Ngân hàng chính sách xã hội cho vay tối đa 15 triệu đồng/hộ, lãi suất vay 3%/năm, thời gian vay 10 năm trong đó ân hạn 5 năm. NSTW cấp 50% tổng số vốn vay cho Ngân hàng chính sách xã hội và cấp bù chênh lệch lãi suất, 50% còn lại do Ngân hàng chính sách xã hội huy động.

c. Về cơ chế hỗ trợ từ NSTW cho NSĐP: NSTW hỗ trợ 100% nhu cầu cho 11 địa phương chưa tự cân đối được ngân sách và tỉnh Quảng Ngãi: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận; 50% nhu cầu cho 02 địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về NSTW dưới 50%: Thành phố Đà Nẵng, tỉnh Khánh Hòa. 

d. Về thời gian và tiến độ thực hiện: Chính sách thực hiện trong 03 năm (2014-2016), trong đó năm 2014 hỗ trợ khoảng 20%, năm 2015 hỗ trợ khoảng 40%, năm 2016 hỗ trợ khoảng 40% đối tượng.

2. Về triển khai thực hiện chính sách: 

Đến nay đã có 13/14 địa phương (tỉnh Bình Thuận báo cáo không có đối tượng) phê duyệt Đề án xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung là 25.817 hộ (trong đó tỉnh Thanh Hóa có 3.336 hộ), theo đó NSTW cần bố trí hỗ trợ NSĐP 340,3 tỷ đồng (trong đó tỉnh Thanh Hóa là 44,26 tỷ đồng). Đến năm 2015 NSTW đã hỗ trợ NSĐP 233 tỷ đồng (trong đó NSTW đã hỗ trợ cho tỉnh Thanh Hóa là 29,324 tỷ đồng). Như vậy, đến hết năm 2015, NSTW còn phải bố trí hỗ trợ NSĐP là 107,3 tỷ đồng (trong đó tỉnh Thanh Hóa là 14,94 tỷ đồng). Dự toán ngân sách năm 2016, năm 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư không bố trí vốn hỗ trợ các địa phương thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo quy định tại Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh phê duyệt Đề án; căn cứ Đề án đã được phê duyệt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng cân đối bố trí vốn NSTW hỗ trợ các địa phương trong dự toán ngân sách hàng năm. 

Từ tình hình trên, căn cứ số đối tượng nhà ở tránh lũ địa phương phê duyệt, đề nghị Tỉnh Thanh Hóa làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được bố trí vốn hoàn thành Đề án theo quy định tại Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

27. Cử tri tỉnh Lào Cai kiến nghị: Cử tri đề nghị Chính phủ xem xét sửa đổi quy định về điều tiết khoản thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ: Hiện nay là điều tiết ngân sách trung ương 70%, ngân sách địa phương là 30%, đề nghị điều chỉnh lại ngân sách trung ương 30%, ngân sách địa phương là 70%, để địa phương chủ động và có đủ nguồn để thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn, giảm thiểu tai nạn giao thông.
Trả lời: (tại Công văn số 1498/BTC-NSNN ngày 07/02/2017)
Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 206/2015/TT-BTC ngày 24/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 “Tiền xử phạt vi phạm hành chính theo Luật xử lý vi phạm hành chính là khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%; riêng khoản thu tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa là khoản thu phân chia điều tiết về ngân sách trung ương 70%, ngân sách địa phương 30%”. Theo đó, năm 2016, khoản thu tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa thực hiện phân chia điều tiết về ngân sách trung ương 70%, ngân sách địa phương 30%.
Từ năm 2017, thực hiện theo quy định Luật NSNN năm 2015: Tiền thu xử phạt vi phạm hành chính, phạt tịch thu khác theo quy định của pháp luật do các cơ quan trung ương thực hiện là khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100% (khoản i Điều 35). Tiền thu xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu khác theo quy định của pháp luật do cơ quan nhà nước địa phương thực hiện là khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% (khoản q Điều 37). Theo đó, tiền thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa do cơ quan Công an xử phạt là khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100%.

Trong dự toán chi thường xuyên chi cân đối ngân sách địa phương năm 2016 của tỉnh Lào Cai đã bố trí kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông của các cơ quan ở địa phương; dự toán chi thường xuyên năm 2017 của Tỉnh được xác định theo định mức phân bổ chi chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 (năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020) theo Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và đã đảm bảo không thấp hơn dự toán chi thường xuyên năm 2016 được Quốc hội quyết định. Như vậy, kinh phí đã bố trí đảm bảo cho công tác an toàn giao thông của Tỉnh. Vì vậy, đề nghị Tỉnh thực hiện điều tiết khoản thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015. 

28. Cử tri tỉnh Lạng Sơn kiến nghị: Về cơ chế chính sách đặc thù và hỗ trợ đầu tư để phát triển nhanh Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn: Đề nghị cho phép trong giai đoạn 2017-2020, áp dụng cơ chế hàng năm dành khoảng 70% số vượt thu từ thuế xuất nhập khẩu, khoảng 30-50% số thu từ thuế xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh để đầu tư hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, nâng cao năng lực thông quan, xây dựng biên giới vững mạnh.

Trả lời: (tại Công văn số 849/BTC-NSNN ngày 18/01/2017)
Thực hiện Nghị quyết số 14/2011/QH13 ngày 10/11/2011 của Quốc hội về dự toán NSNN năm 2012: Đầu tư trở lại không quá 30% số vượt thu so với dự toán thu hàng năm nhưng dự toán thu phải cao hơn số thực hiện thu năm trước đối với số thu từ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của hàng hóa thông quan tại cửa khẩu quốc tế đường bộ. Chính phủ dự kiến phương án phân bổ và sử dụng hợp lý, báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định nhưng không quá 200 tỷ đồng/năm đối với một địa phương để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu kinh tế cửa khẩu trong giai đoạn 2012-2015 theo Đề án đầu tư được Chính phủ phê duyệt. Từ năm 2012 đến năm 2015, Tỉnh được đầu tư trở lại 30% số vượt thu thuế xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ là 307.685 triệu đồng, trong đó: Năm 2013 là 34.147 triệu đồng, năm 2014 là 198.468 triệu đồng, năm 2015 là 75.070 triệu đồng.

Theo quy định của Luật NSNN năm 2015 (có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017), khoản thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là khoản thu NSTW hưởng 100%. Mặt khác Luật NSNN năm 2015 chỉ quy định việc thưởng vượt dự toán đối với các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách (khoản 4 Điều 59). Vì vậy, đề nghị của Tỉnh không thực hiện được.

29. Cử tri tỉnh Long An kiến nghị: Theo quy định tại khoản 3 Mục V của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ và quy định tại điểm b khoản 1 Điều 39 Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, trong cân đối ngân sách, tiền thuê đất được đưa vào cân đối chi thường xuyên, bố trí ngay từ đầu năm cho các cấp ngân sách. Từ những quy định nêu trên, nếu đã bố trí các khoản thu phân chia theo điều 39 Luật Ngân sách nhà nước cộng thêm các khoản phải để lại cho ngân sách xã theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ thì địa phương không đủ nguồn để đảm bảo các nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách huyện, tỉnh.

Đề nghị Chính phủ sửa đổi điều chỉnh thống nhất việc sử dụng tiền thuê đất như đã nêu, đồng thời có hướng dẫn thống nhất chung để các địa phương thực hiện. 

Trả lời: (tại Công văn số 922/BTC-NSNN ngày 19/01/2017)
Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất đã quy định: 

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước là khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% dành để cân đối cho các nhiệm vụ chi chung (cả chi đầu tư và chi thường xuyên) của địa phương (bao gồm cả 3 cấp: tỉnh, huyện, xã).

- Số thu tiền sử dụng đất phải dành để hoàn trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (tạo quỹ đất để giao đất), phần còn lại để đầu tư cơ sở hạ tầng của địa phương.

Do đó, để đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ; trước đây trên cơ sở đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 18574/BTC-NSNN ngày 28/12/2016 trình Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ cho sửa đổi quy định tại điểm 3 Mục V Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ) theo hướng:

(1) Về phạm vi số thu để lại cho xã: Phần tiền sử dụng đất còn lại sau khi hoàn trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm tạo quỹ đất để giao đất. Không bao gồm thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

(2) Bố trí tương ứng cho ngân sách xã 80% số thu tiền sử dụng đất (sau khi hoàn trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) trên địa bàn để xây dựng nông thôn mới; trường hợp không có nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thì điều hòa cho các xã khác.

Do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1600/QĐ-TTg; vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi kiến nghị của cử tri tỉnh Long An tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thống nhất trả lời cử tri tỉnh Long An. 

30. Cử tri tỉnh Ninh Thuận kiến nghị: Cử tri đề nghị nghiên cứu quy định hạn chế hoặc cấm sử dụng ngân sách nhà nước để cử cán bộ, công chức đi đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ. Ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ các công chức, viên chức đang công tác tại các Viện nghiên cứu hoặc các Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ của nhà nước.

Trả lời: (tại Công văn số 1255/BTC-NSNN ngày 25/01/2017)
Căn cứ quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương; thời gian vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã nghiên cứu, ban hành, sửa đổi một số chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nói chung và trong một số ngành, lĩnh vực đặc thù nói riêng như: Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025 theo Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025 theo Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 – 2020 theo Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030 theo Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới theo Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án đào tạo phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020 theo Quyết định số 99/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2014; Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 theo Quyết định số 2457/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; ...

Trong các chính sách đào tạo cán bộ, công chức, viên chức hiện nay, về cơ bản việc đào tạo ở trình độ sau đại học (thạc sỹ, tiến sỹ) phần lớn tập trung cho các đối tượng viên chức đang công tác tại các cơ sở nghiên cứu, các trường đào tạo trọng điểm, các ngành, lĩnh vực đòi hỏi trình độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, kỹ thuật, kinh tế - xã hội như: đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên trình độ thạc sỹ, tiến sỹ về an toàn an ninh thông tin; đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của các viện nghiên cứu khoa học; giảng viên các trường đại học, đặc biệt là các trường đại học trọng điểm;.. Việc đào tạo trình độ sau đại học đối với đối tượng cán bộ, công chức, chỉ tập trung ở cấp Trung ương, cấp tỉnh bảo đảm phù hợp với quy hoạch cán bộ và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của cơ quan, đơn vị. 

Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức do nguồn lực NSNN hạn chế, để bảo đảm sử dụng có hiệu quả, gắn trách nhiệm của đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và người được cử đi đào tạo, Chính phủ đã có chủ trương đẩy mạnh việc xã hội hóa nguồn lực đào tạo bên cạnh nguồn NSNN thông qua các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, nguồn thu hợp pháp của các cơ quan, đơn vị có đối tượng được đào tạo và nguồn đóng góp của cá nhân đối tượng được đào tạo.

Trong thời gian tới, với vai trò là cơ quan phối hợp với các bộ, cơ quan Trung ương trong việc trình cấp có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi các chính sách đào tạo cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để các chính sách đào tạo nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực có trình độ cao nói riêng phát huy được hiệu quả cao nhất, góp phần nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ. 

31. Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị:

1. Bố trí vốn để thực hiện nhiệm vụ chi theo Luật Dân quân tự vệ, định mức quy định hiện nay quá thấp và không đảm bảo kinh phí để chi cho nhiệm vụ này.

2. Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội chậm được triển khai, thực hiện. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan sớm bố trí nguồn vốn từ ngân sách trung ương thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội để triển khai Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Tại Điều 17 Luật NSNN quy định về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm, do đó, ngành tài chính chưa xây dựng được kế hoạch tài chính, gây khó khăn trong việc cân đối nguồn của ngành kế hoạch và đầu tư khi xây dựng kế hoạch đầu tư 2016-2020. Đề nghị khẩn trương xây dựng hướng dẫn để triển khai đồng bộ; đồng thời, đề nghị sớm ban hành Nghị định về quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương theo Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015.

Trả lời: (tại Công văn số 1369/BTC-NSNN ngày 03/02/2017)
1. Về kiến nghị bố trí vốn để thực hiện nhiệm vụ chi theo Luật Dân quân tự vệ, định mức quy định hiện nay quá thấp và không đảm bảo kinh phí để chi cho nhiệm vụ này:

Năm 2017 (năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020), dự toán chi ngân sách tỉnh Quảng Nam được xác định trên cơ sở Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28/8/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 và Nghị quyết số 266/2016/UBTVQH16 ngày 04/10/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017; theo đó, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển được căn cứ tiêu chí dân số, trình độ phát triển, diện tích, đơn vị hành chính cấp huyện; đối với lĩnh vực chi thường xuyên được căn cứ các tiêu chí: dân số, số đơn vị hành chính các cấp; số đơn vị hành chính đặc thù; chi tiền lương, phụ cấp cho tổ chức bộ máy quản lý hành chính. Đồng thời, định mức phân bổ theo các tiêu chí nêu trên được ưu tiên đối với khu vực vùng miền núi, vùng cao, hải đảo. Ngoài ra, các địa phương có dân số bình quân/huyện dưới 85 nghìn dân được phân bổ thêm 5% số chi tính theo định mức dân số để đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn (như tỉnh Quảng Nam). 

Định mức phân bổ ngân sách từ ngân sách trung ương nêu trên để xác định chi cân đối ngân sách địa phương năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách; căn cứ khả năng ngân sách địa phương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành định mức chi cho từng lĩnh vực cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, trong đó có lĩnh vực chi quốc phòng, an ninh để thực hiện các nhiệm vụ chi của Luật Dân quân tự vệ.

2. Về đề nghị sớm bố trí nguồn vốn từ ngân sách trung ương thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội để triển khai Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ:

Theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội: Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:
“a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tổng hợp, đề xuất và phân bổ nguồn vốn từ ngân sách trung ương theo kế hoạch trung hạn và hàng năm thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định để thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội;

b) Chủ trì nghiên cứu trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, bổ sung các dự án nhà ở xã hội vào danh mục các dự án được vay vốn tín dụng ưu đãi hoặc hỗ trợ đầu tư (kể cả nguồn vốn ODA) theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về đầu tư;
c) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành hướng dẫn việc huy động công trái quốc gia, trái phiếu, vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước (kể cả nguồn vốn ODA) để thực hiện chính sách phát triển và quản lý nhà ở xã hội để cho thuê, cho thuê mua theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định này.”

Như vậy, việc bố trí nguồn vốn từ ngân sách trung ương thông qua Ngân hàng chính sách xã hội để thực hiện Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội thuộc nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; vì vậy, đề nghị cử tri gửi câu hỏi tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được giải quyết.
3. Về đề nghị sớm ban hành Nghị định về kế hoạch tài chính 05 năm và Nghị định về quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương theo Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015:

Đến nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị ban hành Nghị quyết quy định về quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm. Ngay sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết này, Bộ Tài chính sẽ trình cấp có thẩm quyền ban hành Nghị định về quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn, quyết toán ngân sách địa phương hàng năm. 

Đối với Nghị định quy định chi tiết việc lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm: Hiện nay, Bộ Tài chính đang tổng hợp ý kiến tham gia của các Bộ để trình Chính phủ ban hành Nghị định.

32. Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị: Sớm phân bổ các nguồn vốn chương trình mục tiêu về y tế năm 2016 để các địa phương đảm bảo nguồn lực triển khai thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, trong những năm tới, đề nghị có kế hoạch phân bổ vốn của chương trình này ngay từ đầu năm.

Trả lời: (tại Công văn số 1448/BTC-HCSN ngày 06/02/2017)
1. Theo quy định của Luật Đầu tư công: Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu (CTMT) giai đoạn 2016-2020 và căn cứ chủ trương được phê duyệt, các cơ quan chủ CTMT xây dựng báo cáo khả thi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư cụ thể. Sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết định nội dung đầu tư cụ thể, các Bộ, ngành ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện.

2. Về việc phân bổ kinh phí CTMT Y tế - Dân số năm 2016:

2.1. Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 quy định: sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định các CTMT, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định phương án phân bổ (phần kinh phí sự nghiệp) và giao dự toán cho các Bộ, ngành, địa phương liên quan.

2.2. Để đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ năm 2016 của các CTMT, trong khi chờ Chính phủ ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các CTMT và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định các CTMT, Bộ Tài chính đã chủ động có các công văn số 6971/BTC-NSNN ngày 23/5/2016 và số 9911/BTC-NSNN ngày 19/7/2016 trình Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện các CTMT năm 2016 (lần 1), trong đó có CTMT Y tế - Dân số để các Bộ, ngành, địa phương có kinh phí thực hiện nhiệm vụ.

Ngày 16/8/2016, tại công văn số 6788/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện các CTMT năm 2016 (lần 1).

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã có các công văn số 12357/BTC-NSNN ngày 06/9/2016, số 14044/BTC-NSNN ngày 05/10/2016 và số 14179/BTC-NSNN ngày 07/10/2016 thông báo bổ sung dự toán chi sự nghiệp năm 2016 (lần 1) cho các Bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để thực hiện các CTMT năm 2016, trong đó có CTMT Y tế - Dân số.

2.3. Ngoài ra, ngân sách nhà nước đã tạm ứng 294 tỷ đồng cho CTMT Y tế - Dân số để mua vắc xin và thuốc điều trị HIV/AIDS (thuốc Methadone và ARV) trong năm 2016 theo công văn số 464/TTg-KTTH ngày 21/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 11322/VPCP-KTTH ngày 28/12/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc tạm ứng dự toán vốn sự nghiệp CTMT Y tế - Dân số năm 2016 cho Bộ Y tế.
2.4. Về việc phân bổ số kinh phí còn lại của năm 2016: sau khi CTMT Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ phân bổ số kinh phí còn lại của năm 2016.
3. Về việc phân bổ kinh phí CTMT Y tế - Dân số năm 2017:
Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29/11/2016 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Theo đó, sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các CTMT giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính thông báo dự toán chi thường xuyên năm 2017 của từng CTMT cho các cơ quan chủ Chương trình để các cơ quan chủ Chương trình xây dựng phương án phân bổ, gửi Bộ Tài chính thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định, đảm bảo trong tổng mức Chính phủ đã báo cáo Quốc hội.

Các Bộ, ngành, địa phương có thể sử dụng kinh phí sự nghiệp của CTMT đã được phân bổ lần 1 nhưng chưa sử dụng hết trong năm 2016 được chuyển sang năm 2017 để thực hiện trong thời gian chờ Quyết định phê duyệt các CTMT giai đoạn 2016-2020 của Thủ tướng Chính phủ.

33. Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị: Đề nghị tiếp tục quan tâm hỗ trợ vốn từ ngân sách Trung ương để xây dựng bờ kè Cửa Đại (thành phố Hội An), trên sông Thu Bồn, đoạn qua: thôn Phú Thuận, xã Đại Thắng, thôn Giao Thủy, xã Đại Hòa và sông Vu Gia đoạn phía tây thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc; đầu tư xây dựng hồ Phước Hòa (xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức), hồ chứa nước Suổi Thỏ (xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước), nâng cấp đập Ma Phan (huyện Phú Ninh) để phục vụ nước sản xuất, sinh hoạt cho người dân.

Trả lời: (tại Công văn số 1799/BTC-ĐT ngày 13/02/2017)
Theo văn bản số 6202/UBND-KTTH ngày 12/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh phương án phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2017 nguồn vốn ngân sách Trung ương, các dự án: (1) Xây dựng bờ kè Cửa Đại (thành phố Hội An), trên sông Thu Bồn, đoạn qua: thôn Phú Thuận, xã Đại Thắng, thôn Giao Thủy, xã Đại Hòa và sông Vu Gia đoạn phía tây thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc; (2) Xây dựng hồ Phước Hòa (xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức); (3) Xây dựng hồ chứa nước Suổi Thỏ (xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước) và (4) Nâng cấp đập Ma Phan (huyện Phú Ninh) không nằm trong danh mục các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 sử dụng vốn ngân sách Trung ương của Tỉnh.

Ngày 17/01/2017, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 450/VPCP-KTTH về việc phương án phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016 – 2020; tại văn bản này, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với phương án phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -2020 như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình tại văn bản số 429/TTr-BKHĐT ngày 16/01/2017 và giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Do vậy, trường hợp xác định đây là các dự án quan trọng, cấp bách cần phải thực hiện ngay, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam rà soát, sắp xếp thứ tự dự án ưu tiên của Tỉnh; trên cơ sở đó tổng hợp vào kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 của Tỉnh và chủ động làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

34. Cử tri tỉnh Sóc Trăng kiến nghị: Đề nghị giao chỉ tiêu thu xổ số kiến thiết năm 2017 của tỉnh Sóc Trăng bằng với dự toán thu của tỉnh là 600 tỷ đồng.
Trả lời: (tại Công văn số 1821/BTC-TCT ngày 13/02/2017)
Thực hiện Luật NSNN số 83/2015/QH13, kể từ năm 2017 thì thu từ hoạt động xổ số kiến thiết là khoản thu tính cân đối ngân sách, ngân sách địa phương hưởng 100%. Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/6/2016 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán NSNN năm 2017 và Thông tư số 91/2016/TT-BTC ngày 24/6/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2017, theo đó, dự toán thu ngân sách năm 2017 phải xây dựng trên cơ sở quy định của pháp luật về thu ngân sách, đánh giá tình hình thực hiện năm 2016 và dự báo tình hình kinh tế, sản xuất, kinh doanh năm 2017.

Đối với chỉ tiêu dự toán thu từ hoạt động xổ số kiến thiết của tỉnh Sóc Trăng năm 2017, Bộ Tài chính căn cứ vào quy định pháp luật về thuế, chế độ quản lý tài chính hiện hành đối với hoạt động kinh doanh xố số kiến thiết và tình hình thực tế kinh doanh xổ số kiến thiết trên địa bàn: thực tế số thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đều tăng, tốc độ tăng tổng thu bình quân từ năm 2011-2015 đạt 30%, (năm 2011 là 255 tỷ; năm 2012 là 300 tỷ; năm 2013 là 400 tỷ; năm 2014 là 600 tỷ; năm 2015 là 730 tỷ). Theo đó, dự kiến chỉ tiêu thu từ xổ số kiến thiết năm 2017 đối với tỉnh Sóc Trăng là 740 tỷ đồng (gồm các khoản sau: thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp).

 Ngày 11/11/2016 Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 27/2016/QH14 về dự toán NSNN năm 2017; Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29/11/2016 về việc giao dự toán thu, chi NSNN năm 2017, trong đó: thu từ hoạt động xổ số kiến thiết của tỉnh Sóc Trăng là 740 tỷ đồng, bằng 88,7% so với số thu thực hiện năm 2016. Như vậy, chỉ tiêu thu từ hoạt động xổ số kiến thiết của tỉnh Sóc Trăng năm 2017 được xác định phù hợp với chính sách pháp luật thu ngân sách, chế độ tài chính đối với hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết và tình hình thực tế của địa phương. 

35. Cử tri tỉnh Đồng Nai kiến nghị: Cử tri kiến nghị có các biện pháp quản lý giá sữa do hiện nay việc tăng giá sữa của các hãng sản xuất chưa được quản lý chặt chẽ.

Trả lời: (tại Công văn số 417/BTC-QLG ngày 11/01/2017)
Tại điểm h, khoản 2, Điều 15 Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/06/2012 có hiệu lực từ 01/01/2013 quy định mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá của nhà nước.


Theo đó, mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi sẽ được Nhà nước thực hiện các biện pháp bình ổn giá khi có biến động bất thường, ảnh hưởng đến ổn định kinh tế xã hội theo quy định của pháp luật.


Trước diễn biến tăng giá của thị trường sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi năm 2013 và 3 tháng đầu năm 2014, Bộ Tài chính đã tiến hành thanh tra tại 05 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa trên thị trường. Xuất phát từ diễn biến thị trường và kết quả thanh tra; đồng thời, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ ban hành Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 02/5/2014 về phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2014, trong đó có nội dung về biện pháp bình ổn giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi. Theo đó, áp dụng biện pháp đăng ký giá trong thời hạn 06 tháng và biện pháp quản lý giá tối đa trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 01/6/2014.


Tuy nhiên, sang năm 2015 và 2016, căn cứ vào diễn biến phức tạp của thị trường sữa và trên cơ sở Luật giá, vì quyền lợi của người tiêu dùng là trẻ em cần được bảo vệ, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 30/4/2015 và Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 07/6/2016 thống nhất tiếp tục áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi bằng biện pháp giá tối đa đến hết ngày 31/12/2016. 


Sau khoảng hai năm rưỡi thực hiện cho thấy, công tác quản lý, bình ổn giá sữa thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực: Đã có sự đồng thuận của cả doanh nghiệp và người tiêu dùng, sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan quản lý có liên quan từ Trung ương đến địa phương, đã có hơn 900 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi được công bố giá tối đa, giá đăng ký và giá kê khai. Giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi đã giảm từ 0,1-34% và giữ ổn định liên tục trong một thời gian dài. 

36. Cử tri tỉnh Hưng Yên và Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Cử tri đề nghị tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm bình ổn giá cả thị trường, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu trong sinh hoạt như xăng dầu, điện, nước,... nhằm đảm bảo an sinh xã hội.

Trả lời: (tại Công văn số 430/BTC-QLG ngày 11/01/2017)
1. Cơ chế quản lý giá hiện hành của Nhà nước: Hiện nay, nước ta đang thực hiện nhất quán cơ chế giá thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Theo đó, giá cả của đại bộ phận hàng hoá, dịch vụ lưu thông trên thị trường đều được hình thành theo cơ chế thị trường. Nhà nước tôn trọng quyền tự định giá, cạnh tranh về giá theo quy định của pháp luật của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh. Nhà nước chỉ gián tiếp tác động vào sự hình thành và vận động của giá cả thị trường thông qua các biện pháp kinh tế vĩ mô như xây dựng và ban hành các chính sách phát triển sản xuất, điều hoà cung - cầu; chính sách tài khoá, tiền tệ....; đồng thời, Nhà nước cũng thực hiện quản lý và bình ổn giá thị trường theo quy định của pháp luật thông qua việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; áp dụng các biện pháp đăng ký giá khi bình ổn giá; kê khai giá khi doanh nghiệp định giá, điều chỉnh giá đối với một số mặt hàng thuộc danh mục bình ổn giá; quy định về niêm yết giá và không được bán cao hơn giá niêm yết đối với tất cả các hàng hóa dịch vụ hoặc thực hiện điều tiết cung cầu thông qua mua vào bán ra hàng dự trữ quốc gia, dự trữ lưu thông, triển khai chương trình bình ổn thị trường tại các địa phương đối với một số mặt hàng thiết yếu. Đối với các hàng hóa và dịch vụ thuộc diện Nhà nước đang quản lý hoặc kiểm soát như xăng dầu, điện, nước sạch..., giá cả cũng được quản lý và điều hành theo nguyên tắc giá thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Thực hiện công khai thông tin về giá theo quy định tại Luật Giá.



2. Công tác quản lý, điều hành, bình ổn giá năm 2016


Trong năm 2016, để bình ổn giá cả thị trường, kiềm chế lạm phát nói chung, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 7/1/2016 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Đồng thời, ban hành một số văn bản chỉ đạo, điều hành giá như Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về bình ổn giá trong dịp Tết, Nghị quyết các phiên họp Chính phủ thường kỳ; Thông báo ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá... Căn cứ vào đó và pháp luật hiện hành về quản lý giá, Bộ Tài chính với chức năng là cơ quan giúp Chính phủ thực hiện quản lý Nhà nước về giá chung trên phạm vi cả nước cũng đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương trong công tác quản lý, điều hành và bình ổn thị trường giá cả theo quy định cuả Luật Giá, góp phần kiểm soát lạm phát; thực hiện tốt quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước đối với các mặt hàng quan trọng, thiết yếu, trong đó có giá xăng dầu, điện, nước sạch, giá dịch vụ khám chữa bệnh, giá dịch vụ giáo dục... với mức độ và thời gian điều chỉnh phù hợp, đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội. 

Bên cạnh đó, công tác bảo đảm cân đối cung cầu và chương trình bình ổn thị trường tiếp tục được tăng cường triển khai tại các địa phương, qua đó bảo đảm nguồn hàng hóa thiết yếu đáp ứng nhu cầu của người dân trong dịp cao điểm, góp phần bình ổn thị trường, giá cả trên địa bàn và trên phạm vi cả nước. Các địa phương cũng tiếp tục chú trọng đến công tác đưa hàng về nông thôn, các khu công nghiệp, các xã huyện, vùng sâu, vùng xa, vùng huyện đảo để phục vụ nhân dân trong dịp Tết qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định của pháp luật về giá, các quy định về điều chỉnh giá, đăng ký, kê khai, niêm yết giá và bán hàng đúng giá niêm yết tiếp tục được tăng cường thực hiện; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý thị trường, pháp luật về quản lý giá, thuế, phí.

Đối với giá xăng dầu: Bộ Tài chính đã theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, thị trường xăng dầu trong nước; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, áp dụng các biện pháp bình ổn giá thông qua các công cụ tài chính và Quỹ bình ổn giá xăng dầu nhằm góp phần ổn định thị trường, không để giá tăng quá cao, gây tác động bất lợi đến phát triển kinh tế xã hội, mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội. Thực hiện công khai minh bạch việc điều hành giá để tạo sự đồng thuận và giám sát của xã hội. Qua đó, đã hạn chế được áp lực lạm phát do tâm lý của người dân. 

 Đối với giá điện: Trong năm 2016, giá bán lẻ điện bình quân được giữ ổn định theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm mục tiêu kiểm soát lạm phát. 

Giá nước sạch sinh hoạt được Ủy ban nhân dân một số địa phương điều chỉnh tăng trong năm 2016 nhưng vẫn nằm trong phạm vi khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt tại Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28/5/2012 và không gây tác động lớn đến đời sống nhân dân. Việc điều chỉnh giá nước sạch tại các địa phương thường được tính toán kỹ lưỡng và có sự đồng thuận của các cơ quan ban ngành tại địa phương để bảo đảm hài hòa thực tế sản xuất kinh doanh và không tác động lớn đến đời sống nhân dân. 
Tóm lại, nhờ sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự nghiêm túc triển khai thực hiện của các Bộ, ngành, địa phương nên giá cả thị trường trong năm 2016 cơ bản ổn định, không xảy ra đột biến. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2016 tăng 4,74% so với tháng 12/2015, đạt mục tiêu đặt ra; CPI bình quân năm 2016 so với năm 2015 tăng 2,66%. Lạm phát cơ bản năm 2016 tăng 1,83% so với năm 2015. 
37. Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị: Cử tri tiếp tục phản ánh giả cả nguyên liệu đầu vào và giá cả máy móc sản xuất nông nghiệp tăng cao. Đề nghị Chính phủ có các giải pháp trợ giá để bớt khó khăn cho nông dân.

Trả lời: (tại Công văn số 414/BTC-QLG ngày 11/01/2017)
Trong những năm vừa qua, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất là chính sách hỗ trợ "đầu vào" và hỗ trợ "đầu ra" cho sản xuất nông nghiệp qua đó góp phần bình ổn giá, giảm bớt khó khăn cho người nông dân. Cụ thể: 

1. Về chính sách hỗ trợ đầu vào: 

Giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp lao động nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối trong hạn mức quy định theo Luật Đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội; thực hiện miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp thực hiện theo Nghị quyết số 15/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội (thời gian miễn giảm từ năm 2003 đến 2010) và Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 (thời gian miễn giảm từ 1/1/2011 đến 31/12/2020). Các chính sách tín dụng như: Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 4/6/2010 của Chính phủ và Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 

2. Về chính sách hỗ trợ đầu ra: 

2.1. Chính sách thuế

Về thuế giá trị gia tăng: thực hiện theo Nghị định số 100/2016 ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng và Thông tư số 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng. Theo đó, bổ sung thêm một số sản phẩm sản xuất nông nghiệp không chịu thuế giá trị gia tăng là sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu, sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt lát, ướp muối, bảo quản lạnh và các hình thức bảo quản thông thường khác. 

Về thuế xuất nhập khẩu: Thực hiện theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 quy định biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế, trong đó: Thuế xuất khẩu cà phê, hồ tiêu là 0%; cao su là 0-1%. 

2.2. Chính sách giảm tổn thất sau thu hoạch

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 23/9/2009 của Chính phủ về cơ chế, chính sách giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản; Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 và Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg ngày 2/12/2011 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thuỷ sản; ngày 14/11/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2014 thay thế Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg và Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg nêu trên đã quy định: ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất trong 2 năm đầu, 50% lãi suất trong năm thứ ba cho vốn vay thương mại đối với các khoản vay dài hạn, trung hạn, ngắn hạn bằng đồng Việt Nam để mua máy, thiết bị nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp; ngân sách nhà nước hỗ trợ phần chênh lệch giữa lãi suất thương mại đối với các khoản vay dài hạn, trung hạn bằng đồng Việt Nam và lãi suất tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư dây chuyền máy móc, thiết bị giảm tổn thất trong nông nghiệp (bao gồm cả nhà xưởng); 

2.3. Chính sách hỗ trợ bao tiêu sản phẩm

Thực hiện Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo và Quyết định về việc mua thóc, gạo tạm trữ, Bộ Tài chính đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, các Bộ ngành và Hiệp hội lương thực Việt Nam xây dựng ban hành các Thông tư hướng dẫn hỗ trợ tiền lãi suất vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo: Thông tư số 65/2012/TT-BTC ngày 25/4/2012 hướng dẫn vụ Đông Xuân năm 2011-2012; Thông tư 139/2012/TT-BTC ngày 20/8/2012 hướng dẫn hỗ trợ tiền lãi suất vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu 2012; Thông tư 50/2013/TT-BTC ngày 26/4/2013 hướng dẫn hỗ trợ tiền lãi suất vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2012-2013; Thông tư 109/2013/TT-BTC ngày 18/3/2013 hướng dẫn hỗ trợ tiền lãi suất vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu 2013; Thông tư 165/2014/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ tiền lãi suất vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân năm 2013-2014; Thông tư 50/2015/TT-BTC ngày 15/4/2015 hướng dẫn hỗ trợ tiền lãi suất vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân năm 2014-2015.

2.4. Chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Thực hiện theo Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp và Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 120/2011/TT-BTC ngày 16/8/2011 hướng dẫn Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. 

Theo đó, Nhà nước thực hiện miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp với các đối tượng sau:

- Đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp:

+ Toàn bộ diện tích đất nông nghiệp phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm; diện tích đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm; diện tích đất làm muối;

+ Toàn bộ diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao hoặc công nhận cho hộ nghèo; diện tích đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm bao gồm diện tích đất có quy hoạch, kế hoạch trồng ít nhất một vụ lúa trong năm hoặc diện tích đất có quy hoạch, kế hoạch trồng cây hàng năm nhưng thực tế có trồng ít nhất một vụ lúa trong năm; 

+ Diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức giao đất nông nghiệp cho các đối tượng là hộ gia đình, cá nhân nông dân được Nhà nước giao hoặc công nhận đất để sản xuất nông nghiệp; xã viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp đã nhận đất giao khoán ổn định của hợp tác xã, nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật; nông trường viên, lâm trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định của nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Đối tượng được giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp:

+ Giảm 50% số thuế sử dụng đất nông nghiệp ghi thu hàng năm đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất nông nghiệp nhưng không quá hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân. Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp thì phải nộp 100% thuế sử dụng đất nông nghiệp.

+ Đối với diện tích đất nông nghiệp mà Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác: Giảm 50% số thuế sử dụng đất nông nghiệp ghi thu hàng năm đối với diện tích đất nông nghiệp mà Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp; đối với diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác đang quản lý nhưng không trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà giao cho tổ chức, cá nhân khác nhận thầu theo hợp đồng để sản xuất nông nghiệp thì thực hiện thu hồi đất theo quy định của Luật đất đai. Trong thời gian Nhà nước chưa thu hồi đất thì phải nộp 100% thuế sử dụng đất nông nghiệp.

+ Giảm 50% số thuế sử dụng đất nông nghiệp ghi thu hàng năm đối với diện tích đất nông nghiệp mà Nhà nước giao cho đơn vị vũ trang nhân dân quản lý sử dụng.

2.5. Chính sách miễn thủy lợi phí

Thực hiện Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP; Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi và Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 41/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP, Thông tư số 36/2009/TT-BTC ngày 26/2/2009 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi, theo đó, nhà nước thực hiện miễn toàn bộ thủy lợi phí đối với đối tượng sau:

- Toàn bộ diện tích đất nông nghiệp phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, diện tích đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm; diện tích đất làm muối; Diện tích đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm bao gồm đất có quy hoạch, kế hoạch trồng ít nhất một vụ lúa trong năm hoặc diện tích đất có quy hoạch, kế hoạch trồng cây hàng năm nhưng thực tế có trồng ít nhất một vụ lúa trong năm; toàn bộ diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao; đất nông nghiệp được nhà nước giao cho hộ nghèo.

- Diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức giao đất nông nghiệp cho các đối tượng sau đây:

+ Hộ gia đình, cá nhân nông dân được Nhà nước giao hoặc công nhận đất để sản xuất nông nghiệp, bao gồm cả đất được thừa kế, cho tặng, nhận chuyển quyền sử dụng đất.

+ Hộ gia đình, cá nhân là xã viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp đã nhận đất giao khoán ổn định của hợp tác xã, nông trường quốc doanh (hoặc các công ty nông nghiệp chuyển đổi từ nông trường quốc doanh) để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật.

+ Hộ gia đình, cá nhân là nông trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định của nông trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật.

+ Hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp có quyền sử dụng đất nông nghiệp góp đất của mình để thành lập hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật Hợp tác xã.

2.6. Kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa

Thực hiện Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 18/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ. Theo đó, đối tượng, điều kiện hưởng hỗ trợ là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất lúa trên diện tích đất nằm trong quy hoạch đất trồng lúa. Hàng năm ngân sách nhà nước hỗ trợ người sản xuất lúa từ nguồn kinh phí chi thường xuyên

2.7. Chính sách hỗ trợ phòng trừ dịch hại

Thực hiện theo Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg sửa đổi bổ sung điều 3 của Quyết định 142/QĐ-TTg, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 187/2010/TT-BTC ngày 22/11/2010 quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và Thông tư 33/2013/TT-BTC ngày 21/3/2013 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 187/2010/TT-BTC theo đó ngân sách nhà nước hỗ trợ giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thuỷ sản cho các hộ nông dân, ngư dân, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm. 

2.8. Chính sách tín dụng cho xuất khẩu

Thực hiện theo Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/5/2011 của Chính phủ và Nghị định số 54/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ bổ sung Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/5/2011, Nghị định 133/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, quy định gia hạn thời gian vay vốn lên tối đa là 36 tháng (tổng thời gian vay vốn tối đa 36 tháng) đối với khoản vay vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước cho các nhóm hàng xuất khẩu cà phê, hạt điều đã qua chế biến, rau quả, thủy sản với điều kiện doanh nghiệp lỗ trong năm 2011 và năm 2012; không cân đối được nguồn vốn để trả nợ theo đúng hợp đồng tín dụng đã ký với Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

38. Cử tri tỉnh Thái Bình, Nam Định kiến nghị: Đề nghị có giải pháp kiềm chế việc tăng giá các mặt hàng vật tư nông nghiệp.

Trả lời: (tại Công văn số 415/BTC-QLG ngày 11/01/2017)

Hiện nay, giá mặt hàng vật tư nông nghiệp nói chung được thực hiện theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Cơ chế đó được thực thi với nội dung cơ bản là: Doanh nghiệp kinh doanh vật tư nông nghiệp được quyền tự định giá theo tín hiệu khách quan trên thị trường, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhà nước tôn trọng quyền tự định giá của doanh nghiệp và sử dụng biện pháp bình ổn giá khi có biến động bất thường về giá theo quy định của pháp luật.


Theo quy định tại Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012 và Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá, Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá, mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ Nhà nước bình ổn giá. Khi Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá trong đó có biện pháp đăng ký giá thì các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật gửi hồ sơ đăng ký giá với cơ quan quản lý Nhà nước. Trường hợp Nhà nước không công bố các biện pháp bình ổn giá, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật gửi hồ sơ kê khai giá về cơ quan quản lý Nhà nước. Theo đó, Nhà nước thực hiện giám sát, kiểm tra và bình ổn giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thông qua việc kiểm tra, rà soát các yếu tố hình thành giá được doanh nghiệp báo cáo khi thực hiện đăng ký giá, kê khai giá. 


Đồng thời, Bộ Tài chính và các Bộ ngành, địa phương có liên quan thường xuyên theo dõi diễn biến giá cả và cung cầu thị trường, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định tại Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/213 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn. Nhờ đó, trong thời gian vừa qua, công tác quản lý, điều hành giá đã tác động làm giá mặt hàng vật tư nông nghiệp như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật về cơ bản ổn định và có thời điểm giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giảm.
39. Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị: Thời gian qua, mặc dù giá xăng dầu giảm nhiều lần do giá dầu quốc tệ giảm mạnh nhưng còn nhiều doanh nghiệp vẫn không giảm giá cước vận tải theo quy định của nhà nước. Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các ngành chức năng cần tăng cường công tác quản lý, điều hành giá cả hàng hóa, đảm bảo quyền, lợi ích của các chủ thể trong nền kinh tế, nhất là quyền lợi của người tiêu dùng.

Trả lời: (tại Công văn số 429/BTC-QLG ngày 11/01/2017)

Hiện nay, giá cước vận tải ô tô do doanh nghiệp vận tải tự quy định và thực hiện kê khai giá với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương. Trước diễn biến tiếp tục giảm của giá xăng dầu trong những tháng đầu năm 2016, Bộ Tài chính đã kịp thời có văn bản
 gửi Bộ Giao thông vận tải, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo tiếp tục tăng cường quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô và bình ổn giá cả thị trường chung theo thẩm quyền quản lý trên địa bàn. Đồng thời, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tổ chức các đoàn kiểm tra, họp với các Hiệp hội, doanh nghiệp vận tải ô tô và cơ quan báo chí truyền thông để đôn đốc doanh nghiệp giảm giá cước phù hợp diễn biến giảm của giá nhiên liệu. Theo đó, các địa phương đã tích cực, chủ động, quyết liệt yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện theo chỉ đạo của liên Bộ; Kết quả, trong thời gian đầu năm 2016, theo thống kê của liên Bộ, đã có 978 tuyến cố định; 67 tuyến xe buýt và 363 hãng taxi giảm giá cước, tỷ lệ giảm giá từ 1%-33,3%.
Trong thời gian cuối năm 2016, trước diễn biến tăng của giá xăng dầu thế giới và giá xăng dầu thành phẩm trong nước, để đảm bảo bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 17/12/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-BTC ngày 19/12/2016. Đồng thời, ngày 27/12/2016, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 18472/BTC-QLG ngày 27/12/2016 về quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô gửi Bộ Giao thông Vận tải. Trong đó đề nghị Bộ Giao thông vận tải phối hợp chỉ đạo “Đối với giá cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ, cước vận tải hành khách bằng taxi, Sở Tài chính phối hợp để Sở Giao thông vận tải tiếp nhận kê khai giá từ ngày 01/01/2017 theo quy định; tăng cường kiểm tra và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, lợi dụng lượng hành khách tăng trong dịp lễ, tết, cao điểm để tăng giá ở mức cao và các trường hợp không thực hiện việc kê khai, niêm yết giá; công bố công khai tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm và hình thức xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng”.

Đồng thời, đề nghị Bộ Giao thông vận tải với chức năng quản lý giá chuyên ngành chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm các chỉ đạo tại các văn bản nêu trên; tăng cường kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu, vé xe theo quy định nhằm bình ổn giá cả thị trường trong dịp lễ, tết, cao điểm.

Đối với công tác quản lý, điều hành giá nói chung, trong năm 2016, để bình ổn giá cả thị trường, kiềm chế lạm phát, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 7/1/2016 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Đồng thời, ban hành một số văn bản chỉ đạo, điều hành giá như Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về bình ổn giá trong dịp Tết, Nghị quyết các phiên họp Chính phủ thường kỳ; Thông báo ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá... Căn cứ vào đó và pháp luật hiện hành về quản lý giá, Bộ Tài chính với chức năng là cơ quan giúp Chính phủ thực hiện quản lý Nhà nước về giá chung trên phạm vi cả nước cũng đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương trong công tác quản lý, điều hành và bình ổn thị trường giá cả theo quy định cuả Luật Giá, góp phần kiểm soát lạm phát; thực hiện tốt quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước đối với các mặt hàng quan trọng, thiết yếu, trong đó có giá xăng dầu, điện, nước sạch, giá dịch vụ khám chữa bệnh, giá dịch vụ giáo dục... với mức độ và thời gian điều chỉnh phù hợp, đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội. 

Công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định của pháp luật về giá, các quy định về điều chỉnh giá, đăng ký, kê khai, niêm yết giá và bán hàng đúng giá niêm yết cũng tiếp tục được tăng cường thực hiện; đã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý thị trường, pháp luật về quản lý giá, thuế, phí. Qua đó góp phần đảm bảo quyền, lợi ích của các chủ thể trong nền kinh tế và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

40. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: Kiến nghị Chính phủ tiếp tục có giải pháp bình ổn giá, ổn định đầu vào cho sản phẩm công nghiệp để nông dân có lãi và ổn định cuộc sống tốt hơn. Vì hiện nay giá cả hàng nông sản vẫn còn thấp, nhất là giá lúa, giá các loại trái cây, trong khi giá phân bón, vật tư nông nghiệp ngày càng tăng, nông dân sản xuất không có lãi, thậm chí phải chịu lỗ để duy trì sản xuất.

Trả lời: (tại Công văn số 416/BTC-QLG ngày 11/01/2017)

Hiện nay, nước ta đang thực hiện nhất quán cơ chế giá thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Theo đó, giá cả mặt hàng nông sản nói chung, giá lúa, trái cây, phân bón, vật tư nông nghiệp nói riêng đều được hình thành theo cơ chế thị trường, Nhà nước tôn trọng quyền tự định giá, cạnh tranh về giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật và sử dụng biện pháp bình ổn giá khi có biến động bất thường về giá.


Do tính chất thiết yếu nên một số mặt hàng vật tư nông nghiệp như phân đạm, phân NPK, thuốc bảo vệ thực vật được đưa vào danh mục hàng hóa, dịch vụ Nhà nước bình ổn giá theo quy định tại Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012. Theo đó, khi có biến động bất thường về giá, Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá trong đó có biện pháp đăng ký giá thì các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật gửi hồ sơ đăng ký giá với cơ quan quản lý Nhà nước. Trường hợp Nhà nước không công bố các biện pháp bình ổn giá, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật gửi hồ sơ kê khai giá về cơ quan quản lý Nhà nước. Theo đó, Nhà nước thực hiện giám sát, kiểm tra và bình ổn giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thông qua việc kiểm tra, rà soát các yếu tố hình thành giá được doanh nghiệp báo cáo khi thực hiện đăng ký giá, kê khai giá. 


Đồng thời, Bộ Tài chính và các Bộ ngành, địa phương có liên quan thường xuyên theo dõi diễn biến giá cả và cung cầu thị trường, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định tại Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/213 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn. Nhờ đó, trong thời gian vừa qua, công tác quản lý, điều hành giá đã tác động làm giá mặt hàng vật tư nông nghiệp như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật về cơ bản ổn định và có thời điểm giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giảm.
41. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành vào ngày 01/01/2017, trong đó thẩm quyền của Bộ Tài chính là tổ chức hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí, lệ phí; tuy nhiên hiện nay Bộ Tài chính chưa có hướng dẫn, do đó, đề nghị Bộ Tài chính sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện.
Trả lời: (tại Công văn số 163/BTC-CST ngày 05/01/2017)

Ngày 25/11/2015, Quốc hội đã ban hành Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

- Tại khoản 2 Điều 4 Luật phí và lệ phí quy định: “Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quy định các khoản phí, lệ phí trong Danh mục phí, lệ phí, được quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí.” 

- Tại khoản 3, khoản 4 Điều 19 Luật phí và lệ phí quy định: “Thẩm quyền và trách nhiệm của Bộ Tài chính:
... 3. Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền. 

4. Tổ chức và hướng dẫn thực hiện thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí, lệ phí.”

- Tại Điều 25 Luật phí và lệ phí quy định: “Chính phủ quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật.”

1. Triển khai thi hành Luật phí và lệ phí

a) Bộ Tài chính đã:

- Có công văn số 1553/BTC-CST ngày 28/01/2016 đề nghị các Bộ, ngành, địa phương rà soát các Thông tư quy định về phí, lệ phí hiện hành và xây dựng Đề án thu phí, lệ phí, gửi về Bộ Tài chính để nghiên cứu ban hành Thông tư thay thế, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của Luật phí và lệ phí. 

- Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 10/5/2016 về việc triển khai thi hành Luật phí và lệ phí và có công văn số 8313/BTC-CST ngày 20/6/2016 gửi các Bộ, ngành, địa phương về việc triển khai Chỉ thị này.

b) Triển khai các công việc cụ thể, Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng văn bản quy định về phí, lệ phí, cụ thể:

(i) Đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ:

- Trình Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về án phí, lệ phí Tòa án.

- Trình Chính phủ ban hành 07 Nghị định chi tiết thi hành Luật và quy định chi tiết các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Chính phủ và giá các dịch vụ do Nhà nước định giá.

(ii) Đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính: Ban hành 119 Thông tư quy định các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Bộ Tài chính và 12 Thông tư quy định giá các dịch vụ thuộc thẩm quyền quy định giá của Bộ Tài chính.

(iii) Đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và có công văn số 17558/BTC-CST ngày 12/12/2016 gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn triển khai thực hiện việc rà soát các văn bản trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành văn bản quy định thu các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền.

Như vậy, việc triển khai xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật phí và lệ phí thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Bộ Tài chính đã hoàn thành.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ (Giao thông vận tải, Y tế, Công thương,...) để xây dựng và ban hành các văn bản quy định về giá dịch vụ đối với các khoản phí sang giá do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyền quy định của các Bộ để đảm bảo ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật kể từ ngày 01/01/2017.

2. Về việc hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí, lệ phí

Căn cứ theo quy định tại Điều 25 Luật phí và lệ phí, ngày 23/8/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 120/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí, trong đó đã quy định cụ thể về kê khai, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí, do đó, Bộ Tài chính không cần ban hành thêm văn bản hướng dẫn về vấn đề này.
42. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Để tạo điều kiện cho hợp tác xã nông nghiệp phát triển theo mô hình kiểu mới, trên cơ sở liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ nông sản với quy mô lớn (ruộng đất) tạo ra sản lượng hàng hóa tập trung, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất - kinh doanh, nâng cao thu nhập cho nông dân, góp phần hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Do đó, cần có chính sách khuyến khích cho nông dân tham gia “miễn giảm thuế thu nhập đối với thu nhập từ lợi tức cổ phần của cá nhân là thành viên của Hợp tác xã nông nghiệp. Đề nghị Quốc hội nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo hướng miễn, giảm thuế TNCN là thành viên hợp tác xã nông nghiệp có lợi tức cổ phần từ hợp tác xã nông nghiệp”.

Trả lời: (tại Công văn số 770/BTC-CST ngày 18/01/2017)

Về kiến nghị này Bộ Tài chính đã có công văn số 10890/BTC-CST ngày 10/8/2015 trả lời Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh An Giang. Cụ thể: Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành quy định giảm thuế TNCN trong trường hợp đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế. Luật thuế thu nhập cá nhân không quy định miễn, giảm thuế đối với cổ tức được chia của thành viên góp vốn vào Hợp tác xã nông nghiệp. Do đó, đề nghị thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 

43. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện hành chỉ quy định thực hiện phân bổ thuế TNDN có cơ sở sản xuất phụ thuộc khác với nơi đóng trụ sở chính, không đề cập việc phân bổ thuế TNDN có hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là chưa công bằng. Đề nghị Quốc hội nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN theo hướng: đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có hoạt động kinh doanh trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác địa bàn nơi doanh nghiệp có trụ sở chính thì số thuế TNDN được phân bổ cho các tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh theo tỷ lệ doanh thu của các chi nhánh phụ thuộc trên tổng doanh thu của doanh nghiệp.

Trả lời: (tại Công văn số 770/BTC-CST ngày 18/01/2017)

Theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thì doanh nghiệp nộp thuế tại nơi có trụ sở chính. Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi doanh nghiệp có trụ sở chính thì số thuế được tính nộp theo tỷ lệ chi phí giữa nơi có cơ sở sản xuất và nơi có trụ sở chính. 

Việc phân bổ số thuế cho địa phương nơi có cơ sở kinh doanh phụ thuộc cần thực hiện theo nguyên tắc tương ứng với thu nhập tạo ra từ cơ sở, có tính đến đặc điểm của hoạt động kinh doanh, mức độ gắn kết với địa phương của cơ sở phụ thuộc. Do đó, đề nghị thực hiện theo các quy định hiện hành. 

44. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Cử tri phản ánh việc thu lệ phí của người dân khi đến làm thủ tục cấp lại giấy phép lái xe (sau đây viết tắt là GPLX) cơ giới theo công nghệ mới (đổi GPLX từ mẫu cũ sang mẫu mới quy định tại Thông tư số 35/2010/TT-BGTVT ngày 15/11/2010) là không hợp lý, vì theo yêu cầu của quản lý nhà nước thì phần lệ phí cấp lại GPLX cơ giới này phải do ngân sách nhà nước thực hiện. Đề nghị xem xét bỏ quy định về việc thu lệ phí khi cấp lại GPLX cơ giới quy định tại Điều 1 Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính.

Trả lời: (tại Công văn số 459/BTC-CST ngày 11/01/2017)

Mẫu GPLX bằng giấy bìa và hệ thống quản lý GPLX được thực hiện từ năm 1996 theo Quyết định số 909 QĐ/TCCB ngày 02/5/1996 của Bộ Giao thông vận tải. Trước yêu cầu hội nhập ngày càng sâu rộng và yêu cầu quản lý khi số lượng GPLX tăng cao, khoa học công nghệ phát triển thì GPLX bằng giấy bìa còn nhiều bất cập như:
- Kích cỡ chưa phù hợp trong sử dụng, độ bền không cao, dễ bị tẩy xoá, các thông tin ghi trong GPLX chỉ có tiếng Việt và chưa đầy đủ các thông tin đáp ứng yêu cầu hội nhập.

- Nội dung về hạng GPLX ghi trên GPLX chưa phù hợp với Luật Giao thông đường bộ. Chất liệu làm GPLX là giấy bìa, độ bền thấp, dễ bị hư hỏng do ẩm, mốc, nhàu nát, không tiện lợi cho người sử dụng.
- Việc quản lý GPLX và GPLX bị đánh dấu vi phạm Luật Giao thông đường bộ (bấm lỗ trực tiếp trên GPLX) còn nhiều bất cập.
Việt Nam đã tham gia Công ước Viên 1968 về giao thông đường bộ. Để tuân thủ các quy định của Công ước cũng như đáp ứng yêu cầu quản lý, Bộ Giao thông vận tải đã thực hiện lộ trình chuyển đổi GPLX bằng giấy bì sang GPLX bằng vật liệu nhựa PET. 

Việc chuyển đổi GPLX mới bằng vật liệu PET được nhiều người dân tích cực hưởng ứng bởi nó mang đến cho người sử dụng cũng như các cơ quan quản lý nhiều hiệu quả thiết thực như:

- GPLX bằng vật liệu PET có độ bền cao hơn, không thấm nước, kích thước nhỏ gọn hơn trước và phù hợp tiêu chuẩn quốc tế; có khả năng chịu đựng lực xé và lực va chạm, chịu đựng sự mài mòn cao được áp dụng cho giải pháp nhận diện bảo mật cấp quốc gia trong quá trình quản lý cấp, đổi GPLX.

- Trên GPLX bằng vật liệu PET, thông tin được in bằng tiếng Việt và tiếng Anh tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam có nhu cầu lái xe, cấp GPLX quốc tế khi cư trú, công tác, học tập và du lịch tại 85 nước thành viên Công ước Viên. Thực tế, hiện nay rất nhiều người dân Việt Nam đã và đang sử dụng GPLX vật liệu PET để điều khiển phương tiện ở nước ngoài kể cả các nước tiên tiến như Mỹ, Pháp, … khi đi du lịch, công tác hoặc học tập.

- Khi chuyển đổi sang GPLX bằng vật liệu PET thì các thông tin về người lái xe trong suốt quá trình từ đào tạo, sát hạch, các vi phạm khi tham gia giao thông,… đều được tích hợp trên cơ sở dữ liệu quản lý GPLX quốc gia, tạo thành một hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ đảm bảo việc truy cập, tra cứu nhanh chóng, tiện lợi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu; giảm bớt thủ tục, thời gian xác minh khi cấp, đổi GPLX. Người dân có thể thực hiện kê khai đổi GPLX qua mạng, Bưu điện, nhiều Sở Giao thông vận tải đã cung cấp dịch vụ đổi GPLX tại nhà, đáp ứng nhu cầu người dân ở cả các vùng xa xôi, hẻo lánh (giảm chi phí đi lại, thời gian cho người dân). 

Như vậy, việc chuyển đổi sang GPLX bằng vật liệu PET bên cạnh đáp ứng yêu cầu quản lý thì mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng. Vì vậy, việc quy định thu lệ phí cấp lại GPLX là phù hợp.

45. Cử tri tỉnh Bắc Giang kiến nghị: Hiện nay, các đối tượng tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đều được hưởng chế độ miễn tiền thuế đất, nhưng đối với các thương binh, bệnh binh thì lại quy định theo tỷ lệ thương tật. Đề nghị Nhà nước miễn thuế đất phi nông nghiệp cho tất cả các đối tượng là thương binh, bệnh binh (không phân biệt thương, bệnh binh hạng nào).

Trả lời: (tại Công văn số 448/BTC-CST ngày 11/01/2017)

Chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng là sự thể hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc “đền ơn đáp nghĩa” đối với người có công với đất nước. Một trong những ưu đãi đối với người có công là chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, hiện đang được thực hiện theo quy định của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các văn bản hướng dẫn. 

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với từng đối tượng cụ thể:

Tại khoản 5 Điều 9 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định miễn thuế đối với: “5. Đất ở trong hạn mức của người hoạt động cách mạng trước ngày 19/8/1945; thương binh hạng 1/4, 2/4; người hưởng chính sách như thương binh hạng 1/4, 2/4; bệnh binh hạng 1/3; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; mẹ Việt Nam anh hùng; cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ khi còn nhỏ; vợ, chồng của liệt sỹ; con của liệt sỹ được hưởng trợ cấp hàng tháng; người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc da cam; người bị nhiễm chất độc da cam mà hoàn cảnh gia đình khó khăn”.

Tại khoản 3 Điều 10 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định giảm 50% số thuế phải nộp đối với: “3. Đất ở trong hạn mức của thương binh hạng 3/4, 4/4; người hưởng chính sách như thương binh hạng 3/4, 4/4; bệnh binh hạng 2/3, 3/3; con của liệt sỹ không được hưởng trợ cấp hàng tháng”.

Như vậy, Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định miễn, giảm thuế là hài hòa và công bằng giữa các đối tượng sử dụng đất phi nông nghiệp.

46. Cử tri tỉnh Bình Định kiến nghị: Cử tri cho rằng, thời gian qua, mặc dù Bộ Tài chính, các địa phương đã nỗ lực tiến hành thanh tra, kiểm tra, song tình hình nợ đọng thuế vẫn tiếp tục có xu hướng gia tăng. Bên cạch đó, tình trạng trốn thuế, gian lận thương mại, chuyển giá vẫn diễn ra, chưa được ngăn chặn triệt để. Cử tri đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý thuế như: Hoàn thiện cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, thực hiện đúng quy định của pháp luật về thuế; tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên sâu theo từng ngành, lĩnh vực trọng điểm; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và công tác hiện đại hóa ngành thuế, hải quan.

Trả lời: (tại Công văn số 877/BTC-TCT ngày 19/01/2017)

Trong thời gian qua Bộ Tài chính đã chỉ đạo Cơ quan Thuế tiến hành thanh tra, kiểm tra, song tình hình nợ đọng thuế vẫn còn, tình trạng trốn thuế, gian lận thương mại, chuyển giá vẫn diễn ra.

Trước tình hình này, Bộ Tài chính đã triển khai các biện pháp quyết liệt như sau:

1. Đã chỉ đạo Cơ quan Thuế tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên sâu theo từng ngành, từng lĩnh vực trọng điểm; triển khai kiểm tra, thanh tra các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, thu hồi kịp thời các khoản thu được phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra. Theo đó năm 2016, Cơ quan Thuế đã ban hành 91.419 quyết định thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp; kiến nghị xử lý thu vào NSNN là 17.285 tỷ đồng, số tiền thuế nộp vào ngân sách là 12.527,1 tỷ đồng. Trong đó, đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 329 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết có dấu hiệu chuyển giá đã kết luận yêu cầu giảm lỗ 5.162,2 tỷ đồng; truy thu thuế, truy hoàn tiền thuế đã hoàn và phạt vi phạm hành chính về thuế 607,5 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó đã chỉ đạo Cơ quan Thuế tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để phát hiện, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với các hành vi vi phạm. Theo đó, Cơ quan Thuế đã thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan để tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ việc kê khai thuế đối với doanh nghiệp rủi ro cao về thuế nhằm chống các hành vi vi phạm, chiếm đoạt tiền hoàn thuế từ NSNN. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các chính sách thuế và quản lý thuế mới đến người nộp thuế, đặc biệt là các nội dung về cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. 

2. Chỉ đạo Cơ quan Thuế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan (Kho bạc nhà nước, Ngân hàng Thương mại, tổ chức tín dụng, tòa án, công an) để thực hiện các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế, đã chỉ đạo các Cục Thuế tăng cường công tác quản lý thuế và cưỡng chế nợ thuế. Thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế, tổ chức rà soát, phân loại nợ, theo dõi, giám sát chặt chẽ các khoản nợ thuế để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở người nộp thuế, tăng cường đôn đốc xử lý nợ chây ỳ, áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ, công khai thông tin nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng, theo đó kết quả thu hồi nợ đọng tăng dần qua các năm, năm sau luôn cao hơn năm trước (năm 2013: 27.136 tỷ đồng; năm 2014: 31.920 tỷ đồng; năm 2015: 37.557 tỷ đồng). Tính đến 31/12/2016, tổng số tiền thuế nợ 63 cục Thuế thu được là 42.543 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ. Tỷ lệ tổng nợ so với tổng thu ngân sách đã giảm mạnh (năm 2014: 12,2%; năm 2015: 10%; năm 2016 đã giảm xuống mức 8,3%).

Riêng tỷ lệ tổng nợ có khả năng thu so với tổng thu ngân sách nhà nước đã giảm mạnh, tính đến 31/12/2016 chỉ còn ở mức 3,5% (năm 2014: 8,2%; năm 2015: 4,8%; năm 2016: 3,5%).

Bộ Tài chính đã chỉ đạo ngành thuế thực hiện một số giải pháp để thu hồi nợ đọng thuế vào NSNN và ngăn chặn, hạn chế tình trạng nợ thuế trong thời gian tới như sau: Tổ chức thực hiện rà soát, phân loại nợ để phản ánh đúng bản chất của khoản tiền thuế nợ, phân tích nguyên nhân của từng trường hợp nợ thuế để áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ hiệu quả; giao chỉ tiêu thu nợ đến từng đơn vị, từng cán bộ quản lý để đôn đốc thu theo từng tháng, từng quý và từng nhóm nợ thuế, đồng thời, gắn kết quả thu nợ vào trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan thuế và làm căn cứ để bình xét thi đua, khen thưởng; Tăng cường phối hợp với UBND các cấp, các Bộ ngành liên quan: Cơ quan Công an, Ngân hàng Nhà nước, Toà án, Kế hoạch đầu tư, Quốc phòng... để thành lập các tổ liên ngành thu hồi nợ và cưỡng chế nợ thuế; Tăng cường thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật để thu hồi kịp thời tiền thuế nợ vào ngân sách…
3. Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ, thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020. Theo đó đã ban hành, hoàn thiện cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện theo đúng quy định của pháp luật thuế. Cụ thể:

- Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 hướng dẫn một Luật sửa nhiều Luật nội dung về thuế GTGT, hóa đơn, thuế tài nguyên và quản lý thuế; Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp. 

- Ngoài ra, Bộ Tài chính còn ban hành các Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015; Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015; Thông tư số 127/2015/TT-BTC ngày 21/8/2015; … qua đó, đã cắt giảm được nhiều TTHC không cần thiết, góp phần tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

- Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế rà soát tổng thể các quy trình, quy chế về quản lý thuế và chuyên môn nghiệp vụ liên quan và công khai minh bạch quy trình, quy chế để người nộp thuế biết và theo dõi, giám sát. 

- Bộ Tài chính đã chỉ đạo ngành thuế triển khai ứng dụng CNTT quản lý thuế tập trung (TMS) cho các Cục Thuế; đồng thời mở rộng áp dụng nộp thuế điện tử trên phạm vi cả nước,

+ Tính đến 17/12/2016, hệ thống khai thuế qua mạng đã được triển khai cho 63 Cục Thuế và 100% các Chi cục Thuế trực thuộc. 

+ Về nộp thuế điện tử: Tiếp tục phối hợp với 43 Ngân hàng thương mại đã hoàn thành kết nối NTĐT với Tổng cục Thuế và 63 Cục Thuế triển khai dịch vụ Nộp thuế điện tử tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ. 
- Thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 732/2011/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 có mục tiêu cơ bản là: “Xây dựng hệ thống chính sách thuế đồng bộ, thống nhất, công bằng, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa...quy trình thủ tục hành chính thuế đơn giản...ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại...” Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2710/QĐ-BTC ngày 20/12/2016 về kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2016-2020. Theo đó, Bộ Tài chính đã tham mưu, trình Chính phủ trình Quốc hội ban hành và có hiệu lực thi hành trong các năm 2015 và năm 2016 Luật sửa đổi, bổ sung 05 Luật thuế bao gồm: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên và quản lý thuế; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi); Luật Phí và lệ phí. Góp phần quan trọng trong việc thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

- Chỉ đạo Cơ quan Thuế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an tại địa phương theo quy chế số 1527/QCPH-TCT-TCCS ngày 31/10/2007 giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Cảnh sát về đấu tranh phòng, chống các hành vi tội phạm trong lĩnh vực thuế; thảo luận về các dạng tội phạm, đánh giá về hành vi, thủ đoạn của tội phạm về thuế, các vấn đề bất cập; tăng cường trao đổi thông tin để phát hiện, xử lý hành vi trốn thuế, gian lận thuế và mua bán hoá đơn bất hợp pháp, chuyển các hồ sơ có dấu hiệu vi phạm về mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp cho cơ quan Công an để điều tra, phát hiện và khởi tố các ổ nhóm, đối tượng mua bán hóa đơn.


- Chỉ đạo Cơ quan Thuế trao đổi, tiếp nhận thông tin về giao dịch qua ngân hàng của một số doanh nghiệp có dấu hiệu đáng ngờ từ Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước (Cục Phòng chống rửa tiền) phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra thuế, phát hiện doanh nghiệp có hành vi gian lận về thuế.


Bộ Tài chính ghi nhận ý kiến của đại biểu Quốc hội trong việc triển khai quyết liệt các giải pháp để ngăn chặn trình trạng nợ đọng thuế và xử lý kịp thời tình trạng trốn thuế, gian lận thương mại, chuyển giá.

47. Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: Hiện tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước đang gặp khó khăn khi thực hiện quy định về việc xác định giá đất đối với trường hợp thửa đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất mà chỉ có một người tham gia đấu giá. Cụ thể, theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, giá đất được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất. Trong khi đó, điểm b, khoản 3, Điều 3 Nghị định thì xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất theo phương pháp so sánh, chiết trừ, thặng dư, thu nhập. Thực tế thu tiền sử dụng đất theo cách tính tại điểm c, khoản 3, Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP sẽ gây thất thu ngân sách nhà nước; còn nếu tính theo mức giá khởi điểm đã phê duyệt thì không phù hợp với hướng dẫn của Bộ. Đề nghị điều chỉnh quy định theo hướng việc xác định giá thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp thửa đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá thì Nhà nước thực hiện giao đất, cho thuê đất mà không phải đấu giá quyền sử dụng đất theo mức giá khởi điểm đã được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trả lời: (tại Công văn số 1681/BTC-QLCS ngày 10/02/2017)

- Tại khoản 3 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 quy định: 


“ Điều 118. Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất và các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất

3. Trường hợp đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này mà không có người tham gia hoặc trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đấu giá ít nhất là 02 lần nhưng không thành thì Nhà nước thực hiện việc giao đất, cho thuê đất mà không phải đấu giá quyền sử dụng đất.”

- Tại điểm c khoản 3 Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định:


“Điều 3. Căn cứ tính tiền sử dụng đất

3. Giá đất tính thu tiền sử dụng đất:


c) Giá đất cụ thể được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng đối với trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với các tỉnh còn lại áp dụng để xác định tiền sử dụng đất trong các trường hợp:


- Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;”


- Tại điểm 1 khoản 1 Điều 2 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ quy định:


“Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và bổ sung Khoản 4 vào Điều 4 như sau:


“1. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thì tiền sử dụng đất phải nộp là số tiền trúng đấu giá. Việc xác định giá khởi điểm cụ thể như sau:


b) Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc trung ương; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với tỉnh còn lại là giá đất cụ thể do cơ quan tài chính xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất”.


- Tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:


“Điều 3. Xác định tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

2. Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất do Sở Tài chính chủ trì xác định theo từng khu vực, tuyến đường, vị trí tương ứng với từng mục đích sử dụng đất phù hợp với thị trường và điều kiện phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành hàng năm sau khi xin ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Trường hợp tại một số vị trí đất thực hiện dự án trong cùng một khu vực, tuyến đường có hệ số sử dụng đất (mật độ xây dựng, chiều cao của công trình) khác với mức bình quân chung của khu vực, tuyến đường thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất cao hơn hoặc thấp hơn mức bình quân chung để tính thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp này và quy định cụ thể trong Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất của địa phương.”

Căn cứ quy định trên:

- Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất do Sở Tài chính chủ trì xác định theo từng khu vực, tuyến đường, vị trí tương ứng với từng mục đích sử dụng đất phù hợp với thị trường và điều kiện phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành hàng năm sau khi xin ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp. Trường hợp tại một số vị trí đất thực hiện dự án trong cùng một khu vực, tuyến đường có hệ số sử dụng đất (mật độ xây dựng, chiều cao của công trình) khác với mức bình quân chung của khu vực, tuyến đường thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất cao hơn hoặc thấp hơn mức bình quân chung để tính thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp này và quy định cụ thể trong Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất của địa phương.

- Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất trong trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc trung ương; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với tỉnh còn lại là giá đất cụ thể xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất. 

- Trường hợp khi đưa ra đấu giá đấu giá quyền sử dụng đất mà không có người tham gia hoặc chỉ có một người tham gia hoặc đấu giá ít nhất là 2 lần nhưng không thành thì Nhà nước thực hiện việc giao đất không phải đấu giá. Khi đó việc xác định giá đất để tính thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc trung ương; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với tỉnh còn lại được áp dụng theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất. 

Như vậy, việc xác định giá khởi điểm khi đấu giá quyền sử dụng đất và xác định giá đất khi giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá đối với trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc trung ương; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với tỉnh còn lại đều được áp dụng theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất và phương pháp này đã được quy định cụ thể đảm bảo phù hợp, công khai, minh bạch và sát với giá thị trường.

48. Cử tri thành phố Cần Thơ, Đắk Lắk kiến nghị: 

- Trong bối cảnh tình hình sản xuất nông nghiệp và đời sống của nông dân hiện nay còn nhiều khó khăn. Cử tri kiến nghị tiếp tục miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp để cử tri yên tâm sản xuất, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

- Cử tri cho rằng chính sách miễn thuế trong nông nghiệp chưa thực sự công bằng, chưa phù hợp. Đối với những hộ gia đình có diện tích đất nông nghiệp dưới 5 ha thì việc miễn thuế là phù hợp để giảm bớt khó khăn trong sản xuất; nhưng đối với những hộ gia đình có diện tích đất nông nghiệp nhiều hơn 5 ha thì phải thu thuế để đóng góp cho ngân sách nhà nước, vì những hộ này không thuộc đối tượng khó khăn.

Trả lời: (tại Công văn số 1026/BTC-CST ngày 20/01/2017)

Ngày 11/11/2016, Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 2 đã thông qua Nghị quyết số 28/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017; theo đó thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn đối với: (i) Toàn bộ diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp để sản xuất nông nghiệp (không phân biệt phần diện tích đất vượt hạn mức giao đất nông nghiệp hay phần diện tích đất vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp); (ii) Toàn bộ diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho các tổ chức (trừ đơn vị vũ trang nhân dân) đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp. 
Việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp như trên là giải pháp góp phần giảm bớt khó khăn cho người nông dân; khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gắn bó và đầu tư hơn nữa vào nông nghiệp, nông thôn; mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong sản xuất nông nghiệp, từ đó giúp người nông dân cải thiện đời sống, có thêm vốn tái đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp; đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo định hướng của Đảng và Nhà nước, nhất là trong việc thúc đẩy sản xuất hàng hóa quy mô lớn, hiệu quả, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh của các mặt hàng nông sản Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

49. Cử tri thành phố Đà Nẵng kiến nghị: Cử tri kiến nghị, Chính phủ quan tâm có chính sách giảm thuế, phí cho các doanh nghiệp sử dụng trên 50% lao động là nữ. Bởi lẽ, lao động nữ là đối tượng được ưu tiên theo luật lao động, thời gian làm việc ít hơn so với nam; dẫn đến năng suất lao động, khả năng sinh lợi cho doanh nghiệp cũng thấp hơn. Đồng thời, luật quy định lao động nữ được nghỉ thai sản đến 06 tháng/ 01 lần sinh con, nên doanh nghiệp cũng chịu nhiều bất lợi khi tuyển lao động nữ vào làm việc.

Trả lời: (tại Công văn số 769/BTC-CST ngày 18/01/2017)

- Về kiến nghị giảm thuế:

Điều 15 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định về các trường hợp giảm thuế khác, trong đó: “Doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ được giảm thuế TNDN bằng số chi thêm cho lao động nữ”.

Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN quy định: “1. Doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng từ 10 đến 100 lao động nữ, trong đó số lao động nữ chiếm trên 50% tổng số lao động có mặt thường xuyên hoặc sử dụng thường xuyên trên 100 lao động nữ mà số lao động nữ chiếm trên 30% tổng số lao động có mặt thường xuyên của doanh nghiệp được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bằng số chi thêm cho lao động nữ, gồm: 

a) Chi đào tạo lại nghề;

b) Chi phí tiền lương và phụ cấp (nếu có) cho cô giáo dạy ở nhà trẻ, mẫu giáo do doanh nghiệp tổ chức và quản lý; 

c) Chi khám sức khoẻ thêm trong năm;

d) Chi bồi dưỡng cho lao động nữ sau khi sinh con. Căn cứ quy định của pháp luật về lao động, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định cụ thể mức chi bồi dưỡng quy định tại Khoản này;

đ) Lương, phụ cấp trả cho thời gian lao động nữ được nghỉ sau khi sinh con, nghỉ cho con bú theo chế độ nhưng vẫn làm việc”.

Theo quy định nêu trên thì doanh nghiệp được trừ thẳng các khoản chi cho lao động nữ vào số thuế TNDN phải nộp. Như vậy, thực chất là doanh nghiệp chỉ ứng trước tiền để chi thêm cho lao động nữ các khoản nêu trên còn ngân sách nhà nước mới là người chi trả các khoản này.

Bên cạnh đó, pháp luật thuế TNDN hiện hành còn quy định các khoản chi thêm cho lao động nữ (áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp có sử dụng lao động nữ) được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. 

Như vậy, pháp luật thuế TNDN hiện hành đã có quy định chính sách giảm thuế đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ và cho tính vào chi phí được trừ các khoản chi thêm cho lao động nữ để khuyến khích doanh nghiệp sử dụng lao động nữ.

- Về kiến nghị giảm phí: tại nội dung kiến nghị của cử tri không nêu đề xuất cụ thể là giảm loại phí nào.

Theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí thì phí nhằm bù đắp chi phí cung cấp dịch vụ, vì vậy, tại Điều 10 Luật phí và lệ phí chỉ quy định miễn, giảm phí cho một số trường hợp (trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và một số đối tượng đặc biệt theo quy định của pháp luật) và giao cơ quan có thẩm quyền (Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh) quy định cụ thể đối tượng được miễn giảm từng khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền.

50. Cử tri thành phố Đà Nẵng kiến nghị: Cử tri phản ảnh, hiện nay tiền lương tối thiểu tăng gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp; khi lương tăng thì đi kèm theo là tăng tiền đóng bảo hiểm xã hội, tiền công đoàn và nhiều khoản khác. Cử tri đề nghị Chính phủ quan tâm xem xét giảm các loại thuế, phí để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Trả lời: (tại Công văn số 769/BTC-CST ngày 18/01/2017)

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 và Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia các năm 2015, 2016 và năm 2017, Bộ Tài chính đã tăng cường đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo môi trường và động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong đó về chính sách thuế tập trung xây dựng và tổ chức triển khai hiệu quả các giải pháp hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Cụ thể là:

a) Tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện hiệu quả các chính sách thuế tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tại các văn bản Luật đã được Quốc hội ban hành và có hiệu lực thi hành trong các năm 2015 và năm 2016 gồm: Luật sửa đổi, bổ sung 05 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên và quản lý thuế; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi); Luật Hải quan; Luật Phí và lệ phí, trong đó quy định nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, đó là: 

- Về thuế TNDN: Giảm mức thuế suất phổ thông thuế thu nhập doanh nghiệp từ 22% xuống mức 20% kể từ ngày 01/01/2016; Bãi bỏ quy định khống chế đối với chi phí quảng cáo, khuyến mại của doanh nghiệp; Bổ sung đối tượng được hưởng ưu đãi thuế TNDN trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; Bổ sung đối tượng được hưởng ưu đãi thuế TNDN ở mức cao nhất đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; Bổ sung đối tượng được hưởng ưu đãi thuế TNDN ở mức cao nhất đối với dự án sản xuất có quy mô lớn...

- Về thuế giá trị gia tăng (GTGT): Bổ sung đối tượng không chịu thuế đối với tàu đánh bắt xa bờ; Không tính thuế GTGT đối với các mặt hàng đầu vào của sản xuất nông nghiệp như: Phân bón; Thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác; Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

- Về thuế tài nguyên: Bổ sung đối tượng không chịu thuế đối với nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp.

- Về thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Đối với cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không thuộc đối tượng nộp thuế TNCN; Việc thu thuế TNCN đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh được thực hiện theo hướng đơn giản, thuận tiện hơn, áp dụng thu thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh; Áp dụng một phương pháp tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng bất động sản.

- Về quản lý thuế: Đơn giản hóa hồ sơ khai thuế; Giảm mức tính tiền chậm nộp... 
Với các quy định nêu trên đã góp phần quan trọng trong việc thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: Giảm tối đa mức động viên từ khu vực sản xuất nông nghiệp thông qua việc đưa các loại hàng hóa vật tư, nguyên liệu, dịch vụ đầu vào thiết yếu của nông nghiệp vào nhóm đối tượng không phải chịu thuế giá trị gia tăng; Mở rộng diện ưu đãi và tăng mức ưu đãi thuế đối với nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung cho lĩnh vực sản xuất nông nghiệp bao gồm cả hoạt động chế biến, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các dự án công nghiệp hỗ trợ, dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất có quy mô vốn đầu tư lớn và sử dụng công nghệ cao…

Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 với nhiều quy định tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, trong đó thực hiện bãi bỏ, đưa ra khỏi Danh mục phí, lệ phí trước đó đối với 70 khoản phí (bãi bỏ 26 khoản phí và chuyển 44 khoản phí sang thực hiện theo cơ chế giá) và 68 khoản lệ phí. Tổ chức triển khai và thực hiện Luật phí và lệ phí, Bộ Tài chính đã trình cấp có thẩm quyền quyết định ban hành: 01 Nghi quyết về án phí, lệ phí tòa án; 07 Nghị định của Chính phủ và chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát giảm mức thu nhiều khoản thu phí, lệ phí được quy định cụ thể tại 157 Thông tư do Bộ Tài chính ban hành để áp dụng ngay từ 01/01/2017. Các quy định của Luật Phí và lệ phí và các văn bản hướng dẫn khi được triển khai áp dụng vào thực hiện sẽ góp phần đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ công, phù hợp với sự vận hành của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đảm bảo chính sách phí, lệ phí công khai, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính trong nhiều ngành, lĩnh vực, từ đó giảm chi phí hành chính, minh bạch hóa hoạt động quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

b) Tiếp tục cải cách, hoàn thiện thể chế, chính sách thuế đồng bộ, thống nhất, công bằng, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất trong nước, đảm bảo vai trò quản lý kinh tế vĩ mô có hiệu quả, hiệu lực của Đảng và Nhà nước theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2020.

Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13 (tháng 4/2016), Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và Luật Quản lý thuế, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016. Trong đó quy định về các giải pháp hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp như:

- Về thuế GTGT: Doanh nghiệp, hợp tác xã mua sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã khác thì không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi; sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên, thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; Bãi bỏ quy định hoàn thuế GTGT đối với trường hợp cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ lũy kế sau ít nhất mười hai tháng hoặc ít nhất sau bốn quý, thay vào đó doanh nghiệp được kết chuyển số thuế GTGT chưa khấu trừ hết (không hoàn) để khấu trừ vào số thuế GTGT kỳ sau.
Về thuế TTĐB: Giá tính thuế TTĐB đối với hàng hóa nhập khẩu là giá do cơ sở nhập khẩu bán ra nhằm bảo đảm bình đẳng giữa hàng hóa nhập khẩu và hàng hóa sản xuất trong nước; Điều chỉnh các mức thuế suất thuế TTĐB đối với các dòng xe ô tô từ 9 chỗ trở xuống theo mục tiêu, định hướng phát triển công nghiệp ô tô trong nước.

Về quản lý thuế: Miễn thuế đối với hộ gia đình, cá nhân có số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp hàng năm từ 50.000 đồng trở xuống; Giảm tỷ lệ tính tiền chậm nộp xuống mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp (thay cho mức 0,05%/ngày như trước đây).
Các quy định của Luật sẽ góp phần giải quyết khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất và phòng chống tình trạng gian lận về hoàn thuế GTGT trong khâu lưu thông đối với hàng hóa nông sản, thủy hải sản; khuyến khích chế biến sâu, hạn chế đối với việc xuất khẩu khoáng sản hoặc sản phẩm mà giá trị khoáng sản trong giá trị hàng hóa thô chưa qua chế biến; hỗ trợ doanh nghiệp chủ động trong đầu tư phát triển sản xuất nâng cao năng lực cạnh tranh khi thời điểm thực hiện các cam kết đang tới gần; và tiếp tục góp phần đơn giản, minh bạch thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế đồng thời góp phần thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về thực hiện chính sách tài khóa chủ động, chặt chẽ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; nhóm nhiệm vụ, giải pháp tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy sản xuất, kinh doanh đã đặt ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP.

Cũng tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (thay thế Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2016, trong đó đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định nhằm mục tiêu góp phần khuyến khích phát triển và bảo hộ hợp lý sản xuất kinh doanh trong nước; hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất; đồng thời, khắc phục các vướng mắc phát sinh; đảm bảo thực thi các cam kết quốc tế và điều ước quốc tế về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế và thúc đẩy cải cách, hiện đại hóa thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người nộp thuế, cải thiện môi trường kinh doanh.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (khuyến khích hơn nữa tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; khuyến khích phát triển kinh tế trang trại; khuyến khích phát triển xây dựng cánh đồng lớn; góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, đẩy nhanh ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ trong sản xuất nông nghiệp đạt năng suất, chất lượng cao); đảm bảo phù hợp với bối cảnh hội nhập và thông lệ quốc tế về việc áp dụng chính sách ưu đãi thuế đối với đất sử dụng cho mục đích sản xuất nông nghiệp, Chính phủ đã trình Quốc hội khóa 14 tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2016) thông qua Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Theo đó, mở rộng đối tượng được miễn, giảm thuế và kéo dài thời gian miễn thuế đến hết năm 2020.

Ngoài ra, triển khai xây dựng các giải pháp hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, Chính phủ cũng đã trình Quốc hội xem xét, quyết định việc áp dụng một số giải pháp về thuế nhằm hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, trong đó bao gồm các giải pháp về thuế hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, ... Các giải pháp được đề xuất sẽ vừa nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách nhà nước, vừa nhằm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, đảm bảo mục tiêu hỗ trợ trúng, đúng đối tượng cần hỗ trợ mà vẫn đạt được hiệu quả cao nhất, từ đó có tác dụng lan tỏa, thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển trong giai đoạn hiện nay.
Trong thời gian tới, chính sách thuế, phí và lệ phí sẽ tiếp tục được xây dựng, hoàn thiện đảm bảo đúng mục tiêu theo chiến lược cải cách đã đặt ra là xây dựng và thực hiện chính sách huy động từ thuế, phí và lệ phí hợp lý nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh của hàng hoá, dịch vụ sản xuất trong nước, khuyến khích xuất khẩu, khuyến khích đầu tư.

51. Cử tri thành phố Đà Nẵng kiến nghị: Cử tri đề nghị Chính phủ xem xét, có cơ chế tạo điều kiện thuận lợi trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp có sản phẩm vừa xuất khẩu, vừa tiêu thụ thị trường nội địa. Theo cử tri, hiện nay việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu thì được thực hiện ngay; trong khi đó, đối với hàng hóa tiêu thụ thị trường nội địa thì phải khấu trừ dần theo niên độ.

Trả lời: (tại Công văn số 912/BTC-TCT ngày 19/01/2017)


Căn cứ mục 1, mục 2 khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế: 

“3. Khoản 1 và khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo…

2. Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý…”

Căn cứ mục 1, mục 3 khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế:

“6. Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 10. Hoàn thuế giá trị gia tăng:

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

3. Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo; trường hợp vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội địa nếu sau khi bù trừ với số thuế phải nộp, số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế giá trị gia tăng đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.” 

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp có sản phẩm vừa xuất khẩu, vừa tiêu thụ thị trường nội địa thì cơ sở kinh doanh hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý. Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được thì số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế GTGT tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ hoàn thuế hiện tại. Đối với số thuế GTGT đầu vào phục vụ tiêu thụ nội địa sẽ được khấu trừ với số thuế GTGT đầu ra của doanh nghiệp của các kỳ tính thuế tiếp theo. 

52. Cử tri tỉnh Đắk Lắk kiến nghị: Đề nghị nghiên cứu ban hành văn bản pháp quy cho phép không xử phạt trường hợp chậm nộp tiền sử dụng đất đối với trường hợp đã nhận thông báo của cơ quan thuế và thực hiện việc thu tiền sử dụng đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì hiện nay số tiền phạt do chậm nộp tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân rất lớn, nhiều hộ gia đình còn nghèo, chưa có điều kiện để nộp tiền sử dụng đất một lần tại thời điểm xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trả lời: (tại Công văn số 1680/BTC-QLCS ngày 10/02/2017)

Theo quy định về trình tự xác định, thu nộp tiền sử dụng đất và quy trình, thời gian luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính tại Điều 14 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Điều 9 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính và Mục 2 Thông tư số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (đối với trường hợp không có khoản mà người sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp); không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả xác định các khoản mà người sử dụng đất được trừ theo quy định của pháp luật do cơ quan tài chính chuyển đến (đối với trường hợp có khoản mà người sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp), cơ quan thuế xác định và ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 76/2014/TT-BTC. Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Thông báo về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo cho người sử dụng đất biết để nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo Thông báo; 60 ngày tiếp theo, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo Thông báo; quá thời hạn nêu trên người sử dụng đất chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất theo Thông báo, phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế trừ trường hợp có đơn xin nợ tiền sử dụng đất đối với những trường hợp được ghi nợ.

Pháp luật về quản lý thuế và thu tiền sử dụng đất không có quy định về hủy bỏ Thông báo nộp tiền sử dụng đất đối với trường hợp người sử dụng đất không nộp tiền sử dụng đất khi cơ quan thuế đã ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất nhằm đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước của người sử dụng đất.

53. Cử tri tỉnh Đắk Lắk kiến nghị: 
Đề nghị Bộ Tài chính xem xét lại quy định về thuế VAT, thuế VAT là thuế thực tế thu của người tiêu dùng thông qua việc nộp thuế của người sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, hiện nay người tiêu dùng ít khi lấy hóa đơn, nhưng có trường hợp lấy hóa đơn thì phải tính thêm 10%-15% tổng số giá trị mua hàng, như vậy sẽ gây thất thoát của nhà nước.
Trả lời: (tại Công văn số 878/BTC-TCT ngày 19/01/2017)

Tại khoản 1 Điều 15, khoản 1 Điều 16 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định: 

“Điều 15. Lập hóa đơn 
1. Khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán phải lập hóa đơn. Khi lập hóa đơn phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Nghị định này….”

“Điều 16. Bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn 
1. Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu nhận hóa đơn…”

Tại Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định quy định:
“Điều 24. Trách nhiệm của người mua hàng hóa, dịch vụ 
1. Yêu cầu người bán lập và giao hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ…”

Căn cứ quy định trên: 

Doanh nghiệp khi bán hàng hóa phải lập hóa đơn theo quy định và giao cho người mua (khách hàng). Trường hợp bán hàng hóa có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì về nguyên tắc không phải lập hóa đơn, tuy nhiên trường hợp bán hàng hóa có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần nhưng người mua yêu cầu có hóa đơn thì doanh nghiệp bán hàng vẫn phải lập hóa đơn giao cho người mua. 

Việc doanh nghiệp không lập hóa đơn khi bán hàng là hành vi vi phạm và doanh nghiệp sẽ bị xử phạt về hành vi không lập hóa đơn và hành vi trốn thuế. 

Đề nghị người mua - người tiêu dùng là các tổ chức, cá nhân - khi mua hàng hóa của các doanh nghiệp cần yêu cầu doanh nghiệp bán lập và giao hóa đơn đúng quy định. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp bán hàng hóa cố tình không lập hóa đơn thì đề nghị các tổ chức, cá nhân thông báo tên, địa chỉ, Mã số thuế của Doanh nghiệp bán tới đường dây nóng của ngành thuế hoặc tới các cơ quan thuế địa phương để ngành thuế thực hiện kiểm tra ngay và xử lý hành vi vi phạm của doanh nghiệp bán theo quy định. 

54. Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: 
Theo Điều 4, Luật Thuế xuất nhập khẩu ngày 06/4/2016 của Quốc hội (có hiệu lực từ ngày 01/9/2016) thì Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh không đủ điều kiện là khu phi thuế quan. Quy định trên dẫn đến các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư doanh nghiệp trên địa bàn, hoạt động xuất nhập khẩu tại Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo giảm sút, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Vì vậy, đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương có cơ chế chính sách đặc thù, lâu dài để thu hút các dự án đầu tư vào Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo nhằm tạo ra sự phát triển ổn định, bền vững.

Trả lời: (tại Công văn số 1827/BTC-TCHQ ngày 13/02/2017)

Trước khi ban hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016, chưa có quy định rõ tiêu chí khu phi thuế quan để được hưởng chính sách ưu đãi về thuế, do vậy, đã dẫn tới tình trạng lợi dụng chính sách, gian lận thương mại, buôn lậu. Do đó, để minh bạch, nâng cao tính pháp lý, Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 đã quy định cụ thể: “Khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu”.
Đối với trường hợp Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh không đủ điều kiện là khu phi thuế quan nên không được hưởng chính sách ưu đãi như khu phi thuế quan, nhưng vẫn được hưởng các ưu đãi đối với Khu kinh tế cửa khẩu. Về lâu dài, để xây dựng cơ chế chính sách đặc thù đối với khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo nhằm phát triển bền vững, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chủ động đề xuất, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các Bộ, ngành báo cáo Chính phủ xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư phù hợp.

55. Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: Cử tri kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài chính xem xét có chính sách miễn trừ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với các đơn hàng cơ khí xuất khẩu đối với các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư khoa học và công nghệ, mở rộng thị trường xuất khẩu đối với các mặt hàng cơ khí chế tạo.
Trả lời: (tại Công văn số 768/BTC-CST ngày 18/01/2017)

Pháp luật thuế TNDN quy định ưu đãi đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, công nghệ cao ở mức cao nhất trong khung ưu đãi của pháp luật thuế (thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với thu nhập từ dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi theo quy định của Luật thuế TNDN). Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế hàng năm để lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ. Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam được miễn thuế TNDN.

Trước 01/01/2015, pháp luật thuế TNDN không có chính sách ưu đãi riêng đối với công nghiệp hỗ trợ. Từ 01/01/2015, theo Luật số 71/2014/QH13 thì thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo nếu đáp ứng một trong các tiêu chí quy định tại Luật.

(Các tiêu chí quy định tại khoản 5 Điều 1 Luật số 71/2014/QH13 như sau: 

- Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao theo quy định của Luật công nghệ cao; 

- Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất sản phẩm các ngành: dệt - may; da - giầy; điện tử - tin học; sản xuất lắp ráp ô tô; cơ khí chế tạo mà các sản phẩm này tính đến ngày 01 tháng 01 năm 2015 trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng phải đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên minh Châu Âu (EU) hoặc tương đương.

Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển quy định tại điểm này thực hiện theo quy định của Chính phủ.).

Đối với dự án đầu tư mở rộng nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí về đầu tư mở rộng quy định tại Luật số 32/2013/QH13 thì được lựa chọn ưu đãi theo dự án ban đầu cho thời gian còn lại (nếu có) hoặc được hưởng ưu đãi theo đầu tư mở rộng. Trường hợp các dự án đầu tư mới hoặc mở rộng mà không đáp ứng điều kiện sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ nêu trên nhưng đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi thuế TNDN hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư thì được hưởng ưu đãi theo lĩnh vực, địa bàn tương ứng.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Chính phủ đã có Tờ trình số 406/TTr-CP ngày 14/10/2016 trình Quốc hội về một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp, trong đó có giải pháp giảm thuế suất thuế TNDN cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
56. Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: Đề nghị Bộ Tài chính xem xét sửa đổi theo hướng tăng mức hình phạt đối với một số hành vi vi phạm như: hành vi buôn bán hóa đơn làm thất thu hoặc chiếm đoạt tiền thuế.
Trả lời: (tại Công văn số 879/BTC-TCT ngày 19/01/2017)

Tại khoản 4 Điều 108 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định:

“Điều 108. Xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế

Người nộp thuế có một trong các hành vi trốn thuế, gian lận thuế sau đây thì phải nộp đủ số tiền thuế theo quy định và bị phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn:…

4. Sử dụng hoá đơn, chứng từ bất hợp pháp để hạch toán hàng hoá, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm hoặc tăng số tiền thuế được khấu trừ, số tiền thuế được hoàn;”

Tại khoản 2 Điều 76, khoản 7 Điều 104 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định:

“Điều 76. Xử lý kết quả kiểm tra thuế, thanh tra thuế…

2. Trường hợp kiểm tra thuế, thanh tra thuế mà phát hiện hành vi trốn thuế có dấu hiệu tội phạm thì trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày phát hiện, cơ quan quản lý thuế chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để điều tra theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm phối hợp với cơ quan điều tra trong việc thực hiện điều tra tội phạm về thuế theo quy định của pháp luật.

Điều 104. Nguyên tắc, thủ tục xử phạt vi phạm pháp luật về thuế…

7. Trường hợp vi phạm pháp luật về thuế đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thực hiện theo pháp luật hình sự và pháp luật tố tụng hình sự.”

Tại Điều 3 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“8. Sử dụng hoá đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hoá đơn giả, hoá đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng; hoặc sử dụng hoá đơn của tổ chức, cá nhân khác (trừ hoá đơn do cơ quan thuế phát hành) để lập khi bán hàng hoá, dịch vụ, để hạch toán kế toán, khai thuế, thanh toán vốn ngân sách. 

9. Sử dụng bất hợp pháp hoá đơn là việc lập khống hoá đơn; cho hoặc bán hoá đơn chưa lập để tổ chức, cá nhân khác lập khi bán hàng hoá, dịch vụ; cho hoặc bán hoá đơn đã lập để tổ chức, cá nhân khác hạch toán, khai thuế hoặc thanh toán vốn ngân sách; lập hoá đơn không ghi đầy đủ các nội dung; lập hoá đơn sai lệch nội dung giữa các liên; dùng hoá đơn của hàng hoá, dịch vụ này để chứng minh cho hàng hoá, dịch vụ khác; dùng hoá đơn quay vòng khi vận chuyển hàng hoá trong khâu lưu thông.

10. Hoá đơn lập khống là hoá đơn được lập nhưng nội dung được ghi không có thực một phần hoặc toàn bộ.”

Tại Điều 38, Điều 39, Điều 44 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn:

“Điều 38. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ…
5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (trừ hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 37 Nghị định này) và hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.…

Điều 39. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn của người mua
2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn...

Điều 44. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý hóa đơn…
6. Trường hợp hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn có dấu hiệu tội phạm thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn phải chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.”
Tại Điều 200 Bộ Luật hình sự số100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 quy định:
“Điều 200. Tội trốn thuế
1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây trốn thuế với số tiền từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 202, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:…

d) Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm hoặc tăng số tiền thuế được khấu trừ, số tiền thuế được hoàn;

đ) Sử dụng chứng từ, tài liệu không hợp pháp khác để xác định sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được hoàn;”


Căn cứ các quy định trên:

Hành vi sử dụng hoá đơn giả, hoá đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng; hoặc sử dụng hoá đơn của tổ chức, cá nhân khác (trừ hoá đơn do cơ quan thuế phát hành) để lập khi bán hàng hoá, dịch vụ, để hạch toán kế toán, khai thuế, thanh toán vốn ngân sách là hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

Hành vi lập khống hoá đơn; cho hoặc bán hoá đơn chưa lập để tổ chức, cá nhân khác lập khi bán hàng hoá, dịch vụ; cho hoặc bán hoá đơn đã lập để tổ chức, cá nhân khác hạch toán, khai thuế hoặc thanh toán vốn ngân sách là hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.
Trường hợp người bán có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.


Trường hợp người mua có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Ngoài ra, trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp mà dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế thì bị xử phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn.

Trường hợp hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn có dấu hiệu tội phạm thì thực hiện theo pháp luật tố tụng hình sự.

Theo quy định pháp luật hình sự, trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp dẫn đến đến hành vi trốn thuế với số tiền từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị xử phạt theo quy định của Luật hình sự, phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.
57. Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Hiện nay, các doanh nghiệp Thái Lan nắm toàn bộ kênh phân phối ở Việt Nam. Điều này đã làm cản trở rất nhiều cho sự phát triển của doanh nghiệp nhựa Việt Nam. Mặt khác, ngày 01/9/2016 ngành nhựa lại phải chịu mức thuế nhập khẩu 3% đối với hạt nhựa PP, điều này càng gây khó khăn cho các doanh nghiệp nhựa. Kiến nghị Chính phủ xem xét việc thực hiện mức thuế trên nên có lộ trình, bắt đầu 1% trước, vài năm sau lên 2%, vài năm nữa lên 3% nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhựa Việt Nam có thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp Thái Lan.
Trả lời: (tại Công văn số 1868/BTC-TCHQ ngày 13/02/2017)

1. Về việc quy định mức thuế suất 3% đối với mặt hàng hạt nhựa PP: 

Mặt hàng hạt nhựa PP là sản phẩm hóa dầu trong nước đã sản xuất được. Hiện nay, nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn đã sản xuất được mặt hàng nguyên liệu nhựa PP với sản lượng 150.000 tấn/năm, nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn có công suất thiết kế là 400.000 tấn/năm, dự định năm 2017 sản xuất khoảng 100.000 tấn, năm 2018 trở đi sản xuất 300.000 tấn/năm. Do vậy, cần thiết phải duy trì mức thuế suất thuế nhập khẩu nhất định đối với sản phẩm hạt nhựa PP loại trong nước đã sản xuất được để khuyến khích sản xuất trong nước, thay thế nguồn nguyên liệu nhập khẩu. 

Chính phủ cũng đã có thỏa thuận Bảo lãnh và cam kết về ưu đãi thuế nhập khẩu ưu đãi đối với sản phẩm hóa dầu của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn (trong đó có sản phẩm hạt nhựa PP) 
 là 3%, nên cần thiết phải quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với sản phẩm hóa dầu (trong đó có mặt hàng hạt nhựa PP) là 3% để đảm bảo thực hiện đúng cam kết của Chính phủ. 

2. Về việc quy định lộ trình thuế suất đối với hạt nhựa PP: 

Trước đây, tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế đã quy định lộ trình của các mặt hàng lọc hóa dầu, trong đó có mặt hàng hạt nhựa PP (nhóm 39.02). Theo đó mặt hàng hạt nhựa PP (nhóm 39.02) được quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi MFN là 1% từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014, 2% từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 và 3% từ ngày 01/01/2016 trở đi. Tuy nhiên do tại thời điểm năm 2016 Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn chưa đi vào sản xuất nên để giảm chi phí đầu vào của ngành nhựa sử dụng hạt nhựa PP là nguyên liệu sản xuất, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 16/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 giảm mức thuế suất của mặt hàng hạt nhựa PP từ mức 3% về mức 1% từ ngày 06/03/2016. 

Theo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016, có hiệu lực từ ngày 01/9/2016, thẩm quyền quy định thuế suất thuộc Chính phủ. Do vậy, tại Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan quy định lộ trình áp dụng thuế nhập khẩu đối với hạt nhựa PP là 1% từ 01/09/2016 đến ngày 31/12/2016 và từ 01/01/2017 tăng lên mức 3%. Dự thảo Nghị định trước khi ban hành đã được gửi lấy ý kiến rộng rãi của các Bộ, Ngành, Hiệp hội trong cả nước. 
Hiện nay, Việt Nam đã ký kết và triển khai thực hiện 11 Hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó mặt hàng nhạt nhựa PP đã được cắt giảm xuống thuế suất ưu đãi đặc biệt là 0% đối với phần lớn các đối tác FTA như Trung Quốc, ASEAN. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước tận dụng các cam kết ưu đãi thuế quan đặc biệt trong các FTA để giảm chi phí sản xuất đầu vào, tăng khả năng cạnh tranh với các đối tác trong khu vực.

Như vậy việc quy định thuế nhập khẩu mặt hàng hạt nhựa PP từ trước đã có quy định theo lộ trình, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp có thời gian để chủ động nguồn hàng, lên phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp. 

58. Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế thực hiện theo Luật Quản lý thuế và Nghị định 129/2013 xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Hiện nay có nhiều hành vi liên quan đều bị xử phạt vi phạm hành chính, từ xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, về chậm cung cấp thông tin, rất nhiều hành vi bị phạt điều này tạo ra một rào cản rất lớn cho doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp ức chế khi bị xử phạt vi phạm hành chính, số lượng hành vi bị phạt vi phạm hành chính nhiều và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm thuế cũng nhiều. Từ cục trưởng có quyền phạt, chi cục trưởng, tổng cục trưởng, thậm chí đội trưởng và công chức thuế cũng có quyền phạt. Do đó, kiến nghị Bộ, ngành chức năng cần xem xét sửa đổi các quy định cho phù hợp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.

Bên cạnh đó, quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính hiện nếu doanh nghiệp vi phạm trong vòng 5 năm thì xử phạt cả tiền, truy thu, phạt lãi, phạt nộp chậm. Trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm trong vòng 10 năm thì không nên truy cứu trách nhiệm của doanh nghiệp nữa, như vậy doanh nghiệp mới yên tâm hoạt động kinh doanh sản xuất.

Trả lời: (tại Công văn số 755/BTC-TCT ngày 17/01/2017)

1. Về các hành vi vi phạm hành chính về thuế

Tại Mục 2 Chương I Nghị định 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ (sau đây gọi chung là Nghị định 129/2013/NĐ-CP) quy định 07 hành vi vi phạm hành chính về thuế của người nộp thuế (từ Điều 5 đến Điều 11) bao gồm: (i) Hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định; (ii) Hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế; (iii) Hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định; (iv) Hành vi vi phạm các quy định về cung cấp thông tin liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế; (v) Hành vi vi phạm quy định về chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; (vi) Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn; (vii) Hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Việc quy định xử phạt đối với từng hành vi vi phạm hành chính về thuế tại Nghị định 129/2013/NĐ-CP là tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 105, Điều 107 và Điều 108 Luật Quản lý thuế, gắn với từng thủ tục hành chính mà người nộp thuế phải thực hiện và chỉ được áp dụng khi người nộp thuế không tuân thủ các quy định này.

Mặt khác, để đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế, Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính, Điều 4 Nghị định 129/2013/NĐ-CP đã quy định cụ thể các trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Ví dụ: trường hợp khai sai, người nộp thuế đã khai bổ sung hồ sơ khai thuế và đã nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

2. Về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

Tại Điều 14 Nghị định 129/2013/NĐ-CP quy định 05 chức danh thuộc cơ quan thuế các cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế bao gồm: (i) Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; (ii) Cục trưởng Cục Thuế; (iii) Chi cục trưởng Chi cục Thuế; (iv) Đội trưởng Đội Thuế; (v) Công chức Thuế đang thi hành công vụ.

Việc quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh nêu trên tại Nghị định 129/2013/NĐ-CP là tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 44 Luật Xử lý vi phạm hành chính gắn với từng mức xử phạt vi phạm hành chính. Việc phân cấp thẩm quyền xử phạt là để đảm bảo tính kịp thời, mức độ phức tạp của hành vi vi phạm, nguồn nhân lực cán bộ thuế các cấp nhưng đảm bảo tránh lạm quyền ở các chức danh thấp.

3. Về thời hạn truy thu thuế

Tại khoản 4 Điều 2 Nghị định 129/2013/NĐ-CP quy định thời hạn truy thu thuế: “Quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế thì người nộp thuế không bị xử phạt nhưng vẫn phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận, tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước trong thời hạn mười năm trở về trước, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm. Trường hợp người nộp thuế không đăng ký thuế thì phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận, tiền chậm nộp tiền thuế cho toàn bộ thời gian trở về trước, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.”

Quy định thời hạn truy thu thuế tại Nghị định 129/2013/NĐ-CP nêu trên là tuân thủ theo đúng quy định tại khoản 35 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, đảm bảo tránh thất thu ngân sách và công bằng trong thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước giữa các đối tượng nộp thuế.

58. Cử tri tỉnh Lào Cai kiến nghị: Đề nghị Bộ Tài chính xem xét ban hành sửa đổi, điều chỉnh chính sách liên quan đến sản xuất hóa chất trên địa bàn như sau: 

- Sớm ban hành chính sách thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải công nghiệp nhằm điều chỉnh hành vi của đơn vị sản xuất công nghiệp, hướng tới giảm thiểu việc xả thải khí thải gây ô nhiễm môi trường, đồng thời tạo nguồn thu cho ngân sách để đầu tư bảo vệ môi trường.

- Bãi bỏ các quy định về ưu đãi đầu tư liên quan đến miễn, giảm tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các dự án không khuyến khích đầu tư do nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

- Bổ sung mặt hàng phốt pho thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường với mức thuế suất cao.

- Điều chỉnh mặt hàng phân bón từ đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng sang đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5%.

Trả lời: (tại Công văn số 1191/BTC-CST ngày 24/01/2017)

1. Về chính sách phí bảo vệ môi trường đối với khí thải 

Tại điểm 1.2 phần IX Danh mục phí ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017) quy định: Phí bảo vệ môi trường đối với khí thải thuộc thẩm quyền quy định của Chính phủ.

Hiện Bộ Tài chính đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định quy định phí bảo vệ môi trường đối với khí thải. Trong quá trình soạn thảo dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai để báo cáo Chính phủ quy định phù hợp.
2. Về ưu đãi liên quan đến miễn, giảm tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án không khuyến khích đầu tư do nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

a) Về miễn, giảm tiền thuê đất

- Tại điểm a khoản 1 Điều 110 Luật đất đai năm 2013 quy định:

“Điều 1. Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

1. Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, trừ dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại;”
- Tại Điều 15, Điều 16 Luật đầu tư năm 2014 quy định:

“Điều 15. Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư

1. Hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư:

c) Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.

2. Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư:

b) Dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật này;

Điều 16. Ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư

2. Địa bàn ưu đãi đầu tư:

a) Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

b) Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế”.

Căn cứ quy định trên, việc miễn, giảm tiền thuê đất thực hiện theo quy định của pháp luật đầu tư; theo đó, pháp luật đầu tư quy định ưu đãi đầu tư căn cứ vào lĩnh vực đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư. Ngoài ra, việc không khuyến khích các dự án gây ô nhiêm môi trường đã được thể hiện trong pháp luật đất đai: Không miễn, giảm tiền thuê đất đối với dự án khai thác tài nguyên khoáng sản và đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh mới của tổ chức kinh tế thực hiện di dời do ô nhiễm môi trường thì được miễn tiền thuê đất 03 năm.

b) Về thuế thu nhập doanh nghiệp

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành quy định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với các dự án đầu tư đáp ứng điều kiện về lĩnh vực, ngành nghề ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư.

Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với địa bàn bao gồm địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn là nhằm thu hút các dự án đầu tư vào các địa bàn này để khuyến khích phát triển kinh tế các vùng khó khăn, tạo công ăn việc làm cho người dân, tăng thu ngân sách cho địa phương, từ đó góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch vùng miền.

Đối với các dự án đầu tư tại địa bàn huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức cao (thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế trong 4 năm, giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 9 năm tiếp theo áp dụng đối với dự án đầu tư mới và miễn thuế trong 4 năm, giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư mở rộng) là do đáp ứng điều kiện địa bàn (huyện Bảo Thắng thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn), không phải hưởng ưu đãi theo lĩnh vực, ngành nghề. Tuy nhiên, việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện địa bàn không áp dụng đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản, thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt,...

3. Về thuế bảo vệ môi trường

- Tại khoản 1 Điều 2 Luật thuế bảo vệ môi trường quy định: “1. Thuế bảo vệ môi trường là loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi chung là hàng hóa) khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường”.

- Tại khoản 9 Điều 3 Luật thuế bảo vệ môi trường quy định: “9. Trường hợp xét thấy cần thiết phải bổ sung đối tượng chịu thuế khác cho phù hợp với từng thời kỳ thì Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quy định”.

- Tại khoản 2 Điều 8 Luật thuế bảo vệ môi trường quy định: “2. Căn cứ vào Biểu khung thuế quy định tại khoản 1 Điều này, Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định mức thuế cụ thể đối với từng loại hàng hóa chịu thuế bảo đảm các nguyên tắc sau: a) Mức thuế đối với hàng hóa chịu thuế phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ; b) Mức thuế đối với hàng hóa chịu thuế được xác định theo mức độ gây tác động xấu đến môi trường của hàng hóa”.

Luật thuế bảo vệ môi trường hiện hành (có hiệu lực từ 01/01/2012) quy định cụ thể các mặt hàng thuộc đối tượng chịu thuế nhưng chưa có mặt hàng phốt pho. Do đó, trường hợp bổ sung mặt hàng phốt pho vào đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường thì cần báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. Tuy nhiên, để thực hiện nội dung này phải được dựa trên kết quả tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện.

Ngoài ra, để đưa mặt hàng này vào đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường và đề xuất mức thuế suất phù hợp thì cần nghiên cứu, đánh giá cụ thể mức độ gây tác động xấu đến môi trường khi sử dụng mặt hàng này tại Việt Nam. Vì vậy, đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai có đánh giá cụ thể mức độ gây tác động xấu đến môi trường khi sử dụng mặt hàng phốt pho để thuận lợi cho việc nghiên cứu bổ sung mặt hàng phốt pho vào đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường cũng như đưa ra mức thuế suất phù hợp.

4. Về thuế giá trị gia tăng

Trước ngày 01/01/2015, mặt hàng phân bón thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng với thuế suất 5%. 

Để khuyến khích sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nông dân, ngày 11/8/2014, tại công văn số 6332/BC-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề nghị sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng để đưa mặt hàng phân bón từ đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng với thuế suất 5% sang đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Trên cơ sở công văn báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau khi nghiên cứu Chính phủ đã có Tờ trình Quốc hội số 423/TTr-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế trong đó đề xuất sửa đổi như sau: (i) Chuyển mặt hàng phân bón, thức ăn chăn nuôi, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp từ đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng với mức thuế suất 5% sang đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; (ii) hàng hoá mua vào hoặc nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư, sản xuất các mặt hàng phân bón, thức ăn chăn nuôi, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp này được khấu trừ hoặc hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào. 

Tại các phiên thảo luận ở Tổ và thảo luận tại Hội trường, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội nhất trí với đề xuất của Chính phủ chuyển mặt hàng phân bón sang đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng nhưng không nhất trí cho phép khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa mua vào hoặc nhập khẩu để tạo tài sản cố định sản xuất phân bón vì: (i) Việc cho phép khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào trong trường hợp doanh nghiệp không có thuế giá trị gia tăng đầu ra là không phù hợp với nguyên tắc của thuế giá trị gia tăng; (ii) Việc khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng chưa có căn cứ đảm bảo người dân sử dụng dịch vụ này được hưởng lợi từ việc Nhà nước cho phép khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào (Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 800/BC-UBTVQH13 ngày 25/11/2014 của Ủy ban Thường Vụ Quốc hội).
Ngày 26/11/2014 Quốc hội đã thông qua Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế có hiệu lực từ 01/01/2015 quy định phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; doanh nghiệp sản xuất phân bón không được khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào. Số thuế giá trị gia tăng đầu vào này được tính vào chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Sau khi Luật số 71/2014/QH13 được thông qua, đã có một số ý kiến đề nghị chuyển phân bón từ đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng về lại đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng với thuế suất 0% hoặc 5% như trước ngày 01/01/2015 để giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất phân bón. Qua nghiên cứu, Bộ Tài chính thấy rằng: Đối với các dự án đầu tư sản xuất phân bón, giá trị tài sản cố định đầu tư rất lớn nhưng số thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định tính vào giá thành chỉ là 4,5 đồng/kg (hay 4.500 đồng/tấn). Vì vậy tình hình khó khăn mà một số doanh nghiệp phân bón phản ảnh không phải do chính sách phân bón không chịu thuế giá trị gia tăng, mà do nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan như: giá cả thế giới xuống thấp trong khi giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, cung cao hơn cầu, hiệu quả đầu tư, quản lý hạch toán kinh doanh của doanh nghiệp chưa đạt yêu cầu.
Trong quá trình nghiên cứu, xây dựng Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, Bộ Tài chính cũng đã nghiên cứu trình Chính phủ, giải trình ý kiến của một số doanh nghiệp sản xuất phân bón và ý kiến của một số đại biểu Quốc hội đề nghị chuyển phân bón sang đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng thuế suất 0% hoặc 5%. Trên cơ sở nội dung giải trình của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội, tại kỳ họp thứ 10 tháng 10/2015 và thứ 11 tháng 03/2016, Quốc hội khóa XIII đã thảo luận và quyết định giữ quy định mặt hàng phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. 

Về tổng thể, với quy định phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng thì người nông dân được hưởng lợi nhiều. Do vậy, đề nghị thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng đối với phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng như quy định hiện hành tại Luật số 71/2014/QH13.
Ngày 15/6/2016, Bộ Tài chính đã có công văn số 8176/BTC-CST gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai trả lời một số nội dung liên quan đến kiến nghị nêu trên của cử tri tỉnh Lào Cai (gửi kèm công văn số 8176/BTC-CST).

59. Cử tri tỉnh Long An kiến nghị: Theo Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân, Chính phủ quy định việc vận động đóng góp của nhân dân phải đạt được 100% người dân đồng ý thì mới được triển khai thực hiện. Trong thực tế không thể nào vận động được 100% số hộ dân đồng tình ủng hộ, tự nguyện đóng góp mặt bằng để triển khai thi công; do đó ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thi công các công trình và làm hạn chế sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 theo hướng, nếu địa phương đã vận động được từ 85% trở lên thì cho phép triển khai thực hiện, số còn lại nếu không vận động được thì cho phép thực hiện giải tỏa, bồi thường thiệt hại theo quy định để chuyển đi nơi khác.

Trả lời: (tại Công văn số 1066/BTC- ĐT ngày 23/02/2017)

Ngày 19/01/2015, Bộ Tài chính đã có văn bản số 748/BTC-ĐT gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII; trong đó Bộ Tài chính đã trả lời về nội dung nêu trên của cử tri tỉnh Long An (Bộ Tài chính xin gửi đính kèm văn bản số 748/BTC-ĐT ngày 19/01/2015). 
60. Cử tri tỉnh Long An kiến nghị: Vướng mắc về đơn giá đất khi doanh nghiệp đầu tư hạ tầng thực hiện nghĩa vụ tài chính theo Luật Đất đai 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3126/UBND-KT ngày 22/9/2014 về việc giải quyết những vướng mắc đối với doanh nghiệp khi thay đổi Luật Đất đai. Ngày 10/10/2014, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 8001/VPCP-KTN chuyển kiến nghị của UBND tỉnh Long An cho Bộ Tài chính nghiên cứu, trả lời. Ngày 01/12/2014, Bộ Tài chính có Công văn số 17471/BTC-QLCS phúc đáp kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn nêu trên theo hướng: yêu cầu thực hiện đúng quy định của Luật Đất đai hiện hành.

Tuy nhiên, nếu thực hiện theo Luật Đất đai hiện hành (tức theo giá thị trường thời điểm) thì doanh nghiệp hạ tầng không có khả năng nộp, làm giá đầu ra rất cao, trong khi giá cho thuê lại thấp hơn, hoạt động không hiệu quả.

Vì vậy, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo như sau: đối với doanh nghiệp đầu tư hạ tầng đã được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01/7/2014 với hình thức trả tiền thuê đất hàng năm, nay chuyển sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại, số tiền nộp một lần được xác định theo phương thức: đơn giá cho thuê đất của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng đang nộp hàng năm nhân (x) với số năm còn lại, không xác định theo giá tại thời điểm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyết định chuyển sang nộp tiền thuê đất một lần.

Trả lời: (tại Công văn số 1678/BTC-QLCS ngày 10/02/2017)

Tại khoản 9 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ quy định về việc xác định nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm nhưng đã cho thuê lại đất có kết cấu hạ tầng theo hình thức thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 như sau:

1. Đối với trường hợp đã được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2006 mà ba loại giấy tờ gồm: Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy phép đầu tư), Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp (ký kết) không ghi nguyên tắc điều chỉnh đơn giá thuê đất hoặc tại một trong ba loại giấy tờ nêu trên có ghi nguyên tắc điều chỉnh đơn giá thuê đất nhưng đã thực hiện điều chỉnh lại theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP và đã cho thuê lại đất theo hình thức thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì tiền thuê đất của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng phải nộp theo quy định tại Khoản 2 Điều 210 Luật đất đai năm 2013 như sau:

- Xác định, thu tiền thuê đất hàng năm cho thời gian thuê đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 theo đơn giá thuê đất đã được xác định theo đúng quy định hoặc theo đơn giá thuê đất đã tạm tính theo chính sách và giá đất tại thời điểm ban hành Thông báo tạm nộp tiền thuê đất và được quyết toán số tiền thuê đất theo số đã xác định hoặc đã tạm nộp. Trường hợp đang tạm nộp tiền thuê đất theo chính sách và giá đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2006 hoặc chưa xác định lại đơn giá thuê đất theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP thì phải điều chỉnh lại đơn giá thuê đất theo quy định pháp luật từng thời kỳ để xác định, thu nộp tiền thuê đất cho thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015.

- Xác định, thu tiền thuê đất một lần cho khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết thời gian cho thuê lại đất. Số tiền này được xác định trên cơ sở diện tích đất cho thuê lại, thời gian cho thuê lại đất còn lại tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, đơn giá thuê đất hàng năm xác định theo quy định của pháp luật tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2006 và cộng thêm một khoản tiền tương đương với tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật từng thời kỳ đối với số tiền này tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 đến thời điểm nộp tiền vào ngân sách nhà nước đối với trường hợp đã cho thuê lại đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2006 hoặc tính từ thời điểm cho thuê lại đất đến thời điểm nộp tiền vào ngân sách nhà nước đối với trường hợp đã cho thuê lại đất từ sau ngày 01 tháng 01 năm 2006 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014.

2. Đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 và đã cho thuê lại đất theo hình thức thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì tiền thuê đất của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng phải nộp theo quy định tại Khoản 2 Điều 210 Luật đất đai năm 2013 như sau:

- Xác định, thu nộp tiền thuê đất hàng năm từ thời điểm được Nhà nước cho thuê đất đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 theo đơn giá thuê đất đã được xác định theo đúng quy định hoặc theo đơn giá thuê đất đã tạm tính theo chính sách và giá đất tại thời điểm ban hành Thông báo tạm nộp tiền thuê đất và được quyết toán số tiền thuê đất theo số đã xác định hoặc đã tạm nộp. Trường hợp chưa xác định đơn giá thuê đất hoặc đang tạm nộp tiền thuê đất hàng năm nhưng chưa đúng chính sách và giá đất tại thời điểm ban hành Thông báo tạm nộp tiền thuê đất thì phải thực hiện xác định lại để thu nộp tiền thuê đất cho thời gian từ thời điểm được Nhà nước cho thuê đất đến ngày 31 tháng 12 năm 2015.

- Xác định, thu nộp tiền thuê đất một lần cho thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết thời gian cho thuê lại đất tương ứng với diện tích đã cho thuê lại như sau:

+ Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 đến trước ngày 01 tháng 10 năm 2009 (ngày Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ có hiệu lực thi hành) thì số tiền thuê đất phải nộp một lần được xác định bằng tiền thuê đất hàng năm tại thời điểm cho thuê lại đất nhân (x) số năm cho thuê lại đất (tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết thời gian cho thuê lại đất) và cộng thêm một khoản tiền tương đương với mức thu tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế từng thời kỳ tính từ thời điểm nhà đầu tư cho thuê lại đất đến thời điểm nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

+ Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 10 năm 2009 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì số tiền thuê đất phải nộp một lần được xác định bằng số tiền sử dụng đất phải nộp như trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất có cùng mục đích sử dụng đất và cùng thời hạn sử dụng đất (tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết thời gian cho thuê lại đất) theo chính sách và giá đất tại thời điểm cho thuê lại đất.

3. Đối với trường hợp nhà đầu tư được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất mà một trong ba loại giấy tờ gồm: Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy phép đầu tư), Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (ký kết) có ghi nguyên tắc điều chỉnh đơn giá thuê đất và chưa thực hiện điều chỉnh lại đơn giá thuê đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước nhưng đã cho thuê lại đất có kết cấu hạ tầng theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng phải nộp cho Nhà nước số tiền thuê đất một lần được xác định theo nguyên tắc quy định tại Điểm 1, Điểm 2 nêu trên.

4. Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất phải hoàn thành việc nộp số tiền thuê đất được xác định theo quy định tại Điểm 1, Điểm 2, Điểm 3 nêu trên trước ngày 31 tháng 12 năm 2016. Quá thời hạn này mà doanh nghiệp chưa hoàn thành việc nộp tiền thì bị xử lý bằng các biện pháp hành chính và thu tiền nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền chưa nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

61. Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: Tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất. Do phạm vi đối tượng được ghi nợ rất rộng và điều kiện để ghi nợ được quy định đơn giản (chỉ cần có đơn đề nghị và không cần xác nhận của chính quyền địa phương về nội dung “có khó khăn về tài chính”), nên nhiều hộ gia đình, cá nhân khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều đề nghị được ghi nợ. Trong số này, gồm cả những hộ gia đình, cá nhân có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính, nhưng vẫn đề nghị được ghi nợ tiền sử dụng đất. Ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các hộ gia đình, cá nhân này đến cơ quan thuế thực hiện thanh toán nợ trước hạn, để được hưởng mức giảm trừ tiền sử dụng đất (2%/năm cho thời gian thanh toán nợ trước hạn).

Trước thực trạng đó, nhằm vừa tạo điều kiện cho các hộ gia đình, cá nhân thật sự khó khăn về tài chính được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời, ngăn chặn tình trạng lạm dụng chính sách ghi nợ tiền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện về tài chính. Đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục tham mưu Chính phủ:

+ Sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện để được ghi nợ tiền sử dụng đất; quy định tiêu chí cụ thể để xác định hộ gia đình, cá nhân “có khó khăn về tài chính”

+ Bổ sung quy định giới hạn diện tích đất được ghi nợ; chỉ áp dụng diện tích đất trong hạn mức.

Bởi vì, ngày 09/9/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 135/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (gồm Nghị định số 45/2014/NĐ-CP và Nghị định số 46/2014/NĐ-CP), cũng không có nội dung sửa đổi về ghi nợ tiền sử dụng đất.

Trả lời: (tại Công văn số 1677/BTC-QLCS ngày 10/02/2017)

- Tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định:

“Điều 16. Ghi nợ tiền sử dụng đất
1. Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất. Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.”

- Tại khoản 1 và khoản 3 Điều 12 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 12. Ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất
1. Thủ tục ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất
a) Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư; hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất nộp về Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường (trong trường hợp chưa có Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đất”.

Căn cứ quy định trên, hộ gia đình, cá nhân khi được chuyển mục đích sử dụng đất, được công nhận quyền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì có đơn đề nghị hoặc đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất kèm theo hồ sơ khi nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận, xin chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất tái định cư hoặc khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất sẽ được ghi nợ tiền sử dụng đất. Vì đơn đề nghị hoặc đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất chính là cam kết của hộ gia đình, cá nhân về tình hình khó khăn về tài chính và hộ gia đình, cá nhân phải tự chịu trách nhiệm về cam kết này. Vì vậy, để đơn giản hóa thủ tục hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch thì pháp luật không quy định phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tình hình khó khăn về tài chính của hộ gia đình, cá nhân. 


Đồng thời, việc ghi nợ tiền sử dụng đất là nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên việc ghi nợ tiền sử dụng đất không giới hạn diện tích đất được ghi nợ.
62. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: Kiến nghị Bộ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét tham mưu Chính phủ sửa đổi Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất theo hướng giảm mức thuế chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp sang đất thổ cư nhằm tạo điều kiện cho người dân chấp hành tốt các quy định về đất đai, nhất là về việc xây dựng nhà ở theo đúng các quy định của pháp luật. Bởi, hiện nay, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, nhưng mức thuế này lại quá cao so với khả năng của họ nên nhiều người dân, nhất là ở nông thôn không thể xây nhà hoặc xây nhà không phép trên phần đất của mình vì không có điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định. Thậm chí có nơi còn xây dựng nhà ở trên những phần đất không phải là đất ở. Đây cũng là giải pháp giúp các cơ quan chức năng thực hiện chặt chẽ và hiệu quả hơn công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này.
Trả lời: (tại Công văn số 1676/BTC-QLCS ngày 10/02/2017)

Tại khoản 2 Điều 5, Điều 11, Điều 12, khoản 1 Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định:

 “Điều 5. Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất
2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

a) Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

c) Chuyển mục đích từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất như sau:

- Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không phải là đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê, khi chuyển mục đích sang đất ở thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

- Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp dưới hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, khi được chuyển mục đích sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, khi được chuyển mục đích sang đất ở đồng thời với chuyển từ thuê đất sang giao đất thì nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ (-) tiền thuê đất phải nộp một lần tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm thì thu tiền sử dụng đất bằng 100% tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

d) Chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp theo pháp luật đất đai của người sử dụng đất sang đất ở thì căn cứ vào nguồn gốc đất nhận chuyển nhượng để thu tiền sử dụng đất theo mức quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c Khoản này.

Điều 11. Miễn tiền sử dụng đất
Miễn tiền sử dụng đất trong những trường hợp sau đây:

1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; nhà ở cho người phải di dời do thiên tai.

Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác định hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ.

2. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo Danh mục các xã đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ quy định.

3. Miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở cho các hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại các khu, điểm tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch và dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Miễn tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở để bố trí tái định cư hoặc giao cho các hộ gia đình, cá nhân trong các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc miễn tiền sử dụng đất đối với các trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình trên cơ sở đề xuất của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Điều 12. Giảm tiền sử dụng đất
1. Giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các địa bàn không thuộc phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định này khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất; công nhận (cấp Giấy chứng nhận) quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất đang sử dụng hoặc khi được chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở.

Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác định hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ.

2. Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công.

3. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc giảm tiền sử dụng đất đối với các trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình trên cơ sở đề xuất của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Điều 16. Ghi nợ tiền sử dụng đất
1. Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất. Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.”

Như vậy, chính sách thu tiền sử dụng đất hiện hành đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân căn cứ vào nguồn gốc sử dụng đất để xác định mức thu là phù hợp với quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất; đồng thời, đã có quy định nhiều chính sách ưu đãi cho hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất (miễn, giảm tiền sử dụng đất; ghi nợ tiền sử dụng đất...) nhằm giảm bớt khó khăn, giúp người dân có đầy đủ quyền hợp pháp về đất ở, nhà ở khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
63. Cử tri tỉnh Thái Nguyên kiến nghị: Đề nghị Chính phủ chỉ đạo thực hiện nguồn thu phí môi trường chỉ để cấp trả lại nơi có hoạt động khai thác khoáng sản, không cân đối chi chung để các địa phương có nguồn ngân sách thực hiện việc bảo vệ và đầu tư cho môi trường.

Trả lời: (tại Công văn số 561/BTC-CST ngày 13/01/2017)

Tại Điều 8 Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017) quy định: “Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, không kể dầu thô và khí thiên nhiên, khí than là khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% để hỗ trợ cho công tác bảo vệ và đầu tư cho môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản theo Luật bảo vệ môi trường và Luật ngân sách nhà nước, theo các nội dung cụ thể sau đây:

a) Phòng ngừa và hạn chế các tác động xấu đối với môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản;

b) Khắc phục suy thoái, ô nhiễm môi trường do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra;

c) Giữ gìn vệ sinh, bảo vệ và tái tạo cảnh quan môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản”.

Tại khoản 3 Nghị định số 164/2016/NĐ-CP quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp bố trí sử dụng nguồn phí bảo vệ môi trường thu được cho công tác bảo vệ môi trường tại nơi có hoạt động khai thác khoáng sản”.
Căn cứ quy định nêu trên, nguồn thu từ phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản được sử dụng cho nhiệm vụ bảo vệ môi trường tại nơi có hoạt động khai thác khoáng sản, do địa phương quyết định.

Từ năm 2014 đến năm 2017, tổng số giao thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản của tỉnh Thái Nguyên là 340 tỷ đồng (trong đó năm 2014 là 80 tỷ đồng, năm 2015 là 97 tỷ đồng, năm 2016 là 90 tỷ đồng, năm 2017 là 73 tỷ đồng); tổng số kinh phí đã bố trí cho việc bảo vệ môi trường của tỉnh Thái Nguyên là 440,35 tỷ đồng (trong đó: năm 2014 là 80,24 tỷ đồng, năm 2015 là 81,84 tỷ đồng, năm 2016 là 84,12 tỷ đồng, năm 2017 là 194 tỷ đồng).

Như vậy, xét theo số kinh phí của 4 năm gần đây, số chi bảo vệ môi trường bố trí trong cân đối cho tỉnh Thái Nguyên là cao hơn số thu phí bảo vệ môi trường là 100,34 tỷ đồng.

64. Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị: Cử tri bức xúc trước tình trạng nợ thuế của Công ty vàng Phước Sơn và Bồng Miêu, đề nghị thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan có chế tài xử lý nghiêm về việc chây ỳ không nộp thuế của 02 Công ty trên, nhằm hạn chế tình trạng nợ đọng thuế tràn lan như hiện nay và đảm bảo sự công bằng giữa các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật và thuế đối với Nhà nước. 
Trả lời: (tại Công văn số 384/BTC-TCT ngày 10/01/2017)


- Từ khi 02 Công ty bắt đầu nợ thuế, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã thực hiện các biện pháp đôn đốc nợ thuế (ban hành thông báo tiền thuế nợ và tiền chậm nộp, mời làm công ty lên làm việc...) và áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế (trích tiền từ tài khoản, thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng,...) theo đúng quy định để thu hồi tiền thuế nợ. 

Ngày 30/01/2015, Bộ Tài chính đã có Công văn số 1577/BTC-TCT báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý thuế đối với Công ty TNHH vàng Phước Sơn và Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu. Ngày 05/3/2015, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 1536/VPCP-KTTH gửi Bộ Tài chính và các Bộ ngành có liên quan, nội dung công văn nêu rõ: “Bộ Tài chính chỉ đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Nam yêu cầu các Công ty thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật”. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1536/VPCP-KTTH (nêu trên), Bộ Tài chính đã có Công văn số 4035/BTC-TCT ngày 30/3/2015 gửi Cục Thuế tỉnh Quảng Nam yêu cầu các Công ty thực hiện nộp các khoản thuế và phí đã kê khai vào ngân sách nhà nước, trường hợp các Công ty không thực hiện đúng nghĩa vụ với ngân sách nhà nước thì Cục Thuế phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn để thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo đúng quy định.

· Đối với Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu:

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã thực hiện cưỡng chế bằng các biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty tại các tổ chức tín dụng, yêu cầu phong tỏa tài khoản theo quyết định số 4515/QĐ-CT, 4516/QĐ-CT và 4517/QĐ-CT ngày 14/7/2014; cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng - lần 1 theo quyết định số 7138/QĐ-CT ngày 28/11/2014; biện pháp thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư theo Công văn số 8609/CT-QLN ngày 21/12/2015. Ngày 12/01/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam đã ban hành công văn số 28/SKHĐT-HTĐT gửi đến Cục Thuế tỉnh Quảng Nam trả lời Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu không thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư theo Điều 48 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13.

Trong khi chưa áp dụng được biện pháp cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã tiếp tục ban hành Quyết định số 1456/QĐ-CT ngày 15/3/2016 về việc cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng - lần 2 (Quyết định có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày 24/3/2016 đến ngày 23/3/2017).

Liên quan đến đề nghị cấp hoá đơn bán lẻ cho từng lần bán sản phẩm trong thời gian bị cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng của Công ty, Bộ Tài chính đã có công văn số 12312/BTC-TCT ngày 04/9/2015 báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thuế có công văn số 3620/TCT-QLN ngày 4/9/2015 gửi UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Cục Thuế tỉnh Quảng Nam tiếp tục thực hiện quyết định cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng để thu hồi tiền thuế nợ vào NSNN, đồng thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn để chuẩn bị thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế tiếp theo. Tổng cục Thuế có các công văn số 3968/TCT-QLN ngày 28/9/2015 và công văn số 5972/TCT-QLN ngày 22/12/2016 yêu cầu Công ty phải thực hiện nộp đầy đủ tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp vào NSNN thì quyết định cưỡng chế mới chấm dứt hiệu lực và Công ty được tiếp tục sử dụng hoá đơn.

Ngày 6/10/2015, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 8067/VPCP-KTTH yêu cầu Bộ Tài chính và UBND tỉnh Quảng Nam thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế và chỉ đạo của Thủ Chính phủ tại văn bản số 1536/VPCP-KTTH ngày 05/3/2015 của Văn phòng Chính phủ. 

UBND tỉnh Quảng Nam có công văn số 4090/UBND-KTTH ngày 11/9/2015 và công văn số 4655/UBND-KTTH ngày 14/10/2015 đề nghị Cục Thuế thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế đối với Công ty theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Từ thời điểm Giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty hết hạn (ngày 05/3/2016), UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành các công văn số 4227/UBND-KTN ngày 01/9/2016 và công văn số 4663/UBND-KTN ngày 22/9/2016 đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty dừng hoạt động khai thác vàng, khẩn trương thực hiện đóng cửa mỏ theo quy định và bàn giao khu vực mỏ cho địa phương quản lý.

- Đối với Công ty TNHH Vàng Phước Sơn: 

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã thực hiện cưỡng chế bằng các biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty tại các tổ chức tín dụng theo Quyết định 1744/QĐ-CT, 1745/QĐ-CT, 1746/QĐ-CT ngày 28/3/2014; cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng theo Quyết định số 2841/QĐ-CT ngày 28/4/2014; 

Ngày 05/11/2015, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn số 7270/CT-QLN về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Vàng Phước Sơn. Ngày 11/7/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 117/QĐ-ĐKKD về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty TNHH vàng Phước Sơn.

Ngày 04/7/2016, Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Đà Nẵng phát hành thư bảo lãnh thanh toán số 025/BLTT/VABĐN để bảo lãnh cam kết nộp dần tiền thuế nợ cho Công ty TNHH Vàng Phước Sơn. Ngày 19/7/2016, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 5337/QĐ-CT về việc nộp dần tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế với thời gian nộp dần là 11 tháng kế từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 6 năm 2017 và số tiền nộp dần của mỗi tháng là 30.452.891.187 đồng; đồng thời Cục Thuế có công văn số 5341/CT-QLN ngày 19/7/2016 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam đề nghị tạm dừng việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

Đến nay, Công ty TNHH Vàng Phước Sơn đã thực hiện nộp được 121,8 tỷ đồng tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước theo đúng Quyết định số 5337/QĐ-CT nêu trên.

65. Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị: Việc quản lý sản lượng khai thác vàng tại các mỏ vàng để tính thuế, phí và các khoản đóng góp vào ngân sách hiện nay còn nhiều bất cập, chủ yếu dựa vào việc khai báo của chủ doanh nghiệp, gây thất thoát tài nguyên và các khoản đóng góp vào ngân sách. Đề nghị Bộ tài chính xem xét, có biện pháp quản lý và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Trả lời: (tại Công văn số 1536/BTC-TCT ngày 07/02/2017)

Để tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan nhà nước về công tác giám sát, chống gian lận, trốn thuế tài nguyên và các loại thuế, phí khác, tại khoản 6, khoản 7 điều 5 Thông tư số 152/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về thuế tài nguyên hướng dẫn như sau:

“6. Cơ chế phối hợp giữa Cơ quan thuế, Cơ quan Tài nguyên và môi trường để quản lý hoạt động khai thác tài nguyên tại địa phương như sau:
Căn cứ kê khai của NNT về sản lượng tài nguyên thực tế khai thác trong năm theo từng mỏ tại Bảng kê được nộp cùng với Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên khi kết thúc năm tài chính, trong vòng 05 ngày làm việc, cơ quan thuế có trách nhiệm chuyển cơ quan Tài nguyên và Môi trường thông tin chi tiết về sản lượng khai thác tài nguyên trong năm theo từng mỏ của các đơn vị trong địa bàn.
Cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đối chiếu sản lượng tài nguyên đã khai thác tại từng mỏ do đơn vị khai thác khai, nộp thuế với dữ liệu đã có tại cơ quan tài nguyên và môi trường; Trường hợp sản lượng khai thuế không phù hợp sản lượng được phép khai thác ghi trên Giấy phép khai thác hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì cơ quan Tài nguyên và môi trường sẽ thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xác định sản lượng khai thác thực tế của đơn vị.
Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin do cơ quan thuế chuyển đến, Cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chuyển thông tin cho cơ quan thuế để xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế.
7. Trường hợp trên địa bàn có doanh nghiệp khai thác, xuất khẩu sản phẩm tài nguyên, cơ quan thuế thực hiện xác định sản lượng sản phẩm tài nguyên thực tế xuất khẩu trên Tờ khai Hải quan theo cơ chế trao đổi thông tin tại Quyết định số 574 QĐ/BTC ngày 30/3/2015 của Bộ Tài chính để quy đổi ra sản lượng sản phẩm tài nguyên sản xuất và thực hiện đối chiếu với sản lượng tài nguyên trên Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên của doanh nghiệp. Trường hợp phát sinh chênh lệch sản lượng tài nguyên tính thuế mà doanh nghiệp đã kê khai, nộp thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì cơ quan thuế áp dụng các biện pháp kiểm tra, thanh tra phù hợp theo quy định của Luật Quản lý Thuế để tính, thu đủ thuế tài nguyên và xử lý vi phạm theo quy định.
Sản lượng tài nguyên khai thác tăng thêm qua kiểm tra, thanh tra phải chịu thuế tài nguyên theo mức thuế suất và giá tính thuế tài nguyên quy định tại thời điểm phát sinh sản lượng tài nguyên khai thác; Trường hợp không xác định được sản lượng tài nguyên khai thác tăng thêm phát sinh thuộc kỳ kê khai thuế cụ thể nào thì áp dụng mức thuế suất và giá tính thuế tài nguyên do pháp luật quy định tại thời điểm kết thúc năm khai thác tài nguyên”.
Căn cứ quy định nêu trên, trong quá trình quản lý thuế tài nguyên, cơ quan thuế phải phối hợp trao đổi thông tin với cơ quan tài nguyên và môi trường, cơ quan Hải quan, đối chiếu sản lượng tài nguyên thực tế khai thác, tiêu thụ với sản lượng khai thuế của doanh nghiệp với cơ quan thuế để phát hiện sai sót về sản lượng tính thuế tài nguyên. 

Trường hợp phát sinh chênh lệch sản lượng tài nguyên tính thuế mà doanh nghiệp đã kê khai nộp thuế thiếu, có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì cơ quan thuế áp dụng biện pháp kiểm tra, thanh tra theo quy định của Luật quản lý thuế để tính, thu đủ thuế tài nguyên và xử lý vi phạm theo quy định.

 66. Cử tri tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị: Quảng Ngãi là địa phương có Nhà máy lọc dầu Dung Quất nhưng tỉnh Quảng Ngãi thu rất ít khoản thuế bảo vệ môi trường, vì các đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu mua từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất chủ yếu là các đơn vị ngoại tỉnh và không thành lập chi nhánh tại Quảng Ngãi. Qua ý kiến của các cơ quan, đơn vị và cử tri, đã đề nghị khoản thuế bảo vệ môi trường phát sinh tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất- nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hoạt động nhập dầu thô, sản xuất và cung cấp xăng dầu nên được hưởng khoản thuế này. Đề nghị Bộ Tài chính xem xét sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 củ Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, theo hướng phân chia tỷ lệ nộp thuế bảo vệ môi trường thich hợp tại tỉnh Quảng Ngãi.

Trả lời: (tại Công văn số 754/BTC-TCT ngày 17/01/2017)

Tại Khoản 4 Điều 9 Luật Thuế BVMT số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010 quy định về thời điểm tính thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu như sau:

“4. Đối với xăng, dầu sản xuất hoặc nhập khẩu để bán, thời điểm tính thuế là thời điểm đầu mối kinh doanh xăng, dầu bán ra.”

Tại Khoản 1(d) và Khoản 2(đ) Điều 35 Luật NSNN số 83/2015/QH13 quy định thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu là khoản thu NSTW hưởng 100%. Thuế bảo vệ môi trường (trừ thuế bảo vệ môi trường đối với thu từ hàng hóa nhập khẩu) là khoản thu phân chia theo tỷ lệ % giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.
Tại Điều 5 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường quy định:

“2. Khai thuế, tính thuế và nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn: Các công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối thực hiện khai, nộp thuế bảo vệ môi trường và ngân sách nhà nước đối với lượng xăng dầu xuất, bán (bao gồm cả xuất để tiêu dùng nội bộ, xuất để trao đổi sản phẩm hàng hóa khác, xuất trả hàng nhập khẩu ủy thác, bán cho tổ chức, cá nhân khác; trừ bán cho công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối khác) tại địa phương nơi kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng.”

Tại điểm b Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 hướng dẫn Luật Quản lý thuế quy định về hồ sơ khai thuế BVMT như sau:

“b) Đối với hàng hóa sản xuất (hoặc bao bì thuộc loại để đóng gói sẵn hàng hóa mà người mua không sử dụng để đóng gói sản phẩm) bán ra, trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng cho và xăng dầu của các công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường là tờ khai thuế bảo vệ môi trường. Công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối thực hiện khai thuế đối với khối lượng xăng dầu xuất, bán tại địa phương nơi kê khai thuế giá trị gia tăng.”

Tại Khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội về Dự toán NSNN năm 2017 giao Chính phủ:

“4. Thực hiện phân chia nguồn thu thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm xăng, dầu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.”

Tại Khoản 3 Điều 2 Quyết định 2309/QĐ-TTg ngày 29/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán NSNN năm 2017 quy định:

“3. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính:
a) Hướng dẫn phân chia nguồn thu thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm xăng, dầu sản xuất trong nước giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương trên cơ sở cơ cấu sản lượng xăng, dầu trong nước sản xuất, bán ra trong kỳ kế hoạch so với tổng sản lượng xăng, dầu kế hoạch do doanh nghiệp đầu mối bán ra;”

- Tại điểm b.1 Khoản 4 Điều 15 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 về quản lý thuế quy định:

“b.1) Các công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước tại cơ quan thuế địa phương nơi kê khai, nộp thuế giá trị giá tăng, cụ thể:

- Các công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối trực tiếp nhập khẩu, sản xuất, chế biến xăng dầu (gọi chung là các đơn vị đầu mối) thực hiện kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi các đơn vị đầu mối đóng trụ sở chính đối với lượng xăng dầu do các đơn vị này trực tiếp xuất, bán bao gồm xuất để tiêu dùng nội bộ, xuất để trao đổi sản phẩm hàng hoá khác, xuất trả hàng nhập khẩu uỷ thác, bán cho tổ chức, cá nhân khác ngoài hệ thống của đơn vị đầu mối (kể cả các doanh nghiệp mà đơn vị đầu mối có cổ phần từ 50% trở xuống); trừ lượng xăng dầu xuất bán và nhập khẩu uỷ thác cho công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối khác.

 - Các đơn vị thành viên hạch toán độc lập trực thuộc đơn vị đầu mối; các Chi nhánh trực thuộc đơn vị đầu mối; các Công ty cổ phần do đơn vị đầu mối nắm cổ phần chi phối (trên 50% cổ phần) hoặc các Chi nhánh trực thuộc các đơn vị thành viên, các Chi nhánh trực thuộc các Công ty cổ phần nêu trên (gọi chung là các đơn vị thành viên) thực hiện kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi các đơn vị thành viên đóng trụ sở chính đối với lượng xăng dầu do các đơn vị thành viên xuất, bán cho tổ chức, cá nhân khác ngoài hệ thống...”.

Như vậy pháp luật hiện hành quy định, Công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối thực hiện kê khai, nộp thuế BVMT vào NSNN đối với lượng xăng dầu xuất bán (trừ bán cho công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối khác) tại địa phương nơi kê khai, nộp thuế GTGT. Quy định này nhằm đảm bảo nguyên tắc xăng dầu tiêu thụ tại địa phương nào thì kê khai, nộp thuế BVMT tại địa phương đó. Như vậy, trường hợp Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) bán xăng dầu cho các công ty kinh doanh đầu mối thì BSR không kê khai, nộp thuế BVMT đối với lượng xăng dầu này.

Đối với số thuế BVMT do các Công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối, các đơn vị trực thuộc công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối có trụ sở tại tỉnh Quảng Ngãi thực hiện kê khai, nộp tại tỉnh Quảng Ngãi thì việc phân bổ nguồn thu giữa NSTW và NSĐP thực hiện theo quy định của Luật NSNN, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật NSNN và văn bản điều hành NSNN trong từng thời kỳ.

67. Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị: Hiện nay, các loại thuế, phí trong giá thành than sản xuất trong nước liên tục tăng trong các năm gần đây đã làm giá thành sản xuất than trong nước ngày càng tăng cao, giảm sức cạnh tranh so với than nhập khẩu. Nếu tính cả tiền cấp quyền khai thác (2%) thì thuế tài nguyên đối với than hầm lò hiện nay khoảng 12%, than lộ thiên khoảng 14%, cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực như Indonesia: xấp xỉ từ 3 đến 7%; Trung Quốc: xấp xỉ từ 0 đến 4% (chỉ tính riêng thuế tài nguyên của Việt Nam đã cao hơn từ 7- 10% so với các nước trong khu vực).
Để nâng cao sức cạnh tranh của than sản xuất trong nước với than nhập khẩu, giảm sản lượng than tồn của Tập đoàn Than – Khoáng sản (KTV) về mức độ hợp lý (khoảnh 15-20%), góp phần giúp ngành than có đủ điều kiện tích lũy nguồn lực để phát triển, kiến nghị xem xét điều chỉnh thuế tài nguyên về mức thấp nhất trong khung thuế suất thuế tài nguyên đã được ban hành.

Trả lời: (tại Công văn số 193/BTC-CST ngày 06/01/2017)

- Theo Luật thuế tài nguyên, khung thuế suất thuế tài nguyên đối với các mặt hàng than là 4-20% và 6-20% và theo Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 thì mức thuế suất thuế tài nguyên đối với các mặt hàng than là 10% và 12%
, Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016. 

Việc xem xét sửa đổi mức thuế suất thuế tài nguyên thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, mức thuế suất thuế tài nguyên quy định tại Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 vừa mới được ban hành nên cần có thời gian để tổng kết đánh giá. Mặt khác, việc đề nghị thay đổi mức thuế suất của từng sắc thuế căn cứ trên kiến nghị của một đơn vị cần được cân nhắc kỹ trên tổng thể của nền kinh tế.

- Mỗi quốc gia có quan điểm khác nhau về chính sách thuế đối với tài nguyên tùy thuộc vào điều kiện của từng nước. Qua nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia có thể thấy rằng chính sách thuế đối với tài nguyên của các nước trên thế giới rất đa dạng và thường không theo một khuôn mẫu chung (Canada quy định mức cao nhất là 16%, Ác-hen-ti-na là 3%; Chi-lê quy định mức cao nhất là 14%; Myanmar quy định mức cao nhất là 7,5%). Mức thuế suất cụ thể đối với từng loại tài nguyên phụ thuộc vào tầm quan trọng của từng loại tài nguyên cũng như chính sách của quốc gia đó đối với việc bảo vệ môi trường và đảm bảo nguồn nguyên liệu cho sản xuất trong nước.

 Tài nguyên (trong đó có than) là một trong những nguồn lực có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta. Chính sách thu hiện hành đối với tài nguyên (thuế, phí) đều được gắn với mục tiêu điều chỉnh riêng, là công cụ tài chính thể hiện vai trò sở hữu nhà nước đối với tài nguyên quốc gia, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên của tổ chức, cá nhân. Các chính sách thu đối với tài nguyên trong thời gian qua được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong mỗi thời kỳ, giai đoạn về bảo vệ, sử dụng tài nguyên hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả.
68. Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị: Cử tri đề nghị Quốc hội khi xem xét thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp cần quan tâm xác định rõ đối tượng được miễn, giảm. Hiện tại, nhiều nông dân sang chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các hộ cá thể khác, doanh nghiệp, công ty, nếu như miễn, giảm thì “chủ mới” sẽ hưởng lợi.
Trả lời: (tại Công văn số 18997/BTC-CST ngày 30/12/2016)

Ngày 11/11/2016, Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 2 đã thông qua Nghị quyết số 28/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017; theo đó thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn đối với: (i) Toàn bộ diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp để sản xuất nông nghiệp (không phân biệt phần diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất nông nghiệp hay phần diện tích đất vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp); (ii) Toàn bộ diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho các tổ chức (trừ đơn vị vũ trang nhân dân) đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp. 
Việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp như trên là giải pháp để góp phần khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong sản xuất nông nghiệp, từ đó giúp người nông dân cải thiện đời sống, có thêm vốn tái đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp; đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo định hướng của Đảng và Nhà nước, nhất là trong việc thúc đẩy sản xuất hàng hóa quy mô lớn, hiệu quả, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh của các mặt hàng nông sản Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp theo đúng quy định của pháp luật về đất đai để sản xuất nông nghiệp thì cũng thuộc trường hợp được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp theo Nghị quyết số 28/2016/QH14. 
69. Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị: Về chính sách xuất nhập khẩu, cử tri kiến nghị Chính phủ xem xét có chính sách hợp lý vừa đảm bảo kinh tế đối ngoại đạt mục tiêu, hiệu quả nhưng đồng thời hỗ trợ khuyến khích sản xuất trong nước phát triển.

Trả lời: (tại Công văn số 18997/BTC-CST ngày 30/12/2016)

Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13. Theo đó các nội dung về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã được sửa đổi theo hướng khuyến khích phát triển và bảo hộ hợp lý sản xuất kinh doanh trong nước phù hợp định hướng phát triển của Đảng, Nhà nước và các cam kết quốc tế đã ký kết, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, thống nhất với văn bản pháp luật liên quan nhằm đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; góp phần thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 
Triển khai Luật số 107/2016/QH13, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và 12 Nghị định ban hành các Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt. Các Nghị định nêu trên được ban hành nhằm thực hiện các nguyên tắc quy định tại Điều 10 Luật số 107/2016/QH13: Khuyến khích nhập khẩu nguyên liệu, vật liệu, ưu tiên loại trong nước chưa đáp ứng nhu cầu; Chú trọng phát triển lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ nguồn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường; Phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước và các cam kết về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; Góp phần bình ổn thị trường và nguồn thu ngân sách nhà nước; Đơn giản, minh bạch, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và thực hiện cải cách thủ tục hành chính về thuế. Qua đó góp phần đảm bảo kinh tế đối ngoại đạt mục tiêu, hiệu quả, đồng thời hỗ trợ khuyến khích sản xuất trong nước phát triển. 
70. Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị: Cử tri phản ánh hiện nay nước ta nợ công, nợ xấu tăng nhanh. Các dự án BT, BOT chủ yếu là vốn vay của các ngân hàng thương mại.

Trả lời: (tại Công văn số 18997/BTC-CST ngày 30/12/2016)

1. Về vấn đề nợ công:

Nợ công là nguồn tài chính quan trọng bổ sung cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội (trên 98% vốn vay được sử dụng trực tiếp cho các chương trình, dự án đầu tư), thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trên thực tế, rất nhiều công trình kết cấu hạ tầng về giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, điện, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường trên phạm vi cả nước đã hoàn thành, phát huy hiệu quả, góp phần thu hút vốn đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo thêm việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phát triển giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho công tác y tế chăm sóc sức khoẻ nhân dân, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao trình độ khoa học, công nghệ, kinh nghiệm quản lý và đảm bảo an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
Tuy nhiên, từ năm 2006 đến nay nợ công có xu hướng gia tăng nhanh: năm 2006 nợ công ở mức 37,7% GDP, năm 2011 ở mức 50% GDP và năm 2015 ở mức 62,2% GDP, bình quân giai đoạn 2011-2015 tăng khoảng 18,4%/năm. Xét theo quy mô, dư nợ công cuối năm 2015 gấp 2,3 lần năm 2010, gấp 6,5 lần năm 2006. 

Nhận thức được vấn đề và những thách thức đặt ra trong quản lý nợ công, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ báo cáo Quốc hội Báo cáo số 464/BC-CP ngày 19/10/2016 về mục tiêu định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020 và báo cáo Bộ Chính trị Đề án chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính an toàn, bền vững. Trên cơ sở đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 25/2016/QH14 ngày 9/11/2016 về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Trong đó đã nêu rõ những nguyên nhân cũng như giải pháp nhằm tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả quản lý nợ công. 

a. Về nguyên nhân: 

- Áp lực huy động vốn cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dẫn đến nhu cầu vay cho đầu tư phát triển tăng mạnh.

- Bối cảnh kinh tế không thuận lợi. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 5,9%/năm, không đạt so với mục tiêu kế hoạch 6,5-7,0%/năm. Khi quy mô GDP đạt thấp hơn so với dự kiến trong khi giữ nguyên khối lượng huy động vốn vay sẽ dẫn đến tỷ lệ nợ công/GDP tăng lên. Bên cạnh đó, trong bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước gặp nhiều khó khăn, tăng trưởng kinh tế chậm, tăng trưởng các ngành không đạt kỳ vọng, kéo theo thu ngân sách nhà nước đạt thấp so dự toán.

b. Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công:

- Hoàn thiện thể chế, đặc biệt là các chính sách, công cụ, bộ máy quản lý nợ công bảo đảm đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật có liên quan để kiểm soát toàn diện rủi ro và hiệu quả nợ công; nghiên cứu điều chỉnh phạm vi nợ công phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế. 

- Tiếp tục cơ cấu lại nợ công theo hướng kéo dài kỳ hạn, giảm áp lực trả nợ ngắn hạn và chi phí vay vốn. Kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia, bội chi và nợ của chính quyền địa phương, bảo đảm dự phòng cho các rủi ro tiềm ẩn. 

- Giám sát chặt chẽ việc cho vay, sử dụng vốn của các quỹ tập trung ngoài ngân sách cho các mục đích của ngân sách, kể cả sử dụng dự trữ ngoại tệ của Nhà nước và vay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, bảo đảm trả nợ đầy đủ, đúng hạn; kiên quyết không sử dụng vốn vay cho các mục đích và dự án đầu tư có hiệu quả kinh tế - xã hội thấp hoặc không rõ ràng. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay về cho vay lại. Hạn chế tối đa cấp bảo lãnh chính phủ cho các khoản vay mới, khống chế hạn mức bảo lãnh cho hai ngân hàng chính sách tối đa bằng nghĩa vụ trả nợ gốc hằng năm. 
2. Về vấn đề nợ xấu:

Tại Điểm 2 Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 9/5/2016 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2016, Chính phủ đã giao Ngân hàng Nhà nước xây dựng Đề án tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020, trong đó chú trọng đẩy mạnh xử lý thực chất nợ xấu qua Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC). Do đó, vấn đề nợ xấu đã và đang được Nhà nước quan tâm và xử lý để từ đó giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận vốn vay cho sản xuất kinh doanh.

3. Về dự án BT, BOT:

Kết cấu giao thông đường bộ là một phần tất yếu của kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và kết cấu giao thông đường bộ cần phải đi trước một bước để tạo tiền đề cũng như động lực cho việc phát triển kinh tế - xã hội. Đây là điều kiện rất quan trọng để hiện đại hóa đất nước. 

Được sự quan tâm của Nhà nước, trong những năm vừa qua, vốn đầu tư dành cho việc xây mới, cải tạo và nâng cấp đường bộ được tăng lên. Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tế còn thấp xa. Trong điều kiện nguồn ngân sách nhà nước còn hạn hẹp thì việc huy động các thành phần kinh tế, kể cả các nhà đầu tư nước ngoài để phát triển giao thông đường bộ là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

Ban Chấp hành Trung ương đã có Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 về xây dựng kết cấu hạ tầng đường bộ nhằm đưa nước ta sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, trong đó có đặt ra yêu cầu: Thu hút mạnh các thành phần kinh tế, kể cả các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, bảo đảm lợi ích thoả đáng của nhà đầu tư. Mở rộng hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Sửa đổi, bổ sung các quy định về chính sách hỗ trợ tài chính, thuế, giá, phí, lệ phí, nhượng quyền... để tăng tính thương mại của dự án và sự đóng góp của người sử dụng. Hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư theo các hình thức PPP, BT, BOT...
Thực hiện chủ trương của Đảng, Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), hợp đồng xây dựng - chuyển giao – kinh doanh (BTO), hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT). Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 5/4/2011 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2009/NĐ-CP và gần đây nhất năm 2015 Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (thay thế 02 Nghị định trên). Tại Nghị định đã quy định cụ thể tỷ lệ vốn vay, vốn chủ sở hữu đối với dự án đầu tư theo hình thức BOT.

Triển khai Nghị định số 15/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, ngày 23/3/2016 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 55/2016/TT-BTC quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư, trong đó quy định nguyên tắc xây dựng, nội dung phương án tài chính của dự án PPP và nhà đầu tư có trách nhiệm gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phương án đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu theo cam kết và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của các số liệu, tài liệu liên quan đến vốn chủ sở hữu, danh mục dự án đang thực hiện, phân bổ vốn chủ sở hữu cho các dự án đang thực hiện đến thời điểm đàm phán hợp đồng dự án. Việc quy định như trên đã quy trách nhiệm cho nhà đầu tư trong việc tổ chức triển khai thực hiện dự án, đảm bảo việc sử dụng vốn đầu tư các dự án BT, BOT có hiệu quả, tránh thất thoát lãng phí. Việc cho vay vốn đầu tư các dự án BOT, BT do các ngân hàng thương mại xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

71. Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị: Cử tri cho rằng ngành điện áp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các hộ sử dụng điện sinh hoạt là bất hợp lý, nên áp thuế GTGT đối với việc sử dụng điện trong sản xuất kinh doanh. Kiến nghị ngành điện xem xét, giải quyết.

Trả lời: (tại Công văn số 18997/BTC-CST ngày 30/12/2016)

Điều 2 Luật thuế GTGT quy định: “Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng”.
Điều 3 Luật thuế GTGT quy định đối tượng chịu thuế GTGT là: “Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này”.

Điều 4 Luật thuế GTGT quy định người nộp thuế GTGT như sau: “Người nộp thuế giá trị gia tăng là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là người nhập khẩu)”.

Điều 8 Luật thuế GTGT quy định điện chịu thuế suất thuế GTGT 10%.

Do vậy, điện sử dụng vào sản xuất kinh doanh hay tiêu dùng hộ gia đình, cá nhân đều phải chịu thuế GTGT 10% theo Luật định.
72. Cử tri tỉnh Sóc Trăng kiến nghị: Để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng kiến nghị Quốc hội xem xét sửa đổi khoản 4 Điều 60 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế 2016 nên rút ngắn thời gian hoàn thuế từ 40 ngày xuống còn 30 ngày nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư kinh doanh tỉnh Sóc Trăng.

Trả lời: (tại Công văn số 913/BTC-TCT ngày 19/01/2017)

- Căn cứ khoản 1, khoản 2, khoản 4 Điều 60 Luật Quản lý thuế số   03/VBHN-VPQH ngày 28/4/2016 :

“1. Việc phân loại hồ sơ hoàn thuế được quy định như sau:

a) Hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau là hồ sơ của người nộp thuế có quá trình chấp hành tốt pháp luật về thuế và các giao dịch được thanh toán qua ngân hàng theo quy định của pháp luật;

b) Các trường hợp thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau:

- Hoàn thuế theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

- Người nộp thuế đề nghị hoàn thuế lần đầu, trừ trường hợp đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân;

- Người nộp thuế đề nghị hoàn thuế trong thời hạn hai năm, kể từ thời điểm bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế;

- Hàng hóa, dịch vụ không thực hiện giao dịch thanh toán qua ngân hàng theo quy định của pháp luật;

- Doanh nghiệp sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi hình thức sở hữu, chấm dứt hoạt động; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước;

- Hết thời hạn theo thông báo bằng văn bản của cơ quan quản lý thuế nhưng người nộp thuế không giải trình, bổ sung hồ sơ hoàn thuế; hoặc có giải trình, bổ sung nhưng không chứng minh được số thuế đã khai là đúng;

- Hàng hóa nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra trước, hoàn thuế sau theo quy định của Chính phủ.

2. Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau thì chậm nhất là sáu ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế theo đề nghị của người nộp thuế; trường hợp không đáp ứng điều kiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau thì thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau hoặc thông báo lý do không hoàn thuế…

4. Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau thì chậm nhất là bốn mươi ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế hoặc thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế lý do không hoàn thuế.”

Theo quy định nêu trên, thì: Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau thì chậm nhất là sáu (06) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế theo đề nghị của người nộp thuế; Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau thì chậm nhất là bốn mươi (40) ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế hoặc thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế lý do không hoàn thuế, thời gian giải quyết hoàn thuế trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau (40 ngày) cũng phù hợp với thông lệ quốc tế.

- Ngày 31/8/2016, Bộ Tài chính có công văn số 12165/BTC-TCT báo cáo Thủ tướng Chính phủ các giải pháp cải cách quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 và Nghị quyết số 71/NQ-CP về phiên họp thường kỳ tháng 7/2016; Ngày 22/9/2016, Văn phòng Chính phủ có công văn số 7967/VPCP-KTTH về việc báo cáo giải pháp quản lý hoàn thuế GTGT. Theo đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có ý kiến đồng ý nội dung báo cáo của Bộ Tài chính tại công văn số 12165/BTC-TCT, cụ thể: mục tiêu đến tháng 12/2016 đạt: 80% hồ sơ hoàn được thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau; chỉ các trường hợp rủi ro theo quy định tại khoản 1 Điều 60 Luật Quản lý thuế số 03/VBHN-VPQH ngày 28/4/2016 mới thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau. 

Như vậy, việc giải quyết hoàn thuế GTGT đã đảm bảo thời gian để thu hút doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh.

73. Cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị: Cử tri phản ánh, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thổ cư theo Luật Đất đai năm 2013 chỉ được cấp phần diện tích đất ở theo hạn mức, diện tích đất còn lại được xác định là đất vườn liền kề. Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất liền kề thành đất ở thì nhân dân phải trả 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đề nghị xem xét điều chỉnh quy định này theo hướng giảm số tiền phải nộp khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Trả lời: (tại Công văn số 1679/BTC-QLCS ngày 20/02/2017)

Tại khoản 2 Điều 5, Điều 11, Điều 12, khoản 1 Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định:

“Điều 5. Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất
2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

a) Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

c) Chuyển mục đích từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất như sau:

- Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không phải là đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê, khi chuyển mục đích sang đất ở thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

- Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp dưới hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, khi được chuyển mục đích sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, khi được chuyển mục đích sang đất ở đồng thời với chuyển từ thuê đất sang giao đất thì nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ (-) tiền thuê đất phải nộp một lần tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm thì thu tiền sử dụng đất bằng 100% tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

d) Chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp theo pháp luật đất đai của người sử dụng đất sang đất ở thì căn cứ vào nguồn gốc đất nhận chuyển nhượng để thu tiền sử dụng đất theo mức quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c Khoản này.”

Điều 11. Miễn tiền sử dụng đất
Miễn tiền sử dụng đất trong những trường hợp sau đây:

1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; nhà ở cho người phải di dời do thiên tai.

Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác định hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ.

2. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo Danh mục các xã đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ quy định.

3. Miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở cho các hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại các khu, điểm tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch và dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Miễn tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở để bố trí tái định cư hoặc giao cho các hộ gia đình, cá nhân trong các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc miễn tiền sử dụng đất đối với các trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình trên cơ sở đề xuất của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Điều 12. Giảm tiền sử dụng đất
1. Giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các địa bàn không thuộc phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định này khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất; công nhận (cấp Giấy chứng nhận) quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất đang sử dụng hoặc khi được chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở.

Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác định hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ.

2. Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công.

3. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc giảm tiền sử dụng đất đối với các trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình trên cơ sở đề xuất của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Điều 16. Ghi nợ tiền sử dụng đất
1. Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất. Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.”

Như vậy, chính sách thu tiền sử dụng đất hiện hành đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân căn cứ vào nguồn gốc sử dụng đất để xác định mức thu là phù hợp với quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất; đồng thời, đã có quy định nhiều chính sách ưu đãi cho hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất (miễn, giảm tiền sử dụng đất; ghi nợ tiền sử dụng đất...) nhằm giảm bớt khó khăn, giúp người dân có đầy đủ quyền hợp pháp về đất ở, nhà ở khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
74. Cử tri tỉnh Vĩnh Long kiến nghị: Vấn đề thu tiền chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn lên đất thổ cư quá cao. Cử tri đề nghị nên xem xét lại mức thu phí.
Trả lời: (tại Công văn số 1675/BTC-QLCS ngày 20/02/2017)

Tại khoản 2 Điều 5, Điều 11, Điều 12, khoản 1 Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định:

“Điều 5. Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất
2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

a) Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

c) Chuyển mục đích từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất như sau:

- Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không phải là đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê, khi chuyển mục đích sang đất ở thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

- Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp dưới hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, khi được chuyển mục đích sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, khi được chuyển mục đích sang đất ở đồng thời với chuyển từ thuê đất sang giao đất thì nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ (-) tiền thuê đất phải nộp một lần tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm thì thu tiền sử dụng đất bằng 100% tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

d) Chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp theo pháp luật đất đai của người sử dụng đất sang đất ở thì căn cứ vào nguồn gốc đất nhận chuyển nhượng để thu tiền sử dụng đất theo mức quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c Khoản này.

Điều 11. Miễn tiền sử dụng đất
Miễn tiền sử dụng đất trong những trường hợp sau đây:

1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; nhà ở cho người phải di dời do thiên tai.

Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác định hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ.

2. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo Danh mục các xã đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ quy định.

3. Miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở cho các hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại các khu, điểm tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch và dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Miễn tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở để bố trí tái định cư hoặc giao cho các hộ gia đình, cá nhân trong các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc miễn tiền sử dụng đất đối với các trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình trên cơ sở đề xuất của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Điều 12. Giảm tiền sử dụng đất
1. Giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các địa bàn không thuộc phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định này khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất; công nhận (cấp Giấy chứng nhận) quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất đang sử dụng hoặc khi được chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở.

Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác định hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ.

2. Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công.

3. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc giảm tiền sử dụng đất đối với các trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình trên cơ sở đề xuất của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Điều 16. Ghi nợ tiền sử dụng đất
1. Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất. Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.”

Như vậy, chính sách thu tiền sử dụng đất hiện hành đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ vườn ao sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân căn cứ vào nguồn gốc sử dụng đất để xác định mức thu là phù hợp với quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất; đồng thời, đã có quy định nhiều chính sách ưu đãi cho hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất (miễn, giảm tiền sử dụng đất; ghi nợ tiền sử dụng đất...) nhằm giảm bớt khó khăn, giúp người dân có đầy đủ quyền hợp pháp về đất ở, nhà ở khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

75. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn phương pháp, cách xác định cụ thể, thuê tư vấn và kinh phí thực hiện xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất để tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong tổ chức thực hiện.
Trả lời: (tại Công văn số 1683/BTC-QLCS ngày 10/02/2017)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014, điểm d khoản 1 Điều 3 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính thì hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất do Sở Tài chính chủ trì xác định theo từng khu vực, tuyến đường, vị trí tương ứng với từng mục đích sử dụng đất phù hợp với thị trường và điều kiện phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành hàng năm sau khi xin ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp. Trường hợp tại một số vị trí đất thực hiện dự án trong cùng một khu vực, tuyến đường có hệ số sử dụng đất (mật độ xây dựng, chiều cao của công trình) khác với mức bình quân chung của khu vực, tuyến đường thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất cao hơn hoặc thấp hơn mức bình quân chung để tính thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp này và quy định cụ thể trong Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất của địa phương.

Như vậy, pháp luật về đất đai đã có quy định cụ thể về phương pháp, cách xác định hệ số điều chỉnh giá đất đảm bảo phù hợp với thị trường và điều kiện phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương; đồng thời, đối với các chi phí liên quan đến việc khảo sát giá đất và tổ chức thực hiện xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất (bao gồm cả chi phí thuê tổ chức tư vấn trong trường hợp cần thiết) được chi từ ngân sách theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Việc thuê tổ chức tư vấn khảo sát, xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
76. Cử tri tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kiến nghị: Cử tri đề nghị Chính phủ cần chỉ đạo quyết liệt trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Vừa đảm bảo thu tiền về Ngân sách nhà nước, vừa làm cho nền kinh tế phát triển lành mạnh.

Trả lời: (tại Công văn số 1479/BTC-TCDN ngày 06/02/2017)

Thời gian qua, công tác sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) luôn được Đảng, Chính phủ quan tâm và chỉ đạo thực hiện trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó cổ phần hóa DNNN được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt quá trình sắp xếp, đổi mới DNNN. Kể từ thời điểm Việt Nam bắt đầu thí điểm cổ phần hóa năm 1992 đến nay đã trên 20 năm, Đảng và Chính phủ luôn xác định mục tiêu của công tác cổ phần hóa là:
- Chuyển đổi những doanh nghiệp mà Nhà nước không cần giữ 100% vốn sang loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu; huy động vốn của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài để nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, đổi mới phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
- Bảo đảm hài hoà lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động trong doanh nghiệp.
- Thực hiện công khai, minh bạch theo nguyên tắc thị trường; khắc phục tình trạng cổ phần hóa khép kín trong nội bộ doanh nghiệp; gắn với phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán.
Thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ về tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế trong giai đoạn 2011 - 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước (TĐ, TCT) giai đoạn 2011-2015”. 
Trong giai đoạn 2011 – 2016, Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện có kết quả công tác tái cơ cấu DNNN, đề ra chương trình hành động và kế hoạch cụ thể, chỉ đạo quyết liệt, định kỳ giao ban, sơ kết, tổng kết toàn diện. Trên cơ sở kết quả triển khai tái cơ cấu của các Bộ, ngành, địa phương, các TĐ, TCT, ngày 06/12/2016, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã tổ chức Hội nghị Toàn quốc triển khai công tác sắp xếp, đổi mới DNNN giai đoạn 2016 - 2020, theo đó kết quả sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2011 – 2015 như sau:
- DNNN đã giảm mạnh về số lượng, từ 1.369 DNNN năm 2011 thì đến năm 2016 còn 652 DNNN chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực then chốt, đảm bảo cân đối vĩ mô cho nền kinh tế, công ích, an ninh, quốc phòng.
- Hiệu quả hoạt động của DNNN: Tổng hợp tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của các DNNN đã được Chính phủ báo cáo Quốc hội tại báo cáo số 428/BC-CP ngày 17/10/2016 cho thấy hầu hết các DNNN, trọng tâm là TĐ, TCT nhà nước vẫn tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần giữ vững mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, cụ thể: Tổng tài sản của 652 doanh nghiệp là 3.043.687 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu là 1.376.236 tỷ đồng; tổng doanh thu đạt 1.588.326 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 161.431 tỷ đồng; tổng số phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước là 246.038 tỷ đồng. 
- Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sau cổ phần hóa được nâng lên, theo số liệu báo cáo của các DNNN đã cổ phần hóa giai đoạn 2011-2015, kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2015 đều tăng hơn so với năm trước khi cổ phần hóa. Cụ thể: vốn điều lệ tăng 72%; tổng tài sản tăng 39%; vốn chủ sở hữu tăng 60%; doanh thu tăng 29%; lợi nhuận trước thuế tăng 49%; nộp ngân sách tăng 27%; thu nhập bình quân của người lao động tăng 33%.
Các DNNN sau cổ phần hóa hoạt động hiệu quả có nhiều tác động tích cực đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước như: Tăng tính cạnh tranh trong nền kinh tế, thúc đẩy thị trường chứng khoán, thị trường tài chính phát triển, đổi mới cơ bản về quản trị doanh nghiệp. Hiện nay, đa số các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán là các công ty cổ phần được chuyển đổi từ DNNN (khoảng 450/700 doanh nghiệp niêm yết).
- Cơ chế, chính sách đối với DNNN được sửa đổi, bổ sung đầy đủ đồng bộ, trong đó cơ chế quản lý, giám sát DNNN ngày càng chặt chẽ hơn. Giai đoạn 2011 – 2015, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 69 Nghị định, Nghị quyết, quyết định, chỉ thị. Trong đó có 21 văn bản về đổi mới tổ chức, quản lý đối với DNNN; 34 văn bản về sắp xếp, tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 14 điều lệ tổ chức, hoạt động của các TĐ, TCT. Các Bộ đã ban hành 15 thông tư hướng dẫn thực hiện các cơ chế, chính sách nêu trên.
- DNNN hoạt động trong môi trường kinh doanh được bình đẳng với doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.Việc sản xuất, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích của doanh nghiệp đã chuyển từ cơ chế Nhà nước cấp vốn, giao nhiệm vụ kế hoạch sang cơ chế đấu thầu, đặt hàng. Chính phủ đã ban hành Nghị định phân công, phân cấp thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước đối với DNNN và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.
- Công tác sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu DNNN có nhiều kết quả:
+ Trong giai đoạn 2011 – 2015, cả nước đã sắp xếp được 591 DNNN. Trong đó cổ phần hóa 499 doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp; sáp nhập, hợp nhất 48 doanh nghiệp; giải thể 17 doanh nghiệp; phá sản 08 doanh nghiệp; bán, giao 10 doanh nghiệp; chuyển thành công ty TNHH nhiều thành viên 08 doanh nghiệp.
+ Về thoái vốn, cả nước đã thoái được 26.222 tỷ đồng (giá sổ sách), thu về 36.537 tỷ đồng, bằng 1,4 lần giá trị sổ sách. Trong đó thoái vốn đầu tư ngoài ngành 9.835 tỷ đồng, thu về 11.086 tỷ đồng; thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ 16.387 tỷ đồng, thu về 25.451 tỷ đồng.
+ Tái cơ cấu các TĐ, TCT được tiến hành một cách toàn diện trên nhiều mặt như rà soát, xác định ngành nghề kinh doanh chính, xây dựng và triển khai chiến lược , kế hoạch đầu tư phát triển đến năm 2015; tổ chức lại sản xuất, kinh doanh, tái cơ cấu doanh nghiệp thành viên; từng bước áp dụng các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế; chú trọng công tác nghiên cứu, ứng dụng, đầu tư đổi mới công nghệ...
+ Giải quyết tốt chính sách đối với người lao động dôi dư trong quá trình sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu DNNN. Chính sách lao động dôi dư đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tổ chức lại sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và khả năng cạnh tranh. Việc giải quyết chính sách lao động dôi dư được thực hiện chặt chẽ; đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ; bảo đảm ổn định xã hội; tạo điều kiện cho người lao động nâng cao tay nghề. Chuyển đổi nghề nghiệp mới và ổn định cuộc sống cho những người thôi việc.
+ Việc xử lý đất đai trong quá trình cổ phần hóa DNNN được chú ý. Việc tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai.
+ Hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và Công ty Mua bán nợ Việt Nam đã đóng góp tích cực vào quá trình sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu DNNN.
Để đẩy nhanh công tác cổ phần hóa DNNN trong giai đoạn tới, ngày 28/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 – 2020, trong đó giao trách nhiệm cụ thể cho từng Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn, Tổng công ty thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp theo Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 – 2020.
Để gắn quá trình cổ phần hóa DNNN với việc niêm yết trên thị trường chứng khoán, Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi, theo đó, quy định bắt buộc các doanh nghiệp sau cổ phần hóa phải thực hiện việc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 115/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần, trong đó quy định khi doanh nghiệp cổ phần hóa đăng ký bán đấu giá cổ phần lần đầu qua Sở Giao dịch chứng khoán phải đồng thời thực hiện việc đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phần. Doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm phối hợp với Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch theo đúng thời hạn quy định.
Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 và Quốc hội tại Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định phê duyệt Đề án tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2016 – 2020, trong đó cổ phần hóa DNNN vẫn tiếp tục là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện thành công đề án tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2016 – 2020.
77. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Việc bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với tất cả các dự án, bao gồm cả dự án do các doanh nghiệp làm chủ đầu tư là mâu thuẫn với quy định tại Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính là không hợp lý, vì hàng năm các địa phương phải bố trí một khoản kinh phí lớn để thực hiện định giá đất cụ thể là rất khó khăn, đặc biệt đối với các tỉnh miền núi có điều kiện kinh tế khó khăn, thu ngân sách thấp.
Trả lời: (tại Công văn số 1682/BTC-QLCS ngày 10/02/2017)

Tại khoản 1, khoản 2 Điều 3, điểm c khoản 1 Điều 4 Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính quy định:

‘‘Điều 3. Nguồn và mức trích kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất

1. Nguồn kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được trích không quá 2% tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, tiểu dự án; trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với các dự án, tiểu dự án thực hiện trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư; dự án, tiểu dự án xây dựng công trình hạ tầng theo tuyến, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường được lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, tiểu dự án theo khối lượng công việc thực tế và mức trích không khống chế tỷ lệ 2% tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, tiểu dự án 

Điều 4. Nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất

1. Nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

c) Chi cho công tác xác định giá đất bao gồm trường hợp thuê tư vấn xác định giá đất, xác định hệ số điều chỉnh giá đất bồi thường (nếu có), thẩm định giá đất cụ thể; xác định giá tài sản gắn liền với đất phục vụ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.”

Căn cứ quy định trên, nguồn kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được trích không quá 2% tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, tiểu dự án (riêng đối với các dự án, tiểu dự án thực hiện trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư; dự án, tiểu dự án xây dựng công trình hạ tầng theo tuyến thì lập dự toán theo khối lượng công việc thực tế và mức trích không khống chế tỷ lệ 2% tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, tiểu dự án). Nội dung chi cho công tác xác định giá đất tính bồi thường (bao gồm thuê tư vấn xác định giá đất, xác định hệ số điều chỉnh giá đất, thẩm định giá đất cụ thể...); xác định giá tài sản gắn liền với đất phục vụ thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất nằm trong kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, tiểu dự án (bao gồm dự án, tiểu dự án do Nhà nước làm chủ đầu tư, doanh nghiệp làm chủ đầu tư).

78. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Việc thực hiện các nhiệm vụ chi sự nghiệp môi trường chưa có quy định thống nhất về lập đề cương, dự toán chi tiết; thẩm định, phê duyệt đề cương và dự toán; tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát; nghiệm thu, thanh quyết toán, quản lý kết quả dự án, nhiệm vụ chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường. Đề nghị Bộ có văn bản hướng dẫn thống nhất.

Trả lời: (tại Công văn số 1797/BTC-HCSN ngày 13/02/2017)

- Tính đến thời điểm hiện nay, việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường đang thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường, Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BTNMT-BTC ngày 29/4/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán công tác bảo vệ môi trường thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường. 

- Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014, Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 6/1/2017 hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường (thay thế Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2010 của Liên bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường, Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BTNMT-BTC ngày 29/4/2008 của Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán công tác bảo vệ môi trường thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường), trong đó đã quy định cụ thể các nội dung dự toán nhiệm vụ, dự án chi sự nghiệp bảo vệ môi trường: chi phí lập nhiệm vụ, dự án; chi phí thực hiện nhiệm vụ, dự án; chi báo cáo tổng kết nhiệm vụ, dự án; chi kiểm tra, nghiệm thu, của nhiệm vụ, dự án; ...

Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 6/1/2017 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/2/2017, do đó kể từ ngày 22/2/2017, việc thực hiện các nhiệm vụ chi sự nghiệp môi trường thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BTC nêu trên. 

79. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: 

Thông tư số 02/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015 của Bộ Tài chính quy định: Sở Tài chính có trách nhiệm xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên cũng nội dung trên, tại Điều 9 Thông tư số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, thuê đất thì giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện việc định giá khởi điểm đấu giá theo quy định của pháp luật và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Để thống nhất nội dung trên Bộ Tài chính đã ban hành văn bản số 7519/BTC-QLCS ngày 08/6/2015 về việc xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước. Tại văn bản này Bộ Tài chính đã thống nhất việc xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai 2013 thực hiện thống nhất theo Thông tư số 02/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015 của Bộ Tài chính. Đến nay trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã thống nhất việc xác định giá khởi điểm về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, do Sở Tài chính thực hiện và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Để tránh sự nhầm lẫn, chồng chéo cho cơ quan thực hiện đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương xem xét bãi bỏ một trong hai Thông tư nêu trên.

Trả lời: (tại Công văn số 1519/BTC-QLCS ngày 07/02/2017)

Việc xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất đã được quy định cụ thể tại điểm 1 khoản 1 Điều 2 và khoản 1 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Điều 1 Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và khoản 3 Điều 1 Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. Cụ thể:
- Sở Tài nguyên và Môi trường xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp diện tích tính thu tiền (tính theo giá tại Bảng giá đất) có giá trị từ 30 tỷ trở lên (đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc TW), từ 10 tỷ trở lên (đối với tỉnh miền núi, vùng cao), từ 20 tỷ trở lên đối với các tỉnh còn lại, chuyển Hội đồng thẩm định giá đất của địa phương (do Sở Tài chính làm thường trực hội đồng tổ chức thẩm định) trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

- Cơ quan tài chính xác định giá khởi điểm theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất đối với các trường hợp còn lại và xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất với tài sản thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền hoặc phân cấp cho Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

Theo đó, sự chồng chéo tại Thông tư số 02/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015 của Bộ Tài chính và Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với Bộ Tư pháp đã được xử lý tại các văn bản pháp luật nêu trên.
80. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Đề nghị xem xét, mở rộng đối tượng được bồi hoàn máu quy định trong Điều 5, Thông tư số 182/2009/TT-BTC ngày 14/9/2009 hướng dẫn nội dung và mức chi cho công tác tuyên truyền,vận động hiến máu tình nguyện; theo đó người thân của người hiến máu tình nguyện cũng được bồi hoàn máu như chính người hiến máu tình nguyện đó.
Trả lời: (tại Công văn số 1289/BTC-HCSN ngày 25/01/2017)

Thực hiện Quyết định số 198/2001/QĐ-TTg ngày 28/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình An toàn truyền máu và Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 26/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 182/2009/TT-BTC ngày 14/9/2009 hướng dẫn nội dung và mức chi cho công tác tuyên truyền,vận động hiến máu tình nguyện; trong đó tại Điều 5 quy định về bồi hoàn máu, thành phần máu đối với người hiến máu tình nguyện như sau: “Người hiến máu tình nguyện trong trường hợp phải truyền máu tại các cơ sở y tế công lập, được miễn trả tiền máu, thành phần máu tối đa bằng số lượng máu, thành phần máu đã hiến theo Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện. Trường hợp người bệnh tham gia bảo hiểm y tế, cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm thanh toán khoản kinh phí này cho cơ sở y tế công lập; trường hợp người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế thì ngân sách nhà nước cấp cho các cơ sở y tế công lập khoản chi này theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành”.
Về kiến nghị xem xét mở rộng đối tượng được bồi hoàn máu là người thân của người hiến máu tình nguyện sẽ làm tăng chi Quỹ bảo hiểm y tế, ngân sách nhà nước và hạn chế việc tình nguyện hiến máu của xã hội, không phù hợp với chính sách bồi hoàn máu. Hiện nay, Bộ Y tế đang xây dựng Dự án Luật về máu và tế bào gốc; vì vậy, đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn chuyển kiến nghị của cử tri đến Bộ Y tế là cơ quan chủ trì xây dựng Luật về máu và tế bào gốc để Bộ Y tế nghiên cứu, tổng hợp và trình Quốc hội xem xét, quyết định.

81. Cử tri tỉnh Bình Dương kiến nghị: Kiến nghị ngành chức năng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý chặt chẽ các vùng biên giới, các cửa khẩu hải quan nhằm ngăn chặn các loại hàng gian, hàng giả, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được nhập khẩu trái phép, vận chuyển, tiêu thụ ở thị trường trong nước.

Trả lời: (tại Công văn số 1829/BTC – TCHQ ngày 13/02/2017)

Trong những năm qua, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến, địa bàn cả nước luôn được các cấp, các ngành quan tâm, tăng cường chỉ đạo thực hiện. Với vai trò là Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia), Bộ Tài chính đã tích cực thực hiện nhiều giải pháp và đạt được các kết quả đáng ghi nhận, đồng thời đề ra các phương hướng nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác này. Cụ thể như sau:

1. Về công tác tham mưu, chỉ đạo

- Tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia ban hành và chỉ đạo triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch như: Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá; Công điện số 90/CĐ-BCĐ389 ngày 13/7/2015 của Ban chỉ đạo 389 quốc gia phát động cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; Kế hoạch số 01/KH-BCĐ389 ngày 26/01/2016 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trái phép phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc và chất cấm dùng trong thức ăn chăn nuôi, chế biến thực phẩm; Kế hoạch số 03/KH-BCĐ 389 ngày 26/01/2016 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về Kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016; Kế hoạch số 358/KH-BCĐ 389 ngày 17/11/2016 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về phát động cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; Kế hoạch số 393/KH-BCĐ 389 ngày 02/12/2016 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về triển khai các đoàn kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016 tại một số địa phương, đơn vị trên cả nước...

- Phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách pháp luật nhằm chấn chỉnh những bất cập dễ bị lợi dụng để vi phạm, đồng thời nâng cao thẩm quyền, cơ sở pháp lý, kinh phí đảm bảo cho hoạt động của cơ quan chức năng. Theo đó, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành: 

+ Trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 thay thế Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung đường biên giới; Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 thay thế Quyết định số 65/2010/QĐ-TTg ngày 25/10/2010 về ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg ngày 12/5/2016 về quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

+ Ban hành Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 08/5/2015 của liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng nhằm quy định chặt chẽ hơn về chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

- Tham mưu về việc kiện toàn tổ chức Ban chỉ đạo 389 quốc gia nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới thông qua việc xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; trình Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia xem xét, sửa đổi Quyết định số 31/QĐ-BCĐ 389 ngày 23/5/2014 về ban hành quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

- Chỉ đạo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch khảo sát, nắm tình hình thực tế tại các địa bàn trọng điểm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả làm cơ sở tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia kịp thời chỉ đạo đấu tranh, xử lý các hiện tượng, vụ việc vi phạm; chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước đối với các kiến nghị của các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Chỉ đạo lực lượng Thuế và Hải quan chủ động nắm chắc diễn biến tình hình, địa bàn, đối tượng trọng điểm; triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chuyên đề, kế hoạch; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, với trọng tâm là kiểm soát chặt chẽ đối với hàng cấm, hàng hóa có tính chiến lược của nền kinh tế, hàng có thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt cao, hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm, vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng tiêu dùng thiết yếu... Qua đó đã kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm, góp phần quan trọng đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

- Tham mưu, chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức trên các báo, đài ở TW và địa phương về chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ đối với công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kết quả bắt giữ vi phạm của các lực lượng chức năng, cảnh báo người dân, doanh nghiệp về tác hại của buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng...như phát sóng trên Đài Truyền hình VN, Đài Tiếng nói VN, Truyền hình An ninh, Truyền hình nhân dân, đưa tin bài, phóng sự trên các báo chí, phương tiện truyền thông đại chúng,...; triển khai và quản lý hiệu quả đường dây nóng để tiếp nhận thông tin tố giác về các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, phản ánh những tiêu cực, không hoàn thành chức trách nhiệm vụ của các cơ quan chức năng. 
2. Về kết quả bắt giữ, xử lý: 

Từ năm 2014 đến hết năm 2016, Bộ Tài chính đã thực hiện tốt vai trò điều phối hoạt động của các Bộ, ngành địa phương trong chỉ đạo lực lượng chức năng các cấp đẩy mạnh phối hợp đấu tranh, phát hiện, bắt giữ, xử lý 617.414 vụ việc vi phạm; số tiền thu nộp ngân sách nhà nước từ tiền xử phạt vi phạm hành chính, bán hàng tịch thu và công tác thanh tra, kiểm tra, truy thu thuế ước đạt 44.674 tỷ đồng; khởi tố 5.171 vụ đối với 5.987 đối tượng.
Trong đó, lực lượng Thuế, Hải quan đã bắt giữ, xử lý 273.910 vụ việc vi phạm; số thu nộp ngân sách nhà nước từ tiền xử phạt vi phạm hành chính, bán hàng tịch thu và công tác thanh tra, kiểm tra, truy thu thuế ước đạt trên 42.062 tỷ đồng; khởi tố hình sự 106vụ, chuyển cơ quan có thẩm quyền đề nghị khởi tố 237 vụ.
 3. Một số giải pháp chủ yếu trong thời gian tới 

Để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tập trung vào các giải pháp chủ yếu sau:

- Tiếp tục làm tốt nhiệm vụ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, đặc biệt là Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Quyết định số 05/QĐ-BCĐ ngày 23/9/2015 của Ban chỉ đạo 389 quốc gia ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết 41/NQ-CP; Quyết định số 2415/QĐ-BCĐ389 ngày 18/8/2015 của Bộ Tài chính về triển khai Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ.

- Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực của Bộ Tài chính: 

+ Ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg ngày 11/5/2016 về quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.
+ Ban hành Thông tư quy định chế độ đảm bảo thực hiện các biện pháp nghiệp vụ hải quan, và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định thi hành các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan.

+ Chỉ đạo Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế hoàn thành đúng tiến độ các đề án, dự án hiện đại hóa trang thiết bị, phương tiện nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý và chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, như: trang bị hệ thống máy soi container tại các cảng biển, trạm cân, camera, tầu cao tốc; xây dựng các trung tâm kiểm định hàng hóa xuất nhập khẩu ở một số cửa khẩu có lưu lượng hàng hóa lớn, trọng điểm; thực hiện các đề án tem điện tử, hóa đơn điện tử...

+ Chỉ đạo lực lượng Thuế, Hải quan nắm chắc diễn biến tình hình, tăng cường kiểm tra, thanh tra, đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại và hàng giả, theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, theo kế hoạch, chuyên đề. Tập trung phối hợp kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, gian lận thương mại tại địa bàn cửa khẩu đường bộ, đường biển, đường hàng không và các khu vực đường mòn, lối mở, kênh, sông,... khu vực biên giới đảm bảo kiểm soát chặt chẽ đối với các loại hàng cấm, hàng hóa chiến lược của nền kinh tế, hàng có thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt cao, hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm, vi phạm sở hữu trí tuệ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
+ Triển khai các đoàn kiểm tra, tổ công tác để thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đi kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung kế hoạch đã đăng ký của các đơn vị; thanh tra những cơ quan, đơn vị xảy ra vụ việc phức tạp; khảo sát, nắm tình hình địa bàn trọng điểm để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo. 

+ Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, không tham gia, không tiếp tay vi phạm. Khen thưởng, động viên kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, có hành vi bao che, tiếp tay cho buôn lậu.
82. Cử tri tỉnh Bình Định kiến nghị: Cử tri kiến nghị Chính phủ tăng cường chỉ đạo Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan và các địa phương tăng cường thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, nhất là chống thất thoát tài sản nhà nước; chú trọng tính công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện cổ phần hóa.

Trả lời: (tại Công văn số 1480/BTC-TCDN ngày 06/02/2017)

Thời gian qua, công tác sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) luôn được Đảng, Chính phủ quan tâm và chỉ đạo thực hiện trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó cổ phần hóa DNNN được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt quá trình sắp xếp, đổi mới DNNN. Kể từ thời điểm Việt Nam bắt đầu thí điểm cổ phần hóa năm 1992 đến nay đã trên 20 năm, Đảng và Chính phủ luôn xác định mục tiêu của công tác cổ phần hóa là:
- Chuyển đổi những doanh nghiệp mà Nhà nước không cần giữ 100% vốn sang loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu; huy động vốn của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài để nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, đổi mới phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
- Bảo đảm hài hoà lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động trong doanh nghiệp.
- Thực hiện công khai, minh bạch theo nguyên tắc thị trường; khắc phục tình trạng cổ phần hóa khép kín trong nội bộ doanh nghiệp; gắn với phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán.
Thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ về tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế trong giai đoạn 2011 - 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước (TĐ, TCT) giai đoạn 2011-2015”. 
Trong giai đoạn 2011 – 2016, Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện có kết quả công tác tái cơ cấu DNNN, đề ra chương trình hành động và kế hoạch cụ thể, chỉ đạo quyết liệt, định kỳ giao ban, sơ kết, tổng kết toàn diện. Trên cơ sở kết quả triển khai tái cơ cấu của các Bộ, ngành, địa phương, các TĐ, TCT, ngày 06/12/2016, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã tổ chức Hội nghị Toàn quốc triển khai công tác sắp xếp, đổi mới DNNN giai đoạn 2016 - 2020, theo đó kết quả sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2011 – 2015 như sau:
- DNNN đã giảm mạnh về số lượng, từ 1.369 DNNN năm 2011 thì đến năm 2016 còn 652 DNNN chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực then chốt, đảm bảo cân đối vĩ mô cho nền kinh tế, công ích, an ninh, quốc phòng.
- Hiệu quả hoạt động của DNNN: Tổng hợp tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của các DNNN đã được Chính phủ báo cáo Quốc hội tại báo cáo số 428/BC-CP ngày 17/10/2016 cho thấy hầu hết các DNNN, trọng tâm là TĐ, TCT nhà nước vẫn tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần giữ vững mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, cụ thể: Tổng tài sản của 652 doanh nghiệp là 3.043.687 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu là 1.376.236 tỷ đồng; tổng doanh thu đạt 1.588.326 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 161.431 tỷ đồng; tổng số phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước là 246.038 tỷ đồng. 
- Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sau cổ phần hóa được nâng lên, theo số liệu báo cáo của các DNNN đã cổ phần hóa giai đoạn 2011-2015, kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2015 đều tăng hơn so với năm trước khi cổ phần hóa. Cụ thể: vốn điều lệ tăng 72%; tổng tài sản tăng 39%; vốn chủ sở hữu tăng 60%; doanh thu tăng 29%; lợi nhuận trước thuế tăng 49%; nộp ngân sách tăng 27%; thu nhập bình quân của người lao động tăng 33%.
Các DNNN sau cổ phần hóa hoạt động hiệu quả có nhiều tác động tích cực đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước như: Tăng tính cạnh tranh trong nền kinh tế, thúc đẩy thị trường chứng khoán, thị trường tài chính phát triển, đổi mới cơ bản về quản trị doanh nghiệp. Hiện nay, đa số các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán là các công ty cổ phần được chuyển đổi từ DNNN (khoảng 450/700 doanh nghiệp niêm yết).
- Cơ chế, chính sách đối với DNNN được sửa đổi, bổ sung đầy đủ đồng bộ, trong đó cơ chế quản lý, giám sát DNNN ngày càng chặt chẽ hơn. Giai đoạn 2011 – 2015, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 69 Nghị định, Nghị quyết, quyết định, chỉ thị. Trong đó có 21 văn bản về đổi mới tổ chức, quản lý đối với DNNN; 34 văn bản về sắp xếp, tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 14 điều lệ tổ chức, hoạt động của các TĐ, TCT. Các Bộ đã ban hành 15 thông tư hướng dẫn thực hiện các cơ chế, chính sách nêu trên.
- DNNN hoạt động trong môi trường kinh doanh được bình đẳng với doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Việc sản xuất, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích của doanh nghiệp đã chuyển từ cơ chế Nhà nước cấp vốn, giao nhiệm vụ kế hoạch sang cơ chế đấu thầu, đặt hàng. Chính phủ đã ban hành Nghị định phân công, phân cấp thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước đối với DNNN và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.
- Công tác sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu DNNN có nhiều kết quả:
+ Trong giai đoạn 2011 – 2015, cả nước đã sắp xếp được 591 DNNN. Trong đó cổ phần hóa 499 doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp; sáp nhập, hợp nhất 48 doanh nghiệp; giải thể 17 doanh nghiệp; phá sản 08 doanh nghiệp; bán, giao 10 doanh nghiệp; chuyển thành công ty TNHH nhiều thành viên 08 doanh nghiệp.
+ Về thoái vốn, cả nước đã thoái được 26.222 tỷ đồng (giá sổ sách), thu về 36.537 tỷ đồng, bằng 1,4 lần giá trị sổ sách. Trong đó thoái vốn đầu tư ngoài ngành 9.835 tỷ đồng, thu về 11.086 tỷ đồng; thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ 16.387 tỷ đồng, thu về 25.451 tỷ đồng.
+ Tái cơ cấu các TĐ, TCT được tiến hành một cách toàn diện trên nhiều mặt như rà soát, xác định ngành nghề kinh doanh chính, xây dựng và triển khai chiến lược , kế hoạch đầu tư phát triển đến năm 2015; tổ chức lại sản xuất, kinh doanh, tái cơ cấu doanh nghiệp thành viên; từng bước áp dụng các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế; chú trọng công tác nghiên cứu, ứng dụng, đầu tư đổi mới công nghệ...
+ Giải quyết tốt chính sách đối với người lao động dôi dư trong quá trình sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu DNNN. Chính sách lao động dôi dư đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tổ chức lại sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và khả năng cạnh tranh. Việc giải quyết chính sách lao động dôi dư được thực hiện chặt chẽ; đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ; bảo đảm ổn định xã hội; tạo điều kiện cho người lao động nâng cao tay nghề. Chuyển đổi nghề nghiệp mới và ổn định cuộc sống cho những người thôi việc.
+ Việc xử lý đất đai trong quá trình cổ phần hóa DNNN được chú ý. Việc tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai.
+ Hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và Công ty Mua bán nợ Việt Nam đã đóng góp tích cực vào quá trình sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu DNNN.
Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình sắp xếp, cổ phần hóa, tái cơ cấu thời gian qua cũng bộc lộ một số bất cập như:
- Một số Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp chưa tích cực, chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện tái cơ cấu DNNN. Tiến độ sắp xếp, cổ phần hoá đã được các Bộ, địa phương đẩy mạnh nhưng vẫn còn một số Bộ, địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu và kế hoạch đề ra. Tỷ lệ vốn Nhà nước ở các công ty cổ phần còn cao do lượng cổ phần chào bán ra công chúng đạt thấp so với phương án cổ phần hóa doanh nghiệp. Mặt khác, số lượng doanh nghiệp thuộc diện Nhà nước cần nắm giữ cổ phần chi phối khi cổ phần hóa còn lớn nên làm giảm mức độ hấp dẫn tham gia của nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư lớn, chuyên nghiệp. 
- Hiệu quả hoạt động của DNNN chưa tương xứng với nguồn lực nắm giữ, chưa phát huy vai trò nòng cốt của DNNN trong khu vực kinh tế Nhà nước, năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh còn thấp; một số DNNN, tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoạt động không hiệu quả, làm ăn thua lỗ; cơ chế quản trị chưa đáp ứng các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế. Cơ chế giám sát, đánh giá hiệu quả sản xuất, kinh doanh của DNNN còn hạn chế, bất cập. 
- Việc bàn giao các doanh nghiệp đã cổ phần hóa về SCIC còn chậm; việc thoái vốn, giảm tỷ lệ vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp theo tiêu chí phân loại DNNN chậm được triển khai. Việc thoái vốn khỏi ngành nghề kinh doanh chính và bán hết vốn trong những ngành và lĩnh vực nhà nước không cần nắm giữ chưa đạt kết quả như kỳ vọng. Việc đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán của các doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa chưa được triển khai nghiêm túc, còn nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện đăng ký giao dịch và niêm yết theo quy định.
- Nhiều doanh nghiệp sau khi sắp xếp lại, cổ phần hóa, chuyển đổi sang công ty TNHH một thành viên chưa có sự đổi mới thực chất về quản trị kinh doanh. 
- Chưa tách bạch được rõ chức năng quản lý nhà nước của Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương với nhiệm vụ thực hiện quyền chủ sở hữu đối với các DNNN, quyền chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp chưa được thực hiện tập trung và thống nhất, bị chia cắt, chưa chuyên trách vừa làm giảm hiệu lực quản lý, vừa không rõ trách nhiệm giải trình gây khó khăn đổi mới quản trị DNNN.
Để đẩy nhanh công tác cổ phần hóa DNNN trong giai đoạn tới, ngày 28/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 – 2020, trong đó giao trách nhiệm cụ thể cho từng Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn, Tổng công ty thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp theo Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 – 2020.
Để gắn quá trình cổ phần hóa DNNN với việc niêm yết trên thị trường chứng khoán nhằm tăng cường công khai, minh bạch trong quá trình cổ phần hóa và thoái vốn tại doanh nghiệp, Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi, theo đó, quy định bắt buộc các doanh nghiệp sau cổ phần hóa phải thực hiện việc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 115/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần, trong đó quy định khi doanh nghiệp cổ phần hóa đăng ký bán đấu giá cổ phần lần đầu qua Sở Giao dịch chứng khoán phải đồng thời thực hiện việc đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phần. Doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm phối hợp với Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch theo đúng thời hạn quy định.
Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 và Quốc hội tại Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định phê duyệt Đề án tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2016 – 2020, trong đó xác định mục tiêu tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2016 – 2020 là:
- Doanh nghiệp nhà nước có cơ cấu hợp lý hơn, tập trung vào ngành, lĩnh vực then chốt; cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội; quốc phòng, an ninh; lĩnh vực độc quyền tự nhiên; ứng dụng công nghệ cao, đầu tư lớn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tăng sức cạnh tranh, tăng tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đối với doanh nghiệp kinh doanh. Thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế đồng đều giữa các vùng miền.
- Doanh nghiệp nhà nước thực hiện đầu tư vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ; hoạt động trong những ngành, lĩnh vực mang tầm chiến lược, có tính dẫn dắt, định hướng xây dựng nền kinh tế tri thức, có hàm lượng công nghệ cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn bộ nền kinh tế. Các doanh nghiệp nhà nước thực hiện kiện toàn, nâng cao năng lực quản lý và năng lực quản trị theo chuẩn mực quốc tế; hoạt động của doanh nghiệp nhà nước phải được quản lý, giám sát chặt chẽ, công khai, minh bạch, bình đẳng với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác.

83. Cử tri tỉnh Bình Định kiến nghị: Đề nghị sớm cấp kinh phí khen thưởng để kịp thời động viên các địa phương có thành tích trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2015 đối với các xã đã hoàn thành 19 tiêu chí theo Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.
Trả lời: (tại Công văn số 1505/BTC-ĐT ngày 17/02/2017)

Ngày 20/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2001/QĐ-TTg về việc thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã dự thảo công văn hướng dẫn việc quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí khen thưởng đợt 1 cho các địa phương; tuy nhiên do có vướng mắc trong việc xác định nguồn kinh phí khen thưởng, hiện nay Bộ Tài chính đang khẩn trương phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xử lý. Theo kế hoạch trong quý I năm 2017, Bộ Tài chính sẽ có công văn gửi các địa phương hướng dẫn việc quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí khen thưởng đợt 1 làm cơ sở thực hiện khen thưởng theo quy định.

84. Cử tri thành phố Đà Nẵng kiến nghị: Cử tri đề nghị Chính phủ cần chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa các tập đoàn, tổng công ty của nhà nước, nhằm thoái vốn nhà nước ra khỏi các doanh nghiệp này; tránh tình trạng làm ăn có lãi thì chia nhau, làm ăn thua lỗ thì ngân sách nhà nước gánh chịu.

Trả lời: (tại Công văn số 1478/BTC-TCDN ngày 06/02/2017)

Thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ về tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế trong giai đoạn 2011 - 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước (TĐ, TCT) giai đoạn 2011-2015”. 
Trong giai đoạn 2011 – 2016, Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện có kết quả công tác tái cơ cấu DNNN, đề ra chương trình hành động và kế hoạch cụ thể, chỉ đạo quyết liệt, định kỳ giao ban, sơ kết, tổng kết toàn diện. Trên cơ sở kết quả triển khai tái cơ cấu của các Bộ, ngành, địa phương, các TĐ, TCT, ngày 06/12/2016, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã tổ chức Hội nghị Toàn quốc triển khai công tác sắp xếp, đổi mới DNNN giai đoạn 2016 - 2020, theo đó kết quả sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2011 – 2015 như sau:
- DNNN đã giảm mạnh về số lượng, từ 1.369 DNNN năm 2011 thì đến năm 2016 còn 652 DNNN chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực then chốt, đảm bảo cân đối vĩ mô cho nền kinh tế, công ích, an ninh, quốc phòng.
- Hiệu quả hoạt động của DNNN: Tổng hợp tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của các DNNN đã được Chính phủ báo cáo Quốc hội tại báo cáo số 428/BC-CP ngày 17/10/2016 cho thấy hầu hết các DNNN, trọng tâm là TĐ, TCT nhà nước vẫn tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần giữ vững mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, cụ thể: Tổng tài sản của 652 doanh nghiệp là 3.043.687 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu là 1.376.236 tỷ đồng; tổng doanh thu đạt 1.588.326 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 161.431 tỷ đồng; tổng số phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước là 246.038 tỷ đồng. 
- Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sau cổ phần hóa được nâng lên, theo số liệu báo cáo của các DNNN đã cổ phần hóa giai đoạn 2011-2015, kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2015 đều tăng hơn so với năm trước khi cổ phần hóa. Cụ thể: vốn điều lệ tăng 72%; tổng tài sản tăng 39%; vốn chủ sở hữu tăng 60%; doanh thu tăng 29%; lợi nhuận trước thuế tăng 49%; nộp ngân sách tăng 27%; thu nhập bình quân của người lao động tăng 33%.
Các DNNN sau cổ phần hóa hoạt động hiệu quả có nhiều tác động tích cực đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước như: Tăng tính cạnh tranh trong nền kinh tế, thúc đẩy thị trường chứng khoán, thị trường tài chính phát triển, đổi mới cơ bản về quản trị doanh nghiệp. Hiện nay, đa số các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán là các công ty cổ phần được chuyển đổi từ DNNN (khoảng 450/700 doanh nghiệp niêm yết).
- Cơ chế, chính sách đối với DNNN được sửa đổi, bổ sung đầy đủ đồng bộ, trong đó cơ chế quản lý, giám sát DNNN ngày càng chặt chẽ hơn. Giai đoạn 2011 – 2015, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 69 Nghị định, Nghị quyết, quyết định, chỉ thị. Trong đó có 21 văn bản về đổi mới tổ chức, quản lý đối với DNNN; 34 văn bản về sắp xếp, tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 14 điều lệ tổ chức, hoạt động của các TĐ, TCT. Các Bộ đã ban hành 15 thông tư hướng dẫn thực hiện các cơ chế, chính sách nêu trên.
- DNNN hoạt động trong môi trường kinh doanh được bình đẳng với doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.Việc sản xuất, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích của doanh nghiệp đã chuyển từ cơ chế Nhà nước cấp vốn, giao nhiệm vụ kế hoạch sang cơ chế đấu thầu, đặt hàng. Chính phủ đã ban hành Nghị định phân công, phân cấp thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước đối với DNNN và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.
- Công tác sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu DNNN có nhiều kết quả:
+ Trong giai đoạn 2011 – 2015, cả nước đã sắp xếp được 591 DNNN. Trong đó cổ phần hóa 499 doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp; sáp nhập, hợp nhất 48 doanh nghiệp; giải thể 17 doanh nghiệp; phá sản 08 doanh nghiệp; bán, giao 10 doanh nghiệp; chuyển thành công ty TNHH nhiều thành viên 08 doanh nghiệp.
+ Về thoái vốn, cả nước đã thoái được 26.222 tỷ đồng (giá sổ sách), thu về 36.537 tỷ đồng, bằng 1,4 lần giá trị sổ sách. Trong đó thoái vốn đầu tư ngoài ngành 9.835 tỷ đồng, thu về 11.086 tỷ đồng; thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ 16.387 tỷ đồng, thu về 25.451 tỷ đồng.
+ Tái cơ cấu các TĐ, TCT được tiến hành một cách toàn diện trên nhiều mặt như rà soát, xác định ngành nghề kinh doanh chính, xây dựng và triển khai chiến lược , kế hoạch đầu tư phát triển đến năm 2015; tổ chức lại sản xuất, kinh doanh, tái cơ cấu doanh nghiệp thành viên; từng bước áp dụng các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế; chú trọng công tác nghiên cứu, ứng dụng, đầu tư đổi mới công nghệ...
+ Giải quyết tốt chính sách đối với người lao động dôi dư trong quá trình sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu DNNN. Chính sách lao động dôi dư đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tổ chức lại sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và khả năng cạnh tranh. Việc giải quyết chính sách lao động dôi dư được thực hiện chặt chẽ; đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ; bảo đảm ổn định xã hội; tạo điều kiện cho người lao động nâng cao tay nghề. Chuyển đổi nghề nghiệp mới và ổn định cuộc sống cho những người thôi việc.
+ Việc xử lý đất đai trong quá trình cổ phần hóa DNNN được chú ý. Việc tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai.
+ Hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và Công ty Mua bán nợ Việt Nam đã đóng góp tích cực vào quá trình sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu DNNN.
Để đẩy nhanh công tác cổ phần hóa DNNN trong giai đoạn tới, ngày 28/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 – 2020, trong đó giao trách nhiệm cụ thể cho từng Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn, Tổng công ty thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp theo Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 – 2020.
Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 và Quốc hội tại Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định phê duyệt Đề án tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2016 – 2020, trong đó cổ phần hóa DNNN vẫn tiếp tục là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện thành công đề án tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2016 – 2020.
85. Cử tri tỉnh Điện Biên kiến nghị: Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, mức giá đối với máy móc, thiết bị của các cơ quan, đơn vị được áp dụng cho tất cả các địa bàn trên cả nước. Quy định này chưa phù hợp địa bàn có khoảng cách địa lý xa trung tâm, hạ tầng giao thông kém phát triển, chi phí vận chuyển, giá bán các máy móc, thiết bị cao. Để khắc phục tình trạng này, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương thực hiện, đề nghị sửa đổi theo hướng quy định mức giá theo khu vực, vùng, miền.
Trả lời: (tại Công văn số 1375/BTC-QLCS ngày 03/02/2017)

Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg được xây dựng trên cơ sở, nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008 để tránh tình trạng mua sắm tùy tiện, lãng phí tài sản nhà nước. 


Mức giá các máy móc, thiết bị quy định tại Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg là mức giá tối đa cho từng loại máy móc, thiết bị đã được Bộ Tài chính nghiên cứu, khảo sát giá các máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến trên thị trường của các hãng văn phòng phổ biến như máy tính của hãng Dell, HP,.. máy in của hãng Xerox, Canon, HP,... bàn ghế, tủ đựng tài liệu của Xuân Hòa, Hòa Phát,... gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương trước khi trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Do đó, mức giá tối đa nêu tại Phụ lục đính kèm Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg là phù hợp áp dụng trên địa bàn cả nước. 


Ngoài ra, việc trang bị máy móc, thiết bị (số lượng, chủng loại, giá mua) tại các phòng để phục vụ hoạt động chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại địa phương thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định (quy định tại Điều 8 Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg). Đồng thời, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định đối với trường hợp giá mua máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý cao hơn không quá 10% so với mức giá quy định. 

Trường hợp giá máy móc, thiết bị tăng, giảm trên 20% so với các mức giá quy định tại Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg, Bộ Tài chính sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh để phù hợp với thực tế.

86. Cử tri tỉnh Điện Biên kiến nghị: Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 thì Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố được trang bị tối đa 02 xe ô tô/01 đơn vị. Thực hiện quy định này gây ra nhiều khó khăn, bất cập, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao đối với huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa có địa bàn rộng, khoảng cách địa lý từ huyện đến tỉnh và các xã trong huyện xa, giao thông đi lại khó khăn, không sẵn có phương tiện giao thông công cộng. Đề nghị Chính phủ nghiên cứu sửa đổi cho phù hợp.
Trả lời: (tại Công văn số 1375/BTC-QLCS ngày 03/02/2017)

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô đối với các cơ quan, tổ chức đơn vị quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cơ bản được kế thừa các quy định trước đó (Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 7/5/2007 và Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ).

Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg. Hiện nay, Bộ Tài chính đang nghiên cứu, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét về dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ; theo đó sẽ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe của các cơ quan, đơn vị (trong đó có tính đến đặc thù của các cơ quan, đơn vị thuộc địa bàn miền núi như tỉnh Điện Biên).

87. Cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị: Có ý kiến cử tri phản ánh tình trạng các doanh nghiệp nhà nước sử dụng vốn để kinh doanh nhưng không hiệu quả, thua lỗ, lãng phí vốn, mắc kẹt vốn tại các dự án bất động sản ... như 3 doanh nghiệp do Tổng công ty Thép Việt Nam đầu tư âm tới 28,85 tỷ đồng trong năm 2013. Công ty Nạo vét và xây dựng đường thủy I âm 217,9 tỷ đồng vào vốn chủ sở hữu. Công ty cổ phần Kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn có mức lỗ lũy kế tới 355,12 tỷ đồng. 6 đơn vị thuộc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam gồm VICEM Tam Điệp, Hải Phòng, Bút Sơn, Bỉm Sơn và Đá xây dựng Hòa phát đã có tổng lỗ lũy kế trên 1.652 tỷ đồng ... Đề nghị Chính phủ làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân được giao đại diện sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp trên đồng thời có biện pháp quản lý ngân sách chặt chẽ tránh lãng phí.
Trả lời: (tại Công văn số 1112/BTC-TCDN ngày 23/01/2017)

1. Về cơ chế chính sách liên quan đến trách nhiệm quản lý của các cơ quan đại diện vốn:

Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã ban hành Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13, trong đó tại Chương V đã quy định cụ thể quyền, trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cơ quan đại diện chủ sở hữu, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; tại chương VI quy định cụ thể quyền, trách nhiệm của người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp.

Bộ Tài chính đã dự thảo và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước. 

Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Như vậy, về cơ chế chính sách theo chức năng nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính đã hoàn thành việc xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành. Theo đó, các cơ chế chính sách đã quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn tại doanh nghiệp. 

2. Về tình hình tài chính của một số đơn vị theo phản ánh của cử chi:

2.1. Đối với Tổng công ty Thép Việt Nam: 

- Năm 2013, Công ty mẹ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP thua lỗ là 289,9 tỷ đồng. Trong năm 2014, 2015 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Thép Việt Nam đã có chuyển biến, cụ thể: Năm 2014, Tổng công ty lãi 83,5 tỷ đồng, năm 2015 lãi 87 tỷ đồng do thị trường thép đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đến thời điểm 30/06/2016, Tổng công ty Thép Việt Nam lãi 103,8 tỷ đồng; tuy nhiên, lỗ lũy kế đến 30/06/2016 vẫn còn 478 tỷ đồng.

- Về trách nhiệm: Hiện nay, Công ty mẹ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP có 93,93% vốn nhà nước và do Bộ Công thương làm đại diện chủ sở hữu. Do đó, theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP của Chính phủ thì Bộ Công thương phải có trách nhiệm quản lý, kiểm tra, thực hiện các nhiệm vụ của đại diện chủ sở hữu để có các biện pháp để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong thời gian tới.

 2.2. Đối với Công ty Nạo vét và xây dựng đường thủy 1:

- Công ty mẹ Tổng công ty Xây dựng đường thủy - CTCP là doanh nghiệp được cổ phần từ Tổng công ty Xây dựng đường thủy trực thuộc Bộ Giao thông vận tải và chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 30/5/2014 với số vốn điều lệ là 300 tỷ đồng (trong đó nhà nước nắm giữ 36,62%/vốn điều lệ); theo báo cáo tài chính của Tổng công ty Xây dựng đường thủy thì kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty mẹ lãi là 19,301 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 324 tỷ đồng.

- Công ty Nạo vét và Xây dựng đường thủy 1 (nay là Công ty cổ phần Nạo vét và Xây dựng đường thủy) là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Xây dựng đường thủy đã được cổ phần hóa từ tháng 06/2013 và chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ tháng 11/2014 với số vốn điều lệ là 30 tỷ đồng (trong đó Tổng công ty Xây dựng đường thủy nắm giữ 20%/vốn điều lệ). Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 Công ty lỗ 12,311 tỷ đồng; lỗ lũy kế đến thời điểm 30/09/2016 là 89,122 tỷ đồng.

Căn cứ các quy định nêu tại điểm 1 nêu trên và Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì Đại hội đồng cổ đông có nhiệm vụ quản lý, giám sát hoạt động của Công ty Nạo vét và Xây dựng đường thủy 1. Tổng công ty Xây dựng đường thủy với tư cách là cổ đông thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ của Tổng công ty. Bộ Giao thông vận tải với tư cách là đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng đường thủy thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ của Tổng công ty và các quy định của Nhà nước. 

2.3. Đối với Công ty cổ phần Kinh doanh Thủy Hải sản Sài Gòn (APT): Công ty được thành lập từ năm 1976, được chuyển đổi mô hình hoạt động từ công ty nhà nước sang công ty cổ phần từ tháng 01/2007 và là công ty con của Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (Satra). Năm 2009, Satra đã thoái một phần vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp tại APT và từ đó đến nay, APT trở thành công ty liên kết của Satra (vốn đầu tư của Satra tại APT chiếm 30%/vốn điều lệ).

Theo quy định của Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13, Luật Doanh nghiệp năm 2014, thì APT không phải là DNNN và vốn đầu tư của Satra tại APT là vốn của DNNN (Satra) đầu tư tại doanh nghiệp khác (CTCP), không phải vốn nhà nước đầu tư tại APT. Việc APT kinh doanh thua lỗ, có mức lỗ lũy kế lớn, thuộc trách nhiệm quản trị doanh nghiệp của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của APT. Việc xử lý lỗ của doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp APT mất khả năng thanh toán, đủ điều kiện thì thực hiện hình thức giải thể, phá sản doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Satra (DNNN) thực hiện các biện pháp bảo toàn vốn theo quy định của pháp luật như trích lập dự phòng tổn thất đầu tư tài chính do APT mà doanh nghiệp đang đầu tư vào bị lỗ; trong trường hợp cần thiết đề nghị Satra thực hiện thoái vốn doanh nghiệp đầu tư ra ngoài tại APT. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với tư cách là đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Satra thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ của Tổng công ty và các quy định của Nhà nước. 

2.4. Đối với các đơn vị thuộc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam:

- Công ty mẹ Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM) là tổng công ty nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng có vốn điều lệ là 11.958 tỷ đồng; tại thời điểm 30/06/2016, tổng giá trị đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp là 12.169 tỷ đồng, trong đó đầu tư vào các Công ty: VICEM Tam Điệp, Hải Phòng, Bút Sơn, Bỉm Sơn, Đá xây dựng Hòa Phát lần lượt là 1.132 tỷ đồng, 1.021 tỷ đồng, 899 tỷ đồng, 733 tỷ đồng và 8,680 tỷ đồng.

 - Theo báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán thì tình hình tài chính của VICEM Tam Điệp, Hải Phòng, Bút Sơn, Bỉm Sơn và Đá Xây dựng Hòa Phát như sau:

 + Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Tam Điệp: Vốn điều lệ là 1.132 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 31 tỷ đồng, lỗ lũy kế là 1.158 tỷ đồng, lợi nhuận thực hiện năm 2015 là 4,8 tỷ đồng.

+ Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Hải Phòng: Vốn điều lệ là 1.021 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 640 tỷ đồng, lỗ lũy kế là 383 tỷ đồng, lợi nhuận thực hiện năm 2015 là 42 tỷ đồng. 

+ Công ty cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn: Vốn điều lệ là 1.091 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 1.236 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối là 0,458 tỷ đồng, lợi nhuận thực hiện năm 2015 là 142 tỷ đồng.

+ Công ty cổ phần Xi măng VICEM Bỉm Sơn: Vốn điều lệ là 957 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 1.710 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối là 372 tỷ đồng, lợi nhuận thực hiện năm 2015 là 341 tỷ đồng.

+ Công ty cổ phần Đá xây dựng Hòa Phát: Vốn điều lệ là 15,562 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 7,211 tỷ đồng, lỗ lũy kế là 12,740 tỷ đồng, lợi nhuận thực hiện năm 2015 là 88 triệu đồng. Năm 2016, Công ty đã được sáp nhập vào Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hải Vân theo Quyết định số 37/QĐ-XMHV-HĐQT ngày 02/08/2016 của VICEM, hiện tỷ lệ phần vốn chủ sở hữu của VICEM tại Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hải Vân chiếm 75,75% vốn điều lệ.

Như vậy, trong các đơn vị thuộc VICEM nêu trên có 02 Công ty: VICEM Tam Điệp và Hải Phòng là có số lỗ lũy kế do những năm trước đây các công ty này chịu tác động lớn của khủng hoảng kinh tế thế giới và trong nước, ảnh hưởng của biến động chênh lệch tỷ giá ngoại tệ, lãi vay ngân hàng và giá cả vật tư đầu vào tăng cao. Tuy nhiên, năm 2015 và năm 2016 tình hình sản xuất kinh doanh của hai Công ty này đã có chuyển biến, kinh doanh có lãi và bù đắp được một phần lỗ lũy kế. Theo báo cáo của VICEM, tại thời điểm 30/09/2016 số lỗ lũy kế của VICEM Tam Điệp còn lại là 1.130 tỷ đồng và VICEM Hải Phòng còn lại là 310 tỷ đồng; lợi nhuận ước thực hiện năm 2016 của VICEM Tam Điệp là 31,7 tỷ đồng và VICEM Hải Phòng là 63,345 tỷ đồng.

- Về trách nhiệm quản lý vốn của cơ quan đại diện vốn: Hiện nay, Bộ Xây dựng là cơ quan đại diện vốn tại VICEM; VICEM là chủ sở hữu 100% vốn tại Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Tam Điệp và Hải Phòng, đại điện phần vốn tại các Công ty cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn, Bỉm Sơn và Hải Vân. Do đó, VICEM phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành, có các biện pháp để các Công ty này tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, đảm bảo kinh doanh có lãi và trả được nợ vay. Bộ Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, giám sát VICEM trong việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp đảm bảo hiệu quả đầu tư vốn. 

88. Cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị: Cử tri phản ánh trong quá trình thực hiện Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Thông tư số 55/2006/TT-BTC ngày 22/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự gặp nhiều khó khăn như: cùng một số tài sản nhưng Hội đồng định giá ở mỗi cấp định giá khác nhau; trong trường hợp không thu hồi được tài sản đã mất hoặc tài sản trên thị trường không có vật để so sánh đối chiếu và tài sản không chỉ có giá trị về mặt sử dụng mà còn có giá trị về mặt lịch sử… Đề nghị Chính phủ nghiên cứu sửa đổi cho phù hợp.

Trả lời: (tại Công văn số 294/BTC-QLG ngày 09/01/2017)

Thực hiện Chương trình xây dựng các đề án, dự án trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ năm 2016; và Quyết định số 196/QĐ-TTg ngày 01/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản của Chính phủ, trong đó, Bộ Tài chính được giao chủ trì soạn thảo dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự (thay thế cho Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự). Đây là một trong những Nghị định quy định chi tiết thi hành Bộ luật tố tụng hình sự được thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII; 
Bộ Tài chính đã tiến hành soạn thảo dự thảo Nghị định theo đúng quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Dự thảo Nghị định được xây dựng cơ sở kế thừa những quy định hiện hành còn phù hợp và khắc phục những hạn chế, vướng mắc (trong đó, có những khó khăn, vướng mắc như Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã nêu) từ quá trình thực hiện Nghị định số 26/2005/NĐ-CP; đồng thời, nhằm hướng dẫn các nội dung về định giá tài sản quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 để bảo đảm việc thực hiện thống nhất ở tất cả các cấp và các địa phương trong cả nước. Ngày 27/5/2016, Bộ Tài chính đã có Tờ trình số 59/TTr-BTC trình Chính phủ dự án Nghị định và đã được các thành viên Chính phủ nhất trí thông qua. 

Tuy nhiên, ngày 29/6/2016, Quốc hội đã có Nghị quyết số 144/2016/QH13 về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 và bổ sung Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.

Ngày 05/7/2016, Văn phòng Chính phủ có công văn số 5516/VPCP-PL thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: Tạm dừng việc ban hành các dự thảo Nghị định quy định chi tiết Bộ luật tố tụng hình sự, Luật tổ chức cơ quan Điều tra hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, trong đó có Nghị định quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản.

Đối với kiến nghị của cử tri, để thống nhất cách tiếp cận và phương pháp định giá giữa các thành viên của Hội đồng định giá tài sản các cấp, đồng thời hướng dẫn cụ thể về cách thức định giá đối với một số trường hợp cụ thể (như tài sản chưa qua sử dụng; tài sản đã qua sử dụng; tài sản bị hủy hoại, hư hỏng một phần; tài sản bị mất, thất lạc; tài sản là hàng giả; tài sản không mua bán phổ biến trên thị trường; tài sản là kim khí quý, đá quý, di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị văn hóa, tôn giáo, khảo cổ, kiến trúc, lịch sử ...), Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu để chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung quy định về phương pháp định giá tài sản tại dự thảo Nghị định cho phù hợp với điều kiện thực tiễn và bảo đảm tính khả thi của Nghị định.

89. Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: Đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu xây dựng và trình Chính phủ các Nghị định để thay thế cho Nghị định số 78/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài; Nghị định số 79/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 về nghiệp vụ quản lý nợ công cho phù hợp với Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 sẽ có hiệu lực vào năm 2017, Luật Đầu tư công và Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/03/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; ngoài ra cần có hướng dẫn cụ thể quy trình, biểu mẫu xây dựng phương án sử dụng vốn vay và trả nợ để các địa phương thực hiện.
Trả lời: (tại Công văn số 1789/BTC-QLN ngày 13/02/2017)

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10, Quốc hội ban hành Luật Quản lý nợ công năm 2009, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2010. Luật này đã tạo khuôn khổ pháp lý ở mức cao nhất đối với hoạt động quản lý nợ công. Qua hơn 6 năm triển khai thực hiện, Luật đã tạo hành lang pháp lý phù hợp với mức độ phát triển của nền kinh tế - xã hội, huy động nguồn lực cho ngân sách và cho đầu tư phát triển, nhất là đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo ra các tác động lan tỏa, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước. 

Thực hiện quy định của Luật Quản lý nợ công, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan đã ban hành các văn bản hướng dẫn các nội dung thực hiện cụ thể của Luật, bao gồm:

- Chính phủ ban hành 06 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quản lý nợ công đối với các nội dung được Quốc hội giao, gồm: hướng dẫn về các nghiệp vụ quản lý nợ công; công tác cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ; công tác cấp và quản lý bảo lãnh của Chính phủ; hướng dẫn chi tiết về phát hành các loại trái phiếu của Chính phủ; quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ.

- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 11 Quyết định hướng dẫn thi hành Luật theo thẩm quyền; Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan đã ban hành 22 Thông tư và Thông tư liên tịch hướng dẫn chi tiết các vấn đề cụ thể thực hiện Luật Quản lý nợ công, các Nghị định và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Nhìn chung, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật nói trên là tương đối đầy đủ, toàn diện, đảm bảo việc thực hiện Luật Quản lý nợ công năm 2009. Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý nợ công đã được thực hiện kịp thời nhằm tăng cường việc áp dụng Luật trong thực tiễn quản lý, đáp ứng yêu cầu quản lý nợ công theo quy định của pháp luật. 

Xuất phát từ yêu cầu phải sửa đổi Luật Quản lý nợ công cho phù hợp với các quy định của Hiến pháp 2013 và thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật có liên quan ban hành sau Luật Quản lý nợ công từ 2009 đến nay. Theo đó, ngoài việc phải đảm bảo phù hợp với các quy định của Hiến pháp 2013, Luật Quản lý nợ công còn liên quan đến một số luật đã được Quốc hội ban hành thời gian qua như Luật Ngân sách nhà nước (2015), Luật Đầu tư công (2014), Luật Tổ chức Chính phủ (2015), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (2015)... Hiện nay, Bộ Tài chính đang được Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Luật Quản lý nợ công sửa đổi để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua (dự kiến tháng 10/2017) theo hướng tăng cường quản lý chặt chẽ hạn mức nợ công cũng như công tác quản lý, sử dụng vốn vay nợ công từ khâu xây dựng chiến lược, kế hoạch và giám sát thực hiện.

Như vậy, sau khi Luật quản lý nợ công (sửa đổi) được ban hành, Bộ Tài chính cùng các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục nghiên cứu xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tương Chính phủ các Nghị định, Quyết định thay thế các văn bản hiện hành. 

90. Cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế và Thành phố Hải Phòng kiến nghị: Cử tri phản ánh, Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 chưa đáp ứng yêu cầu và kế hoạch đề ra về tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn; công tác chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước chậm; hiệu quả sản xuất- kinh doanh tại một số doanh nghiệp chưa cao. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan quyết liệt hơn nữa trong việc cổ phần hóa, thoái vốn để thực hiện cơ cấu các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước; có cơ chế xử lý nghiêm đối với những đơn vị không thực hiện thoái vốn, cổ phần hóa theo thời hạn quy định.

Trả lời: (tại Công văn số 1477/BTC-TCDN ngày 16/02/2017)

Thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ về tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế trong giai đoạn 2011 - 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước (TĐ, TCT) giai đoạn 2011-2015”. 
Trong giai đoạn 2011 – 2016, Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện có kết quả công tác tái cơ cấu DNNN, đề ra chương trình hành động và kế hoạch cụ thể, chỉ đạo quyết liệt, định kỳ giao ban, sơ kết, tổng kết toàn diện. Trên cơ sở kết quả triển khai tái cơ cấu của các Bộ, ngành, địa phương, các TĐ, TCT, ngày 06/12/2016, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã tổ chức Hội nghị Toàn quốc triển khai công tác sắp xếp, đổi mới DNNN giai đoạn 2016 - 2020, theo đó kết quả sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2011 – 2015 như sau:
- DNNN đã giảm mạnh về số lượng, từ 1.369 DNNN năm 2011 thì đến năm 2016 còn 652 DNNN chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực then chốt, đảm bảo cân đối vĩ mô cho nền kinh tế, công ích, an ninh, quốc phòng.
- Hiệu quả hoạt động của DNNN: Tổng hợp tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của các DNNN đã được Chính phủ báo cáo Quốc hội tại báo cáo số 428/BC-CP ngày 17/10/2016 cho thấy hầu hết các DNNN, trọng tâm là TĐ, TCT nhà nước vẫn tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần giữ vững mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, cụ thể: Tổng tài sản của 652 doanh nghiệp là 3.043.687 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu là 1.376.236 tỷ đồng; tổng doanh thu đạt 1.588.326 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 161.431 tỷ đồng; tổng số phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước là 246.038 tỷ đồng. 
- Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sau cổ phần hóa được nâng lên, theo số liệu báo cáo của các DNNN đã cổ phần hóa giai đoạn 2011-2015, kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2015 đều tăng hơn so với năm trước khi cổ phần hóa. Cụ thể: vốn điều lệ tăng 72%; tổng tài sản tăng 39%; vốn chủ sở hữu tăng 60%; doanh thu tăng 29%; lợi nhuận trước thuế tăng 49%; nộp ngân sách tăng 27%; thu nhập bình quân của người lao động tăng 33%.
Các DNNN sau cổ phần hóa hoạt động hiệu quả có nhiều tác động tích cực đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước như: Tăng tính cạnh tranh trong nền kinh tế, thúc đẩy thị trường chứng khoán, thị trường tài chính phát triển, đổi mới cơ bản về quản trị doanh nghiệp. Hiện nay, đa số các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán là các công ty cổ phần được chuyển đổi từ DNNN (khoảng 450/700 doanh nghiệp niêm yết).
- Cơ chế, chính sách đối với DNNN được sửa đổi, bổ sung đầy đủ đồng bộ, trong đó cơ chế quản lý, giám sát DNNN ngày càng chặt chẽ hơn. Giai đoạn 2011 – 2015, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 69 Nghị định, Nghị quyết, quyết định, chỉ thị. Trong đó có 21 văn bản về đổi mới tổ chức, quản lý đối với DNNN; 34 văn bản về sắp xếp, tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 14 điều lệ tổ chức, hoạt động của các TĐ, TCT. Các Bộ đã ban hành 15 thông tư hướng dẫn thực hiện các cơ chế, chính sách nêu trên.
- DNNN hoạt động trong môi trường kinh doanh được bình đẳng với doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.Việc sản xuất, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích của doanh nghiệp đã chuyển từ cơ chế Nhà nước cấp vốn, giao nhiệm vụ kế hoạch sang cơ chế đấu thầu, đặt hàng. Chính phủ đã ban hành Nghị định phân công, phân cấp thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước đối với DNNN và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.
- Công tác sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu DNNN có nhiều kết quả:
+ Trong giai đoạn 2011 – 2015, cả nước đã sắp xếp được 591 DNNN. Trong đó cổ phần hóa 499 doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp; sáp nhập, hợp nhất 48 doanh nghiệp; giải thể 17 doanh nghiệp; phá sản 08 doanh nghiệp; bán, giao 10 doanh nghiệp; chuyển thành công ty TNHH nhiều thành viên 08 doanh nghiệp.
+ Về thoái vốn, cả nước đã thoái được 26.222 tỷ đồng (giá sổ sách), thu về 36.537 tỷ đồng, bằng 1,4 lần giá trị sổ sách. Trong đó thoái vốn đầu tư ngoài ngành 9.835 tỷ đồng, thu về 11.086 tỷ đồng; thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ 16.387 tỷ đồng, thu về 25.451 tỷ đồng.
+ Tái cơ cấu các TĐ, TCT được tiến hành một cách toàn diện trên nhiều mặt như rà soát, xác định ngành nghề kinh doanh chính, xây dựng và triển khai chiến lược , kế hoạch đầu tư phát triển đến năm 2015; tổ chức lại sản xuất, kinh doanh, tái cơ cấu doanh nghiệp thành viên; từng bước áp dụng các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế; chú trọng công tác nghiên cứu, ứng dụng, đầu tư đổi mới công nghệ...
+ Giải quyết tốt chính sách đối với người lao động dôi dư trong quá trình sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu DNNN. Chính sách lao động dôi dư đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tổ chức lại sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và khả năng cạnh tranh. Việc giải quyết chính sách lao động dôi dư được thực hiện chặt chẽ; đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ; bảo đảm ổn định xã hội; tạo điều kiện cho người lao động nâng cao tay nghề. Chuyển đổi nghề nghiệp mới và ổn định cuộc sống cho những người thôi việc.
+ Việc xử lý đất đai trong quá trình cổ phần hóa DNNN được chú ý. Việc tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai.
+ Hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và Công ty Mua bán nợ Việt Nam đã đóng góp tích cực vào quá trình sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu DNNN.
Để đẩy nhanh công tác cổ phần hóa, thoái vốn DNNN trong giai đoạn tới, ngày 28/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 – 2020, trong đó giao trách nhiệm cụ thể cho từng Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn, Tổng công ty thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp theo Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 – 2020.
Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 và Quốc hội tại Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định phê duyệt Đề án tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2016 – 2020, trong đó giao trách nhiệm cụ thể cho từng Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giám sát các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc xây dựng, triển khai Đề án tái cơ cấu, kịp thời chỉ đạo xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung chỉ đạo hoàn thành theo đúng đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Xử lý nghiêm đối với lãnh đạo doanh nghiệp không thực hiện hoặc không hoàn thành kế hoạch tái cơ cấu đã được duyệt.
91. Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Cử tri đề nghị Nhà nước cần quản lý chặt chẽ loại hình xổ số điện tử để tránh biến tướng thành hoạt động đánh bạc ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội.

Trả lời: (tại Công văn số 1269/BTC-TCNH ngày 25/01/2017)

1. Thực hiện chủ trương từng bước hiện đại hóa ngành xổ số, ngày 11/7/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1109/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thành lập Công ty kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2933/QĐ-BTC ngày 05/12/2011 về việc thành lập Công ty XSĐT Việt Nam với chức năng tổ chức kinh doanh xổ số điện toán trên phạm vi cả nước. Cùng với mục tiêu hiện đại hóa, hoạt động kinh doanh xổ số điện toán tạo ra một phương thức kinh doanh mới, bổ sung cho hoạt động kinh doanh xổ số truyền thống đáp ứng nhu cầu giải trí ngày càng cao của một bộ phận người dân có thu nhập chính đáng; tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu ngân sách nhà nước để đầu tư cho an sinh xã hội, y tế, giáo dục. Tăng cường sự minh bạch, hiệu quả của quản lý nhà nước góp phần lành mạnh hoạt động trò chơi giải trí có thưởng hiện nay, giảm bớt hoạt động lô đề, cờ bạc bất hợp pháp. Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh xổ số điện toán được để lại toàn bộ cho các địa phương để đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, xây dựng nông thôn mới theo tỷ lệ doanh thu bán vé phát sinh trên từng địa bàn.

2. Về khung khổ pháp lý đối với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán: Chính phủ và Bộ Tài chính ban hành các văn bản:

- Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số 

- Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số;


- Thông tư số 136/2013/TT-BTC ngày 03/10/2013 hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán.

- Thông tư số 01/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số.

- Thông tư số 120/TT-BTC ngày 14/7/2016 về Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH một thành viên XSĐT Việt Nam.

- Quyết định số 1596/QĐ-BTC ngày 15/7/2016 về việc thành lập Hội đồng Giám sát xổ số tự chọn số điện toán của Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam, bao gồm đại diện của một số đơn vị của Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Quyết định số 1597/QĐ-BTC ngày 15/7/201 về quy chế hoạt động của Hội đồng Giám sát xổ số tự chọn số điện toán của Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam.

Ngoài ra, Công ty XSĐT Việt Nam phải chịu sự điều chỉnh và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, các quy định của pháp luật về thuế và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

Như vậy, về cơ bản khung khổ pháp lý đối với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán của Công ty XSĐT Việt Nam đã được các cơ quan ban hành đầy đủ. Công ty XSĐT Việt Nam chịu sự quản lý Nhà nước của các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương và phải tuân thủ quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh xổ số điện toán và các quy định của pháp luật có liên quan.

3. Theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính phê duyệt, trong thời gian qua, Công ty XSĐT Việt Nam đã từng bước triển khai hoạt động kinh doanh xổ số điện toán, Đợt 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đợt 2 tại 5 tỉnh Miền Nam là TP. Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đợt 3 tại 3 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung là Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đợt 4 tại 3 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc là TP.Hà Nội, TP. Hải Phòng và Quảng Ninh.

Trước khi triển khai, Bộ Tài chính có Công văn gửi các tỉnh, thành phố để thông báo về kế hoạch kinh doanh xổ số điện toán của Công ty XSĐT Việt Nam. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, sở ban ngành của địa phương tạo điều kiện cho Công ty tổ chức kinh doanh thuận lợi, tuân thủ các quy định của pháp luật, hỗ trợ Công ty trong việc thực hiện các nghĩa vụ thu nộp ngân sách, tổ chức các hoạt động an sinh, xã hội và đặc biệt là phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc hạn chế tệ nạn cờ bạc, số đề bất hợp pháp.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng đã tổ chức làm việc với Lãnh đạo các tỉnh, thành phố được lựa chọn triển khai kinh doanh xổ số điện toán để bàn về kế hoạch triển khai, quản lý giám sát và tạo điều kiện để Công ty XSĐT Việt Nam triển khai kinh doanh trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đã có các Công văn gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan phối hợp tuyên truyền chủ trương của nhà nước trong việc hiện đại hóa hoạt động kinh doanh xổ số.

Qua báo cáo của Công ty XSĐT Việt Nam, trong thời gian đầu triển khai hoạt động kinh doanh vừa qua, do sản phẩm có tính “mới lạ”, nhu cầu của thị trường đối với vé xổ số điện toán rất lớn, nhất là tại các địa phương mà Công ty XSĐT Việt Nam chưa triển khai hoạt động kinh doanh, nên có một số tổ chức, cá nhân đã mua vé xổ số điện toán tại các địa phương đang triển khai và đi bán lại tại các tỉnh, thành phố khác với giá bán cao hơn từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng để hưởng chênh lệch. Đây là hoạt động tự phát, Công ty XSĐT Việt Nam không có chủ trương này, Công ty XSĐT Việt Nam cũng không ký Hợp đồng đại lý với bất kỳ với tổ chức, cá nhân nào ngoài các địa bàn đang được phép kinh doanh để thực hiện phân phối vé. 

Ngày 14/10/2016, Bộ Tài chính đã có Công văn số 14559/BTC-TCNH chỉ đạo Công ty XSĐT Việt Nam tăng cường quản lý, giám sát hệ thống kinh doanh đảm bảo tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật. Để ngăn chặn tình trạng nêu trên, Vietlott đã triển khai một loạt các biện pháp quyết liệt chấn chỉnh đối với hoạt động của đại lý xổ số điện toán: có văn bản yêu cầu các đại lý xổ số nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xổ số điện toán, thực hiện bán vé qua thiết bị đầu cuối tại các điểm bán vé; mệnh giá vé một lần tham gia dự thưởng là 10.000 đồng/lần tham gia dự thưởng. Đồng thời, Công ty XSĐT Việt Nam đã ban hành và áp dụng chế tài xử phạt thích đáng các đại lý nếu phát hiện có sai phạm, trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ chấm dứt hợp đồng đại lý. Vietlott cũng đã công bố công khai trên trang điện tử của Công ty những khuyến cáo đối với khách hàng mua vé xổ số điện toán như: khuyến cáo khách hàng mua vé tại các điểm bán vé chính thức của Công ty XSĐT Việt Nam, khuyến cáo mua vé đúng mệnh giá vé, khuyến cáo về việc một số cá nhân, tổ chức giả danh là đại lý của Công ty, khuyến cáo khách hàng không đam mê thái quá, không bán vé xổ số điện toán cho người dưới 18 tuổi.

Hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán mới được triển khai, còn nhiều khó khăn, thách thức, do vậy, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục chỉ đạo Công ty XSĐT Việt Nam triển khai thực hiện theo đúng đề án đã được phê duyệt, tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xổ số điện toán. Đồng thời Bộ Tài chính cũng sẽ đề nghị các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, ban ngành ở địa phương phối hợp quản lý, giám sát, xem xét, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật đảm bảo hoạt động kinh doanh xổ số điện toán tuân thủ đúng các quy định pháp luật.

92. Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hướng đơn giản hóa, chi tiết hóa, mã hóa theo HS; quy định rõ ràng về tiêu chuẩn áp dụng, phương thức kiểm tra theo thông lệ quốc tế, đơn vị và địa điểm kiểm tra. Thu hẹp danh mục hàng hóa nhập khẩu cần thiết phải kiểm tra chuyên ngành trước khi thông quan và chỉ kiểm tra đối với hàng hóa nhập khẩu nhằm mục đích kinh doanh, để giảm tỷ lệ hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành từ 30 - 35% xuống còn 15% đến hết năm 2016 như Nghị quyết 19/2016/NQ-CP đã đề ra và cam kết giảm 50% thời gian thông quan cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với Thủ tướng Chính phủ.
Trả lời: (tại Công văn số 1825/BTC – TCHQ ngày 13/02/2017)

1. Việc thực hiện Đề án “Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” được phê duyệt tại Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 đã đạt được một số kết quả sau: 

Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ ngành rà soát các cơ chế, chính sách về quản lý chuyên ngành và kiểm tra chuyên ngành, từ đó ban hành các công văn số 5741/BTC-TCHQ ngày 28/4/2016, số 11374/BTC-TCHQ ngày 16/8/2016, và công văn số 17733/BTC-TCHQ ngày 14/12/2016 kiến nghị, đôn đốc các Bộ quản lý chuyên ngành thực hiện sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kiểm tra chuyên ngành. 
- Các Bộ ngành đã có sự quan tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật, xây dựng và ban hành một số danh mục hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành kèm mã số HS và các quy định miễn, giảm, kiểm tra giảm, kiểm tra hồ sơ đối với hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận xử lý hồ sơ, trao đổi dữ liệu thông tin, đồng thời tích cực tham gia kết nối Cơ chế một cửa quốc gia. 

- Đến nay, một số văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế mới đã đưa nguyên tắc quản lý rủi ro trong việc quản lý và kiểm tra chuyên ngành, văn bản không phù hợp như Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30/10/ 2015 của Bộ Công Thương quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may đã được bãi bỏ. 

Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tế, kết quả thực hiện còn nhiều hạn chế:

- Hầu hết các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm tra chuyên ngành của các Bộ cần phải sửa đổi, bổ sung đều chưa đảm bảo về thời gian và yêu cầu tại Quyết định số 2026/QĐ-TTg và Nghị quyết 19/2016/NQ-CP. Tính đến ngày 25/11/2016, chỉ có 20/87 văn bản đã được sửa đổi, bổ sung/thay thế đáp ứng theo yêu cầu; 03/87 văn bản đã được sửa đổi, bổ sung/thay thế đáp ứng một phần; 01/87 văn bản không thể sửa đổi, bổ sung/thay thế; 63/87 văn bản chưa được sửa đổi, bổ sung/thay thế (trong số 63 văn bản này, nhiều văn bản đang được Bộ quản lý chuyên ngành hoàn thiện để công bố).

- Một số danh mục hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành do các Bộ quy định còn nhiều, phạm vi rộng, trong số đó nhiều mặt hàng chưa có mã số HS, chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn đầy đủ để thực hiện việc kiểm tra. 

- Việc kiểm tra chuyên ngành thực hiện chủ yếu vẫn bằng phương thức thủ công, chưa áp dụng rộng rãi và đúng bản chất của phương pháp quản lý rủi ro trong lĩnh vực kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. 

2. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính dự kiến sẽ tiếp tục chủ trì thực hiện các công việc sau:

2.1 Đề xuất Bộ Công Thương: 

- Tiếp tục chủ trì đôn đốc các Bộ, cơ quan quản lý chuyên ngành ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài (Nghị định 187/2013/NĐ-CP) đối với hàng hóa thuộc danh mục quản lý chuyên ngành.

- Sớm xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất, Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP, và Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011 của Bộ Công Thương theo hướng bỏ quy định xác nhận khai báo hóa chất, đảm bảo phù hợp với Luật Hóa chất.

- Nghiên cứu sửa đổi hoặc bãi bỏ quy định cấp Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng cho từng lô hàng nhập khẩu và đề nghị sửa đổi quy định kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu được thực hiện sau khi thông quan (trước khi đưa ra lưu thông) để đáp ứng Nghị quyết 19/2016/NQ-CP của Chính phủ. 

2.2 Đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Chủ trì nghiên cứu và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các điều liên quan quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, Luật Thú y theo hướng áp dụng phương thức quản lý theo mức độ rủi ro của hàng hóa và trên cơ sở tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.

- Ban hành danh mục hàng hóa phải kiểm tra chất lượng trước khi thông quan theo khoản 2 Điều 7 Nghị định 187/2013/NĐ-CP để hạn chế vướng mắc do có nhiều nhóm hàng chỉ phải kiểm dịch, kiểm tra an toàn thực phẩm mà không cần kiểm tra chất lượng, đồng thời chuyển những mặt hàng có độ rủi ro thấp sang kiểm tra sau khi đã thông quan.

- Bổ sung quy trình kiểm tra, áp dụng quản lý rủi ro, tăng cường miễn, giảm kiểm tra, quy định tổng thời gian kiểm tra, việc điện tử hoá và kết nối một cửa quốc gia trong đăng ký và trả kết quả kiểm tra.

2.3 Đề xuất Bộ Y tế:

- Sớm ban hành danh mục hàng hóa phải kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan chi tiết tên hàng, có mã số HS phù hợp với danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2015 ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính.

- Công bố việc chưa áp dụng kiểm tra chất lượng trong nhập khẩu đối với danh mục hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế để tránh vướng mắc phát sinh. 

2.4 Đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ: 

- Chủ trì nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007, Luật Tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006 theo hướng quản lý theo mức độ rủi ro của hàng hóa, trên cơ sở tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, chuyển mạnh sang hậu kiểm. 

- Sớm thông báo bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng theo căn cứ ban hành Quyết định là Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa Số 18/1999/PL-UBTVQH10 ngày 24/12/1999 và Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá đã hết hiệu lực.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các Bộ quản lý chuyên ngành rà soát, sửa đổi hoặc kiến nghị bãi bỏ Giấy thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học công nghệ về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật đảm bảo phù hợp với Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006 , Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007 và Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010
2.5 Đề xuất Bộ Quốc phòng:

- Sớm nghiên cứu bãi bỏ quy định Bộ đội Biên phòng kiểm tra, giám sát hồ sơ và hàng hoá xuất nhập khẩu tại Điều 12 Thông tư 09/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, đảm bảo phù hợp với Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014.
- Ban hành danh mục hàng cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ, đồng thời chi tiết danh mục hàng hóa có mã HS.

2.6 Đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường: 

Sớm nghiên cứu hướng dẫn cụ thể về hồ sơ trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất liên quan đến việc cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất được quy định tại Thông tư 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/09/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2.7 Đề xuất Bộ Công an: 

Bộ Công an đã ban hành Danh mục hàng hóa nhóm 2 phải kiểm tra chất lượng trươc khi thông quan tại Thông tư số 14/2012/TT-BCA ngày về ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an, nhưng chưa ban hành Thông tư hướng dẫn quy trình, thủ tục kiểm tra. Do vậy, đề nghị Bộ Công an ban hành Thông tư hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu, trong đó quy định rõ quy trình kiểm tra, tên cơ quan, ... để thực hiện thống nhất. 

93. Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: 
- Kiến nghị các cơ quan quản lý kiểm tra chuyên ngành cấp trên tăng cường bố trí các nguồn lực cho các đơn vị kiểm tra chuyên ngành tại các cửa khẩu lớn của thành phố. Các cơ quan kiểm tra chuyên ngành tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các bộ phận, nhân viên của mình nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để ra kết quả và cập nhật kết quả kiểm tra chuyên ngành lên cổng thông tin kiểm tra chuyên ngành sớm nhất.

- Đối với các cơ quan kiểm tra chuyên ngành, kiến nghị tăng cường các nguồn lực cho hoạt động kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu; tiếp tục cải tiến quy trình, hoàn thiện tổ chức, bộ máy, kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong suốt quá trình thực hiện kiểm tra chuyên ngành để đảm bảo tính tuân thủ của pháp luật về kiểm tra chuyên ngành, rút ngắn thời gian có thể để ra kết quả kiểm tra trong thời gian sớm nhất. Trong thời gian tới, đề nghị nên hợp nhất các cơ quan kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hình thành một tổ chức chung để thống nhất việc chỉ đạo, gọn nhẹ và hiệu quả.

Trả lời: (tại Công văn số 1825/BTC – TCHQ ngày 13/02/2017)

Thực hiện công văn số 7910/VPCP-KTTH ngày 02/10/2015 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra chuyên ngành (KTCN) đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, Bộ Tài chính đã chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan thuộc 10 Bộ quản lý chuyên ngành thành lập và đưa vào hoạt động 10 địa điểm KTCN tập trung đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại 8 địa bàn hải quan nơi có lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn là Cục Hải quan Tp Hải Phòng (Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng Khu vực III), Cục Hải quan Tp Hà Nội (sân bay Nội Bài), Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh (cảng Sài Gòn khu vực I, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất), Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn (cửa khẩu Tân Thanh), Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh (cửa khẩu cảng Cái Lân, cửa khẩu Móng Cái), Cục Hải quan Tp Đà Nẵng (cảng Đà Nẵng), Cục HQ tỉnh Lào Cai (cửa khẩu quốc tế số II Kim Thành), tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi (Chi cục Hải quan Cảng Dung Quất).

-
Sau 09 tháng triển khai, kết quả được như sau:

+ Tổng số tờ khai đăng ký làm thủ tục qua các địa điểm KTCN tập trung là 115.954 tờ khai/697.782 tờ khai phải KTCN tại các đơn vị, chiếm tỷ lệ 16,62%.

+ Thời gian thông quan: Theo cơ quan KTCN và các đơn vị hải quan cung cấp thì thời gian KTCN bao gồm thời gian phân tích, xét nghiệm + thời gian làm các thủ tục hành chính (tiếp nhận hồ sơ, lấy mẫu, ra kết quả...), trong đó, thời gian phân tích, xét nghiệm không đổi (theo quy trình chuẩn), còn lại thời gian làm các thủ tục hành chính đã được cơ quan KTCN rút ngắn từ khoảng 02 giờ đến 04 ngày so với thời gian trước kia, do đó đã tác động giảm đáng kể thời gian thông quan hàng hóa.

+ Việc phát hiện vi phạm: Trong quá trình kiểm tra, các cơ quan KTCN đã phát hiện 346 lô hàng vi phạm/115.954 tờ khai đăng ký tại địa điểm KTCN tập trung, chiếm tỷ lệ gần 0,3%. Các lô hàng vi phạm được phát hiện tại địa bàn là 281 tờ khai tại Hải Phòng, 08 tờ khai tại Đà Nẵng, 46 tờ khai tại Tp. Hồ Chí Minh, 11 tờ khai Quảng Ninh.

- Việc xây dựng đưa vào hoạt động các địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung làm việc ngay tại cửa khẩu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các việc liên quan đến công tác KTCN đối với hàng hóa XNK; rút ngắn thời gian thông quan hàng hoá, giảm chi phí cho doanh nghiệp, tăng cường công tác quản lý, thúc đẩy việc trao đổi thông tin, phối hợp công tác giữa các đơn vị liên quan tại cửa khẩu. Ngoài ra, trong thời gian vừa qua, các Bộ đã chỉ định thêm nhiều đơn vị/tổ chức đánh giá sự phù hợp, thực hiện kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Việc xã hội hóa công tác kiểm tra chuyên ngành đã góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động này.

- Tuy nhiên, sau một thời gian đưa vào vận hành thí điểm, các địa điểm làm thủ tục kiểm tra chuyên ngành tập trung đối với hàng hóa xuất nhập khẩu cũng đã bộc lộ tồn tại, vướng mắc như: Các địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung hầu hết chỉ được trang bị các phương tiện làm việc văn phòng, hành chính; Chưa trang bị máy móc, thiết bị để phân tích, thử nghiệm nên chưa cho ra kết quả kiểm tra tại chỗ. Các địa điểm này hiện mới chỉ thực hiện các khâu đăng ký kiểm tra, lấy mẫu và trả kết quả kiểm tra, do đó, tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục KTCN tại đây vẫn còn thấp, chủ yếu là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu không thường xuyên, nhỏ lẻ, lần đầu.

- Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục chỉ đạo Tổng cục Hải quan triển khai các công việc sau: 

+ Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện: Nâng cao hiệu quả thực hiện các thủ tục kiểm tra chuyên ngành theo cơ chế một cửa liên thông tại địa điểm kiểm tra tập trung ở các cửa khẩu (Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Lào Cai,...); Xác định nhu cầu đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các khu vực có lưu lượng xuất nhập khẩu hàng hóa lớn phải kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; Thành lập và đưa vào hoạt động Tổ Công tác liên ngành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để triển khai các nhiệm vụ cụ thể tại Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Chính phủ phê duyệt đề án “Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”. 
+ Chủ động tham gia hoạt động phân tích, giám định, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trên cơ sở các quy định pháp luật về giám định chất lượng và ủy quyền của các Bộ quản lý chuyên ngành liên quan. 

+ Triển khai công tác kiểm định hàng hóa, đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu. 

+ Xây dựng và thu thập hệ thống văn bản, tiêu chuẩn, phương pháp chuẩn để thực hiện kiểm tra chuyên ngành. 

+ Triển khai hoạt động các trạm kiểm định di động để phục vụ công tác kiểm định tại các đơn vị hải quan trọng điểm khu vực phía Bắc. 

+ Thực hiện kiểm định, kiểm tra chất lượng các nhóm mặt hàng phân bón, sữa, rau củ quả, rượu, thịt, thép, khăn giấy, giấy vệ sinh.
+ Nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất, số lượng cán bộ kiểm tra chuyên ngành theo hướng chuyên sâu cho Cục Kiểm định và các Chi cục Kiểm định.

94. Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Kiến nghị các Bộ, ngành, các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành cần phải chủ động tìm hiểu thông tin liên quan đến những quy định về kiểm tra chuyên ngành khi nhập khẩu để chuẩn bị trước khi đưa hàng về nước. Những thông tin này có sẵn trên mạng thông tin đại chúng hoặc có thể liên hệ trực tiếp với các cơ quan kiểm tra chuyên ngành hoặc cơ quan hải quan để được hướng dẫn. Đồng thời phải hợp tác và tuân thủ nghiêm pháp luật về kiểm tra chuyên ngành.

Trả lời: (tại Công văn số 1825/BTC – TCHQ ngày 13/02/2017)

Trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính và các Bộ Quản lý chuyên ngành đã phối hợp với các đơn vị tài trợ, cơ quan truyền thông, báo chí tuyên truyền tổ chức một số buổi họp báo chuyên đề, hội nghị, hội thảo nhằm phổ biến, tuyên truyền và giải đáp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Các đơn vị báo chí, truyền hình cũng thường xuyên đưa tin, đăng bài về nội dung này. Từ đó, doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các đơn vị, tổ chức có liên quan hiểu hơn về hoạt động kiểm tra chuyên ngành, và các kiến nghị/đề xuất cũng đã được ghi nhận và giải đáp.

Tuy nhiên, công tác truyền thông, đào tạo và nâng cao năng lực hoạt động kiểm tra chuyên ngành cho các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và các đơn vị, tổ chức có liên quan còn hạn chế như: chưa tổ chức thường xuyên các khóa đào tạo, tập huấn, phổ biến các quy định về KTCN cho các đối tượng có liên quan đến hoạt động KTCN; chưa xây dựng được chuyên mục thông tin công khai... 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2026/QĐ-CP về phê duyệt Đề án “Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” và Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020, hiện nay, Bộ Tài chính đang tiếp tục chủ trì, phối hợp và đôn đốc các Bộ quản lý chuyên ngành thực hiện các nhiệm vụ này. 

95. Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước, góp phần chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế hợp lý, tạo khả năng thu hút vốn, kỹ thuật, công nghệ mới áp dụng vào sản xuất kinh daonh của các doanh nghiệp.

Trả lời: (tại Công văn số 1476/BTC-TCDN ngày 06/02/2017)

Thời gian qua, công tác sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) luôn được Đảng, Chính phủ quan tâm và chỉ đạo thực hiện trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó cổ phần hóa DNNN được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt quá trình sắp xếp, đổi mới DNNN. Kể từ thời điểm Việt Nam bắt đầu thí điểm cổ phần hóa năm 1992 đến nay đã trên 20 năm, Đảng và Chính phủ luôn xác định mục tiêu của công tác cổ phần hóa là:
- Chuyển đổi những doanh nghiệp mà Nhà nước không cần giữ 100% vốn sang loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu; huy động vốn của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài để nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, đổi mới phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
- Bảo đảm hài hoà lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động trong doanh nghiệp.
- Thực hiện công khai, minh bạch theo nguyên tắc thị trường; khắc phục tình trạng cổ phần hóa khép kín trong nội bộ doanh nghiệp; gắn với phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán.
Thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ về tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế trong giai đoạn 2011 - 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước (TĐ, TCT) giai đoạn 2011-2015”. 
Trong giai đoạn 2011 – 2016, Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện có kết quả công tác tái cơ cấu DNNN, đề ra chương trình hành động và kế hoạch cụ thể, chỉ đạo quyết liệt, định kỳ giao ban, sơ kết, tổng kết toàn diện. Trên cơ sở kết quả triển khai tái cơ cấu của các Bộ, ngành, địa phương, các TĐ, TCT, ngày 06/12/2016, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã tổ chức Hội nghị Toàn quốc triển khai công tác sắp xếp, đổi mới DNNN giai đoạn 2016 - 2020, theo đó kết quả sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2011 – 2015 như sau:
- DNNN đã giảm mạnh về số lượng, từ 1.369 DNNN năm 2011 thì đến năm 2016 còn 652 DNNN chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực then chốt, đảm bảo cân đối vĩ mô cho nền kinh tế, công ích, an ninh, quốc phòng.
- Hiệu quả hoạt động của DNNN: Tổng hợp tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của các DNNN đã được Chính phủ báo cáo Quốc hội tại báo cáo số 428/BC-CP ngày 17/10/2016 cho thấy hầu hết các DNNN, trọng tâm là TĐ, TCT nhà nước vẫn tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần giữ vững mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, cụ thể: Tổng tài sản của 652 doanh nghiệp là 3.043.687 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu là 1.376.236 tỷ đồng; tổng doanh thu đạt 1.588.326 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 161.431 tỷ đồng; tổng số phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước là 246.038 tỷ đồng. 
- Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sau cổ phần hóa được nâng lên, theo số liệu báo cáo của các DNNN đã cổ phần hóa giai đoạn 2011-2015, kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2015 đều tăng hơn so với năm trước khi cổ phần hóa. Cụ thể: vốn điều lệ tăng 72%; tổng tài sản tăng 39%; vốn chủ sở hữu tăng 60%; doanh thu tăng 29%; lợi nhuận trước thuế tăng 49%; nộp ngân sách tăng 27%; thu nhập bình quân của người lao động tăng 33%.
Các DNNN sau cổ phần hóa hoạt động hiệu quả có nhiều tác động tích cực đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước như: Tăng tính cạnh tranh trong nền kinh tế, thúc đẩy thị trường chứng khoán, thị trường tài chính phát triển, đổi mới cơ bản về quản trị doanh nghiệp. Hiện nay, đa số các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán là các công ty cổ phần được chuyển đổi từ DNNN (khoảng 450/700 doanh nghiệp niêm yết).
- Cơ chế, chính sách đối với DNNN được sửa đổi, bổ sung đầy đủ đồng bộ, trong đó cơ chế quản lý, giám sát DNNN ngày càng chặt chẽ hơn. Giai đoạn 2011 – 2015, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 69 Nghị định, Nghị quyết, quyết định, chỉ thị. Trong đó có 21 văn bản về đổi mới tổ chức, quản lý đối với DNNN; 34 văn bản về sắp xếp, tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 14 điều lệ tổ chức, hoạt động của các TĐ, TCT. Các Bộ đã ban hành 15 thông tư hướng dẫn thực hiện các cơ chế, chính sách nêu trên.
- DNNN hoạt động trong môi trường kinh doanh được bình đẳng với doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.Việc sản xuất, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích của doanh nghiệp đã chuyển từ cơ chế Nhà nước cấp vốn, giao nhiệm vụ kế hoạch sang cơ chế đấu thầu, đặt hàng. Chính phủ đã ban hành Nghị định phân công, phân cấp thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước đối với DNNN và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.
- Công tác sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu DNNN có nhiều kết quả:
+ Trong giai đoạn 2011 – 2015, cả nước đã sắp xếp được 591 DNNN. Trong đó cổ phần hóa 499 doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp; sáp nhập, hợp nhất 48 doanh nghiệp; giải thể 17 doanh nghiệp; phá sản 08 doanh nghiệp; bán, giao 10 doanh nghiệp; chuyển thành công ty TNHH nhiều thành viên 08 doanh nghiệp.
+ Về thoái vốn, cả nước đã thoái được 26.222 tỷ đồng (giá sổ sách), thu về 36.537 tỷ đồng, bằng 1,4 lần giá trị sổ sách. Trong đó thoái vốn đầu tư ngoài ngành 9.835 tỷ đồng, thu về 11.086 tỷ đồng; thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ 16.387 tỷ đồng, thu về 25.451 tỷ đồng.
+ Tái cơ cấu các TĐ, TCT được tiến hành một cách toàn diện trên nhiều mặt như rà soát, xác định ngành nghề kinh doanh chính, xây dựng và triển khai chiến lược , kế hoạch đầu tư phát triển đến năm 2015; tổ chức lại sản xuất, kinh doanh, tái cơ cấu doanh nghiệp thành viên; từng bước áp dụng các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế; chú trọng công tác nghiên cứu, ứng dụng, đầu tư đổi mới công nghệ...
+ Giải quyết tốt chính sách đối với người lao động dôi dư trong quá trình sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu DNNN. Chính sách lao động dôi dư đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tổ chức lại sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và khả năng cạnh tranh. Việc giải quyết chính sách lao động dôi dư được thực hiện chặt chẽ; đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ; bảo đảm ổn định xã hội; tạo điều kiện cho người lao động nâng cao tay nghề. Chuyển đổi nghề nghiệp mới và ổn định cuộc sống cho những người thôi việc.
+ Việc xử lý đất đai trong quá trình cổ phần hóa DNNN được chú ý. Việc tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai.
+ Hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và Công ty Mua bán nợ Việt Nam đã đóng góp tích cực vào quá trình sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu DNNN.
Để đẩy nhanh công tác cổ phần hóa DNNN trong giai đoạn tới, ngày 28/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 – 2020, trong đó giao trách nhiệm cụ thể cho từng Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn, Tổng công ty thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp theo Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 – 2020.
Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 và Quốc hội tại Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định phê duyệt Đề án tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2016 – 2020, trong đó xác định mục tiêu tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2016 – 2020 là:
- Doanh nghiệp nhà nước có cơ cấu hợp lý hơn, tập trung vào ngành, lĩnh vực then chốt; cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội; quốc phòng, an ninh; lĩnh vực độc quyền tự nhiên; ứng dụng công nghệ cao, đầu tư lớn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tăng sức cạnh tranh, tăng tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đối với doanh nghiệp kinh doanh. Thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế đồng đều giữa các vùng miền.
- Doanh nghiệp nhà nước thực hiện đầu tư vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ; hoạt động trong những ngành, lĩnh vực mang tầm chiến lược, có tính dẫn dắt, định hướng xây dựng nền kinh tế tri thức, có hàm lượng công nghệ cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn bộ nền kinh tế. Các doanh nghiệp nhà nước thực hiện kiện toàn, nâng cao năng lực quản lý và năng lực quản trị theo chuẩn mực quốc tế; hoạt động của doanh nghiệp nhà nước phải được quản lý, giám sát chặt chẽ, công khai, minh bạch, bình đẳng với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác.
 96. Cử tri tỉnh Kiên Giang kiến nghị: Theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 quy định để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước theo hướng đơn giản hóa khâu tiền kiểm, tăng cường hậu kiểm gắn với điều kiện, quy định cụ thể và thanh tra, kiểm tra, giám sát. Tuy nhiên, hiện nay các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nói chung và các doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua biên giới đất liền thuộc trường hợp có rủi ro về thuế thì cơ quan hải quan phải kiểm tra 100% khi xuất nhập khẩu đồng thời cơ quan thuế cũng kiểm tra 100% trước khi hoàn thuế. Đề nghị Chính phủ sớm quy định cơ chế chung trong công tác kiểm tra của cơ quan thuế và cơ quan hải quan đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu có rủi ro về thuế.
Trả lời: (tại Công văn số 1831/ BTC – TCHQ ngày 13/02/2017)

Theo Khoản 2 Điều 16 Luật Hải quan năm 2014, thì việc kiểm tra, giám sát hải quan được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm bảo đảm hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. Đối với công tác kiểm tra hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền, từ năm 2013 đến năm 2016, cơ quan Hải quan cũng thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Tài chính tại công văn 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013 và công văn 10024/BTC-TCT ngày 22/7/2014. 

Ngày 29/6/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 99/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng, có hiệu lực từ ngày 13/8/2016. Theo đó, việc kiểm tra hàng hóa xuất khẩu nói chung và hàng qua biên giới đất liền nói riêng đang được áp dụng theo nguyên tắc quản lý rủi ro. Về lâu dài, cơ quan hải quan kết hợp với cơ quan thuế và các cơ quan quản lý khác sẽ triển khai công tác quản lý thông tin đối với doanh nghiệp, trong đó xây dựng một chương trình để doanh nghiệp hiểu và tự nguyện chấp hành tốt pháp luật, vừa tạo được thuận lợi trong hoạt động xuất nhập khẩu, vừa quản lý sát các hoạt động của từng doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế.

97. Cử tri tỉnh Long An kiến nghị: 

Tổng số nợ vay đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong cụm, tuyến dân cư của tỉnh là 365.312 triệu đồng, thời gian qua tỉnh Long An đã trả nợ vay đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam được 228.516 triệu đồng, còn dư nợ 136.796 triệu đồng, trong đó năm 2016 phải trả nợ đến hạn, quá hạn là 76.518 triệu đồng. Do vận động nhiều lần nhưng dân vẫn không vào ở trong cụm tuyến dân cư nên không thu được tiền bán nền nhà, trong khi đó tỉnh Long An vẫn chưa tự cân đối được ngân sách, hàng năm phải nhận bổ sung cân đối của Trung ương nên chưa thể bố trí ngân sách để trả nợ vay cho Ngân hàng Phát triển theo đúng lịch đã cam kết. Việc chưa trả nợ cụm tuyến dân cư nên Ngân hàng Phát triển Việt Nam không giải quyết cho vay thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương và nuôi trồng thủy sản hàng năm. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đồng ý cho tỉnh Long An được khoanh nợ đối với nguồn vốn vay chương trình cụm, tuyến dân cư vượt lũ tổng số tiền còn nợ là 136.796 triệu đồng và được hạch toán theo dõi riêng. Đồng thời, khoản vốn vay này không nằm trong tổng mức dư nợ từ nguồn vốn huy động để đầu tư XDCB hàng năm của ngân sách tỉnh. 

Trả lời: (tại Công văn số 12/BTC-TCNH ngày 03/01/2017)

Tương tự như kiến nghị của cử tri, ngày 18/10/2016, Bộ Tài chính đã có công văn số 14684/BTC-TCNH gửi Văn phòng Chính phủ về kiến nghị khoanh nợ vay chương trình cụm, tuyến dân cư vượt lũ trên địa bàn tỉnh Long An của UBND tỉnh Long An. Cụ thể như sau: 


1.Về việc khoanh nợ vay Chương trình cụm, tuyến dân cư vượt lũ
- Về thẩm quyền quyết định khoanh nợ vay chương trình cụm, tuyến dân cư vượt lũ trên địa bàn tỉnh Long An:

Việc xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước hiện nay thực hiện theo quy định tại Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011 của Chính phủ về tín dụng xuất khẩu và tín dụng đầu tư của Nhà nước. Theo quy định tại Nghị định số 75/2011/NĐ-CP, các trường hợp rủi ro được xem xét xử lý bao gồm: (i) rủi ro bất khả kháng; (ii) khó khăn về tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn khi thực hiện chuyển đổi sang mô hình đa sở hữu, thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định khoanh nợ trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT); (iii) Các trường hợp rủi ro khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

Đối với chương trình cho vay để xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ, đối tượng vay là UBND tỉnh, Sở Tài chính tỉnh là đơn vị đại diện cho UBND tỉnh thực hiện chương trình. Mặt khác, theo báo cáo của UBND tỉnh Long An nêu trên, khó khăn dẫn đến không hoàn trả được khoản vay thuộc Chương trình không thuộc các nguyên nhân (i) và (ii) được xử lý khoanh nợ vay vốn tín dụng đầu tư tại NHPT nêu trên. Do đó, thẩm quyền quyết định việc khoanh nợ vay Chương trình cụm tuyến dân cư vượt lũ trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

- Ngày 07/4/2015, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 2326/VPCP-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về việc đồng ý phương án kéo dài thời gian trả nợ thêm 3 năm đối với Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ vùng Đồng bằng sông Cửu Long (đối với những hộ thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo mua trả chậm nền nhà) trong đó có tỉnh Long An. Ngoài ra, Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ của tỉnh Long An được triển khai từ giai đoạn 1 (từ năm 2000 đến năm 2007), đến nay sau 9 năm kết thúc Chương trình mới chỉ đưa được số hộ dân vào sinh sống trong cụm, tuyến đạt 48% kế hoạch, dù mức lũ năm 2011 là khá lớn nên việc UBND tỉnh Long An báo cáo chưa giao được nền nhà do không có lũ là chưa hợp lý. 

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng phối hợp với các địa phương thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ (trong đó có tỉnh Long An) rà soát, đề xuất giải pháp đưa dân vào sinh sống trong cụm, tuyến; trường hợp người dân không còn nhu cầu, đề nghị nghiên cứu chuyển đổi hình thức giao đất cho các đối tượng khác để có nguồn hoàn trả vốn vay NHPT.

2. Về việc không tính khoản vốn vay chưa hoàn trả NHPT trong tổng mức dư nợ từ nguồn vốn huy động để đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách tỉnh
Theo quy định của Luật Quản lý nợ công và Luật Ngân sách nhà nước (năm 2002), khoản vay tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước từ NHPT để thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ vùng ĐBSCL (trong đó có tỉnh Long An) được tính vào tổng dư nợ vay của ngân sách địa phương khi xác định hạn mức huy động (theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, khoản vay này được tính vào mức bội chi ngân sách địa phương).

Mặt khác, ngày 08/6/2016 Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 4491/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2016; theo đó, Thủ tướng đề nghị thực hiện việc tính khoản vay tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn vào tổng dư nợ vay của ngân sách địa phương khi xác định hạn mức huy động theo khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước năm 2002, theo đúng quy định của Luật Quản lý nợ công, Luật Ngân sách nhà nước. 

Do đó, đề nghị khoản vốn vay tôn nền vượt lũ của tỉnh Long An không nằm trong tổng mức dư nợ từ nguồn vốn huy động để đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm của ngân sách tỉnh là không có cơ sở pháp lý để thực hiện. 
98. Cử tri tỉnh Nam Định kiến nghị: Khi ban hành, bổ sung, sửa đổi Luật đề nghị cần phải đảm bảo sự đồng bộ giữa các quy định và chính sách khác có liên quan. Ví dụ: trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế (năm 2016) có quy định giảm thu thuế phi nông nghiệp nhưng trong giao thu ngân sách đối với các địa phương lại không tính giảm dự toán thu.

Trả lời: (tại Công văn số 2020 /BTC-TCT ngày 15/02/2017)

Trong việc tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội các dự án Luật nói chung và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế (năm 2016) nói riêng, Bộ Tài chính luôn tuân thủ quy định của Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong việc đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của các quy định pháp luật và xây dựng báo cáo đánh giá tác động của dự án Luật.

Ngày 06 tháng 04 năm 2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Trong đó, có quy định về việc miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp như sau:

“Điều 61. Miễn thuế, giảm thuế 

Cơ quan quản lý thuế thực hiện miễn, giảm thuế đối với các trường hợp thuộc diện miễn thuế, giảm thuế được quy định tại các văn bản pháp luật về thuế và miễn thuế đối với hộ gia đình, cá nhân có số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp hàng năm từ năm mươi nghìn đồng trở xuống”. 

Về công tác xây dựng dự toán thu NSNN năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 21/CT- TTg ngày 02/6/2016 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2017. Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/06/2016, Thông tư số 91/2016/TT-BTC ngày 24/6/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2017, Bộ Tài chính đã yêu cầu các địa phương xây dựng dự toán thu NSNN năm 2017 phải tính đúng, tính đủ các khoản thu ngân sách theo chế độ, chính sách hiện hành, trong đó có lưu ý các quy định mới có hiệu lực thi hành từ năm 2016 tiếp tục ảnh hưởng tới thu NSNN năm 2017 như Luật số 106/2016/QH13.

Trong quá trình thảo luận dự toán thu NSNN năm 2017 với các địa phương nói chung và tỉnh Nam Định nói riêng, khoản thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đã được Bộ Tài chính tính toán ảnh hưởng giảm thu theo Luật số 106/2016/QH13 và tổng hợp trình các cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua dự toán thu NSNN. Dự toán thu NSNN năm 2017 đã được Chính phủ trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV và đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính giao cho các tỉnh, thành phố. 

Như vậy, việc giao dự toán thu NSNN năm 2017 đã tính đến ảnh hưởng giảm thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo Luật số 106/2016/QH13 đối với các địa phương.

99. Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị: Đề nghị Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ xem xét trích lại cho tỉnh Quảng Ninh 100% phí xuất nhập cảnh, 30% tỷ lệ thu xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Móng Cái để tái đầu tư cơ sở vật chất, nuôi dưỡng nguồn thu cho tỉnh và Trung ương dành ngân sách đầu tư hạ tầng vùng biên giới tạo điều kiện ổn định dân sinh.

Trả lời: (tại Công văn số 1972/BTC-NSNN ngày 15/02/2017)

1. Theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2002, Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước, thì phí xuất nhập cảnh và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100%.

Đối với cơ chế hỗ trợ Khu kinh tế cửa khẩu, ngày 10/11/2011 Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 2 đã có Nghị quyết số 14/2011/QH13 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; trên cơ sở đó Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 28/11/2011 về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, trong đó đã quy định: Hàng năm, dành tối đa 30% số vượt thu so với dự toán (dự toán thu phải cao hơn số thực hiện năm trước) đối với số thu từ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của hàng hoá thông quan tại cửa khẩu quốc tế đường bộ trên địa bàn cho ngân sách các tỉnh có cửa khẩu quốc tế đường bộ để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu kinh tế cửa khẩu. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định số vượt thu; báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án phân bổ cho các tỉnh có cửa khẩu quốc tế đường bộ để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu kinh tế cửa khẩu trong giai đoạn 2012-2015 theo Đề án đầu tư khu kinh tế cửa khẩu được phê duyệt nhưng không quá 200 tỷ đồng/năm/địa phương.
Do vậy, giai đoạn 2012-2015 việc dành tối đa 30% số vượt thu so với dự toán đối với số thu từ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của hàng hóa thông quan tại cửa khẩu quốc tế đường bộ trên địa bàn cho ngân sách các tỉnh theo Nghị quyết của Quốc hội. Giai đoạn 2012-2015, tỉnh Quảng Ninh (trong đó có cửa khẩu Móng Cái) được thưởng vượt thu so với dự toán đối với số thu từ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của hàng hóa thông quan tại cửa khẩu quốc tế đường bộ trên địa bàn là 3.241 triệu đồng. Năm 2016, không còn cơ chế trích thưởng này nữa.
2. Theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015, phí xuất nhập cảnh và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100%. Các khoản thu ngân sách trung ương được hưởng sử dụng để cân đối chung cho các nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương, bao gồm cả chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương. Năm 2017, ngân sách tỉnh Quảng Ninh được ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu 373.008 triệu đồng góp phần tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững và ổn định dân sinh. Vì vậy, đề nghị Tỉnh thực hiện theo quy định.

100. Cử tri tỉnh Quảng Trị kiến nghị: Quyết định số 11/2005/QĐ-TTg ngày 01/12/2005 ban hành Quy chế Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt (KKT-TM-ĐB) Lao Bảo với nhiều chính sách ưu đãi đã thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào KKT-TM-ĐB Lao Bảo. Tuy nhiên, ngày 26/11/2013 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với Khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) và sau đó Bộ Tài chính có Thông tư số 109/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định trên, Việc ban hành 2 văn bản nêu trên làm cho KKT-TM-ĐB Lao Bảo không còn được ưu đãi như trước, từ đó các nhà đầu tư, các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể lâm vào tình trạng khó khăn, mất lòng tin vào chính sách thu hút đầu tư. Hiện nay, tại KKT-TM-ĐB Lao Bảo có 425 doanh nghiệp, 67 dự án đầu tư và trên 3000 hộ kinh doanh cá thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. Đề nghị Chính phủ, Bộ Tài chính nghiên cứu, có chính sách, cơ chế tháo gỡ khó khăn cho KKT-TM-ĐB Lao Bảo.

Trả lời: (tại Công văn số 847/BTC-CST ngày 18/01/2017)

Ngày 1/12/2005, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 11/2005/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế KKT-TM-ĐB Lao Bảo, ngoài các ưu đãi tài chính theo quy định pháp luật hiện hành tại thời điểm đó, thì KKT-TM-ĐB Lao Bảo được áp dụng thí điểm một số cơ chế quản lý kinh tế mới khi chưa có điều kiện thực hiện trên phạm vi cả nước.
Ngày 2/3/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ban hành cơ chế chính sách tài chính đối với KKTCK; Ngày 10/7/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 93/2009/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 21 Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg. Theo đó, cơ chế, chính sách tài chính của các KKTCK về cơ bản được thực hiện theo Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg và Quyết định số 93/2009/QĐ-TTg. Riêng đối với một số KKTCK được áp dụng một số chính sách đặc thù quy định tại từng Quyết định riêng về quy chế hoạt động từng khu, trong đó có KKT-TM-ĐB Lao Bảo. Nhìn chung hệ thống cơ chế, chính sách tài chính thời gian này đã tác động tích cực đến hoạt động phát triển thương mại, du lịch, giao lưu kinh tế, gia tăng sản xuất, kim ngạch xuất khẩu, góp phần đóng góp vào nguồn thu ngân sách, hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế.

Tuy nhiên, cơ chế chính sách tài chính các KKTCK theo Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg, Quyết định số 93/2009/QĐ-TTg và quy chế hoạt động của một số Khu đặc thù đã bộc lộ hạn chế, cần khắc phục để đáp ứng nhiệm vụ, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và phát triển mối quan hệ hữu nghị, ổn định, bền vững giữa nước ta với các nước giáp biên; hạn chế buôn lậu, gian lận thương mại. Trong quá trình thực hiện phát sinh một số bất cập như; chính sách ưu đãi thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa xuất khẩu từ nội địa Việt Nam và các Khu chức năng khác trong KKTCK vào Khu phi thuế quan bị lợi dụng để gian lận thương mại; ưu đãi thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, ưu đãi tiền thuê đất, tiền sử dụng đất; quy định phí, lệ phí và chính sách khai thác, sử dụng công trình hạ tầng KKTCK không còn phù hợp với thực tế và quy định hiện hành.

Vì vậy, ngày 26/11/2013 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ban hành cơ chế chính sách tài chính đối với KKTCK (thay thế Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg, Quyết định số 93/2009/QĐ-TTg và các quy định về tài chính tại các Quyết định riêng của Thủ tướng Chính phủ về từng Khu). Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg và Thông tư số 109/2014/TT-BTC được ban hành nhằm tăng cường quản lý đối với hàng hóa kinh doanh tiềm ẩn nhiều rủi ro, gian lận thương mại nên đã đạt hiệu quả trong việc giảm số lượng các mặt hàng nhập khẩu có khả năng gian lận cao như rượu bia, thuốc lá, mỹ phẩm.... Theo đó, hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài và từ nội địa Việt Nam xuất khẩu vào khu phi thuế quan thuộc KKTCK được quy định chặt chẽ hơn, ví dụ: 
- Hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài vào KKTCK được áp dụng như hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài vào nội địa Việt Nam.

- Hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan thuộc KKTCK phải chịu thuế ngay khi nhập khẩu, trừ hàng hoá nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư là loại hình cơ quan hải quan quản lý được theo dự án. 

- Hàng hoá từ khu phi thuế quan thuộc KKTCK đưa vào nội địa Việt Nam phải chịu thuế theo quy định.

- Hàng hoá xuất khẩu từ nội địa Việt Nam vào khu phi thuế quan có hàng rào cứng được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0% theo quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành, trừ các trường hợp không áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật thuế GTGT; đồng thời áp dụng Danh mục hàng hoá kiểm tra trước khi hoàn thuế GTGT (gồm các mặt hàng: Cát xây dựng; Đá, sỏi; Gạch đất nung; Xi măng; Sắt, thép xây dựng) quy định tại phần II Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 109/2014/TT-BTC.

- Hàng hoá xuất khẩu từ nội địa Việt Nam vào khu phi thuế quan không có hàng rào cứng (gồm: Khu KT-TM ĐB Lao Bảo và Khu KTCK QT Cầu Treo): được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0% theo quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành, trừ: Các trường hợp không áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật thuế GTGT; Hàng hoá thuộc Danh mục không thực hiện thủ tục hải quan khi xuất khẩu từ nội địa Việt Nam vào khu phi thuế quan quy định tại phần I Phụ lục I Thông tư số 109/2014/TT-BTC. Đồng thời áp dụng Danh mục hàng hoá kiểm tra trước khi hoàn thuế GTGT (gồm tất cả các loại hàng hoá, trừ điện và nước sạch) theo quy định tại phần II Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 109/2014/TT-BTC.

Ngày 09/6/2015, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 41/NQ-CP về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới và giao Bộ Tài chính: “Phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2013 quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu, bãi bỏ những quy định về ưu đãi thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu hiện đang bị lợi dụng để gian lận thương mại gây thất thu cho ngân sách nhà nước trước ngày 31 tháng 7 năm 2015”. Thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Tài chính đã có Tờ trình số 142/TTr-BTC ngày 29/9/2015 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg. Ngày 19/11/2016, Văn phòng Chính phủ có công văn số 9681/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về Tờ trình số 142/TTr-BTC của Bộ Tài chính như sau: “Trước mắt chưa sửa đổi Khoản 4 Điều 10 và bổ sung Điều 20 Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg. Sau khi Quốc hội thông qua Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi), giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và địa phương, cơ quan liên quan rà soát kỹ các quy định về cơ chế, chính sách tài chính đối với KKTCK tại Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg.Trên cơ sở đó nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi bổ sung các nội dung cần thiết, phù hợp với Luật thuế xuất nhập, thuế nhập khẩu (sửa đổi) và các văn bản pháp luật có liên quan, nhằm tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển các KKTCK, đồng thời ngăn chặn việc lợi dụng chính sách để buôn lậu, gian lận thương mại”.
Ngày 6/4/2016, Quốc hội đã ban hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13. Theo đó, kể từ ngày 1/9/2016 (ngày có hiệu lực của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13), KKT-TM-ĐB Lao Bảo - tỉnh Quảng Trị và KKTCK quốc tế Cầu Treo - tỉnh Hà Tĩnh đều không đảm bảo quy định về khu phi thuế quan theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nên không được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan theo Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg mà áp dụng chính sách tài chính đối với Khu kinh tế cửa khẩu theo quy định của pháp luật thuế hiện hành. Tuy nhiên, đối với các dự án đầu tư thực hiện trước ngày 01/9/2016 tại KKT-TM-ĐB Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị và KKTCK quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh được tiếp tục thực hiện ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg cho thời gian còn lại của dự án.
Như vậy, chính sách tài chính đối với KKTCK đã được thay đổi để phù hợp từng thời kỳ phát triển kinh tế của đất nước trong từng giai đoạn với mục tiêu khuyến khích phát triển và thu hút các dự án đầu tư tại KKTCK, tạo động lực phát triển kinh tế địa phương, kinh tế Vùng theo hướng bền vững, đồng thời hạn chế hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

101. Cử tri tỉnh Quảng Trị kiến nghị: Đề nghị Chính phủ cần quy định rõ về mức tiền đền bù thiệt hại đối với đối tượng cơ sở sản xuất, chế biến thủy hải sản và nhóm dịch vụ, du lịch thương mại ven biển theo Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế bị thiệt hại do sự cố môi trường biển. Trong định mức ban hành kèm theo quyết định này chỉ quy định chung cho người lao động bị mất thu nhập là 2.910.000 đồng. Ý kiến cử tri cho rằng đối tượng làm nghề dịch vụ, du lịch thương mại ven biển và cơ sở chế biến, sản xuất thủy hải sản đã đầu tư một khoản không nhỏ để đầu tư hàng, quán, đấu giá lô quầy, mua sắm máy móc thiết bị, nhà xưởng và nộp thuế cho Nhà nước,…Nếu đưa nhóm đối tượng này vào danh mục người lao động bị mất thu nhập là không thỏa đáng, đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung mức bồi thường để đảm bảo quyền lợi cho các nhóm đối tượng trên. 

Trả lời: (tại Công văn số 1873/BTC-NSNN ngày 14/02/2017)

Để khắc phục sự cố môi trường biển, cùng với các chính sách ưu đãi tiền thuê mặt đất, mặt nước, miễn, giảm thuế, giãn thời gian nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế, đất đai. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 09/5/2016 về hỗ trợ khẩn cấp cho người dân chịu ảnh hưởng sự cố môi trường biển tới đời sống, hoạt động kinh doanh của người dân và doanh nghiệp tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên- Huế. Ngày 25/6/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1138/QĐ-TTg sửa đổi bổ sung Điều 1 của Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 9/5/2016 về hỗ trợ khẩn cấp cho ngư dân Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường. Theo đó, quy định các nội dung: (i) Tăng thời gian hỗ trợ gạo từ 1,5 tháng lên tối đa 6 tháng; (ii) bổ sung đối tượng hỗ trợ là hộ gia đình làm nghề muối; (iii) kéo dài thời gian thu mua, tạm trữ hải sản được hỗ trợ lãi suất thêm 1 tháng (đến ngày 05/7/2016).

Tại Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế bị thiệt hại do sự cố môi trường biển đã quy định rõ đối tượng, định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã ban hành Văn bản số 13993/BTC - NSNN ngày 04/10/2016 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, báo cáo và quyết toán kinh phí bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển theo Quyết định số 1880/QĐ-TTg.

Bên cạnh đó, tại Thông báo số 432/TB-VPCP ngày 25/12/2016 của Văn phòng Chính phủ về cuộc họp Ban Chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 04 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng của sự cố môi trường, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã kết luận: Quán triệt đến mọi cán bộ, công chức, người dân, các đơn vị, tổ chức liên quan, khẳng định Quyết định số 1880/QĐ-TTg đã cơ bản bao quát được các đối tượng bị thiệt hại trực tiếp do sự cố môi trường biển. Do vậy, cần tập trung cao độ, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, hệ thống cơ quan hành chính triển khai nghiêm, đúng, đầy đủ nội dung của Quyết định số 1880/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Không xem xét, kiến nghị mở rộng phạm vi, đối tượng của Quyết định số 1880/QĐ-TTg cho đến khi có chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 06/01/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ, khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế. Theo đó, đã quy định phạm vi, đối tượng, xây dựng định mức bồi thường, tổ chức bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh do sự cố môi trường biển tại 4 địa phương (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế), trong đó xác định thiệt hại và bồi thường đối với dịch vụ du lịch, thương mại ven biển cho người dân sống ven biển làm nghề có tính chất đơn giản; hỗ trợ lãi suất cho khoản vay mới để khôi phục sản xuất, chuyển đổi nghề, xử lý nợ và hỗ trợ lãi suất cho cá nhân, hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường biển. 

Các biện pháp hỗ trợ trực tiếp về kinh tế nêu trên đã góp phần nhanh chóng ổn định hoạt động đời sống của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại vùng biển miền Trung và tỉnh Quảng Trị nói riêng.

Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chỉ đạo xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ, khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển theo quy định tại Quyết định số 1880/QĐ-TTg, Quyết định số 12/QĐ-TTg và các chính sách ưu đãi, thuế, đất đai và tín dụng theo quy định của pháp luật.

102. Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp tại Khu phi thuế quan thuộc Khu kinh tế cửa khẩu nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài tạo tài sản cố định được miễn thuế như: máy lạnh, máy vi tính, bàn ghế, xe kéo,…Hiện nay, không còn nhu cầu sử dụng hàng hóa trong khu hoặc do giải thể, phá sản các doanh nghiệp này có nhu cầu thanh lý theo hình thức bán vào nội địa số hàng hóa nêu trên. Do quan hệ giữa khu phi thuế quan và nội địa là quan hệ xuất nhập khẩu và có một số mặt hàng này thuộc Danh mục cấm nhập khẩu theo quy định tại Phụ lục I Nghị định số 187/2013/NĐ-CP nên không được thanh lý vào nội địa như: máy tính đã qua sử dụng, máy in đã qua sử dụng, ô tô sử dụng quá 05 năm…(hàng hóa trở thành cấm nhập khẩu, nhập khẩu có điều kiện là do quá trình sử dụng trong Khu phi thuế quan). Đây là vấn đề khó khăn trong việc áp dụng văn bản pháp luật của địa phương, địa phương cũng đã có kiến nghị và Chính phủ có văn bản số 10744/VPCP ngày 23/12/2015 đồng ý chủ trương “Tại thời điểm bán, thanh lý tài sản vào thị trường nội địa không áp dụng chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện quản lý theo điều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra chuyên ngành khi nhập khẩu; hàng hóa quản lý bằng giấy phép thì phải được cơ quan cấp phép nhập khẩu đồng ý bằng văn bản”. Tuy nhiên đến nay, Bộ Tài chính chưa có văn bản nào hướng dẫn để thực hiện.
Trả lời: (tại Công văn số 1830/BTC – TCHQ ngày 13/02/2017)

Khu thương mại Mộc Bài hiện nay đang là Khu phi thuế quan thuộc Khu kinh tế cửa khẩu nên quan hệ mua, bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ giữa khu này với bên ngoài là quan hệ xuất nhập khẩu. Theo đó, hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài vào khu thương mại Mộc Bài (bao gồm cả hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho dự án đầu tư tại khu này) thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu.

- Khoản 2 Điều 8 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định “Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hoặc áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đối trong hạn ngạch thuế quan nhưng được thay đổi về đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đối trong hạn ngạch thuế quan theo quy định của pháp luật thì thời điểm tính thuế là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới”.
- Khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan quy định: “Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường hoặc miễn thuế, xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hoặc áp dụng thuế suất theo hạn ngạch thuế quan và đã được giải phóng hàng hoặc thông qua nhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế, xét miễn thuế; áp dụng thuế suất theo hạn ngạch thuế quan; hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa tạm nhập – tái xuất đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó chuyển mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.”
- Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định việc chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa đã làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu chỉ được thực hiện sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới. Hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa, người nộp thuế phải kê khai, nộp đủ tiền thuế, tiền phạt (nếu có) theo quy định.
Căn cứ pháp luật thuế và hải quan nêu trên, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào Khu thương mại Mộc Bài (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho dự án đầu tư tại Khu này) thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu nay có nhu cầu thanh lý bán (nhập khẩu) vào thị trường nội địa thì được xác định là đã thay đổi về đối tượng không chịu thuế, nên phải thực hiện chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hóa thanh lý theo quy định tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới, trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu và nộp thuế theo quy định của pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (thời điểm tính thuế cho hàng hóa bán thanh lý là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới). Như vậy, những mặt hàng như máy lạnh, máy vi tính, xe kéo…khi nhập khẩu vào Khu thương mại Mộc Bài đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý mặt hàng, nay phát sinh việc thanh lý sẽ không áp dụng chính sách quản lý mặt hàng tại thời điểm đăng ký tờ khai chuyển đổi mục đích sử dụng để thanh lý. 

Để giải quyết triệt để những vướng mắc có thể phát sinh trong việc thanh lý hàng hóa từ Khu thương mại Mộc Bài, Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo các cơ quan hải quan làm việc với các doanh nghiệp trong Khu thương mại Mộc Bài rà soát lại một lần nữa và báo cáo kết quả làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh.
103. Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị: Cử tri đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét nâng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên (HSSV) vì cho rằng mức cho vay hiện nay 1,25 triệu đồng/tháng/HSSV vẫn còn thấp.

Trả lời: (tại Công văn số 13/BTC-TCNH ngày 03/01/2017)

- Theo quy định tại Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 29/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HSSV), nguyên tắc điều chỉnh mức cho vay đối với HSSV là đảm bảo nguyên tắc xã hội hóa để tạo điều kiện cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn đi học, Nhà nước hỗ trợ một phần, gia đình HSSV chia sẻ một phần; HSSV cần nêu cao ý thức tiết kiệm, không tạo ra gánh nặng quá lớn đối với Nhà nước.
- Căn cứ vào tình hình thực tế, từ khi triển khai Chương trình, mức cho vay HSSV đã được Nhà nước xem xét, điều chỉnh nhiều lần cho phù hợp với tình hình thực tế từ mức ban đầu là 800.000 đồng/tháng/HSSV, qua 5 lần điều chỉnh hiện nay mức cho vay là 1.250.000 đồng/tháng/HSSV (Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 05/01/2016); đáp ứng 42% tổng chi phí học tập của HSSV.

Như vậy, mức cho vay theo quy định hiện hành là phù hợp với nguyên tắc xác định mức cho vay, phù hợp với mức tăng giá cả tiêu dùng, mức tăng học phí; đồng thời phù hợp với bối cảnh ngân sách nhà nước và khả năng huy động vốn để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội hiện nay.

104. Cử tri tỉnh Ninh Thuận kiến nghị: Hiện nay, có nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay tiền theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chưa tìm được việc làm, chưa có thu nhập để trả tiền vay. Cử tri kiến nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét giảm lãi suất nợ vay nhằm giúp gia đình các em giảm bớt khó khăn.

Trả lời: (tại Công văn số 14/BTC-TCNH ngày 03/01/2017)

- Ngày 01/6/2015, trên cơ sở ý kiến của các Bộ, ngành, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 750/QĐ-TTg về việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay một số chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH, theo đó lãi suất cho vay chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên giảm từ 7,2%/năm xuống 6,6%/năm.

- Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lãi suất cho vay trung và dài hạn tại thời điểm ban hành Quyết định số 750/QĐ-TTg nêu trên và hiện nay đối với các lĩnh vực ưu tiên vẫn tương đối ổn định, phổ biến ở mức 9-10,5%/năm và đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường vẫn ở mức 9,3-11%/năm.
Như vậy, ngoài các ưu đãi về thủ tục, quy trình, thời gian vay vốn thì quy định về lãi suất cho vay đối với học sinh, sinh viên là 6,6%/năm như hiện hành là phù hợp và đã thể hiện tính ưu đãi của Nhà nước dành cho đối tượng học sinh, sinh viên.

105. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Đề nghị Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng đồng bộ về quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp (Hiện nay Thông tư số 87/2008/TT-BTC ngày 10/10/2008 của Bộ Tài chính chỉ hướng dẫn cho cấp trung ương và cấp tỉnh; còn cấp huyện và cấp xã không hướng dẫn vì vậy rất khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận động đóng góp và chi hoạt động Quỹ bảo trợ trẻ em cấp huyện, xã). 

Trả lời: (tại Công văn số 1310/BTC-HCSN ngày 25/01/2017)

1. Căn cứ Điều 39 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004, Nghị định số 36/2005/NĐ-CP ngày 17/03/2005 và Nghị định số 71/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (thay thế Nghị định số 36/2005/NĐ-CP); Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 87/2008/TT-BTC ngày 08/10/2008 hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em, trong đó quy định: Quỹ Bảo trợ trẻ em là đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập ở cấp tỉnh và cấp trung ương; do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý (đối với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam) và do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý (đối với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Về quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em ở cấp huyện và xã: Khoản 2 Điều 28 Nghị định số 71/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 quy định Quỹ Bảo trợ trẻ em được thành lập ở cấp nào do cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội cấp đó quản lý và sử dụng vào việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Theo quy định tại Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/06/2012 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; ở cấp huyện và cấp xã không thành lập đơn vị sự nghiệp trực thuộc Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội mà chỉ thành lập đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Vì vậy, Quỹ Bảo trợ trẻ em ở cấp huyện, xã chỉ được thành lập dưới dạng quỹ xã hội, quỹ từ thiện và việc quản lý, sử dụng quỹ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và văn bản hướng dẫn Nghị định. 
2. Ngày 05/4/2016, Quốc hội đã thông qua Luật Trẻ em 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017. Tuy nhiên, Luật không quy định cụ thể mô hình hoạt động của Quỹ.

Hiện nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Trẻ em. Vì vậy, đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn chuyển kiến nghị cử tri đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để xem xét, nghiên cứu trong quá trình xây dựng Nghị định.
106. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Các cấp, các ngành quyết tâm kiên quyết chống buôn lậu, nhưng trong quá trình thực hiện cử tri thắc mắc vì sao, thường bắt được và xử lý là những vụ việc nhỏ lẻ, còn buôn lậu với quy mô lớn rất ít khi phát hiện…Đề nghị tăng cường tuần tra, kiểm tra giám sát và tổ chức nghiêm những vụ vi phạm.

Trả lời: (tại Công văn số 1828/ BTC – TCHQ ngày 13/02/2017)

Trong thời gian vừa qua, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp và ngày càng tinh vi. Ngay từ đầu năm 2016, Bộ Tài chính, với vai trò là Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia chống gian lận thương mại, hàng giả (Ban chỉ đạo 389 quốc gia) đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp từ tham mưu, chỉ đạo đến bắt giữ và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, cụ thể:

- Xây dựng và ban hành 10 kế hoạch lớn về công tác phòng, chống buôn lậu như: Kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận hàng giả dịp Tết Nguyên đán 2016; Kế hoạch hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại của lực lượng Kiểm soát Hải quan năm 2016; Kế hoạch phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với đường dây, ổ nhóm buôn lậu năm 2016; Kế hoạch đẩy mạnh, tăng cường và nâng cao công tác phân tích tình hình, dự báo phục vụ cho công tác kiểm soát Hải quan; Kế hoạch đấu tranh phòng chống mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và buôn lậu tiền chất năm 2016; Kế hoạch đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận; Kế hoạch triển khai một số giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép các loài động vật hoang dã trái pháp luật; Kế hoạch tăng cường kiểm soát container có rủi ro cao tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh và Hải Phòng.
- Chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác nắm tình hình địa bàn, kết quả đấu tranh, bắt giữ, xử lý các vụ việc vi phạm, ban hành 30 văn bản chỉ đạo, cảnh báo tập trung vào các mặt hàng cấm, các hiện tượng nổi cộm như: tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá; tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng xe máy điện, xe đạp điện, mũ bảo hiểm và các phụ tùng, phụ kiện; tăng cường kiểm tra, kiểm soát mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản và chất cấm dùng trong chế biến thực phẩm, thức ăn chăn nuôi; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát mặt hàng xăng, dầu; triển khai chiến dịch STORM VII của tổ chức Interpol về đấu tranh, phòng chống tội phạm về thuốc, thực phẩm chức năng và sản phẩm y tế giả tại Việt; tăng cường kiểm tra C/O đối với mặt hàng sữa thành phẩm từ Singapore và mặt hàng phôi thép từ Trung Quốc... 

- Kết quả: Từ 15/12/2015-15/12/2016, Bộ tài chính đã chỉ đạo lực lượng kiểm soát hải quan chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ 15.489 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa ước tính 416 tỷ đồng, thu nộp ngân sách đạt 171 tỷ đồng, cơ quan Hải quan khởi tố 48 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 112 vụ án hình sự. Trong đó, lực lượng kiểm soát hải quan đã xác lập, đấu tranh thành công 47 chuyên án lớn và rất nhiều vụ việc phức tạp, tập trung vào các mặt hàng cấm, mặt hàng chiến lược, hàng thuế suất cao. Điển hình như:

+ Xác lập và đấu tranh thành công Chuyên án XD116 đã phát hiện hoạt động buôn lậu xăng dầu của Cty Cổ phần Dương Đông Hòa Phú tại Bình Thuận có hành vi buôn lậu 9.173,349 tấn3 xăng A92, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 202 tỷ đồng.

+ Đấu tranh thành công Chuyên án TN-0306 để đấu tranh với đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy cất giấu trong hàng hóa quá cảnh từ Trung Quốc qua Việt Nam, Lào, Camphuchia đi Thái Lan, thu giữ 15,8 kg ma túy đá. Ngoài ra, đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ vi phạm liên quan đến vận chuyển trái phép qua đường chuyển phát nhanh hàng không vào Việt Nam mặt hàng lá thảo mộc có chứa chất ma túy Cathinone và Cathine với tổng trọng lượng trên 5.000 kg. 
+ Phá thành công 01 chuyên án NB2016 và bắt giữ 28 vụ việc buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã, thu giữ 6.007,1 kg ngà voi và sản phẩm từ ngà voi 2,7 kg sừng tê giác, 248 kg vảy tê tê, 50 kg rùa, 58 kg tay gấu

+ Ngày 25/3/2016, Cục Hải quan Tp. Hải Phòng phát hiện bắt giữ 391.740 bao thuốc lá JM WHITE và JM.

+ Ngày 21/06/2016, Hải đội kiểm soát trên biển khu vực Miền Nam – Cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) – Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuần tra, kiểm soát, phát hiện khu vực cảng của Công ty TNHH Hà Lộc có 02 đối tượng sử dụng xe máy trở 02 thùng xốp có dấu hiệu nghi vấn, phát hiện lực lượng chức năng 02 đối tượng vứt hàng bỏ chạy. Qua kiểm tra, phát hiện hàng hóa đựng trong 02 thùng xốp là hàng cấm. Tang vật tịch thu gồm: 29 kg thuốc nổ các loại, 100 kip nổ, 40m dây dẫn cháy chậm.

+ Ngày 01/8/2016, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia – Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ 01 tàu gỗ không biển kiểm soát và 03 đối tượng đi trên tàu có hành vi vận chuyển trái phép hàng cấm là 2.020 kg pháo nổ các loại.

+ Ngày 04/8/2016, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài – Cục Hải quan Tp Hà Nội đã phát hiện 01 đối tượng quốc tịch Nhật Bản làm thủ tục xuất cảnh có mang 07 tượng vàng với trọng lượng 7000,59 gram không khai báo Hải quan. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 6,7 tỷ đồng. 

+ Ngày 11/8/2016, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất – Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh kiểm tra, kiểm soát, phát hiện 01 đối tượng có hành vi nhập khẩu hàng quà biếu vi phạm chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu. Hàng hóa vi phạm là 01 khẩu súng, 2.000 viên đạn và 24 bình khí nén.

+ Ngày 28/08/2016, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu C74 (Bộ Công an), phòng PC46 Công an Lào Cai, Đồn Biên phòng Bát Xát phát hiện, bắt giữ trên 02 thuyền sắt vận chuyển 37,6 tấn thuốc lá trái phép.

+ Ngày 25/11/2016, Cục Hải quan tỉnh An Giang đã phát hiện ông Rim Ri Linh Phó đồn trưởng cửa khẩu quốc tế Phnom Đên - Vương quốc Campuchia, vận chuyển trái phép 18 kg vàng, trị giá ước tính 15,7 tỷ đồng.

Để tăng cường hơn nữa công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tập trung vào các giải pháp sau:

- Tiếp tục bám sát và thực hiện nghiêm túc, kịp thời chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, Ban Chỉ đạo 138/CP về công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống buôn lậu, trọng tâm là Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

- Quyết liệt chỉ đạo các đơn vị thực hiện toàn diện, hiệu quả các kế hoạch về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. 

- Đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, xác định trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ bị lợi dụng, vi phạm như: Tạm nhập tái xuất; kho ngoại quan; vận chuyển độc lập; chuyển cảng, chuyển cửa khẩu, hoàn thuế giá trị gia tăng; đầu tư gia công; sản xuất xuất khẩu; nhập kinh doanh....; tập trung kiểm soát các mặt hàng cấm như ma túy, vũ khí, tài liệu phản động, pháo, tiền; động thực vật hoang dã; các mặt hàng chiến lược, hàng có thuế suất cao như xăng dầu, than, quặng, sắt, thép, rượu, bia, thuốc lá...; các mặt hàng có thuế suất cao, hàng bách hóa tiêu dùng; các mặt hàng ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, ô nhiễm môi trường như: phân bón, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, nguyên phụ liệu sản xuất thức ăn, thực phẩm, rác thải, thực phẩm đông lạnh, thực phẩm chức năng... góp phần tích cực trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng, chống thất thu ngân sách Nhà nước.

- Tổ chức hướng dẫn kịp thời công tác nghiệp vụ kiểm soát hải quan cho các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, tập trung vào công tác nghiên cứu thông tin về địa bàn, tuyến vận chuyển hàng hóa, vụ việc, hiện tượng, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và người có liên quan; nghiên cứu thông tin về cá nhân có dấu hiệu hoạt động liên quan đến buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; tuyển chọn, xây dựng, sử dụng những người không thuộc biên chế của cơ quan Hải quan để thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; công tác đấu tranh chuyên án để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, bắt giữ tại tuyến cơ sở.

- Xây dựng kế hoạch, chủ động, tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các khu vực biên giới, cửa khẩu nhằm phát hiện, bắt giữ, xử lý kịp thời các vụ việc buôn lậu, vận chuyển trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ và dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm không an toàn vì nhiệm vụ chung bảo vệ an ninh quốc gia và bảo vệ sức khỏe người.
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về sự nguy hiểm của hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ và dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm không an toàn để người lao động, thuyền viên, doanh nghiệp biết, từ đó không thực hiện hoặc không tham gia tiếp tay cho hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ và dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm không an toàn.

 106. Cử tri tỉnh Thái Nguyên kiến nghị: Tỉnh Thái Nguyên xin phát hành trái phiếu Chính quyền địa phương vào năm 2017 là 1000 tỷ đồng và được sử dụng các nguồn vượt thu để đầu tư cơ sở hạ tầng của tỉnh.
Trả lời: (tại Công văn số 1952/BTC-TCNH ngày 14/02/2017)

1. Về việc phát hành TPCQĐP năm 2017:
· Liên quan đến đề nghị phát hành 1,000 tỷ đồng TPCQĐP của tỉnh Thái Nguyên năm 2017, ngày 31/10/2016, Bộ Tài chính đã có công văn số 15458/BTC-NSNN gửi Văn phòng Chính phủ trả lời kiến nghị của tỉnh, trong đó có nội dung về phát hành TPCQĐP.
· Thực hiện quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, từ năm 2017, ngân sách địa phương được phép bộỉ chi. Vì vậy, theo phê duyệt của Quốc hội về phương án bội thu, bội chi năm 2017, tỉnh Thái Nguyên có kế hoạch vạy là 386 tỷ đồng (trong đó: vay từ nguồn trong nước là 344 tỷ đồng, vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài là 42 tỷ đồng); mục đích của khoản vay trên gồm 244 tỷ đồng để bù đắp bội chi và 142 tỷ đồng để trả nợ gốc.
· Đồng thời, việc vay nợ của địa phương còn phải đảm bảo trong hạn mức vay nợ theo quy định tại khoản 6 Điều 7 của Luật Ngân sách nhà nước, cụ thể, trong năm 2017, mức dư nợ vay tối đa của tỉnh Thái Nguyên không vượt quá 20% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp là 1.239,86 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/12/2016, mức dư nợ vay của tỉnh là 1.144 tỷ đồng (bao gồm vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam 338 tỷ đồng, vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài 306 tỷ đồng, vay từ nguồn vốn nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước 500 tỷ đồng).
Như vậy, hạn mức còn được phép vay của tỉnh trong năm 2017 bao gồm cả phát hành TPCQĐP là 95,86 tỷ đồng. Do đó, đề nghị Tỉnh thực hiện theo đúng các văn bản hướng dẫn hiện hành để đảm bảo khả năng trả nợ của địa phương.

2. Về đề nghị được sử dụng nguồn vượt thu ngân sách địa phương để đầu tư cơ sở hạ tầng của tỉnh
Trên cơ sở kiến nghị của UBND tỉnh Thái Nguyên tại công văn số 3431 /UBND-KT ngày 15/9/2016 về việc sử dụng tăng thu ngân sách địa phương để thực hiện đầu tư cho các công trình, dự án quan trọng, cấp bách của tỉnh, Bộ Tài chính đã có công văn số 17930/BTC-NSNN ngày 16/12/2016 báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép Tỉnh được để lại một phần từ nguồn 50% tăng thu ngân sách địa phương năm 2015. Do đó, sau khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến, Bộ tài chính sẽ thông báo cho tỉnh Thái Nguyên.

107. Cử tri các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Tiền Giang, Nghệ An, Bến Tre kiến nghị: Cử tri băn khoăn, lo lắng trước tình trạng nợ công lớn. Trong khi đó, thu ngân sách không đạt, đầu tư công dàn trải, kém hiệu quả, nhiều dự án kinh doanh thua lỗ, gây thất thoát tài sản lớn của Nhà nước. Đề nghị cần có giải pháp quyết liệt, thắt chặt kỉ luật ngân sách nhằm giảm nợ công theo chỉ tiêu Quốc hội đã đề ra.

Trả lời: (tại Công văn số 4538/BTC-QLN ngày 05/4/2017)

1. Về tình hình nợ công

Thực hiện chiến lược huy động vốn cho Ngân sách Nhà nước (NSNN) và cho đầu tư phát triển, trong thời gian qua Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ ngành tranh thủ nguồn ODA, vay ưu đãi đồng thời phát hành các loại trái phiếu ở thị trường trong nước để cân đối ngân sách cho đầu tư phát triển. Nguồn vốn vay đã bổ sung cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội (73% vốn vay sử dụng trực tiếp cho các chương trình, dự án giao thông vận tải, môi trường và phát triển đô thị, ngành năng lượng và công nghiệp; 9,5% vốn vay sử dụng cho nông nghiệp và phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo, 4% vốn vay cho y tế, xã hội ; 2,9% cho giáo dục và đào tạo), thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trên thực tế, rất nhiều công trình kết cấu hạ tầng về giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, điện, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường trên phạm vi cả nước đã hoàn thành, phát huy hiệu quả, góp phần thu hút vốn đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo thêm việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phát triển giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho công tác y tế chăm sóc sức khoẻ nhân dân, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao trình độ khoa học, công nghệ, kinh nghiệm quản lý và đảm bảo an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Tuy nhiên, do bội chi ngân sách còn cao, nhu cầu vốn đầu tư phát triển lớn nên nợ công tăng nhanh (khoảng 18,4%/năm trong giai đoạn 2011-2015) và ước nợ công đến cuối năm 2016 gần sát trần Quốc hội cho phép. Nợ công tăng nhanh, áp lực trả nợ trong ngắn hạn lớn, hiệu quả sử dụng vốn vay của một số chương trình, dự án đầu tư còn có bất cập, thiếu gắn kết giữa quyết định đầu tư với cân đối nghĩa vụ trả nợ, nợ đọng xây dựng cơ bản và ứng trước ngân sách còn lớn là những thách thức đặt ra trong quản lý nợ công của nước ta. 

2. Về thu NSNN không đạt 

Quốc hội quyết định dự toán tổng thu cân đối NSNN năm 2016 là 1.014,5 nghìn tỷ đồng. Ngay từ đầu năm Chính phủ đã xác định nhiệm vụ khó khăn nhất là phải đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách Nhà nước, đặc biệt là cân đối ngân sách Trung ương (NSTW) trong bối cảnh giá dầu giảm mạnh so với dự toán, thiên tai, dịch bệnh xảy ra trên diện rộng, ngoài ra việc cắt giảm thuế theo lộ trình cam kết kinh tế quốc tế và các hiệp định thương mại tự do, và điều chỉnh miễn giảm thuế do thực hiện các Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế (thuế thu nhập doanh nghiệp giảm từ 22% xuống còn 20%, chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng, miễn giảm thuế đất phi nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân...) gây ảnh hưởng lớn đến cân đối NSNN năm 2016.

Trong quá trình điều hành, Chính phủ đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp về thuế, hải quan tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy điện tử hóa, hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đồng thời, tăng cường quản lý thu, quyết liệt chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, phấn đấu tăng thu ở lĩnh vực khác để bù đắp giảm thu do các tác động nêu trên. Kết quả, thu NSNN năm 2016 vượt dự toán 8,6%, trong đó thu ngân sách địa phương (NSĐP) vượt dự toán, thu NSTW cơ bản đạt dự toán. Có thể đánh giá rằng, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế không đạt kế hoạch (6,21% so với mục tiêu 6,7% kế hoạch đầu năm); hoạt động của nhiều ngành kinh tế chủ đạo gặp khó (ngành khai thác mỏ và dầu khí, thủy điện)...., kết quả thực hiện thu NSNN năm 2016 là rất tích cực và tương đối toàn diện, đảm bảo kịp thời các nhiệm vụ chi theo dự toán, giữ vững bội chi NSNN trong phạm vi Quốc hội quyết định.

3. Về vấn đề đầu tư công dàn trải, kém hiệu quả

Thực hiện chủ trương tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công và để đáp ứng yêu cầu đổi mới và tăng cường quản lý đầu tư công, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều chỉ thị tăng cường quản lý đầu tư công và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công; đặc biệt là Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP). Đây là văn bản chỉ đạo rất quan trọng, tạo ra bước ngoặt trong đổi mới tăng cường quản lý đầu tư công; quy định rõ các nguyên tắc đổi mới quản lý và phân cấp đầu tư từ nguồn vốn NSNN và TPCP, bảo đảm bố trí vốn tập trung, khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, tránh thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư. Các cấp, các ngành được quyết định đầu tư khi xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách; được chủ động xác định danh mục dự án và phân bổ vốn cho từng dự án cụ thể trong tổng số vốn được giao phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển và đặc điểm của Bộ, ngành, địa phương. Cơ chế đó vừa bảo đảm quyền tự chủ, chủ động của các Bộ, ngành và địa phương, đồng thời khắc phục tình trạng bị động trong cân đối ngân sách trung ương trong thời gian vừa qua. 

Những nội dung đổi mới tại Chỉ thị 1792/CT-TTg đã được thể hiện và luật hóa trong Luật Đầu tư công (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015) và các luật có liên quan đến đầu tư công, như: Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Luật Xây dựng (sửa đổi),... đồng thời Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị định để hướng dẫn thi hành Luật.

Với việc ban hành các Luật, Nghị định nói trên, đã tạo ra hệ thống pháp luật đồng bộ trong tất cả các khâu của đầu tư công từ xây dựng dự án, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư đến triển khai thực hiện chương trình, dự án; chuyển từ kế hoạch đầu tư công bị cắt khúc ra từng năm sang kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, chuyển từ việc phân cấp mạnh về đầu tư sang tăng cường kiểm soát của các cơ quan trung ương đã mang lại nhiều kết quả tích cực, phù hợp với thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm của quốc gia, của các Bộ, ngành trung ương và các cấp chính quyền địa phương.

4. Các dự án kinh doanh thua lỗ, gây thất thoát tài sản lớn của Nhà nước

Từ năm 2014 đến hết năm 2016, có một số tập đoàn, tổng công ty kinh doanh thua lỗ, gây thất thoát tài sản lớn của Nhà nước, điển hình như dự án Nhà máy xơ sợi Polyeste Đình Vũ, Dự án tổ hợp Bauxit- Nhôm Lâm Đồng, Công ty cổ phần VRG Khải Hoàn, Công ty cổ phần cao su Tây Ninh, Công ty lắp máy Việt Nam, Tổng công ty công nghiệp Sài gòn – TNHH một thành viên....

Về nguyên nhân, các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh thua lỗ là do:

· Lập phương án đầu tư các dự án không đúng với tình hình thực tế, phải thay đổi nhiều lần, thời gian đầu tư kéo dài, chậm đưa vào hoạt động hoặc phải dừng thi công, dẫn đến tổng mức đầu tư tăng, chi phí lãi vay cho dự án tăng, giá thành tăng.

· Hệ thống thiết bị của các dự án đầu tư thiếu đồng bộ nên khi đưa dự án vào hoạt động không đúng công suất thiết kế, sản phẩm không đạt chất lượng hoặc đạt tỷ lệ thấp.

· Chưa đánh giá và tính toán sát nhu cầu tiêu dùng trên thị trường nên sản phẩm sản xuất ra khó tiêu thụ, tồn kho lớn gây ứ đọng vốn, trong khi thiếu vốn hoạt động.

· Việc quản lý điều hành quản trị doanh nghiệp thấp kém, không kịp thời đưa ra giải pháp khắc phục.

5. Một số giải pháp 

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ văn bản số 464/BC-CP ngày 19/10/2016 báo cáo Quốc hội về mục tiêu định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020 và trình Bộ Chính trị Đề án chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính an toàn, bền vững. Trên cơ sở đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 25/2016/QH14 ngày 9/11/2016 về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Bộ Tài chính đang cùng các cơ quan liên quan tập trung triển khai quyết liệt chủ trương, giải pháp tại 02 Nghị quyết này nhằm thắt chặt kỉ luật ngân sách, tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả quản lý nợ công, cụ thể như sau: 

- Về thu NSNN: Tăng cường, đổi mới công tác quản lý thu, quyết liệt chống thất thu, chống chuyển giá, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiên quyết xử lý, cưỡng chế, thu hồi nợ thuế theo quy định của pháp luật, giảm nợ đọng thuế; thu đúng, đủ, kịp thời vào NSNN cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước; đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu, cổ phần hóa DNNN, thoái vốn đầu tư để có nguồn thu về NSNN theo Nghị quyết của Quốc hội.

- Về chi NSNN: Tổ chức điều hành, quản lý chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN; chỉ đề xuất ban hành chính sách làm tăng chi NSNN khi thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu, đảm bảo đúng chính sách, chế độ quy định; thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm toán; giữ bội chi theo dự toán Quốc hội quyết định. 
- Phân bổ dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) theo đúng quy định, tập trung triển khai thực hiện ngay từ đầu năm, không để phát sinh nợ đọng XDCB mới.

- Hạn chế tối đa chi hội nghị, hội thảo, nghiên cứu, khảo sát nước ngoài, mua sắm ô tô công và trang thiết bị đắt tiền, hoàn thiện phương thức khoán xe công một cách hợp lý, đồng thời nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức.

- Tiếp tục cắt giảm những khoản chi đã có trong dự toán nhưng không cần thiết, chậm triển khai; chỉ đề xuất ban hành chính sách làm tăng chi khi thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo.
- Hoàn thiện thể chế, đặc biệt là các chính sách, công cụ, bộ máy quản lý nợ công bảo đảm đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật có liên quan để kiểm soát toàn diện rủi ro và hiệu quả nợ công; nghiên cứu điều chỉnh phạm vi nợ công phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế. 
- Tiếp tục cơ cấu lại nợ công theo hướng kéo dài kỳ hạn, giảm áp lực trả nợ ngắn hạn và chi phí vay vốn. Kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia, bội chi và nợ của chính quyền địa phương, bảo đảm dự phòng cho các rủi ro tiềm ẩn. 

- Giám sát chặt chẽ việc cho vay, sử dụng vốn của các quỹ tập trung ngoài ngân sách cho các mục đích của ngân sách, kể cả sử dụng dự trữ ngoại tệ của Nhà nước và vay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, bảo đảm trả nợ đầy đủ, đúng hạn; kiên quyết không sử dụng vốn vay cho các mục đích và dự án đầu tư có hiệu quả kinh tế - xã hội thấp hoặc không rõ ràng . 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay về cho vay lại. Hạn chế tối đa cấp bảo lãnh chính phủ cho các khoản vay mới, khống chế hạn mức bảo lãnh cho hai ngân hàng chính sách tối đa bằng nghĩa vụ trả nợ gốc hằng năm.

108. Cử tri các tỉnh Hà Nam, Lạng Sơn, Sóc Trăng, Quảng Ninh kiến nghị: Đề nghị Chính phủ quan tâm sớm triển khai hỗ trợ nhà ở cho Người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ vì hiện nay nhiều người có công vẫn chưa được hỗ trợ và rất cần được hỗ trợ kinh phí để sửa chữa và xây mới nhà ở.

Trả lời: (tại Công văn số 4162/BTC-NSNN ngày 29/3/2017)

a) Căn cứ Nghị quyết số 494/NQ-UBTVQH13 ngày 18/5/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. 

b) Kết quả thực hiện đối với giai đoạn 1 của Chương trình: 

Số hộ người có công với cách mạng của 53 địa phương đã báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2012 và 10 địa phương mới rà soát là 80.000 hộ với kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ ngân sách địa phương là 2.516,7 tỷ đồng. Nguồn vốn trên đã được bố trí thông qua hai nguồn:
- Bố trí trong dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách trung ương năm 2013 là 230 tỷ đồng.

- Trong các năm 2014, 2015, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ trình cấp có thẩm quyền sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương để bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ ngân sách địa phương là 2.286,7 tỷ đồng.

c) Kế hoạch đối với giai đoạn 2 của Chương trình: 

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tổng số hộ người có công các địa phương rà soát, phê duyệt là 362.948 hộ, số hộ dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2 của Chương trình là 282.948 hộ; theo đó ngân sách trung ương cần bố trí thêm khoảng 7.300 tỷ đồng. Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, trong đó bố trí số vốn còn thiếu nêu trên để thực hiện Chương trình. Từ tình hình trên, căn cứ trên số liệu tổng hợp của Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ trình cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí thực hiện cho các địa phương; Bộ Tài chính sẽ tham gia phối hợp theo đúng quy định.
109. Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: Cử tri phản ánh, cơ chế tài chính đối với vấn đề an toàn thực phẩm còn nhiều vướng mắc, khó khăn trong công tác quản lý do thiếu kinh phí phục vụ công tác kiểm nghiệm, tiêu hủy cũng như đầu tư trang thiết bị máy móc mới... trong khi đó số tiền xử phạt hành chính đối với các cơ sở vi phạm phải nộp ngân sách. Đề nghị Chính phủ cho phép các tỉnh/thành phố được giữ lại 100% số tiền thu xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm để phục vụ công tác kiểm nghiệm, tiêu hủy, đầu tư trang thiết bị máy móc... bên cạnh nguồn ngân sách nhà nước.

Trả lời: (tại Công văn 3625/BTC-NSNN ngày 20/3/2017)

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 206/2015/TT-BTC ngày 24/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 “Tiền xử phạt vi phạm hành chính theo Luật xử lý vi phạm hành chính là khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%; riêng khoản thu tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa là khoản thu phân chia điều tiết về ngân sách trung ương 70%, ngân sách địa phương 30%”. Theo đó, năm 2016, khoản thu tiền xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm ngân sách địa phương hưởng 100%.
Từ năm 2017, thực hiện theo quy định Luật NSNN năm 2015: Tiền thu xử phạt vi phạm hành chính, phạt tịch thu khác theo quy định của pháp luật do các cơ quan trung ương thực hiện là khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100% (điểm i khoản 1 Điều 35). Tiền thu xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu khác theo quy định của pháp luật do cơ quan nhà nước địa phương thực hiện là khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% (điểm q khoản 1 Điều 37). Theo đó, tiền thu xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm do các cơ quan trung ương thực hiện là khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100%; tiền thu xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm do các cơ quan địa phương thực hiện là khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%.

Chi cho nhiệm vụ quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm ở địa phương do ngân sách địa phương đảm bảo. Căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

Để đảm bảo kinh phí phục vụ công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm, tại Quyết định số 230/QĐ-TTg ngày 29/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã giao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương “Ưu tiên bố trí đủ kinh phí, nguồn lực cho công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm; chủ động bố trí chi tương ứng số thu tiền xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm nộp ngân sách địa phương để đầu tư trang thiết bị kỹ thuật và công tác kiểm tra, kiểm nghiệm, xử lý tiêu hủy thực phẩm không an toàn” (điểm c khoản 6 Điều 3).

Trên cơ sở đó, tại Thông tư số 326/2016/TT-BTC ngày 23/12/2016 của Bộ Tài chính về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 đã quy định: “Căn cứ dự toán ngân sách giao năm 2017, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: - Bố trí chi cho công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm tại địa phương tương ứng với số thu tiền xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm nộp ngân sách địa phương để đầu tư trang thiết bị kỹ thuật và công tác kiểm tra, kiểm nghiệm, xử lý tiêu hủy thực phẩm không an toàn cho các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm tại địa phương”. Vì vậy, đề nghị Thành phố thực hiện theo quy định hiện hành. 

110. Cử tri tỉnh Tuyên Quang kiến nghị: Đề nghị tiếp tục cấp kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho các cháu từ 03 đến 05 tuổi.
Trả lời: (tại Công văn 3624/BTC-NSNN ngày 20/3/2017)

Căn cứ quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đe án Phố cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015, Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/7/2011 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 5 tuồi ở các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg; Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015, Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT- BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013 của liên Bộ Gỉáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đổi với giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg; Văn bản số 2417/TTg-KGVX ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thực hiện một số chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non; trên cơ sở báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách năm 2016 của Ưỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tại Văn bản số 196/BC- ƯBND ngày 27/12/2016, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 650/BTC-NSNN ngày 06/01/2017 tạm cấp bồ sung có mục tiêu năm 2016 từ ngân sách trung ương cho tỉnh Tuyên Quang kinh phí để thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3 - 5 tuổi năm 2016 là 24.200 triệu đồng. Đồng thời, đã đề nghị Tỉnh căn cứ kết quả thực hiện chính sách năm 2016, có báo cáo cụ thể gửi về Bộ Tài chính để xem xét, xử lý theo quy định.

Đối với năm 2017 năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020, căn cứ quy đinh tại Nghị quyết số 266/2016/UBTVQH14 ngày 4/10/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017; Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tương Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017, Bộ Tài chính đã trình Quốc hội quyết định và Thủ tướng Chính phủ giao ốn định trong cân đối chi ngân sách địa phương hàng năm cho Tỉnh để thực hiện chính sách tiền ăn trưa cho trẻ em 3 - 5 tuổi là 27.319 triệu đồng.

111. Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Cử tri cho rằng trong điều kiện thành phố Hồ Chí Minh bị cắt giảm 5% tỷ lệ điều tiết ngân sách từ 23% xuống còn 18% (giai đoạn 2017-2020) đối với khoản thu ngân sách được giữ lại, đề nghị Trung ương cần có cơ chế linh hoạt phân cấp mạnh hơn nữa để tạo điều kiện cho Thành phố có đủ nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã hội và phát triển, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, nghĩa tình. 

Trả lời: (tại Công văn số 3351/BTC-NSNN ngày 14/3/2017)


- Theo quy định của Hiến pháp năm 2013 và Luật ngân sách nhà nước năm 2015 (khoản 6 Điều 19), thì tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách từng địa phương đối với các khoản thu phân chia do Quốc hội quyết định. Tại Nghị quyết số 29/2016/QH14 ngày 14/11/2016 của Quốc hội khóa XIV về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017, theo đó tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2017-2020, phần ngân sách thành phố Hồ Chí Minh được hưởng là 18%. 

Ngoài ra, dự toán năm 2017, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách Thành phố là 7.316 tỷ đồng (gồm: vốn ngoài nước: 4.034 tỷ đồng, vốn trong nước 3.282 tỷ đồng) để thực hiện các dự án, công trình quan trọng.

- Giai đoạn 2016-2020, ngân sách trung ương còn cam kết hỗ trợ cấp phát cho Thành phố khoảng trên 03 tỷ USD vốn ODA và cho vay lại khoảng 01 tỷ USD để xây dựng các tuyến đường sắt đô thị, xử lý vấn đề vệ sinh môi trường, cấp thoát nước (như: dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1, dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 tuyến Bến Thành - Suối Tiên, dự án vệ sinh môi trường giai đoạn 2, dự án cải thiện môi trường nước, phát triển giao thông xanh,...); hỗ trợ 10.000 tỷ đồng tiền thu từ cổ phần hóa để xử lý chống ngập cho Thành phố; hỗ trợ 8.800 tỷ đồng để đầu tư 02 bệnh viện tuyến cuối trên địa bàn Thành phố (Bệnh viện Nhi và Bệnh viện Ung bướu). 

- Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 74 Luật ngân sách nhà nước năm 2015
, có hiệu lực từ năm ngân sách 2017, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh, thay thế Nghị định số 124/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh và Nghị định số 61/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2004/NĐ-CP về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo Chính phủ trình xin ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Trong đó quy định về cơ chế thưởng và bổ sung có mục tiêu từ nguồn tăng thu hàng năm của ngân sách trung ương trên địa bàn Thành phố so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao; mức dư nợ vay của ngân sách thành phố; việc trích và tạm ứng quỹ dự trữ tài chính của Thành phố; về ưu tiên hỗ trợ và cho vay lại từ nguồn vốn ODA cho Thành phố, hỗ trợ bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách thành phố;... Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội (văn bản số 89/UBTVQH14 - TCNS ngày 06/3/2017), Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo Nghị định để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.


- Ngoài ra, ngày 20/10/2016, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 8663/VPCP-V-V.III gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giải quyết một số đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, theo đó về tăng cường phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có chỉ đạo: "Đồng ý về chủ trương thí điểm tăng cường phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xây dựng phương án thí điểm từng vấn đề, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định theo tinh thần Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị; đối với những vấn đề vượt thẩm quyền của Chính phủ, giao Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ động xây dựng đề án gắn với trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, làm việc với các Bộ, ngành báo cáo Chính phủ để xin ý kiến Bộ Chính trị, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội".

Với các giải pháp trên, cùng với sự năng động, sáng tạo của Cấp ủy và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính cho rằng thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã hội và phát triển, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, nghĩa tình.

112. Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Cử tri đề nghị Nhà nước có chính sách (nguồn kinh phí) phân bổ hợp lý xuống cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở (nhất là các hội nghị giao lưu, truyền đạt tư tưởng chính trị cho thế hệ trẻ).

Trả lời: (tại Công văn số 3431/BTC-HCSN ngày 14/3/2017)

Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, kinh phí hoạt động của Hội Cựu chiến binh ở địa phương do ngân sách địa phương đảm bảo.

Hiện nay quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ hoạt động của Hội Cựu chiến binh trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức khác thực hiện theo Thông tư số 71/2015/TT-BTC ngày 11/5/2015 của Bộ Tài chính. Tại Thông tư đã quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguồn kinh phí và nguyên tắc sử dụng kinh phí, nội dung chi và mức chi, quy trình lập, chấp hành và quyết toán kinh phí hỗ trợ hoạt động của Hội Cựu chiến binh trong các cơ quan, đơn vị. Cụ thể một số quy định như sau:

- Quy định nội dung chi, mức chi phục vụ hoạt động của Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, trong đó có nội dung chi tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước (bao gồm cả các hội nghị có tính chất giao lưu, truyền đạt tư tưởng chính trị cho thế hệ trẻ).

- Quy định về nguồn kinh phí hoạt động của Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, cụ thể: 

+ Đối với các Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động và đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm chi phí hoạt động (ngoài nguồn thu hội phí được để lại theo quy định trong Điều lệ hoạt động của Hội; viện trợ, tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước nếu có): Do Ngân sách Nhà nước hỗ trợ. 

+ Đối với các Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi phí hoạt động, doanh nghiệp và tổ chức khác (ngoài nguồn thu hội phí được để lại theo quy định trong Điều lệ hoạt động của Hội; viện trợ, tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước nếu có): Được hạch toán và quyết toán vào chi phí hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi phí hoạt động, doanh nghiệp và tổ chức khác, được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 

- Hàng năm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và tổ chức khác có trách nhiệm thông báo mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Hội Cựu chiến binh của đơn vị mình. 

Như vậy, để có nguồn kinh phí hoạt động (bao gồm cả kinh phí cho hội nghị giao lưu, truyền đạt tư tưởng chính trị cho thế hệ trẻ) Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở căn cứ yêu cầu công việc và các quy định hiện hành, xây dựng dự toán gửi bộ phận tài chính của đơn vị mình, để được xem xét, bố trí kinh phí hoạt động.

113. Cử tri tỉnh Phú Thọ kiến nghị: Liên quan đến nội dung quản lý ngân sách nhà nước, cử tri tỉnh Phú Thọ kiến nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo các Bộ, ngành thực hiện Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 - 2020 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 08/11/2013) sớm bổ sung kinh phí cho dự án cấp điện nông thôn từ hệ thống lưới điện quốc gia của tỉnh Phú Thọ, tránh tình trạng dự án phải tạm dừng sau một thời gian thi công gây thất thoát, lãng phí nguồn lực đã đầu tư; tạo điều kiện giúp người dân nghèo bền vững.

Trả lời: (tại Công văn số 2803/BTC-ĐT ngày 03/3/2017)

Theo quy định tại Điều 88 Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với các dự án có sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật. Việc cân đối, bố trí vốn đầu tư thực hiện các dự án thuộc Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 – 2020 nêu trên do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện. 

Do đó, Bộ Tài chính báo cáo và đề nghị Ban Dân nguyện – Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chuyển kiến nghị của cử tri về việc sớm bổ sung kinh phí cho dự án cấp điện nông thôn từ hệ thống lưới điện quốc gia của tỉnh Phú Thọ đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xử lý nội dung kiến nghị. Trong quá trình xử lý nội dung kiến nghị, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan theo đúng quy định hiện hành.

114. Cử tri tỉnh Tuyên Quang kiến nghị: Đề nghị sớm hướng dẫn cụ thể về tiêu chí, nguyên tắc, hệ số phân bổ ngân sách cho xây dựng nông thôn mới 2017 và giai đoạn 2016-2020, để địa phương hoàn thành kế hoạch đề ra.

Trả lời: (tại Công văn số 4838/BTC-NSNN ngày 13/4/2017)

Ngày 16/8/2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1600/QĐ-TTg phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong đó “Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (là cơ quan chủ trì Chương trình) chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan và các địa phương xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và quy định tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình hàng năm và giai đoạn 5 năm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 31/10/2016 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản số 9192/BNN-VPĐP xin ý kiến về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và quy định tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 16224/BTC-NSNN ngày 14/11/2016 gửi Văn phòng Chính phủ tham gia ý kiến về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Vì vậy, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và quy định tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, đề nghị Tỉnh triển khai thực hiện.

115. Cử tri các tỉnh An Giang, Bình Định, Tiền Giang kiến nghị: Cử tri cho rằng, Chính phủ đã có nhiều giải pháp kịp thời trong điều hành nền kinh tế đất nước ổn định và phát triển, đảm bảo chính sách an sinh xã hội, một số mặt hàng thiết yếu giảm giá, nhưng vẫn tiếp tục kiến nghị Chính phủ có giải pháp tích cực, hiệu quả hơn nữa để kiểm soát giá cả thị trường, nhất là đối với những mặt hàng thiết yếu tác động trực tiếp tới đời sống của nhân dân.
Trả lời: (tại Công văn số 2990/BTC-QLG ngày 07/3/2017)

Hiện nay, nước ta đang thực hiện nhất quán cơ chế giá thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Theo đó, giá cả của đại bộ phận hàng hoá, dịch vụ lưu thông trên thị trường (trong đó có các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, gas, xăng dầu, cước vận tải, vật tư nông nghiệp, thuốc chữa bệnh, sữa...) đều được hình thành theo cơ chế thị trường. Nhà nước chỉ gián tiếp tác động vào sự hình thành và vận động của giá cả thị trường thông qua các biện pháp kinh tế vĩ mô như xây dựng và ban hành các chính sách phát triển sản xuất, điều hoà cung-cầu; chính sách tài khoá, tiền tệ...; đồng thời, Nhà nước cũng thực hiện quản lý và bình ổn giá thị trường theo quy định của pháp luật thông qua việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; áp dụng các biện pháp đăng ký giá khi bình ổn giá; kê khai giá khi doanh nghiệp định giá, điều chỉnh giá đối với một số mặt hàng thuộc danh mục bình ổn giá; quy định về niêm yết giá và không được bán cao hơn giá niêm yết đối với tất cả các hàng hóa dịch vụ hoặc thực hiện điều tiết cung cầu, triển khai chương trình bình ổn thị trường tại các địa phương đối với một số mặt hàng thiết yếu (lương thực, thực phẩm...). Đối với các hàng hóa và dịch vụ thuộc diện Nhà nước đang quản lý hoặc kiểm soát như xăng dầu, điện, nước sạch..., giá cả cũng được quản lý và điều hành theo nguyên tắc giá thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Thực hiện công khai thông tin về giá theo quy định tại Luật Giá.


Trong năm 2016, để bình ổn giá cả thị trường, kiềm chế lạm phát nói chung, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Theo đó, các Bộ, ngành, địa phương đã ban hành kế hoạch hành động cụ thể để triển khai Nghị quyết. Đối với công tác quản lý Nhà nước về giá, các Bộ, ngành, địa phương đã phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành và bình ổn thị trường giá cả theo quy định cuả Luật Giá, góp phần kiểm soát lạm phát; thực hiện tốt quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước đối với các mặt hàng quan trọng, thiết yếu theo lộ trình với mức độ và thời gian điều chỉnh phù hợp, đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Nhờ sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự nghiêm túc triển khai thực hiện của các Bộ, ngành, địa phương nên giá cả thị trường trong năm 2016 cơ bản ổn định, không xảy ra đột biến. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2016 tăng 4,74% so với tháng 12/2015, đạt mục tiêu đặt ra; CPI bình quân năm 2016 so với năm 2015 tăng 2,66%. Lạm phát cơ bản năm 2016 tăng 1,83% so với năm 2015. 
Bước sang năm 2017, bên cạnh việc ban hành Nghị quyết và triển khai Nghị quyết về phát triển kinh tế, xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ; trong công tác quản lý giá, ngay từ những tháng đầu năm 2017, công tác quản lý, bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu đã được Bộ Tài chính chủ động tập trung chỉ đạo quyết liệt, theo đó thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 17/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017; Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-BTC ngày 19/12/2016 chỉ đạo Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với các sở, ban ngành tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố xây dựng phương án chuẩn bị nguồn cung hàng hóa, đủ đáp ứng nhu cầu Tết; tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. 


Bên cạnh đó, chương trình bình ổn thị trường tiếp tục được tăng cường triển khai tại các địa phương, qua đó bảo đảm nguồn hàng hóa thiết yếu đáp ứng nhu cầu của người dân trong dịp cao điểm, góp phần bình ổn thị trường, giá cả trên địa bàn và trên phạm vi cả nước. 


Công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định của pháp luật về giá, các quy định về điều chỉnh giá, kê khai, niêm yết giá đúng giá niêm yết tiếp tục được tăng cường thực hiện; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý thị trường, pháp luật về quản lý giá, thuế, phí.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp triển khai thực hiện các biện pháp tăng cường kiểm soát thị trường, giá cả theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ và các văn bản có liên quan; trong đó tiếp tục thực hiện nhất quán nguyên tắc quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước; đồng thời, tổ chức theo dõi sát diễn biến thị trường-giá cả, kịp thời có biện pháp phù hợp can thiệp thị trường để bình ổn thị trường giá cả, kiểm soát lạm phát theo quy định của pháp luật; thực hiện công khai thông tin về giá, điều hành giá để tạo sự đồng thuận và giám sát từ công luận. Tăng cường quản lý, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về giá, thuế, phí. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
116. Cử tri tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kiến nghị: Đề nghị nghiên cứu, xem xét quy định giá thuê đất của các doanh nghiệp hợp lý nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.
Trả lời: (tại Công văn số 4154/BTC-QLCS ngày 29/3/2017)

Theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ quy định: 

(i) Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá thì đơn giá thuê đất hàng năm = Tỷ lệ phần trăm (%) nhân (x) Giá đất tính thu tiền thuê đất. Trong đó, tỷ lệ phần trăm (%) là 1%, riêng đối với đất thuộc đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có khả năng sinh lợi đặc biệt, có lợi thế trong việc sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh, thương mại và dịch vụ thì căn cứ vào thực tế địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để xác định đơn giá thuê đất một năm nhưng tối đa không quá 3%; đất thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh của dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư theo quy định của pháp luật, căn cứ vào thực tế địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để xác định đơn giá thuê đất một năm nhưng tối thiểu không thấp hơn 0,5%. Mức tỷ lệ phần trăm (%) do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành cụ thể theo từng khu vực, tuyến đường tương ứng với từng mục đích sử dụng đất và công bố công khai trong quá trình triển khai thực hiện.


Giá đất để tính thu tiền thuê đất được xác định theo các phương pháp: so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư, hệ số điều chỉnh giá đất.


(ii) Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá thì đơn giá thuê đất thu một lần cho cả thời gian thuê là giá đất của thời hạn thuê đất và được xác định theo các phương pháp: so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư, hệ số điều chỉnh giá đất.


Như vậy chính sách thu tiền thuê đất hiện hành đã quy định đơn giá thuê đất phù hợp với thực tế sử dụng đất và đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và nhà đầu tư.

117. Cử tri tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị: Về cơ chế giá bán lẻ xăng dầu trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi: Hiện nay, theo tính toán, chi phí lưu thông để đưa xăng, dầu từ cầu cảng trên đất liền đến người tiêu dùng trên huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tăng khoảng 2.000 đồng/lít (doanh nghiệp bán lẻ phải tự vận chuyển xăng, dầu từ đất liền ra đảo bằng thuyền, đưa xăng, dầu từ thuyền vào kho và bán lẻ nên chi phí tăng cao). Do đó, nếu thực hiện bán đúng giá theo quy định của Nhà nước thì doanh nghiệp bán sẽ lỗ, nhưng nếu bán theo giá của doanh nghiệp tự hạch toán thì vi phạm quy định của Nhà nước và gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Vì vậy, đề nghị nghiên cứu, có cơ chế về giá bán lẻ xăng, dầu phù hợp với đặc thù huyện đảo Lý Sơn nói riêng và các khu vực biển đảo trên cả nước. 

Trả lời: (tại Công văn số 3049/BTC-QLG ngày 08/3/2017)

Theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, từ 1/11/2014, Bộ Công Thương là đơn vị chủ trì điều hành giá bán xăng dầu trong nước. Với vai trò phối hợp với Bộ Công Thương trong điều hành giá xăng dầu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Cơ chế điều chỉnh giá xăng dầu trong nước hiện nay được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu với nguyên tắc cơ bản là: "Giá bán xăng dầu được thực hiện theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước". Theo đó, thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối được quy định giá bán trong biên độ nhất định, theo quy trình và nguyên tắc quy định. 

Liên quan đến chi phí lưu thông xăng dầu trong đó có chi phí lưu thông đối với các địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối, xa cở sở sản xuất xăng dầu, tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu đã quy định: 

“a) Chi phí kinh doanh xăng dầu định mức là chi phí lưu thông xăng dầu trong nước (chi phí bán buôn, chi phí bán lẻ ở nhiệt độ thực tế) của các thương nhân đầu mối (đã bao gồm chi phí dành cho thương nhân phân phối, thương nhân nhận quyền bán lẻ, tổng đại lý, đại lý xăng dầu; đã bao gồm chi phí phát sinh đặc thù của xăng E5, E10 như: chi phí khấu hao tài sản của hệ thống phối trộn xăng E5, E10, chi phí hao hụt trong quá trình phối trộn, chi phí vận hành, chi phí giám định cấp chứng chỉ hợp chuẩn, hợp quy, chi phí tài chính, chi phí vận chuyển phát sinh do cung đường vận chuyển hàng hóa thay đổi, chi phí cải tạo cửa hàng chuyển sang kinh doanh xăng E5, E10...) để tính giá cơ sở theo mức tối đa như sau:
- Chi phí kinh doanh bình quân định mức đối với các loại xăng không chì là: 1.050 đồng/lít;

- Chi phí kinh doanh bình quân định mức đối với các loại xăng E5, E10 là: 1.250 đồng/lít;

- Chi phí kinh doanh bình quân định mức đối với các loại dầu điêzen, dầu hỏa là: 950 đồng/lít;

- Chi phí kinh doanh bình quân định mức đối với các loại dầu madút là: 600 đồng/kg.

Trong đó, các loại xăng, các loại dầu điêzen, dầu hỏa bao gồm chi phí bán buôn, bán lẻ; riêng các loại dầu madút là chi phí bán buôn…

Đối với các địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối, xa cơ sở sản xuất xăng dầu có chi phí kinh doanh (bán buôn, bán lẻ) hợp lý, hợp lệ (được kiểm toán nhà nước hoặc kiểm toán độc lập kiểm toán) cao hơn mức quy định trên, thương nhân đầu mối cân đối, xem xét quyết định, tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của mình; đồng thời, được quyết định giá bán thực tế tại địa bàn đó để bù đắp chi phí kinh doanh hợp lý, hợp lệ phát sinh, nhưng giá bán không vượt quá 2% giá cơ sở công bố tại cùng thời điểm.”

Căn cứ theo quy định nói trên, chi phí kinh doanh định mức được tính theo mức tối đa đối với từng chủng loại xăng, dầu và để áp dụng trong việc tính giá cơ sở xăng dầu. Giá cơ sở do cơ quan Nhà nước công bố là mức giá trần; các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối được chủ động quy định giá bán lẻ (riêng dầu madut là giá bán buôn) trong phạm vi giá cơ sở công bố, phù hợp với trình tự, thủ tục quy định. Đối với các địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối, xa cơ sở sản xuất xăng dầu có chi phí kinh doanh (bán buôn, bán lẻ) hợp lý, hợp lệ (được kiểm toán nhà nước hoặc kiểm toán độc lập kiểm toán) cao hơn định mức quy định, thương nhân đầu mối cân đối, xem xét quyết định, tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của mình; đồng thời, được quyết định giá bán thực tế tại địa bàn đó để bù đắp chi phí kinh doanh hợp lý, hợp lệ phát sinh, nhưng giá bán không vượt quá 2% giá cơ sở công bố tại cùng thời điểm.

118. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Cử tri đồng tình phải thu thuế để có tiền nuôi bộ máy nhà nước, đầu tư phát triển, đầu tư các công trình phúc lợi xã hội ...; tuy nhiên, Chính phủ cần nghiên cứu, xem lại việc thu thuế cao đối với các công ty, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; bởi thuế cao, các doanh nghiệp sẽ đưa vào giá thành sản phẩm, đồng nghĩa người tiêu dùng phải chịu, nhất là những hộ có thu nhập thấp. Đề nghị nghiên cứu có giải quyết phù hợp vừa đảm bảo ngân sách nhà nước (NSNN), vừa đáp ứng được đa số nguyện vọng của cử tri.

Trả lời: (tại Công văn số 3951/BTC-CST ngày 27/3/2017)

Về đề nghị nghiên cứu, xem lại việc thu thuế cao đối với các công ty, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh là chưa đúng, cần phải được phân tích, tách bạch để có cách hiểu chính xác như sau:


1. Đối với thuế, phí trong lĩnh vực tài chính, là khoản huy động của Nhà nước từ doanh nghiệp, cá nhân trong xã hội nhằm phục vụ tài chính cho các hoạt động của Nhà nước và mang tính chất hoàn trả gián tiếp.


a) Để so sánh tương quan giữa các quốc gia, thường sử dụng tiêu chí về tỷ lệ % giữa số huy động từ thuế, phí tính trên tổng sản phẩm quốc nội (GDP). So với các nước, việc xây dựng, tính toán số thu ngân sách ở Việt Nam có đặc thù cần lưu ý khi so sánh về mức độ động viên ngân sách của Việt Nam với các nước, cụ thể như sau:


- Hiện nay, số thu ngân sách từ thuế, phí của nhiều nước theo số liệu được tổ chức quốc tế tổng hợp và công bố thường chỉ là số thu ngân sách của chính quyền trung ương do hệ thống ngân sách của các nước này có sự độc lập giữa các cấp ngân sách. Trong khi đó, hệ thống ngân sách của Việt Nam bao gồm 4 cấp: trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Vì vậy số thu ngân sách được công bố, công khai hàng năm luôn bao gồm nguồn thu của tất cả 4 cấp ngân sách trong hệ thống ngân sách (tức là bao gồm cả Trung ương và địa phương).


- Về các chỉ tiêu trong tổng thu cân đối ngân sách nhà nước, theo phương thức thống kê thu ngân sách của Việt Nam thì nguồn thu từ dầu thô, từ quyền sử dụng đất, từ bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cũng được tính chung vào nguồn thu ngân sách, trong đó riêng thu từ dầu thô đang được xếp vào khoản thu từ thuế như thu từ các sắc thuế khác. Tuy nhiên xét về bản chất thì các khoản thu này không mang tính chất là khoản động viên từ nền kinh tế. Ở nhiều nước, các khoản thu này được xếp vào các nhóm khoản thu “từ vốn” (thu từ bán tài nguyên quốc gia) và không được tính vào nguồn thu ngân sách như là khoản động viên từ thuế, phí. Ví dụ như trường hợp của Trung Quốc, nguồn động viên ngân sách không thể hiện các khoản thu từ dầu thô, thu từ đất đai, thu từ bán tài sản thuộc sở hữu nhà nước như ở Việt Nam.


Do đó, để đảm bảo tính chính xác, phản ánh đúng thực tế thì việc so sánh về tỷ lệ thu NSNN tính trên GDP ở Việt Nam với các nước cần phải dựa trên các tiêu chí đồng nhất và cùng bản chất. Theo số liệu thống kê thì tỷ trọng tổng số thu NSNN trên GDP của Việt Nam giai đoạn năm 2011-2015 là 22,8%, trong đó tỷ lệ động viên từ thuế, phí là 20,9%. Trong khi tỷ trọng tổng số thu NSNN trên GDP của một số nước trong khu vực giai đoạn 2011-2015 như Thái Lan là 23%, In-đô-nê-xi-a là 16,6%, Lào 23,4%, Ma-lai-xi-a là 24,5%, Ấn Độ là 19,5% ...


Nếu chỉ so sánh riêng tỷ lệ huy động từ thuế, phí tính trên GDP thì với những đặc thù về cơ cấu thu và phương thức hạch toán thu ngân sách có sự khác biệt giữa Việt Nam và các nước như phân tích ở trên thì nguồn số liệu ngân sách ở Việt Nam được sử dụng để so sánh với các nước cần phải loại trừ các khoản thu có tính chất khác biệt, các khoản thu có bản chất “thu từ vốn” và không mang tính chất động viên từ hoạt động kinh tế. Cụ thể, tính trong giai đoạn 5 năm từ 2011-2015:


- Tỷ lệ động viên ngân sách từ thuế, phí (bao gồm cả thu từ dầu thô) ở Việt Nam là 20,9% GDP.


- Nếu loại trừ thu từ dầu thô thì tỷ lệ động viên ngân sách từ thuế, phí tính chung ở Việt Nam là 17,2% GDP. Và nếu tiếp tục loại trừ thu từ tiền sử dụng đất thì tỷ lệ động viên ngân sách từ thuế, phí ở Việt Nam vào khoảng 15,6%.


b) Tỷ lệ động viên của các sắc thuế chính ở mức thấp và đang được điều chỉnh theo xu hướng giảm dần:


- Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Trong thời kỳ 10 năm từ 1999 đến 2009, thuế suất thuế TNDN đã được điều chỉnh giảm từ mức 32% năm 1999, mức 28% từ năm 2004 và 25% từ năm 2009 theo đúng chiến lược, lộ trình cải cách thuế. Mức thuế suất phổ thông từ 2014 là 22% và từ 1/1/2016 xuống mức 20% và mức thuế suất ưu đãi là 10%, 15% và 17%. Nếu so với mức bình quân chung của 83 nước trên thế giới là 27%; so với một số nước trong khu vực có mức thuế suất phổ thông 30% như Phi-líp-pin, Thái Lan; Trung Quốc 25%, Ma-lai-xi-a 25% thì mức thuế suất phổ thông của Việt Nam được đánh giá là thấp.


- Về thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Kể từ 01/01/2009, Luật thuế TNCN có hiệu lực, theo đó thuế suất thuế TNCN được quy định các mức từ 5%-35%, quy định mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế là 4 trđ/tháng, cho mỗi người nộp thuế là 1.6 trđ/tháng. Từ 01/7/2013, Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN tăng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế lên 9 trđ/tháng, cho mỗi người phụ thuộc lên 3.6 trđ/tháng. Đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh, từ 01/01/2015, theo Luật số 71/2014/QH13 nộp thuế theo mức khoán trên doanh thu theo tỷ lệ phù hợp với từng ngành nghề sản xuất kinh doanh.


- Về thuế giá trị gia tăng (GTGT): hiện nay, mức thuế suất phổ thông ở Việt Nam là 10% (cùng với mức thuế suất 5% được áp dụng cho nhiều loại hàng hoá, dịch vụ). Theo thống kê về thuế suất thuế GTGT của 112 nước trên thế giới thì có 88 nước có mức thuế suất từ 12% đến 25% (trong đó 56 nước có mức thuế suất từ 17% đến 25%), còn lại 24 nước phổ biến ở mức 10%. Các nước xung quanh như Lào, Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a, Cam-pu-chia cũng có mức thuế suất phổ biến là 10%; Trung Quốc có mức thuế suất phổ thông là 17% và mức ưu đãi là 13%.


- Về thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB): Đối tượng hàng hoá và dịch vụ chịu thuế TTĐB chủ yếu là những chủng loại mà Nhà nước không khuyến khích tiêu dùng (thuốc lá, rượu bia) hoặc việc tiêu dùng được tập trung vào những bộ phận có thu nhập cao (như ô tô, chơi gôn) hay những dịch vụ mang tính nhạy cảm về mặt xã hội (kinh doanh vũ trường, mát xa, karaoke, casino). Quy định này là phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần tích cực trong việc hình thành một xu thế tiêu dùng xã hội lành mạnh; Khuyến khích sản xuất và tiêu dùng các mặt hàng phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh kinh tế của đất nước trong từng giai đoạn.


- Về thuế xuất - nhập khẩu: Kể từ năm 2007 đến nay, Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới và ký kết nhiều Hiệp định thương mại tự do trong và ngoài khu vực. Theo đó, Việt Nam hàng năm đều thực hiện cắt giảm thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng nghìn dòng thuế xuất, nhập khẩu để thực hiện các cam kết quốc tế. Tỷ trọng thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trong tổng thu NSNN có xu hướng giảm (từ bình quân 9,51% giai đoạn 2005 -2010 giảm xuống còn bình quân 8,31% giai đoạn 2011-2014).


- Về các khoản thu đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn: thực hiện miễn, giảm nhiều khoản thu như miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp; miễn thu thuỷ lợi phí đến hết ngày 31/12/2016 (theo Luật phí và lệ phí thì từ ngày 01/01/2017 khoản thu thủy lợi phí được chuyển sang cơ chế giá).


- Về thuế bảo vệ môi trường (BVMT): Theo quy định tại Nghị quyết số 888a/2015/UBTVQH13 ngày 10/3/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 về biểu thuế BVMT, có hiệu lực từ ngày 01/5/2015, mức thuế BVMT đối với xăng tăng từ 1.000 đồng/lít lên 3.000 đồng/lít (tăng 2.000 đồng/lít); các mặt hàng xăng dầu khác tăng lên tương ứng; riêng dầu hỏa giữ mức thuế được quy định tại Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12. Việc điều chỉnh tăng mức thuế BVMT nêu trên là đảm bảo nằm trong khung thuế BVMT do Quốc hội quy định và thuộc thẩm quyền của UBTVQH; đồng thời là nhằm ứng phó với tình hình giá dầu giảm và duy trì ở mức thấp; khuyến khích việc sử dụng nhiên liệu sinh học (xăng E5, E10); đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân khi giá dầu trên thế giới giảm và thực hiện cam kết quốc tế về thuế nhập khẩu cũng như hạn chế tình trạng buôn lậu xăng dầu.


Để việc tăng thuế BVMT không dẫn đến tăng tỷ lệ thuế trong giá bán xăng dầu cũng như tăng giá bán lẻ xăng dầu, Bộ Tài chính đã điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng dầu cùng với việc điều chỉnh thuế BVMT.


- Về thuế tài nguyên: Mỗi chính sách thu hiện hành liên quan đến tài nguyên (trong đó có thuế tài nguyên) đều được gắn với mục tiêu điều chỉnh riêng, là công cụ tài chính, thể hiện vai trò sở hữu nhà nước đối với tài nguyên quốc gia và thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên của tổ chức, cá nhân; Mức thuế suất thuế tài nguyên thể hiện mức độ điều tiết của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên.


Ngày 10/12/2015, UBTVQH đã ban hành Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 về ban hành Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016, thay thế Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13), trong đó đã điều chỉnh mức thuế suất thuế tài nguyên đối với một số nhóm, loại tài nguyên. Việc điều chỉnh mức thuế suất thuế tài nguyên tại Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 là thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về quản lý tài nguyên; góp phần bảo vệ, khai thác hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên; phù hợp bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng khi phải thực hiện các cam kết về cắt giảm thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, đảm bảo bình đẳng trong các quan hệ thương mại quốc tế (Kinh nghiệm quốc tế cho thấy các nước đã sử dụng chính sách thuế nội địa, trong đó có chính sách thuế tài nguyên để thay thế cho thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải cắt giảm theo các cam kết quốc tế; Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cũng khuyến nghị các nước sử dụng thuế nội địa để thực hiện các phương án cắt, giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo các cam kết quốc tế).

- Về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định thuế suất đối với đất ở bao gồm cả trường hợp sử dụng để kinh doanh là tương đối thấp (chỉ 0,03% đối với diện tích trong hạn mức). Ngoài ra Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, luật thuế TTĐB và luật quản lý thuế số 106/2016/QH13 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016) quy định miễn nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân có số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp hàng năm từ năm mươi nghìn đồng trở xuống. Quy định này đã góp phần giảm thủ tục hành chính kê khai nộp thuế, đồng thời hỗ trợ người nộp thuế còn nhiều khó khăn.

- Về thu phí, lệ phí: Mỗi khoản phí gắn với một dịch vụ cung cấp. Doanh nghiệp, người dân sử dụng dịch vụ nào thì trả khoản phí tương ứng với dịch vụ được cung cấp. 


Theo quy định của Luật phí và lệ phí đã được Quốc hội khóa 13 thông qua tại kỳ họp thứ 10 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017, sẽ có 26 khoản phí, 68 khoản lệ phí được bãi bỏ; 45 khoản phí chuyển sang thực hiện theo cơ chế giá qua đó khuyến khích nguồn lực xã hội tham gia cung cấp dịch vụ công và cải cách thủ tục hành chính.


Hệ thống chính sách thuế trong những năm qua đã góp phần tích cực trong việc thực hiện chính sách phân bổ nguồn lực, phân phối và phân phối lại theo hướng đảm bảo tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển; đảm bảo nguồn thu quan trọng và ổn định cho NSNN, bảo đảm nguồn lực tài chính quốc gia để phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo và củng cố an ninh, quốc phòng; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, minh bạch các hoạt động kinh tế, chống gian lận; thúc đẩy hạch toán kế toán, sử dụng hóa đơn, chứng từ, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; công tác tổ chức thu nộp và quản lý sử dụng nguồn thu từ phí, lệ phí được công khai, minh bạch, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính; từng bước đổi mới cơ chế quản lý phí, lệ phí gắn với xã hội hóa, tạo cơ chế chủ động cho các đơn vị quản lý thu nộp và sử dụng phí, lệ phí; phát huy tính năng động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trong lĩnh vực phí, lệ phí.


Trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế, của doanh nghiệp do ảnh hưởng của suy thoái, khủng hoảng kinh tế thế giới, từ năm 2008 đến năm 2014, Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ, trình Quốc hội quyết định và thực hiện nhiều giải pháp về thuế để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh như: giảm và giãn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng; miễn, giảm và giãn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân cho doanh nghiệp, người lao động là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của suy thoái kinh tế; miễn, giảm và giãn thời hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho các doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính...

Trong giai đoạn 2016 - 2020, hệ thống thuế tiếp tục được xây dựng, hoàn thiện đảm bảo đúng mục tiêu theo chiến lược cải cách đã đặt ra là xây dựng và thực hiện chính sách huy động từ thuế, phí và lệ phí hợp lý nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh của hàng hoá, dịch vụ sản xuất trong nước, khuyến khích xuất khẩu, khuyến khích đầu tư. Theo đó, tỷ lệ huy động ngân sách nhà nước và tỷ lệ động viên từ thuế, phí và lệ phí trên GDP ở mức hợp lý nhằm tăng khả năng cạnh tranh và tích tụ vốn cho phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

119. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Cử tri cho rằng, chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) chưa “công bằng” đối với Hợp tác xã thì được hoàn thuế còn Tổ hợp tác thì không được hoàn thuế. Đề nghị Chính phủ nghiên cứu tạo điều kiện cho Tổ hợp tác phát triển làm tiền đề đi lên Hợp tác xã.

Trả lời: (tại Công văn số 3739/BTC-CST ngày 22/3/2017)

Luật thuế GTGT quy định có 02 phương pháp tính thuế GTGT bao gồm: phương pháp khấu trừ thuế GTGT và phương pháp tính trực tiếp trên GTGT.

Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ bao gồm: Cơ sở kinh doanh có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên, trừ hộ, cá nhân kinh doanh; và cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh.

Phương pháp tính trực tiếp trên GTGT áp dụng với: Doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế; Hộ, cá nhân kinh doanh; Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có doanh thu phát sinh tại Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, trừ tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam khấu trừ nộp thay; Tổ chức kinh tế khác, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế;

Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật thuế số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, cơ sở kinh doanh áp dụng theo phương pháp khấu trừ thuế GTGT được hoàn thuế GTGT theo 02 trường hợp: (i) hoàn thuế đối với dự án đầu tư; và (ii) hoàn thuế đối với xuất khẩu. 
Do đó, trường hợp Tổ hợp tác có doanh thu dưới 01 tỷ đồng, thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ thì được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ và được hưởng chính sách thuế giống như trường hợp Hợp tác xã áp dụng phương pháp khấu trừ. Do vậy, đề nghị Tổ hợp tác nghiên cứu quy định của chính sách thuế GTGT để áp dụng cho phù hợp. 
120. Cử tri tỉnh An Giang, Quảng Nam kiến nghị: Đề nghị xem xét giảm thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất, phí, lệ phí liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, đặc biệt là người dân nghèo, khó khăn.

Trả lời: (tại Công văn số 4578/BTC-TCT ngày 05/4/2017)

Theo quy định của pháp luật về thuế và pháp luật về đất đai, khi người có quyền sử dụng đất được nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì phải nộp tiền sử dụng đất (không phải thuế sử dụng đất). Theo quy định về tiền sử dụng đất, pháp luật về phí, lệ phí liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì:
Căn cứ quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất:
· Tại khoản Điều 11 quy định:
“Điều 11. Miễn tiền sử dụng đất

Miễn tiền sử dụng đất trong những trường hợp sau đây:
1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; nhà ở cho ngưòi phải di dời do thiên tai.”
· Tại Điều 12 quy định:
“Điều 12. Giảm tiền sử dụng đất
2. Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công vói cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công”
" Tại khoản 1 Điều 16 quy định:
“Điều 16. Ghi nợ tiền sử dụng đất
1. Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn vê tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ sô tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đcm đề nghị kèm theo hô sơ xin câp Giây chứng nhận hoặc hô sơ xin chuyên mục đích sử dụng đât hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất. Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm ừả nợ. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hô trợ giảm trừ vào tiên sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn”
- Căn cứ quy định tại Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ
+ Tại Điều 8 quy định:
“Điều 8. Ghi nợ lệ phí trước bạ
1- Ghi nợ lệ phí trước bạ đối với đất và nhà gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai về thu tiền sử dụng đất. Khi thanh toán nợ lệ phí trước bạ thì hộ gia đình, cá nhân phải nộp lệ phí trước bạ tính theo giá nhà, đất do ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.
2- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ lệ phí trước bạ theo quy định tại khoản 1 Điều này nếu chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân khác (trừ trường hợp tặng cho nhà, đất giữa các đối tượng quy định tại khoản 10 Điều 9 Nghị định này) thì phải nộp đủ số lệ phí trước bạ còn nợ trước khi chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho.
3- Thủ tục ghĩ nợ lệ phí trước bạ
a)  Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được ghi nợ lệ phí trước bạ nhà, đất nêu tại khoản 1 Điều này thực hiện khai lệ phí trước bạ và nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ (trong đó có giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được ghi nợ lệ phí trước bạ nêu tại khoản 1 Điều này) theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 10 Nghị định này”.
+ Tại khoản 26 Điều 9 quy định về miễn lệ phí trước bạ:
“26. Nhà ở, đất ở của hộ nghèo; nhà ở, đất ở của đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn, Tây Nguyên; nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vừng sâu, vùng xa”.
Căn cứ quy định nêu trên, nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân nghèo, khó khăn thuộc hộ nghèo, chính sách thu tiền sử dụng đất, chính sách lệ phí trước bạ hiện hành đã có quy định về ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ. Ngoài ra, chính sách quy định cho phép người có khó khăn về tài chính được ghi nợ tiền sử dụng đất không giới hạn diện tích đất được ghi nợ và được hưởng mức hỗ trợ 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn và được ghi nợ lệ phí trước bạ.
121. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Cử tri phản ánh hiện nay kinh phí chuyển mục đích sử dụng đất là quá cao, trong khi đó việc đền bù cho các hộ dân nằm trong diện giải phóng mặt bằng để nhà nước xây dựng các công trình, dự án là rất thấp không đủ cho việc di dời, xây dựng lại nhà ở và chuyển mục đích sử dụng đất tại nơi ở mới. Đề nghị xem xét giảm mức thuế chuyển mục đích sử dụng đất đối với các hộ nằm trong diện giải phóng mặt bằng do nhà nước thu hồi để giảm bớt sự khó khăn của người dân.

Trả lời: (tại Công văn số 4579/BTC-TCT ngày 05/4/2017)

Theo quy định của pháp luật về thuế và pháp luật về đất đai, khi ngưòi có quyền sử dụng đất được nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì phải nộp tiền sử dụng đât (không phải thuê sử dụng đât). Theo quy định về tiền sử dụng đất thì:
- Căn cứ quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ tái đinh cư khi nhà nước thu hồi đất:
“Điều 3. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1. Đối tượng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng là các trường hợp quy định tại Điều 76 của Luật Đất đai....
… Điều 4. Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp vượt hạn mức do nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đinh, cá nhân
... Điều 6. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở
Việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở quy định tại Điều 79 của Luật Đât đai được thực hiện theo quy định sau đây:
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nưởc thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc bồi thường về đất được thực hiện như sau:
a) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đỉnh, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư;...”
- Theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất:
+ Tại khoản 2 Điều 5 quy định:
“2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:
a) Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo Quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gần liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thi thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo gỉá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết đinh chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
c) Chuyển mục đích từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở thì thu tỉền sử dụng đất như sau:
· Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không phải là đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê, khi chuyến mục đích sang đất ở thì không phải nộp tiền sử dụng đất.
· Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp dưới hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, khi được chuyển mục đích sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở vói tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tạỉ thời điếm có quyết định chuyến mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
· Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thòi gian thuê, khi được chuyển mục đích sang đất ở đồng thời với chuyển từ thuê đất sang giao đất thì nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ (-) tiền thuê đất phải nộp một lần tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm thì thu tiền sử dụng đất bằng 100% tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
d) Chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp theo pháp luật đất đai của người sử dụng đất sang đất ở thì căn cứ vào nguồn gốc đất nhận chuyển nhượng để thu tiền sử dụng đất theo mức quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c Khoản này”
+ Tại khoản 1 khoản 2 Điều 11 quy định:
“Điều 11. Miễn tiền sử dụng đất
Miễn tiền sử dụng đất trong những trường họp sau đây:
1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hộỉ đặc biệt khỏ khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; nhà ở cho người phải di dời do thiên tai.
2. Miễn tiền sử dụng đất ừong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo Danh mục các xã đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ quy định”
+ Tại khoản 2 Điều 12 quy định:
“Điều 12. Giảm tiền sử dụng đất
2. Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công”
+ Tại khoản 1 Điều 16 quy định:
“Điều 16. Ghi nợ tiền sử dụng đất
1. Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất. Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kế từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn”.

 Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hộ gia đình cá nhân thuộc diện nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng nếu đủ điều kiện để được bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại Điều 75 Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì được nhà nước bồi thường tiền hoặc đất. Ngoài ra, chính sách thu tiền sử dụng đất hiện hành quy định đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân căn cứ vào nguồn gốc sử dụng đất; đồng thời đã có quy định nhiều chính sách ưu đãi cho hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất (miễn, giảm tiền sử dụng đất; ghi nợ tiền sử dụng đất...) nhằm giảm bớt khó khăn, giúp người dân có đầy đủ quyền hợp pháp về đất ở, nhà ở khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
122. Cử tri tỉnh Đắk Lắk kiến nghị: Cử tri cho rằng, các hộ chính sách khi được nhà nước, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp,... hỗ trợ để xây dựng nhà ở (nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết...) phải nộp thuế xây dựng nhà ở tư nhân là không cần thiết. Cử tri đề nghị Chính phủ có chính sách miễn thuế đối với những trường hợp này.

Trả lời: (tại Công văn số 3950/BTC-CST ngày 27/3/2017)

Theo quy định của pháp luật thuế hiện hành thì không có loại thuế nào có tên gọi là “thuế xây dựng nhà ở tư nhân” áp dụng đối với các hộ chính sách khi được nhà nước, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp... hỗ trợ để xây dựng nhà ở (nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết...).

Theo quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thì đối với các trường hợp nhà nước, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, không nhằm mục đích lợi nhuận khi hỗ trợ tiền cho các hộ chính sách thì khoản thu nhập này của hộ chính sách thuộc diện miễn thuế TNCN.

123. Cử tri tỉnh Đồng Nai kiến nghị: Cử tri tiếp tục kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu xem xét điều chỉnh giảm thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân ở thành thị cũng như nông thôn có được đất ở và nhà ở. 
Trả lời: (tại Công văn số 4577/BTC-TCT ngày 05/4/2017)

Theo quy định của pháp luật về thuế và pháp luật về đất đai, khi người có quyền sử dụng đất được nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì phải nộp tiền sử dụng đất (không phải thuế sử dụng đất). Theo quy định về tiền sử dụng đất thì:
Căn cứ quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất:
· Tại điểm b khoản 2 Điều 5 quy định:
“2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:
a) Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”
· Tại khoản 1, khoản 2 Điều 11 quy định:
“Điều 11. Miễn tiền sử dụng đất 

Miễn tiền sử dụng đất trong những trường hợp sau đây:
1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; nhà ở cho ngưòi phải di dời do thiên tai.
2. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo Danh mục các xã đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ quy định”
· Tại khoản 2 Điều 12 quy định:
“Điều 12. Giảm tiền sử dụng đất
2. Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công”
· Tại khoản 1 Điều 16 quy định:
“Điều 16. Ghi nợ tiền sử dụng đất
1. Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất. Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thòi hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn”
Căn cứ quy định nêu trên, chính sách thu tiền sử dụng đất hiện hành đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân căn cứ vào nguồn gốc sử dụng đất, trong đó đối với chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở chỉ thu phần chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp. Đối với đất vườn ao liền kề của hộ gia đình, cá nhân khi chuyển sang mục đích đất ở chỉ thu mức bằng 50% chênh lệch giữa tỉền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra, chính sách thu tiền sử dụng đất có quy định nhiều ưu đãi cho hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất như trong trường hợp người sử dụng đất có khó khăn về tài chính thì Nhà nước cho ghi nợ tiền sử dụng đất... nhằm giảm bớt khó khăn, giúp người dân có đầy đủ quyền hợp pháp về đất ở, nhà ở khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
124. Cử tri tỉnh Hải Dương kiến nghị: Đề nghị Chính phủ xem xét sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 135/2016/NĐ-CP để không trái với Luật Đất đai năm 2013.
Trả lời: (tại Công văn số 4152/BTC-QLCS ngày 29/3/2017)

- Tại Điều 108, Điều 112 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

“Điều 1. Căn cứ, thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

1. Căn cứ tính tiền sử dụng đất:

a) Diện tích đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất;

b) Mục đích sử dụng đất;

c) Giá đất theo quy định tại Điều 114 của Luật này; trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thì giá đất là giá trúng đấu giá.

- Tại Điều 118 Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định: (i) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể; việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp; (ii) Giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ đối với các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 114, Khoản 2 Điều 172 và Khoản 3 Điều 189 của Luật Đất đai; giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê; (iii) Giá đất cụ thể được áp dụng theo 05 phương pháp: so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư, hệ số điều chỉnh giá đất.

- Căn cứ quy định nêu trên, tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ quy định:

“Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và bổ sung Khoản 4 vào Điều 4 như sau:

“1. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thì tiền sử dụng đất phải nộp là số tiền trúng đấu giá. Việc xác định giá khởi điểm cụ thể như sau:

a) Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc trung ương; từ 10 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; từ 20 tỷ đồng trở lên đối với tỉnh còn lại là giá đất cụ thể do Sở Tài nguyên và Môi trường xác định, chuyển cho Hội đồng thẩm định giá đất của địa phương do Sở Tài chính làm thường trực Hội đồng tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

b) Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc trung ương; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với tỉnh còn lại là giá đất cụ thể do cơ quan tài chính xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.”

Việc quy định xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất theo 5 phương pháp: so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư, hệ số điều chỉnh giá đất tùy theo giá trị của thửa đất, cùng với việc giao trách nhiệm cho các cơ quan có liên quan là phù hợp và đảm bảo cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch trong tổ chức thực hiện.

125. Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị: Cử tri phản ánh một số Luật chưa phù hợp như: Luật thuế thu nhập cá nhân chưa quy định rõ đối với trường hợp người cao tuổi, người già neo đơn, người mất sức, không có khả năng lao động... những đối tượng này khi phải bán đất, chuyển quyền sử dụng đất cho người khác mà không thuộc các khoản, mục tại Điều 4 thu nhập được miễn thuế, nhưng họ không có các khoản thu nhập, buộc họ phải chuyển quyền sử dụng đất cho người khác để lấy tiền sinh sống, nhưng họ không thuộc đối tượng được miễn. Kiến nghị xem xét điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Trả lời: (tại Công văn số 3952/BTC-CST ngày 27/3/2017)

Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) quy định các loại thu nhập được miễn thuế. Liên quan đến hoạt động chuyển nhượng bất động sản, Luật quy định miễn thuế TNCN đối với: Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau; Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất; Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất; Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất... 

Điều 5 Luật thuế TNCN quy định: “Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp”.

Như vậy, quy định miễn thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản tại Điều 4 Luật thuế TNCN nêu trên đã thể hiện chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với trường hợp chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất, chuyển nhượng bất động sản giữa các cá nhân có quan hệ huyết thống, trong gia đình.

Do đó, nếu người cao tuổi, người già neo đơn, người mất sức, không có khả năng lao động ... khi phải bán đất, chuyển quyền sử dụng đất cho người khác sẽ được miễn thuế TNCN nếu thuộc các trường hợp quy định tại Điều 4 Luật thuế TNCN. Trường hợp đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xem xét giảm thuế theo quy định.

126. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: Kiến nghị Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét tham mưu Chính phủ sửa đổi Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất theo hướng giảm mức thuế chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp sang đất thổ cư nhằm tạo điều kiện cho người dân chấp hành tốt các quy định về quản lý đất đai, nhất là về việc xây dựng nhà ở theo đúng các quy định của pháp luật. Bởi, hiện nay, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, nhưng mức thuế này lại quá cao so với khả năng của họ nên nhiều người dân, nhất là ở nông thôn không thể xây nhà hoặc xây nhà không phép trên phần đất của mình vì không có điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định. Thậm chí có nơi, còn xây dựng nhà ở trên những phần đất không phải là đất ở; Thiết nghĩ đây cũng là giải pháp giúp các cơ quan chức năng thực hiện chặt chẽ và hiệu quả hơn công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này.
Trả lời: (tại Công văn số 4153/BTC-QLCS ngày 29/3/2017)

Tại khoản 2 Điều 5, Điều 11, Điều 12, khoản 1 Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định:

“Điều 5. Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất
2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

a) Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

c) Chuyển mục đích từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất như sau:

- Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không phải là đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê, khi chuyển mục đích sang đất ở thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

- Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp dưới hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, khi được chuyển mục đích sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, khi được chuyển mục đích sang đất ở đồng thời với chuyển từ thuê đất sang giao đất thì nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ (-) tiền thuê đất phải nộp một lần tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm thì thu tiền sử dụng đất bằng 100% tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

d) Chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp theo pháp luật đất đai của người sử dụng đất sang đất ở thì căn cứ vào nguồn gốc đất nhận chuyển nhượng để thu tiền sử dụng đất theo mức quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c Khoản này.”

Điều 11. Miễn tiền sử dụng đất
Miễn tiền sử dụng đất trong những trường hợp sau đây:

1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; nhà ở cho người phải di dời do thiên tai.

Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác định hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ.

2. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo Danh mục các xã đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ quy định.

3. Miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở cho các hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại các khu, điểm tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch và dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Miễn tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở để bố trí tái định cư hoặc giao cho các hộ gia đình, cá nhân trong các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc miễn tiền sử dụng đất đối với các trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình trên cơ sở đề xuất của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Điều 12. Giảm tiền sử dụng đất
1. Giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các địa bàn không thuộc phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định này khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất; công nhận (cấp Giấy chứng nhận) quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất đang sử dụng hoặc khi được chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở.

Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác định hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ.

2. Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công.

3. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc giảm tiền sử dụng đất đối với các trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình trên cơ sở đề xuất của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Điều 16. Ghi nợ tiền sử dụng đất
1. Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất. Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.”

Như vậy, chính sách thu tiền sử dụng đất hiện hành đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân căn cứ vào nguồn gốc sử dụng đất để xác định mức thu là phù hợp với quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất; đồng thời, đã có quy định nhiều chính sách ưu đãi cho hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất (miễn, giảm tiền sử dụng đất; ghi nợ tiền sử dụng đất...) nhằm giảm bớt khó khăn, giúp người dân có đầy đủ quyền hợp pháp về đất ở, nhà ở khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

127. Cử tri tỉnh Phú Thọ kiến nghị: Đề nghị xem xét, sửa đổi Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế nhằm phù hợp với tình hình thực tế, kịp thời bù đắp thiệt thòi của nông dân, giảm thiệt hại cho doanh nghiệp sản xuất phân bón và vẫn duy trì được nguồn thuế cho nhà nước. Theo Luật số 71/2014/QH13, mặt hàng phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT), vật tư nguyên liệu đầu vào có thuế GTGT phải tính vào chi phí sản xuất, làm tăng giá thành sản phẩm phân bón tăng lên từ 3% đến 4%. Đề nghị đưa mặt hàng phân bón vào đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 2% đến 3%.
Trả lời: (tại Công văn số 4576/BTC-CST ngày 05/4/2017)

Trước ngày 01/01/2015, theo Luật thuế GTGT thì phân bón thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 5%. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào (kể cả thuế GTGT của hàng hóa mua vào hoặc nhập khẩu để tạo tài sản cố định) dùng cho sản xuất phân bón được khấu trừ, hoàn thuế theo quy định.

Từ ngày 1/1/2015, theo Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế, mặt hàng phân bón chuyển từ đối tượng chịu thuế GTGT sang đối tượng không chịu thuế GTGT nhằm khuyến khích sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nông dân.

Trong quá trình thực hiện, một số doanh nghiệp sản xuất phân bón đề nghị chuyển phân bón từ đối tượng không chịu thuế GTGT về lại đối tượng chịu thuế GTGT và Bộ Tài chính cũng đã nghiên cứu, báo cáo Chính phủ, Quốc hội trong quá trình soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế.

Do vậy, Bộ Tài chính ghi nhận ý kiến của cử tri tỉnh Phú Thọ để nghiên cứu khi sửa đổi, bổ sung Luật thuế GTGT.
128. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Cử tri cho rằng việc quy định mức giải thưởng giải đặc biệt mỗi vé tăng từ 1,5 tỷ đồng lên 2 tỷ đồng, nhưng cơ cấu mức thưởng các giải khác lại giảm là không phù hợp. Ngoài ra, người dân lợi dụng việc có quá nhiều xổ số phát hành trong cùng một ngày để tổ chức bao lô, số đề mang tính cờ bạc ảnh hưởng đến an ninh, trật tự địa phương khó kiểm soát. Theo đó, cử tri đề nghị Chính phủ nghiên cứu có quy định mức thưởng cho từng giải hợp lý và có biện pháp hạn chế người dân tham gia bao lô, số đề. 

Trả lời: (tại Công văn số 3230/BTC-TCNH ngày 13/3/2017)

Hoạt động kinh doanh xổ số là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện được Chính phủ cho phép triển khai thực hiện từ năm 1962 nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của một bộ phận người dân, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách của địa phương để đầu tư cho các mục tiêu phát triển cộng đồng. Để kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007; Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số kinh doanh xổ số 30/2007/NĐ-CP về kinh doanh doanh xổ số; Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số và Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản hướng dẫn về kỹ thuật, nghiệp vụ kinh doanh và cơ chế quản lý tài chính. Ngoài ra, các doanh nghiệp kinh doanh xổ số phải tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, các quy định pháp luật về thuế và các quy định pháp luật khác. Như vậy, khung khổ pháp lý quản lý đối với lĩnh vực này đã được ban hành đầy đủ, đồng bộ nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước trên cả 3 phương diện: thể chế chính sách, quản lý, giám sát và xử lý vi phạm đảm bảo cho hoạt động kinh doanh xổ số được thực hiện theo đúng định hướng của nhà nước. 

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số, tỷ lệ trả thưởng đối với từng loại hình xổ số được quy định như sau: (i) Đối với xổ số truyền thống, tỷ lệ trả thưởng xây dựng cho mỗi đợt phát hành tối đa là 50% trên tổng giá trị vé số phát hành; (ii) Đối với xổ số cào biết kết quả ngay và xổ số bóc biết kết quả ngay, tỷ lệ trả thưởng xây dựng cho mỗi đợt phát hành tối đa là 55% trên tổng giá trị vé số phát hành; (iii) Đối với xổ số lô tô thủ công, tỷ lệ trả thưởng xây dựng tối đa là 60% trên tổng giá trị vé số dự kiến phát hành, còn số lượng các hạng giải thưởng, cơ cấu từng giải thưởng trong tổng giá trị các giải thưởng do doanh nghiệp kinh doanh xổ số quyết định phù hợp với tỷ lệ trả thưởng theo quy định và được thống nhất trong Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực. 

Căn cứ quy định nêu trên, việc xây dựng cơ cấu giải thưởng và quy định mức giải thưởng giải đặc biệt của doanh nghiệp kinh doanh xổ số trong thời gian qua tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Đối với khu vực miền Nam, thời gian vừa qua, Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đã báo cáo Bộ Tài chính để điều chỉnh giá trị giải đặc biệt từ 1,5 tỷ đồng lên 2 tỷ đồng và điều chỉnh giảm giá trị giải thưởng đối với giải nhì và giải khuyến khích nhằm đảm bảo tổng giải trị giải thưởng không vượt quá 50% tổng giá trị vé số phát hành. Việc điều chỉnh như trên là thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Về biện pháp phòng, chống chế tệ nạn số đề, bên cạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, thời gian qua các cơ quan chức năng trên địa bàn đã chủ động, phối hợp và nỗ lực trong việc đấu tranh phòng, chống số đề, tệ nạn cờ bạc bất hợp pháp, trong đó ngành công an là lực lượng chính đã thực hiện điều tra, khám phá, đưa ra xét xử các vụ án số đề, cờ bạc bất hợp pháp góp phần ổn định thị trường xổ số và trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh xổ số.

Đối với các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam hoạt động theo cơ chế thị trường chung và lịch mở thưởng thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính, theo đó hiện nay mỗi ngày có từ 2 đến 3 công ty phát hành với hạn mức doanh số khống chế của Bộ Tài chính nhằm đảm bảo thị trường xổ số phát triển ổn định, lành mạnh theo đúng mục tiêu kiểm soát của nhà nước và quy định của pháp luật. 

129. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Hiện nay, một số cơ quan, đơn vị có nhu cầu mua sắm trang thiết bị phục vụ chuyên môn bằng nguồn tiết kiệm chi của đơn vị, nếu phải mua sắm theo hình thức tập trung theo Quyết định 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/2/2016 sẽ không đáp ứng kịp thời nhiệm vụ. Đề nghị Chính phủ xem xét có quy định phù hợp để việc mua sắm tài sản nhà nước được thực hiện thuận lợi. 

Trả lời: (tại Công văn số 3657/BTC-QLCS ngày 21/3/2017)

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCHTW Đảng (khoá X) và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng (khóa XI) về tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Nghị quyết số 98/2015/NQ-QH13 ngày 10/11/2015 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, căn cứ Luật đấu thầu số 43/QH13 năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 3/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/2/2016 và Bộ Tài chính ban hành 2 Thông tư (số 34/2016/TT-BTC và số 35/2016/TT-BTC ngày 26/2/2016) quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.

 Việc thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch, góp phần chống tham nhũng, lãng phí trong mua sắm công, bảo đảm tiết kiệm kinh phí mua sắm tài sản nhà nước. 
Theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu thì hàng hóa, dịch vụ chỉ được đưa vào danh mục mua sắm tập trung khi đáp ứng các điều kiện gồm: Hàng hóa, dịch vụ mua sắm với số lượng lớn hoặc chủng loại hàng hóa, dịch vụ được sử dụng phổ biến tại nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị; hàng hóa, dịch vụ có yêu cầu tính đồng bộ, hiện đại. Các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung thuộc phạm vi quản lý của mình. Hình thức, trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

Theo quy định tại Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung phải sử dụng nguồn kinh phí được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao trong dự toán ngân sách hàng năm của đơn vị. Như vậy, nguồn kinh phí do tiết kiệm chi thuộc các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước cũng là nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước nên khi sử dụng để mua sắm trang thiết bị cũng phải áp dụng phương thức mua sắm tập trung.
Để phương thức mua sắm tập trung phát huy tối đa hiệu quả, căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 8 Luật ngân sách nhà nước năm 2015: "2. Toàn bộ các khoản thu, chi ngân sách phải được dự toán, tổng hợp đầy đủ vào ngân sách nhà nước", các cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cần chủ động xây dựng kế hoạch, dự toán mua sắm hàng năm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Trên cơ sở đó, gửi đơn vị mua sắm tập trung tập hợp nhu cầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Đối với các trường hợp phát sinh nhu cầu mua sắm đột xuất trong năm hoặc sử dụng nguồn tiết kiệm chi để thực hiện mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung, các cơ quan, đơn vị có nhu cầu mua sắm tài sản đề nghị đơn vị mua sắm tập trung áp dụng hình thức mua sắm phù hợp để đáp ứng yêu cầu về tài sản của cơ quan, đơn vị; Vì theo quy định của Luật đấu thầu, mua sắm theo phương thức tập trung hay các cơ quan, đơn vị tổ chức mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước đều phải tuân theo hình thức, trình tự, thủ tục của pháp luật về đấu thầu. Trường hợp các hàng hóa, dịch vụ không sử dụng phổ biến ở nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc chỉ phát sinh trong các trường hợp đột xuất, cấp bách thì đề nghị cử tri phản ánh với Ủy ban nhân dân tỉnh để điều chỉnh danh mục mua sắm tập trung theo đúng quy định của Chính phủ.

130. Cử tri tỉnh Bình Dương kiến nghị: Cử tri đề nghị quan tâm và sớm cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước, thực hiện cổ phần hóa phải có lộ trình rõ ràng, trên tinh thần công khai, minh bạch.
Trả lời: (tại Công văn số 2882/BTC-TCDN ngày 06/3/2017)

Thời gian qua, công tác sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) luôn được Đảng, Chính phủ quan tâm và chỉ đạo thực hiện trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó cổ phần hóa DNNN được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt quá trình sắp xếp, đổi mới DNNN. Kể từ thời điểm Việt Nam bắt đầu thí điểm cổ phần hóa năm 1992 đến nay đã trên 20 năm, Đảng và Chính phủ luôn xác định mục tiêu của công tác cổ phần hóa là:
- Chuyển đổi những doanh nghiệp mà Nhà nước không cần giữ 100% vốn sang loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu; huy động vốn của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài để nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, đổi mới phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
- Bảo đảm hài hoà lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động trong doanh nghiệp.
- Thực hiện công khai, minh bạch theo nguyên tắc thị trường; khắc phục tình trạng cổ phần hóa khép kín trong nội bộ doanh nghiệp; gắn với phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán.
Thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ về tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế trong giai đoạn 2011 - 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước (TĐ, TCT) giai đoạn 2011-2015”. 
Trong giai đoạn 2011 – 2016, Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện có kết quả công tác tái cơ cấu DNNN, đề ra chương trình hành động và kế hoạch cụ thể, chỉ đạo quyết liệt, định kỳ giao ban, sơ kết, tổng kết toàn diện. Trên cơ sở kết quả triển khai tái cơ cấu của các Bộ, ngành, địa phương, các TĐ, TCT, ngày 06/12/2016, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã tổ chức Hội nghị Toàn quốc triển khai công tác sắp xếp, đổi mới DNNN giai đoạn 2016 - 2020, theo đó kết quả sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2011 – 2015 như sau:
- DNNN đã giảm mạnh về số lượng, từ 1.369 DNNN năm 2011 đến năm 2016 còn 652 DNNN chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực then chốt, đảm bảo cân đối vĩ mô cho nền kinh tế, công ích, an ninh, quốc phòng.
- Hiệu quả hoạt động của DNNN: Tổng hợp tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của các DNNN đã được Chính phủ báo cáo Quốc hội tại báo cáo số 428/BC-CP ngày 17/10/2016 cho thấy hầu hết các DNNN, trọng tâm là TĐ, TCT nhà nước vẫn tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần giữ vững mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, cụ thể: Tổng tài sản của 652 doanh nghiệp là 3.043.687 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu là 1.376.236 tỷ đồng; tổng doanh thu đạt 1.588.326 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 161.431 tỷ đồng; tổng số phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước là 246.038 tỷ đồng. 
- Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sau cổ phần hóa được nâng lên, theo số liệu báo cáo của các DNNN đã cổ phần hóa giai đoạn 2011-2015, kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2015 đều tăng hơn so với năm trước khi cổ phần hóa. Cụ thể: vốn điều lệ tăng 72%; tổng tài sản tăng 39%; vốn chủ sở hữu tăng 60%; doanh thu tăng 29%; lợi nhuận trước thuế tăng 49%; nộp ngân sách tăng 27%; thu nhập bình quân của người lao động tăng 33%.
Các DNNN sau cổ phần hóa hoạt động hiệu quả có nhiều tác động tích cực đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước như: Tăng tính cạnh tranh trong nền kinh tế, thúc đẩy thị trường chứng khoán, thị trường tài chính phát triển, đổi mới cơ bản về quản trị doanh nghiệp. Hiện nay, đa số các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán là các công ty cổ phần được chuyển đổi từ DNNN (khoảng 450/700 doanh nghiệp niêm yết).
- Cơ chế, chính sách đối với DNNN được sửa đổi, bổ sung đầy đủ đồng bộ, trong đó cơ chế quản lý, giám sát DNNN ngày càng chặt chẽ hơn. Giai đoạn 2011 – 2015, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 69 Nghị định, Nghị quyết, quyết định, chỉ thị. Trong đó có 21 văn bản về đổi mới tổ chức, quản lý đối với DNNN; 34 văn bản về sắp xếp, tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 14 điều lệ tổ chức, hoạt động của các TĐ, TCT. Các Bộ đã ban hành 15 thông tư hướng dẫn thực hiện các cơ chế, chính sách nêu trên.
- DNNN hoạt động trong môi trường kinh doanh được bình đẳng với doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.Việc sản xuất, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích của doanh nghiệp đã chuyển từ cơ chế Nhà nước cấp vốn, giao nhiệm vụ kế hoạch sang cơ chế đấu thầu, đặt hàng. Chính phủ đã ban hành Nghị định phân công, phân cấp thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước đối với DNNN và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.
- Công tác sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu DNNN có nhiều kết quả:
+ Trong giai đoạn 2011 – 2015, cả nước đã sắp xếp được 591 DNNN. Trong đó cổ phần hóa 499 doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp; sáp nhập, hợp nhất 48 doanh nghiệp; giải thể 17 doanh nghiệp; phá sản 08 doanh nghiệp; bán, giao 10 doanh nghiệp; chuyển thành công ty TNHH nhiều thành viên 08 doanh nghiệp.
+ Về thoái vốn, cả nước đã thoái được 26.222 tỷ đồng (giá sổ sách), thu về 36.537 tỷ đồng, bằng 1,4 lần giá trị sổ sách. Trong đó thoái vốn đầu tư ngoài ngành 9.835 tỷ đồng, thu về 11.086 tỷ đồng; thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ 16.387 tỷ đồng, thu về 25.451 tỷ đồng.
+ Tái cơ cấu các TĐ, TCT được tiến hành một cách toàn diện trên nhiều mặt như rà soát, xác định ngành nghề kinh doanh chính, xây dựng và triển khai chiến lược , kế hoạch đầu tư phát triển đến năm 2015; tổ chức lại sản xuất, kinh doanh, tái cơ cấu doanh nghiệp thành viên; từng bước áp dụng các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế; chú trọng công tác nghiên cứu, ứng dụng, đầu tư đổi mới công nghệ...
+ Giải quyết tốt chính sách đối với người lao động dôi dư trong quá trình sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu DNNN. Chính sách lao động dôi dư đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tổ chức lại sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và khả năng cạnh tranh. Việc giải quyết chính sách lao động dôi dư được thực hiện chặt chẽ; đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ; bảo đảm ổn định xã hội; tạo điều kiện cho người lao động nâng cao tay nghề. Chuyển đổi nghề nghiệp mới và ổn định cuộc sống cho những người thôi việc.
+ Việc xử lý đất đai trong quá trình cổ phần hóa DNNN được chú ý. Việc tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai.
+ Hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và Công ty Mua bán nợ Việt Nam đã đóng góp tích cực vào quá trình sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu DNNN.
Để đẩy nhanh công tác cổ phần hóa DNNN trong giai đoạn tới, ngày 28/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 – 2020, trong đó giao trách nhiệm cụ thể cho từng Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn, Tổng công ty thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp theo Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 – 2020, cụ thể:
- Nhà nước chỉ nắm 100% vốn điều lệ tại 103 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực: (1) Đo đạc bản đồ phục vụ quốc phòng, an ninh; (2) Sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp; (3) Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối; thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh; (4) Quản lý hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư; điều hành giao thông vận tải đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư; (5) Dịch vụ không lưu, dịch vụ thông báo tin tức hàng không, dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn; (6) Bảo đảm hàng hải (không bao gồm nạo vét, duy tu luồng hàng hải công cộng); (7) Bưu chính công ích; (8) Kinh doanh xổ số; (9) Xuất bản (không bao gồm lĩnh vực in và phát hành xuất bản phẩm); (10) In, đúc tiền, sản xuất vàng miếng và các vật phẩm lưu niệm bằng vàng; (11) Tín dụng chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng và tổ chức tín dụng.
- Các DNNN thuộc các ngành, lĩnh vực khác thực hiện cổ phần hóa theo tỷ lệ Nhà nước nắm trên 65% (04 doanh nghiệp); từ 50-65% (27 doanh nghiệp) và dưới 50% (106 doanh nghiệp).
Ngoài ra, theo phân công của Chính phủ, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế các Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011, Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 và Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần theo hướng đảm bảo quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được thực hiện công khai, minh bạch theo nguyên tắc thị trường.
131. Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: Đề nghị Chính phủ xem xét giảm mức thu phí giao thông (BOT) trên các tuyến quốc lộ, vì hiện nay các trạm thu phí giao thông rất nhiều làm tăng giá thành của hàng hóa, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiêp và người tiêu dùng.
Trả lời: (tại Công văn số 2616/BTC-QLG ngày 28/2/2017)

Theo quy định tại Phụ lục số 02 Danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 (có hiệu lực từ 01/01/2017) thì Phí sử dụng đường bộ (đối với các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh) được chuyển thành Dịch vụ sử dụng đường bộ của các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Nhà nước định giá.

Theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá thì Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định giá tối đa đối với Dịch vụ sử dụng đường bộ gồm đường quốc lộ, đường cao tốc các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do trung ương quản lý.

Thực hiện quy định của Luật phí và lệ phí, Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây đựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý. Theo đó, tại Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT đã quy định đối tượng miễn giá sử dụng cho dịch vụ đường bộ; mức giá tối đa cho dịch vụ sử dụng đường bộ; mức giá cụ thể cho dịch vụ sử dụng đường bộ.

Như vậy, đối với dịch vụ sử dụng đường bộ gồm đường quốc lộ, đường cao tốc các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do trung ương quản lý, Bộ Giao thông vận tải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định giá, ký kết các hợp đồng thực hiện dự án và quản lý hoạt động thu tiền hoàn vốn.

Vì vậy, để thống nhất trong việc quản lý giá dịch vụ sử dụng đường bộ, Bộ Tài chính đề nghị Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai đến Bộ Giao thông vận tải để xử lý, trả lời cử tri theo thẩm quyền. Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trả lời kiến nghị của cử tri khi có yêu cầu.

132. Cử tri tỉnh Gia Lai, Hà Giang kiến nghị: Đề nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ bảo hiểm cây trồng đối với cà phê, hồ tiêu, điều, cao su nhằm giúp nông dân ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp.
Trả lời: (tại Công văn số 4200, 4001/BTC-QLBH ngày 30/3/2017)


Ngày 01/3/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 315/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 (Quyết định số 315/QĐ-TTg). Sau 3 năm triển khai thực hiện thí điểm đã đạt được một số kết quả nhất định, cụ thể như sau:

- Đã thiết lập được hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thí điểm bảo hiểm trong nông nghiệp; hình thành được 3 sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp bao gồm cây lúa, vật nuôi và thủy sản phù hợp với đặc tính của từng loại cây trồng, vật nuôi.

- Đã thu hút được các hộ dân ở các huyện, xã được lựa chọn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp của 20 tỉnh, thành phố tham gia, trong đó:

+ Bảo hiểm cây lúa: 236.396 hộ nông dân (76,5% hộ nghèo, 16,8% hộ cận nghèo, 6,7% hộ thường).

+ Bảo hiểm vật nuôi: 60.133 hộ nông dân (84,1% hộ nghèo, 9,8% hộ cận nghèo, 6,1% hộ thường).

+ Bảo hiểm thủy sản: 7.487 hộ nông dân (27,4% hộ nghèo, 4% hộ cận nghèo, 68,6% hộ thường).

- Các DNBH đã thực hiện bồi thường bảo hiểm kịp thời cho các hộ khi xảy ra tổn thất do rủi ro thiên tai, dịch bệnh, góp phần giúp hộ dân ổn định đời sống và có điều kiện tiếp tục sản xuất kinh doanh, cụ thể:

+ Bảo hiểm cây lúa: bồi thường 17,4 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 19%.

+ Bảo hiểm vật nuôi: bồi thường 19,5 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 23,3%.

+ Bảo hiểm thủy sản: bồi thường 675,9 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 309,8%.

- Quá trình triển khai thí điểm đã có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sự ủng hộ của các địa phương, nỗ lực của các doanh nghiệp bảo hiểm tham gia triển khai (Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng công ty cổ phần Bảo Minh và Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam-Vinare). 

Trên cơ sở kết quả thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định số 315/QĐ-TTg, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) và các tỉnh tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện thí điểm và trình Thủ tướng Chính phủ cho phép nghiên cứu xây dựng văn bản pháp luật cao hơn (Nghị định của Chính phủ) để thực hiện lâu dài. Ngày 24/10/2016, Văn phòng chính phủ có Công văn số 9076/VPCP-KTTK thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về xây dựng Nghị định về chính sách bảo hiểm nông nghiệp. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ NN&PTNT và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan triển khai xây dựng Nghị định về bảo hiểm nông nghiệp theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Hiện nay, Bộ Tài chính đã dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định và đã gửi lấy ý kiến của Bộ, ngành, 63 tỉnh và thành phố trên toàn quốc, các đối tượng chịu tác động của chính sách.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ NN&PTNT, tổ chức khảo sát thực tế tại một số địa phương nhằm nắm bắt tình hình thực tế, xác định nhu cầu bảo hiểm và tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Nghị định trình Chính phủ ban hành.

133. Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: Cử tri phản ánh, hàng năm các doanh nghiệp vận tải phải đóng góp phí bảo trì đường bộ theo đầu phương tiện, như xe đầu kéo sơ mi rơ moóc đóng một năm là 17.100.000 đồng, đồng thời khi hoạt động kinh doanh vận tải các xe hầu hết đi trên các đường BOT phải chịu phí đường bộ (trong đó có cả phí bảo trì đường), như vậy là phương tiện phải chịu 02 lần phí bảo trì đường bộ. Cử tri đề nghị Bộ Tài chính tham mưu Chính phủ quy định cụ thể về việc các phương tiện đã nộp phí bảo trì đường bộ tại các Trung tâm đăng kiểm khi qua các trạm thu phí không phải nộp phí bảo trì đường bộ nữa, để doanh nghiệp không phải đóng phí 2 lần (tránh phí chồng phí), đồng thời đề nghị Bộ Tài chính rà soát, kiểm tra, thanh tra mạnh mẽ việc thu phí đường bộ tại các trạm thu phí BOT.

Trả lời: (tại Công văn số 2933/BTC-CST ngày 06/3/2017)

- Theo quy định tại Điều 49 Luật giao thông đường bộ thì: “Nguồn tài chính để quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ và đường địa phương được bảo đảm từ quỹ bảo trì đường bộ.

Nguồn tài chính để quản lý, bảo trì đường chuyên dùng, đường không do Nhà nước quản lý khai thác, đường được đầu tư xây dựng không bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước do tổ chức, cá nhân quản lý khai thác chịu trách nhiệm”.

- Theo quy định pháp luật phí, lệ phí và giá thì: 

+ Phí sử dụng đường bộ thu theo đầu phương tiện để sử dụng cho hoạt động bảo trì hệ thống đường bộ do Nhà nước quản lý. 

+ Đối với đường bộ đầu tư để kinh doanh (dự án BOT): Kể từ ngày 01/01/2017, việc thu tiền hoàn vốn BOT chuyển từ phí sang thực hiện theo cơ chế giá (do Nhà nước định giá). Hết thời gian hoàn vốn theo hợp đồng BOT thì Nhà đầu tư phải trả lại đường cho Nhà nước quản lý. Bộ Giao thông vận tải quyết định giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ (đường quốc lộ, đường cao tốc) do Bộ Giao thông vận tải quản lý; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ do địa phương quản lý.

Theo quy định nêu trên thì phí sử dụng đường bộ và giá dịch vụ đường bộ (hoàn vốn BOT) là 02 khoản thu khác nhau.

Đối với các dự án BOT trên các tuyến quộc lộ, Bộ Giao thông vận tải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết các hợp đồng BOT thực hiện dự án và quản lý hoạt động thu tiền hoàn vốn. 

Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đang tăng cường công tác kiểm tra giám sát các trạm thu tiền hoàn vốn BOT. Đồng thời, đang trình Thủ tướng Chính phủ quyết định về thu phí không dừng. Theo đó, hoạt động thu tiền hoàn vốn các dự án BOT sẽ thực hiện tập trung thông qua hệ thống giám sát thu bằng điện tử, thanh toán qua ngân hàng. Điều này góp phần giảm ùn tắc giao thông tại các trạm thu phí, đảm bảo minh bạch hơn trong công tác quản lý thu tiền hoàn vốn các dự án BOT.

Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trong quá trình giám sát hoạt động thu tiền hoàn vốn các dự án BOT trên cả nước.

134. Cử tri tỉnh Lai Châu kiến nghị: Đề nghị Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh định mức số lượng xe ô tô theo hướng tăng số lượng xe ô tô theo tiêu chuẩn đối với Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại Thông tư số 159/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ, vì hiện tại Văn phòng Hội đồng nhân dân có 13 chức danh,Văn phòng Ủy ban nhân dân có 08 chức danh được sử dụng xe ô tô theo quy định, do vậy với định mức là 02 xe rất khó khăn trong việc phục vụ công tác, nhất là đối với các tỉnh miền núi, giao thông đi lại khó khăn, khó áp dụng chế độ khoán sử dụng xe.

Trả lời: (tại Công văn số 3024/BTC-QLCS ngày 08/3/2017)

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, Bộ Tài chính đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và gửi xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương (tại Công văn số 2399/BTC-QLCS ngày 23/02/2017); theo đó, Bộ Tài chính dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh định mức xe ô tô phục vụ công tác chung đối với Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh từ 02 xe/đơn vị lên 04 xe/đơn vị.

135. Cử tri tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị: Đề nghị Bộ Tài chính xây dựng, hoàn thiện và ban hành hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn của từng loại hình dịch vụ sự nghiệp công. Đồng thời đổi mới cơ chế tính giá đặt hàng sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công; từng bước tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý trong giá dịch vụ sự nghiệp, phù hợp với khả năng ngân sách.

Trả lời: (tại Công văn số 2713/BTC-HCSN ngày 01/3/2017)

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó:

- Khoản 1 Điều 9 quy định đơn vị sự nghiệp công được xác định giá dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng kinh phí nhà nước theo cơ chế thị trường, được quyết định các khoản thu, mức thu bảo đảm bù đắp chi phí hợp lý, có tích lũy theo quy định của pháp luật đối với từng lĩnh vực; giá dịch vụ công sử dụng kinh phí nhà nước được xác định trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành và lộ trình tính đủ chi phí theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2016... 

- Khoản 3 Điều 10 quy định các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy định về giá dịch vụ sự nghiệp công quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015, khả năng cân đối ngân sách nhà nước và khả năng chi trả của người hưởng thụ, quy định lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền.
- Tiết b Khoản 3 Điều 22 quy định Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương có trách nhiệm “Ban hành theo thẩm quyền định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực sự nghiệp công do Nhà nước quản lý, làm cơ sở ban hành giá dịch vụ công tính đủ chi phí và các quy định tại Điều 4 Nghị định này”.

Như vậy thẩm quyền ban hành hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn của từng loại hình dịch vụ sự nghiệp công, lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công thuộc thẩm quyền của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch...), các cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Bộ Tài chính không phải là cơ quan chủ trì thực hiện các nhiệm vụ này. Bộ Tài chính sẽ tích cực phối hợp với các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo đúng quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 và theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

136. Cử tri tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị: đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc cho phù hợp với tình hình thực tế.

Trả lời: (tại Công văn số 2714/BTC-HCSN ngày 01/3/2017)

Trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục, trong đó đã quy định về chính sách đối với người học tại Chương VI.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006, Liên Bộ Tài chính – Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009 hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc, trong đó có các quy định về miễn học phí, về học bổng chính sách, chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện tốt, chế độ trang cấp hiện vật và đồ dùng cá nhân, chế độ tiền tàu xe, chế độ hỗ trợ học phẩm, sách giáo khoa...

Theo quy định hiện hành tại Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, để có căn cứ nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT, cần thiết phải có nghiên cứu, đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định tại Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ cho phù hợp với tình hình thực tế - nhiệm vụ này thuộc chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Bộ Tài chính đề nghị Ban Dân nguyện chuyển kiến nghị nêu trên của cử tri tỉnh Quảng Ngãi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo để Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các nội dung có liên quan (nếu có) quy định tại Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 và trả lời cử tri tỉnh Quảng Ngãi. Căn cứ nội dung sửa đổi của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chức năng nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT cho phù hợp.

137. Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương môi trường đầu tư thuận lợi, có cơ chế chính sách ưu đãi tạo điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp trong nước sản xuất các phương tiện, dụng cụ, trang thiết bị chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm giảm bớt áp lực nhập khẩu các phương tiện, dụng cụ, trang thiết bị chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong nước có khả năng sản xuất được. 

Trả lời: (tại Công văn số 3753/BTC-CST ngày 22/3/2017)

Doanh nghiệp có dự án đầu tư sản xuất phương tiện, dụng cụ, trang thiết bị chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đầu tư sản xuất tại các địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư hoặc được xác định là doanh nghiệp công nghệ cao thì được ưu đãi về thuế, phí và lệ phí cụ thể như sau:

1. Về thuế thu nhập doanh nghiệp: Được áp dụng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 13, Điều 14 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6, khoản 7 và khoản 8 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 và khoản 7, khoản 8 Điều 1 Luật số 71/2014/QH13).

2. Về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và tiền thuê đất: 

- Về tiền thuê đất: Được xem xét miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 19/9/2016 của Chính phủ. 

- Về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Được xem xét miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

3. Về thuế xuất khẩu, nhập khẩu:

- Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 và Điều 14 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 

- Được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ trong thời hạn 05 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất theo quy định tại khoản 13, Điều 16 Luật thuế xuất nhập khẩu số 107/2016/QH13 và Điều 15 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP. Việc miễn thuế nhập khẩu quy định tại khoản 13 Điều 16 Luật thuế xuất nhập khẩu số 107/2016/QH13 không áp dụng đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản; dự án sản xuất sản phẩm có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên; dự án sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. 

4. Về chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt: Pháp luật thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt quy định áp dụng mức thu chung đối với hàng hóa, dịch vụ, không phân biệt hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu hay hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước và không có quy định ưu đãi thuế cho dự án đầu tư. Việc ban hành chính sách ưu đãi riêng cho hàng hóa trong nước đã sản xuất được là vi phạm cam kết WTO. 

5. Về phí và lệ phí: Theo quy định pháp luật phí và lệ phí thì phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả nhằm bù đắp chi phí khi được cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công. Luật phí và lệ phí hiện hành không quy định ưu đãi phí để tạo điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp trong nước sản suất các phương tiện, dụng cụ, trang thiết bị chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Theo đó, đối với phương tiện phòng cháy chữa cháy việc thu phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 227/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy. 

- Về lệ phí trước bạ: Tại khoản 21, 25 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định về trường hợp miễn lệ phí trước bạ như sau: 

“ Điều 9. Miễn lệ phí trước bạ: 

21. Xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe chiếu chụp X-quang, xe cứu hộ (bao gồm cả xe kéo xe, xe chở xe); xe chở rác, xe phun nước, xe tưới nước, xe xi téc phun nước, xe quét đường, xe hút hầm cầu, xe hút bụi; xe chuyên dùng cho thương binh, bệnh binh, người tàn tật đăng ký quyền sở hữu tên thương binh, bệnh binh, người tàn tật. 

25. Nhà xưởng cửa cơ sở sản xuất; nhà kho, nhà ăn, nhà để xe của cơ sở sản xuất, kinh doanh”. 

Pháp luật thuế, phí và lệ phí hiện hành đã có quy định ưu đãi khuyến khích các doanh nghiệp trong nước sản xuất các phương tiện, dụng cụ thiết bị chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

138. Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Cần nghiên cứu thành lập Quỹ Hội người cao tuổi để giảm bớt khó khăn cho Hội.
Trả lời: (tại Công văn số 3995/BTC-HCSN ngày 28/3/2017)

1. Kinh phí hoạt động của Hội Người cao tuổi các cấp đã được đảm bảo theo quy định của pháp luật, cụ thể:

a) Hội Người cao tuổi là Hội có tính chất đặc thù; vì vậy, Hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động theo quy định tại Quyết định số 71/2011/QĐ-TTg ngày 20/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các hội có tính chất đặc thù. 

b) Theo Khoản 11 Điều 23 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; hội được gây quỹ hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động. Việc quản lý, sử dụng quỹ hội thực hiện theo quy định của Điều lệ hội và pháp luật có liên quan.

2. Đối với trường hợp thành lập quỹ hội theo hình thức quỹ xã hội, quỹ từ thiện, có tư cách pháp nhân theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện: Do hiện nay đã có Quỹ Chăm sóc người cao tuổi thành lập ở cấp trung ương và địa phương do Hội Người cao tuổi quản lý; vì vậy, đề nghị cân nhắc việc thành lập Quỹ Hội người cao tuổi theo hình thức này.

139. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Cử tri đề nghị quan tâm, bố trí kinh phí cho khoa học và công nghệ (KH&CN) đủ 2% trong tổng chi ngân sách theo Luật Khoa học và Công nghệ.
Trả lời: (tại Công văn số 4108/BTC-NSNN ngày 28/3/2017)

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về định hướng chiến lược phát triển KH&CN trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (ngày 24/12/1996) và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (ngày 01/11/2012), triển khai thi hành Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, trong giai đoạn 2011 – 2015, mặc dù điều kiện kinh tế và nguồn thu ngân sách có khó khăn nhưng việc bố trí NSNN cho lĩnh vực KH&CN (bao gồm cả vốn đầu tư phát triển, chi sự nghiệp KH&CN, chi cho hoạt động KH&CN trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, chi từ nguồn ưu đãi thu nhập tính thuế của các doanh nghiệp theo chế độ quy định) đã cơ bản đảm bảo mức 2% tổng chi NSNN và là một trong các lĩnh vực chi có tốc độ tăng trung bình hàng năm cao nhất trong chi NSNN.
Trong 5 năm tới, nhằm tăng cường tiềm lực khoa học, công nghệ và xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, phát huy năng lực sáng tạo của toàn xã hội, NSNN phấn đấu đảm bảo bố trí 2% tổng chi ngân sách cho hoạt động KH&CN theo Nghị quyết số 25/2016/QH14 ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 – 2020, trong đó ưu tiên bố trí nguồn lực để xây dựng một số viện nghiên cứu ứng dụng KH&CN hiện đại, phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo và vườn ươm công nghệ. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện cơ chế đặt hàng, đấu thầu, khoán kinh phí theo kết quả đầu ra và công khai minh bạch chi phí, kết quả nghiên cứu để nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách cho lĩnh vực này. Bên cạnh đó, các Bộ, cơ quan TW và địa phương cần nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về KH&CN đối với ngành, lĩnh vực và địa bàn được giao quản lý; tập trung chỉ đạo các đơn vị KH&CN đẩy mạnh thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong quản lý tài chính, khẩn trương triển khai và hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng thời hạn, kết hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát đối với kết quả KH&CN; hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành và chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với việc sử dụng kinh phí ngân sách, qua đó sử dụng hiệu quả kinh phí NSNN bố trí cho lĩnh vực này, tránh triển khai chậm, để tồn đọng kinh phí./.
10. Bộ Quốc phòng

1. Cử tri tỉnh Bắc Giang kiến nghị: Cử tri đề nghị xem xét, tăng mức xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban nhân dân các cấp trong lĩnh vực Quốc phòng, cơ yếu quy định tại Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013. Vì mức xử phạt như hiện nay là quá thấp, không đủ sức răn đe đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực này.

Trả lời: (Tại Công văn số 12358/BQP-TTr ngày 8 tháng 2 năm 2017)

1. Theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012

- Tại Điểm d, Khoản 1, Điều 24 của Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh quốc gia; lao động; dạy nghề; giao thông đường sắt; giao thông đường thủy nội địa; bảo hiểm y tế; bảo hiểm xã hội là 75.000.000 đồng.

- Điều 38 quy định thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

+ Tại Điểm b, Khoản 1 quy định Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã có quyền: Phạt tiền đến 10% mức phạt tiền tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng không quá 5.000.000 đồng.

+ Tại Điểm b, Khoản 2 quy định Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện có quyền: Phạt tiền đến 50% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng không quá 50.000.000 đồng.

+ Tại Điểm b, Khoản 3 quy định Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có quyền: Phạt tiền đến mức tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này.

2. Theo quy định của Nghị định số 120/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Trên cơ sở quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, quy định mức phạt tối đa trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh quốc gia. Bộ Quốc phòng tham mưu cho Chính phủ ban hành các mức xử phạt của các cấp chính quyền tương ứng với mức cao nhất của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 cho phép.

Điều 37 quy định thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp 

- Tại Điểm b, Khoản 1 quy định Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã có quyền: Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;

- Tại Điểm b, Khoản 2 quy định Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện có quyền: Phạt tiền đến 37.500.000 đồng;

- Tại Điểm b, Khoản 3 quy định Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có quyền: Phạt tiền đến 75.000.000 đồng.

Như vậy mức xử phạt vi phạm hành chính của Uỷ ban nhân dân các cấp quy định tại Nghị định số 120/2013/NĐ-CP của Chính phủ trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu là phù hợp với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

Hiện nay, Nghị định số 120/2013/NĐ-CP của Chính phủ trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu ban hành được 03 năm; quá trình tổ chức thực hiện cũng chưa sơ kết, chưa có kiến nghị nhiều về mức xử phạt trong Nghị định. Bộ Quốc phòng xin tiếp thu và cám ơn các ý kiến của cử tri đối với các nội dung liên quan đến Bộ Quốc phòng./.

2. Cử tri tỉnh Bắc Giang kiến nghị: sớm triển khai việc giao diện tích 19.918,m2 đất tại thôn Chính Thượng, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang hiện do Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 đang quản lý, sử dụng cho Ủy ban nhân dân xã Lan Mẫu để địa phương xây dựng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Trung đoàn 36 Bắc Bắc. (Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 đã thống nhất chủ trương giao đất tại Công văn số 280/BTL-TC ngày 17/4/2013 và gửi đề nghị về Bộ Quốc phòng nhưng đến nay chưa có văn bản chính thức đồng ý của cấp có thẩm quyền.)

Trả lời: (Tại Công văn số 15/BQP-TM ngày 3 tháng 01 năm 2017)

1. Ngày 17/4/2013 Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 có Công văn số 280/BTL-TC gửi UBND huyện Lục Nam và UBND xã Lan Mẫu đồng ý về chủ trương giao 19.918,2 m2 đất quốc phòng của Quân đoàn cho địa phương quản lý để xây dựng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Trung đoàn 36 theo đề nghị của UBND huyện Lục Nam (Công văn số 344/UBND-TNMT ngày 14/4/2012) và UBND xã Lan Mẫu (Công văn số 07/UBND-ĐC ngày 08/4/2013).

 2. Theo Quy định của pháp luật về đất đai, việc giao đất sử dụng vào mục đích quốc phòng cho địa phương quản lý, thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định sau khi có ý kiến của UBND tỉnh Bắc Giang; nhưng Bộ Quốc phòng chưa nhận được ý kiến của UBND tỉnh Bắc Giang và báo cáo của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 về việc giao 19.918,2 m2 đất quốc phòng của Quân đoàn 2 tại xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam để xây dựng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Trung đoàn 36 Bắc Bộ. Do đó, chưa đủ cơ sở để nghiên cứu, xem xét và trả lời cho địa phương.
3. Cử tri tỉnh Bắc Giang kiến nghị: Trường bắn TB1 tạo điều kiện cho huyện Lục Ngạn mượn một phần diện tích đất trống trong khu vực Trường bắn quản lý để làm khu vực đổ rác thải tập trung cho huyện Lục Ngạn, sau đó chôn lấp, xử lý

Trả lời: (Tại Công văn số 15/BQP-TM ngày 3 tháng 01 năm 2017)

1. Trường bắn Quốc gia khu vực 1 (TB1) đóng quân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn; Trường bắn có nhiệm vụ bảo đảm cho các hoạt động huấn luyện, diễn tập, tổ chức bắn đạn thật cho các lực lượng của Bộ Quốc phòng trên địa bàn và khu vực; việc sử dụng đất quốc phòng trong Trường bắn Quốc gia khu vực 1 làm khu vực rác thải tập trung cho huyện Lục Ngạn là không phù hợp, ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động của Trường bắn và việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.  

2. Bộ Quốc phòng mong cử tri tỉnh Bắc giang; UBND tỉnh Bắc Giang thông cảm, đồng thuận và chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh, UBND huyện Lục Ngạn nghiên cứu tìm vị trí khác.

4. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Cử tri đề nghị phân định rõ ranh giới, diện tích đất quốc phòng của đơn vị Tiểu đoàn 4 Lữ đoàn 72, Bộ Tư Lệnh Công binh đóng trên địa bàn xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Trả lời: (Tại Công văn số 16/BQP-TM ngày 3 tháng 01 năm 2017)

1. Tiểu đoàn 4/Lữ đoàn 72/Bộ Tư lệnh Công binh được giao quản lý 108,3 ha đất sử dụng vào mục đích quốc phòng tại xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, theo Quyết định số 47/QĐ-UB ngày 20/01/1998 của UBND tỉnh Bắc Kạn, đất đóng quân của đơn vị được xác định ranh, mốc giới rõ ràng trên bản đồ và thực địa (gồm 12 mốc: 09 mốc chính từ 01-09 và 03 mốc phụ là 6A, 6B, 6C). 
2. Do việc phối hợp giữa địa phương và đơn vị trong quản lý, xác định ranh, mốc giới đất đai chưa chặt chẽ nên có một phần diện tích khoảng 9,2 ha cấp chồng cho một số hộ dân đang sinh sống, canh tác trên phần đất quốc phòng của đơn vị.

3. Hiện nay, Bộ Tư lệnh Công binh đang chỉ đạo các cơ quan chức năng của Binh chủng và Lữ đoàn 72 phối hợp, làm việc với các cơ quan chức năng của địa phương và các hộ dân để từng bước giải quyết dứt điểm việc chồng lấn đất đai của đơn vị với các hộ dân.
5. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: quan tâm hỗ trợ tìm hài cốt liệt sĩ Phạm Quý Lan, sinh năm 1950, cư trú tại: Tổ 5, phố Nà Mày, thị trấn Bắc Kạn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Thái (nay là tổ 18, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn), nhập ngũ tháng 4/1970, hi sinh ngày 22/9/1973 tại Lào. Theo thông tin từ đồng chí Lò Văn Thắng, trung tá Cục 2, Bộ Quốc Phòng: Hài cốt của liệt sĩ Phạm Quý Lan đã được mai táng tại nghĩa trang Hữu Nghị, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cùng với hơn một nghìn hài cốt của các liệt sĩ khác. Tuy nhiên, hài cốt đã bị mất tên tuổi, lẫn với hài cốt của nhiều liệt sĩ khác. Tháng 6/2014, cơ quan chức năng đã lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sỹ Phạm Quý Lan để giám định ADN, nhưng tới nay vẫn chưa có kết quả giám định và chưa tìm được hài cốt của liệt sĩ Phạm Quý Lan.

Trả lời: (Tại Công văn số 1013/BQP-CT ngày 6 tháng 2 năm 2017)

Theo quy định tại Điều 59 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, việc xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin thuộc trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội.

Bộ Quốc phòng xin tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri để đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quan tâm, giải quyết theo thẩm quyền.

6. Cử tri tỉnh Bắc Kạn, Thái Bình kiến nghị: xem xét đối tượng được hưởng chế độ thanh toán một lần theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 và Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính Phủ được cộng thời gian tham gia quân đội vào thời gian công tác tham gia đóng bảo hiểm xã hội,  phản ánh việc giải quyết chế độ chính sách cho quân nhân phục viên theo quyết định 142/2008/QĐ-TTg còn chậm, chế độ cho người lĩnh trước và sau chưa công bằng.

Trả lời: (Tại Công văn số 1014/BQP-CT ngày 6 tháng 2 năm 2017)

Tại Khoản 9 Điều 23 Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, quy định: Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15/12/1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (bao gồm cả người làm việc tại y tế xã, phường, thị trấn, giáo viên mầm non hoặc người giữ các chức danh ở xã, phường, thị trấn trước ngày 01/01/1995 đã được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội) và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động mà không hưởng chế độ trợ cấp theo một trong các Quyết định sau thì được cộng nối thời gian công tác trong Quân đội, công an, cơ yếu trước đó với thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội sau này để tính hưởng bảo hiểm xã hội: Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11/4/2002, Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định 92/2005/QĐ-TTg ngày 29/4/2005, Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06/5/2010, Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp quân nhân đã hưởng chế độ trợ cấp 1 lần theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, nếu có nguyện vọng cộng nối thời gian công tác trong Quân đội trước đó với thời gian có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sau này để tính hưởng BHXH thì phải thực hiện thu hồi quyết định và truy thu số tiền trợ cấp một lần đã nhận. Đối tượng cần có đơn đề nghị gửi UBND cấp xã hoặc Ban CHQS cấp huyện nơi cư trú để được hướng dẫn giải quyết theo quy định. 

7. Cử tri tỉnh Bắc Kạn, Phú Yên, Tuyên Quang kiến nghị: mở rộng đối tượng được hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 49/2015/TTg về một số chế độ, chính sách đối với: dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người đã tham gia dân công hỏa tuyến nhưng phục vụ ở tuyến sau, đối tượng là dân công hỏa tuyến ở chiến trường miền Nam trong thời kỳ chống Mỹ, những đối tượng hiện đang công tác trong cơ quan Nhà nước, làm việc trong doanh nghiệp nhà nước hưởng lương từ ngân sách nhà nước có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được cộng thời gian tham gia dân công hỏa tuyến vào thời gian công tác tham gia đóng bảo hiểm xã hội, giảm bớt thủ tục hành chính trong làm hồ sơ đề nghị hưởng chế độ theo Quyết định trên “về một số chế độ, chính sách dân công hỏa tuyến tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc”, nhiều trường hợp tham gia dân công hỏa tuyến cư trú ở xa nơi quyết định của mình tham gia dân công hoặc nơi người trực tiếp phục vụ, đơn vị quản lý trực tiếp, nay tuổi đã cao, nên gặp nhiều khó khăn trong việc xác minh thời gian và địa điểm tham gia dân công.

Trả lời: (Tại Công văn số 1037/BQP-CT ngày 6 tháng 2 năm 2017)

1. Về mở rộng đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Đối tượng hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ đã được các Bộ, ngành nghiên cứu kỹ, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Chính phủ và Bộ Chính trị, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định; phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của đất nước và cân đối chung với các đối tượng được hưởng chế độ theo quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008; Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Về thủ tục hồ sơ đề nghị hưởng chế độ theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thủ tục hồ sơ hưởng chế độ quy định tại Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ đã được đơn giản hóa về thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 10/12/2010 của Chính phủ. Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 16/12/2015 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, việc lập hồ sơ xét hưởng chế độ đối với các đối tượng bảo đảm chặt chẽ nhưng đơn giản, thuận tiện; đối tượng hoặc thân nhân đối tượng chỉ cần làm một bản kê khai theo mẫu, kèm theo một hoặc một số giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan (nếu có), nộp cho trưởng thôn hoặc Uỷ ban nhân dân xã (phường) nơi cư trú, sau đó nhận kết quả do cấp xã thông báo.

Đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND các tỉnh giám sát việc thực hiện thủ tục hồ sơ nêu trên theo qui định.

8. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Bộ Quốc phòng sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Luật số 72/2014/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 27/11/2014 để địa phương tổ chức thực hiện.
Trả lời: (Tại Công văn số 1015/BQP-CT ngày 6 tháng 2 năm 2017)

Thực hiện Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2014, Bộ Quốc phòng đã tiến hành xây dựng hoặc hoàn chỉnh để ban hành toàn bộ văn bản quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật, cụ thể như sau:

1. Đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2015/NĐ-CP ngày 24/10/2015 quy định chức vụ, chức danh tương đương của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

2. Đang hoàn chỉnh Đề án hệ thống bảng lương và các chế độ phụ cấp đối với các đối tượng trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân. 

3. Đã ban hành các thông tư:

- Thông tư số 45/2015/TT-BQP ngày 09/6/2015 của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 13 và Điều 16 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về hạn tuổi của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy, quản lý; kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của sĩ quan; phong quân hàm học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan tại ngũ. 

- Thông tư số 44/2015/TT-BQP ngày 09/6/2015 của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 25a Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về trình tự, thủ tục phong, thăng, giáng, tước cấp bậc quân hàm đối với sĩ quan cấp tá, cấp úy và nâng lương sĩ quan. 

- Các Thông tư quy định cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan là cấp tá, cấp úy còn lại. 


4. Đang hoàn chỉnh Thông tư quy định chức vụ, chức danh tương đương là cấp tá, cấp úy. 

9. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Bộ Quốc Phòng xem xét có chính sách ưu tiên cho con của sĩ quan quân đội nhân dân trong công tác tuyển chọn sĩ quan tại ngũ. 

Trả lời: (Tại Công văn số 1015/BQP-CT ngày 6 tháng 2 năm 2017)

Về việc tuyển chọn nguồn đào tạo sĩ quan tại ngũ, Bộ Quốc phòng đã có văn bản chỉ đạo thực hiện ưu tiên tuyển chọn nam sinh viên là con sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng (đang công tác hoặc đã nghỉ hưu), là sinh viên năm thứ nhất thuộc các trường đại học công lập và hệ dân sự các trường trong Quân đội, có nguyện vọng, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, xem xét gọi nhập ngũ để đưa đi đào tạo ở nước ngoài, tốt nghiệp được phong quân hàm sĩ quan tại ngũ, phục vụ lâu dài trong Quân đội.

10. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Cử tri đề nghị: Luật Sỹ quan năm 2008 có quy định thực hiện hỗ trợ kinh phí nhà ở cho quân nhân. Tuy nhiên trên thực tế việc thực hiện quy định này chưa được triển khai sau khi luật có hiệu lực thi hành.   

Trả lời: (Tại Công văn số 1029/BQP-CT ngày 6 tháng 2 năm 2017)

Luật Sĩ quan năm 2008 không quy định hỗ trợ kinh phí nhà ở cho quân nhân. Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2014 và Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng năm 2015 thì sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp được hưởng phụ cấp nhà ở. Hiện nay, Bộ Quốc phòng đang tích cực phối hợp với Ban Chỉ đạo tiền lương của Nhà nước và các Bộ, ngành nghiên cứu, xây dựng Đề án về chế độ tiền lương, phụ cấp trong lực lượng vũ trang phù hợp với đặc thù quân sự và chính sách nhà ở theo qui định.

11. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Ngày 17/7/2012, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn đã gửi hồ sơ báo cáo Phòng Chính sách, Cục Chính trị, Quân khu 1, Ngày 13/11/2012, Cục Chính trị, Quân Khu 1 hoàn chỉnh hồ sơ và báo cáo gửi Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về trường hợp đề nghị công nhận liệt sỹ cho quân nhân Nông Xuân Hành, sinh năm 1942, quê quán: xã Phương Linh, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, Nhập ngũ tháng 5 năm 1965, cấp bậc Thượng sĩ, thuộc Đại đội 8, Trung đoàn 542, Sư đoàn 472, Binh đoàn 12, Hy sinh ngày 10/6/1976 tại xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, An táng tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Hồ sơ đề nghị từ năm 2012 nhưng chưa được giải quyết. Đề nghị Bộ Quốc phòng sớm xem xét giải quyết, vì đến nay các cơ quan liên quan và tỉnh Bắc Kạn chưa nhận được văn bản giải quyết của Bộ.

Trả lời: (Tại Công văn số 1033/BQP-CT ngày 6 tháng 2 năm 2017)

Sau khi tiếp nhận Công văn số 892/CCT-CS ngày 19/8/2016 của Cục Chính trị Quân khu 1 về việc trả lời hồ sơ đã đề nghị xác nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với quân nhân Nông Xuân Hành; Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị đã đề nghị Binh đoàn 12 tra cứu hồ sơ, báo cáo về Cục Chính sách. Ngày 31/10/2016, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 12 đã có Công văn số 1174/BĐ-CTr báo cáo về kết quả kiểm tra, như sau:

Đồng chí Nông Văn Hành; sinh năm 1945; nguyên quán: Xã Phương Linh, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn; nhập ngũ: Tháng 5/1965; cấp bậc: Thượng sỹ; chức vụ: Trung đội phó; đơn vị: e542; từ trần: Ngày 10/6/1976; trong trường hợp: Bị suy tim; nơi mai táng ban đầu: Viện 59; họ tên bố: Nông Văn Tốc.

Căn cứ điều kiện xác nhận liệt sĩ quy định tại Khoản 1 Điều 17 Mục 3 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ thì trường hợp từ trần của quân nhân Nông Văn Hành chưa đủ điều kiện đề nghị xác nhận liệt sĩ.

12. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Hiện nay, đối với Ban Chính trị của Ban CHQS huyện (thành phố) được biên chế 03 đồng chí trợ lý, vừa thực hiện rất nhiều nội dung hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, vừa thực hiện công việc do các cơ quan, ban, ngành địa phương triển khai, khối lượng công việc nhiều, quân số ít, do đó ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. 

Trả lời: (Tại Công văn số 1596/BQP-TM ngày 20 tháng 2 năm 2017)

Vấn đề này Bộ Quốc phòng tiếp thu và xem xét, nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền quyết định.

13. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Đối với Phòng Tham mưu thuộc Bộ CHQS tỉnh: Hiện nay quân số của Phòng Tham mưu rất đông (trên 200 cán bộ, chiến sĩ), nhiệm vụ triển khai nhiều, nhưng biên chế 01 đồng chí Trợ lý Chính trị, do vậy không đảm nhiệm hết các nội dung công việc. Vì vậy, kiến nghị với Bộ Quốc phòng tăng thêm biên chế cán bộ chính trị cho cơ quan quân sự địa phương (nhất là đối với cấp huyện, thành phố thuộc tỉnh) và thành lập Ban Chính trị thuộc Phòng Tham mưu, Bộ CHQS các tỉnh để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn.

Trả lời: (Tại Công văn số 1596/BQP-CT ngày 20 tháng 2 năm 2017)

Tổ chức biên chế của Ban CHQS huyện, Bộ CHQS tỉnh đã được Bộ Tổng Tham mưu ban hành (Quyết định số 812/QĐ-TM ngày 19/11/1993 của Tổng Tham mưu trưởng) trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc của từng cơ quan, từng chức danh; sau hơn 20 năm thực hiện Quyết định số 812/QĐ-TM ngày 19/11/1993 của Tổng Tham mưu trưởng, năm 2016 các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đã tiến hành khảo sát một số Ban CHQS huyện và Bộ CHQS tỉnh; cơ bản các cơ quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức biên chế các đơn vị nêu trên đáp ứng được với yêu cầu nhiệm vụ; do vậy việc bổ sung cán bộ chính trị thuộc Ban CHQS huyện và thành lập Ban Chính trị thuộc Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh chưa thực sự cần thiết.

14. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Bộ có thông báo trả lời về lý do mất tích của 02 quân nhân bị mất tích trong chiến tranh biên giới phía Bắc: (1) Quân nhân Dương Văn Sù, sinh năm 1966, quê quán: Thôn Nà Nọi, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, nhập ngũ ngày 27/8/1984, mất tích: tháng 12/1985, (2) Quân nhân Đinh Văn Thanh, sinh năm 1968, quê quán: thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, nhập ngũ năm 1987 tại đơn vị Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 852 (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng), mất tích năm 1988.

Trả lời: (Tại Công văn số 1034/BQP-CT ngày 6 tháng 2 năm 2017)

Sau khi nhận được ý kiến đề nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn về nội dung nêu trên; ngày 05/12/2016, Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị đã có Công văn số 3148/CS-TBLS và số 3149/CS-TBLS đề nghị Cục Bảo vệ an ninh Quân đội; Cục Chính trị Quân khu 1 kiểm tra, xác minh, kết luận đối với trường hợp mất tin, mất tích của 02 quân nhân nêu trên.

Sau khi có kết quả xác minh của Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 1; Cục Chính sách sẽ tổng hợp báo cáo Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Ban Dân nguyện Quốc hội.

15. Cử tri tỉnh Cao Bằng kiến nghị: Cử tri đánh giá cao kết quả thực hiện Quyết định số 313/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Quy hoạch xây dựng đường tuần tra biên giới đất liền toàn quốc giai đoạn 2006-2010 và những năm tiếp theo” mà Đảng và nhà nước đã triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, kết quả trên đã đẩy mạnh được việc tăng cường bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc vùng biên giới, xóa đói, giảm nghèo, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, do Cao Bằng là một tỉnh có đường biên giới dài và hiểm trở (hơn 330 km) nên nhiều đoạn chưa được đầu tư trong giai đoạn 1, cử tri Cao Bằng đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa có tiến triển rõ rệt, đề nghị Chính phủ, Bộ Quốc phòng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư giai đoạn 2 đường tuần tra biên giới trên đất liền, trong đó quan tâm ưu tiên đầu tư cho tỉnh Cao Bằng.

Trả lời: (Tại Công văn số 139/BQP-TM ngày 5 tháng 1 năm 2017)

1. Về việc đầu tư xây dựng đường tuần tra biên giới (TTBG) thuộc tỉnh Cao Bằng; Bộ Quốc phòng đã triển khai từ năm 2005 đến nay khoảng 55 km đường TTBG; trong đó có 19 km chưa đủ tiêu chuẩn đường TTBG do triển khai xây dựng trước khi Đề án được Chính phủ phê duyệt. 

Giai đoạn II, Bộ Quốc phòng đã đề nghị xây dựng đường TTBG trên địa bàn Cao Bằng 65 km. Tuy nhiên đến nay, Quốc hội và Chính phủ chưa cân đối được vốn nên đến nay chưa có vốn để triển khai xây dựng.

16. Cử tri tỉnh Bạc Liêu, Đồng Nai, Phú Thọ kiến nghị: Việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự  (NVQS) 2016 còn một số bất cập, cụ thể: nếu con không đi nghĩa vụ thì cha, mẹ bị bắt giam 02 ngày, phạt tiền những người không đi nghĩa vụ quân sự như vậy các gia đình có kinh tế khá giả sẽ chấp nhận đóng phạt cho con, như vậy là không công bằng, thanh niên xăm mình trên người nhưng muốn thực hiện nghĩa vụ quân sự thì không được tuyển. Hiện nay trào lưu xăm hình trên người trong thanh niên là tương đối phổ biến. Đề nghị có quy định hướng dẫn cụ thể hơn, xem xét có chính sách ưu tiên cho đối tượng là sinh viên đang học đại học hệ chính quy được tạm hoãn nhập ngũ (theo Luật Nghĩa vụ quân sự có hiệu lực từ ngày 01/01/2016), tạo điều kiện cho đối tượng này không bị gián đoạn trong quá trình học tập), sinh viên tốt nghiệp Đại học xong tuổi đời thường 23-24 tuổi đã công tác và cống hiến cho địa phương từ 1- 2 năm vẫn phải chấp hành lệnh tuyển gọi nhập ngũ, sau xuất ngũ được nhận vào cơ quan cũ làm việc,… đây là chính sách rất đúng đắn và phù hợp có giá trị nhân văn. Tuy nhiên: Thanh niên đang công tác ở cơ quan Nhà nước hưởng lương hợp đồng theo hệ số ít nhất cũng từ 2 - 3 triệu đồng/tháng. Sau khi nhập ngũ làm nhiệm vụ trở về địa phương không có cơ hội thi tuyển công chức, 02 năm làm nghĩa vụ chỉ được hưởng phụ cấp vài trăm ngàn/ tháng, còn mất cơ hội thi công chức. Đề nghị có hướng dẫn cụ thể chính sách ưu tiên đối với đối tượng này về việc làm, như hiện nay tình trạng thất nghiệp không có việc làm rất nhiều, hiện nay việc tuyển chọn công dân nhập ngũ đối với nhóm đối tượng đã hoàn thành chương trình học đại học, cao đẳng có trình độ cao lại càng khó tuyển chọn, đề nghị sớm xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015, Luật Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng. Đồng thời, cần có các chính sách đối với nhóm đối tượng này để thu hút những công dân có trình độ, chuyên môn cao tham gia lâu dài vào lực lượng quân đội nhằm xây dựng lực lượng vũ trang lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng.

Trả lời: (Tại Công văn số 1591/BQP-TN ngày 20 tháng 2 năm 2017)

1. Để xử lý những vi phạm pháp luật về nghĩa vụ quân sự, Nhà nước đã có những chế tài xử phạt nhằm thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật và bảo đảm công bằng xã hội, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật; đồng thời ừong quá trình tổ chức thực hiện luật đòi hỏi sự đồng bộ của cả hệ thống chính trị, ban ngành đoàn thể các cấp, nòng cốt là Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã, cấp huyện; đề cao vai ừò sự giám sát của người dân. Tuy vậy quá trình triển khai, có cơ quan, tổ chức cá nhân được giao thực hiện chưa nghiêm túc, chưa đúng quy định của pháp luật, gây bất bình đối vói người dân như ý kiến phản ảnh của cử tri. Liên quan đến chế tài xử phạt, ngày 09/10/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 120/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; theo đó, nếu công dân vi phạm quy định về nhập ngũ sẽ bị xử phạt bằng tiền và phải chấp hành quy định về nghĩa vụ quân sự; trường họp vi phạm nặng đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự và bị xử phạt theo quy định của pháp luật; Bộ Quốc phòng đã giao các cơ quan chức năng kiểm ừa, xử lý, chấn chỉnh những cá nhân, cơ quan, tổ chức sai phạm ữong quá trình thực hiện Luật NVQS nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

2. Liên quan đến tiêu chuẩn tuyển chọn công dân nhập ngũ, Bộ Quốc phòng- Bộ Công an đã ban hành Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ ừong Quân đội nhân dân Việt Nam, tại khoản 9, Điều 5 quy định về hình xăm trên cơ thể không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ như sau:

“9. Trên cơ thể cỏ hình xăm, chữ xăm cỏ nội dung chổng đổi chế độ, chia rẽ dân tộc, mang tính kinh dị, kỳ quái, kích động tình dục, bạo lực. Hình xăm, chữ xăm gây phản cảm ở những vị trí lộ diện, như: Mặt, đầu, từ cánh tay trên trở xuống, từ 1/3dưới đùi trở xuống. Hình xăm, chữ xăm chiêm diện tích tư lưng, ngực, bụng trở lên.
”

Tuy nhiên, những công dân có hình xăm nghệ thuật không vi phạm vào những quy định nêu ừên và có đủ các tiêu chuẩn về văn hóa, sức khỏe vẫn có thể được Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp xem xét, quyết định gọi nhập ngũ nhằm đáp ứng nguyện vọng của công dân, đảm bảo công bằng xã hội và đúng quy định của pháp luật.

3. Việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và chế độ chính sách của công dân hoàn thành nghĩa vụ ữở về địa phương đã được Luật NVQS năm 2015 quy định như sau:

- Đối vói công dân đang học tại các trường cao đẳng, đại học hệ chính quy được tạm hoãn gọi nhập ngũ, nhằm tạo điều kiện cho công dân được học tập theo chương trình toàn khóa mà không bị gián đoạn; tại điểm g, khoản 1, Điều 41, Luật NVQS quy định:

“g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đắng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

- về chế độ, chính sách đối với công dân đã hoàn thành NVQS được quy định tại điểm d, đ, g, khoản 3, Điều 50 Luật NVQS năm 2015:
“3.Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ khỉ xuất ngũ:

...d)Trước khỉ nhập ngũ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính tổ chức chỉnh trị - xã hội thì khỉ xuất ngũ cơ quan, tố chức đỏ phải có trách nhiệm tiếp nhận lại, bổ trí việc làm và bảo đảm thu nhập không thấp hơn trước khỉ nhập ngũ; trường hợp cơ quan, tổ chức đó đã giải thể thì cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp cỏ trách nhiệm bổ trí việc làm phù hợp;

đ) Trước khi nhập ngũ đang làm việc tại tổ chức kinh tế thì khi xuất ngũ tổ chức đó phải cỏ trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm tiền lương, tiền công tương xứng vch vị trí việc làm và tiền lương, tiền công trước khi nhập ngũ; ừường hợp tố chức kinh tế đã chấm dứt hoạt động, giải thể hoặc phả sản thì việc giải quyết chế độ, chính sách đổi với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ được thực hiện như đôi với người lao động của tố chức kinh tế đó theo quy định của pháp luật;

g) Đối với hạ sĩ quan, bỉnh s xuất ngũ theo quy định tại khoản Điều 43 và khoản 1, Điều 48 của Luật này, khỉ về địa phương được chỉnh quyền các cấp, cơ quan, tô chức ưu tiên sắp xếp việc làm và cộng điểm trong tuyển sinh, tuyển dụng công chức, viên chức; trong thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo.

Ngay sau khi Luật NVQS năm 2015 được ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/01/2016; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/7/2016; Bộ Quốc phòng đã thành lập các Ban Soạn thảo, Tổ biên tập; khẩn trương thực hiện soạn thảo các văn bản hướng dẫn thi hành; đến nay các Nghị định, Thông tư liên quan đã được ban hành; Luật NVQS có 05 Nghị định của Chính phủ, 03 Thông tư liên tịch, 04 Thông tư của Bộ Quốc phòng; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhấn và viên chức quốc phòng năm 2015 có 05 Nghị định của Chính phủ, 07 Thông tư của Bộ Quốc phòng.

Căn cứ quy định của Luật, Bộ Quốc phòng đã ban hành những văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến chế độ chính sách để thu hút công dân có trình độ cao vào phục vụ Quân đội, như: Thông tư 220/2016/TT-BQP ngày 29/12/2016 quy định hạ sĩ quan, binh sĩ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật khi thực hiện nghĩa vụ quân sự được ưu tiên sử dụng vào vị trí công tác phù họp với nhu cầu của Quân đội; Trình Chính phủ ban hành Nghị định về chế độ chính sách về tiền lương, chế độ đãi ngộ đối vói quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và thân nhân; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có quy định “Trường hợp tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại giỏi, xuât săc hoặc cỏ trình độ kỹ thuật, nghiệp vụ bậc cao thì được tuyển chọn, tuyến dụng thông qua xét tuyến ”.

17. Cử tri tỉnh Đồng Nai kiến nghị: nghiên cứu bổ sung đối tượng là quân nhân tại ngũ, công nhân viên chức quốc phòng làm công tác vận hành máy, xe máy trong quân đội được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù theo Quyết định số 15/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, vì đối tượng trên cũng đã qua huấn luyện, đào tạo sử dụng các kỹ thuật quân sự, có thể được xem là ngành, nghề đặc thù trong quân đội.  

Trả lời: (Tại Công văn số 1035/BQP-TM ngày 6 tháng 2 năm 2017)

Theo quy định tại Quyết định số 15/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù quân sự đối với một số đối tượng trong Quân đội nhân dân Việt Nam thì quân nhân tại ngũ trực tiếp vận hành máy, xe máy đặc thù thuộc các quân binh chủng trong Quân đội, biên chế từ cấp tiểu đoàn và tương đương trở xuống (trừ những trường họp có chức vụ cao hơn nhưng được biên chế trực tiếp làm nhiệm vụ), được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù với các mức hưởng từ 10% đến 100% tùy theo vị trí chức danh đảm nhiệm.

Đối với công nhân và viên chức quốc phòng theo đề nghị trên của cử tri không thuộc đối tượng được áp dụng thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù theo Quyết định số 15/2009/QĐ-TTg.

Bộ Quốc phòng xin tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri để phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, xem xét, đề xuất Thủ tướng Chính phủ sửa đối, bổ sung Quyết định nêu trên trong thời gian tới.

18. Cử tri tỉnh Đồng Nai kiến nghị: nghiên cứu, xem xét có chính sách hỗ trợ đối với lực lượng dự bị động viên là công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài nhằm thực hiện tốt Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên, đảm bảo sức mạnh quân đội, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Trả lời: (Tại Công văn số 1592/BQP-CT ngày 20 tháng 2 năm 2017)

Lực lượng DBĐV theo quy định tại Điều 14, Luật Quốc phòng năm 2005 (hiện nay đang sửa đổi), là một thành phần của Quân đội nhân dân Việt Nam gồm: Quân nhân dự bị và phưcmg tiện kỹ thuật đã xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội.

Quân nhân dự bị gồm: Sĩ quan dự bị, quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị (Điều 2 Pháp lệnh về lực lượng DBĐV năm 1996), thời bình quân nhân dự bị là Công dân trong xã hội chịu sự chi phối mọi mặt của đời sống xã hội; do vậy đối với quân nhan dự bị hiện đang làm việc tại các doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, hiện nay Nhà nước đang bảo đảm chính sách cho những người được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị DBĐV là SQDB đã đăng ký vào ngạch dự bị và quân nhân dự bị gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra SSĐV, SSCĐ; đồng thời Nhà nước cũng quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân (trong đó có chủ doanh nghiệp nói trên) trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về lực lượng DBĐV trên lãnh thổ Việt Nam.

Việc quy định chính sách cụ thể cho QNDB sau khi được huy động tập trung và quay trở lại doanh nghiệp làm việc cũng như quy định chế tài cụ thể đối vói chủ doanh nghiệp để tạo điều kiện cho QNDB hiện nay còn bất cập không phù họp với Hiến pháp năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật khác; vì vậy BQP đang phối hợp các Bộ, ngành xây dựng Dự án Luật lực lượng DBĐV (dự kiến năm 2018 thông qua Quốc hội) nhằm thay thế Pháp lệnh về lực lượng DBĐV năm 1996, khắc phục những khó khăn bất cập, hạn chế (như ý kiến đại biểu nêu và nhiều nội dung khác) để xây dựng lực lượng DBĐV ngày càng hùng hậu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

19. Cử tri tỉnh Đắk Nông, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Hưng Yên, Bình Phước kiến nghị: xem xét cho các đối tượng trong nội địa phục vụ, đối tượng ở tuyến sau, những vùng lân cận, không trực tiếp tham gia chiến đấu được hưởng chế độ như đối tượng trực tiếp tham gia chiến đấu ở tuyến 1 theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp nước bạn Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, đối tượng hiện đã già yếu, không đảm bảo sức khỏe và tài chính để quay trở về địa phương xin giấy xác nhận quá trình công tác của cơ quan, đơn vị cũ, đề nghị xem xét điều chỉnh quy định để việc làm hồ sơ của các đối tượng được dễ dàng hơn, hiện nay các địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09/11/2011 mới được 50% đối tượng được chi trả chế độ, đề nghị nhà nước tiêp tục thực hiện số còn lại, để bớt khó khăn trong cuộc sống.

Trả lời: (Tại Công văn số 1036/BQP-CT ngày 6 tháng 2 năm 2017)

Việc quy định về đối tượng, địa bàn, thời gian trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế để xét hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ đã được các Bộ, ngành chức năng khảo sát, nghiên cứu kỹ, thống nhất với chủ trương của Bộ Chính trị, phù họp với tình hình thực tiễn trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế và điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước; bảo đảm tương quan, thống nhất với các chế độ, chính sách đã ban hành.

Hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg đã được đơn giản hóa về thủ tục hành chính, thuận lợi trong thực hiện. Đối tượng hoặc thân nhân đối tượng (đối với đối tượng đã từ trần) chỉ cần lập bản khai theo mẫu, kèm theo giấy tờ liên quan (nếu có), nộp cho ƯBND cấp xã nơi thường trú (qua Trưởng thôn) để được xem xét, giải quyết theo quy định; không yêu cầu đối tượng phải xin xác nhận quá trình công tác của đơn vị cũ. Đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các tỉnh giám sát việc thực hiện thủ tục hồ sơ nêu trên theo quy định, không tự ý quy định thêm các thủ tục hồ sơ khác.

- Sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tuớng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phuong đã tích cực triển khai thực hiện; đã giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với 1.145.933 đối tượng với số tiền 4.683 tỷ đồng; trợ cấp hàng tháng đối với 1.368 đối tượng (Đạt 99% so với số liệu khảo sát); thực hiện chu đáo chế độ BHYT và mai táng phí theo quy định. Đến nay đã hoàn thành cơ bản việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng nêu trên và đã tiến hành tổng kết toàn quốc tháng 12/2015. Ban Chỉ đạo 24/BQP vẫn tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương rà soát để giải quyết các trường họp còn tồn sót, không để bỏ sót đối tượng.

20. Cử tri Đà Nẵng kiến nghị: bên cạnh vấn đề về biển Đông thì Đảng, Nhà nước cần quan tâm, cảnh giác cao độ với vấn đề biên giới Tây Nam. Đây là khu vực nhạy cảm, dễ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Trả lời: (Tại Công văn số 18/BQP-TM ngày 3 tháng 01 năm 2017)

Hiện Campuchia đang chuẩn bị bầu cử xã, phường năm 2017 và bầu cử Quốc hội năm 2018, tình hình sẽ diễn biến phức tạp, khó lường, chịu sự chi phối mạnh của một số nhân tố trong nước và quốc tế, trong đó nổi bật là cuộc đấu tranh quyền lực giữa Đảng nhân dân Campuchia (CPP) với Đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP) và can thiệp của Trung Quốc, Mỹ vào công việc nội bộ của Campuchia.

Đối với Ta, Campuchia là địa bàn chiến lược rất quan trọng, vì vậy không để quan hệ Việt Nam - Campchia xấu đi, ảnh hưởng đến lợi ích của Ta. Do đó, trước mắt từ nay đến bầu cử xã, phường năm 2017 và bầu cử Quốc hội năm 2018, Ta cần tăng cường các biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ Đảng nhân dân Campuchia giành thắng lợi và thúc đẩy tăng cường hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam-Campuchia.

Để thực hiện có hiệu quả quan điểm trên, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã thường xuyên Chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác ngoại giao; xây dựng Đề án “Giải quyết tổng thể vấn đề biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia và người dân di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam”... đặc biệt là Bộ Quốc phòng đã xây dựng Báo cáo Đánh giá tình hình Campuchia tác động ảnh hưởng đến Quốc phòng, an ninh của Việt Nam, dự kiến tình huống và đề xuất chủ trương giải pháp xử lý”. Đồng thời tích cực đầu tư xây dựng các dự án kinh tế trên tuyến biên giới như (đường tuần tra biên giới, các cụm tuyến dân cư...); ngoài ra có nhiều chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp, công ty đang hoạt động trên đất Bạn. Nhằm không ngừng củng cố mối quan hệ hữu nghị của hai nước thêm bền vững. 

21. Cử tri Đà Nẵng kiến nghị: Cử tri phản ánh, đối tượng là sĩ quan quân đội nhân dân nghỉ hưu trong thời gian trước đây có mức lương hưu rất thấp so với sĩ quan quân đội hiện nay nghỉ hưu. Đề nghị có chính sách hỗ trợ cho đối tượng này.

Trả lời: (Tại Công văn số 1038/BQP-CT ngày 6 tháng 02 năm 2017)

Ngày 19/01/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2004/NĐ-CP về việc điều chỉnh mức lưong hưu đối với người nghỉ hưu trước ngày 01/4/1993 (trong đó có cả cán bộ Quân đội nghỉ hưu) nhằm giải quyết chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu trước và sau tháng 4/1993. Theo quy định tại Nghị định nêu trên, lương hưu của người nghỉ hưu trước đây và hiện nay (có cùng bậc lương, cùng điều kiện và thời gian công tác) cơ bản là tương quan.

Bộ Quốc phòng xin tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri để đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, đề xuất theo thẩm quyền.

22. Cử tri tỉnh Đà Nẵng, Phú Yên, Hồ Chí Minh, Long An kiến nghị: sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân, xem xét lại trách nhiệm của Bộ và trả lời cho dư luận được biết về việc để xảy ra liên tiếp các sự cố máy bay đáng tiếc trong các cuộc diễn tập quân sự trên không, như vụ việc máy bay chiến đấu SU-30 MK2 của Không quân Việt Nam đã gặp sự cố ngoài khơi tỉnh Nghệ An khi đang diễn tập, máy bay CASA 212 đã gặp nạn trong lúc tham gia tìm kiếm cứu nạn SU-30 MK2, máy bay L39 rơi ở Phú Yên.
Trả lời: (Tại Công văn số 17/BQP-TM ngày 3 tháng 01 năm 2017)

Từ ngày 14/6/2016 đến ngày 18/10/2016 Quân chủng PK-KQ, Binh đoàn 18 đã để xảy ra 04 vụ tai nạn bay cấp 1. Các vụ tai nạn trên Bộ đã có báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội.

- Vụ tai nạn bay cấp 1 trên máy bay Su-30MK2 số hiệu 8585 của Sư đoàn KQ371 của Quân chủng Phòng không- Không quân xảy ra vào ngày 14/6/2016:

Khi đang làm nhiệm vụ huấn luyện bay trên vùng biển Hòn Mát, máy bay bị mất điều khiển, phi công quyết định nhảy dù. Hậu quả 01 đồng chí phi công hy sinh. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy hộp đen, hiện tại đang giải mã hộp đen tại CHLB Nga. 

- Vụ tai nạn bay cấp 1 trên máy bay CASA-212 số hiệu 8983 của Lữ đoàn KQ 918 xảy ra vào ngày 16/6/2016:

Khi đang làm nhiệm vụ bay tìm kiếm phi công bị tai nạn bay trên máy bay Su-30MK2. Do tổ bay quan sát được một vật thể trên biển nghi là dù của phi công, tổ bay đã điều khiển máy bay bay ở độ cao thấp, do điều kiện khí tượng khu vực tìm kiếm rất phức tạp, tầm nhìn hạn chế dẫn đến máy bay va chạm với mặt biển. Hậu quả 09 đồng chí gồm tổ bay và toàn bộ thành viên trên máy bay hy sinh, máy bay hỏng hoàn toàn.

- Vụ tai nạn bay cấp 1 trên máy bay L-39 của Trường Sỹ quan Không quân xảy ra vào ngày 26/8/2016: 

Đơn vị huấn luyện bay cho học viên, sau khi cất cánh, động cơ bị hỏng, học viên phi công quyết tâm hạ cánh, đồng thời phải tránh được khu vực đông dân cư và đường điện cao thế nên hạ cánh không thành công. Hậu quả học viên phi công hy sinh trong buồng lái, máy bay hỏng hoàn toàn

- Vụ tai nạn bay cấp 1 trên trực thăng EC-130T2 số hiệu VN8632 của Trung tâm huấn luyện bay thuộc Binh đoàn 18 (Tổng công ty bay trực thăng) xảy ra ngày 18/10/2016: Đơn vị tổ chức huấn luyện bay làm quen hệ thống điều khiển trực thăng. Do bay trong mây, thời tiết xấu,  tầm nhìn hạn chế, tổ bay kiểm soát độ cao không tốt dẫn đến va vào núi. Hậu quả: 03 đồng chí phi công trong tổ bay hy sinh; trực thăng hỏng hoàn toàn.
*Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng:

- Chỉ đạo tìm kiếm khắc phục hậu quả 

Sau khi xảy ra tai nạn bay, đồng chí Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì họp Thường vụ Quân uỷ và phân công các đồng chí trong Quân uỷ Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng trực tiếp chỉ đạo, chỉ huy tìm kiếm - cứu nạn, điều tra tai nạn bay. Bộ Quốc phòng đã thành lập các Sở Chỉ huy tại thực địa do đồng chí Tổng Tham mưu trưởng và Phó Tổng Tham mưu trưởng chỉ huy; các lực lượng cơ quan Bộ Quốc phòng, các Quân khu: 3, 4, 7; Bộ đội Biên phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân chủng Hải quân, Cảnh Sát Biển, Binh đoàn 18 cùng với các cơ quan, ban ngành của Uỷ ban tìm kiếm - cứu nạn Quốc gia huy động các lực lượng và ngư dân tiến hành tìm kiếm - cứu nạn. Lãnh đạo các địa phương nơi xảy ra tai nạn như (Hải Phòng, Nghệ An, Bà Rịa-Vũng Tàu...) đã tích cực giúp đỡ, phối hợp trong công tác tìm kiếm - cứu nạn.

- Chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm 

+ Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đến từng tổ chức đảng, cấp ủy, chỉ huy, cá nhân các đơn vị có liên quan, rà soát đánh giá chặt chẽ chất lượng bay của phi công và các quy trình, quy định trong khi thực hiện nhiệm vụ. Quá trình điều tra nguyên nhân tai nạn bay có cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan, nhưng trước hết trách nhiệm thuộc về Đảng ủy, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân; Đảng ủy, Chỉ huy Binh đoàn 18; đảng ủy, chi ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị trực tiếp để xảy ra tai nạn bay. 

- Sau tổ chức kiểm điểm,  rút kinh nghiệm trong toàn quân, Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị không quân trong toàn quân tiếp tục quán triệt sâu sắc, Nghị quyết số 765 - NQ/QUTW ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Quân uỷ Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ bảo đảm an toàn bay, đề ra những biện pháp đấu tranh phòng ngừa tai nạn bay, kiên quyết không để xảy ra tai nạn bay do yếu tố con người. Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo trong đấu tranh phòng ngừa tai nạn bay và bảo đảm an toàn bay sát với tình hình thực tế của đơn vị. 

+ Cơ quan các cấp chủ động phối hợp chặt chẽ nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo kiểm tra, phúc tra đề xuất biện pháp khắc phục khuyết điểm, vi phạm trong chuẩn bị và thực hành bay.

+ Rà soát bổ sung toàn bộ hệ thống điều lệnh, điều lệ, quy trình xử lý bất trắc, giáo trình huấn luyện chiến đấu, quy trình huấn luyện đào tạo chuyển loại máy bay.

+ Nâng cao chất lượng học tập lý thuyết, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học cho phi công và các thành phần liên quan đến hoạt động bay. Khôi phục và bổ sung toàn bộ buồng tập lái cho các đơn vị không quân.

+ Nghiêm khắc xử lý các trường hợp sai phạm. Duy trì nghiêm các quy định trong tổ chức thực hành bay. 

+ Các đơn vị Không quân tập trung huấn luyện nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền, biển đảo thềm lục địa của Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

23. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: điều chỉnh thời gian tham gia lực lượng dân quân xuống thấp hơn so với quy định hiện nay.

Trả lời: (Tại Công văn số 1199/BQP-TM ngày 10 tháng 2 năm 2017)

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Luật Dân quân tự vệ quy định: “Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt là 04 năm”; sau 7 năm thực hiện quy định này, đa số các địa phương, cơ quan, tổ chức đều thấy phù hợp và chưa có ý kiến khác. 

Nội dung kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang, Bộ Quốc phòng xin ghi nhận, khi sửa đổi, bổ sung Luật Dân quân tự vệ, sẽ nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trên cơ sở ý kiến của các địa phương, cơ quan, tổ chức, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định.

24. Cử tri tỉnh An Giang, Lạng Sơn, Trà Vinh kiến nghị: Cử tri đề nghị tăng cường công tác tuần tra bảo vệ biên giới, biển đảo để nhân dân an tâm phát triển kinh tế ổn định cuộc sống, quan tâm đến sự ổn định của tình hình biên giới, đất liền, biển đảo, tăng cường hơn nữa các biện pháp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam

Trả lời: (Tại Công văn số 1825/BQP-TM ngày 25 tháng 2 năm 2017)

1. Về biên giới trên đất liền 

Bộ Quốc phòng đã có dự án và đang đầu tư xây dựng Đường tuần tra biên giới; dự án xây dựng các đồn Biên phòng trên dọc tuyến biên giới với các nước. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, nhất là các đơn vị có biên giới đất liền tổ chức duy trì và thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; các Chỉ thị, Báo cáo của Bộ Tổng Tham mưu về việc nắm tình hình, tăng cường quản lý bảo vệ biên giới. Dự kiến các tình huống và đề xuất chủ trương, giải pháp xử lý hiệu quả những diễn biến trên khu vực biên giới đất liền; tham gia phối hợp với Bộ Ngoại giao xây dựng Đề án giải quyết tổng thể vấn đề biên giới; đồng thời thực hiện công tác tuyên truyền đặc biệt trong xử lý một số tình huống tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới, kiên quyết đấu tranh với các luận điệu phản động, xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước xâm nhập qua biên giới Việt Nam.

Chỉ đạo các quân khu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các đơn vị đứng chân trên địa bàn dọc tuyến biên giới với các nước duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiếu đấu theo Chỉ lệnh của Tổng Tham mưu trưởng; Kế hoạch, phương án của các đơn vị; xây dựng Kế hoạch chống xung đột quy mô, cường độ thấp trên tuyến biên giới đất liền; Kế hoạch tiếp nhận Việt kiều, người Việt làm ăn sinh sống ở nước ngoài về nước; theo dõi nắm chắc diễn biến tình hình, nhất là hoạt động của các các tổ chức phản động, tuyên truyền kịch động nhân dân trên khu vực biên giới; đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát sẵn sàng xử trí có hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ. 

2. Về biên giới biển, đảo
Trong những năm qua, Bộ Quốc phòng được Đảng, Nhà nước quan tâm, đầu tư phương tiện, lực lượng tăng cường khả năng tác chiến bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và thực thi pháp luật trên biển, các lực lượng chức năng của Bộ Quốc phòng đã quán triệt và duy trì nghiêm hệ thống trực 24/24 tại SCH các đơn vị và các điểm đảo, thường xuyên duy trì 27-30 tàu trực trên các vùng biển trọng điểm, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống; tổ chức hàng nghìn lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đã phát hiện, xua đuổi hàng nghìn lượt tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển của ta, xử lý hàng trăm tàu vi phạm ANTT, thu nộp ngân sách nhiều chục tỷ đồng. Năm 2016, đã sử dụng 395 lượt tàu xuồng, 09 lượt máy bay làm nhiệm vụ TKCN trên biển, đã cứu được 133 tàu, thuyền các loại, 465 người bị nạn trên biển (65 người trôi dạt), qua đó đã nắm chắc tình hình, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; nhất là bảo vệ vững chắc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 200 hải lý, các đảo thuộc quần đảo Trường Sa mà ta đang quản lý; bảo vệ an ninh, an toàn cho các hoạt động dầu khí, hoạt động nghề cá trên biển... thực hiện tốt nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, thực thi pháp luật trên biển để nhân dân yên tâm tham gia các hoạt động kinh tế biển, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, góp phần ổn định tình hình Biển Đông nói chung và vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam nói riêng.

Để tăng cường hơn nữa các biện pháp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của ta trong thời gian tới, Bộ Quốc pḥng tiếp tục duy tŕ nghiêm các chế độ trực theo quy định; chỉ đạo các lực lượng phối hợp chặt chẽ với lực lượng liên quan, tăng cường tuần tra kiểm soát trên các vùng biển; tập trung khu vực nhạy cảm, tình hình an ninh phức tạp để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử trí các tình huống xảy ra. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng quản lý biển tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương ven biển làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chủ quyền các vùng biển, đảo của Việt Nam, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, luật biển và các văn bản liên quan để nhân dân nắm được và chấp hành nghiêm quy định khi hoạt động trên biển và hợp tác chặt chẽ với các lực lượng quản lý biển, thông báo kịp thời tình hình và phối hợp xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc để nhân dân yên tâm tham gia các hoạt động kinh tế biển, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. 

3. Đối với Dân quân tự vệ 
Ngày 28 tháng 12 năm 2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 133/2015/NĐ-CP quy định việc phổi hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng. Theo đó, Nghị định số 133/2015/NĐ-CP đã quy định cụ thể: Quy chế phối hợp hoạt động (Điều 4); thẩm quyền điều động Dân quân tự vệ theo quy chế phối hợp hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo (Điều 5); phối hợp của Dân quân tự vệ trong bảo vệ biên giới đất liền (Điều 12); phối hợp của Dân quân tự vệ trong bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển Việt Nam (Điều 13).
Mặt khác, hiện nay Bộ Quốc phòng đã đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Chính phủ có chủ trương chỉ đạo lập Đề án “Xây dựng một số đội, tàu Dân quân tự vệ biển làm nòng cốt tăng cường năng lực cho Dân quân tự vệ biển đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới”; Đề án “Xây dựng chốt chiến đấu của Dân quân thường trực biên giới đất liền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ biên giới trong tình hình mới”.
Như vậy, pháp luật về Dân quân tự vệ đã quy định cụ thể việc Dân quân tự vệ phối hợp hoạt động bảo vệ biên giới biển, đảo; bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển Việt Nam. Đây là cơ sở pháp lý để các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo Dân quân tự vệ tăng cường phối hợp với các lực lượng trong tuần tra bảo vệ biên giới đất liền, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo".

25. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: xem xét công nhận những trường hợp đối tượng đào bỏ ngũ trước đây (chiến trường Tây nam), được cấp giấy xuất ngũ loại 2 tạo điều kiện cho những người này được nhập lại hộ khẩu gia đình, ổn định cuộc sống (vì trước đây khi nhập ngũ những người này đã cắt hộ khẩu và hiện nay chưa có điều kiện nhập lại).

Trả lời: (Tại Công văn số 1597/BQP-TM ngày 20 tháng 2 năm 2017)

Do điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội của thời điểm lịch sử trước đây việc giải quyết xử lý quân nhân đào ngũ tại các địa phương còn tồn đọng, hầu jfiết được giải quyết theo thẩm quyền của các cấp chính quyền địa phương; tuy nhiên hiện nay việc giải quyết còn nhiều bất cập, chưa thống nhất vì chưa có chế tài cụ thể; Bộ Quốc phòng sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát báo cáo để có hướng giải quyết căn bản theo quy định đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, ngăn ngừa hành vi bỏ, đào ngũ đồng thời đảm bảo quyền lợi liên quan đến hộ khẩu hộ tịch của công dân thuộc đối tượng nêu trên. Việc “cấp giấy xuất ngũ loại 2 ”cho công dân đào ngũ trước đây đê được nhập lại hộ khẩu là không đúng với quy định hiện hành và không có giá trị pháp lý.

Tuy nhiên, việc giải quyết, xử lý quân nhân đào ngũ hiện nay được quy định tại Điều 8 Nghị đinh 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013, cụ thể:

“Điều 8. Vi phạm quy định về thực hiện NVQS phục vụ tại ngũ

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đổi một trong các hành vi vi phạm sau:

Đào ngũ khỉ đang làm NVQS phục vụ tại ngũ trong thời bình nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng, mà đơn quân đội câp Trung đoàn và tương đương đã gửi giấy thông bảo đào ngũ và cắt quân sổ cho ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan quân sự cấp huyện;

Chứa chấp, bao che quân nhân đào ngũ.


Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hoàn trả toàn bộ quân trang được cấp và buộc phải thực hiện NVQS theo quy định của Luật NVQS đổi với hành vỉ quy định tại điếm a, Khoản 1 Điêu này.

Bộ Quốc phòng đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 9 chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang và các tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu nghiên cứu, thống nhất với các ban, ngành của địa phương để giải quyết dứt điểm số quân nhân đào ngũ thời gian trước đây (chiến trường Tây nam) còn tồn đọng theo đúng quy định hiện hành.

26. Cử tri tỉnh Hưng Yên kiến nghị: sửa đổi Luật nghĩa vụ quân sự theo hướng tăng biện pháp, chế tài xử phạt đối với các công dân không chấp hành lệnh khám tuyển nghĩa vụ quân sự theo Luật. Đề nghị có chế tài xử lý hình sự, mức phạt 2 triệu đồng như hiện nay không đủ sức răn đe.

Trả lời: (Tại Công văn số 1594/BQP-TM ngày 20 tháng 2 năm 2017)

Vấn đề này Bộ tiếp thu trong quá trình sửa đổi Luật.

27. Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: Đề nghị xem xét, có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp quốc phòng vừa làm nhiệm vụ kinh tế, vừa làm nhiệm vụ quốc phòng ở khu vực biên giới trong giai đoạn sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Trả lời: (Tại Công văn số 472/BQP-KT ngày 15 tháng 01 năm 2017)

1. Doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, luôn được Nhà nước quan tâm và hỗ trợ để các doanh nghiệp hoạt động, phát triển, phục vụ tốt cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Ngày 15/10/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 93/2015/NĐ-CP ngày về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh; trong đó, quy định rõ cơ chế hoạt động đối với doanh nghiệp và người lao động (Điều 6 Nghị định).

a) Đối với doanh nghiệp:

- Được miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và thuế sử dụng đất; 
- Được hạch toán một số khoản chi phí đặc thù vào chi phí sản xuất kinh doanh; 
- Được nhà nước cấp kinh phí cho việc duy trì, bảo dưỡng, sửa chữa vận hành các dây chuyền sản xuất quốc phòng, an ninh;
- Được nhà nước hỗ trợ hai quỹ khen thưởng và phúc lợi bằng 02 tháng lương thực hiện, trong trường hợp không đủ nguồn để trích lập hai quỹ đó;
- Được nhà nước hỗ trợ kinh phí nhà trẻ, giáo dục tại địa bàn; kinh phí y tế đối với những nơi do điều kiện đặc biệt phải duy trì bệnh xá;
b) Đối với người lao động:

- Tiền lương của lao động là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan được tính phù hợp với quy định về chế độ, chính sách của pháp luật.

- Khi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, người lao động nếu bị thương hoặc bị chết mà đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì được xem xét, xác nhận là người có công theo quy định của pháp luật về người có công; người lao động bị tai nạn lao động thì xét hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định của pháp luật về lao động.
- Hỗ trợ trả lương cho số lượng người lao động tối thiểu cần phải duy trì để vận hành các dây chuyền sản xuất quốc phòng, an ninh trong trường hợp tạm ngừng sản xuất mà không có khả năng tự bù đắp chi phí.
2. Để thực hiện cơ chế này, ngày 17/10/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 151/2016/TT-BTC hướng dẫn cơ chế hoạt động đối với doanh nghiệp và người lao động tại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh quy định tại Nghị định số 93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015 của Chính phủ. Theo đó, đối tượng được trợ cấp và các mức trợ cấp cụ thể được quy định:

a) Đối với doanh nghiệp quốc phòng, an  ninh

- Được miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và thuế sử dụng đất đối với diện tích đất được giao quản lý và sử dụng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định tại Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Được hạch toán một số khoản chi phí đặc thù vào chi phí sản xuất kinh doanh và được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (trường hợp không được ngân sách nhà nước hỗ trợ hoặc có hỗ trợ nhưng không đủ) như chi phí trả lương, đóng bảo hiểm xã hội; chi bảo đảm quân trang cho sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, hạ sỹ quan, công nhân công an. Chi cho công tác quốc phòng, an ninh … chi hỗ trợ cho công tác chính sách xã hội, chi đào tạo, dạy nghề cho lao động là người dân tộc với thời gian không quá 06 tháng; xóa đói giảm nghèo, định canh, định cư theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
- Được nhà nước cấp kinh phí cho việc duy trì, bảo dưỡng, sửa chữa vận hành các dây chuyền sản xuất quốc phòng, an ninh và hỗ trợ lương cho người lao động trong biên chế thuộc các dây chuyền sản xuất sản phẩm trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh trong trường hợp tạm ngừng sản xuất mà không có khả năng tự bù đắp chi phí.
- Điều kiện được hỗ trợ kinh phí để duy trì, bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành và hỗ trợ lương cho số lượng lao động tối thiểu trong trường hợp tạm ngừng sản xuất theo kế hoạch.
- Việc hỗ trợ lương cho lao động trực tiếp trên dây chuyền sản xuất sản phẩm phục vụ quốc phòng, an ninh trong thời gian tạm ngừng sản xuất với điều kiện lương thực lĩnh của người lao động thấp hơn tiền lương theo bậc lương (bậc thợ) hiện hưởng và tiền lương tối thiểu theo quy định của nhà nước.
- Hỗ trợ 2 quỹ khen thưởng, phúc lợi: Phần trích quỹ còn thiếu được nhà nước hỗ trợ nhưng mức hỗ trợ tối đa không vượt quá 2 (hai) tháng lương thực hiện trong năm (không bao gồm tiền lương cho thời gian tạm ngừng sản xuất).
- Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí nhà trẻ, giáo dục tại địa bàn chưa có trường lớp theo hệ thống giáo dục công lập:

+ Hỗ trợ kinh phí đầu tư ban đầu cho việc xây dựng trường lớp, mua sắm trang bị bàn, ghế và đồ dùng dạy học không quá 200.000.000 đồng/lớp (đối với cơ sở chưa được đầu tư trang bị). Trường hợp trường lớp, đồ dùng dạy học đã hư hỏng cần được sửa chữa và bổ sung thì mức hỗ trợ không quá 30.000.000 đồng/lớp/năm.
+ Hỗ trợ kinh phí đảm bảo tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ quy định khác cho giáo viên, cô nuôi dạy trẻ theo quy định hiện hành.

- Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí y tế đối với những nơi do điều kiện đặc biệt phải duy trì bệnh xá: 

+ Kinh phí để đầu tư, trang bị vật chất lần đầu với mức tối đa không quá 300.000.000 đồng/1 bệnh xá dưới 10 giường bệnh; 400.000.000 đồng/ 1 bệnh xá có từ 10 đến dưới 20 giường bệnh và 500.000.000 đồng /1 bệnh xá từ 20 giường bệnh trở lên.
Kinh phí chi thường xuyên đối với bệnh xá đang hoạt động:
+ Hỗ trợ kinh phí đảm bảo tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo ngạch bậc và các khoản phụ cấp cho đội ngũ nhân viên y tế.
+ Kinh phí mua thuốc khám chữa bệnh cho dân đối với đơn vị đóng quân tại địa bàn hiểm trở cách xa trung tâm y tế huyện theo mức chi thực tế nhưng tối đa không quá 70.000.000 đồng/năm đối với Bệnh xá dưới 10 giường bệnh, 80.000.000 đồng/năm đối với Bệnh xá có từ 10 đến dưới 20 giường bệnh, 100.000.000 đồng/năm đối với Bệnh xá từ 20 giường bệnh trở lên.
- Kinh phí chi thường xuyên đối với bệnh xá mới thành lập: mức hỗ trợ căn cứ vào dự toán chi thường xuyên cho hoạt động y tế của doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
b) Đối với người lao động trong doanh nghiệp quốc phòng, an ninh
- Tiền lương của lao động là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và hạ sỹ quan được tính phù hợp với quy định về chế độ, chính sách của pháp luật đối với sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan và căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định hiện hành và các văn bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
- Khi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, người lao động nếu bị thương hoặc bị chết mà đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì được xem xét, xác nhận là người có công theo quy định của pháp luật về người có công; người lao động bị tai nạn lao động thì xét hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định của pháp luật về lao động và các văn bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
3. Ngoài ra, doanh nghiệp quốc phòng, an ninh thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động trên các địa bàn chiến lược quan trọng được hưởng chế độ, chính sách ưu đãi và hỗ trợ khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. (ví dụ như: được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng; phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng...áp dụng theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ).
28. Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: Cử tri phản ánh hiện nay, lực lượng quân đội (số con em đang thực hiện nghĩa vụ quân sự) đi làm kinh tế là chủ yếu, nhiều bộ đội phải đi làm thuê rất vất vả, ảnh hưởng đến chất lượng huấn luyện, trong khi tiền làm kinh tế có được công khai, minh bạch không ?, có thực hiện đúng Luật nghĩa vụ quân sự không ?. Đề nghị Bộ Quốc phòng quan tâm, khắc phục tình trạng trên.

Trả lời: (Tại Công văn số 1589/BQP-TM ngày 20 tháng 2 năm 2017)

Từ trước đến nay Bộ Quốc phòng nghiêm cấm các đơn vị thuộc khối chiến đấu cho bộ đội làm kinh tế, thu tiền dưới mọi hình thức; nhiệm vụ chính của các đơn vị là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; về hình thức lao động chỉ có tăng gia sản xuất tại chỗ để nâng cao đời sống vật chất cho bộ đội và lao động giúp dân trên địa bàn đóng quân khi được cấp có thẩm quyền cho phép; Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh cán bộ đơn vị cơ sở nếu có hiện tượng cho bộ đội đi làm kinh tế lẻ, thu tiền như cử tri phản ảnh.

29. Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: đường Trường Sơn Đông đoạn từ ngã ba đi xã KRong, huyện KBang đến trung tâm huyện KBang xuống cấp, có đoạn hư hỏng, đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo Ban quản lý đường Trường Sơn Đông xem xét, sửa chữa.

Trả lời: (Tại Công văn số 141/BQP-CT ngày 5 tháng 01 năm 2017)

-  Đường Trường Sơn Đông (TSĐ) đoạn từ ngã ba đi xã KRong, huyện KBang đến trung tâm huyện Kbang thuộc lý trình Km 257 đến Km 292 đường TSĐ bao gồm 03 gói thầu: Đường 24 (Km 257-Km 275; S1 (Km 275-Km 280)’Đường 25 (Km 280-Km 292). Ba gói thầu này đã xây dựng năm 2007-2008 đến năm 2012-2013 hoàn thành, nghiệm thu các cấp, năm 2013-2014 bàn giao cho Cục Quản lý đường bộ 3/Bộ Giao Thông vận tải tiếp nhận quản lý, bảo trì, khai thác sử dụng, đến năm 2015 cho các bên liên quan klểm tra chất lượng công trình ôn định, đúng thiết kế, đảm bảo giao thông thông suốt, không có hư hỏng cần sửa chữa, thống nhất ký biên bản xác nhận hoàn thành bảo hành công trình (gói thầu Đ25 ký ngày 01/04/2015, gói thầu Đ24 và S1 ký ngày 14/12/2015).

- Vậy việc, quản lý, bảo trì, duy tu, sửa chữa hư hỏng, sạt lở sau khi hoàn thành thuộc Cục quản lý đường bộ 3/Bộ Giao thông vận tải. Đề nghị cử tri phản ánh nội dung kiến nghị đến cơ quan có trách nhiệm quản lý, để có phướng án sửa chữa, bảo dưỡng, sửa chữa đường TSĐ.

30. Cử tri tỉnh Đồng Tháp kiến nghị: Cử tri kiến nghị Bộ Quốc phòng xem xét giao việc mua bảo hiểm xã hội cho cha mẹ quân nhân về cho Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, nhằm giải quyết chế độ bảo hiểm kịp thời. Vì trong thực tế thời gian qua, có trường hợp cha mẹ quân nhân phải chờ rất lâu mới được cấp thẻ bảo hiểm. 

Trả lời: (Tại Công văn số 13438/BQP-TM ngày 31 tháng 12 năm 2016)

Theo qui định tại Thông tư liên tịch số 49/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 14/04/2016 của liên Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế đối với công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng, học sinh, sinh viên đang công tác, làm việc, học tập trong Bộ Quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân quân nhân tại ngũ, thân nhân cơ yếu, thì: Cha mẹ quân nhân thuộc nhóm đối tượng tham gia BHYT do ngân sách nhà nước bảo đảm, việc cấp thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội (BHXH) Bộ Quốc phòng thực hiện; mẫu, mã thẻ theo quy định của BHXH Việt Nam. 

Thực tế, việc cấp thẻ BHYT đã được BHXH Bộ Quốc phòng thực hiện thường xuyên, liên tục từ năm 2009 đến nay đảm bảo kịp thời cho thân nhân quân nhân trên toàn quốc (trong đó có việc cấp bảo hiểm y tế cho cha mẹ quân nhân). Hơn nữa, việc cấp thẻ của BHXH Bộ Quốc phòng vừa thể hiện thực hiện chế độ, chính sách, còn theo dõi quá trình tổ chức thực hiện để có những tham mưu, đề xuất với Bộ Quốc phòng trong lĩnh vực này. Do đó, việc giao cho Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh cấp thẻ BHYT theo đề nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp là không phù hợp với quy định của pháp luật về BHYT. Bảo hiểm Xã hội Bộ Quốc phòng sẽ nghiên cứu, áp dụng cải cách thủ tục hành chính vào nội dung thực hiện, để việc cấp thẻ được nhanh chóng, thuận tiện đến tận tay thân nhân quân nhân.

31. Cử tri tỉnh Lào Cai kiến nghị: xem xét có chính sách về nhà ở cho lực lượng vũ trang ở các vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa để cán bộ chiến sỹ yên tâm công tác.

Trả lời: (Tại Công văn số 1040/BQP-CT ngày 6 tháng 2 năm 2017)

Thực hiện Luật nhà ở năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở; Nghị định số 76/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ, công nhân và viên chức quốc phòng.

Trên thực tế, Bộ Quốc phòng đã đầu tư, đưa vào sử dụng nhiều dự án nhà ở chính sách và nhà ở công vụ, trong đó quan tâm, ưu tiên đảm bảo cho các đơn vị đóng quân ở địa bàn trọng điểm (biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa); riêng quỹ nhà ở công vụ đáp ứng được khoảng 12,8% nhu cầu. Để đảm bảo tốt hơn về nhà ở cho cán bộ, nhân viên, Bộ Quốc phòng đã xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở công vụ giai đoạn 2016 - 2020 trình Chính phủ xem xét, phê duyệt.

32. Cử tri tỉnh Bến Tre kiến nghị: Cử tri cho rằng đất nước ta đã hòa bình hơn 40 năm nhưng vẫn còn có sự phân biệt về lý lịch chính trị của cá nhân khi xem xét tuyển nghĩa vụ quân sự. Mặc dù Luật nghĩa vụ quân sự không có quy định nhưng khi xem xét tuyển chọn người tham gia nghĩa vụ quân sự, những người có thân nhân có liên quan đến chế độ cũ thì địa phương không tuyển. Cử tri cho rằng việc thực hiện như vậy là không công bằng, còn phân biệt đối xử. Đề nghị xem xét có hướng dẫn để thực hiện thống nhất, tạo điều kiện cho những công dân có tâm huyết, có nguyện vọng được thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trả lời: (Tại Công văn số 1041/BQP-CT ngày 6 tháng 2 năm 2017)

Để quy định cụ thể về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức của công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, ngày 15 tháng 4 năm 2016, Bộ Quốc phòng - Bộ Công an đã ban hành Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; theo đó tại Điều 5, Điều 6 quy định các trường hợp không tuyển chọn và chưa tuyển chọn vào phục vụ trong Quân đội như sau:

“Điều 5: Các trường hợp không tuyển chọn vào phục vụ trong Quân đội
1. Đang bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia; bị tòa án tuyên phạt từ cải tạo không giam giữ trở lên về tội danh khác nhưng chưa được xóa án tích.
2. Bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.
3. Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở chữa bệnh và cơ sở cai nghiện bắt buộc.
4. Tổ chức hoặc tham gia các đảng phái, tổ chức chính trị phản động, các hội, nhóm hoạt động trái pháp luật; chủ mưu, cầm đầu hoặc tham gia tích cực các cuộc mít tinh, biểu tình trái pháp luật, gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
5. Lợi dụng tự do dân chủ, nhân quyền, vấn đề sắc tộc, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng để hoạt động gây nguy hại đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
6. Quan hệ với tổ chức, cá nhân nước ngoài trái với quy định của Nhà nước; xuất cảnh trái phép; trong thời gian sinh sống ở nước ngoài có vi phạm pháp luật nước sở tại.
7. Sử dụng trái phép chất ma túy.
8. Hành nghề mê tín, dị đoan.
9. Trên cơ thể có hình xăm, chữ xăm có nội dung chống đối chế độ, chia rẽ dân tộc, mang tính kinh dị, kỳ quái, kích động tình dục, bạo lực. Hình xăm, chữ xăm gây phản cảm ở những vị trí lộ diện, như: Mặt, đầu, cổ; từ 1/2 cánh tay trên trở xuống, từ 1/3 dưới đùi trở xuống. Hình xăm, chữ xăm chiếm diện tích từ 1/2 lưng, ngực, bụng trở lên.
10. Có hành vi lưu manh, côn đồ, lừa đảo, dâm ô, trộm cắp, tham gia các tệ nạn xã hội, gây rối trật tự công cộng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, đã được giáo dục, xử lý hành chính nhưng vẫn tái phạm.
11. Khai sai sự thật, che giấu lý lịch để được tuyển chọn vào phục vụ trong Quân đội.
12. Có cha đẻ, mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân, vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Đã hoặc đang có hoạt động chống Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
b) Đang bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia.
Điều 6: Các trường hợp chưa xét tuyển vào Quân đội
1. Lý lịch chưa rõ ràng, trừ trường hợp có yếu tố không xác định được do là con ngoài giá thú.
2. Quan hệ xã hội phức tạp nhưng chưa được xác minh, kết luận của cấp có thẩm quyền.
3. Đã có quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc đang làm thủ tục xin xuất cảnh đoàn tụ với gia đình, định cư ở nước ngoài.
Có thông tin, tài liệu phản ánh về vấn đề phức tạp trong thòi gian ở nước ngoài nhưng chưa xác minh, kết luận rõ ràng”.
Như vậy, đối chiếu với quy định hiện hành, vấn đề cử tri nêu: Những công dân có thân nhân liên quan đến chế độ cũ nhưng không thuộc những trường hợp trên và có đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ văn hóa thì vẫn có thể được xem xét thực hiện nghĩa vụ quân sự; tiêu chuẩn của công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự được Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp xem xét, quyết định cụ thể từng trường hợp; danh sách công dân nhập ngũ của địa phương được lựa chọn từ tiêu chuẩn cao xuống thấp và được công bố công khai. Bộ Quốc phòng đề nghị các cấp chính quyền, trực tiếp thường xuyên là Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp huyện, cấp xã xem xét, quyết định việc công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự đảm bảo đúng quy định của pháp luật, dân chủ, công khai minh bạch và bảo đảm công bằng xã hội, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của công dân. 

33. Cử tri tỉnh Kon Tum kiến nghị: Bộ Quốc phòng cho mở lại trường Thiếu sinh quân dân tộc Quân khu 5 tại tỉnh Gia lai (đã giải thể từ năm 2011) để đáp ứng nhu cầu học tập của con em đồng bào DTTS của 02 tỉnh Kon Tum và Gia lai và tạo nguồn tại chỗ để bổ sung vào đội ngũ cán bộ trong quân đội.

Trả lời: (Tại Công văn số 1595/BQP-TM ngày 20 tháng 2 năm 2017)

Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến sự phát triển về mọi mặt của vùng sâu, vùng xa, cả về KT-XH cũng như nguồn lực con người và đã có nhiều chính sách phù họp được thực hiện trong thời gian qua, trong đó có việc nuôi, dạy con em đồng bào các dân tộc ít người đã được đầu tư, quan tâm đúng mức; hiện nay, trên địa bàn cả nước nói chung, Quân khu 5 nói riêng cơ bản các tỉnh, huyện miền núi đều có các trường Trung học cơ sở và Trung học phố thông nội trú nuôi, dạy con em đồng bào Dân tộc thiểu số để tạo nguồn cán bộ cho địa phương; đồng thời là nguồn tuyển chọn công dân có trình độ, phẩm chất đạo đức tốt để đào tạo tại các trường trong quân đội.

Để khắc phục sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các trường thiếu sinh quân thuộc Bộ Quốc phòng và trường nội trú tại các địa phương, hiện nay Bộ Quốc phòng đã giải thể các trường (cơ sở đào tạo) thiếu sinh quân, trong đó có Trường Thiếu sinh quân dân tộc Quân khu 5.

34. Cử tri tỉnh Vĩnh Phúc kiến nghị: Bộ Quốc phòng chỉ đạo nhà máy Z192 có biện pháp hỗ trợ để di rời các hộ dân sống xung quanh nhà máy đảm bảo an toàn cho nhân dân, do nguồn nước sinh hoạt của các hộ dân bị ô nhiễm nặng.

Trả lời: (Tại Công văn số 12784/BQP-CNQP ngày 17 tháng 12 năm 2016)

Nhà máy Z195/Tổng cục CNQP là đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đóng quân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tại 03 địa điểm: Xí nghiệp 95/Z195 thuộc địa bàn xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo; Xí nghiệp 92/Z195 thuộc địa bàn xã Minh Quang, huyện Tam Đảo; Trường bắn thử nghiệm/Z195 thuộc địa bàn xã Minh Quang, huyện Tam Đảo. 

Nhà máy Z195 là cơ sở sản xuất quốc phòng được đầu tư đồng bộ các dây chuyền nhập khẩu từ nước ngoài để sản xuất vũ khí trang bị đảm bảo cho Quân đội. Trong quá trình sản xuất, công tác giám sát, quan trắc môi trường được thực hiện nghiêm theo Luật về bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13. Kết quả kiểm tra, quan trắc môi trường định kỳ cho thấy việc thu gom, xử lý các nguồn thải được thực hiện đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Ngày 21/11/2016 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã cấp giấy phép số 3786/GP-UBND cho phép Nhà máy Z195 xả nước thải sau xử lý vào nguồn nước tự nhiên. Cho đến nay, khu vực Xí nghiệp 92 thuộc địa bàn xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, các cơ quan chức năng chưa phát hiện sự cố gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn cho dân cư.

Do Nhà máy Z195 là nhà máy được đầu tư nhiều dự án trọng điểm, quan trọng đối với nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, không thể di dời trong những năm tiếp theo. Để tăng cường công tác bảo vệ môi trường theo quy định của Luật bảo vệ môi trường, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo:

1. Tổng cục CNQP đôn đốc Nhà máy Z195 hoàn thiện các hệ thống xử lý môi trường đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt đầu tư (xử lý tiếng ồn, xử lý nước thải, xử lý khí thải) đưa vào khai thác sử dụng, giảm thiểu tác động môi trường đến người lao động và dân cư.

2. Để chủ động ứng phó với sự cố môi trường có thể xảy ra, bảo đảm an toàn cho người lao động và dân cư xung quanh nhà máy, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Tổng cục CNQP và các cơ quan chức năng của Bộ rà soát, đầu tư bổ sung 25 hạng mục (kinh phí đầu tư dự kiến 80 tỷ đồng) để đảm bảo xử lý triệt để về môi trường khi có sự cố xảy ra và nâng cao an toàn trong sản xuất. Hiện nay Bộ Quốc phòng đang rà soát, phê duyệt để triển khai thực hiện.

3. Về biện pháp hỗ trợ di dời các hộ dân sinh sống xung quanh Nhà máy Z195, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Tổng cục CNQP là đơn vị chủ quản của Z195 triển khai lập dự án mở rộng vành đai an toàn để hỗ trợ di dời, tái định cư cho các hộ dân. Kết quả đạt được đến nay cụ thể như sau:

- Ngày 22/7/2016, Nhà máy Z195 đã có văn bản số 1238/Z195-KH gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Sở TNMT Vĩnh Phúc về việc tạo lập Vành đai an toàn theo Nghị định số 148/2006/NĐ-CP của khu vực Xí nghiệp 95/Nhà máy Z195.

- Ngày 11/8/2016, Sở TNMT Vĩnh Phúc có văn bản số 1591/STNMT-TTr về việc đề xuất phương án giải quyết việc bảo vệ môi trường và lập dự án di dời tái định cư cho các hộ dân thôn Sơn Long, xã Hợp Châu để tạo lập Vành đai an toàn theo Nghị định số 148/2006/NĐ-CP đối với Nhà máy Z195.

- Ngày 09/9/2016, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có văn bản số 6307/UBND-NC2 chỉ đạo các cơ quan chức năng của Tỉnh, Bộ CHQS tỉnh về việc tạo lập Vành đai an toàn khu quân sự theo quy định của Chính phủ và Bộ Quốc phòng.

Hiện nay, Tổng cục CNQP và Nhà máy Z195 đang phối hợp với chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan thống nhất phương án, xác định vành đai an toàn, lập và triển khai dự án di dời tái định cư cho các hộ dân đảm bảo đúng quy định.

35. Cử tri Hà Nội kiến nghị: Cử tri phản ánh, có trường hợp quân nhân tham gia thời gian dài (trên 20 năm) trong quân đội và mất khi đang tại ngũ nhưng gia đình quân nhân không được hưởng chế độ gì, như vậy chưa bảo đảm công bằng. Đề nghị có chính sách phù hợp cho các trường hợp này

Trả lời: (Tại Công văn số 1042/BQP-CT ngày 6 tháng 2 năm 2017)

Chế độ, chính sách đối với quân nhân hy sinh, từ trần được quy định cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật.

Hiện nay, quân nhân tại ngũ nếu hy sinh thì thân nhân gia đình được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, pháp luật về bảo hiểm xã hội; nếu từ trần thì thân nhân gia đình được hưởng chế độ theo qui định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Ngoài ra quân nhân tại ngũ hy sinh, từ trần thì thân nhân gia đình còn được hưởng trợ cấp một lần tính theo thời gian công tác của quân nhân và chế độ trợ cấp một lần do quy đổi thời gian tực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc công tác ở địa bàn khó khăn, nghề có tính đặc thù (nếu có).

Đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng theo qui định.

36.. Cử tri tỉnh Hà Giang kiến nghị: sớm quan tâm đầu tư thi công các tuyến đường vành đai, tuần tra biên giới của tỉnh Hà Giang để thuận lợi cho công tác bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo.

Trả lời: (Tại Công văn số 140/BQP-TM ngày 5 tháng 01 năm 2017)

Về việc đầu tư xây dựng đường TTBG thuộc tỉnh Hà Giang, Bộ Quốc phòng đã triển khai xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng 20 km đường TTBG nhưng chưa đủ tiêu chuẩn đường TTBG do triển khai xây dựng trước khi khi Đề án được Chính phủ phê duyệt.

Giai đoạn II, Bộ Quốc phòng đã đề nghị xây dựng đường TTBG trên địa bàn Hà Giang 70 km. Tuy nhiên đến nay, Quốc hội và Chính phủ chưa cân đối được vốn nên đến nay chưa có vốn để triển khai xây dựng.

37. Cử tri tỉnh Lai Châu kiến nghị: đầu tư xây dựng tuyến đường tuần tra biên giới từ bản Mò Su, xã Mù Cả huyện Mường Tè đến Mốc số 17, đường tuần tra biên giới từ Mốc 80 đến Mốc 82 thuộc địa bàn xã Pa Vây Sử, huyện Phong Thổ, nâng cấp tuyến đường đến Mốc 70 thuộc xã Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ để phục vụ tuần tra biên giới và tạo điều kiện đi lại, sản xuất của nhân dân trong vùng được thuận lợi.

Trả lời: (Tại Công văn số 140/BQP-TM ngày 5 tháng 01 năm 2017)

Về việc đầu tư xây dựng đường TTBG thuộc tỉnh Lai Châu, Bộ Quốc phòng đã triển khai xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng 60 km đường TTBG, trong đó có 52 km chưa đủ tiêu chuẩn đường TTBG do triển khai xây dựng trước khi Đề án được Chính phủ phê duyệt. 

Giai đoạn II, Bộ Quốc phòng đã đề nghị xây dựng đường TTBG trên địa bàn Lai Châu 70 km. Tuy nhiên đến nay, Quốc hội và Chính phủ chưa cân đối được vốn nên đến nay chưa có vốn để triển khai xây dựng.

Bộ Quốc phòng đề nghị các Đoàn đại biểu Quốc hội kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ bố trí vốn giai đoạn 2016-2020 để tiếp tục triển khai xây dựng đường TTBG và cho phép sử dụng số vốn còn dư đã bố trí cho các dự án đường TTBG giai đoạn I để triển khai các đoạn tuyến thực sự cần thiết.

38. Cử tri tỉnh Bình Dương kiến nghị: Sau 20 năm triển khai Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên năm 1996, việc tổ chức thực hiện còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập như: số lượng nguồn dự bị động viên tuy lớn nhưng mất cân đối theo vùng, miền, chất lượng  chưa đáp ứng được yêu cầu tổ chức ở các đơn vị dự bị động viên, lực lượng dự bị động viên là công nhân tại các doanh nghiệp sau khoá huấn luyện về doanh nghiệp không tiếp nhận, phải tìm kiếm công việc mới... Cử tri đề nghị có chủ trương chính sách đối với quân nhân dự bị để vừa đảm bảo lợi ích của lực lượng dự bị động viên, doanh nghiệp, vừa đảm bảo chính sách quốc phòng an ninh của tổ quốc.

Trả lời: (Tại Công văn số 1593/BQP-TM ngày 20 tháng 2 năm 2017)

Nôi dung thử nhất: sổ lượng nguồn động viên lớn nhưng mất cân đổi giữa các vùng, miền, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng quân nhân dự bị.

Thực tế, nội dung này cũng là vấn đề bất cập cần phải giải quyết: Hiện nay Bộ Quốc phòng tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo:

· Thứ nhất: Việc tuyển quân hàng năm phải gắn với vùng động viên (các đơn vị nhận chiến sĩ mới ở địa phương nào thì cũng chính địa phương đó giao nguồn động viên cho đơn vị sau này);

· Thứ hai: Những địa phương thiếu nguồn (SQDB, HSQ,BS dự bị); Bộ Quốc phòng phối hợp các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu đào tạo, bổ túc, chuyến loại SQDB, chỉ tiêu huấn luyện binh sĩ dự bị hạng 2 thành binh sĩ dự bị hạng 1 để bổ sung nguồn sắp xếp cho các đơn vị DBĐV; tuy nhiên do ngân sách còn hạn hẹp nên cũng chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu hiện nay;

· Thứ ba: Chỉ đạo các đơn vị phối hợp với địa phương mở rộng địa bàn sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị DBĐV để tăng chất lượng cho các đơn vị (nhất là đơn vị quân, binh chủng và chuyên môn kỹ thuật);

· Thứ 4: Sau khi Đề án tổ chức Quân đội NDVN giai đoạn 2016-2021 và những năm tiếp theo được thông qua, Bộ Quốc phòng tham mưu cho Chính phủ điều chỉnh chỉ tiêu xây dựng, huy động lực lượng DBĐV cho các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; quy mô, loại hình tô chức, sô lượng các đơn vị DBĐV cho phù hợp với từng vùng, miền và nhiều biện pháp khác để từ đó khắc phục từng bước những bất cập mà Cử tri đã có ý kiến.

Nôi dung thứ hai: Pháp lệnh về lực được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa IX thông qua ngày 27/8/1996.

- Trong những năm qua các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị quân đội đã quán triệt, tuyên truyền tổ chức thực hiện tốt Pháp lệnh về lực lượng DBĐV góp phần thiết thực vào công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên trong quá trình tổ chức và thực hiện còn bộc lộ một số hạn chế bất cập trước sự phát triển về mọi mặt của đất nước, yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự phát triển, hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành.

- Pháp lệnh chưa có quy định cụ thể về trách nhiệm tham gia xây dựng lực lượng DBĐV đối với các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài, nên gặp khó khăn trong việc gọi QNDB của các doanh nghiệp tập trung huấn luyện;

- Để đánh giá kết quả thực hiện Pháp lệnh về lực lượng DBĐV nhằm xây dựng lực lượng DBĐV đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, ngày 01/6/2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị chỉ đạo các địa phương, đơn vị Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng DBĐV giai đoạn 1996 đến năm 2016. ũến nay các địa phương trong toàn quốc và các đơn vị trong Quân đội đã hoàn thành tổng kết; Bộ Quốc phòng đã hoàn thành tổng kết trong tháng 12/2016.

Song song với việc Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh và tình hình thực tế xây dựng lực lượng DBĐV, Bộ Quốc phòng đang xây Dự án Luật lực lượng DBĐV nhằm thay thế Pháp lệnh về lực lượng DBĐV và trình Quốc hội thông qua năm 2018 để phù hợp với đường lối chủ trương của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các văn bản quy phạp pháp luật hiện hành trong đó có chính sách hỗ đối với lực lượng DBĐV là công dân đang làm việc tại các doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài.

39. Cử tri tỉnh Bình Thuận kiến nghị: có giải pháp tích cực giải quyết dứt ðiểm tình trạng tàu Trung Quốc ðâm tàu cá của ngý dân Việt Nam, bảo vệ an toàn tài sản và tính mạng nhân dân, giúp nhân dân an tâm sản xuất.
Trả lời: (Tại Công văn số 20/BQP-TM ngày 3 tháng 01 năm 2017)

Trong năm qua, tình hình Biển Đông nói chung và vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam nói riêng cơ bản ổn định. Nhưng hiện tượng ngư dân vẫn còn sử dụng chất nổ, chất hóa học, xung điện...đánh bắt hải sản vẫn còn xảy ra, việc tranh chấp ngư trường trong quá trình khai thác, hoặc do thời tiết diễn biến phức tạp đã xảy ra một số vụ việc tàu thuyền đâm va trên biển gây chìm đắm tàu cá của ngư dân. Tuy nhiên, các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng (Hải quân, Biên phòng, Cảnh sát biển) đã nắm chắc tình hình, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; nhất là bảo vệ vững chắc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 200 hải lý, các đảo thuộc quần đảo Trường Sa mà ta đang quản lý; bảo vệ an ninh, an toàn cho các hoạt động dầu khí, hoạt động nghề cá trên biển... thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, thực thi pháp luật trên biển và tham gia các hoạt động kinh tế biển.

Để bảo đảm an toàn cho ngư dân hoạt động trên biển, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp chặt chẽ với lực lượng liên quan, tăng cường tuần tra kiểm soát trên các vùng biển; tập trung khu vực tình hình an ninh phức tạp để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử trí các tình huống xảy ra. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng quản lý biển tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương ven biển làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chủ quyền các vùng biển, đảo của Việt Nam, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, luật biển và các văn bản liên quan để nhân dân nắm được và chấp hành nghiêm quy định khi hoạt động trên biển; vì vậy, trong thời gian gần đây các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động nghề cá trên biển đã hợp tác chặt chẽ với các lực lượng quản lý biển, thông báo kịp thời tình hình và phối hợp xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra; do đó, tình trạng hoạt động vi phạm vùng biển và pháp luật trong đánh bắt hải sản đã được kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm túc, góp phần quan trọng để ngăn chặn các vụ việc xảy ra, nhất là các vụ việc nghiêm trọng. Các lực lượng quản lý, bảo vệ biển trong những năm qua cơ bản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo quốc gia; duy trì ổn định tình hình an ninh, an toàn trên biển, tạo điều kiện để ngư dân yên tâm sản xuất. Song, một số vụ việc tàu cá của ngư dân ta bị phía Trung Quốc đâm va tàu cá của ngư dân Việt Nam xuất phát từ các lý do sau:

1. Nguyên nhân và khu vực xảy ra tàu cá Việt Nam bị Trung Quốc đâm va 

Ngư dân ta xâm phạm chủ quyền vùng biển Trung Quốc khai thác hải sản (Cảnh sát biển Trung Quốc thông báo cho Cảnh sát biển Việt Nam về việc tàu cá Việt Nam xâm phạm vùng biển Trung Quốc năm 2016: Tháng 6: 40 lượt chiếc, tháng 8: 115 lượt chiếc, tháng 9: 47 lượt chiếc, tháng 10: 15 lượt chiếc, tháng 11: 36 lượt chiếc) và còn sử dụng chất nổ, chất hóa học, xung điện đánh bắt hải sản hoạt động vào gần các đảo, bãi cạn Trung Quốc đang chiếm đóng, các khu vực Trung Quốc thông báo cấm, vùng biển đang có hoạt động quân sự thuộc quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Ngoài ra, một số vụ xảy ra khi tàu cá của ngư dân hoạt động đơn lẻ, số lượng ít tại khu vực chồng lấn, tiếp giáp với vùng biển Trung Quốc. Trong đó, vùng biển quần đảo Hoàng Sa là ngư trường truyền thống của ngư dân một số tỉnh Miền Trung, nhưng hiện nay khu vực này Trung Quốc đang thực quyền quản lý.

Sau khi sự việc xảy ra, ngư dân còn khai báo thiếu trung thực với cơ quan chức năng (quá trình hoạt động trên biển không treo cờ hoặc còn sử dụng chất nổ, chất hóa học, xung điện) nhằm được hưởng chế độ chính sách hỗ trợ và tránh bị xử lý của Nhà nước ta, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, xác minh làm rõ vụ việc, làm cơ sở đấu tranh ngoại giao cũng như đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng trên.

2. Về xử lý và giải quyết của lực lượng chức năng Việt Nam

Đối với vụ việc xảy ra trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, lực lượng tuần tra khi phát hiện tàu Trung Quốc xâm phạm, kiên quyết xử lý theo đúng đối sách của Đảng, Nhà nước và quy định của luật pháp Việt Nam.

Đối với vụ việc tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa, Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có biện pháp đấu tranh, yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay hành động vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam, phản đối về hành xử vô nhân đạo đối với ngư dân ta.

3. Các giải pháp bảo đảm an toàn cho tàu cá Việt Nam hoạt động trên biển, Bộ Quốc phòng kiến nghị:

- Các địa phương: (i) tăng cường phối hợp với các lực lýợng chức nãng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho ngư dân để nhân dân nhận thức sâu sắc về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, về chủ quyền vùng biển, pháp luật Việt Nam và Quốc tế trên biển, chấp hành nghiêm khi hoạt động trên biển; không vào gần các đảo Trung Quốc đang chiếm giữ, khu vực có tàu Trung Quốc đang huấn luyện, diễn tập và khảo sát thăm dò, không xâm phạm chủ quyền vùng biển Trung Quốc khai thác hải sản, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Khi xảy ra các vụ việc đâm va, phải hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng để có giải pháp xử lý, giải quyết kịp thời, phù hợp; (ii) có biện pháp xử lý, ngăn chặn không để ngư dân ta sử dụng vật liệu nổ, xung điện để đánh bắt, khai thác hải sản, nếu vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo Nghị định 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản, nếu tái phạm nhiều lần hoặc tái phạm có tổ chức thì xử lý theo pháp luật hiện hành; (iii) có biện pháp đăng ký, quản lý chặt chẽ hoạt động của tàu cá, nhất là tàu cá hoạt động xa bờ; nếu để xảy ra ngư dân xâm phạm vùng biển bị nước ngoài khai thác hải sản bị đâm va, bắt giữ, xử lý thì khi ngý dân về ðến ðịa phýõng phải xử lý theo quy định của pháp luật và lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ. 
- Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có hình thức, biện pháp đấu tranh thích hợp đối với các trường hợp tàu cá, ngư dân ta bị phía Trung Quốc (lực lượng quản lý biển, ngư dân)  đâm va; yêu cầu Trung Quốc điều tra, làm rõ, thông báo cho phía Việt Nam; nếu ngý dân ta không vi phạm phải có hình thức đấu tranh, phản đối kịp thời và yêu cầu phía Trung Quốc bồi thường và chấm dứt các hành động tương tự.
- Các địa phương và các bộ, ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp đăng ký, quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với ngư dân khi tàu xuất bến, về bến phải chấp hành đúng quy định của pháp luật khi hoạt động trên biển (treo cờ, biển kiểm soát, chứng chỉ chuyên môn ...); kiên quyết không để ngư dân mang theo thuốc nổ, xung điện, chất hóa học để khai thác hải sản làm hủy hoại nguồn lợi và hệ sinh thái biển theo Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức phối hợp liên ngành tiến hành tuần tra, kiểm soát bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam; bố trí lực lượng trực thường xuyên tại các khu vực trọng điểm để sẵn sàng hỗ trợ cho ngư dân, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra.

40. Cử tri Long An, TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp kiến nghị: tăng cường công tác quốc phòng, an ninh,duy trì các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vệ lãnh thổ đất nước, quan tâm đầu tư xây dựng các lực lượng vũ trang đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Trả lời: (Tại Công văn số 1046/BQP-TM ngày 6 tháng 2 năm 2017)

1. Trước hết Bộ Quốc phòng trân trọng cảm ơn kiến nghị của cử tri và cùng chia sẻ sự quan tâm của cử tri cả nước nói chung, cử tri Tỉnh Long An nói riêng về thực trạng một số tình hình tác động trực tiếp đến việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc hiện nay. 

2. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh và tiềm lực quốc phòng để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung, bảo vệ chủ quyền biển đảo nói riêng là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, trong đó Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt. Trên cơ sở Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của BCHTW khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Luật Quốc phòng và Luật Biển Việt Nam ...; thời gian qua, mặc dù điều kiện kinh tế của đất nước còn khó khăn song Đảng, Nhà nước đã chỉ đạo thực hiện tốt quan điểm kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; quan tâm đầu tư xây dựng tiềm lực quân sự quốc phòng; chăm lo xây dựng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; trong đó, đặc biệt đã và đang đầu tư xây dựng lực lượng Phòng không - Không quân, Hải quân, Cảnh sát biển và một số binh chủng, ngành tiến lên hiện đại đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Trước tình hình diễn biến phức tạp tại Biển Đông, Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành chức năng làm tốt công các tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ có những chủ trương, giải pháp phù hợp, đúng đắn để chủ động đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước; đồng thời, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chủ động tham mưu cho Ðảng, Nhà nước hoạch định đường lối, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, kịp thời điều chỉnh, bổ sung kinh phí đầu tư cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tuy nhiên, trong tình hình thực tiễn hiện nay đã và đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm, biên giới, hải đảo. Vì vậy, ngoài sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cần có sự chung tay, góp sức của các ngành, các cấp, các địa phương và toàn xã hội. 

3. Những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, khó lường. Các nước lớn vừa hợp tác, thỏa hiệp, vừa cạnh tranh, kiềm chế lẫn nhau, chi phối các quan hệ quốc tế. Khu vực Đông Nam Á cơ bản ổn định và phát triển, song sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biên giới, biển đảo tiếp tục gia tăng... Là quốc gia, dân tộc yêu chuộng hòa bình, Việt Nam luôn coi trọng và giữ vững môi trường hòa bình để hợp tác cùng phát triển; chủ trương kiên định chính sách quốc phòng hòa bình và tự vệ, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong giải quyết các bất đồng và tranh chấp lãnh thổ; chủ động, sáng suốt, nhạy bén, bình tĩnh, khôn khéo trong xử trí các tình huống, không để bị động, bất ngờ; đồng thời, tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

Tiếp thu kiến nghị nêu trên của cử tri, Bộ Quốc phòng sẽ thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và cấp ủy, chính quyền các địa phương chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước về đường lối, chủ trương và giải pháp, đối sách đúng đắn, phù hợp với luật pháp quốc tế. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động, nâng cao bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ; tập trung xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; là lực lượng nòng cốt, trực tiếp bảo vệ trên thực địa, với yêu cầu kiên quyết giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quan hệ hữu nghị với các nước láng giêng. Không sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực trong tranh chấp lãnh thổ. Sẵn sàng tự vệ khi cần thiết. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng theo Nghị định số 77/2010/NÐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công An và Bộ Quốc phòng. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới” coi trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, gắn xây dựng nền quốc phòng toàn dân với xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân và các chương trình phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo trên các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, biên giới, hải đảo, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở từng địa phương, sẵn sàng xử lý có hiệu quả khi tình huống xảy ra.

41. Cử tri tỉnh Long An kiến nghị: Cử tri boăn khoăn công tác huấn luyện trong quân đội còn nhiều thiếu sót, hạn chế, nguyên nhân vì sao việc bay huấn luyện thiệt hại nhiều về khí tài và hy sinh của các cán bộ, chiến sĩ, trách nhiệm và xử lý trách nhiệm trong công tác này như thế nào? Tình trạng phong tướng, phong tá trong lực lượng quân đội và công an trong thời gian qua có đúng quy trình hay không, cử tri phản ánh có tình trạng phong hàm trước thời hạn, trước khi Luật Công an có hiệu lực (7/2015), đề nghị các Bộ liên quan có xử lý nghiêm.

Trả lời: (Tại Công văn số 1046/BQP-TM ngày 6 tháng 2 năm 2017)

Những năm qua, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc thăng quân hàm cấp tướng, cấp tá đúng theo quy định của Luật Sĩ quan, thông tư của Bộ Quốc phòng, chủ trương của Quân ủy Trung ương và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, bảo đảm quy trình gồm các bước như sau:

* Đối với cấp tướng:

Bước 1. Hội nghị Ban Thường vụ đảng ủy đơn vị trực thuộc Bộ (lần 1), lựa chọn nhân sự để giới thiệu lấy phiếu tín nhiệm tại hội nghị cán bộ chủ chốt.

Bước 2. Hội nghị cán bộ chủ chốt bỏ phiếu tín nhiệm nhân sự dự kiến thăng quân hàm (phiếu kín).

Bước 3. Hội nghị Ban Thường vụ (lần 2), xem xét các trường hợp đạt trên 50% số phiếu hội nghị cán bộ chủ chốt để biểu quyết trình với đảng ủy.

Bước 4. Hội nghị đảng ủy xem xét, biểu quyết nhân sự; những trường hợp đạt trên 50% số phiếu được đề nghị lên Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Bước 5. Hội nghị Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét, bỏ phiếu kín biểu quyết nhân sự đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định thăng quân hàm cấp tướng.

* Đối với cấp tá:

Bước 1. Cấp ủy (chi bộ) trực tiếp quản lý cán bộ, rà soát các trường hợp đủ tiêu chuẩn, điều kiện thăng quân hàm xem xét, đề nghị lên đảng ủy cơ sở.

Bước 2. Đảng ủy cơ sở xem xét, quyết nghị nhân sự đề nghị cấp trên thăng quân hàm.

Bước 3. Cơ quan Chính trị đơn vị có tổ chức đảng cấp trên trực tiếp cơ sở, thẩm định hồ sơ; báo cáo tập thể cấp ủy cùng cấp xem xét, quyết nghị nhân sự đề nghị cấp có thẩm quyền thăng quân hàm.

Bước 4. Cơ quan Chính trị đơn vị trực thuộc Bộ, thẩm định hồ sơ, báo cáo tập thể cấp ủy cùng cấp xem xét, quyết nghị thăng quân hàm cấp trung tá, thiếu tá; đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét, thăng quan hàm đại tá, thượng tá.

Bước 5. Tổng cục Chính trị thẩm định hồ sơ; báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương xét, quyết định thăng quân hàm đại tá, thượng tá.

Bước 6. Các cơ quan, đơn vị tổ chức công bố, trao quyết định cho cán bộ; trước đó, cấp ủy, chỉ huy gặp gỡ, thông báo lý do đối với cán bộ chưa được thăng quân hàm.

42. Cử tri tỉnh Thái Bình kiến nghị: việc giải quyết chế độ chính sách cho quân nhân phục viên theo quyết định 142/2008/QĐ-TTg còn chậm, chế độ cho người lĩnh trước và sau chưa công bằng.
Trả lời: (Tại Công văn số 1104/BQP-CT ngày 6 tháng 2 năm 2017)

- Thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương; các đơn vị, địa phương trong cả nước đã tích cực triển khai thực hiện, đến nay, toàn quốc đã giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho gần 97 vạn đối tượng với số tiền trên 4.200 tỷ đồng và trên 12.700 đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng; đã tổng kết thực hiện Quyết định nêu trên vào tháng 11/2011. Tuy nhiên, do nhiều lý do khác nhau vẫn còn một số ít đối tượng còn tồn sót ở một số địa phương chưa kê khai lập hồ sơ để giải quyết chế độ. Nội dung này Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, hướng dẫn kê khai, lập hồ sơ xem xét, giải quyết, không để bỏ sót đối tượng.

- Theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cămpuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc thì kể từ ngày 01/01/2012 (ngày Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành), quân nhân, công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc thuộc đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ, nếu chưa có quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần của cấp có thẩm quyền thì được áp dụng thực hiện mức trợ cấp theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg (mức trợ cấp này cao hơn mức trợ cấp so với Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg).
Việc quy định trên nhằm bảo đảm quyền lợi cho đối tượng, phù hợp với mức tăng lương cơ sở của Chính phủ và cân đối chung với chính sách mới ban hành (Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg). 

43. Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: Theo Quyết định 290 của Thủ tướng Chính phủ thì người miền Bắc tham gia hoạt động cách mạng ở các chiến trường B, C, K từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước thì gia đình chỉ hưởng được chế độ của một người đối với Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an còn người thứ hai trở đi thì không được hưởng trong khi người miền Nam thì được hưởng hết như vậy là không công bằng. Đề nghị bổ sung thêm đối tượng này để đảm bảo tính công bằng trong việc hưởng thụ chính sách của Đảng, Nhà nước.

Trả lời: (Tại Công văn số 1403/BQP- CT ngày 6 tháng 2 năm 2017)

Theo quy định tại Điểm b khoản 1 Điều 1 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005; Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước thì Hạ sĩ quan, chiến sĩ Quân đội, Công an tham gia chiến đấu và hoạt động tại chiến trường B, C, K nhưng không có thân nhân chủ yếu phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc, được hưởng chế độ trợ cấp một lần tính theo số năm thực tế công tác, chiến đấu ở chiến trường. Không có nội dung quy định như cử tri phản ánh.

44. Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: nghiên cứu quy định việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng là sĩ quan dự bị để việc khám chữa bệnh của các đối tượng quy định tại Điều 43 của Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam được thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, đề nghị Quốc hội quan tâm quy định cấp quân phục cho các đối tượng sĩ quan dự bị để việc tham dự các cuộc họp được chủ động và trang nghiêm.

Trả lời: (Tại Công văn số 13439/BQP-BHXH ngày 31 tháng 12 năm 2016)

Tại Điều 10 Nghị định số 26/NĐ-CP ngày 21/3/2002 của Chính phủ về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam quy định đối tượng đăng ký sĩ quan dự bị gồm: “Sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan khi thôi phục vụ tại ngũ và hạ sĩ quan dự bị hạng 1, được phong quân hàm sĩ quan dự bị (gọi chung sĩ quan dự bị là quân nhân thôi phục vụ tại ngũ); cán bộ, công chức ngoài quân đội, những người tốt nghiệp đại học trở lên đã qua đào tạo sĩ quan, được phong quân hàm sĩ quan dự bị”.

Theo quy định hiện hành của pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT):

Trường hợp sĩ quan dự bị là quân nhân thôi phục vụ tại ngũ thuộc đối tượng quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm: số 290/2005/QĐ-TTg ngày òl/l 1/2005; số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007; số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010; số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008; số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 và số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 thì thực hiện BHYT theo quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài’chính hướng dẫn thực hiện BHYT, việc đóng BHYT do ngân sách nhà nước bảo đảm;

Trường hợp sĩ quan dự bị là cán bộ, công chức ngoài quân đội, những người tốt nghiệp đại học trở lên hưởng tiền lương theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc tiền lương, tiền công theo quy định của người sử dụng lao động thì thực hiện BHYT theo điểm a Khoản 1 Điều 12 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014; 

Trường hợp sĩ quan dự bị là đối tượng không thuộc các quy định nêu trên thì thực hiện BHYT theo hộ gia đình (quy định tại Khoản 5 Điều 12 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014).

Bộ Quốc phòng xin trả lời và trân trọng đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước trả lời đề nghị nêu trên của cử trí; có ý kiến với các cơ quan chức năng hướng dẫn sĩ quan dự bị tại địa bàn tham gia BHYT tùy theo từng đối tượng và tạo điều kiện hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương với các trường hợp sĩ quan dự bị tham gia BHYT theo hộ gia đình theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014.

45. Cử tri Hải Phòng kiến nghị: Thành phố Hải Phòng đã có chủ trương đầu tư xây dựng lò đốt rác xử lý chất thải rắn trên đảo Bạch Long Vỹ nhưng chưa thực hiện được dự án. Thời gian qua, Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Hải quân đã đầu tư cho Trung đoàn 952 đóng trên đảo Bạch Long Vỹ 01 lò đốt rác, chất thải sinh hoạt. Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vỹ đã làm việc đề nghị với Quân chủng Hải quân cho huyện được sử dụng chung lò đốt rác này, Trung đoàn 952 cũng đồng ý cho phép sử dụng chung trong thời gian qua. Tuy nhiên, do Trung đoàn 952 đã được chuyển sang Quân khu 3 và rút xuống cấp độ tiểu đoàn, do vậy vấn đề sử dụng lò đốt rác hiện nay đang gặp khó khăn, vướng mắc và chưa thống nhất. Cử tri đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 3 tiếp tục cho phép huyện Bạch Long Vỹ sử dụng chung lò đốt rác của Trung đoàn 952.

Trả lời: (Tại Công văn số 14/BQP-TM ngày 3 tháng 01 năm 2017)

1. Nội dung cử tri đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 3 tiếp tục cho phép huyện Bạch Long Vỹ sử dụng chung lò đốt rác của Trung đoàn 952:

- Việc sử dụng chung lò đốt rác, xử lý rác thải trên đảo Bạch Long Vĩ theo kiến nghị của cử tri là cần thiết, Bộ Quốc phòng ủng hộ chủ trương trên. Tuy nhiên, theo báo cáo của Quân khu 3, công trình lò đốt rác trên đảo do Tiểu đoàn phòng thủ đảo/Bộ CHQS thành phố Hải Phòng quản lý. Sau khi xây dựng đã vận hành chạy thử 01 lần, từ đó đến nay không sử dụng được do một số yếu tố không đáp ứng yêu cầu vận hành của lò. Theo đề nghị của UBND huyện Bạch Long Vĩ, Bộ CHQS thành phố Hải Phòng đã thống nhất với địa phương về việc cải tạo và sử dụng chung lò đốt rác (Công văn số 2507/BCH-HC ngày 31/8/2016 của Bộ CHQS thành phố Hải Phòng). 

- Để thực hiện việc sử dụng chung lò đốt rác, Bộ Quốc phòng giao BTL Quân khu 3 chỉ đạo Bộ CHQS thành phố Hải Phòng phối hợp với UBND huyện Bạch Long Vĩ thống nhất những nội dung cụ thể có liên quan.

46. Cử tri Hải Phòng kiến nghị: Cử tri phản ánh, theo quy định tại khoản 2 Điều 148 Luật đất đai 2013 quy định: “...Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong quá trình ... rà soát, xác định ranh giới đất sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh, xác định vị trí, diện tích đất quốc phòng, an ninh không còn nhu cầu sử dụng, sử dụng không đúng mục đích để bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng”, tại điểm a khoản 4 Điều 50 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai quy định: “Đối với diện tích đất đã bố trí cho hộ gia đình cán bộ, chiến sỹ thuộc đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng làm nhà ở phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt thì người sử dụng đất ở được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất...”. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn thành phố Hải Phòng còn nhiều diện tích đất thuộc các trường hợp quy định tại Điều 48 Luật đất đai và điều 50 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Bộ Quốc phòng chưa chuyển giao khu đất trên cho địa phương (ví dụ: trường hợp 120 hộ dân trong Khu tập thể Quốc phòng tại phường Đông Khê, quận Ngô Quyền). Cử tri đề nghị Bộ Quốc phòng sớm rà soát, xác định ranh giới đất sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh, xác định vị trí, diện tích đất quốc phòng, an ninh không còn nhu cầu sử dụng, sử dụng không đúng mục đích để bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng.

Trả lời: (Tại Công văn số 14/BQP-TM ngày 3 tháng 1 năm 2017)

2. Nội dung cử tri phản ánh trên địa bàn thành phố Hải Phòng còn nhiều diện tích đất thuộc các trường hợp quy định tại Điều 148 Luật đất đai và Điều 50 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ do Bộ Quốc phòng chưa chuyển giao cho địa phương (ví dụ: Trường hợp các hộ dân trong Khu tập thể quốc phòng tại phường Đông Khê, quận Ngô Quyền). Đề nghị Bộ Quốc phòng sớm rà soát, xác định ranh giới đất sử dụng cho mục đích quốc phòng, xác định vị trí, diện tích đất quốc phòng không còn nhu cầu sử dụng, sử dụng không đúng mục đích để bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng:

- Trong những năm qua, các cơ quan, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương để hoàn thành các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất các Khu gia đình quân đội và bàn giao cho địa phương quản lý, làm cơ sở để địa phương cấp Giấy chứng nhận QSDĐ. 

- Đối với Khu tập thể quân đội tại phường Đông Khê, quân Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng: Ngày 14/11/2014 Bộ CHQS thành phố Hải Phòng đã có Công văn số 2997/BCH-HC gửi UBND quận Ngô Quyền và UBND phường Đông Khê về việc đề nghị tiếp nhận bàn giao đất khu tập thể gia đình quân nhân tại khu đất trên (khu đất có diện tích 10.050 m2); ngày 24/7/2015, Bộ CHQS thành phố Hải Phòng đã làm việc với các cơ quan chức năng của địa phương đề nghị tiếp nhận bàn giao khu đất. Tuy nhiên, đến nay địa phương vẫn chưa thực hiện việc tiếp nhận khu đất.

- Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 20/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất để điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020); Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn thành phố Hải Phòng tiến hành rà soát quỹ đất quốc phòng, trong đó xác định vị trí, diện tích, ranh giới các khu đất tiếp tục sử dụng vào mục đích quốc phòng; các khu đất quốc phòng dự kiến bàn giao cho địa phương trong kế hoạch 5 năm kỳ cuối (2016 – 2020) và đã có văn bản số 5816/BQP-TM ngày 06/7/2015 gửi UBND thành phố Hải Phòng.
- Bộ Quốc phòng đề nghị UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tạo điều kiện và phối hợp với các cơ quan,  đơn vị của Bộ Quốc phòng đứng chân trên địa bàn hoàn thành các thủ tục cấp Giấy chứng nhận QSDĐ quốc phòng và bàn giao đất các khu gia đình quân đội cho địa phương quản lý.

47. Cử tri tỉnh Thái Nguyên kiến nghị: các bộ: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 133/2015/NĐ-CP, ngày 28/12/2015 của Chính phủ quy định việc bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, bảo vệ và phòng chống cháy rừng. Nghị định đã ban hành 01năm, nhưng đến nay chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện nên cơ sở khó thực hiện.

Trả lời: (Tại Công văn số 1189/BQP-TM ngày 10 tháng 2 năm 2017)

- Ngày 28 tháng 12 năm 2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 133/2015/NĐ-CP; Theo đó, Nghị định số 133/2015/NĐ-CP đã quy định cụ thể về: Quy chế phối hợp hoạt động (Điều 4); thẩm quyền điều động Dân quân tự vệ theo quy chế phối hợp hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo (Điều 5); thẩm quyền điều động Dân quân tự vệ theo quy chế phối hợp hoạt động bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở (Điều 6); thẩm quyền điều động Dân quân tự vệ theo quy chế phối hợp hoạt động bảo vệ và phòng, chống cháy rừng (Điều 7); phối hợp của Dân quân tự vệ trong bảo vệ biên giới đất liền (Điều 12); phối hợp của Dân quân tự vệ trong bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển Việt Nam (Điều 13). Mặt khác, tại Nghị định số 133/2015/NĐ-CP, Chính phủ không giao cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn thi hành Nghị định này. 

- Thực hiện Luật Dân quân tự vệ, ngày 16 tháng 7 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 108/2016/TT-BQP quy định nội dung, trình tự lập và phê chuẩn kế hoạch hoạt động; nhiệm vụ, nội dung, chế độ hoạt động của Dân quân tự vệ trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu và sở chỉ huy các cấp về công tác Dân quân tự vệ. 

Như vậy, Nghị định số 133/2015/NĐ-CP, Thông tư số 108/2016/TT-BQP đã quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ. Do đó, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn không cần thiết phải ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 133/2015/NĐ-CP để phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 11 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015: "Văn bản quy định chi tiết chỉ được quy định nội dung được giao và không được quy định lặp lại nội dung của văn bản được quy định chi tiết".

48. Cử tri tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị: Về triển khai các dự án quốc phòng gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa trên huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi: Huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có vị trí địa lý chiến lược, đặc biệt quan trọng, cũng là nơi cần được phát triển bền vững, bảo tồn các giá trị di sản văn hóa, địa hình, địa chất, phục vụ xây dựng hồ sơ Công viên địa chất toàn cầu, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch. Tuy nhiên, hiện một số dự án quốc phòng đã và sẽ triển khai tại đảo Lý Sơn, bên cạnh đáp ứng nhu cầu dân sinh, phục vụ phát triển kinh tế và bảo đảm quốc phòng, an ninh, cũng đã phát sinh một số vấn đề, như: phá vỡ cảnh quan môi trường, giá trị di sản văn hóa và giá trị địa hình, địa mạo… Đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét, kiểm tra các dự án quốc phòng triển khai trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn. Đồng thời, chú trọng việc lấy ý kiến tỉnh, các sở, ngành và chuyên gia trong quy hoạch và triển khai dự án quốc phòng (trong phạm vi nhất định để đảm bảo yếu tố bí mật quân sự, nhưng vừa đảm bảo bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử).

Trả lời: (Tại Công văn số 5049/BQP-TM ngày 9 tháng 5 năm 2017)

1. Thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 25/10/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI vê Chiên lược bảo vệ Tô quôc trong tình hình mới, Bộ Quôc phòng luôn chú trọng, ưu tiên các dự án phục vụ nhiệm vụ quôc phòng, an ninh kết họp phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực biên giới, hải đảo, địa bàn chiến lược, trong đó huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi.

Những công trình quốc phòng đã và đang xây dựng trên đảo Lý Sơn năm trong hệ thống cong trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ câp tỉnh, câp huyện từng bước được quy hoạch và xây dựng đáp ứng cho nhiệm vụ phòng thủ SSCĐ trước mắt cũng như lâu dài; luôn châp hành nghiêm các Quy chê, quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng, đúng theo kê hoạch đã được phê duỵệt, được sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyên và nhân dân trên đảo; bảo đảm yêu tô bí mật, không ảnh hưởng đến các di sản văn hóa, không phá vờ cảnh quan môi trường, giá trị địa hình địa mạo; đảm bảo cho huyện đảo Lý Sơn mạnh vê kinh tê, vừng chăc về quốc phòng.

2. Việc triển khai dự án xây dụng đường cơ động kết hợp kè chắn sóng trên đảo là công trinh do UBND tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư từ nguồn vốn Biến Đông-Hải đảo cơ bản đã phát huy tác dụng tốt. Một số kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo tỉnh tiếp thu, chỉ đạo khắc phục, đáp ứng yêu cầu dân sinh, phục vụ phát triển kinh tế và bảo đảm quốc phòng, an ninh, không ảnh hưởng đến các di sản văn hóa, không phá vỡ cảnh quan môi trường, giá trị địa hình địa chất trên đảo.

3. Đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn chỉnh quy hoạch phát triển KT-XH trên đảo Lý Sơn để bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa phát triêh KT-XH với QP-AN trên đảo.

49. Cử tri tỉnh Sơn La kiến nghị: Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc giảm thiểu thủ tục để xét khen thưởng theo Thông tư số 23/2009/TT-BQP ngày 25/5/2009 của Bộ Quốc phòng về việc xét khen thưởng cho các đối tượng cán bộ chỉ huy, quản lý có quá trình cống hiến lâu dài trong quân đội, đối với những người bị thất lạc, không đủ hồ sơ quy định, do thời gian quá lâu (30-35 năm), đặc biệt là những người đã nghỉ hưu, đã tham gia chiến tranh nhưng bị thất lạc hồ sơ. 
Trả lời: (Tại Công văn số 1044/BQP-TM ngày 6 tháng 02 năm 2017)

Để đảm bảo thực hiện thống nhất, tránh việc khen không đúng đối tượng, tiêu chuẩn hoặc giả mạo, Tổng cục Chính trị đã báo cáo và được Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thống nhất ban hành Hướng dẫn số 711/HD-CT ngày 10/6/2009 về việc xét, đề nghị khen thưởng cho đối tượng cán bộ chỉ huy, quản lý có quá trình cống hiến lâu dài trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Theo đó, thủ tục hồ sơ trình khen bao gồm:

- Tờ trình kèm theo danh sách trích ngang cán bộ được đề nghị khen thưởng (lập riêng theo từng hình thức, mức hạng Huân chương).

- Bản tóm tắt quá trình công tác.

- Các giấy tờ liên quan của cá nhân chứng minh quá trình công tác: Bản sao quyết định bổ nhiệm chức vụ cán bộ, hệ số phụ cấp chức vụ…(nếu không có quyết định bổ nhiệm chức vụ, nhóm chức vụ, hệ số phụ cấp chức vụ… thì có bản sao lý lịch cán bộ hoặc lý lịch đảng viên). Nếu là cán bộ lão thành cách mạng hoặc cán bộ tiền khởi nghĩa phải có bản sao quyết định công nhận lão thành cách mạng hoặc tiền khởi nghĩa do cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Như vậy, Bộ Quốc phòng đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định của Chính phủ về việc khen thưởng các loại hình thành tích, bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn và thủ tục hồ sơ.

Bộ Quốc phòng xin tiếp thu kiến nghị của cử tri và tiếp tục nghiên cứu để việc khen thưởng được chính xác, đúng người, đúng thành tích, không để sai sót người có công.

50. Cử tri tỉnh Sơn La kiến nghị: xem xét đầu tư hoàn thiện khoảng 60 km đường tuần tra biên giới còn lại trên địa bàn huyện Sốp Cộp để thuận tiện cho việc tuần tra đường biên mốc giới, đảm bảo quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới Việt - Lào, để nâng cao hiệu quả, phát huy tác dụng của tuyến đường tuần tra biên giới, huyện Sốp Cộp đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đầu tư xây dựng các tuyến đường đấu nối từ nội địa với Đường tuần tra biên giới nhằm hình thành mạng lưới giao thông liên xã, bản, tạo thành mạng lưới giao thông thuận tiện phục vụ cho việc phát kinh tế - xã hội của các xã, bản biên giới nói riêng và huyện Sốp Cộp nói chung, đảm bảo quốc phòng an ninh trong khu vực biên giới (với tổng chiều dài 04 tuyến đường đấu nối đường TTBG là 43,2 km).

Trả lời: (Tại Công văn số 140/BQP-TM ngày 5 tháng 01 năm 2017)

Về việc đầu tư xây dựng đường TTBG thuộc tỉnh Sơn La, Bộ Quốc phòng đã triển khai xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng 210 km đường TTBG, trong đó có 19 km chưa đủ tiêu chuẩn đường TTBG do triển khai xây dựng trước khi Đề án được Chính phủ phê duyệt. 

Giai đoạn II, Bộ Quốc phòng đã đề nghị xây dựng đường TTBG trên địa bàn Sơn La 57 km khu vực dãy núi Pha Luông. Tuy nhiên đến nay, Quốc hội và Chính phủ chưa cân đối được vốn nên đến nay chưa có vốn để triển khai xây dựng. Do tính chất phức tạp về an ninh biên giới, Bộ Quốc phòng đang nghiê cứu, xem xét sử dụng nguồn vốn gai đoạn 1 để triển khai xây dựng.

51. Cử tri tỉnh Sơn La kiến nghị: Bộ Quốc Phòng sớm triển khai Đề án “Xây dựng các điểm dân cư tập trung, bố trí việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới, bảo vệ và phát triển rừng vành đai đến năm 2020” tại các điểm  dân cư khu vực biên giới. Huyện Sông Mã có 18 xã, 1 thị trấn trong đó có 4 xã biên giới (xã Mường Sai, Chiềng khương, Mường Hung, Mường Cai). Qua khảo sát huyện Sông Mã có 7 điểm dân cư thuộc 3 xã Mường Sai, Mường Hung, Mường Cai nằm cách xa trung tâm bản từ 1,5km đến 5km, có điểm dân cư cách xa trung tâm xã đến 21km. Do các điểm dân cư nằm cách xa trung tâm bản, xã địa hình phức tạp cao, dốc, chia cắt, giao thông đi lại khó khăn … nên việc đầu tư các công trình đường giao thông, thủy lợi, điện thắp sáng, nước sinh hoạt … đến điểm dân cư gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, nhân dân tại các điểm dân cư có nguyện vọng được chuyển về điểm dân cư hiện đang sinh sống và lập Đồ án quy hoạch ổn định dân cư vùng biên giới Việt – Lào.

Trả lời: (Tại Công văn số 19/BQP-TM ngày 3 tháng 1 năm 2017)

Sau khi nghiên cứu ý kiến của cử tri tỉnh Sơn La: (Đề nghi Bộ Quốc phòng sớm triển khai Đề án “Xây dựng các điểm dân cư tập trung, bố trí việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới, bảo vệ và phát triển rừng vành đai đến năm 2020” tại các điểm dân cư khu vực biên giới. Huyện Sông Mã/Sơn La có 18 xã, 01 thị trấn, trong đó có 04 xã biên giới (Mường Sài, Chiềng Khương, Mường Hung, Mường Cai). Qua khảo sát huyện Sông Mã có 07 điểm dân cư thuộc 03 xã (Mường Sài, Mường Hung, Mường Cai) nằm cách xa trung tâm bản từ 1,5 km - 5 km, có điểm dân cư cách xa trung tâm xã đến 21 km. Do các điểm dân cư nằm cách xa trung tâm bản, xã địa hình phức tạp cao, dốc, chia cắt, giao thông đi lại khó khăn... nên việc đầu tư các công trình đường giao thông, thủy lợi, điện thắp sáng, nước sinh hoạt... đến điểm dân cư gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, nhân dân tại các điểm dân cư có nguyện vọng được chuyển về điểm dân cư hiện đang sinh sống và lập Đề án quy hoạch ổn định dân cư vùng biên giới Việt – Lào). Bộ Quốc phòng có ý kiến như sau:

- Nội dung kiến nghị trên thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nhiệp và Phát triển Nông thôn, cụ thể: Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính, các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La lập Đề án, báo cáo chính phủ phê duyệt; phối hợp với các Bộ ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La triển khai thực hiện.

- Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các Bộ ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tăng cường công tác tuyên truyền vận động quần chúng và giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác quốc phòng.

52. Cử tri Hồ Chí Minh kiến nghị: nên xem xét lại Luật Nghĩa vụ quân sự không nên đưa vào tiêu chuẩn văn hóa vì người dân sẽ cho con học thấp hơn quy định để con không phải tham gia nghĩa vụ quân sự, phải có sự công bằng trong thực thi Luật Nghĩa vụ quân sự, không phân biệt nguồn  gốc xuất thân của thanh niên.

Trả lời: (Tại Công văn số 1590/BQP-TM ngày 20 tháng 2 năm 2017)

Luật NVQS năm 2015 điểm d, Khoản 1, Điều 31 quy định công dân được gọi nhập ngũ về tiêu chuẩn văn hóa như sau:

“d) Có văn hóa phù hợp.”

Tại Khoản 4, Điều 4 Thông tư 140/2015/TT-BQP ngày 16/12/2015 quy định về tiêu chuẩn tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

“ 4. Tiêu chuẩn văn hóa:

Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao đến thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số có trình độ văn hóa lớp 7.

Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển từ 20% đến 25% có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.”

Như vậy, Luật NVQS năm 2015 và Thông tư của Bộ quốc phòng đã quy định rất cụ thể, tiêu chuẩn về văn hóa phù họp vói thực tế và yêu cầu xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Riêng nội dung cử tri kiến nghị trường họp ngưòi dân sẽ cho con học thấp hơn quy định để không phải tham gia NVQS là trường họp cá biệt. Song xét thấy những trường họp công dân có động cơ ừốn ứánh thực hiện NVQS thì báo cáo cấp có thẩm quyền, quyết định gọi nhập ngũ để đảm bảo tính công bằng trong thực thi Luật NVQS.

Về không phân biệt nguồn gốc xuất thân của thanh niên để đảm bảo công bằng trong thực hiện NVQS đã quy định tại Khoản 2, Điều 4 Luật NVQS năm 2015. “Điều 4. Nghĩa vụ quân sự

2. Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín nguỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật này.”

53. Cử tri tỉnh Điện Biên kiến nghị: Chế độ chính sách của Xã đội phó theo Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chính phủ quy định chi tiết về Pháp lệnh Dân quân tự vệ “Xã đội phó là cán bộ chuyên trách cấp xã được hưởng chế độ lương cán sự bằng mức lương 1,46 mức tối thiểu và đóng bảo hiểm xã hội…”. Tuy nhiên, khi thực hiện áp dụng theo Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở cấp xã, phường, thị trấn “Phó Chỉ huy trưởng quân sự là cán bộ không chuyên trách cấp xã, được hưởng phụ cấp hàng tháng”. Đến nay, cả 02 Nghị định này đều đã hết hiệu lực thi hành và thay thế bằng các Nghị định khác, nhưng cử tri có ý kiến đề nghị giải quyết chế độ, chính sách đối với chức danh Xã đội phó theo Nghị định 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chính phủ trong giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2009. Đề nghị có hướng dẫn để có cơ sở giải quyết, trả lời cử tri

Trả lời: (Tại Công văn số 1198/BQP-TM ngày 20 tháng 2 năm 2017)

- Ngày 29 tháng 4 năm 2005, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 2304/VPCP-NC về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: "(1). Các Bộ, ngành Trung ương cần thực hiện đúng Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX ngày 18 tháng 3 năm 2002 đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn về chức danh, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã. (2). Giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan dự thảo nội dung sửa đổi Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ, để đảm bảo thống nhất về chế độ, chính sách đối với công chức cấp xã.”

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 17 tháng 6 năm 2005, Bộ Nội vụ đã có công văn số 1489/BNV- QĐP, gửi Sở Nội vụ các tỉnh: Sơn La, Hà Tĩnh, Phú Yên; Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, về việc thực hiện chính sách đối với xã đội phó. Theo đó, Bộ Nội vụ đã chỉ đạo: “...Trong khi chờ các cơ quan có liên quan trình Chính phủ sửa đổi Nghị định 184/2004/NĐ-CP, Bộ Nội vụ yêu cầu các Sở Nội vụ nói trên và Ủy ban nhân dân xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ xã đội phó theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, Pháp lệnh Cán bộ, công chức sửa đổi năm 2003 và Nghị định số 121/2003/NĐ-CP của Chính phủ.”

Như vậy, từ năm 2005 đến năm 2009, việc giải quyết chế độ, chính sách đối với Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã của các địa phương thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ theo các văn bản trên.

54. Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: Hiện nay, việc thực hiện nghĩa vụ quân sự còn bất cập, thanh niên muốn trốn nghĩa vụ quân sự thì xăm mình hoặc vi phạm an ninh nông thôn, trật tự xã hội… sẽ bị lọa khi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, vô hình chung khuyến khích cho thanh niên vi phạm để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự, không đảm bảo sự công bằng đối với các thanh niên khác. Cử tri đề nghị xem xét, điều chỉnh vấn đề này.

Trả lời: (Tại Công văn số 1589/BQP-TM ngày 20 tháng 2 năm 2017)

Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 (Luật NVQS 2015) được Quốc hội Khóa XIII ban hành đã thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước ta về quyền và nghĩa vụ của công dân trong lĩnh vực bảo vệ Tổ quốc. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nghĩa vụ quân sự đã được ban hành để thống nhất đồng bộ với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, góp phần bảo đảm công bằng xã hội trong thực hiện nghĩa vụ quân sự và đạt mục đích, nhằm lựa chọn những công dân ưu tú có đầy đủ tiêu chuẩn về chính tị đạo đức, sức khỏe và văn hóa để nhập ngũ góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại làm nòng cốt bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Thực hiện quy định của Luật NVQS 2015, Bộ Quốc phòng đã phối hợp với Bộ Công an ban hành Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP- BCA ngày 15/4/2016, quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; tại Điều 5 quy định:

“ 9. Trên cơ thể có hình xăm, chữ xăm cỏ nội dung chống đổi chế độ, chia rẽ dân tộc, mang tính kỉnh dị, kỳ quái, kích động tình dục, bạo lực. Hĩnh xăm, chữ xăm gây phản cảm ở những v trí lộ diện, như: Mặt, đầu, cổ; từ cánh tay trên trở xuống, từ 1/3dưới đùi trở xuống. Hình xăm, chữ xăm chiếm diện tích tư 1/2lưng, ngực, bụng trở lên.

10.Có hành vỉ lưu manh, côn đồ, lừa đảo, dâm ô, trộm cắp, tham gia các tai tệ nạn xã hội, gây rối trật tự công cộng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, đã được giảo dục, xử lỷ hành chính nhưng vẫn tái phạm.

Những công dân có hình xăm trên cơ thể như trên và vi phạm trật tự an toàn xã hội, có tiền sự ở địa phương; hoặc cố tình tạo ra các hình xăm và hành vi trái pháp luật để né tránh việc thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ được xem xét xử phạt theo quy định của pháp luật và bị dư luận ở địa phương lên án; Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã, cấp huyện sẽ xem xét, quyết định cụ thể từng trường hợp để vừa tuyển chọn công dân nhập ngũ đúng tiêu chuẩn quy định vừa bảo đảm công bằng xã hội, đảm bảo tính nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

55. Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: Hiện nay, lực lượng Dân quân tự vệ nữ khi nghỉ thai sản không được hưởng chế độ phụ cấp nghỉ thai sản. Đề nghị ngành chức năng xem xét, hỗ trợ cho lực lượng Dân quân tự vệ nữ có chế độ thai sản như cán bộ, công chức.

Trả lời: (Tại Công văn số 13440/BQP-BHXH ngày 31 tháng 12 năm 2016)

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) số 58/2014/QH13 ngày 20/10/2014 thì đối tượng hưởng chế độ thai sản bao gồm: Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn; cán bộ, công chức, viên chức; công nhân và viên chức quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân. Việc giải quyết các chế độ BHXH (trong đó có chế độ thai sản) được thực hiện theo nguyên tắc đóng, hưởng theo quy định của Luật BHXH. Do đó, trường hợp Dân quân tự vệ nữ nếu không tham gia BHXH bắt buộc thì không thuộc đối tượng hưởng chế độ thai sản.

Tại Khoản 1 Điều 52 Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 ngày 23/11/2009, quy định: Nguồn kinh phí cho tổ chức, huấn luyện, hoạt động và chế độ chính sách của dân quân tự vệ do ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí hằng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Do đó, việc xem xét, hỗ trợ cho lực lượng Dân quân tự vệ nữ có chế độ thai sản như cán bộ, công chức theo đề nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh là một trong những chính sách nhằm bảo đảm an sinh xã hội, cần có sự quan tâm của các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Chính phủ, trình Quốc hội xem xét, quyết định ban hành chế độ, chính sách phù hợp với thực tiễn hoạt động công tác và bảo đảm quyền lợi đối với Dân quân tự vệ nữ.

56. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: Bộ xem xét tham mưu Chính phủ cho thực hiện việc cấp đổi đồng loạt các Giấy Chứng nhận Dũng sĩ diệt Mỹ bị hư, cũ cho những người đã được cấp Giấy chứng nhận, tạo điều kiện cho họ bảo quản và lưu giữ được tốt hơn. Bởi, đây có thể nói là một chiến công vinh dự của họ trong thời kỳ tham gia cách mạng và có giá trị tinh thần rất lớn. 

Trả lời: (Tại Công văn số 1048/BQP-TC ngày 6 tháng 02 năm 2017)

Giấy chứng nhận “Dũng sĩ diệt Mỹ” không chỉ là bằng chứng về những thành tích của các cá nhân đóng góp trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mà còn là vật lưu giữ ký ức về một thời chiến đấu dũng cảm, mưu trí, không sợ hy sinh, gian khổ, lập được thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; cần được giữ gìn, bảo quản để giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ tiếp theo.

Bộ Quốc phòng xin tiếp thu kiến nghị của cử tri và sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, đề xuất giải quyết trong thời gian tới.

57. Cử tri tỉnh Long An kiến nghị: Bộ xem xét tình trạng phong tướng, phong tá trong lực lượng quân đội trong thời gian qua có đúng quy trình hay không.
Trả lời: (Tại Công văn số 1046/BQP-CT ngày 6 tháng 02 năm 2017)

Những năm qua, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc thăng quân hàm cấp tướng, cấp tá đúng theo quy định của Luật Sĩ quan, thông tư của Bộ Quốc phòng, chủ trương của Quân ủy Trung ương và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, bảo đảm quy trình gồm các bước như sau:

Đối với cấp tướng:

Bước 1. Hội nghị Ban Thường vụ đảng ủy đơn vị trực thuộc Bộ (lần 1), lựa chọn nhân sự để giới thiệu lấy phiếu tín nhiệm tại hội nghị cán bộ chủ chốt.

Bước 2. Hội nghị cán bộ chủ chốt bỏ phiếu tín nhiệm nhân sự dự kiến thăng quân hàm (phiếu kín).

Bước 3. Hội nghị Ban Thường vụ (lần 2), xem xét các trường hợp đạt trên 50% số phiếu hội nghị cán bộ chủ chốt để biểu quyết trình với đảng ủy.

Bước 4. Hội nghị đảng ủy xem xét, biểu quyết nhân sự; những trường họp đạt trên 50% số phiếu được đề nghị lên Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Bước 5. Hội nghị Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét, bỏ phiếu kín biểu quyết nhân sự đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định thăng quân hàm cấp tướng.

Đối với cấp tá:

Bước 1. Cấp ủy (chi bộ) trực tiếp quản lý cán bộ, rà soát các trường họp đủ tiêu chuẩn, điều kiện thăng quân hàm xem xét, đề nghị lên đảng ủy cơ sở.

Bước 2. Đảng ủy cơ sở xem xét, quyết nghị nhân sự đề nghị cấp trên thăng quân hàm.
Bước 3. Cơ quan Chính trị đơn vị có tổ chức đảng cấp trên trực tiếp cơ sở, thẩm định hồ sơ; báo cáo tập thể cấp ủy cùng cấp xem xét, quyết nghị nhân sự đề nghị cấp có thẩm quyền thăng quân hàm.

Bước 4. Cơ quan Chính trị đơn vị trực thuộc Bộ, thẩm định hồ sơ, báo cáo tập thể cấp ủy cùng cấp xem xét, quyết nghị thăng quân hàm cấp trung tá, thiếu tá; đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét, thăng quân hàm đại tá, thượng tá.

Bước 5. Tổng cục Chính trị thẩm định hồ sơ; báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương xét, quyết định thăng quân hàm đại tá, thượng tá.

Bước 6. Các cơ quan, đơn vị tổ chức công bố, trao quyết định cho cán bộ; trước đó, cấp ủy, chỉ huy gặp gỡ, thông báo lý do đối với cán bộ chưa được thăng quân hàm

58. Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: quan tâm, sớm cho khởi công đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai biên giới vì hiện nhiều đoạn đường xuống cấp trầm trọng, các phương tiện đi lại rất khó khăn, nhất tuyến đường từ Xa Mát –Tân Biên đi đến xã Long Phước huyện Bến Cầu.
Trả lời: (Tại Công văn số 136/BQP-TM ngày 5 tháng 01 năm 2017)

- Tỉnh Tây Ninh hiện nay có khoảng 45 km doc biên giới đạt tiêu chuẩn ĐTTBG do địa phương xây dựng; còn lại là đường đất và chưa có đường.

- Giai đoạn 2017-2020 Quốc hội và Chính phủ đã bố trí xây dựng mới và nâng cấp 119 km đường TTBG từ Đồn cửa khẩu Xa Mát, huyện Tân Biên đến xã Long Phước, huyện Bến Cầu tiếp giáp với tỉnh Long An theo kiến nghị của cử tri. Bộ Quốc phòng đang chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương phối hợp với các Bộ ngành liên quan và địa phương hoàn thành các thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện dự án.

59. Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: Để đảm bảo đồng bộ và phù hợp, đề nghị sủa đổi bổ sung điểm h, khoản 1, Điều 33 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP như sau: H) mắc bệnh do một trong các trường hợp quy định tại các điểm a,b,c,d khoản này đã xuất ngũ mà bệnh cũ tái phát thực tế dẫn đến ảnh hưởng sức khỏe, sinh hoạt và cuộc sống; Đồng thời đề nghị sửa đổi lại khoản 2, Điều 15 Thông tư số 202/2013/TT-BQP ngày 7/11/2013 của Bộ Quốc phòng như sau: 2. Đối với quân nhân đã xuất ngũ bị bệnh cũ tái phát thực tế dẫn đến ảnh hưởng sức khỏe, sinh hoạt và cuộc sống quy định tại điểm h khoản 1 Điều 33 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP
Trả lời: (Tại Công văn số 1049/BQP-CT ngày 6 tháng 2 năm 2017)

Theo quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ thì chỉ xem xét, xác nhận bệnh binh đối với quân nhân mắc bệnh trong trường hợp chiến đấu; trực tiếp phục vụ chiến đấu; hoạt động liên tục ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 15 tháng trở lên; khi làm nhiệm vụ quốc tế, đã xuất ngũ mà bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần.

Nội dung cử tri tỉnh Tây Ninh đề nghị sửa đổi, bổ sung Điểm h Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ, thuộc thẩm quyền của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Bộ Quốc phòng xin tiếp thu để đề nghị Bộ Lao động - Thưong binh và Xã hội xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

60. Cử tri TP Hồ Chí Minh kiến nghị: Một số cử tri kiến nghị thu hồi 157 ha đất trong sân bay Tân Sơn Nhất mà Bộ Quốc phòng đã cho thuê làm sân Golf, nhà hàng để làm sân đỗ cho máy bay và góp phần giải quyết tình trạng ngập nước sân bay
Trả lời: (Tại Công văn số 3057/BQP-TM ngày 26 tháng 3 năm 2017)

Dự án đầu tư xây dựng sân golf ở sân bay Tân Sơn Nhất được lập, đầu tư xây dựng trên cơ sở tận dụng các khu đất lưu không nằm trong vùng bảo đảm tĩnh không sườn của Sân bay với diện tích đất 157,2 ha. Khu đất này là đất dự trữ quốc phòng, bảo đảm an toàn Sân bay và sẵn sàng thu hồi cho nhiệm vụ quốc phòng khi có tình huống cần thiết và cấp bách.

Dự án đã được triển khai theo quy định hiện hành, phù hợp với Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020. Chủ trương đầu tư dự án sân golf đã được Chính phủ xem xét, chấp thuận trên cơ sở đề nghị của 08 Bộ, ngành (Bộ Xây dựng, Tài Nguyên và Môi trường, Giao Thông vận tải, Tài Chính, Kế Hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước, ủy ban Thể dục Thể thao Quốc gia) và UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đánh giá, nghiên cứu quy hoạch của ngành hàng không, khu đất này không đủ điều kiện để mở rộng đường băng, đường lăn Tân Sơn Nhất, vì: Neu mở rộng thì phải giải phóng mặt bằng khoảng 600 - 700ha đất lân cận khu vực Cảng hàng không (chưa tính đến việc giải phóng bề mặt tĩnh không của các công trình đã xây dựng ở khu vực cất, hạ cánh ngoài sân bay); phải điều chỉnh lại quy hoạch đô thị và giao thông khu phụ cận một số quận của Thành phố Hồ Chí Minh nên rất khó khăn, tốn kém và kéo dài thời gian. Mặt khác, sân bay Tân Sơn Nhất nằm giữa trung tâm Thành phố; vì vậy, việc mở rộng Cảng hàng không Tân Sơn Nhất không phù hợp yêu cầu hiện tại và phát triến lâu dài của Thành phố Hồ Chí Minh và luôn tiềm ẩn các nguy cơ mất an toàn bay.

- Gần đây để tạo điều kiện cho hoạt động hàng không ở sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Quốc phòng đã bàn giao khoảng 21 ha đất quốc phòng tại sân bay Tân Sơn Nhất cho Bộ Giao thông vận tải để làm sân đỗ và hồ điều tiết nước. Bộ Giao thông vận tải đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và ƯBND Thành phố Hồ Chí Minh trong việc điều chỉnh lại quy hoạch hạ tầng hàng không và đô thị ở khu vực Tân Sơn Nhất, nên tình trạng khó khăn về sân đỗ, hệ thống hạ tầng giao thông hàng không và đô thị, hệ thống thoát nước sân bay cơ bản đã được giải quyết, sẽ có nhiều thuận lợi cho hoạt động hàng không ở sân bay Tân Sơn Nhất.

61. Cử tri tỉnh Đồng Tháp kiến nghị: Nhà nước đầu tư xây dựng bờ kè hai bên đường tuyến đường tuần tra biên giới đoạn qua tỉnh Đồng Tháp, vì hiện nay chỉ mới xây dựng một bên, bên còn lại rất dễ xảy ra sạt lỡ đất gây hư hỏng tuyến đường.
Trả lời: (Tại Công văn số 2921/BQP-TM ngày 23 tháng 3 năm 2017)

Tỉnh Đồng Tháp từ năm 2007 đến hết năm 2016 đã được Bộ Quốc phòng triển khai xây dựng 58 km đường tuần tra biên giới (TTBG) theo tiêu chuẩn kỹ thuật tại Quyết định 313/QĐ-TTg ngày 14/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đã được phê duyệt. Hiện nay do nguồn vốn trái phiếu Chính phủ rất khó khăn, do vậy chỉ đảm bảo cho tỉnh Đồng Tháp 220 tỷ để xây dựng 8,3 km đường TTBG từ Cửa khẩu Thường Phước đến Trạm Ba Nguyên và từ Trạm Ba Nguyên đến Mốc 235/Bình Thạnh. Tuy nhiên, đoạn từ Trạm Ba Nguyên đến Mốc 235/Bình Thạnh địa phương đã có dự án. Vì vậy, Bộ Quốc phòng đã thống nhất với địa phương chuyển số vốn trên sang xây dựng cầu Sở Thượng và đoạn đường tiếp giáp với cầu để nối thông tuyến đường tuần tra trên địa bàn của tỉnh.

Việc xây bờ kè chống sạt lở toàn bộ tuyến đường đã xây dựng không nằm trong dự toán khi xây dựng tuyến đường do không đủ vốn. Vì vậy, để có vốn xây dựng bờ kè chống sạt lở tuyến đường, Bộ Quốc phòng đề nghị tỉnh Đồng Tháp hàng năm lập dự toán ngân sách quản lý, duy tu bảo dưỡng đường TTBG do địa phương quản lý, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện theo Quyết định 313/QĐ-TTg ngày 14/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

62. Cử tri tỉnh Ninh Thuận kiến nghị: việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân người tham gia nhập ngũ 6 tháng một lần như hiện nay là không phù hợp, vì có rất nhiều trường hợp khi bảo hiểm y tế sau 6 tháng hết hạn nhưng lại chưa kịp cấp thẻ bảo hiểm y tế mới, nên thân nhân người nhập ngũ không được hưởng, gây lãng phí và không đúng mục đích, ý nghĩa của việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân người nhập ngũ. Đề nghị xem xét, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân người nhập ngũ theo hướng cấp 01 lần kể từ thời điểm họ tham gia nhập ngũ đến khi kết thúc nhập ngũ.

Trả lời: (Tại Công văn số 2867/BQP-BHXH ngày 22 tháng 3 năm 2017)

Theo Điểm đ Khoản 2 Điều 7 Thông tư liên tịch số 49/2016/TTLT-BQP- BYT-BTC (Thông tư số 49/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC) ngày 14/04/2016 của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT đối với công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, lao động họp đồng, học sinh, sinh viên đang công tác, làm việc, học tập trong Bộ Quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân quân nhân tại ngũ, thân nhân cơ yếu quy định về thời hạn sử dụng thẻ BHYT của một số trường hợp: tượng quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 1 Thông tư này là thân nhân của hạ sỹ quan binh sỹ, học viên cơ yếu: Sau khi khám sức khỏe, on định to chức, biên chê và lập lý lịch, đơn vị tiếp nhận hướng dẫn kê khai, thấm định và lập danh sách thân nhân đủ điều kiện hưởng chế độ BHYT thân nhân quân nhân, thân nhân người làm công tác cơ yếu, báo cáo BHXH Bộ Quốc phòng. Thời hạn sử dụng thẻ BHYT tương ứng thời hạn phục vụ tại ngũ đối với thân nhân hạ sỹ quan, binh sỹ thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự hoặc 24 tháng đối với thân nhân học viên các trường quân sự, học viên cơ yêu
”.

Thực hiện qui định trên, quân nhân khi nhập ngũ ngay sau khi khám sức khỏe, ổn định tổ chức, biên chế và lập lý lịch, quân nhân đã được các đơn vị tiếp nhận hướng dẫn kê khai, thẩm định và lập danh sách thân nhân đủ điều kiện hưởng chế độ BHYT thân nhân quân nhân, thân nhân người làm công tác cơ yếu, báo cáo về BHXH Bộ Quốc phòng cấp thẻ kịp thời cho đối tượng. Thực tế trong tổ chức thực hiện, Bộ Quốc phòng đã giao BHXH Bộ Quốc phòng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT trực tiếp với các đơn vị đầu mối cấp Sư đoàn và tương đương trong toàn quân nên việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng rất kịp thời, đúng thời hạn sử dụng thẻ BHYT tương ứng thời hạn phục vụ tại ngũ đối với thân nhân hạ sỹ quan, binh sỹ thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự hoặc 24 tháng đối với thân nhân học viên các trường quân sự, học viên cơ yếu, BHXH Bộ Quốc phòng không quy định thực hiện cấp thẻ BHYT 6 tháng một lần như phản ảnh.

Đồng thời, tại Điểm c Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 49/2016/TTLT-BQP- BYT-BTC quy định về cấp lại, đổi thẻ BHYT: “... thời gian chờ cấp đổi thẻ người tham gia BHYT vẫn được hưởng quyền của người tham gia BHYT”.
Như vậy, theo quy định trên thì thân nhân quân nhân tham gia BHYT trong thời gian chờ cấp lại, đổi thẻ BHYT vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi về BHYT.
63.Cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị: Cử tri rất phấn khởi khi Chính phủ quyết định đầu tư một số quân chủng, binh chủng tiến thẳng lên chính quy, hiện đại; tuy nhiên, cử tri băn khoăn, lo lắng vì trong thời gian vừa qua, tai nạn xảy ra đột biến đối với quân chủng Phòng không, không quân gây hậu quả, mất mát, hy sinh quá lớn ảnh hưởng đến tâm lý người thân, gia đình của các chiến sỹ trong khi nguyên nhân của những tai nạn này đưa ra chưa thuyết phục được cử tri. Đề nghị tiếp tục dành nguồn lực đầu tư để nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội và lực lược vũ trang nhưng cần nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, rèn luyện kỷ luật... để tránh tối đa những tai nạn đáng tiếc xảy ra như trong thời gian vừa qua.

Trả lời: (Tại Công văn số 3418/BQP-TM ngày 01 tháng 4 năm 2017)

Trong những năm gần đây được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội một số quân binh chủng được Chính phủ đầu tư mua sắm nhiều loại vũ khí, trang bị hiện đại cho các lực lượng: Hải quân, Phòng không-Không quân, Thông tin liên lạc, Tác chiến điện tử, Trinh sát kỹ thuật, Cảnh sát biển và Cơ yếu. Đến nay, đã đạt được những kết quả tốt, đáng ghi nhận; đã đầu tư mua sắm mới tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa tấn công nhanh, tên lửa bờ...có hỏa lực mạnh cho lực lượng Hải quân; máy bay tiêm kích đa năng tầm xa, tên lửa phòng không tầm xa, tầm trung, tầm gần...hiện đại cho lực lượng Phòng không-Không quân; các tàu Cảnh sát biển đa năng...thế hệ mới; đã trang bị đầy đủ, đồng bộ vũ khí trang bị có tính năng hiện đại cho các sư đoàn bộ binh đủ quân.  

Đối với lực lượng không quân, để khắc phục những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra trong thời gian qua và sử dụng hiệu quả các loại vũ khí trang bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị không quân trong toàn quân tiếp tục quán triệt sâu sắc, Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Quân uỷ Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Xây dựng Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ bảo đảm an toàn bay, đề ra những biện pháp đấu tranh phòng ngừa tai nạn bay, kiên quyết không để xảy ra tai nạn bay do yếu tố con người. Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo đấu tranh phòng ngừa tai nạn bay và bảo đảm an toàn bay sát với tình hình thực tế của đơn vị.
Chỉ đạo cơ quan các cấp chủ động phối hợp chặt chẽ nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, phúc tra đề xuất biện pháp khắc phục khuyết điểm, vi phạm trong chuẩn bị và thực hành bay. Rà soát bổ sung toàn bộ hệ thống điều lệnh, điều lệ, quy trình xử lý bất trắc, giáo trình huấn luyện chiến đấu, quy trình huấn luyện đào tạo chuyển loại máy bay. Nâng cao chất lượng học tập lý thuyết, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học cho phi công và các thành viên liên quan đến hoạt động bay. Khôi phục và bổ sung toàn bộ buồng tập lái cho các đơn vị không quân. Nghiêm khắc xử lý các trường hợp sai phạm. Duy trì nghiêm các quy định trong tổ chức thực hành bay.

 Các đơn vị không quân tập trung huấn luyện nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền, vùng trời, biển đảo thềm lục địa của Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

64.Cử tri tỉnh Hải Dương kiến nghị: Cử tri cho rằng quy định độ tuổi nhập ngũ trong thời bình, luật nghĩa vụ quân sự năm 2013 chưa hợp lý. Hiện nay một số cháu đang đi học, vào công ty rồi nên khi gọi công dân về tham gia thì họ không về do đó gặp khó khăn cho cơ sở khi tuyển quân. Đề nghị bổ sung vào luật nếu không chấp hành nghĩa vụ thì phải cải tạo lao động chứ không phải chỉ phạt hành chính.
Trả lời: (Tại Công văn số 3532/BQP-TM ngày 4 tháng 4 năm 2017)

1. Về  độ tuổi gọi nhập ngũ:

Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 (Luật NVQS 2015), Điều 30 quy định độ tuổi gọi nhập ngũ như sau:

“ Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuối đến hết 25 tuoi; công dân được đào tạo trình độ cao đắng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuốỉ gọi nhập ngũ đến hết 27

Độ tuổi nhập ngũ được quy định như trên là hoàn toàn phù hợp với điều kiện về kinh tế, chính trị - xã hội trong giai đoạn hiện nay, nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của công dân nhập ngũ để xây dựng Quân đội, nhất là những công dân tốt nghiệp đại học, cao đẳng có ngành nghề chuyên môn cần cho Quân đội; mặt khác tạo điều kiện để những công dân đã được tạm hoãn trong thời gian học tập có cơ hội thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình đối với Tổ quốc, hơn nữa quy định kéo dài độ tuổi gọi nhập ngũ đối với những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng nhằm góp phần đảm bảo công bằng xã hội.

2. Về chế tài xử phạt vi phạm về nghĩa vụ quân sự:

Thực trạng hiện nay nhiều công dân trong độ tuổi nhập ngũ đều đang học tập, lao động và làm việc trong các cơ quan, tổ chức, nhất là các loại hình doanh nghiệp; công dân thường đi tìm việc làm xa nhà; việc đăng ký, quản lý nguồn nhập ngũ và công tác gọi khám tuyển hằng năm gặp nhiều khó khăn;

Liên quan đến chế tài xử phạt vi phạm về nghĩa vụ quân sự (NVQS); Chính phủ đã ban hành Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu, (sau đây gọi là Nghị định 120/2013/NĐ-CP); theo đó, tùy theo mức độ, các hành vi vi phạm đều bị xử phạt từ hình thức cảnh cáo đến phạt tiền mức năm triệu đồng; sau xử phạt bắt buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục buộc phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật. Luật NVQS năm 2015 quy định xử lý vi phạm về NVQS tại khoản 1, Điều 59 như sau:

“ 1.Tổ chức, cá nhân cỏ hành vi trốn tránh, chổng đổi, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự thì tùy theo tính chất, mức độ phạm mà bị kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, tại khoản 1, Điều 259, Bộ Luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định: “Người nào không chấp hành đúng quy định của pháp luật vê đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, đã bị xử phạt hành chính về hành này, chưa được xóa án tích mà còn vỉ phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm

Trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng sẽ chủ trì cùng các Bộ, ngành liên quan xem xét đề xuất sửa đổi bổ sung chế tài xử phạt những vi phạm liên quan về thực hiện NVQS nhằm thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, đủ sức răn đe; tuy nhiên không có hình thức xử phạt tạo lao động” vì trái với các quy định của pháp luật hiện hành. Đi đôi với việc xử phạt theo quy. định của pháp luật, Bộ Quốc phòng tiếp tục tăng cường phối hợp với các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, động viên công dân tự giác chấp hành pháp luật về NVQS; cơ quan quân sự cấp huyện, xã làm tốt công tác đăng ký, quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ, hạn chế thấp nhất tỷ lệ vi phạm pháp luật về NVQS tại các địa phương.

65.Cử tri tỉnh Hải Dương kiến nghị: Đề nghị có chính sách hỗ trợ để giảm bớt khó khăn cho đối tượng là cựu quân nhân đã hết tuổi lao động.
Trả lời: (Tại Công văn số 4163/BQP-TM ngày 18 tháng 4 năm 2017)

Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ, ngành Trung ương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có chức năng giúp Chính phủ nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chế độ, chính sách đối với các đối tượng trong xã hội nhằm bảo đảm chính sách xã hội và an sinh xã hội, trong đó có chính sách xoá đói, giảm nghèo, chính sách đối với người khó khăn, già yếu không nới nương tựa, khuyết tật nặng, đặc biệt nặng…  

Bộ Quốc phòng xin tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri để đề xuất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, kiến nghị với Chính phủ theo thẩm quyền.

66.Cử tri tỉnh Kon Tum kiến nghị: Theo phản ánh và kiến nghị của cử tri, trong thời gian qua việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xây dựng các công trình và nhà ở do Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 thực hiện trên địa bàn thành phố Kon Tum không tuân thủ theo đúng các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Vì vậy cử tri đề nghị Bộ Quốc phòng kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng theo quy hoạch tại Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 và trả lời cử tri.

Trả lời: (Tại Công văn số 3317/BQP-TM ngày 1 tháng 4 năm 2017)

Thực hiện công tác chính sách nhà ở cho cán bộ Quân đội theo các quy định của Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, Công nhân và Viên chức quốc phòng; Luật Nhà ở, giai đoạn 2014 - 2016, Bộ Quốc phòng đã triển khai xây dựng các Khu nhà công vụ cho các cơ quan, đơn vị trong toàn quân trong đó có Quân đoàn 3. Các Khu nhà công vụ hoàn thành, đưa vào sử dụng đã góp phần quan trọng trong việc giải quyết môt phần khó khăn về chỗ ở, tạo điều kiện cho một bộ phận gia đình cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng ổn định hậu phương và yên tâm công tác.

Ngày 09/4/2016, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định số 1395/QĐ-BQP về việc phê duyệt Dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng nhà công vụ các đơn vị thuộc Quân đoàn 3, trong đó Sư đoàn 10/Quân đoàn 3 được phép xây dựng 72 nhà công vụ trên khu đất quốc phòng do đơn vị đang quản lý tại đường Phạm Văn Hai, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Việc xây dựng Khu nhà công vụ tại khu đất trên là phù hợp với quy định tại Điều 61, Luật Đất đai năm 2013. Quá trình triển khai xây dựng Khu nhà công vụ trên, Quân đoàn 3 đã thực hiện đúng các quy định hiện hành của pháp luật và các quy định của địa phương về đầu tư xây dựng.

Bộ Quốc phòng giao Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 theo chức năng nhiệm vụ, chỉ đạo các cơ quan thuộc quyền và Sư đoàn 10 phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng về chính sách nhà ở cho cán bộ trong Quân đội.

67.Cử tri tỉnh Lai Châu kiến nghị: Đề nghị đầu tư làm đường vành đai biên giới Việt - Trung từ mốc số 27 đến mốc số 33, nâng cấp đường tuần tra biên giới từ Đồn biên phòng xã Thu Lũm, huyện Mường Tè đến mốc số 24 để thuận lợi cho công tác tuần tra biên giới, bảo vệ chủ quyền quốc gia và đi lại của nhân dân.
Trả lời: (Tại Công văn số 3340/BQP-TM ngày 31 tháng 3 năm 2017)

1. Thực hiện Quyết định số 313/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Quy hoạch xây dựng đường tuần tra biên giới đất liền giai đoạn 2006-2010 và những năm tiếp theo (Quyết định số 313/QĐ-TTG), Bộ Quốc phòng đã triển khai xây dựng và hoàn thành, bàn giao cho địa phương đưa vào khai thác, sử dụng hơn 2.000km của giai đoạn I. 

Cụ thể trên địa bàn các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Lạng Sơn như sau:

- Tỉnh Lai Châu: 02 dự án, với tổng chiều dài 59,9km; tổng mức đầu tư hơn 234,5 tỷ đồng;

- Tỉnh Lào Cai: 01 dự án với chiều dài 67,74km; tổng mức đầu tư hơn 63 tỷ đồng;

- Tỉnh Lạng Sơn: 05 dự án với tổng chiều dài 120,8km; tổng mức đầu tư hơn 871,5 tỷ đồng.

 Việc duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường tuần tra biên giới trong quá trình khai thác, sử dụng được giao cho các địa phương (Quyết định số 313/QĐ-TTg).

2.  Để tiếp tục thực hiện Đề án Quy hoạch xây dựng đường tuần tra biên giới, Bộ Quốc phòng đã xây dựng Chương trình đầu tư xây dựng đường tuần tra biên giới giai đoạn II và báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 10805/TTr-BQP ngày 12 tháng 12 năm 2014, với quy mô 1.500km trên địa bàn 21 tỉnh biên giới đất liền, tổng nhu cầu vốn 15.500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do có khó khăn về nguồn vốn, giai đoạn 2017-2020 Chính phủ chỉ bố trí được 4.000 tỷ đồng để triển khai các đoạn tuyến cấp bách trên khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia bằng nguồn vốn TPCP.

Bộ Quốc phòng đề nghị các Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ ưu tiên bố trí vốn để triển khai xây dựng đường tuần tra biên giới và cho phép sử dụng số vốn còn dư của các dự án đường tuần tra biên giới giai đoạn I để triển khai các đoạn tuyến cấp bách. 

68.Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị: Xem xét nâng mức hưởng bảo hiểm y tế của người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế khi chuyển ngành được hưởng 100% như đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (hiện nay, chỉ được hưởng 95% bảo hiểm y tế là thiệt thòi cho đối tượng).

Trả lời: (Tại Công văn số 4162/BQP-CT ngày 6 tháng 2 năm 2017)

- Tại Điều 2 Pháp lệnh Cựu chiến binh Việt Nam quy định: Cựu chiến binh là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã tham gia các đơn vị vũ trang chiến đấu chống ngoại xâm giải phóng dân tộc, làm nhiệm vụ quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã nghỉ hưu, chuyển ngành, phục viên, xuất ngũ… 

- Tại điểm a khoản 1 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế được sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định: Đối với đối tượng là Cựu chiến binh, khi đi khám bệnh, chữa bệnh, được hưởng mức 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh. 

Như vậy, nếu người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế khi chuyển ngành mà được công nhận là Cựu chiến binh thì được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh BHYT. 

Đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam giám sát việc khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng trên địa bàn theo quy định. 

69.Cử tri tỉnh Yên Bái kiến nghị: Đề nghị xem xét, rà soát giải quyết chính sách cho các đối tượng là quân nhân về phục viên, xuất ngũ đến nay chưa được hưởng các chế độ theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg, ngày 19/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu- chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc và Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống pháp, chống mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Trả lời: (Tại Công văn số 4161/BQP-CT ngày 18 tháng 4 năm 2017)

- Về chế độ, chính sách đối với các đối tượng theo Quyết định số 62: Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cămpuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, đến nay toàn quốc đã giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với gần 1,2 triệu đối tượng với số tiền gần 4.800 tỷ đồng và gần 1.400 đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng; đã tiến hành tổng kết thực hiện Quyết định nêu trên trong toàn quốc vào tháng 12/2015. Tuy nhiên, do nhiều lý do khác nhau vẫn còn một số ít đối tượng còn tồn sót ở một số địa phương chưa kê khai lập hồ sơ để giải quyết chế độ. Ban Chỉ đạo 24/BQP đã chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương tập trung rà soát, khẩn trương hướng dẫn kê khai, lập hồ sơ, xem xét, giải quyết dứt điểm trong quý II/2017, không để bỏ sót đối tượng.

- Về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ: Hiện nay các đơn vị, địa phương trong cả nước đang tích cực thực hiện, đẩy nhanh tiến độ giải quyết, phấn đấu đến hết năm 2017, giải quyết từ 70 đến 80% số lượng đối tượng khảo sát và tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện vào quý IV năm 2017.
70. Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: Cử tri đề nghị xem xét, bổ sung cho các đối tượng chính sách theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương được hưởng chế độ mai táng phí.

Trả lời: (Tại Công văn số 4160/BQP-CT ngày 18 tháng 4 năm 2017)

Chế độ trợ cấp mai táng phí đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước được hưởng chính sách theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ đã được quy định thực hiện tại điểm d khoản 1 Điều 1 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước.

Theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện chế độ này đối với các đối tượng.

Đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh giám sát việc thực hiện chế độ trợ cấp mai táng phí đối với các đối tượng tại địa phương theo quy định.

71. Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: Đề nghị quan tâm hơn nữa đến chế độ BHYT đối với quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ trở về địa phương cụ thể như nên duy trì BHYT từ 1 đến 3 tháng (sau khi xuất ngũ) để quân nhân có điều kiện tiếp tục tham gia BHYT. Đồng thời, đề nghị quan tâm đến công tác đào tạo giải quyết việc làm cho đối tượng quân nhân xuất ngũ. 

Trả lời: (Tại Công văn số 2503/BQP-BHXH ngày 13 tháng 4 năm 2017)

Theo qui định tại Điểm e Khoản 1 Điều 13 Luật bảo hiểm y tế (BHYT) số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014 qui định: “Mức đóng hằng tháng của đối tượng quỉ định tại Điểm a Khoản 3 Điều 12 của Luật này đa bằng 6% lương tháng và tối đa bằng 6% mức lương cơ sở đối với người hưởng sinh hoạt phí và do ngân sách nhà nước đóng”; theo đó, hằng tháng quân nhân được ngân sách nhà nước đóng BHYT trong thời gian phục vụ tại ngũ; đồng thời được cấp thẻ BHYT có thời hạn sử dụng từ tháng nhập ngũ đến hết tháng xuất ngũ (thời gian tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự). Quân nhân sau khi xuất ngũ về địa phương tiếp tục được tham gia BHYT thuộc nhóm đối tượng khác theo qui định của pháp luật về BHYT.

Nội dung cử tri đề nghị quan tâm đến công tác đào tạo giải quyết việc làm cho đối tượng quân nhân xuất ngũ; nội dung này, Bộ Quốc phòng đã trả lời tại Công văn số 4214/BQP-CT ngày 16/5/2016 (gửi kèm theo ban photocopi).

Như sau: đề nghị Nhà nước quan tâm hơn nữa đến chế độ, chính sách đối với quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ về địa phương cụ thể như nâng mức trợ cấp xuất ngũ và quan tâm đến công tác đào tạo giải quyết việc làm cho đổi tượng quân nhân xuất ngũ.

Thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, ngày 06/4/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2016/NĐ-CP quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ. Theo đó, kể từ ngày 01/01/2016, hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ, ngoài chế độ bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng trợ cấp xuất ngũ một lần, trợ cấp tạo việc làm, nếu có nhu cầu học nghề còn được hỗ trợ đào tạo nghề theo quy định tại Nghị định số 61/2015/ND-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm.

72.Cử tri tỉnh Vĩnh Long kiến nghị: Cử tri đề nghị nên sửa đổi, bổ sung Luật nghĩa vụ quân sự vì trên thực tế đối với những thanh niên qua xét, khám sức khoẻ đều đạt nhưng do “ xăm mình” nên không tuyển.

Trả lời: (Tại Công văn số 3540/BQP-TM ngày 4 tháng 4 năm 2017)

Căn cứ Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 (Luật NVQS năm 2015) quy định về tiêu chuẩn nhập ngũ liên quan đến “xăm mình được quy định chi tiết tại Thông tư liên tịch Bộ Quốc phòng và Bộ Công an số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam (sau đây gọi là Thông tư 50/2016/TTLT-BQP-BCA).

Tại khoản 9, Điều 5 Thông tư 50/2016/TTLT-BQP-BCA quy định các trường họp không tuyển chọn vào phục vụ trong Quân đội:

“Trên cơ thể cỏ hình xăm, chữ xăm có nội dung chổng đối chế độ, chia rẽ dân tộc, mang tính kỳ dị, kỳ quái, kích động tình dục, bạo lực. Hình xăm, chữ xăm gây phản cảm ở những vị trí lộ diện, như: Mặt, đầu, từ cánh tay trên trở xuông, từ 1/3dưới đùi trở xuống. Hình xăm, chữ xăm chiếm diện tích từ lưng, ngực, bụng trở lên”.

Căn cứ quy định nêu trên, trong quá trình tuyển chọn công dân nhập ngũ, Hội đồng khám tuyển các địa phương phải tiến hành sơ tuyển, khám tuyển và xét tuyển chặt chẽ, đúng quy định, quy trình của pháp luật, nếu để lọt những công dân có hình xăm nêu trên nhập ngũ vào Quân đội sẽ gây phản cảm, ảnh hưởng đến hình ảnh, lễ tiết tác phong của người quân nhân cách mạng.

Thực tế hiện nay tại một số địa phương, có tình trạng một số thanh niên trước ngày khám tuyển cố tình xăm mình để né tránh thực hiện NVQS; do vậy quá trình thực hiện công tác khám tuyển, xét tuyển gọi công dân nhập ngũ, các cơ quan chức năng ở địa phương cần phối hợp, bằng nhiều biện pháp quản lý chặt chẽ nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ; xét tuyển công bằng, công khai, khách quan; mặt khác tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đối với công dân nhận thức đúng đắn, tự giác chấp hành nghiêm pháp luật để thực hiện nghĩa vụ quân sự vẻ vang của mình với Tổ quốc. Những trường hợp công dân có hình xăm nghệ thuật, không lộ diện, không vi phạm các quy định nêu trên, nếu có đủ các tiêu chuẩn khác vẫn được gọi nhập ngũ vào Quân đội để thực hiện nghĩa vụ quân sự.

73.Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: Đề nghị Bộ Quốc phòng nghiên cứu, tham mưu Quốc hội, Chính phủ đầu tư xây dựng quân cảng Nam Đồ Sơn và nâng cấp sân bay Kiến An để đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu bảo vệ biển đảo hiện nay

Trả lời: (Tại Công văn số 3415/BQP-CT ngày 1 tháng 4 năm 2017)

- Nội dung nâng cấp sân bay Kiến An:

Sân bay Kiến An là sân bay quân sự cấp 2 do Sư đoàn KQ371/Quân chủng Phòng không - Không quân quản lý; trước đây, sân bay bảo đảm cho các đơn vị của Sư đoàn cơ động đến để tổ chức huấn luyện bay biển đối với loại máy bay tiêm kích thế hệ cũ và trực thăng. Từ tháng 4/2015, các loại máy bay tiêm kích thế hệ cũ đưa vào niêm cất, không sử dụng, sân bay chỉ có chức năng là sân bay dự bị và bảo đảm cho các đơn vị trực thăng cơ động huấn luyện bay biển và các nhiệm vụ trực tìm kiếm cứu nạn. Từ các lý do nêu trên, hiện nay sân bay Kiến An chưa có nhu cầu nâng cấp vì các lý do sau:

Đối với các đơn vị máy bay trực thăng, sân bay Kiến An đủ các điều kiện cần thiết bảo đảm cho hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ vận tải, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống.

Hiện nay Sư đoàn KQ371/Quân chủng Phòng không - Không quân được trang bị các loại máy bay quân sự thế hệ mới có tính năng kỹ, chiến thuật hiện đại, khi đơn vị tổ chức huấn luyện bay biển được thực hiện ngay tại căn cứ sân bay đóng quân (ở các sân bay khác) không phải cơ động như khi sử dụng các loại máy bay thế hệ trước đây.

Theo định hướng quy hoạch phát triển giao thông vận tải, Chính phủ đồng ý chuyển hoạt động bay hàng không dân dụng từ Cát Bi về Tiên Lãng; như vậy, sân bay Kiến An trong tương lai chưa có nhu cầu sử dụng cho mục đích dân dụng, về hoạt động quân sự, sân bay Kiến An vẫn duy trì là sân bay dự bị khi có tình huống cho lực lượng không quân của Bộ Quốc phòng.

- Nội dung xây dựng quân cảng Nam Đồ Sơn: 

Việc đầu tư xây dựng Quân cảng Nam Đồ Sơn theo Kết luận 72-KL/TW của Bộ Chính trị là cần thiết. Hiện nay, căn cứ Hải quân, Cảnh sát biển chủ yếu bố trí trên các sông, khi thực hiện nhiệm vụ cơ động khó khăn, mất nhiều thời gian và phụ thuộc vào thủy triều. Việc xây dựng Quân cảng Nam Đồ Sơn thành căn cứ nước sâu sẽ thuận lợi cho các tàu lớn ra vào để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tuy nhiên trong tác chiến, các phương tiện, trang bị quân sự cần phân tán cất giấu để bảo toàn lực lượng, mặt khác nhu cầu kinh phí đầu tư cảng quân sự nước sâu là rất lớn chỉ thực hiện được bằng nguồn ngân sách Nhà nước bảo đảm cho quốc phòng, không thực hiện xã hội hóa được. Trong thời gian tới, trên cơ sở khả năng bảo đảm ngân sách của Chính phủ, Bộ Quốc phòng sẽ tham mưu, đề xuất đầu tư xây dựng Quân cảng Nam Đồ Sơn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới.

74.Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: Cử tri đề nghị khi diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố phải có sự chỉ đạo của các bộ ngành trung ương; Tập trung đầu tư kinh phí nhân lực rà phá bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại trong chiến tranh và những phát sinh.

Trả lời: (Tại Công văn số 3415/BQP-TM ngày 1 tháng 4 năm 2017)

- Nội dung diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố cần có sự chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương.

Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã ban hành về việc xây dựng và diễn tập khu vực phòng thủ, các tỉnh, thành phố triển khai diễn tập khu vực phòng thủ theo kế hoạch của Quân khu, có trách nhiệm báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ và các Bộ, ban, ngành Trung ương. Đồng thời các Bộ, ban, ngành Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phối họp với Bộ Quốc phòng để chỉ đạo, hướng dẫn các Sở, ngành của địa phương tổ chức chuẩn bị nội dung, thực hành diễn tập khu vực phòng thủ.

Thực tiễn trong những năm qua trong diễn tập khu vực phòng thủ của các tỉnh, thành phố, các bộ, ban, ngành Trung ương chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo và hướng dẫn các Sở, ngành của địa phương triển khai thực hiện (ví dụ năm 2016, diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Thừa Thiên Huế/Quân khu 4, chỉ có chuyên viên Bộ Y tế và Bộ Thông tin -Truyền thông tham dự, theo dõi, chỉ đạo).

Do vậy, tiếp thu ý kiến của cử tri, thời gian tới Bộ Quốc phòng sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về khu vực phòng thủ chỉ đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương nghiên cứu ban hành hướng dẫn theo từng chuyên ngành về xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ để chỉ đạo, hướng dẫn các Sở, ngành của địa phương tổ chức, thực hành diễn tập khu vực phòng thủ sát thực tiễn, thiết thực và hiệu quả.

- Nội dung tập trung đầu tư kinh phí, nhân lực rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh và những phát sinh.

Theo kết quả dự án "Điều tra, lập bản đồ ô nhiễm bom mìn, vật nổ trên toàn quốc - giai đoạn 1" do Bộ Quốc phòng tiến hành, tổng diện tích đất đai trên đất liền hiện còn bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ của cả nước hơn 6,13 triệu héc-ta, chiếm tỷ lệ 18,82%. Riêng thành phố Hải phòng tỷ lệ diện tích đất đai bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ 26,13% ở mức khá cao so với trung bình của cả nước, tuy nhiên vẫn thấp hơn một số tỉnh khu vực miền Trung, miền Nam.

Thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 504/QĐ-TTg ngày 21/4/2010 (Chương trình 504), Bộ Quốc phòng đã xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Chương trình 504 cho từng giai đoạn và hàng năm. Giai đoạn 2012-2015, chỉ tiêu rà phá bom mìn vật nổ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 800.000 héc-ta thực tế thực hiện được theo Chương trình 504 chỉ đạt khoảng 50.000 héc-ta bằng 6,25% do thiếu kinh phí, ưu tiên cho các tỉnh bị ô nhiễm nặng ở khu vực miền Trung.

Hiện nay công tác rà phá bom mìn, vật nổ sau chiến tranh triển khai trong Chương trình 504 và thực hiện trong các dự án đầu tư xây dựng phát triển kinh tế xã hội (là một hạng mục của các dự án) đòi hỏi tập trung nguồn lực rất lớn nhất là về vốn, lực lượng, trang bị và công nghệ. Bộ Quốc phòng đã và đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan đẩy mạnh vận động tài trợ từ Chính phủ các nước, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, cộng đồng doanh nghiệp trong nước cũng như tham mưu cho Chính phủ đầu tư thích đáng cho lĩnh vực này từ ngân sách Nhà nước. Bộ Quốc phòng kiến nghị các địa phương cùng phối hợp triển khai thực hiện, đồng thời có kế hoạch bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương cho công tác rà phá bom mìn, vật nổ sau chiến tranh phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, góp phần hoàn thành mục tiêu Chương trình 504 của Chính phủ.

75.Cử tri tỉnh Lào Cai kiến nghị: Cử tri đề nghị đầu tư trang bị kỹ thuật, phương tiện, kinh phí để Bộ đội Biên phòng đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; bố trí nguồn kinh phí bảo đảm cho nhiệm vụ đối ngoại biên phòng và tổ chức phát quang thông tầm nhìn đường biên giới.

Trả lời: (Tại Công văn số 3341/KHĐT-TH ngày 31 tháng 3 năm 2017)

1. Về đầu tư trang bị kỹ thuật, phương tiện, kinh phí để Bộ đội Biên phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước; trong thời gian qua, Bộ Quốc phòng đã ưu tiên đầu tư xây dựng mới các Đồn, trạm Biên phòng và đầu tư mua sắm trang bị kỹ thuật, phương tiện; về cơ bản bảo đảm cho Bộ đội Biên phòng hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, trong giai đoạn vừa qua đã được đầu tư xây dựng mới SCH Bộ đội Biên phòng tỉnh (TMĐT gần 111 tỷ đồng) và 11/11 Đồn Biên phòng (TMĐT hơn 200 tỷ đồng). Việc đầu tư mua sắm trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới cũng đã cơ bản đồng bộ, bảo đảm Bộ đội Biên phòng hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng từng bước tiến lên hiện đại, đảm bảo hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước tin cậy giao phó.

2. Về đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, dự án phát triển kinh tế khu vực biên giới gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân. 

Để góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân tại các khu vực biên giới, Bộ Quốc phòng đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan triển khai đồng bộ nhiều biện pháp. Trong đó, việc triển khai xây dựng, phát triển các khu kinh tế - quốc phòng (KTQP) theo Quyết định phê duyệt Quy hoạch số 1391/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ được xem là một trong những giải pháp quan trọng.

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Bộ Quốc phòng đã phê duyệt quy hoạch Khu KTQP Bát Sát/QK2 tại Quyết định số 4157/QĐ-BQP ngày 28 tháng 10 năm 2013, với TMĐT gần 400 tỷ đồng. Hiện nay, Khu KTQP Bát Sát/QK2 đang được đầu tư xây dựng và phát triển theo Quy hoạch được duyệt và đã bước đầu phát huy hiệu quả trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân khu vực biên giới.

76.Cử tri tỉnh Lào Cai kiến nghị: Cử tri phản ánh Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, điều 31 có “ghi tiền lương, phụ cấp, nhà ở và điều kiện làm việc đối với sĩ quan tại ngũ” và tại khoản 7 Điều 31 có ghi “Được bảo đảm nhà ở, đăng ký hộ khẩu theo quy định của Chính phủ”. Thực hiện hiện nay các quyền đó chưa được thực hiện theo quy định của Luật. Đề nghị quan tâm để góp phần nâng cao đời sống cho cán bộ, sĩ quan Quân đội.

Trả lời: (Tại Công văn số 4159/BQP-CT ngày 18 tháng 4 năm 2017)

Thi hành Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, theo chức năng, nhiệm vụ, Bộ Quốc phòng đã chủ trì nghiên cứu, đề xuất, ban hành các văn bản thực hiện, cụ thể:

- Về nhà ở chính sách, nhà ở công vụ

Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 196/2010/TT-BQP ngày 26/11/2010 và Thông tư số 177/2011/TT-BQP ngày 19/9/2011 quy định về thực hiện chính sách nhà ở đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. 

Thực hiện các thông tư trên, Bộ Quốc phòng đã đầu tư xây dựng nhiều dự án nhà ở chính sách và nhà ở công vụ, góp phần ổn định hậu phương gia đình cán bộ. Song, do nhu cầu về nhà ở lớn, trải rộng trên toàn quốc, trong khi nguồn vốn đầu tư có hạn nên chưa thể đáp ứng theo nhu cầu. Thời gian tới Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng các dự án nhà ở chính sách, nhà ở công vụ để tiếp tục giải quyết khó khăn về nhà ở đối với sĩ quan tại ngũ.

- Về phụ cấp nhà ở đối với sĩ quan

Các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo nghị định về chế độ phụ cấp nhà ở đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp để trình Chính phủ ban hành.

77.Cử tri tỉnh Lào Cai kiến nghị: Cử tri phản ánh hiện nay, Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức Quốc phòng đã được kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 26/11/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Thực tế trong quân đội hiện nay nhiều ngành nghề nếu kéo dài độ tuổi công tác quân nhân chuyên nghiếp sẽ không đảm bảo về sức khỏe để công tác. Đề nghị nghiên cứu để có những văn bản hướng dẫn thi hành cho phù hợp với từng đối tượng.

Trả lời: (Tại Công văn số 3415/BQP-TM ngày 4 tháng 4 năm 2017)

Về hạn tuổi phục vụ tại ngũ của quân nhân chuyên nghiệp (QNCN), được quy định tại khoản 2, khoản 3, Điều 17, Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng quy định, như sau:

“2. Hạn tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất của quân nhân chuyên nghiệp theo cấp bậc quân hàm:

- Cấp uỷ quân nhân chuyên nghiệp: Nam 52 tuổi, nữ 52 tuổi;

- Thiếu tá, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp: Nam 54 tuổi, nữ 54 tuổi;

- Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp: Nam 56 tuổi, nữ 55 tuổi.

Quân nhân chuyên nghiệp có ừình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ cao, cỏ đủ phâm chât chính trị, đạo đức, sức khoẻ và tự nguyện, nếu quân đội có nhu cầu thì được xem xét kéo dài tuoỉ phục vụ tại ngũ không quá 05 năm. ”
Do đặc thù môi trường công tác trong Quân đội nhân dân là môi trường lao động đặc biệt, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, trực tiếp chiến đấu trong điều kiện khó khăn phức tạp, đòi hỏi phải có sức khỏe tốt, vì vậy Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng đã quy định chế độ phục vụ đối với quân nhân chuyên nghiệp là chiến đấu viên, tại khoản 5, Điều 2, Luật quy định: “Chiến đấu viên là quân nhân chuyên nghiệp tại ngũ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đau, chiến đau”. Đối với quân nhân chuyên nghiệp là chiến đấu viên, tuổi phục vụ được quy định tại khoản 4, Điều 17 của Luật như sau:

3. Chiến đấu viên thực hiện nhiệm vụ khỉ đủ 40 tuôi thì được ưu tiền đào tạo bồi dưỡng và được bo trí đảm nhiệm chức danh khác phù hợp với yêu cầu của quân đội hoặc được chuyên ngành. Trường hợp quân đội không thê tỉêp tục bổ trí sử dụng và không thế chuyến ngành được nếu cổ đủ 20 năm đỏng bảo hiểm xã hội, ừ ong đó cố đủ 15 năm là chiến đấu viên thì được nghỉ hưu.

Danh mục chức danh chiến đấu viên do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định

Căn cứ quy định của Luật, ngày 23 tháng 12 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 213/2016/TT-BQP quy định danh mục chiến đấu viên trong lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân, (sau đây gọi là Thông tư 213/2016/TT-BQP); theo đó, Thông tư xác định: “Chiến đẩu viên ỉà quân nhân chuyên nghiệp tại ngũ, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu trong điều kiện đặc biệt khó khăn, cường độ cao ảnh hưởng đến trí lực và thế lực; được bo trí từ cấp tiếu đoàn và tương đương trở xuống”; Thông tư số 213/2016/TT- BQP cũng quy định QNCN ừong lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân có 5 nhóm chiến đấu viên với 36 chức danh chiến đấu viên thuộc các quân binh chủng; do đặc thù môi trường công tác do vậy, khi chiến đấu viên phục vụ đến 40 tuối có thể được chuyển vị trí công tác phù họp với sức khỏe, chuyên môn, nghiệp vụ; được ưu tiên đào tạo lại, bồi dưỡng ngành nghề phù họp; hoặc có thế được nghỉ hưu theo quy đinh tại khoản 4, Điều 17 của Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng năm 2015 nếu có đủ 20 năm đóng bảo hiếm xã hội, trong đó có đủ 15 năm là chiến đấu viên.

78.Cử tri tỉnh Lào Cai kiến nghị: Cử tri đề nghị nghiên cứu đề xuất cho phép kéo dài độ tuổi công tác của sĩ quan tại ngũ cho phù hợp với quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, từ nay đến năm 2022 sĩ quan phải có 35 năm công tác thì mới được hưởng 75% lương hưu, hiện nay thiếu tá là 48 tuổi được nghỉ hưu thì tối đa chỉ được 30 năm công tác như vậy thiệt thòi cho cán bộ công tác trong quân đội. 

Trả lời: (Tại Công văn số 4158/BQP-CT ngày 18 tháng 4 năm 2017)

Việc kéo dài độ tuổi công tác của sĩ quan tại ngũ liên quan đến các quy định cụ thể của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Bảo hiểm xã hội; Bộ Quốc phòng xin tiếp thu nội dung đề nghị của cử tri để nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

79.Cử tri tỉnh Lào Cai kiến nghị: Cử tri đề nghị xem xét, tạo điều kiện cho cán bộ, sĩ quan đã giữ cương vị công tác ở vị trí có quân hàm cao hơn một bậc do yêu cầu nhiệm vụ được điều động về vị trí có quân hàm thấp hơn thì vẫn được nâng lương lần 2 theo quy định.

Trả lời: (Tại Công văn số 4157/BQP-CT ngày 18 tháng 4 năm 2017)

 Bộ Quốc phòng xin tiếp thu nội dung đề nghị của cử tri để nghiên cứu, đề xuất trong Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với lực lượng vũ trang thời gian tới để phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội.
80.Cử tri tỉnh Lào Cai kiến nghị: Cử tri nghị Bộ Quốc phòng nghiên cứu, xem xét có chế độ ưu tiên cho con em cán bộ, sĩ quan đang tại ngũ khi thi vào các học viện, nhà trường trong Quân đội

Trả lời: (Tại Công văn số 4156/BQP-CT ngày 18 tháng 4 năm 2017)

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 3603/BGDDT-KTKĐCLGD ngày 22/7/2016 thống nhất với Bộ Quốc phòng về việc ưu tiên trong tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng quân sự đối với con cán bộ Quân đội, như sau: 

“3. Về điểm ưu tiên trong tuyển sinh 

Ưu tiên trong tuyển sinh gồm 2 loại: (1) Ưu tiên đối tượng chính sách hoặc khuyến khích tài năng; (2) Ưu tiên khu vực đối với vùng miền có khó khăn về điều kiện giáo dục và kinh tế - xã hội. Đối tượng đề xuất trong Công văn số 11/NT-TSQS không thuộc các loại đối tượng được hưởng ưu tiên trong tuyển sinh nêu trên và không công bằng đối với con của những người công tác ở ngành nghề khác có những điều kiện khó khăn tương tự như giáo viên, công an... làm nhiệm vụ tại các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường quân đội thực hiện chế độ ưu tiên tuyển sinh đúng quy định của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành”.

81.Cử tri tỉnh Lào Cai kiến nghị: Cử tri đề nghị đầu tư, tu sửa mở đường lên cột mốc, đường tuần tra biên giới; đầu tư các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, dự án phát triển kinh tế khu vực biên giới gắn với xây dựng thế trận quốc phòng tòa dân, an ninh nhân dân vững chắc trong khu vực biên giới; quan tâm đào tạo cán bộ chủ chốt tại các xã biên giới đặc biệt khó khăn, khu vực thiết yếu, quan trọng.

Trả lời: (Tại Công văn số 3341/BQP-CT ngày 31 tháng 3 năm 2017)

1. Thực hiện Quyết định số 313/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Quy hoạch xây dựng đường tuần tra biên giới đất liền giai đoạn 2006-2010 và những năm tiếp theo (Quyết định số 313/QĐ-TTG), Bộ Quốc phòng đã triển khai xây dựng và hoàn thành, bàn giao cho địa phương đưa vào khai thác, sử dụng hơn 2.000km của giai đoạn I. 

Cụ thể trên địa bàn các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Lạng Sơn như sau:

Tỉnh Lai Châu: 02 dự án, với tổng chiều dài 59,9km; tổng mức đầu tư hơn 234,5 tỷ đồng;

Tỉnh Lào Cai: 01 dự án với chiều dài 67,74km; tổng mức đầu tư hơn 63 tỷ đồng;

Tỉnh Lạng Sơn: 05 dự án với tổng chiều dài 120,8km; tổng mức đầu tư hơn 871,5 tỷ đồng.

 Việc duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường tuần tra biên giới trong quá trình khai thác, sử dụng được giao cho các địa phương (Quyết định số 313/QĐ-TTg).

2.  Để tiếp tục thực hiện Đề án Quy hoạch xây dựng đường tuần tra biên giới, Bộ Quốc phòng đã xây dựng Chương trình đầu tư xây dựng đường tuần tra biên giới giai đoạn II và báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 10805/TTr-BQP ngày 12 tháng 12 năm 2014, với quy mô 1.500km trên địa bàn 21 tỉnh biên giới đất liền, tổng nhu cầu vốn 15.500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do có khó khăn về nguồn vốn, giai đoạn 2017-2020 Chính phủ chỉ bố trí được 4.000 tỷ đồng để triển khai các đoạn tuyến cấp bách trên khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia bằng nguồn vốn TPCP.

Bộ Quốc phòng đề nghị các Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ ưu tiên bố trí vốn để triển khai xây dựng đường tuần tra biên giới và cho phép sử dụng số vốn còn dư của các dự án đường tuần tra biên giới giai đoạn I để triển khai các đoạn tuyến cấp bách. 

82.Cử tri tỉnh Lạng Sơn kiến nghị: Cử tri kiến nghị đầu tư, nâng cấp đường tuần tra biên giới. Dự án đường tuần tra biên giới giai đoạn 2 đã và đang được triển khai nhưng tiến độ thực hiện chậm. Cử tri tiếp tục đề nghị bố trí vốn đầu tư đối với đường tuần tra biên giới chưa được đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và thực hiện rà phá bom mìn, vật cản để phục vụ sản xuất phát triển kinh tế - xã hội.

Trả lời: (Tại Công văn số 3340/KHĐT-TH ngày 31 tháng 3 năm 2017)

Thực hiện Quyết định số 313/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Quy hoạch xây dựng đường tuần tra biên giới đất liền giai đoạn 2006-2010 và những năm tiếp theo (Quyết định số 313/QĐ-TTG), Bộ Quốc phòng đã triển khai xây dựng và hoàn thành, bàn giao cho địa phương đưa vào khai thác, sử dụng hơn 2.000km của giai đoạn I. 

Cụ thể trên địa bàn các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Lạng Sơn như sau:

Tỉnh Lai Châu: 02 dự án, với tổng chiều dài 59,9km; tổng mức đầu tư hơn 234,5 tỷ đồng;

Tỉnh Lào Cai: 01 dự án với chiều dài 67,74km; tổng mức đầu tư hơn 63 tỷ đồng;

Tỉnh Lạng Sơn: 05 dự án với tổng chiều dài 120,8km; tổng mức đầu tư hơn 871,5 tỷ đồng.

 Việc duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường tuần tra biên giới trong quá trình khai thác, sử dụng được giao cho các địa phương (Quyết định số 313/QĐ-TTg).

 Để tiếp tục thực hiện Đề án Quy hoạch xây dựng đường tuần tra biên giới, Bộ Quốc phòng đã xây dựng Chương trình đầu tư xây dựng đường tuần tra biên giới giai đoạn II và báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 10805/TTr-BQP ngày 12 tháng 12 năm 2014, với quy mô 1.500km trên địa bàn 21 tỉnh biên giới đất liền, tổng nhu cầu vốn 15.500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do có khó khăn về nguồn vốn, giai đoạn 2017-2020 Chính phủ chỉ bố trí được 4.000 tỷ đồng để triển khai các đoạn tuyến cấp bách trên khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia bằng nguồn vốn TPCP.

Bộ Quốc phòng đề nghị các Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ ưu tiên bố trí vốn để triển khai xây dựng đường tuần tra biên giới và cho phép sử dụng số vốn còn dư của các dự án đường tuần tra biên giới giai đoạn I để triển khai các đoạn tuyến cấp bách. 

83..Cử tri tỉnh Thái Nguyên kiến nghị: Theo Luật bảo hiểm y tế và Nghị định số: 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ, Quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội, đã phục viên, xuất ngũ về địa phương theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh; Người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Cử tri đề nghị sửa đổi chế độ theo hướng các đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh.

Trả lời: (Tại Công văn số 4144/BQP-CT ngày 17 tháng 4 năm 2017)

Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ không quy định cụ thể các nội dung như cử tri tỉnh Thái Nguyên phản ánh.

Tại điểm d khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính quy định nhóm đối tượng người có công với cách mạng, cựu chiến binh gồm: Người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ 30/4/1975 trở về trước; người hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg, Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg.

Tại điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP quy định: Đối với nhóm đối tượng người có công với cách mạng và cựu chiến binh, khi đi khám bệnh, chữa bệnh được hưởng mức 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.       
Như vậy, người hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg hay người hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg đều được hưởng mức 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi đi khám bệnh, chữa bệnh.

Đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên giám sát, chỉ đạo việc thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với các đối tượng trên địa bàn theo quy định.

84. Cử tri tỉnh Thái Nguyên kiến nghị: Cử tri tiếp tục đề nghị Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 133/2015/NĐ-CP, ngày 28/12/2015 của Chính phủ quy định việc bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, bảo vệ và phòng chống cháy rừng. Nghị định đã ban hành 01 năm, nhưng đến nay chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện nên cơ sở khó thực hiện.

Trả lời: (Tại Công văn số 1189/BQP-TM ngày 10 tháng 2 năm 2017)

- Ngày 28 tháng 12 năm 2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 133/2015/NĐ-CP; Theo đó, Nghị định số 133/2015/NĐ-CP đã quy định cụ thể về: Quy chế phối hợp hoạt động (Điều 4); thẩm quyền điều động Dân quân tự vệ theo quy chế phối hợp hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo (Điều 5); thẩm quyền điều động Dân quân tự vệ theo quy chế phối hợp hoạt động bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở (Điều 6); thẩm quyền điều động Dân quân tự vệ theo quy chế phối hợp hoạt động bảo vệ và phòng, chống cháy rừng (Điều 7); phối hợp của Dân quân tự vệ trong bảo vệ biên giới đất liền (Điều 12); phối hợp của Dân quân tự vệ trong bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển Việt Nam (Điều 13). Mặt khác, tại Nghị định số 133/2015/NĐ-CP, Chính phủ không giao cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn thi hành Nghị định này. 

- Thực hiện Luật Dân quân tự vệ, ngày 16 tháng 7 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 108/2016/TT-BQP quy định nội dung, trình tự lập và phê chuẩn kế hoạch hoạt động; nhiệm vụ, nội dung, chế độ hoạt động của Dân quân tự vệ trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu và sở chỉ huy các cấp về công tác Dân quân tự vệ. 

Như vậy, Nghị định số 133/2015/NĐ-CP, Thông tư số 108/2016/TT-BQP đã quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ. Do đó, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn không cần thiết phải ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 133/2015/NĐ-CP để phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 11 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015: "Văn bản quy định chi tiết chỉ được quy định nội dung được giao và không được quy định lặp lại nội dung của văn bản được quy định chi tiết".

85. Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: Trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có nhiều công ty thuộc Binh đoàn 15 làm nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhu cầu vận tải hàng hóa nhiều làm ảnh hưởng đến đường giao thông do địa phương quản lý, nhưng đóng góp cho địa phương còn thấp. Đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo Binh đoàn 15 tăng đầu tư, đóng góp kinh phí cho địa phương làm đường giao thông.

Trả lời: (Tại Công văn số 4384/BQP-TM ngày 24 tháng 4 năm 2017)

Binh đoàn 15 là đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, được giao nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh; xây dựng dân cư xã hội, tham gia xóa đói giảm nghèo trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, địa bàn các đơn vị thuộc Binh đoàn đứng chân chủ yếu là các xã, huyện biên giới vùng sâu, vùng xa với điều kiện hạ tầng đi lại khó khăn, thời tiết khí hậu khắc nghiệt.

Từ khi thành lập đến nay, Binh đoàn 15 luôn chủ động khắc phục mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt gắn phát triển kinh tế với quốc phòng an ninh góp phần ổn định dân cư, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Cùng với sự ổn định, phát triển chung, hàng năm ngoài hỗ trợ từ các nguồn vốn ngân sách; nhiều công trình phục vụ sản xuất, phục vụ dân sinh được xây dựng bằng nguồn vốn tự có của Binh đoàn. Với phương châm mở rộng, phát triển sản xuất đến đâu xây dựng cơ sở hạ tầng, ổn định dân cư xã hội đến đó, đến nay Binh đoàn 15 đã hình thành được 9 cụm/255 điểm dân cư. Từ hàng trăm điểm dân cư của Binh đoàn đã được địa phương thành lập các thôn làng mới, ổn định trên các tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, chủ yếu đồng bào dân tộc thiểu số địa phương sinh sống, được sự góp sức của Binh đoàn 15, đầu tư hạ tầng kỹ thuật cơ bản bước đầu như: 418 km đường điện trung hạ thế, 95 trạm biến áp, trạm thủy điện, làm mới 1.462 km, sửa chữa đường giao thông, cầu, cống, hồ đập thuỷ lợi, hệ thống nước sạch; Binh đoàn đã xây dựng 08 trường tiểu học, trung học cơ sở (bàn giao cho địa phương); 10 trường mầm non với 130 điểm trường, 01 trường tiểu học bán trú, 01 trường trung học cơ sở bán trú, 01 bệnh viện hạng 2 và 11 bệnh xá quân dân y kết hợp…

Đi đôi với việc xây dựng cở sở kỹ thuật hạ tầng như trên, Binh đoàn 15 đã luôn chủ động khắc phục, đầu tư xây dựng các tuyến giao thông phục vụ nhu cầu cấp thiết cho sản xuất và an sinh xã hội, bảo đảm cho các cụm, các điểm dân cư đều có đường đi lại thuận tiện, cụ thể: Giai đoạn 2012-2016, Binh đoàn đã đầu tư xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tập trung ở các huyện Đức Cơ, Chư Prông. IaGrai (đường nhựa, đường cấp phối):  131,57 km, với tổng mức đầu tư: 133.532.443.869 đồng.

Giai đoạn 2017 - 2020, Binh đoàn đã chủ động xây dựng và báo cáo Bộ Quốc phòng kế hoạch đầu tư xây dựng đường giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai khoảng 37,94 km, với tổng mức đầu tư 78.966.722.520 đồng.

Trong giai đoạn sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn hiện nay, đặc biệt là khu vực địa bàn Tây Nguyên, Binh đoàn 15 đã chủ động khắc phục, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định địa bàn trên tuyến biên giới với Lào, Campuchia; tiếp tục có những đóng góp tích cực cho giao thông tỉnh Gia Lai.
86.Cử tri tỉnh Bình Thuận kiến nghị: Cử tri đề nghị nghiên cứu lại việc phong hàm tướng như hiện nay là quá nhiều và không cần thiết.

Trả lời: (Tại Công văn số 4142/BQP-CT ngày 17 tháng 4 năm 2017)

Điều 15 Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam năm 2014 đã quy định cụ thể các chức vụ, chức danh có cấp bậc quân hàm cao nhất là cấp tướng và số lượng của các chức vụ, chức danh. Quá trình thực hiện, Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng; cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc xem xét, đề nghị thăng quân hàm cấp tướng đảm bảo đúng quy định của Luật và quy trình công tác cán bộ, đáp ứng được yêu cầu chỉ huy, quản lý, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Hiện nay, còn gần 50 sĩ quan giữ chức vụ có trần quân hàm cấp tướng nhưng chưa được thăng quân hàm.

87.Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị: Cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ chi trả cho các đối tượng có hồ sơ dân công hỏa tuyến.

Trả lời: (Tại Công văn số 4141/BQP-CT ngày 17 tháng 4 năm 2017)

Thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải quyết và thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, chu đáo, đúng quy định. 
Hiện nay, toàn quốc đã giải quyết chế độ, chính sách cho trên 100.000 trường hợp là dân công hỏa tuyến với số tiền trợ cấp một lần gần 300 tỷ đồng, phấn đấu đến hết năm 2017 giải quyết 80% số đối tượng theo khảo sát được hưởng chế độ.

88.Cử tri tỉnh Tuyên Quang kiến nghị: Cử tri đề nghị có chính sách cho đối tượng là công nhân lâm trường tham gia dân công hỏa tuyến được hưởng chế độ bảo hiểm y tế (Cử tri phản ánh, hiện nay những đối tượng này theo quy định trong Quyết định số 49/2015/QĐ – TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế thì không được hưởng chế độ này).

Trả lời: (Tại Công văn số 4140/BQP-CT ngày 17 tháng 4 năm 2017)

Theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011, Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ thì tất cả các đối tượng được hưởng chế độ, chính sách quy định tại các Quyết định nêu trên đều được hưởng chế độ bảo hiểm y tế.

Do vậy, nếu công nhân lâm trường thuộc đối tượng được hưởng chế độ, chính sách theo các Quyết định nêu trên thì cũng được hưởng chế độ bảo hiểm y tế.

Đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang giám sát, chỉ đạo việc thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với các đối tượng trên địa bàn theo quy định.

89.Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Cử tri đề nghị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 62/CP của Chính Phủ về chính sách đối với bộ đội làm nhiệm vụ ở Campuchia, đề nghị bổ sung thêm đối tượng người tham gia nhiệm vụ phục vụ chiến trường Campuchia (tuyến sau) được hưởng chính sách.

Trả lời: (Tại Công văn số 4139/BQP-CT ngày 17 tháng 4 năm 2017)

Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định: Đối tượng có thời gian làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia từ tháng 01/1979 đến ngày 31/8/1989, được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng hoặc một lần và bảo hiểm y tế; khi từ trần, người lo mai táng được hưởng chế độ trợ cấp mai táng phí. Không quy định tuyến trước, tuyến sau khi làm nhiệm vụ ở Campuchia.

Đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang giám sát, chỉ đạo việc thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng trên địa bàn theo quy định.

90.Cử tri tỉnh Kiên Giang kiến nghị: Cử tri cho rằng việc điều chỉnh thông tin in sai trong thẻ Bảo hiểm Y tế của các đối tượng là lực lượng vũ trang quân đội như hạ sĩ quan, binh sĩ và thân nhân, theo quy định của Bộ Quốc phòng thì phải gửi về trung ương điều chỉnh. Như vậy, việc thực hiện phải mất một thời gian dài mới nhận được thẻ sửa đổi. Trong thời gian chờ nhận thẻ sửa đổi, quân nhân và thân nhân không được hưởng các quyền lợi khám chữa bệnh, gây thiệt thòi cho các chiến sĩ, sĩ quan trong quân đội và người thân. Cử tri đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét nên phân cấp cho Tỉnh đội quản lý và điều chỉnh các thông tin sai sót trong Thẻ BHYT của quân nhân và gia đình trên địa bàn tỉnh, để kịp thời hơn trong việc khám chữa bệnh cho các đối tượng này.

Trả lời: (Tại Công văn số 2540/BQP-CT ngày 13 tháng 3 năm 2017)

Theo qui định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP^ ngày 01/9/2015 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu qui định: “Thẻ BHYT của các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này thuộc Bộ Quốc phòng quản lý do Bảo hiểm xã hội (BHXH) Bộ Quốc phòng
cấp... ”và theo Khoản 1 Điều 9 Thông tư liên tịch số 49/2016/TTLT-BQP-

BYT-BTC (Thông tư số 49/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC) ngày 14/04/2016 của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT đối với công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng, học sinh, sinh viên đang công tác, làm việc, học tập trong Bộ Quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân quân nhân tại ngũ, thân nhân cơ yếu qui định: “BHXH Bộ Quốc phòng thực hiện cấp lại, đổi thẻ BHYT đổi với các đổi tượng quy định tại Điều 1 Thông tư này thuộc Bộ Quốc phòng quản lý, xác nhận thời gian cấp lại, đổi thẻ BHYT khi có yêu cầu của cơ quan BtìXH hoặc cơ sở khám, chữa bệnh BHYT;... ”.Theo các qui định này thì việc cấp mới, cấp lại, đổi thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng quản lý do BHXH Bộ Quốc phòng thực hiện là đúng qui định.

Tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư liên tịch số 85/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 20/06/2016 của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT quân nhân và người làm công tác cơ yếu qui định: “Trình thực hiện cấp lại,... Trong thời gian chờ cấp lại, đổi thẻ BHYT, đối tượng tham gia BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo qui định tại Khoản 5 Điều 15 Nghị định số 70/2015/NĐ-CPvà được hưởng đầy đủ quyền BHYT” và tại Điểm c Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 49/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC qui định: “ ... Trong thời gian chờ cấp lại, đổi thẻ người tham gia BHYT vẫn được hưởng quyền của người tham gia BHYT”.

Như vậy, theo qui định nêu trên thì đối tượng quân nhân và thân nhân quân nhân tham gia BHYT trong thời gian chờ cấp lại, đổi thẻ BHYT vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi về BHYT.

91.Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị: Cử tri đề nghị xem xét, bổ sung danh mục địa bàn xảy ra chiến sự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ – TTg ngày 09/11/2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, vì trong thực tế nhiều người đủ điều kiện được hưởng chế độ này nhưng do địa bàn chiến đấu không có trong danh mục nên không được xem xét, giải quyết.

Trả lời: (Tại Công văn số 4138/BQP-CT ngày 17 tháng 4 năm 2017)

Thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã ban hành Quyết định số 2084/QĐ-TM ngày 09/11/2012, Quyết định số 1377/QĐ-TM ngày 06/8/2014, kèm theo Danh mục địa bàn, thời gian, đơn vị trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975; đồng thời, ban hành và đưa vào sử dụng phần mềm kết quả giải mã ký hiệu, phiên hiệu các đơn vị tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế để các đơn vị địa phương tra cứu, xét duyệt, thực hiện chế độ, chính sách cho đối tượng. Ngoài ra, trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương xem xét giải quyết kịp thời chế độ, chính sách đối với các trường hợp không có trong Danh mục địa bàn hoặc kết quả giải mã nhưng có hồ sơ gốc hoặc giấy tờ liên quan thể hiện rõ thời gian tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc làm nhiệm vụ quốc tế.
92.Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị: Cử tri đề nghị xem xét, bổ sung Bộ đội biên phòng vào đối tượng được hưởng chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc và Quyết định 142/2008/QĐ – TTg ngày 27/10/2008 Về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.

Trả lời: (Tại Công văn số 4136/BQP-TM ngày 17 tháng 4 năm 2017)

Bộ đội Biên phòng là một lực lượng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; do vậy, quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ trong lực lượng Bộ đội Biên phòng cũng như ở các lực lượng khác trong Quân đội nhân dân Việt Nam đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc về địa phương, nếu đủ điều kiện theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011, Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ thì đều thuộc đối tượng được xem xét, xét hưởng chế độ, chính sách theo các Quyết định nêu trên.
93.Cử tri tỉnh Long An kiến nghị: Đề nghị xem xét tăng mức phụ cấp đối với bộ đội phục viên và những người tham gia chiến đấu những năm 1980 (theo Nghị định số 236/HĐBT, ngày  18/9/1985 của Hội đồng Bộ trưởng về việc bổ sung, sửa đổi một số chế độ, chính sách về thương binh và xã hội; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg, ngày 06/5/2010 của Thủ tướng chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng chính phủ về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương). Đồng thời, xem xét hỗ trợ cho những người tham gia chiến trường có thời gian dưới 15 năm.

Trả lời: (Tại Công văn số 4135/BQP-CT ngày 17 tháng 4 năm 2017)

Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định: Quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng, được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng hoặc chế độ trợ cấp một lần tuỳ theo thời gian thực tế công tác trong Quân đội.

Đối với quân nhân có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng; mức hưởng theo số năm công tác thực tế trong Quân đội, đủ 15 năm được trợ cấp 600.000 đồng/người/tháng; sau đó cứ thêm 01 năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 5% trên mức trợ cấp khởi điểm. Khi Chính phủ điều chỉnh tiền lương, trợ cấp thì mức hưởng của đối tượng được điều chỉnh tương ứng (hiện nay đã được điều chỉnh mức hưởng từ 600.000 đồng/người/tháng lên 1.535.000 đồng/người/tháng đối với đối tượng có đủ 15 năm công tác thực tế trong Quân đội).

Đối với quân nhân có dưới 15 năm công tác thực tế trong Quân đội được hưởng chế độ trợ cấp một lần; có đủ 02 năm trở xuống được hưởng 2.000.000 đồng; từ năm thứ 3 trở đi, mỗi năm được tính hưởng thêm 600.000 đồng. (kể từ ngày 01/01/2012 đối tượng chưa được xét hưởng, khi được xét hưởng chế độ trợ cấp một lần được điều chỉnh mức hưởng, có đủ 02 năm trở xuống được hưởng 2.500.000 đồng; từ năm thứ 3 trở đi, mỗi năm được tính hưởng thêm 800.000 đồng).

Đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Long An giám sát, chỉ đạo việc thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng trên địa bàn theo quy định.

94. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Cử tri phản ảnh Quyết ðịnh 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định những ngýời tham gia chiến ðấu tại Campuchia, sau đó tiếp tục công tác thì không ðýợc hýởng chế ðộ, gây thiệt thòi cho nhiều số ðồng chí. Kiến nghị Chính phủ sửa đổi cho phù hợp để đảm bảo chế độ chính sách cho đối tượng này.
Trả lời: (Tại Công văn số 4133/BQP-CT ngày 17 tháng 4 năm 2017)

Chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ đã được các Bộ, ngành nghiên cứu kỹ, báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ xin chủ trương của Bộ Chính trị, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành; phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và cân đối chung với các chính sách đã ban hành.

Đây là chính sách có tính chất trợ cấp đối với người trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc đã về gia đình, hiện không có chế độ trợ cấp hằng tháng; không phải chế độ, chính sách đối với tất cả đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.
95.Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Cử tri đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Quốc phòng xem lại quy định của Thông tư liên tịch số 28 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Quốc phòng về yêu cầu hồ sơ chăm lo cựu chiến binh chưa phù hợp, như các quyết định về chuyên ngành, xác minh của đơn vị cũ,.. rất khó thực hiện vì điều kiện thời gian, di chuyển, tuổi tác… Cử tri đề nghị các Bộ cần xem xét, tạo điều kiện thuận lợi để các cựu chiến binh sớm hoàn thành thủ tục không kéo dài thời gian.

Trả lời: (Tại Công văn số 4131/BQP-CT ngày 17 tháng 4 năm 2017)

Thực hiện Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 hướng dẫn thực hiện Nghị định nêu trên.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, còn số đông đối tượng bị thương, cá nhân không còn giữ được các giấy tờ liên quan để chứng minh về trường hợp bị thương của mình. Do vậy, ngày 22/10/2013, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP, nhằm tạo điều kiện cho việc xác nhận thương binh đối với các trường hợp nêu trên với thủ tục hồ sơ đơn giản nhất và đã quy định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở, các ban ngành chức năng, quy trình, thủ tục hồ sơ, cơ bản là phù hợp.

Bộ Quốc phòng xin tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, tiếp tục phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất các giải pháp giải quyết phù hợp với thực tiễn.

96.Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Cử tri phản ảnh hiện nay những người tham gia nghĩa vụ quân sự ở chiến trường Tây Bắc về, sau đó tiếp tục tham gia công tác cho đến nghỉ hưu thì lại không được hưởng chính sách trợ cấp thời gian tham gia chiến trường Tây Bắc. Đề nghị các Bộ, ngành chức năng quan tâm xem xét giải quyết vấn đề này để đảm bảo công bằng.

Trả lời: (Tại Công văn số 4128/BQP-CT ngày 17 tháng 4 năm 2017)

1. Về cộng nối thời gian công tác (bao gồm cả thời gian công tác ở chiến trường) để tính hưởng Bảo hiểm xã hội

Theo quy định tại khoản 9 Điều 23 Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì quân nhân phục viên, xuất ngũ trước ngày 15/12/1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (bao gồm cả người làm việc tại y tế xã, phường, thị trấn, giáo viên mầm non hoặc người giữ các chức danh ở xã, phường, thị trấn trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 đã được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội) và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động mà không hưởng chế độ trợ cấp theo quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đối với đối tượng tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế thì được cộng nối thời gian công tác trong Quân đội trước đó (bao gồm cả thời gian công tác ở chiến trường) với thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội sau này để tính hưởng bảo hiểm xã hội. Trường hợp quân nhân phục viên, xuất ngũ từ ngày 15 tháng 12 năm 1993 đến ngày 31 tháng 12 năm 1994 mà chưa giải quyết trợ cấp phục viên, xuất ngũ hoặc trợ cấp một lần, bảo hiểm xã hội một lần thì thời gian tham gia Quân đội được tính hưởng bảo hiểm xã hội. 

2. Về quy đổi thời gian công tác ở chiến trường để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần

Về chế độ quy đổi thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc công tác ở địa bàn khó khăn, ngành nghề có tính chất đặc thù để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần được quy định thực hiện đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng khi thôi phục vụ trong Quân đội; không quy định đối với người thực hiện nghĩa vụ quân sự là hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ.
97.Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Cử tri phản ảnh tại Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu có quy định xử phạt những thanh niên không đăng ký nghĩa vụ quân sự (không khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và không thực hiện nghĩa vụ quân sự). Theo đó, việc quy định chỉ phải đóng phạt sẽ không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự không đủ tính răn đe. Cử tri đề nghị nên quy định lại biện pháp chế tài cao hơn, mang tính răn đe nhiều hơn đối với những thanh niên không đăng ký nghĩa vụ quân sự, cử tri đề xuất hình thức gạch tên những thanh niên này khỏi hộ khẩu thường trú.
Trả lời: (Tại Công văn số 2868/BQP-TM ngày 17 tháng 4 năm 2017)

Liên quan đến chế tài xử phạt vi phạm về nghĩa vụ quân sự (NVQS); Chính phủ đã ban hành Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu, (sau đây gọi là Nghị định 120) về việc xử phạt vi phạm về thực hiện nghĩa vụ quân sự quy định như sau:

1. Tại khoản 1, Điều 4 quy định xử phạt về đăng ký NVQS:

“Phạt cảnh cáo đổi với hành vi không đăng kỷ NVQS lần đầu đối với công dân nam đủ 17 tuổi trong năm thuộc diện phải đăng ký NVQS, đến mức phạt tiền 600.000 đồng đối với các hành vỉ không thực hiện việc đăng ký NVQS bố sung, đãng ký di chuyến NVQS và không thực hiện đăng ký ngạch dự bị...;

Sau khỉ xử phạt buộc phải thực hiện đầy đủ quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự”.

2. Tại Khoản 1, Điều 6, quy định xử phạt đối với hành vi liên quan đến việc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự:

- “Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với hành vỉ không có mặt đúng thời gian hoặc địa điếm kiêm tra, khám sức khỏe ghi trong giây gọi kiếm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng...;

Sau khi chấp hành nộp phạt xong, công dân buộc phải thực hiện khám; kiếm tra sức khỏe theo kế hoạch của Hội đông nghĩa vụ quân sự”.

3. Đối với những hành vi không thực hiện nghĩa vụ quân sự, tại các điều: 7; 8; 9, Nghị định 120 quy định:

“Người vi phạm bị xử phạt từ 1.500.000 đông đến 5.000.000 đông...;

- Sau khi bị xử phạt phải thực hiện biện pháp khắc phục buộc phải thực hiện đẩy đủ nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật...

Mặt khác Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định xử lý vi phạm về NVQS tại khoản 1, Điều 59 như sau:

“1.. Tổ chức, cá nhân có hành vi  trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự thì tùy theo tính chât, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng sẽ chủ trì cùng các Bộ, ngành liên quan xem xét đề xuất sửa đối bố sung chế tài xử phạt những vi phạm liên quan về thực hiện NVQS nhằm thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, đủ sức răn đe; tuy nhiên không có hình thức xử phạt “gạch tên khỏi hộ khau thường trú ” vì trái với các quy định của pháp luật về quyền con người và các quy định khác tại Luật Hộ tịch, Luật Cư trú hiện hành. Đi đôi với chế tài xử phạt theo quy định của pháp luật, Bộ Quốc phòng tiếp tục tăng cường phối hợp với các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, động viên công dân tự giác chấp hành pháp luật về NVQS; quá trình thực hiện cần đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch và công bằng; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, cơ quan đoàn thế, tạo điều kiện đế công dân thực hiện NVQS vẻ vang của mình đối với Tố quốc; đồng thời làm tốt hơn nữa công tác hậu phương quân đội, chế độ chính sách đối với công dân làm NVQS và thân nhân nhằm giảm tỷ lệ vi phạm pháp luật về NVQS tại các địa phương.

98.Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Quan tâm tăng cường xây dựng lực lượng vũ trang tinh nhuệ, trang bị vũ khí tiên tiến, khoa học, hiện đại; xây dựng thế trận lòng dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền và biển đảo của Tổ quốc.

Trả lời: (Tại Công văn số 3338/BQP-TM ngày 31 tháng 3 năm 2017)

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng Quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, Bộ Chính trị và Chính phủ đã quan tâm đầu tư xây dựng Quân đội cả về tổ chức và trang bị. Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, hàng năm Chính phủ đã đầu tư một lượng ngân sách đáng kể cho Quân đội nhằm duy trì và nâng cao tiềm lực quân sự quốc phòng, hiện đại hóa Quân đội; Bộ Quốc phòng đã tập trung chỉ đạo hiện đại hóa cho các lực lượng: Hải quân, Phòng không-Không quân, Thông tin liên lạc, Tác chiến điện tử, Trinh sát kỹ thuật, Cảnh sát biển và Cơ yếu. Đến nay, đã đạt được những kết quả tốt, đáng ghi nhận; đã đầu tư mua sắm mới tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa tấn công nhanh, tên lửa bờ...có hỏa lực mạnh cho lực lượng Hải quân; máy bay tiêm kích đa năng tầm xa, tên lửa phòng không tầm xa, tầm trung, tầm gần...hiện đại cho lực lượng Phòng không-Không quân; các tàu Cảnh sát biển đa năng...thế hệ mới; đã trang bị đầy đủ, đồng bộ vũ khí trang bị có tính năng hiện đại cho các sư đoàn bộ binh đủ quân. Tuy nhiên, tiềm lực kinh tế của đất nước còn khó khăn, ngân sách giành cho quốc phòng còn hạn hẹp; do vậy, đối với các lực lượng còn lại sẽ từng bước đầu tư tiến lên hiện đại. Góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

99.Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Trong tình hình hiện nay, yêu cầu cấp thiết phải xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, tăng cường sức mạnh quốc phòng làm thất bại âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị. Do đó, kiến nghị Trung ương cho phép Bộ Tư lệnh thành phố áp dụng cơ chế tương đương Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay.

Trả lời: (Tại Công văn số 3416/BQP-TM ngày 1 tháng 4 năm 2017)

Thành phố Hồ Chí Minh có vị trí đặc biệt quan trọng về QP-AN, thế trận quân sự khu vực phòng thủ của Thành phố gắn liền với thế trận của Quân khu 7.  Vì vậy Bộ Quốc phòng đã đề nghị Chính phủ có cơ chế đặc thù chuyển từ BCH quân sự thành BTL Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên việc áp dụng cơ chế tương đương như BTL Thủ đô Hà Nội theo đề nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố HCM là không phù hợp với Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ (Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng).

100.Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Cử tri kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật sĩ quan quân đội nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2014.

Trả lời: (Tại Công văn số 4127/BQP-CT ngày 17 tháng 4 năm 2017)

Thi hành Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2014, Bộ Quốc phòng đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất, xây dựng, ban hành hoặc trình Chính phủ ban hành các văn bản quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật, cụ thể như sau:

1. Trình Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2015/NĐ-CP ngày 24/10/2015 quy định chức vụ, chức danh tương đương của Sĩ quan QĐND Việt Nam.

2. Đang hoàn chỉnh Đề án hệ thống bảng lương và các chế độ phụ cấp đối với các đối tượng trong QĐND, CAND.

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành các thông tư:

- Thông tư số 45/2015/TT-BQP ngày 09/6/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 13 và Điều 16 Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam về hạn tuổi của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy, quản lý; kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của sĩ quan; phong quân hàm học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan tại ngũ.

- Thông tư số 44/2015/TT-BQP ngày 09/6/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 25a Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam về trình tự, thủ tục phong, thăng, giáng, tước cấp bậc quân hàm đối với sĩ quan cấp tá, cấp úy và nâng lương sĩ quan.

- Các thông tư quy định cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của Sĩ quan là cấp tá, cấp úy còn lại.

4. Đang hoàn chỉnh Thông tư quy định chức vụ, chức danh tương đương là cấp tá, cấp úy.

101.Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Chỉ thị 46-CT/TW ngày 22/06/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới” của Ban Chấp hành Trung ương quy định khi xảy ra sự cố phức tạp về an ninh trật tự ở địa phương nào, thì cấp ủy chính quyền và mặt trận tổ quốc, đoàn thể nơi đó phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo theo phương châm 4 tại chỗ và Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy là người lãnh đạo chỉ huy cao nhất ở địa phương. Tại Thông báo số 90 ngày 24/5/2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an ninh trật tự, quy định UBND thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hồ Chí Minh phải thành lập Ban chỉ huy thống nhất do đồng chí Bí thư Thành ủy đứng đầu.

Tuy nhiên, Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ (Tại Chương III, điều 16, khoản 2);  Nghị định số 02/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ về việc “sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 52/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ” lại quy định đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân là người đứng đầu Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ. Việc chồng chéo, không thống nhất trong các văn bản gây khó khăn lúng túng cho địa phương khi tổ chức thực hiện. Kiến nghị Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương nghiên cứu sửa đổi các văn bản để bảo đảm tính thống nhất.

Mặt khác, hiện nay các văn bản của Trung ương ban hành quy định về xây dựng hoạt động khu vực phòng thủ còn thiếu, chưa đồng bộ, chưa đủ điều kiện đảm bảo hành lang pháp lý trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương ban hành hướng dẫn chi tiết theo từng chuyên ngành về xây dựng khu vực phòng thủ theo tinh thần Nghị quyết 28 của Bộ chính trị về tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.
Trả lời: (Tại Công văn số 3416/BQP-TM ngày 1 tháng 4 năm 2017)

a. Về Chỉ thị 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới” và Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ.      

 Quy định này là phù hợp, vì đây là văn bản chỉ đạo của Đảng, để gắn trách nhiệm của người đứng đầu về Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT tại địa phương; đúng với tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình mới (Điểm 4/Mục 2/Phần II).
Theo Thông báo số 90 ngày 24/5/2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm ANTT... , đây là nội dung cụ thể hóa việc gắn trách nhiệm của người đứng đầu về Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT tại địa phương. Thực tế, trong Ban Chỉ huy thống nhất nhất trong quá trình hoạt động có sự phân công trên cơ chế: “ Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan ban, ngành làm tham mưu”

Quy định tại Khoản 3/Điều 16, Nghị định số 02/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung  một số Điều của Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về KVPT: Quy định này là phù hợp, vì nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo KVPT là tổng thể các nhiệm vụ chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, địa phương (cấp dưới) tổ chức xây dựng và hoạt động KVPT. Ban Chỉ đạo khu KVPT tỉnh, huyện tham mưu cho tỉnh ủy, huyện ủy, thành ủy thực hiện nhiệm vụ xây dựng và hoạt động KVPT, không tách rời sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng cùng cấp; về hoạt động bảo đảm ANTT là một trong những nội dung của hoạt động trong KVPT. Do đó việc cơ cấu và phân cấp đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân là Trưởng Ban Chỉ đạo KVPT là hợp lý.

Như vậy, quy định về lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy điều hành tại 03 văn bản trên đã bám sát cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan ban, ngành làm tham mưu” không có sự chồng chéo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, điều hành.

b. Về các văn bản của Trung ương ban hành quy định về xây dựng hoạt động khu vực phòng thủ còn thiếu, chưa đồng bộ, chưa đủ điều kiện đảm bảo hành lang pháp lý trong thực hiện...

Bộ Quốc phòng tiếp thu, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về KVPT chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương nghiên cứu ban hành hướng dẫn theo từng chuyên ngành về xây dựng, hoạt động KVPT.  

102.Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Kiến nghị cần ban hành Luật riêng về phòng thủ dân sự, vì phòng thủ dân sự là một bộ phận của hệ thống phòng thủ quốc gia, gồm tổng thể các biện pháp của nhà nước, các tổ chức kinh tế, xã hội và nhân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp để chủ động phòng chống, khắc phục hậu quả chiến tranh, hậu quả thảm họa, tiềm ẩn nguy hiểm do thiên nhiên hoặc con người gây ra, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và vật chất, đảm bảo tính mạng và tài sản của nhân dân; bảo vệ hoạt động của các cơ quan, tổ chức và ngành kinh tế quốc dân; phòng thủ dân sự có vai trò to lớn trong nền quốc phòng toàn dân. Mặt khác, phòng thủ dân sự được tổ chức chặt chẽ đến tận xã, phường, thôn, ấp để tăng cường giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Luật Quốc phòng năm 2015 chỉ dành riêng có Chương 5 nói về phòng thủ dân sự chưa đủ điều kiện để đưa phòng thủ dân sự vào xã hội được, do đó cần thiết phải có một luật riêng về phòng thủ dân sự.

Trả lời: (Tại Công văn số 3337/BQP-TM ngày 31 tháng 3 năm 2017)

Kiến nghị Quốc hội ban hành Luật riêng về phòng thủ dân sự.

Luật Quốc phòng được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006. Thực hiện quy định của Luật về phòng thủ dân sự, Bộ Quốc phòng đã phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 về phòng thủ dân sự và ban hành Thông tư số 21/2010/TT-BQP ngày 01/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 117/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 về phòng thủ dân sự. Hiện nay Luật Quốc phòng năm 2005 đang được sửa đổi, bổ sung theo số 22/2016/QH14 ngày 29/7/2016.

Tuy nhiên, Luật Quốc phòng năm 2005 chỉ có Chương V quy định về phòng thủ dân sự là chưa đủ điều kiện bảo đảm hành lang pháp lý trong thực hiện để đưa công tác phòng thủ dân sự vào cuộc sống, xã hội. Cần phải xây dựng một văn bản có hiệu lực pháp lý cao để quy định cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và công dân trong phòng thủ dân sự. Do đó, việc ban hành luật về phòng thủ dân sự là cần thiết. Hiện nay Bộ Quốc phòng đã tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội tổng kết 10 năm thực hiện và sửa đổi Luật Quốc phòng. Sau khi được Quốc hội thông qua Bộ Quốc phòng tiếp tục tham mưu cho Chính phủ ban hành hệ thống văn bản về phòng thủ dân sự.

103.Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Ngày 06/5/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2016/NĐ-CP quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam, trong đó giao cho Cục Tác chiến - Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam xem xét, quyết định chấp thuận độ cao công trình. Để nhằm hỗ trợ các chủ đầu tư trong các dự án được triển khai được nhanh chóng, thuận lợi, kiến nghị nên ủy quyền cho Bộ Tư lệnh Quân khu hoặc Bộ Tư lệnh tỉnh, thành phố căn cứ vào các chỉ số được quy định trong Nghị định 32 thực hiện công tác thẩm định chiều cao tĩnh không của các công trình xây dựng để xem xét giải quyết phù hợp.
Trả lời: (Tại Công văn số 3416/BQP-CT ngày 1 tháng 4 năm 2017)

Quản lý tĩnh không là một nội dung quản lý Nhà nước của Bộ Quốc phũng nhằm bảo đảm hoạt động của sân bay, các trận địa phòng không và ra đa, các khu vực bay đặc biệt; đồng thời là nội dung cơ bản để giúp các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, thực hiện trong quy hoạch không gian đô thị, phát triển kinh tế xã hội kết hợp với bảo đảm quốc phòng. Thực tế ở Việt Nam, công tác quản lý tĩnh không còn chưa nhiều kinh nghiệm nờn có mụ̣t sụ́ cụng trình khi xõy dựng đó làm ảnh hưởng đờ́n hoạt đụ̣ng của sõn bay và cỏc cụng trỡnh quốc phũng khỏc, buộc phải dỡ bỏ. Để vừa bảo đảm thực hiện được nhiệm vụ quốc phòng, vừa tạo thuận lợi cho đầu tư xây dựng các công trình; Bộ Quốc phũng đó  thống nhất với cỏc Bộ, ngành, địa phương, nghiờn cứu bỏo cỏo Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/2/2009 "Quy định về Quản lý độ cao chướng ngại vật hàng khụng và cỏc trận địa quản lý, bảo vệ vựng trời tại Việt Nam", nay thay thế bằng Nghị định sụ́ 32/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016, đó giỳp quản lý và duy trỡ hoạt động của cỏc sân bay, tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế xó hội và bảo đảm an toàn bay chung. 
Trong quá trình soạn thảo Nghị định trờn, đã có phương án phân cấp cho Cục Hàng khụng Việt Nam, Quân chủng PK-KQ, Hải quân, Bộ đội Biờn phũng và các Quân khu nhưng không được các Bộ ngành, địa phương và Cơ quan Chính phủ thông qua, vì Chủ đầu tư không rõ phải làm thủ tục đề nghị cơ quan nào, có những vị trí phải thỏa thuận với nhiều cơ quan, đơn vị, thủ tục rườm rà, tốn thời gian, đồng thời, các cơ quan, đơn vị nêu trên không phải là cơ quan quản lý Nhà nước về mặt quốc phòng, không phù hợp với quy định của Pháp luật. Do Thủ tướng yêu cầu, phải cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian, bớt khâu trung gian không cần thiết, nên Chính phủ giao thẳng Cục Tác chiến có đầy đủ các chuyên ngành là cơ quan biên soạn các tiêu chuẩn, phạm vi bao quát toàn quân giúp Bộ Quốc phũng quản lý Nhà nước về Vùng trời, vùng biển và đất quốc phòng, giải quyết các vấn đề về tĩnh không, phù hợp với thực tiễn cấp phộp trong nhiều năm. 
Trờn thực tế, Cục Tác chiến đã quy hoạch không gian cho một số khu vực trọng điểm có sân bay, trận địa, có tốc độ đô thị hóa nhanh (TP.Hồ Chớ Minh, Đồng Nai, Gia Lai, Đà Nẵng), đã thống nhất điều chỉnh độ cao toàn khu vực để địa phương chủ động giải quyết. Cục Tác chiến chỉ giải quyết những trường hợp có độ cao vượt quá sự thống nhất với địa phương. Ngoài ra, cũng có một số trường hợp, chủ đầu tư gửi văn bản về Cục Tác chiến, mà độ cao thấp hơn so với Bộ Tổng Tham mưu đã thống nhất với địa phương. Những trường hợp này, Cục Tác chiến đã chuyển hồ sơ cho địa phương giải quyết.

Thời gian tới, Cục Tác chiến sẽ lập quy hoạch tĩnh không trên phạm vi từng quân khu theo hướng: Những khu vực có sân bay, thiết lập các bề mặt giới hạn chướng ngại vật hàng không theo quy định bảo đảm an toàn, thông báo cho địa phương liên quan liên hệ với quân khu để giải quyết chấp thuận độ cao. Bộ Tư lệnh quân khu phải chịu trách nhiệm bảo đảm tiêu chuẩn trận địa cho các đơn vị trên địa bàn. Trường hợp, vị trí xây dựng nằm ở khu vực giáp ranh, phải lấy ý kiến quân khu có liên quan. Cục Tác chiến chỉ giải quyết các trường hợp công trình có độ cao vượt quá phạm vi các bề mặt giới hạn độ cao đối với sân bay, tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an toàn bay chung. 
104.Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Kiến nghị xem xét nâng Pháp lệnh dự bị động viên thành Luật dự bị động viên để các địa phương đảm bảo công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng dự bị động viên sẵn sàng chiến đấu đạt hiệu quả cao hơn. Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ ngành Trung ương có văn bản chỉ đạo hướng dẫn các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, các tập đoàn, các tổng công ty, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ đang làm việc trước đây, được tiếp tục làm việc sau khi kết thúc đợt hoặc khóa huấn luyện dự bị động viên, dân quân tự vệ.

Trả lời: (Tại Công văn số 1359/BQP-CT ngày 15 tháng 2 năm 2017)

Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 27 tháng 8 năm 1996 và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố ngày 09 tháng 9 năm 1996. Tuy nhiên, sau hơn 20 năm triển khai, tổ chức thực hiện Pháp lệnh đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập trước yêu cầu thực tiễn; nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới, đòi hỏi ban hành Luật lực lượng dự bị động viên thay thế Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên. Nhận thức vấn đề đó, Bộ Quốc phòng đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 01/6/2016 về việc Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (1996-2016). Trên cơ sở Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quyết định ban hành Kế hoạch số 2373/QĐ-BQP, ngày 18/6/2016 Kế hoạch Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên; công tác tổ chức tổng kết được tổ chức từ cấp xã, phường, thị trấn đến cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ có liên quan đến công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên; trong quân đội tập trung từ cấp Lữ đoàn và tương đương đến Bộ Quốc phòng. Đặc biệt, được sự chỉ đạo của Chính phủ, ngày 27/12/2016 Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên trên phạm vi toàn quốc. Thông qua tổng kết các đơn vị, địa phương đều thống nhất cao, đề nghị phải nâng Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên lên thành Luật lực lượng dự bị động viên. Hiện nay Bộ Quốc phòng đã thành lập Ban soạn thảo Dự án Luật; đang lập hồ sơ đề nghị Chính phủ trình Quốc hội đưa vào chương trình xây dựng Luật vào năm 2018. 

105.Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Điểm a, b khoản 1 Điều 24 Luật giáo dục quốc phòng  và an ninh trong nhà trường quy định về Việc đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh được quy định: đào tạo chính quy chuyên ngành giáo dục quốc phòng và an ninh, tập trung 04 năm với đối tượng tuyển sinh là những người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; đào tạo văn bằng 2, tập trung 02 năm với đối tượng tuyển sinh là những người đã có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác. Quy định như trên là chưa phù hợp, giáo viên, giảng viên đào tạo ra sẽ không đủ trình độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm về quốc phòng để có thể đứng lớp giảng dạy môn giáo dục quốc phòng an ninh. Do đó, kiến nghị việc đào tạo cử nhân giáo dục quốc phòng phải đào tạo tại các trường sĩ quan quân đội hoặc trường Công an đào tạo chuyên ngành giáo viên giáo dục quốc phòng, vì họ được học tập rèn luyện, trưởng thành từ chính môi trường quân đội. Hoặc đào tạo sĩ quan có chuyên ngành khác để  đào tạo văn bằng 2 làm giáo viên giáo dục quốc phòng an ninh sẽ đảm bảo chất lượng hơn.

Trả lời: (Tại Công văn số 2012/BQP-VP ngày 3 tháng 3 năm 2017)

Nội dung này không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Quốc phòng mà thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

11. Bộ Công thương

1. Cử tri các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thái Bình, Tiền Giang, Lào Cai, Bình Định, An Giang, Long An, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Nẵng, Nghệ An, Bến Tre, Điện Biên, Đắk Lắk, Hậu Giang, Quảng Nam, Ninh Thuận, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Phú Yên kiến nghị: Cử tri tiếp tục phản ánh tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là các loại nông sản, vật tư nông nghiệp, dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm có nhiều hóa chất độc hại, dựng cụ vật lý trị liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ…, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng và thị trường hàng hóa trong nước. Có mặt hàng nhập khẩu đã qua kiểm định hải quan, các bộ, ngành có liên quan nhưng khi ra thị trường thì hàng hóa lại không đảm bảo chất lượng, nhất là hoàng hóa xuất xứ từ Trung Quốc gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người dân, gây thiệt hại đến kinh tế đất nước; việc kiểm soát, quản lý chất lượng và nguồn gốc thuốc bảo vệ thực vật ở nhiều nơi đặc biệt là vùng nông thôn, vùng sâu còn buông lỏng, việc xử lý vi phạm chưa nghiêm dẫn đến tình trạng thuốc giả, thuốc kém chất lượng gây nhiều thiệt hại cho người nông dân; việc xử lý sai phạm còn quá nhẹ chưa tương xứng với thiệt hại của người tiêu dùng, lợi nhuận do hoạt động kinh doanh phi pháp mang lại. Cử tri đề nghị Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành có liên quan tăng cường hơn nữa công tác quản lý thị trường, thanh tra, kiểm tra, có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm và thông báo công khai cho nhân dân biết cụ thể về cá nhân, cơ sở kinh doanh vi phạm và kết quả xử lý vi phạm.

Trả lời: Tại công văn số 1188/BCT-KH ngày 15/02/2017

Để chỉ đạo, điều hành chung công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên cả nước, Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Ban chỉ đạo 389 Quốc gia) do Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban, Bộ Tài chính là Cơ quan thường trực với thành viên là các Bộ ngành trong đó có Bộ Công Thương. Việc phân công trách nhiệm cụ thể của các Bộ, ngành, chính quyền địa phương trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 6 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó:

- Tại biên giới, trên biển: Lực lượng Hải quan, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển có trách nhiệm kiểm tra, ngăn chặn hàng hóa nhập lậu vào thị trường nội địa.

- Trong thị trường nội địa: Các Bộ, ngành phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo các lực lượng Công an, Quản lý thị trường, Thanh tra chuyên ngành có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với hành vi vi phạm về sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm an toàn thực phẩm trên thị trường.

- Trách nhiệm của chính quyền địa phương: Chỉ đạo các lực lượng chức năng tại địa phương thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn trong việc chấp hành pháp luật; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả trên địa bàn; tổ chức bộ máy, trang bị phương tiện, điều kiện làm việc của Quản lý thị trường và Thanh tra chuyên ngành địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Trách nhiệm của Bộ Công Thương: Phối hợp với cơ quan chức năng các cấp thực thi công tác quản lý thị trường trong thị trường nội địa, hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại ở thị trường trong nước.

Trong thời gian qua, Bộ Công thương đã nghiêm túc quán triệt, thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm an toàn thực phẩm, riêng năm 2016, Bộ Công Thương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo như: 

+ Kế hoạch số 1630/KH-BCT ngày 26 tháng 02 năm 2016 về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016 (thực hiện Kế hoạch số 03/KH-BCĐ389 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia);
+ Kế hoạch số 1635/KH-BCĐ389 ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương về tăng cường thanh tra, kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản và chất cấm dung trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm (thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ389 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia);

+ Kế hoạch của Bộ Công Thương (ban hành kèm theo Quyết định số 2650/QĐ-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2016) thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

+ Quyết định số 3835/QĐ-BCT ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về Kế hoạch tăng cường công tác quản lý phân bón vô cơ năm 2016 - 2017;

+ Kế hoạch số 11219/KH-BCĐ389 ngày 23 tháng 11 năm 2016 của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017(thực hiện Kế hoạch số 358/KH-BCĐ389 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia).
Đồng thời, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ trì hoặc phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và các tài liệu hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm; chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng; chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương triển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành và chuyên ngành định kỳ như: Thanh tra, kiểm tra liên ngành trong dịp Tết Trung thu, Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm… cũng như thường xuyên chỉ đạo các đơn vị chuyên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất nhằm kịp thời phát hiện, xử lý và hướng dẫn khắc phục các sai phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nhằm nâng cao hoạt động liên ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm, Bộ Công Thương đã tích cực cử cán bộ tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành do Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì. Các thành viên của Bộ Công Thương đã chủ động phối hợp chặt chẽ trong công tác thanh, kiểm tra tại các địa phương được kiểm tra, góp phần tích cực vào công tác phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho người quản lý, người lao động trực tiếp của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và bếp ăn công nghiệp tại các địa phương hiểu thêm nhiều kiến thức về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời giúp các đoàn thanh tra, kiểm tra phát hiện được nhiều vi phạm của các cơ sở không chấp hành các quy định của Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm...

Mặc dù, đã chỉ đạo sát sao, tích cực, công tác thanh tra, kiểm tra đã thường xuyên được thực hiện, đã có các biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm an toàn thực phẩm và đã xử lý nghiêm minh nhiều vụ việc, tuy nhiên vẫn chưa đáp được như mong muốn của nhân dân và cử tri cả nước. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương tiếp tục triển khai các giải pháp như sau: 
- Tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Tiếp tục rà soát, kiến nghị sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Hiện nay, Bộ Công Thương đang hoàn thiện, trình ban hành Đề án chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại một số địa bàn trọng điểm (Đề án 8) theo phân công của Chính phủ.

- Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thực hiện thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm; tập trung mặt hàng thuốc lá ngoại nhập lậu, phân bón, xăng dầu, khí hóa lỏng, rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến và các hàng hóa thực phẩm khác là hàng giả, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng, gian lận thương mại, nhập lậu; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chương trình, kế hoạch để rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp đấu tranh phù hợp với tình hình thực tiễn. 

- Thực hiện tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng Công an trong việc xử lý các đường dây, ổ nhóm. Tập trung ngăn chặn tình trạng buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, hàng giả như thuốc lá, mỹ phẩm, rượu, đường tại các tỉnh miền Nam và miền Trung; trong thị trường nội địa, tập trung ngăn chặn tình trạng bày bán công khai hàng nhập lậu, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ tại các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14/CT-BCT và Chỉ thị số 23/CT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương để xây dựng lực lượng Quản lý thị trường trong sạch, vững mạnh, không tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ kiểm tra, xử lý vi phạm cho công chức thực thi; chú trọng công tác kiểm tra nội bộ để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực, tham nhũng vi phạm trong hoạt động công vụ.

- Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; nếu để xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại kéo dài hoặc nghiêm trọng trên địa bàn thì người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm; thực hiện việc luân chuyển công chức theo đúng quy định, đặc biệt là tại các vị trí dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng;

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính sách pháp luật cho mọi đối tượng, biến nhận thức về chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại thành ý thức tự giác thường trực và hành động cụ thể của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi doanh nghiệp, mỗi người dân.

2. Cử tri các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Tiền Giang, Thừa Thiên Huế kiến nghị: Trước việc tư thương Trung Quốc làm ăn gian dối, có nhiều thủ đoạn làm lũng loạn thị trường, ảnh hưởng đến sản xuất hàng hóa nông sản trong nước, cử tri kiến nghị cần chủ động kiểm tra, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm minh, tránh tái diễn để ổn định tình hình sản xuất nông nghiệp.
Trả lời: Tại công văn số 1173/BCT-KH ngày 15/02/2017

Việt Nam là một nước nông nghiệp, việc tiêu thụ nông sản cho người nông dân luôn luôn được Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và dư luận xã hội quan tâm. Thời gian qua, doanh nghiệp FDI, thương nhân nước ngoài phần lớn đã hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, đã góp phần tích cực trong việc thu mua, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản. Tuy nhiên, vẫn còn có hiện tượng một số tổ chức, cá nhân nước ngoài lợi dụng chính sách mở cửa của Đảng và nhà nước vào Việt Nam bằng con đường du lịch, chữa bệnh, thăm thân… để tiến hành hoạt động mua bán nông sản trái phép.

Trước tình hình đó, Bộ Công Thương đã chủ động triển khai một số nội dung công việc như:

- Trực tiếp tham mưu trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định về hoạt động mua bán hàng hóa của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài; Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP; Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo Nghị định số 23/2007/NĐ-CP; Thông tư số 28/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết việc đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam theo Nghị định số 90/2007/NĐ-CP).

- Tổ chức Hội nghị tại các vùng trọng điểm (Đồng bằng sông Cửu Long; Đồng bằng Trung du Bắc Bộ; Tây Nguyên Nam Trung Bộ) để tuyên truyền, phổ biến pháp luật có liên quan đến hoạt động mua bán hàng hoá của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam cho các sở, ban ngành, lực lượng kiểm soát của các địa phương trong vùng.

- Chỉ đạo các Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm của người nước ngoài mua bán hàng hóa tại Việt Nam.

- Lập các đoàn công tác đến các địa bàn nóng, có xẩy ra vụ việc để trực tiếp tìm hiểu, chỉ đạo (đến Bắc Giang, Lào Cai để kiểm tra công tác thu mua và xuất khẩu vải; đến Thái Nguyên, Tuyên Quang kiểm tra công tác thu mua chè bẩn; đến Bình Thuận, Long An kiểm tra tình hình thu mua thanh long của thương nhân Trung Quốc; đến Cà Mau kiểm tra việc thu mua thủy sản; đến Quảng Ngãi, Bình Định, Lạng Sơn để nắm bắt tình hình sản xuất và tháo gỡ ùn tắc dưa hấu tại cửa khẩu…).

- Cung cấp thông tin kịp thời để các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin, tuyên truyền...

- Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, đàm phán hiệp định song phương và đa phương....

- Chỉ đạo Cục Quản lý thị trường, địa phương triển khai phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, kiểm soát hoạt động thu mua hàng hóa của người nước ngoài trên địa bàn.

- Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, về chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài hoạt động tại Việt Nam để cung cấp, làm cơ sở cho lực lượng quản lý thị trường, các Sở Công Thương, các Bộ, ngành có liên quan thực hiện công tác quản lý, hậu kiểm sau cấp phép; Nắm tình hình hoạt động xuất khẩu hàng nông sản, thủy sản qua các cửa khẩu, đường mòn, lối mở... để kịp thời phản ánh khi có hiện tượng bất thường; 

- Đề xuất các cơ chế điều hành, quản lý cần thiết để kiểm soát tốt hơn hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới; tham gia tổ chức hệ thống phân phối từ vùng sản xuất đến các khu vực cửa khẩu và xuất khẩu hàng nông sản qua biên giới; sự vào cuộc của lực lượng chức năng tại địa phương dưới sự hướng dẫn của các Bộ, ngành như công an, biên phòng, đặc biệt trong đó có lực lượng quản lý thị trường đã thường xuyên, chủ động tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm trong việc thu mua nông sản của các tổ chức cá nhân người nước ngoài...

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thỏa thuận, ký kết Bản ghi nhớ việc hợp tác trong lĩnh vực thương mại nông sản giữa Bộ Thương mại nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa và Bộ Công Thương nước CHXHCN Việt Nam.

- Bộ đã chỉ đạo các Thương vụ tại Trung Quốc (nhất là Nam Ninh, Quảng Châu và Côn Minh) và các nước trong khu vực theo dõi, nắm bắt thị trường để chủ động, kịp thời cung cấp thông tin và đề xuất những chương trình hợp tác nhằm thúc đẩy xuất khẩu bền vững, lâu dài đối với sản phẩm nông sản, thuỷ sản.

Nhờ đó, hoạt động thu mua nông sản trái phép của tổ chức, cá nhân người nước ngoài đã từng bước được ngăn chặn, ngày càng thu hẹp về phạm vi, qui mô và số lượng vụ việc, cụ thể:

- Trong năm 2012, hiện tượng người nước ngoài vào Việt Nam tiến hành hoạt động thu mua nông sản, thủy sản diễn ra trên diện rộng và diễn biến theo chiều hướng ngày càng phức tạp tại 17 tỉnh, thành phố. 

- Trong năm 2013, tại một số thời điểm ở một số địa phương, xuất hiện hiện tượng người nước ngoài vào Việt Nam thu mua nhỏ lẻ các loại nông sản, lâm sản, thủy sản (kể cả một số loại khác lạ) tại 12 tỉnh, thành phố.

- Năm 2014 chỉ còn xuất hiện việc thu mua hải sản, cây trắc dây tại tỉnh Khánh Hòa.

Đến nay, các hoạt động đã không còn diễn ra công khai, phạm vi rộng, số lượng đông... mà đi vào hoạt động lén lút, bí mật, qui mô nhỏ..., hoạt động thương nhân nước ngoài tại Việt Nam trong lĩnh vực này dần đi vào ổn định, tình trạng thương nhân nước ngoài thu mua nông sản, hải sản ở Việt Nam giảm dần (năm 2015 không có thương lái nước ngoài đến thu mua nông sản gây bất ổn thị trường).  

Năm 2016, xuất hiện hiện tượng thương nhân nước ngoài thu mua thanh long trên địa bàn các tỉnh Long An, Bình Thuận. Tại Long An, một số đối tượng là người nước ngoài đến địa bàn thu mua trái, hoa thanh long, khảo sát thị trường thanh long bất thường đã bị cơ quan chức năng phát hiện, lập biên bản và buộc rời khỏi địa bàn; tại Bình Thuận trong 6 tháng đầu năm 2016, Đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện hiện tượng thương lái Trung Quốc hoạt động thương mại trái phép trên địa bàn và đã tiến hành xử lý đối với các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định: Phạt 235 triệu đồng/11 đối tượng người nước ngoài với hành vi nhập cảnh hành nghề trái phép tại Việt Nam; xử phạt 50 triệu đồng đối với 02 đối tượng người nước ngoài có hành vi kinh doanh trái phép trên lãnh thổ Việt Nam, đồng thời tịch thu 12 tấn thanh long đã được đóng gói; rút ngắn thời gian lưu trú tại Việt Nam đối với các đối tượng bị xử phạt hành chính lần đầu và áp dụng tình tiết tăng nặng và kiến nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh áp dụng biện pháp cấm nhập cảnh có thời hạn đối với các đối tượng tái phạm. 

Về phía Bộ Công Thương, thực hiện Quyết định số 3597/QĐ-BCT ngày 05 tháng 9 năm 2016, Bộ Công Thương thành lập đoàn công tác triển khai việc khảo sát, nghiên cứu, kiểm tra, đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ thanh long tỉnh Bình Thuận, tổ chức Hội nghị "Xúc tiến tiêu thụ thanh long tại tỉnh Bình Thuận" vào ngày 23 tháng 11 năm 2016 với hơn 300 đại biểu tham dự (bao gồm các Sở, ban, ngành tại các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp phân phối trong nước và doanh nghiệp Trung Quốc) và đã có nhiều biên bản thỏa thuận hợp tác tại hội nghị nhằm tạo thuận lợi cho việc tiêu thụ nông sản nói chung và tiêu thụ thanh long nói riêng của tỉnh Bình Thuận và các tỉnh lân cận.

Các địa phương trong cả nước hiện vẫn đang tiếp tục thực hiện nghiêm túc và đầy đủ việc tuyên truyền phổ biến pháp luật theo nội dung chỉ đạo của Bộ Công Thương về công tác quản lý hoạt động mua bán hàng hóa của người nước ngoài tại Việt Nam theo các Văn bản số 4456/BCT-TTTN ngày 25/5/2012 và Văn bản số 1910/BCT-TTTN ngày 12/3/2014. Để tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động thu mua nông sản theo đúng quy định của pháp luật, truyền thông kịp thời, chính xác về hoạt động thu mua nông sản, ngày 20 tháng 5 năm 2015, Bộ Công Thương tiếp tục ban hành Văn bản số 4929/BCT/TTTN gửi 63 Sở Công Thương các tỉnh, thành phố yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Công Thương (Văn bản số 4456/BCT-TTTN ngày 25/5/2012 và Văn bản số 1910/BCT-TTTN ngày 12/3/2014) , chủ động định hướng truyền thông kịp thời về hoạt động thu mua nông sản và các kết quả triển khai, kiểm tra xử lý vi phạm (nếu có). Thường xuyên cùng các địa phương nắm bắt và chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát hoạt động của thương nhân nước ngoài.

Bộ Công Thương tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đã thực hiện qua các năm, đồng thời tiếp tục chỉ đạo các Sở Công Thương:  

- Tiếp tục chỉ đạo Cục Quản lý thị trường có văn bản hướng dẫn và chỉ đạo các Chi cục Quản lý thị trường tại các địa phương tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm hoạt động thu mua nông sản, thủy sản của thương nhân nước ngoài tại các địa phương và báo cáo Bộ kết quả xử lý.

- Tiếp tục chỉ đạo địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật quy định về hoạt động mua bán hàng hóa của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam cho các cán bộ quản lý địa phương doanh nghiệp và hộ nông dân; kịp thời phối hợp với cơ quan báo chí để định hướng việc phản ánh đúng hiện trạng thu mua nông, thủy, hải sản trên các địa phương.

- Thành lập các Đoàn công tác phối hợp với các địa phương nắm bắt hiện tượng người nước ngoài thu mua nông sản, thủy, hải sản diễn tra trên địa bàn để tìm biện pháp xử lý kịp thời, triệt để.

- Tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, trong đó có Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Trung ương nâng cao công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm của thương nhân nước ngoài mua bán hàng hóa tại Việt Nam không tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Triển khai chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, mở rộng thị trường trong và ngoài nước; Xúc tiến thành lập các văn phòng đại diện, văn phòng xúc tiến thương mại ở các thị trường trọng điểm, để chủ động, kịp thời cung cấp thông tin, đề xuất những chương trình hợp tác nhằm thúc đẩy xuất khẩu nông sản, thuỷ sản.

- Nhân rộng và tiếp tục thực hiện mô hình tiêu thụ nông sản, cung ứng vật tư nông nghiệp theo Quyết định 23/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020”. Thực hiện “Dự án đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thương mại nông thôn” năm 2016 theo Quyết định số 23/QĐ-TTg, Bộ Công Thương đã tổ chức 09 lớp đào tạo tại Khánh Hòa, Tiền Giang, Cần Thơ, Lào Cai. Các lớp đào tạo đã thu hút được tổng số trên 1.000 học viên bao gồm các cán bộ quản lý chợ, các hộ kinh doanh quy mô hộ gia đình tham gia. Tiếp tục hướng dẫn các địa phương và phối hợp triển khai thực hiện các dự án của Quyết định số 23/QĐ-TTg về phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2016-2020, các dự án mô hình chợ thí điểm ATTP trong chương trình mục tiêu Y tế và dân số năm 2016-2017.
- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường mới, xây dựng thương hiệu rau quả; thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng (theo Bản Ghi nhớ phối hợp công tác được ký kết giữa 2 Bộ vào ngày 3/6/2014 và Biên bản ghi nhớ được sửa đổi, bổ sung ký kết vào ngày 09/11/2016). Phối hợp triển khai Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; xử lí các vấn đề liên quan tới chống bán phá giá và các rào cản thương mại, đồng thời chú trọng hơn nữa vào thị trường tiêu thụ nông sản nội địa thông qua việc triển khai thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”.
- Chỉ đạo địa phương khuyến cáo người dân nên sản xuất, nuôi trồng theo quy hoạch của địa phương và của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, không chạy theo lợi ích trước mắt, tuân thủ các quy định về mua bán hàng hóa, kịp thời cung cấp thông tin, phản ánh những khó khăn, vướng mắc đến các cơ quan quản lý để kịp thời xử lý, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho người dân một cách tốt nhất.

3. Cử tri các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Sóc Trăng, Long An kiến nghị: Việc phối hợp giữa các bộ ngành trong quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm thời gian qua chưa được đồng bộ, thiếu chặt chẽ, tình trạng thực phẩm bẩn tràn lan trên thị trường từ thành thị đến nông thôn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân. Đề nghị Bộ Công Thương tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm. Đồng thời ban hành các chính sách cụ thể để hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. 

Trả lời: Tại công văn số 1166/BCT-KH ngày 15/02/2017

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Điều 64 Luật An toàn thực phẩm và Điều 22 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, hàng năm, Bộ Công Thương chủ trì và phối hợp tổ chức nhiều đợt thanh tra, kiểm tra, gồm:

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra tại tuyến Trung ương (Bộ Công Thương): 

+ Bộ Công Thương đã chủ trì tiến hành nhiều đợt thanh, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên thị trường: Thanh tra, kiểm tra định kỳ (06 - 08 Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành Trung ương theo kế hoạch định kỳ của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm); thanh tra, kiểm tra đột xuất nhằm khắc phục tình trạng nhập khẩu trái phép thực phẩm, sử dụng hóa chất, phụ gia trong sản xuất kinh doanh thực phẩm vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Là thành viên Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm, Bộ Công Thương đã tham gia tích cực xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện: Tháng hành động về ATTP; Tết Nguyên đán; Tết Trung thu và các đợt thanh kiểm tra đột xuất, hậu kiểm theo yêu cầu của Ban chỉ đạo liên ngành.

+ Công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra bảo đảm ATTP: Hàng năm, Bộ Công Thương đã cử cán bộ tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành trong cá dịp: Tết Nguyên đán, Tháng hành động về ATTP, Tết Trung thu, (do Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chủ trì tại các tỉnh/thành phố  trực thuộc Trung ương theo sự phân công của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm tại nhiều tỉnh thành trong cả nước.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra tại các địa phương (Sở Công Thương): 

Tùy theo đặc thù công tác quản lý ATTP tại các địa Phương, hàng năm Sở Công Thương chủ trì hoặc phối hợp với các Sở, ngành tại địa phương tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra do UBND tỉnh thành lập (do Sở Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì), tiến hành thanh tra, kiểm tra tại địa phương theo kế hoạch định kỳ (trong dịp Tết Nguyên đán, Tháng hành động về ATTP, Tết Trung thu, hậu kiểm) hoặc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo yêu cầu về quản lý ATTP tại địa phương hoặc chỉ đạo của đơn vị cấp trên. Đồng thời, các Chi cục Quản lý thị trường tích cực tham gia công tác kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định pháp luật hiện hành về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh, chợ, siêu thị trên địa bàn. Chủ động phối hợp với cơ quan truyền thông (đài truyền thanh, đài truyền hình, báo địa phương) thực hiện công tác truyền thông về đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại bảo đảm an toàn thực phẩm trong các dịp lễ.

Kết quả đánh giá công tác quản lý an toàn thực phẩm hàng năm cho thấy: Các vi phạm quy định ATTP đã giảm đáng kể theo từng năm. Các đơn vị thuộc Cục Quản lý thị trường trên phạm vi toàn quốc đã tịch thu và xử phạt hàng ngàn vụ vi phạm quy định ATTP thuộc quản lý của các Bộ (như: hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng lậu, hàng trốn thuế, hàng vi phạm quy định nhãn mác, vi phạm điều kiện vận chuyển,…) với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng/năm (Kết quả chi tiết đã được Bộ Công Thương báo cáo định kỳ và đột xuất bằng văn bản tới Chính phủ và Đoàn giám sát của Quốc hội vào tháng 12 năm 2016). Nhiệm vụ chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm bẩn là lâu dài và thường xuyên. Vì vậy, để công tác quản lý bảo đảm ATTP đạt hiệu quả thì không thể thiếu vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp chính quyền, trong đó đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng động gắn liền với việc cương quyết xử lý triệt để các vụ vi phạm.      

- Hiện nay, Bộ Công Thương đang chủ động phối hợp với Đoàn giám sát của Quốc hội triển khai kế hoạch chi tiết giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016” để rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách thực hiện Luật an toàn thực phầm nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đặc biệt là việc đảm bảo phục vụ có hiệu quả nhu cầu sản xuất, kinh doanh, phát triển và hội nhập của doanh nghiệp.

4. Cử tri tỉnh Long An kiến nghị: Cử tri kiến nghị quan tâm tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. 

Trả lời: Tại công văn số 1189/BCT-KH ngày 15/02/2017

Để chỉ đạo, điều hành chung công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên cả nước, Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Ban chỉ đạo 389 Quốc gia) do Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban, Bộ Tài chính là Cơ quan thường trực với thành viên là các Bộ ngành trong đó có Bộ Công Thương. Việc phân công trách nhiệm cụ thể của các Bộ, ngành, chính quyền địa phương trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 6 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, Theo đó:

- Tại biên giới, trên biển: Lực lượng Hải quan, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển có trách nhiệm kiểm tra, ngăn chặn hàng hóa nhập lậu vào thị trường nội địa.

- Trong thị trường nội địa: Các Bộ, ngành phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo các lực lượng Công an, Quản lý thị trường, Thanh tra chuyên ngành có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với hành vi vi phạm về sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm an toàn thực phẩm trên thị trường.

- Trách nhiệm của chính quyền địa phương: Chỉ đạo các lực lượng chức năng tại địa phương thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn trong việc chấp hành pháp luật; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả trên địa bàn; tổ chức bộ máy, trang bị phương tiện, điều kiện làm việc của Quản lý thị trường và Thanh tra chuyên ngành địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Trách nhiệm của Bộ Công Thương: Phối hợp với cơ quan chức năng các cấp thực thi công tác quản lý thị trường trong thị trường nội địa, hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại ở thị trường trong nước.

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài của nhiều Bộ, ngành, nhiều lực lượng chức năng trong đó có Bộ Công Thương. Trong thời gian qua Bộ Công thương đã nghiêm túc quán triệt, thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về buôn lậu, hàng giả, vi phạm an toàn thực phẩm và đã đạt được kết quả nhất định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán hàng nhập lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn biến vẫn phức tạp, công tác kiểm tra, kiểm soát của lực lượng Quản lý thị trường chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. 

Giải pháp trong thời gian tới của Bộ Công Thương:

- Tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

 - Nghiên cứu, đề xuất Chính phủ về mô hình tổ chức của Quản lý thị trường theo nguyên tắc tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương theo Pháp lệnh Quản lý thị trường để bảo đảm hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành.     

- Tiếp tục rà soát, kiến nghị sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Hiện nay, Bộ Công Thương đang hoàn thiện, trình ban hành Đề án chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại một số địa bàn trọng điểm (Đề án 8) theo phân công của Chính phủ.

- Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thực hiện thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm; tập trung mặt hàng thuốc lá ngoại nhập lậu, phân bón, xăng dầu, khí hóa lỏng, rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến và các hàng hóa thực phẩm khác là hàng giả, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng, gian lận thương mại, nhập lậu; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chương trình, kế hoạch để rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp đấu tranh phù hợp với tình hình thực tiễn. 

- Thực hiện tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng Công an trong việc xử lý các đường dây, ổ nhóm. Tập trung ngăn chặn tình trạng buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, hàng giả như thuốc lá, mỹ phẩm, rượu, đường tại các tỉnh miền Nam và miền Trung; trong thị trường nội địa, tập trung ngăn chặn tình trạng bày bán công khai hàng nhập lậu, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ tại các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14/CT-BCT và Chỉ thị số 23/CT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương để xây dựng lực lượng Quản lý thị trường trong sạch, vững mạnh, không tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ kiểm tra, xử lý vi phạm cho công chức thực thi; chú trọng công tác kiểm tra nội bộ để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực, tham nhũng vi phạm trong hoạt động công vụ.

- Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; nếu để xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại kéo dài hoặc nghiêm trọng trên địa bàn thì người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm; thực hiện việc luân chuyển công chức theo đúng quy định, đặc biệt là tại các vị trí dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng;

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính sách pháp luật cho mọi đối tượng, biến nhận thức về chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại thành ý thức tự giác thường trực và hành động cụ thể của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi doanh nghiệp, mỗi người dân.

5. Cử tri tỉnh Bến Tre kiến nghị: Cử tri phản ánh tình trạng “loạn” về sử dụng đồng phục, cầu vai, huy hiệu đang khá phổ biến trong một số ngành hiện nay như các công ty bảo vệ tư nhân, thanh tra chuyên ngành, quản lý thị trường….làm nhân dân khó phân biệt, gây nhầm lẫn.

Trả lời: Tại công văn số 1184/BCT-KH ngày 15/02/2017

Hiện nay, việc sử dụng đồng phục, cầu vai, huy hiệu của từng ngành đã được quy định cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật như: Trang phục bảo vệ thực hiện thống nhất theo quy định tại Thông tư 08/2016/TT-BCA ngày 16 tháng 01 năm 2016 của Bộ Công an; trang phục thanh tra thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2015/TT-TTCP ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Thanh tra Chính phủ; trang phục của lực lượng Quản lý thị trường thực hiện thống nhất theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-BCT ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Bộ Công Thương. 

6. Cử tri tỉnh Bình Định kiến nghị: Cử tri kiến nghị Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng chủ lực; tận dụng cơ hội và phát huy lợi thế khi tham gia thị trường ASEAN và các thị trường tiềm năng khác, không để phụ thuộc quá lớn vào một thị trường. 

Trả lời: Tại công văn số 1163/BCT-KH ngày 15/02/2017

Chính phủ và các Bộ, ngành, trong đó có Bộ Công Thương, luôn quan tâm đến công tác phát triển thị trường cho xuất khẩu và việc tận dụng các cơ hội từ hội nhập để thúc đẩy xuất khẩu.

Năm 2016, trong hoàn cảnh sức mua toàn cầu giảm sút và xuất khẩu của các nước trong khu vực đều đình trệ, xuất khẩu đã đạt kết quả tích cực với kim ngạch cả năm  ước đạt 175,94 tỷ USD, tăng 8,6% so với năm 2015. Hàng hóa Việt Nam đã tiếp tục khai thác các thị trường truyền thống và mở rộng tìm kiếm, phát triển thêm nhiều thị trường mới. Việt Nam đã có quan hệ thương mại với trên 200 quốc gia, trong đó có khoảng 70 thị trường mà Việt Nam có kim ngạch xuất khẩu trên 100 triệu USD.
Để phát triển thị trường xuất khẩu, Bộ Công Thương đã và đang thực hiện nhiều giải pháp trên các lĩnh vực: (i) đàm phán mở cửa thị trường; (ii) tháo gỡ rào cản kỹ thuật; (iii) xúc tiến thương mại; (iv) thông tin tuyên truyền.

1. Về đàm phán mở cửa thị trường

Để tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng xuất khẩu, sau khi gia nhập WTO, Việt Nam đã chủ động, tích cực đàm phán một số hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và nhiều bên. Các FTA này sẽ góp phần không nhỏ cho tăng trưởng xuất khẩu của ta trong thời gian tới.

Việc tận dụng tốt các lợi thế có được từ cam kết cắt giảm thuế quan của các nước đối tác FTA đối với hàng xuất khẩu có xuất xứ Việt Nam. Xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường các nước này có tăng trưởng cao trong năm 2016. Xuất khẩu sang Trung Quốc ước đạt 21,8 tỷ USD, tăng 27,4%; sang Hàn Quốc ước đạt 11,5 tỷ USD, tăng 29%; sang Nhật Bản ước đạt 14,6 tỷ USD, tăng 3,4%; sang Ấn Độ ước đạt 2,7 tỷ USD, tăng 7,7%.

2.Về công tác tháo gỡ rào cản kỹ thuật 
Trước xu hướng các thị trường nhập khẩu ngày càng tăng cường rào cản thương mại và kỹ thuật, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các Bộ đưa nội dung tháo gỡ rào cản thị trường và thúc đẩy tiêu thụ nông lâm thủy sản vào các phiên họp của các Ủy ban liên Chính phủ với các nước; chủ động nêu vấn đề rào cản kỹ thuật tại các diễn đàn khu vực (ASEAN, APEC) và đa phương (WTO).
Bộ đã chỉ đạo các cơ quan Thương vụ của Việt Nam kịp thời, chủ động làm việc với các cơ quan chức năng của nước sở tại để giải quyết, khắc phục, tháo gỡ các rào cản thương mại và kịp thời thông tin về chính sách, các rào cản mới của thị trường nhập khẩu tới các Hiệp hội, doanh nghiệp. 

3. Về công tác xúc tiến thương mại (XTTM)

Tăng cường hiệu quả các hoạt động xúc tiến và tạo thuận lợi thương mại, tập trung khai thác các hoạt động XTTM thiết thực, mang lại hiệu quả cao như tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm chuyên ngành tại nước ngoài, tổ chức hội nghị ngành hàng quốc tế, mời các nhà nhập khẩu đến Việt Nam mua hàng, trong đó, tập trung nguồn lực hỗ trợ các ngành hàng xuất khẩu truyền thống của Việt Nam như thủy sản, nông sản thực phẩm, dệt may, da giày, phầm mềm, sản phẩm công nghiệp phụ trợ.... 

Riêng đối với nhóm ngành nông, lâm, thủy sản, Chương trình ưu tiên phê duyệt phê duyệt 29 đề án với tổng kinh phí là 34,3 tỷ đồng, chiếm hơn 38% tổng kinh phí Chương trình bao gồm các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển thị trường xuất khẩu, đặc biệt chú ý tới các thị trường Việt Nam đã hoặc chuẩn bị ký kết các hiệp định tự do thương mại, nơi hàng nông sản thực phẩm Việt Nam sẽ có cơ hội xuất khẩu lớn trong tương lai.
4. Về công tác thông tin, tuyên truyền

Bộ Công Thương đã tổ chức nhiều Hội thảo cung cấp thông tin về thị trường ASEAN và các thị trường tiềm năng khác, về các FTA đã ký kết tại nhiều địa phương, qua đó giúp các doanh nghiệp hiểu hơn về các cơ hội có thể tận dụng để đẩy mạnh xuất khẩu.

Bộ cũng đã và sẽ tổ chức tốt hoạt động cung cấp thông tin thị trường lên Cổng thông tin điện tử của Bộ; viết bài tuyên truyền về các FTA; đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu về thị trường ngoài tới cộng đồng doanh nghiệp, trong đó tập trung vào các thị trường mà Việt Nam đã ký FTA và các thị trường có tiềm năng khác như các nước Đông Âu, Trung Đông, Nam Mỹ.

7. Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: Đề nghị Bộ Công Thương tham mưu Chính phủ xây dựng đề án hỗ trợ đào tạo về quản trị kinh doanh, xây dựng và phát triển thương hiệu cho các làng nghề. Đồng thời kiến nghị Chính phủ ban hành các chính sách hỗ trợ nguồn vốn, nhân lực cho các làng nghề xây dựng quản lý và phát triển các trang thông tin điện tử để quảng bá thương hiệu làng nghề.

Trả lời: Tại công văn số 1305/BCT-KH ngày 17/02/2017

Theo quy định tại Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2006 về phát triển ngành nghề nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì triển khai thực hiện nội dung về quản lý, hỗ trợ phát triển làng nghề. Tuy nhiên, việc xây dựng và phát triển thương hiệu cho các làng nghề cũng là nội dung đang được Bộ Công Thương quan tâm hỗ trợ. Thời gian qua, Bộ Công Thương đã ký biên bản ghi nhớ về hoạt động hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu của Hiệp hội thủ công mỹ nghệ (Vietcraft) với vai trò thương hiệu ngành; phối hợp với các địa phương và hiệp hội ngành hàng tổ chức tư vấn cho các làng nghề về xây dựng và phát triển thương hiệu, tuy nhiên vẫn chưa bao quát, hỗ trợ được hết các làng nghề. Bên cạnh đó, hàng năm Bộ Công Thương luôn ưu tiên kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn trong các làng nghề phát triển sản xuất kinh doanh, xúc tiến mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm theo quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công.  

Ngoài ra, Bộ Công Thương sẽ nghiên cứu, đề xuất đưa vấn đề đào tạo, phát triển thương hiệu và phát triển website, thương mại điện tử vào Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia. Tuy nhiên, do Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia được thực hiện dựa trên đề xuất đề án của các đơn vị chủ trì, do đó Bộ Công Thương đề nghị các làng nghề đăng ký đề án với Trung tâm Xúc tiến thương mại của tỉnh và thông qua tỉnh báo cáo Bộ Công Thương để Bộ có thể triển khai các đề án hỗ trợ  xây dựng và phát triển thương hiệu, quảng bá thương hiệu của các làng nghề.

8. Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị: Về chính sách xuất nhập khẩu, cử tri kiến nghị xem xét có chính sách hợp lý vừa đảm bảo kinh tế đối ngoại đạt mục tiêu, hiệu quả nhưng đồng thời hỗ trợ khuyến khích sản xuất trong nước phát triển. 

Trả lời: Tại công văn số 1191/BCT-KH ngày 15/02/2017

Thời gian qua, nỗ lực của Chính phủ, các Bộ, ngành trong việc đẩy mạnh đàm phán mở cửa thị trường có ý nghĩa quan trọng đối với tăng trưởng xuất khẩu. Các hiệp định thương mại tự do (FTA) góp phần tạo ra lực đẩy cùng chiều với nỗ lực cải cách trong nước như: cơ cấu lại nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh,… Các FTA được kỳ vọng sẽ đem lại nhiều cơ hội cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, tạo tiền đề cho phát triển sản xuất trong nước và tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Thông qua lộ trình cắt giảm và xóa bỏ hàng rào thuế quan và phi thuế quan theo cam kết tại các Hiệp định này, hàng hóa Việt Nam có thể dễ dàng tiếp cận các thị trường các quốc gia đối tác trong FTA.

Việc tham gia các FTA giúp Việt Nam cơ cấu lại mặt hàng, thị trường xuất khẩu, tránh phụ thuộc quá mức vào một thị trường. 
Bên cạnh đó, việc ký kết và thực hiện các FTA này cũng sẽ giúp thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam. 

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là làm sao để các doanh nghiệp xuất khẩu tận dụng được tối đa các lợi ích mà các FTA này mang lại để đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng thị trường. Do vậy, chính sách phát triển thị trường được thực hiện song song với chính sách phát triển sản xuất, tạo nguồn hàng cho xuất khẩu, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về chất lượng, xuất xứ để được hưởng ưu đãi tại các thị trường nhập khẩu.

Đối với một số mặt hàng sản xuất trong nước, việc tham gia các FTA khiến các doanh nghiệp phải đối mặt với sức ép cạnh tranh từ hàng hóa nhập khẩu, đòi hỏi doanh nghiệp phải đẩy mạnh việc tái cơ cấu, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng trong sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm cũng như năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
Để góp phần hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trong nước, thời gian qua, Bộ Công Thương và các Bộ ngành đã và đang tích cực triển khai nhiều biện pháp phù hợp nhằm khuyến khích mặt hàng trong nước đã sản xuất được để kích thích sản xuất và tiêu dùng sản phẩm nội địa. Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, mở rộng phát triển hệ thống phân phối các sản phẩm nội địa; Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp với mục tiêu tái cơ cấu, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển sản xuất, tiêu dùng, xuất khẩu theo hướng bền vững. Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp cải tiến công nghệ kỹ thuật, nâng cao chất lượng, hạ giá thành, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, xây dựng được thương hiệu quốc gia cho nhiều sản phẩm hàng hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 

9. Cử tri các tỉnh Lâm Đồng, Vĩnh Phúc, Nghệ An kiến nghị: Trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp kinh doanh hàng đa cấp lừa đảo gây hậu quả nghiêm trọng. Một số vụ việc diễn ra trong thời gian dài, phạm vi rộng ở nhiều địa phương, gây thiệt hại lớn cho nhiều người dân nhưng chậm được phát hiện, ngăn chặn và xử lý. Đề nghị Bộ Công thương và chính quyền các cấp siết chặt việc cấp phép kinh doanh và giám sát chặt chẽ việc bán hàng đa cấp, xử lý nghiêm các vi phạm theo Nghị định về bổ sung và nâng cao chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp có hiệu lực từ ngày 05/01/2016.

Trả lời: Tại công văn số 1196/BCT-KH ngày 15/02/2017

Từ nửa sau năm 2015, hoạt động bán hàng đa cấp đã có những biểu hiện, diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước, gây hoang mang trong dư luận xã hội và gây thiệt hại về tài sản cho người dân. Bức xúc đã lên đến đỉnh điểm với sự kiện các lãnh đạo Công ty Liên Kết Việt bị khởi tố, truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của Lãnh đạo Bộ, trong năm 2016, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giám sát chặt chẽ, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp. 

- Về công tác chỉ đạo điều hành: 

Đầu năm 2016, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-BCT ngày 09 tháng 3 năm 2016 về tăng cường kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp, trong đó yêu cầu sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ, các Sở Công Thương cũng như lực lượng quản lý thị trường. Tháng 11 năm 2016, Bộ Công Thương tiếp tục trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp nhằm huy động sự vào cuộc của các Bộ, ngành và cơ quan liên quan.

Trong năm 2016, Bộ Công Thương liên tục ban hành nhiều văn bản đề nghị các Sở Công Thương triển khai các hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm trên địa bàn, xác minh thông tin về dấu hiệu vi phạm do báo chí phản ánh để xử lý kịp thời.

- Về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm: Tháng 3 năm 2016, Bộ Công Thương đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành trực tiếp tiến hành kiểm tra hoạt động của 7 doanh nghiệp bán hàng đa cấp với sự tham gia của nhiều cơ quan liên quan như C46 Bộ Công an, các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Công Thương...

Bộ Công Thương cũng tiếp nhận từ các Sở Công Thương và lực lượng quản lý thị trường các hồ sơ, tài liệu liên quan đến dấu hiệu vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp để xử lý theo thẩm quyền. 

- Việc phối hợp với các cơ quan công an trong đấu tranh phòng chống tội phạm: Bộ Công Thương thường xuyên phối hợp với các cơ quan công an các cấp trong việc trao đổi thông tin, cung cấp tài liệu, chuyển hồ sơ về dấu hiệu vi phạm để xử lý theo thẩm quyền.

- Về công tác tập huấn chuyên môn và tuyên truyền: Bộ Công Thương đã phối hợp với các Sở Công Thương Kiên Giang, Kon Tum, Đà Nẵng, Nghệ An, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên, Nam Định... tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên môn về công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp; tuyên truyền phổ biến kiến thức nhằm nâng cao nhận thức của người dân.

- Công tác xây dựng chính sách, pháp luật: Trên cơ sở đề xuất của các Sở Công Thương, Bộ Công Thương đã tổng hợp và báo cáo Chính phủ để triển khai sửa đổi, bổ sung Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý. Hiện nay Dự thảo chuẩn bị được trình Chính phủ xem xét.

Với sự vào cuộc tích cực và phối hợp thường xuyên, liên tục giữa các cơ quan, đơn vị liên quan, công tác quản lý đối với hoạt động bán hàng đa cấp đã đạt được những kết quả tích cực:

- Từ tháng 6/2015 đến tháng 11 năm 2016, Bộ Công Thương đã kiểm tra, khởi xướng điều tra 65 vụ việc đối với các Công ty bán hàng đa cấp, xử phạt 64 trường hợp với tổng tiền phạt là 11 tỷ 014 triệu đồng; 

- Từ đầu năm 2016, 38/57 Sở Công Thương đã tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra các doanh nghiệp bán hàng đa cấp hoạt động trên địa bàn. Đã có 37 Sở Công Thương ra quyết định xử phạt 21 doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp với 65 trường hợp vi phạm với số tiền phạt là 3.936.105.000 đồng; phát hiện và xử lý 18 doanh nghiệp bán hàng đa cấp nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định.

- Từ đầu năm 2015 đến tháng 9/2016, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý 353 vụ việc liên quan đến kinh doanh đa cấp với tổng số tiền phạt là 4.942.060.000 đồng.

Từ tháng 03 năm 2016 đến nay, Bộ Công Thương không cấp thêm giấy chứng nhận mới cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp nào, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đối với 15 doanh nghiệp, chấm dứt hoặc tạm ngừng hoạt động đối với 11 doanh nghiệp

Tính đến nay, số lượng doanh nghiệp chính thức đăng ký hoạt động chỉ còn khoảng 40 doanh nghiệp, trong đó có nhiều doanh nghiệp hoạt động cầm chừng hoặc không hoạt động; số lượng người tham gia bán hàng đa cấp đã giảm mạnh (giảm khoảng 60%), hoạt động bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp có đăng ký hoạt động cơ bản đã được kiểm soát tốt.

Năm 2017, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp nêu trên nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

10. Cử tri tỉnh Bình Dương kiến nghị: Hiện nay, sức cạnh tranh của doanh nghiệp bán lẻ trong nước đang kém hơn các doanh nghiệp bán lẻ trong khu vực và trên thế giới, khiến cho hàng hóa của nước ta gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ, quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng trong ngoài nước. Cử tri đề nghị cần có những chính sách, định hướng quy hoạch để phát triển doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp trong khu vực, cũng như trên thế giới, giúp tăng thu nhập cho người dân, phát triển doanh nghiệp và nền kinh tế đất nước. 

Trả lời: Tại công văn số 1195/BCT-KH ngày 15/02/2017

Trong thời gian qua, Chính phủ và các Bộ ngành, trong đó có Bộ Công Thương đã tiến hành xây dựng, tổ chức triển khai nhiều chính sách, giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp phân phối bán lẻ trong nước để cạnh tranh thành công trong quá trình hội nhập. Trong thời gian tới, các giải pháp trọng tâm để thúc đẩy phát triển và nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam tập trung vào những nhóm cơ bản như sau: 

- Tiến hành rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động phân phối nhằm bảo vệ tối đa quyền và lợi ích mà Việt Nam đã đạt được trong cam kết quốc tế. Tiếp tục thực hiện cam kết gia nhập WTO và quy định pháp luật của Việt Nam về kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) trong quá trình xem xét, chấp thuận cấp phép lập cơ sở bán lẻ ngoài sở bán lẻ thứ nhất của doanh nghiệp FDI. 

- Trong việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: nghiên cứu bổ sung các quy định nhằm quản lý chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa lĩnh vực phân phối, tạo dư địa cho doanh nghiệp phân phối trong nước có điều kiện phát triển.

- Quán triệt các địa phương thống nhất về chủ trương hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và mạng lưới phân phối trong nước thông qua việc ưu tiên bố trí quỹ đất, mặt bằng dành cho hoạt động phân phối; Đưa các dự án đầu tư hạ tầng thương mại của doanh nghiệp vốn trong nước vào đối tượng được hưởng các chính sách ưu đãi (Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2011 và Nghị định số 54/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu; Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 về chính sách khuyến khích xã hội hóa).

- Chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm việc trong lĩnh vực phân phối thông qua chương trình xúc tiến thương mại quốc gia và các chương trình đào tạo đã thỏa thuận với phía Nhật Bản, Hàn Quốc và các đối tác khác, đồng thời mở rộng diện hỗ trợ cho hoạt động này; tiếp tục triển khai chương trình đã đề ra trong Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 06/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020” về hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho thương mại trong nước.

- Tiếp tục thực hiện và nghiên cứu bổ sung giải pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp phân phối trong nước về xúc tiến thương mại (xúc tiến phát triển thị trường trong nước), ứng dụng công nghệ thông tin, tư vấn pháp lý, áp dụng công nghệ và kỹ năng quản lý từ các tập đoàn bán lẻ uy tín.

- Có chính sách khuyến khích doanh nghiệp bán buôn, bán lẻ liên kết với nhà sản xuất trong việc tạo nguồn hàng sản xuất trong nước để cung ứng cho các cơ sở bán lẻ nhằm giảm sự phụ thuộc vào hàng cùng loại nhập khẩu.

- Đối với cơ sở bán lẻ của hộ kinh doanh ở các khu dân cư, đường phố cũ, khuyến khích các doanh nghiệp bán lẻ trong nước có thương hiệu đủ mạnh đứng ra tập hợp, liên kết các cửa hàng thực phẩm và tạp hóa hiện hữu, hỗ trợ họ nâng cấp trang bị, thay đổi phương thức quản lý, cung cách phục vụ để hướng các cửa hàng này chuyển thành cửa hàng tiện lợi theo mô hình chuỗi thông qua phương thức nhượng quyền thương mại. 

- Triển khai 03 nhóm chương trình hành động đã đề ra tại Quyết định số 634/QGG-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 – 2020.

11. Cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị: Cử tri phản ánh thuốc lá rất có hại cho sức khỏe đối với người hút và cộng đồng, tuy nhiên việc nhập khẩu, sản xuất, mua bán và sử dụng thuốc lá trong nước không giảm. Đề nghị ban hành quy định theo hướng hạn chế tối đa việc nhập khẩu và sản xuất thuốc lá.

Trả lời: Tại công văn số 1324/BCT-KH ngày 20/02/2017

Ngoài các chính sách theo quy định của Nhà nước về việc hạn chế, sản xuất và tiêu dùng thuốc lá, để nhận biết một số tác hại của thuốc lá, Quốc hội khóa XIII đã ban hành Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, trong đó xác định ngành thuốc lá là ngành sản xuất và kinh doanh có điều kiện cần được kiểm soát chặt chẽ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, hạn chế nhập khẩu và nhập lậu thuốc lá, đồng thời đặt mục tiêu giảm nguồn cung bằng nhiều hình thức như tuyên truyền, in hình cảnh báo tác hại của thuốc lá,…

Về việc nhập khẩu thuốc lá: Theo cam kết của Việt Nam tại WTO, nhập khẩu sản phẩm thuốc lá thực hiện theo cơ chế chỉ định doanh nghiệp thương mại nhà nước.

Để hạn chế việc nhập khẩu, theo Điều 30, Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá quy định: “Bộ Công Thương chỉ định doanh nghiệp thực hiện thương mại Nhà nước nhập khẩu đối với sản phẩm thuốc lá và Bộ Công Thương hướng dẫn cụ thể cơ chế quản lý thương mại nhà nước đối với sản phẩm thuốc lá nhập khẩu”. Tại Điều 6 Thông tư số 37/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà: Bộ Công Thương chỉ định Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (VINATABA) là thương nhân nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà theo cơ chế thương mại nhà nước. Thuế nhập khẩu sản phẩm thuốc lá cũng được duy trì ở mức cao: Thuế nhập khẩu của sản phẩm thuốc lá 100-135%, thuế tiêu thụ đặc biệt 70% đến hết năm 2018, sau năm 2018 là 75%. Thuế VAT: 10%

Ngoài ra, để thực hiện Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, việc nhập khẩu máy móc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá cũng chỉ có doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất thuốc lá được nhập khẩu và việc nhập khẩu phải có sự quản lý của Bộ Công Thương theo định mức sản xuất của doanh nghiệp.

Các nhà sản xuất thuốc lá trong nước cũng ý thức được trách nhiệm với cộng đồng và thực hiện các công việc nhằm giảm tác hại do thuốc lá mang lại như: 

- Các công ty sản xuất thuốc lá điếu hàng năm nộp từ 1% và tương lai lên đến 2% vào Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá và quỹ này sẽ chi cho các hoạt động truyền thông về tác hại thuốc lá, trong đó có ảnh hưởng, tác hại của thuốc lá giả, thuốc lá lậu đối với người hút và xã hội, các hoạt động hỗ trợ cai nghiện thuốc lá,…

- Các nhà sản xuất thuốc lá nộp kinh phí cho công tác chống buôn lậu để loại bỏ dần tình trạng buôn lậu thuốc lá, tránh các tác hại của thuốc lá giả, thuốc lá lậu đối với người hút và người xung quanh, cũng như ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách của nhà nước;

- Các đơn vị tham gia vào các hoạt động xã hội như chương trình 30a về xóa đói giảm nghèo: Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam hàng năm đều đóng góp kinh phí để xây dựng và phát triển các hộ nghèo tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận; Tổng công ty Khánh Việt đóng góp kinh phí, tham gia các hoạt động để xây dựng bảo vệ môi trường tại tỉnh Khánh Hòa;…

- Ngoài ra các đơn vị sản xuất thuốc lá liên tục tiến hành nghiên cứu, cải tiến công nghệ, máy móc thiết bị để đưa ra các sản phẩm tốt hơn về chất lượng, đưa tỷ lệ Tar và Nicotin trong điếu thuốc về theo tiêu chuẩn nhằm giảm tác hại của thuốc lá đối với người trực tiếp hút và người xung quanh.

12. Cử tri tỉnh Vĩnh Phúc kiến nghị: Đề nghị nhà nước có chính sách trợ giá, ưu đãi hơn nữa đối với các mặt hàng được sản xuất trong nước, để cho bà con được tiếp cận với hàng Việt Nam chất lượng cao.

Trả lời: Tại công văn số 1165/BCT-KH ngày 15/02/2017

Hiện nay, thực hiện các cam kết quốc tế, theo cơ chế thị trường và quá trình cổ phần hóa đang diễn ra mạnh mẽ, các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa trong nước phần lớn tự chủ về hiệu quả kinh doanh và nộp thuế theo quy định nên ngân sách nhà nước sẽ không hỗ trợ trực tiếp để giảm giá hàng hóa. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam cạnh tranh được với hàng nhập khẩu, trên cơ sở cân đối cung cầu và đánh giá năng lực sản xuất trong nước đáp ứng đủ cho tiêu dùng, nhà nước sẽ có các chính sách nhằm hạn chế nhập khẩu thông qua các hàng rào kỹ thuật hoặc thuế nhập khẩu. Bên cạnh đó, nhà nước có các chính sách cho vay vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất kinh doanh theo từng chương trình cụ thể hoặc ưu đãi thuế...

Để vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, bên cạnh việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 264-TB/TƯ, ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, từ năm 2014 đến nay, Bộ Công Thương đang tập trung Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 – 2020, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2014, trong đó, nhóm các giải pháp, chương trình hành động chủ yếu sẽ được tập trung triển khai thực hiện bao gồm:

- Nhóm chương trình hỗ trợ nhằm thay đổi tích cực về nhận thức và hành vi của cộng đồng, bao gồm các chương trình:

+ Chương trình hỗ trợ xây dựng chuyên mục “Tự hào hàng Việt Nam” trên các kênh truyền thông như báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử, nhằm nâng cao nhận thức và hành vi của cộng đồng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về chất lượng của hàng Việt Nam cũng như khả năng của doanh nghiệp Việt, từ đó thay đổi thói quen tiêu dùng và lựa chọn hàng hóa.

+ Chương trình hỗ trợ hoạt động thông tin, tuyên truyền “Tự hào hàng Việt Nam” đối với cộng đồng, đoàn thể (thanh thiếu niên, phụ nữ…) nhằm nâng cao nhận thức của các đoàn thể, tổ chức về mục tiêu, ý nghĩa Cuộc vận động cũng như về lợi ích của việc sử dụng hàng Việt Nam, từ đó thay đổi thói quen tiêu dùng và lựa chọn hàng hóa.

+ Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam quảng bá và mở rộng kênh phân phối hàng hóa trên môi trường trực tuyến nhằm xây dựng được 1 cổng thông tin chính thức của Bộ Công Thương giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá hàng Việt Nam trên môi trường trực tuyến và xây dựng được 1 hệ thống phân phối hàng Việt Nam trên môi trường trực tuyến kết hợp với thanh toán điện tử, giao vận hiện đại.

+ Chương trình xác nhận và công bố, quảng bá các máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được nhằm tăng cường việc sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

+ Chương trình nhận diện hàng Việt Nam thường niên trên quy mô toàn quốc với tên “Tự hào hàng Việt Nam” nhằm hỗ trợ người tiêu dùng phân biệt hàng giả/hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, giúp dễ dàng nhận diện hàng Việt Nam.

+ Chương trình vinh danh và trao giải thưởng cho các doanh nhân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Cuộc vận động nhằm phát hiện, tôn vinh và động viên kịp thời các doanh nhân và doanh nghiệp có hàng hóa thương hiệu Việt Nam đã tích cực hưởng ứng Cuộc vận động, đồng thời góp phần xúc tiến thương mại, thu hút du lịch và đầu tư, động viên cộng đồng người Việt Nam.

 - Nhóm chương trình hỗ trợ phát triển hệ thống phân phối hàng Việt Nam cố định và bền vững, bao gồm các chương trình: 

+ Chương trình hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu và cập nhật mạng lưới phân phối hàng Việt Nam trên cả nước nhằm cung cấp thông tin về mạng lưới phân phối hàng Việt Nam trên cả nước, đặc biệt là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, để người tiêu dùng trên cả nước tiếp cận dễ dàng hơn với hàng Việt Nam chất lượng cao, giá cả hợp lý.

+ Chương trình xây dựng mô hình thí điểm về Điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, tiểu thương xây dựng mới điểm bán hàng Việt Nam uy tín (ưu tiên triển khai tại chợ) và tại các huyện vùng sâu, vùng xa, khu vực liên xã, biên giới.

+ Chương trình nghiên cứu giải pháp xây dựng Kho phân phối hàng Việt Nam tại địa bàn nông thôn ở phía Bắc, Trung và Nam nhằm xây dựng mô hình thí điểm Kho phân phối hàng Việt Nam, hỗ trợ phát triển hệ thống phân phối chuyên nghiệp mang tính hiện đại, tập trung, tăng hiệu quả của chuỗi cung ứng hàng hóa, tạo điều kiện phát triển dịch vụ logistics cho chuỗi cung ứng hàng hóa.

+ Chương trình tăng cường hoạt động liên kết trong chuỗi cung ứng hàng Việt Nam bền vững nhằm kết nối các doanh nghiệp sản xuất, tiêu thụ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; củng cố, tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin trong chuỗi cung ứng.

- Nhóm chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam và hàng Việt Nam bao gồm các chương trình: 

+ Chương trình hỗ trợ đào tạo, tư vấn kỹ năng cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh... nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh về phân phối hàng hóa, xây dựng thương hiệu, kết nối cung cầu…  

+ Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt ứng dụng các phần mềm tiện ích, nghiệp vụ trong thương mại điện tử, nâng cao năng lực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thông qua việc ứng dụng các phần mềm tiện ích, nghiệp vụ trong thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đang nghiên cứu, bổ sung các cơ chế, chính sách, giải pháp, chương trình dự án hỗ trợ phát triển hạ tầng thương mại phân phối hàng Việt Nam trong dự thảo Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và trình Chính phủ trong năm 2017.

13. Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: Hiện nay thanh tra Sở chỉ có 02 biên chế trong khi các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở là tương đối rộng nên đôi khi không đáp ứng đủ khả năng chuyên môn để phát huy hiệu quả của công tác thanh, kiểm tra. Kiến nghị bổ sung thêm biên chế cho Thanh tra Sở; tăng cường tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn nhằm trang bị và nâng cao kiến thức cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra; phổ biến và cập nhật kịp thời thông tin trong một số lĩnh vực như sở hữu trí tuệ, bán hàng đa cấp và an toàn vệ sinh thực phẩm.
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Hiện nay tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Công Thương được quy định cụ thể tại Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thanh tra, Nghị định số 127/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương.

Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Điều 9 Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cùng cấp. Vì vậy, thẩm quyền xem xét bổ sung biên chế cho Thanh tra Sở Công Thương thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Giám đốc Sở Công Thương.

14. Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: Hiện nay các đối tượng vi phạm hoạt động trong lĩnh vực công thương rất tinh vi khó phát hiện để kiểm tra, xử lý. Ngoài ra trong quá trình phối hợp triển khai thực hiện trong nội bộ đơn vị ngành công thương hoặc địa phương nhưng không thuộc về cơ chế chính sách như: phối hợp kiểm dịch hàng hóa, nông sản qua lại biên giới, quản lý đầu tư dự án vào khu, cụm công nghiệp...
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Để chỉ đạo, điều hành chung công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên cả nước, Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban, Bộ Tài chính là Cơ quan thường trực với thành viên là các Bộ ngành trong đó có Bộ Công Thương. Việc phân công trách nhiệm cụ thể của các Bộ, ngành, chính quyền địa phương trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 6 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, Theo đó:

- Tại biên giới, trên biển: Lực lượng Hải quan, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển có trách nhiệm kiểm tra, ngăn chặn hàng hóa nhập lậu vào thị trường nội địa.

- Trong thị trường nội địa: Các Bộ, ngành phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo các lực lượng Công an, Quản lý thị trường, Thanh tra chuyên ngành có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với hành vi vi phạm về sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm an toàn thực phẩm trên thị trường.

- Trách nhiệm của chính quyền địa phương: Chỉ đạo các lực lượng chức năng tại địa phương thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn trong việc chấp hành pháp luật; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả trên địa bàn; tổ chức bộ máy, trang bị phương tiện, điều kiện làm việc của Quản lý thị trường và Thanh tra chuyên ngành địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Trách nhiệm của Bộ Công Thương: Phối hợp với cơ quan chức năng các cấp thực thi công tác quản lý thị trường trong thị trường nội địa, hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại ở thị trường trong nước.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của các Bộ, ngành, địa phương để nâng cao hiệu quả của công tác này.

15. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau trên thị trường thế giới, nhưng bị thiệt nhất là người nông dân. Đề nghị kịp thời can thiệp, điều chỉnh hoạt động các doanh nghiệp hạn chế cạnh tranh không lành mạnh nhằm bảo vệ lợi ích cho nông dân.
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Tranh mua, tranh bán giữa các doanh nghiệp xuất khẩu gây thiệt hại đến lợi ích quốc gia và quyền lợi của người nông dân là một thực tế trong những năm vừa qua. Tình trạng này bắt nguồn từ tính chất của cơ chế thị trường sơ khai cũng như từ ý thức đoàn kết còn yếu giữa các doanh nghiệp.

Để giải quyết tình trạng này, thời gian vừa qua Chính phủ đã đưa ra một số giải pháp như quy định giá sàn xuất khẩu, hạn chế đầu mối xuất khẩu, đầu mối nhập khẩu... Tuy nhiên, thực tế cho thấy các giải pháp trên chưa mang lại hiệu quả, và cũng hạn chế quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp, đi ngược lại triết lý kiến tạo.

Trên cơ sở thực tiễn và để bảo vệ tối đa quyền lợi của người nông dân, trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tư vấn cho Chính phủ chuyển hướng chính sách như sau:

- Thứ nhất, nâng cao vai trò của các hiệp hội ngành hàng để tạo mối đoàn kết giữa các doanh nghiệp xuất khẩu, tạo tiếng nói chung giữa doanh nghiệp xuất khẩu và người nông dân.

- Thứ hai, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục văn hóa kinh doanh, kêu gọi doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh, vì lợi ích cộng đồng cũng như lợi ích của người nông dân.

- Thứ ba, với những hành vi có dấu hiệu vi phạm Luật Cạnh tranh, Bộ Công Thương sẽ xem xét xử lý nghiêm minh, đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng.

Ngoài ra, để tăng cường hiệu quả, các cơ quan báo chí truyền thông cũng cần tăng cường phê phán các doanh nghiệp vì mục tiêu lợi nhuận mà bất chấp mục tiêu chính sách, gây thiệt hại cho người nông dân.

16. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Đề nghị tích cục xúc tiến thương mại tìm đầu ra cho lúa gạo xuất khẩu ổn định.
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Được sự đồng ý của Chính phủ, Bộ Công Thương đã dành riêng một phần kinh phí của Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia (7 tỷ đồng) để hỗ trợ tìm đầu ra cho sản phẩm gạo xuất khẩu.

Để phát triển thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu gạo, Chính phủ, Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan đã tích cực triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại cho mặt hàng lúa gạo, cụ thể: 

- Triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại (XTTM) gạo để củng cố các thị trường trọng điểm, truyền thống và mở đường cho xuất khẩu gạo Việt Nam vào các thị trường mới, thị trường tiềm năng như Tham gia hoạt động quảng bá sản phẩm gạo Việt Nam tại Nghị viện Pháp nhân sự kiện Việt Nam - Con rồng Châu Á mới và XTTM tại thị trường Pháp và Hà Lan; tổ chức các Đoàn XTTM gạo tại Trung Quốc và Ghana; tổ chức các hoạt động giao thương với các doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu lương thực Trung Quốc vào Việt Nam giao dịch và tìm hiểu về các sản phẩm gạo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. 

- Đối với các thị trường tập trung truyền thống, Bộ Công Thương chỉ đạo tăng cường nắm sát tình hình thị trường, có các giải pháp linh hoạt, phù hợp để tranh thủ tối đa cơ hội thị trường khi đối tác có nhu cầu nhập khẩu. 

- Đối với các thị trường khó tính như (EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ) tiếp tục đàm phán về mở cửa thị trường và các biện pháp phi thuế quan đối với mặt hàng gạo, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến kiểm dịch; dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh, tạo thuận lợi cho xuất khẩu gạo của Việt Nam. 

- Phối hợp với Bộ Ngoại giao và chỉ đạo Thương vụ Việt Nam tại các quốc gia, vùng lãnh thổ tăng cường vận động, tháo gỡ khó khăn, rào cản, thúc đẩy phát triển thị trường xuất khẩu gạo, nhất là các đối với các thị trường trọng điểm, truyền thống, thị trường mới, tiềm năng.

- Công tác đàm phán, ký kết các Bản Ghi nhớ về Thương mại gạo được Bộ Công Thương tích cực triển khai. Bộ Công Thương đã đàm phán, gia hạn ký kết Bản Nghị định thư sửa đổi Bản Ghi nhớ về Thương mại gạo với Phi-líp-pin, theo đó, mỗi năm Phi-líp-pin sẽ có thể nhập khẩu số lượng lên tới 1,5 triệu tấn gạo của Việt Nam; thời gian thực hiện từ năm 2017-2019. Ngoài ra, để mở rộng thị phần xuất khẩu gạo tại khu vực thị trường tiềm năng Châu Phi, Bộ Công Thương đã ký kết Bản Ghi nhớ về Thương mại gạo với Bộ Thương nghiệp và Tiêu dùng Ma-đa-gát-xca vào tháng 12 năm 2016 nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang; đồng thời đang tiến hành xúc tiến đàm phán, ký kết các Bản Ghi nhớ mới với một số thị trường như Ni-giê-ria, Băng-la-đét.

Năm 2017, Bộ Công Thương dự kiến tiếp tục triển khai một số hoạt động XTTM tại các thị trường: Phi-líp-pin, Hồng Công, Nga, Bờ Biển Ngà, Đức, Trung Quốc,.... trong đó tập trung quảng bá, giới thiệu các sản phẩm gạo có thương hiệu, chất lượng cao đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

17. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Cử tri cho rằng, Việt Nam có nhiều mặt hàng nông sản, thủy sản xuất khẩu, nhưng khó cạnh tranh trên thị trường thế giới, nguyên nhân là do mặt hàng này không có thương hiệu, chất lượng kém. Đề nghị sớm xây dựng thương hiệu các mặt hàng nông sản Việt Nam để quảng bá trên thị trường thế giới, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại tạo đầu ra cho nông sản, thủy sản.
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- Về xây dựng thương hiệu cho các mặt hàng nông sản Việt Nam để quảng bá trên thị trường thế giới:

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng và quảng bá thương hiệu nông sản Việt Nam đối với sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước triển khai Chương trình xây dựng Chiến lược thương hiệu ngành thực phẩm Việt Nam từ năm 2016.

Chương trình xây dựng Chiến lược thương hiệu ngành thực phẩm Việt Nam đã được Chính phủ chỉ đạo tại Công văn số 8981/VPCP-KTTH ngày 20/10/2016. Theo đó, Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, hiệp hội ngành hàng có liên quan tập trung triển khai Chương trình xây dựng Chiến lược Thương hiệu ngành thực phẩm Việt Nam. Mục đích của Chương trình nhằm xây dựng, quảng bá hiệu quả một hình ảnh chung của ngành thực phẩm Việt Nam, tăng cường nhận thức và công nhận ở quy mô quốc tế về giá trị của thực phẩm Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành thực phẩm, tăng cường công tác xúc tiến thương mại và đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng thực phẩm của Việt Nam ra thị trường thế giới.  

Chương trình đã được Bộ Công Thương chuẩn bị từ năm 2014 và được thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Xúc tiến nhập khẩu từ các nước đang phát triển của Hà Lan (CBI), Dự án Hỗ trợ Chính sách Thương mại và Đầu tư của châu Âu (EU-MUTRAP), sự phối hợp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các tổ chức địa phương và 09 hiệp hội ngành hàng liên quan (lương thực, cà phê, chè, rau quả, thủy sản, tiêu, điều, mật ong, dừa). Theo kế hoạch, Quý III năm 2017, việc xây dựng Chiến lược thương hiệu ngành thực phẩm Việt Nam sẽ được hoàn thành. Giai đoạn thực hiện sẽ được tiến hành ngay từ cuối năm 2017 đến năm 2020.  

Ngày 04/10/2016, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội thảo và Lễ ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác thực hiện Chương trình với Tổ chức Xúc tiến nhập khẩu từ các nước đang phát triển của Hà Lan (CBI) và Dự án EU-MUTRAP, tạo đà cho các hoạt động của Chương trình trong các giai đoạn tiếp theo. 

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang chủ trì xây dựng thương hiệu một số mặt hàng nông sản, thủy sản xuất khẩu, trong đó Bộ Công Thương được giao phối hợp thực hiện. Đối với mặt hàng gạo, Đề án xây dựng thương hiệu gạo quốc gia đang trong giai đoạn triển khai theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các mặt hàng nông sản, thủy sản khác, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cứu xây dựng các hoạt động cụ thể. 

Ngoài ra, trong khuôn khổ Chương trình Thương hiệu quốc gia, Bộ Công Thương thực hiện xét chọn các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia 02 năm một lần từ năm 2008, trong đó có một số thương hiệu sản phẩm về nông sản, và thủy sản đã đạt Thương hiệu quốc gia. Thương hiệu của các sản phẩm nông sản thủy sản này cũng đã được quảng bá trong các chương trình quảng bá chung của Chương trình Thương hiệu quốc gia trong nước và nước ngoài. 

- Về đẩy mạnh xúc tiến thương mại tìm thị trường cho các mặt hàng nông sản, thủy sản: 

Triển khai Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia, Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan luôn chú trọng hỗ trợ các đề án trong lĩnh vực nông sản, thủy sản, cụ thể như sau: 

Năm 2016, Chương trình đã triển khai 29 đề án với tổng kinh phí là 34,3 tỷ đồng, chiếm hơn 38% tổng kinh phí Chương trình. Trong kế hoạch triển khai hoạt động xúc tiến thương mại các năm tiếp theo, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục ưu tiên đẩy mạnh xúc tiến thương mại đối với ngành hàng nông sản, thủy sản, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển thị trường xuất khẩu cho các mặt hàng nông sản, thủy sản, đặc biệt chú ý tới các thị trường Việt Nam đã hoặc chuẩn bị ký kết các hiệp định tự do thương mại nhằm tận dụng hiệu quả cơ hội thị trường cho hàng nông sản, thủy sản Việt Nam.

Ngay sau khi Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia hàng năm được phê duyệt, Ban quản lý Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia (Bộ Công Thương) đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan xúc tiến thương mại của các Bộ, ngành, các hiệp hội ngành hàng, các cơ quan xúc tiến thương mại địa phương, các cơ quan thông tin đại chúng phổ biến thông tin, hướng dẫn các doanh nghiệp chủ động lựa chọn tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại phù hợp; đồng thời phối hợp với các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài hỗ trợ các đơn vị chủ trì triển khai các đề án xúc tiến thương mại nông sản, thủy sản tại nước ngoài thông qua các hoạt động quảng bá, hỗ trợ làm việc với Ban tổ chức Hội chợ chuyên ngành nông sản tại nước ngoài tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia; mời các nhà nhập khẩu tới thăm quan khu gian hàng Việt Nam, bố trí chương trình làm việc, giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài.

Ngoài các hoạt động xúc tiến thương mại thực hiện mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu, Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia cũng hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển thị trường nội địa, tạo lập kênh phân phối ở nông thôn, miền núi, biên giới, góp phần giúp các doanh nghiệp đưa các mặt hàng nông sản, thủy sản tiếp cận người tiêu dùng. 

Trong năm 2017, trên cơ sở đề xuất của các đơn vị chủ trì, Bộ Công Thương đã ưu tiên phê duyệt các đề án xúc tiến thương mại nhóm hàng nông sản, thủy sản, bao gồm tổ chức tham gia các Hội chợ chuyên ngành nông sản, thủy sản có uy tín tại nước ngoài như tại Hoa Kỳ, Bỉ, Nhật Bản, Hàn Quốc...; tiếp tục hỗ trợ tổ chức các Hội chợ chuyên ngành nông nghiệp trong nước như Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp thực phẩm (Food Expo), Hội chợ nông nghiệp quốc tế Đồng bằng Sông Hồng tại Thái Bình, Hội chợ Nông nghiệp quốc tế Cần Thơ...; các đoàn giao dịch xúc tiến thương mại tại các thị trường Trung Quốc, Châu Âu; tổ chức Hội nghị quốc tế ngành hàng chè, điều, cao su và đón các nhà nhập khẩu vào Việt Nam mua hàng. Đồng thời chương trình tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại trong nước, tăng cường các hoạt động giao thương, kết nối các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp phân phối góp phần hỗ trợ phát triển thị trường nội địa cho nhóm hàng nông sản, thủy sản.

18. Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: Đề nghị Bộ Công Thương có giải pháp kết nối, đẩy nhanh tiêu thụ lượng thủy sản, muối, ruốc, nước mắm, hải sản khô... tồn kho (đủ điều kiện tiêu thụ tại các kho đông, kho lạnh trên địa bàn tỉnh) theo tinh thần tại Thông báo số 259/TB-CP ngày 31/8/2016 của Văn phòng Chính phủ. Có chính sách bổ sung thêm 6 nhóm đối tượng trực tiếp sản xuất, tiêu thụ, chế biến và cung cấp các dịch vụ giám tiếp chưa được quy định trong 7 nhóm đối tượng được bồi thường (1. Dịch vụ cung cấp xăng dầu cho tàu thuyền đi biển; 2. Dịch vụ cung cấp than nướng cá; 3. Công nhân sửa chữa máy công nghiệp phục vụ nghề cá, nuôi trồng thủy sản; 4. Chủ cơ sở chế biến nước mắm, ruốc có hàng tồn đọng; 5. Những người buôn bán hàng cá khô, tép khô, có kho lạnh; 6. người buôn bán cá đường xa; 7. Chủ tàu và lao động trên tàu có công suất từ 90CV trở lên). Ngoài ra đề nghị xem xét lại việc áp giá đền bù đối với các đối tượng có hàng tồn kho đông lạnh (hàng bị nhiễm độc đề nghị tiêu hủy và hỗ trợ 100%).

Trả lời: Tại công văn số 1175/BCT-KH ngày 15/02/2017

1. Về các giải pháp kết nối, đẩy nhanh tiêu thụ lượng thủy sản, muối, ruốc, nước nắm, hải sản khô… tồn kho (đủ điều kiện tiêu thụ tại các kho đông, kho lạnh trên địa bàn tỉnh) theo tinh thần tại Thông báo số 259/TB-CP ngày 31/8/2016 của Văn phòng Chính phủ:

Thực hiện các Thông báo Kết luận số 259/TB-VPCP ngày 29 tháng 8 năm 2016 về việc giao Bộ Công Thương hướng dẫn các địa phương giải pháp tiêu thụ lô hàng thủy sản tồn kho đảm bảo an toàn thực phẩm; Thông báo Kết luận số 299/TB-VPCP ngày 20 tháng 9 năm 2016 về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 04 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng sự cố môi trường; Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế bị thiệt hại do sự cố môi trường biển, giao Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ: Y tế, Tài nguyên và Môi trường đề xuất các giải pháp xử lý lô hàng tồn kho được thu mua trước ngày 30 tháng 8 năm 2016 nhằm giải quyết dứt điểm sản phẩm tồn kho, tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở thu mua, tạm trữ thủy sản; góp phần duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, giữ vững an ninh, trật tự xã hội, Bộ Công Thương đã chủ động thực hiện:

- Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn:

+ Bộ Công Thương đã có Công văn số 6118/BCT-TTTN ngày 6 tháng 7 năm 2016 về việc báo cáo tình hình thu mua, tạm trữ, tiêu thụ hải sản, trong đó, yêu cầu Sở Công Thương rà soát, tổng hợp đánh giá tình hình thu mua, tạm trữ và tiêu thụ hải sản, làm căn cứ để xác định thiệt hại, ảnh hưởng của hiện tượng hải sản chết bất thường trong thời gian qua.

+ Ngày 8 tháng 9 năm 2016, Bộ Công Thương có Công văn 8358/BCT-TTTN gửi Sở Công Thương các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế về việc tiêu thụ thủy sản tồn kho đảm bảo an toàn.

+ Ngày 28 tháng 10 năm 2016, Bộ Công Thương có Công văn 10297/BCT-TTTN, chỉ đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Hiệp hội ngành nghề sản xuất, chế biến, kinh doanh trong lĩnh vực thủy sản và các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh, chế biến, thu mua, phân phối thủy sản hỗ trợ tiêu thụ thủy sản an toàn đã được xác nhận của ngành y tế tại 04 Tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường.

- Kiểm tra, khảo sát đánh giá tình hình hỗ trợ tiêu thụ thủy sản an toàn tại 04 Tỉnh:

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo Kết luận số 311a/TB-VPCP ngày 02 tháng 10 năm 2016, giao Bộ Công Thương chỉ đạo, huy động các doanh nghiệp thương mại chủ động thu mua ngay các lô hàng đạt chất lượng an toàn tại 04 tỉnh, Bộ Công Thương đã tổ chức Đoàn công tác liên Bộ có sự tham gia của: Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, các Doanh nghiệp phân phối, bán buôn, bán lẻ (gồm hệ thống siêu thị BigC, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty TNHH Aeon Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại Lotte Việt Nam…) làm việc tại 04 Tỉnh bị ảnh hưởng từ ngày 10-15 tháng 10 năm 2016 để nghiên cứu, khảo sát nắm bắt thực tiễn, từ đó đề xuất giải pháp hỗ trợ tiêu thụ dứt điểm thủy sản an toàn còn tồn kho tại các địa phương nêu trên. Ngày sau khi kết thúc chuyến công tác, Bộ Công Thương đã:

+ Đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết dứt điểm hải sản tồn kho tại 04 Tỉnh miền Trung kính gửi Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình (Công văn mật số 580/BCT-TTTN ngày 24 tháng 10 năm 2016).

+ Chỉ đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Hiệp hội ngành nghề sản xuất, chế biến, kinh doanh trong lĩnh vực thủy sản và các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh, chế biến, thu mua, phân phối thủy sản hỗ trợ tiêu thụ thủy sản an toàn đã được xác nhận của ngành y tế tại 04 Tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường (Công văn số 10297/BCT-TTTN ngày 28 tháng 10 năm 2016).

Tiếp theo, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo Kết luận số 432/TB-VPCP ngày 25 tháng 12 năm 2016 về thành lập Tổ công tác liên ngành với nhiệm vụ đánh giá, xác nhận kết quả phân loại hải sản (đã được xác nhận an toàn nhưng không đủ điều kiện để làm thực phẩm cho người) của 04 tỉnh miền Trung bị thiệt hại bởi sự cố môi trường và Công văn số 64/VPCP-NN ngày 05 tháng 01 năm 2017 về việc khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến hỗ trợ, bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển, Bộ Công Thương đã chủ trì tổ chức Tổ công tác liên ngành làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Bình từ ngày 06-08 tháng 01 năm 2017. 

Căn cứ đề xuất, kiến nghị và tình hình thực tế của các địa phương trong công tác tiêu thụ hải sản, hỗ trợ, bồi thường cho các đối tượng bị ảnh hưởng của sự cố môi trường biển tại 02 tỉnh, Bộ Công Thương đã đề xuất, kiến nghị Chính phủ một số giải pháp, chính sách nhằm giải quyết dứt điểm hải sản tồn kho và đẩy nhanh công tác hỗ trợ, bồi thường của các tỉnh

2. Đối với việc bổ sung thêm 6 nhóm đối tượng trực tiếp sản xuất, tiêu thụ, chế biến và cung cấp các dịch vụ gián tiếp chưa được quy định trong 7 nhóm đối tượng được bồi thường:

Đoàn công tác do Bộ Công Thương chủ trì (nêu trên) đã làm việc tại các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển, Đoàn đã tiếp thu các ý kiến; các khó khăn, vướng mắc trong tiêu thụ thủy sản; khó khăn trong xử lý thủy sản tồn kho; các đề xuất, kiến nghị của địa phương và các tổ chức cá nhân có hải sản tồn kho, từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị của Đoàn công tác báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình (Công văn mật số 580/BCT-TTTN ngày 28/10/2016 về việc đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết dứt điểm hải sản tồn kho tại 04 tỉnh miền Trung). Bên cạnh đó, theo phân công của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị chủ trì xây dựng Đề án “Xác định, bồi thường thiệt hại và hỗ trợ khắc phục hậu quả khôi phục sản xuất, chuyển đổi nghề cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường”, vì vậy, đề nghị Đại biểu có ý kiến thêm với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Đối với việc xác định giá đền bù đối với các đối tượng có hàng tồn kho đông lạnh (hàng bị nhiễm độc đề nghị tiêu hủy và hỗ trợ 100%):

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Thông báo Kết luận số 373/TB-VPCP ngày 16/11/2016, Thông báo Kết luận số 380/TB-VPCP ngày 28/11/2016, giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các địa phương xác định giá để làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ đối với hàng hải sản tồn kho; căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 10814/VPCP-KTTH ngày 14/12/2016, Bộ Công Thương đã có công văn số 12024/BCT-TTTN ngày 14/12/2016 đề xuất Chính phủ phương án giá để làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ, cụ thể:

- Giá bình quân tháng 10 năm 2016 để làm căn cứ, rà soát, xác định giá đền bù, hỗ trợ là giá mua vào bình quân tháng 10 năm 2016 của từng loại hải sản (kích cỡ, chủng loại…) trên địa bàn mỗi tỉnh.

- Giao UBND 04 tỉnh chịu trách nhiệm xác định giá mua vào bình quân tháng 10 năm 2016 của từng loại hải sản trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời Bộ Công Thương đã có văn bản hướng dẫn Ủy ban nhân dân 04 Tỉnh triển khai thực hiện việc xác định giá thu mua hải sản bình quân, tính số lượng hải sản tồn kho để bồi thường, hỗ trợ (Công văn số 12039/BCT-TTTN ngày 14/12/2016).

19. Cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị: Kiến nghị Chính phủ và Bộ Công thương xem xét sửa đổi, bổ sung cho thống nhất quy định về phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công thương về nội dung “Thông tư này không áp dụng đối với hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ (dịch vụ bán lẻ đồ uống tiêu dùng tại chỗ)”, nhưng tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu lại không quy định nội dung này, nên khi triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn.

Trả lời: Tại công văn số 1185/BCT-KH ngày 15/02/2017

Ngày 07 tháng 4 năm 2015, Bộ Công Thương có văn bản số 3414/BCT-TTTN về việc thực hiện Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 về sản xuất, kinh doanh rượu gửi các địa phương. Công văn hướng dẫn cụ thể việc Thông tư số 60/2014/TT-BCT không áp dụng đối với hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ (dịch vụ bán lẻ đồ uống tiêu dùng tại chỗ), điều này được hiểu là các tổ chức, cá nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ không thuộc đối tượng cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT nên không phải là thương nhân phân phối, thương nhân bán buôn, thương nhân bán lẻ. Do đó, tổ chức, cá nhân bán sản phẩm rượu tiêu dùng tại chỗ không phải xin cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. 

Đối với Nghị định số 94/2012/NĐ-CP, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, đến nay Bộ Công Thương đã cùng các Bộ, ngành, hiệp hội doanh nghiệp hoàn thiện Dự thảo nghị định mới thay thế Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và đang trình Chính phủ xem xét, ký ban hành. Đối với nội dung bán rượu tiêu dùng tại chỗ, Dự thảo Nghị định đã có những quy định rất cụ thể.

20. Cử tri tỉnh Lào Cai kiến nghị: Cử tri đề nghị không cho phép xuất khẩu quặng Apatit sau năm 2016 (trừ đối với quặng Apatit có hàm lượng thấp, hiện nay trong nước chưa có công nghệ tuyển khoáng để nâng cao hàm lượng, không có nhu cầu sử dụng) để chế biến sâu quặng loại 1, loại 2; xem xét cấp giấy phép khai thác quặng Apatit thông qua hình thức đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Trả lời: Tại công văn số 1162/BCT-KH ngày 15/02/2017

1. Về việc đề nghị không cho phép xuất khẩu quặng Apatit sau năm 2016 (trừ đối với quặng Apatit có hàm lượng thấp, hiện nay trong nước chưa có công nghệ tuyển khoáng để nâng cao hàm lượng, không có nhu cầu sử dụng) để chế biến sâu quặng loại 1, loại 2:

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 12/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016, có hiệu lực từ ngày 20/8/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 quy định về xuất khẩu khoáng sản, theo đó apatit không có trong danh mục khoáng sản được phép xuất khẩu. Theo quy định tại Điều 6 (sửa đổi, bổ dung): Trường hợp“Sản phẩm khoáng sản đã qua chế biến nhưng không thể đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu theo quy định”, phải được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có khoáng sản khai thác, chế biến kiểm tra thực tế và có văn bản gửi Bộ Công Thương xem xét, giải quyết. Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết đối với từng trường hợp cụ thể.

2. Về xem xét cấp giấy phép khai thác quặng Apatit thông qua hình thức đấu giá quyền khai thác khoáng sản:

Tại Điều 22 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật khoáng sản, tại khoản 1 quy định các tiêu chí khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; khoản 2 quy định “Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trình cấp có thẩm quyền quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 78 Luật khoáng sản phê duyệt. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương hoặc Bộ Xây dựng xác định một số khu vực có kết quả đánh giá tài nguyên thuộc diện tích đã được điều tra, đánh giá khoáng sản bằng nguồn vốn của tổ chức, cá nhân và trường hợp khác trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.” Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét khoanh định đối với từng khu vực dự án cụ thể theo tiêu chí nêu trên.

Trường hợp không thống nhất, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

21. Cử tri các tỉnh, thành phố Bình Định, Đà Nẵng kiến nghị: Đề nghị Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chuẩn bị tốt các điều kiện để khai thác có hiệu quả các lợi thế trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA), nhất là FTA với EU và TPP trong thời gian tới. Kiểm soát nhập khẩu phù hợp với thông lệ và các cam kết quốc tế.

Trả lời: Tại công văn số 1192/BCT-KH ngày 15/02/2017

Hoạt động xuất nhập khẩu trong thời gian qua đã có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế chung của cả nước, đưa nền kinh tế nước ta hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới, đồng thời cũng được Chính phủ, Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan rất quan tâm chỉ đạo. Trong đó, chú trọng hướng tới phát triển sản xuất để tăng nhanh xuất khẩu, tận dụng tốt các cơ hội mở cửa thị trường các nước đối tác đã ký FTA và chủ động điều chỉnh, kiểm soát nhập khẩu phù hợp với các cam kết quốc tế.

Năm 2016, ngay từ đầu năm, nhận định được những khó khăn của xuất khẩu, bên cạnh việc tiếp tục triển khai những nhiệm vụ, giải pháp tại Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030, Bộ Công Thương và các Bộ, ngành đã chủ động thực hiện nhiều nhóm biện pháp, giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, cụ thể là:

(i) Xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý cho công tác điều hành quản lý hoạt động xuất nhập khẩu phù hợp với tình hình thực tế.

(ii) Triển khai các giải pháp phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

(iii) Tăng cường công tác phát triển thị trường, mở cửa thị trường cho hàng hóa Việt Nam thông qua các kênh ngoại giao, đàm phán, ký kết các Hiệp định, Thỏa thuận song phương và đa phương.

(iv) Tuyên truyền, phổ biến cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do cho từng địa phương, ngành hàng cụ thể, hướng tận dụng và cách thức tận dụng các Hiệp định này để nâng cao khả năng cạnh tranh, đẩy mạnh xuất khẩu.

(v) Tích cực rà soát, nắm bắt thông tin để chủ động ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại và các rào cản thương mại của các nước đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp xuất khẩu.

(vi) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hóa thương mại giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp, giảm thời gian vận chuyển, thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. 

(vii) Áp dụng các biện pháp quản lý nhập khẩu phù hợp với các cam kết quốc tế, trong đó tăng cường sử dụng công cụ phòng vệ thương mại đối với hàng nhập khẩu. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Năm 2017, tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, Chính phủ đã giao nhiều nhiệm vụ cho Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan đến điều hành xuất nhập khẩu. Bộ Công Thương đã ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết trên tại Quyết định số 47/QĐ-BCT ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Theo đó, xác định cụ thể trách nhiệm thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu trong năm 2017.

Do vậy, để có thể tham gia hiệu quả các FTA đã có hiệu lực, thời gian tới Việt Nam cần thực hiện các giải pháp sau:

Một là, đổi mới mạnh mẽ hơn trong hợp tác và phát triển.

Hai là, phải thực sự coi trọng và làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức; nâng cao kỹ năng trong hội nhập kinh tế quốc tế gắn với yêu cầu phát triển bền vững, phát triển xanh.

Ba là, tạo cơ chế, chính sách mới phát huy tối ưu các lợi thế so sánh và lợi thế cạnh tranh của quốc gia, doanh nghiệp trong phân công lao động và hợp tác quốc tế.

Bốn là, tiếp tục đổi mới chính sách thu hút FDI theo hướng không quá nhấn mạnh số lượng mà là chất lượng, thu hút có điều kiện về cả kinh tế, xã hội và môi trường.

Chú trọng thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài của các đối tác chiến lược trong FTA (đặc biệt là các nước phát triển) và cần có cơ chế, chính sách khuyến khích họ tham gia đầu tư vào phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế tạo, chế biến nhằm tạo ra giá trị gia tăng cao cho Việt Nam và chuyển giao công nghệ có hiệu quả cho các doanh nghiệp trong nước.

Năm là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và năng lực quản lý, kiểm tra, giám sát của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

22. Cử tri tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kiến nghị: Cử tri đề nghị chỉ tính giá điện sinh hoạt cùng một mức giá, không nên chia thành nhiều mức giá như  hiện nay. Vì theo cách tính giá điện hiện nay thì người dùng điện càng dùng nhiều thì càng phải trả tiền giá cao cho một đơn vị điện, sẽ không khuyến khích được các hộ gia đình dùng điện để sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Trả lời: Tại công văn số 1180/BCT-KH ngày 15/02/2017

Điện năng là một hàng hóa đặc biệt, việc sản xuất và tiêu dùng diễn ra đồng thời, người dùng sử dụng điện trước và trả tiền sau. Hiện nay, phần lớn lượng điện năng được sản xuất từ các nguồn nguyên liệu hóa thạch, không tái tạo được như than đá, dầu mỏ, khí đốt trong khi các nguồn năng lượng tái tạo như: năng lượng mặt trời, gió… chưa được phát triển mạnh, nguyên nhân là do hiệu quả chưa cao, cách thức sử dụng còn khá phức tạp và chi phí đắt đỏ. Trong khi chờ đợi những giải pháp hiệu quả hơn cho việc sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả được xem như là biện pháp quan trọng và cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, hiện nay rất nhiều nước trên thế giới áp dụng giá điện theo các bậc để phù hợp với các mức sử dụng điện khác nhau của các hộ dân với giá điện của các bậc tăng dần (hộ sử dụng điện càng nhiều, không tiết kiệm điện, sử dụng các thiết bị tiêu hao nhiều năng lượng sẽ phải áp dụng giá điện cao hơn), cụ thể:

	Quốc gia
	Hình thức áp dụng giá điện 

sinh hoạt
	Số bậc thang điện sinh hoạt

	Nhật Bản
	Lũy tiến theo bậc
	3 bậc

	Thái Lan
	- Lũy tiến theo bậc

- Được lựa chọn áp dụng giá theo thời gian sử dụng (TOU)
	- Dưới 150 kWh/tháng: 7 bậc

- Trên 150 kWh/tháng: 3 bậc

	Malaisia
	Lũy tiến theo bậc
	10 bậc

	Philipines
	Lũy tiến theo bậc
	8 bậc

	Hàn Quốc
	Lũy tiến theo bậc
	6 bậc

	Indonesia
	Lũy tiến theo bậc
	3 bậc

	Hồng Kông
	Lũy tiến theo bậc
	7 bậc

	Nam Phi
	Lũy tiến theo bậc
	6 bậc

	Lào
	Lũy tiến theo bậc
	3 bậc


Thực hiện khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực trong đó quy định giá điện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước và khoản 15 Điều 1 giao Thủ tướng Chính phủ quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, ngày 07 tháng 4 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện có hiệu lực từ ngày ngày 01 tháng 6 năm 2014 (thay thế Quyết định số 268/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 23/02/2011) với các mục tiêu chính sau:

- Giảm dần việc bù chéo giá điện giữa các đối tượng sử dụng điện và không bán điện dưới giá thành.

- Tách bạch hoạt động sản xuất kinh doanh điện của doanh nghiệp điện với thực hiện chính sách an sinh - xã hội của Đảng, Nhà nước đối với hộ nghèo, hộ chính sách xã hội thông qua hỗ trợ tiền điện trực tiếp từ ngân sách Nhà nước.

- Biểu giá bán lẻ điện được xây dựng phù hợp theo hướng không quy định quá nhiều bậc thang, qua đó tạo thuận lợi cho người tiêu dùng và cơ quan quản lý theo dõi, áp dụng.

Thực hiện các mục tiêu nêu trên, giá bán lẻ điện cho sinh hoạt tiếp tục được thiết kế theo các bậc để phù hợp với các mức sử dụng điện khác nhau của các hộ dân với giá điện của các bậc tăng dần nhằm khuyến khuyến khích các hộ dân sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm. Thực tế áp dụng trong những năm qua cho thấy việc áp dụng giá bán điện sinh hoạt theo các bậc là đơn giản trong áp dụng nhưng vẫn đạt được mục tiêu khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. 

Có thể cho rằng, việc thiết kế giá bán điện sinh hoạt theo các bậc là phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đánh giá việc thực hiện và nghiên cứu cơ chế giá bán điện sinh hoạt phù hợp với thực tế sử dụng điện của các hộ sử dụng điện cũng như phù hợp với sự phát triển trong kỹ thuật đo đếm điện năng khi công tơ điện tử hiện đại dần được lắp đặt, thay thế cho công tơ cơ truyền thống.

23. Cử tri tỉnh Kiên Giang kiến nghị: Cử tri cho rằng, theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chương trình điện cho nông thôn miền núi, hải đảo, thì ngân sách trung ương phân bổ 85%, ngành điện 15%. Tổng Công ty điện lực Miền Nam lập dự án điện và đã được Bộ Công thương phê duyệt theo Quyết định số 11828/QĐ-BCT ngày 30/10/2015, với tổng vốn đầu tư tại Kiên Giang giai đoạn 2016-2020 là 1.195 tỷ đồng (Trong đó: Điện sinh hoạt là 503 tỷ đồng; điện bơm tát là 692 tỷ đồng), nhưng đến nay chưa phân bổ vốn cho tỉnh. Đề nghị Bộ Công thương sớm phân bổ vốn hàng năm cho tỉnh để sớm triển khai thực hiện dự án này. 

Trả lời: Tại công văn số 1179/BCT-KH ngày 15/02/2017

Việc kiến nghị của cử tri về đề nghị Bộ Công Thương sớm phân bổ vốn hàng năm cho tỉnh để sớm triển khai thực hiện dự án điện cho nông miền núi, hải đảo của tỉnh thôn của tỉnh Kiên Giang là rất cần thiết, tuy nhiên với nguồn lực hạn chế trong giai đoạn vừa qua (2013-2015) chỉ tập trung nguồn lực để thực hiện mục tiêu về cấp điện cho các xã vùng xâu vùng xa, các đảo, xã đảo, huyện đảo chưa có điện (khoảng 165.820 hộ dân, 40/57 xã, 2.250/12.300 thôn bản, 07/11 đảo), theo đúng thứ tự ưu tiên của Quyết định số 2081/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08 tháng 11 năm 2013. Giai đoạn 2016-2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 4989/QĐ-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2016 về kế hoạch thực hiện Chương trình điện cho nông thôn miền núi và hải đảo, theo đó đề nghị Chính phủ cho phép sử dụng vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Liên minh châu Âu (EU) dự kiến đề xuất Chính phủ để phân bổ cho tỉnh là 898 tỷ đồng trong giai đoạn 2016-2020. 

Theo quy định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan xem xét phân bổ kế hoạch ngân sách trung ương đầu tư hàng năm, vì vậy đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang có kiến nghị với Bộ Kế hoạch và Đầu tư ưu tiên nguồn lực cấp cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo đề nghị của Bộ Công Thương là 70 tỷ đồng để cùng với đề xuất huy đồng các nguồn vốn ODA, các nguồn huy động hợp pháp khác cho đầu tư lưới điện nông thôn đạt mục tiêu tại Quyết định số 2081/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2020 hầu hết các hộ dân được sử dụng điện, đảm bảo cấp điện an toàn, thường xuyên cho sinh hoạt và sản xuất của nhân dân, trong đó có cả phần điện cho trạm bơm.

24. Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: Hiện nay, lưới điện 110kV, 220kV qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được xây dựng từ lâu, khi xây dựng các khu vực dưới hành lang lưới điện chủ yếu là đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, không có dân cư. Mặt khác, do áp dụng các tiêu chuẩn về xây dựng theo các quy định trước đây, nên chiều cao cột điện và hành lang thiết kế của các đường dây này hạn chế. Hiện nay, các khu vực dưới hành lang lưới điện được quy hoạch, phát triển các khu công nghiệp (Khu công nghiệp Phú Vinh - Khu kinh tế Vũng Áng), các công trình giao thông..., tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện khá phổ biến. Do đó, đề nghị Bộ chỉ đạo các đơn vị quản lý vận hành hệ thống lưới điện truyền tải Quốc gia thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiến hành rà soát, đầu tư, nâng cấp cải tạo các tuyến đường dây để đảm bảo hành lang an toàn lưới điện. 

Trả lời: Tại công văn số 1181/BCT-KH ngày 15/02/2017

- Theo Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 05 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng phải xác định các nguồn lực để đảm bảo quy hoạch, trong đó có kinh phí di dời hành lang lưới điện thuộc thuộc diện phải di chuyển ra khỏi khu được quy hoạch để phát triển các khu công nghiệp.

- Đối với lưới điện cũ có chiều cao cột điện và hành lang thiết kế của các đường dây này hạn chế, tuy nhiên cơ bản không làm ảnh hưởng đến việc trồng lúa, cây ngắn ngày ở dưới hành lang theo quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2014 về quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn đối với khu vực ngoài thành phố, thị xã, thị trấn.

- Hiện nay, Bộ Công Thương đang chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sử dụng các nguồn lực (vốn Ngân hàng Phát triển châu Á, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển KFW của Đức, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản) để nâng cấp cải tạo các tuyến đường dây phân phối, trung áp để đảm bảo hành lang an toàn lưới điện đồng thời đảm bảo nguồn cấp phục vụ sinh hoạt, sản xuất của nhân dân. Quá trình đầu tư phụ thuộc quy hoạch phát triển điện lực tỉnh do Ủy ban nhân dân các tỉnh thực hiện để làm cơ sở triển khai thực hiện đầu tư và phân trách nhiệm đầu tư.

25. Cử tri tỉnh Sóc Trăng kiến nghị: Đề nghị xem xét bố trí vốn cho Công ty Điện lực Sóc Trăng sớm triển khai "Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Sóc Trăng" đã được Bộ Công Thương phê duyệt theo Quyết định 11830/QĐ-BCT ngày 30/10/2015, đặc biệt là cấu phần trạm bơm để chống xâm nhập mặn. 

Trả lời: Tại công văn số 1194/BCT-KH ngày 15/02/2017

Việc kiến nghị của cử tri về đề nghị Bộ Công Thương sớm phân bổ vốn hàng năm cho tỉnh để sớm triển khai thực hiện dự án điện cho nông miền núi, hải đảo của tỉnh thôn của tỉnh Sóc Trăng là rất cần thiết, tuy nhiên với nguồn lực hạn chế trong giai đoạn vừa qua (2013-2015) chỉ tập trung nguồn lực để thực hiện mục tiêu về cấp điện cho các xã vùng xâu vùng xa, các đảo, xã đảo, huyện đảo chưa có điện (khoảng 165.820 hộ dân, 40/57 xã, 2.250/12.300 thôn bản, 07/11 đảo), theo đúng thứ tự ưu tiên của Quyết định số 2081/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08 tháng 11 năm 2013. Giai đoạn 2016-2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 4989/QĐ-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2016 về kế hoạch thực hiện Chương trình điện cho nông thôn miền núi và hải đảo, theo đó đề nghị Chính phủ cho phép sử dụng vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Liên minh châu Âu (EU) dự kiến đề xuất Chính phủ để phân bổ cho tỉnh là 898 tỷ đồng trong giai đoạn 2016-2020. 

Theo quy định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan xem xét phân bổ kế hoạch ngân sách trung ương đầu tư hàng năm, vì vậy đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng có kiến nghị với Bộ Kế hoạch và Đầu tư ưu tiên nguồn lực cấp cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo đề nghị của Bộ Công Thương là 70 tỷ đồng để cùng với đề xuất huy đồng các nguồn vốn ODA, các nguồn huy động hợp pháp khác cho đầu tư lưới điện nông thôn đạt mục tiêu tại Quyết định số 2081/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2020 hầu hết các hộ dân được sử dụng điện, đảm bảo cấp điện an toàn, thường xuyên cho sinh hoạt và sản xuất của nhân dân, trong đó có cả phần điện cho trạm bơm.

26. Cử tri tỉnh Đắk Lắk kiến nghị: Cử tri phản ánh hiện nay nhiều thôn, buôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chưa có điện thắp sáng. Số đường điện xuống cấp trầm trọng, nhiều bình hạ thế quá tải không bảo đảm an toàn; tình trạng trụ chính (cột bê tông) cách xa các nhà dân nên nhân dân kéo dây điện trên một số loại trụ gỗ, cây sống không đảm bảo an toàn, đôi khi rất nguy hiểm, nhất vào mùa mưa. Đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn điện lực Việt Nam đầu tư để đảm bảo tất cả các thôn, buôn trong tỉnh đều được sử dụng điện sinh hoạt, ngành điện tiếp nhận, quản lý, đầu tư trụ xi măng để nhân dân kéo điện vào nhà sinh hoạt đảm bảo an toàn hơn.

Trả lời: Tại công văn số 1169/BCT-KH ngày 15/02/2017

Ngày 22 tháng 12 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4989/QĐ-BCT về kế hoạch thực hiện Chương trình điện cho nông thôn miền núi và hải đảo trong đó có đề nghị Chính phủ cho phép sử dụng vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Liên minh châu Âu (EU) dự kiến phân bổ cho tỉnh là 683 tỷ đồng giai đoạn 2016-2020 có kết hợp  đầu tư lưới điện sinh hoạt không đạt tiêu chí số 4 về điện để không còn tình trang lưới điện xuống cấp như ý kiến của cử tri như đã nêu; Quyết định số 5131/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2016 về đánh giá tiêu chí điện huyện nông thôn mới, theo đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là đơn vị chịu trách nhiệm vận hành hệ thống lưới điện trung áp đảm bảo các thông số theo quy định phục vụ và đáp ứng nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất của nhân dân giai đoạn 2016 2020.

Hiện nay, Bộ Công Thương đã yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) báo cáo tại Văn bản số 12382/BCT-TCNL ngày 22 tháng 12 năm 2016 về kết quả thực hiện nội dung số 03 “Cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống lưới điện nông thôn” theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Chính phủ ngày 16 tháng 8 năm 2016 về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, để có giải pháp và chỉ đạo kịp thời theo lộ trình như phản ánh của cử tri.
27. Cử tri tỉnh Long An kiến nghị: Cử tri cho rằng giá điện ngày càng tăng cao làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Chất lượng điện tại một số nơi còn thấp, chưa đảm bảo nhu cầu tiêu dùng tối thiểu của người dân. Cử tri thắc mắc có phải do EVN độc quyền kinh doanh điện tạo ra sự thiếu công bằng với doanh nghiệp tư nhân. Do đó, cần xây dựng một thị trường cạnh tranh thực sự lành mạnh trong sản xuất và mua bán, tiêu thụ điện. 

Trả lời: Tại công văn số 1170/BCT-KH ngày 15/02/2017

Về công tác điều tiết giá điện

Nhằm phát triển năng lượng bền vững, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của doanh nghiệp và người dân, đảm bảo tạo môi trường cạnh tranh và nâng cao hiệu quả kinh tế của ngành điện thì giá bán điện cần phản ánh được các chi phí sản xuất, kinh doanh điện cũng như đảm bảo các đơn vị điện lực có lợi nhuận hợp lý, đảm bảo các chỉ tiêu tài chính đáp ứng yêu cầu của các tổ chức tài chính cho vay vốn, từ đó tái đầu tư phát triển và khuyến khích các thành phần kinh tế khác đầu tư phát triển nguồn và lưới điện. Thực hiện mục tiêu trên, trong các năm vừa qua và những năm sắp tới việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân đã, đang và sẽ tiếp tục được thực hiện theo cơ chế thị trường trong phạm vi khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân do Thủ tướng Chính phủ quy định (khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân các năm 2013-2015 thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2165/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ; đối với khung giá bán lẻ điện bình quân các năm 2016-2020, Bộ Công Thương đã có Báo cáo số 135/BC-BCT báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định) và cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân quy định tại Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ (ngày 23 tháng 11 năm 2016, Bộ Công Thương đã có Công văn số 11234/BCT-ĐTĐL gửi Văn phòng Chính phủ về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân thay thế Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg). Tuy nhiên, để ổn định giá bán điện, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, thời điểm điều chỉnh và lượng điều chỉnh sẽ được xem xét, căn cứ vào tình hình kinh tế, xã hội của từng thời kỳ. 

Về công tác kiểm tra tình hình cung cấp điện
Bộ Công Thương đã yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thường xuyên kiểm tra, giám sát các Công ty Điện lực trong quá trình thực hiện cung cấp điện cho khách hàng. Đồng thời, hàng năm Bộ Công Thương đã tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về điện lực đối với các đơn vị điện lực và thực hiện các biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.
Về xây dựng và phát triển thị trường điện Việt Nam
Hình thành và phát triển thị trường điện cạnh tranh là chiến lược phát triển dài hạn của ngành điện Việt Nam đã được quy định trong Luật Điện lực năm 2004 và được cụ thể hóa trong Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về lộ trình, các điều kiện và cơ cấu ngành điện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam (thay thế Quyết định số 26/2006/QĐ-TTg). Theo đó, thị trường phát điện cạnh tranh chính thức vận hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2012. Các nguyên tắc vận hành thị trường điện và trách nhiệm của các đơn vị tham gia Thị trường phát điện cạnh tranh được quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 51/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện. 

Tiếp tục thực hiện quy định tại Lộ trình phát triển thị trường điện tại Việt Nam, từ năm 2015 thị trường điện Việt Nam sẽ chuyển từ thị trường phát điện cạnh tranh sang thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Theo đó, thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam sẽ được phát triển qua một số giai đoạn: i) Thí điểm bước 1 (trong năm 2016); ii) Thí điểm bước 2 (2017 - 2018); và iii) Chính thức (từ năm 2019).

 Đến thời điểm hiện tại, các công tác chuẩn bị cho thị trường bán buôn điện cạnh tranh theo Lộ trình đã được Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị điện lực triển khai thực hiện và đã cơ bản hoàn thành; Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin phục vụ vận hành thị trường phát điện cạnh tranh đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị triển khai và hoàn thành các hạng mục cơ bản trong năm 2015; Bộ Công Thương cũng đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức và hoàn thành các khóa đào tạo về thị trường bán buôn điện cạnh tranh cho các đơn vị tham gia thị trường trong năm 2016. Cụ thể, Bộ Công Thương đã ban hành:

- Quyết định 6463/2014/QĐ-BCT ngày 22 tháng 7 năm 2014 phê duyệt Thiết kế tổng thể thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam.

- Quyết định số 8266/QĐ-BCT ngày 10 tháng 8 năm 2015 phê duyệt Thiết kế chi tiết Thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam.

- Quyết định số 12751/QĐ-BCT ngày 23 tháng 11 năm 2015 phê duyệt Kế hoạch thực hiện vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm năm 2016.

- Quyết định số 2760/QĐ-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2016 phê duyệt Thiết kế tổng thể cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ Thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam. 

Trong năm 2017, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục triển khai thực hiện vận hành thị trường bán buôn thí điểm nhằm thực hiện các mục tiêu như: tạo điều kiện cho các đơn vị làm quen với các cơ chế vận hành của thị trường, đào tạo nâng cao năng lực cho các đơn vị, đồng thời đánh giá kiểm tra các cơ chế, quy trình vận hành thị trường bán buôn điện; hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường bán buôn điện thông qua việc xây dựng và ban hành Thông tư quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh (dự kiến ban hành trong tháng 6/2017), sau khi ban hành Thông tư này, Bộ Công Thương sẽ rà soát, đánh giá để sửa đổi bổ sung các văn bản pháp lý có liên quan nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường bán buôn điện. Ngoài ra, Bộ Công Thương sẽ chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị đẩy mạnh công tác đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thị trường bán buôn điện theo phân công nhiệm vụ tại Quyết định 2760/QĐ-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Công Thương.

28. Cử tri các tỉnh, thành phố Quảng Nam, Đà Nẵng kiến nghị: Đề nghị Bộ Công Thương tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng các công trình thủy điện; xác định trách nhiệm của ngành, cá nhân có liên quan đến sự cố vỡ ống tại thủy điện Sông Bung 2; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện đúng quy trình xả lũ, có thông tin, thông báo kịp thời cho nhân dân khi có sự cố, thiên tai xẩy ra. 

Trả lời: Tại công văn số 1183/BCT-KH ngày 15/02/2017

Những năm gần đây, các quy định của pháp luật về quản lý xây dựng và vận hành là tương đối đầy đủ và đảm bảo cho việc thực hiện quản lý, kiểm tra, kiểm soát chất lượng từ khảo sát, thiết kế, thi công đến nghiệm thu, khai thác sử dụng các công trình xây dựng, trong đó có công trình thủy lợi, thủy điện. Việc tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng các công trình thủy điện trong thời gian vừa qua của Bộ Công Thương đã thực hiện đầy đủ theo các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng xây dựng công trình xây dựng. Bộ Công Thương cũng sẽ tiếp tục tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng các công trình thủy điện.

Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13  ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác công trình thủy điện và Nghị quyết số 11/NQ-CP  ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Xây dựng và địa phương đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chất lượng công trình từ giai đoạn nghiên cứu đầu tư đến hoàn thành xây dựng công trình. Trường hợp vi phạm trong quản lý chất lượng xây dựng công trình xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Về sự cố vỡ ống tại thủy điện Sông Bung 2

Ngày 13 tháng 9 năm 2016, đã xảy ra sự cố hầm dẫn dòng công trình thủy điện Sông Bung 2 gây thiệt hại về tài sản và người. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngay thời điểm sau sự cố, Bộ Công Thương đã thành lập Tổ Điều tra sự cố với sự tham gia của Bộ Xây dựng, địa phương, các cơ quan và chuyên gia độc lập. Bộ Công Thương đã lựa chọn Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam (HEC) làm cơ quan tư vấn kiểm định nguyên nhân sự cố. Qua xem xét, đánh giá ban đầu có thể nói, sự cố có nguyên nhân liên quan đến chất lượng công trình chưa đảm bảo. Hiện nay, Bộ Công Thương đang tích cực chỉ đạo Tổ Điều tra và Tư vấn kiểm định khẩn trương đánh giá nguyên nhân sự cố (từ công tác quản lý dự án của Chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, thi công xây dựng...) và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị có liên quan. 
Về chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện đúng quy trình xả lũ, có thông tin, thông báo kịp thời cho nhân dân khi có sự cố, thiên tai xảy ra

Trong các năm gần đây, Bộ Công Thương đã ban hành các Chỉ thị, văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, cơ quan của địa phương, Chủ hồ chứa thủy điện tuân thủ việc vận hành đúng quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa và quy trình đơn hồ chứa; tổ chức kiểm tra và kiên quyết xử lý những nhà máy thuỷ điện không thực hiện đúng quy trình vận hành đã được phê duyệt, trong trường hợp vi phạm, đề nghị chuyển cho cơ quan chức năng xử lý; rà soát, xem xét, để điều chỉnh hoặc có kiến nghị điều chỉnh những nội dung của Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện đã được phê duyệt cho phù hợp hơn với thực tế; xây dựng cơ chế phối hợp, trao đổi, cung cấp số liệu vận hành hồ chứa; tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích cho nhân dân địa phương các nội dung của Quy trình vận hành, quy định về hệ thống các tín hiệu thông báo, cảnh báo lũ lụt vùng hạ du của việc vận hành nhà máy và xả lũ hồ chứa thủy điện; phối hợp với các đơn vị quản lý vận hành công trình thủy điện trong việc thông báo kịp thời tới người dân hạ du khi các hồ chứa thủy điện tiến hành xả lũ.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ ban hành Chương trình hành động cụ thể và tiếp tục chỉ đạo và phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh để tăng cường hơn nữa công tác quản lý vận hành khai thác hồ chứa đảm bảo an toàn công trình và hạ du.
29. Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị: Đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Điện lực Miền trung sớm xúc tiến các thủ tục đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện Quốc gia tại các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (nay là Thủ tướng Chính phủ). 

Trả lời: Tại công văn số 1190/BCT-KH ngày 15/02/2017

Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 838/TTg-KTN ngày 20 tháng 5 năm 2016 về việc giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện đầu tư tại các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, đến nay Tổng Công ty Điện lực miền Trung đang lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi để triển khai các bước tiếp theo.
30. Cử tri tỉnh Long An kiến nghị: Hiện  nay, nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất của tỉnh Long An ngày càng nhiều, trong khi đó sản lượng điện không đáp ứng đủ yêu cầu thực tế. Kiến nghị cho chủ trương thực hiện Dự án năng lượng mặt trời tại huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An và đồng thời, bổ sung vào quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2020 (với quy mô khoảng 100 ha, với tổng mức đầu tư khoảng 23 triệu USD)

Trả lời: Tại công văn số 1170/BCT-KH ngày 15/02/2017

Bộ Công Thương ủng hộ việc phát triển các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, trong đó có các dự án điện mặt trời nhằm góp phần bổ sung nguồn năng lượng sạch, thân thiện môi trường cho hệ thống điện quốc gia, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2015.

Để có cơ sở xem xét, bổ sung dự án đầu tư Nhà máy điện mặt trời như kiến nghị của Tỉnh, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chỉ đạo Sở Công Thương Long An thực hiện các thủ tục bổ sung dự án Nhà máy điện mặt trời vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Long An theo quy định tại Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực, trình Bộ Công Thương thẩm định, phê duyệt. Bộ Công Thương sẽ hướng dẫn và phối hợp với Ủy ban nhân dân Tỉnh trong quá trình bổ sung quy hoạch.

31. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Đề nghị có chính sách thống nhất một giá điện, không tính giờ cao điểm đối với điện sử dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp (tưới - tiêu ứng) để giúp nông dân giảm chi phí đầu vào. Với lý do, khi bơm nước vào ruộng phải đợi nước lớn, nhưng thủy triều thay đổi thời gian đôi khi rơi vào giờ cao điểm hoặc khi thời tiết bị mưa lớn ngập úng, phải bơm rút nước tiêu úng kịp thời để cứu lúa; do đó, bơm tưới - tiêu úng thường vào giờ cao điểm nên chi phí sản xuất rất cao, trong khi giá lúa thấp, bấp bênh nông dân sản xuất không có lời, đời sống khó khăn. 

Trả lời: Tại công văn số 1171/BCT-KH ngày 15/02/2017

Đặc điểm của hệ thống điện luôn có sự chênh lệch giữa cao điểm và thấp điểm của biểu đồ phụ tải, cụ thể:
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Biểu đồ phụ tải Hệ thống điện Quốc gia ngày 03/7/2015

Sự chênh lệch lớn giữa giờ cao điểm và thấp điểm làm cho hệ thống điện phải có dự phòng lớn. Một số nhà máy điện được đầu tư chỉ cho vận hành cao điểm có số giờ vận hành ít nên giá rất cao, việc điều hành hệ thống điện rất khó khăn, làm gia tăng tổn thất điện năng, tạo ra áp lực vốn đầu tư rất lớn để xây dựng nguồn điện mới chạy cao điểm, tính kinh tế toàn hệ thống giảm thấp. Do vậy, biện pháp áp dụng giá điện theo giờ bình thường, cao điểm và thấp điểm đã được áp dụng tại rất nhiều nước trên thế giới để giảm bớt nhu cầu phụ tải đỉnh của hệ thống, điều chỉnh biểu đồ phụ tải sao cho đạt hiệu quả kinh tế cao nhất, đem lại lợi ích cho vận hành hệ thống điện và nền kinh tế quốc dân.

Trong các giờ cao điểm, để đảm bảo đủ công suất, hệ thống điện quốc gia phải huy động các nhà máy tua bin khí chạy dầu hoặc nhà máy chạy dầu có giá phát điện rất cao. Vì vậy, giá phát điện là cao nhất và giá bán lẻ điện cũng sẽ là cao nhất vào giờ cao điểm hệ thống. Do đó, để phản ánh đúng thực tế chi phí sản xuất điện, biểu giá điện vào các giờ cao điểm cần phải cao hơn giá giờ bình thường hoặc thấp điểm. 

Ngoài ra, việc áp dụng biểu giá bán lẻ điện theo thời gian sử dụng trong ngày nhằm khuyến khích khách hàng tiết kiệm chi phí dùng điện trong sản xuất và kinh doanh bằng cách dịch chuyển một phần những phụ tải không cần thiết từ giờ cao điểm sang giờ thấp điểm hay giờ bình thường, giảm nhu cầu phụ tải toàn hệ thống trong các giờ cao điểm, góp phần giảm áp lực vốn đầu tư xây dựng nguồn mới. Nếu không áp dụng giá cao điểm vào những giờ cao điểm của hệ thống, nhu cầu công suất của hệ thống sẽ còn tăng cao hơn nữa và sẽ dẫn tới tình trạng thiếu công suất giờ cao điểm phải sa thải phụ tải, cắt điện luân phiên. 

Thực tế thực hiện trong những năm vừa qua cho thấy việc áp dụng giá điện theo thời gian sử dụng điện trong ngày thay vì áp dụng một mức giá điện là phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Trong thời gian tới, tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ Công Thương sẽ có nghiên cứu, đánh giá sự phù hợp của cơ cấu biểu giá đối với từng đối tượng khách hàng sử dụng điện (trong đó có có khách hàng sử dụng điện cho mục đích bơm nước tưới tiêu) để có những điều chỉnh phù hợp với thực tế.

32. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Cử tri kiến nghị xem xét ngừng xây dựng các đập thuỷ điện, nhà máy thuỷ điện và khu công nghiệp gần bờ biển nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. 

Trả lời: Tại công văn số 1225/BCT-KH ngày 15/02/2017

Hiện nay, Bộ Công Thương chưa phê duyệt quy hoạch thủy điện và công trình thủy điện nào gần biển. Đối với các công trình thủy điện khác, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, theo quy định, Bộ Tài nguyên và môi trường hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường khi thực hiện đầu tư dự án.
33. Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: Đề nghị sớm xây dựng và hướng dẫn về tiêu chí, định mức hỗ trợ kỹ thuật đối với các cơ sở áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp kèm theo hồ sơ thanh quyết toán để các địa phương có căn cứ xây dựng dự toán và đề nghị hỗ trợ?
Trả lời: Tại công văn số 1181/BCT-KH ngày 15/02/2017

- Hướng dẫn nội dung chi và mức chi đối với hoạt động sản xuất sạch hơn hiện đang được quy định tại 02 văn bản: Thông tư liên tịch số 221/TTLT-BTC-BCT ngày 25 tháng 12 năm 2012 giữa Bộ Tài Chính và Bộ Công Thương về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 và Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT giữa Bộ Tài chính và Bộ Công Thương ngày 18 tháng 02 năm 2014 về hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương. 

- Đối với định mức chi cho các hoạt động thực hiện sản xuất sạch hơn: theo các văn bản nêu trên, về cơ bản, các hoạt động thực hiện sản xuất sạch hơn được áp định mức chi theo các văn bản hiện hành mà không quy định mới. Tại Thông tư 26/2014/TTLT-BTC-BCT mức chi cho các hoạt động đã dẫn chiếu tới các văn bản hướng dẫn có liên quan để thuận tiện cho việc áp dụng trong thực tế. Riêng một số hoạt động mang tính đặc thù (đánh giá sản xuất sạch hơn) đã được quy định bổ sung định mức trong Thông tư 221/TTLT-BTC-BCT: “Mức chi hỗ trợ đánh giá sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp tối đa không quá 50%  phí tư vấn nhưng không quá 50 triệu đồng/1 cơ sở” (Khoản 2, Điều 3, Thông tư 221).

Hiện nay, Bộ Tài chính đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để sửa đổi Thông tư 221/TTLT-BTC-BCT theo hướng cụ thể và chi tiết hóa các nội dung chi, định mức chi phù hợp với điều kiện thực tiễn và tạo thuận lợi cho các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện. Thời gian qua, Bộ Công Thương đã chủ động phối hợp, trao đổi thông tin và đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung của Thông tư 221. Trong thời gian tới, khi văn bản thay thế Thông tư 221/TTLT-BTC-BCT được ban hành, Bộ Công Thương sẽ tích cực phối hợp với Bộ Tài chính để phổ biến và hướng dẫn các địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện theo quy định.

34. Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: Đề nghị sớm hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Trong đó, quy định chặt chẽ việc đầu tư các cơ sở sản xuất công nghiệp phải được thực hiện trong cụm công nghiệp (ngoài các dự án đầu tư trong khu kinh tế, khu công nghiệp).
Trả lời: Tại công văn số 1181/BCT-KH ngày 15/02/2017

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng Nghị định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Trong quá trình thực hiện, Bộ Công Thương đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và địa phương; đã tổ chức 2 Hội thảo lấy ý kiến góp ý của các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực liên quan và trình Chính phủ xem xét ban hành (Tờ trình số 6688/TTr-BCT ngày 20 tháng 7 năm 2016). 

Sau đó, Văn phòng Chính phủ đã chuyển ý kiến của các Thành viên Chính phủ đối với Dự thảo Nghị định để Bộ Công Thương hoàn thiện, đa số các Thành viên Chính phủ đã đồng ý thông qua Dự thảo, một số Thành viên Chính phủ đồng ý thông qua sau khi nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý. Hiện nay, Bộ Công Thương đã giải trình, tiếp thu ý kiến của Thành viên Chính phủ để hoàn thiện Dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chính thức ký ban hành (Công văn số 10807 /BCT-CNĐP ngày 11 tháng 11 năm 2016).  

- Về đề nghị quy định chặt chẽ việc đầu tư các cơ sở sản xuất công nghiệp phải được thực hiện trong cụm công nghiệp (ngoài các dự án đầu tư trong khu kinh tế, khu công nghiệp), Bộ Công Thương báo cáo như sau: Trong năm 2012, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2012 về việc chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; trong đó, yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp và các sở, ngành liên quan tập trung các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, kiên quyết không thu hồi thêm diện tích đất cho các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Đến nay, Chỉ thị 07/CT-TTg nêu trên của Thủ tướng Chính phủ đang có hiệu lực thi hành và được nhiều địa phương nghiêm túc thực hiện.

35. Cử tri tỉnh Hải Dương kiến nghị: Cử tri phản ánh dự án nhiệt điện BOT Hải Dương tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã hoàn thành việc thu hồi đất từ năm 2011 nhưng đến nay vẫn chưa hoạt động gây lãng phí, đề nghị có biện pháp giải quyết. 

Trả lời: Tại công văn số 1186/BCT-KH ngày 15/02/2017

Liên quan đến tiến độ và biện pháp xử lý những tồn tại để đẩy nhanh quá trình xây dựng Dự án BOT Nhà máy nhiệt điện Hải Dương, Bộ Công Thương đã có Công văn số 6503/BCT-KH ngày 14 tháng 7 năm 2016 trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương và tiếp tục có Công văn số 8687/BCT-TCNL ngày 19 tháng 9 năm 2016 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Chủ đầu tư/Công ty BOT của Dự án hướng dẫn chi tiết biện pháp đẩy nhanh tiến độ.

Hiện nay, Bộ Công Thương vẫn đang tiếp tục theo dõi và đôn đốc Chủ đầu tư thực hiện theo cam kết với Chính phủ Việt Nam để đảm bảo tiến độ Dự án.
36. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Để chủ động trong tưới tiêu, từng bước thay thế trạm bơm dầu sang trạm bơm điện. Năm 2008, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ký hợp đồng trách nhiệm với Công ty Điện lực 2 (nay là Tổng Công ty Điện lực Miền Nam) đầu tư kéo mới, cải tạo đường dây trung thế, trạm biến áp, tổng giá trị đầu tư vốn gốc là 170,25 tỷ đồng theo hình thức vay thương mại. An Giang đã tích cực trả 133,74 tỷ đồng (lãi: 63,32 tỷ đồng, vốn gốc: 70,74 tỷ đồng); vốn gốc còn phải trả tiếp: 99,5 tỷ đồng. Do việc trả vốn và lãi của dự án từ nguồn thu của nông dân, nên tỉnh đề nghị cho khoanh nợ gốc còn phải trả (99,5 tỷ đồng) để không phát sinh lãi mới, giảm gánh nặng cho bà con nông dân. Việc này được Chính phủ giao Bộ Công Thương chỉ đạo tập đoàn Điện lực xem xét giải quyết đề nghị của Tỉnh khoanh nợ gốc, để không phát sinh lãi mới (Thông báo số 15/TB-VPCP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ). Nhưng đến nay, vấn đề này chưa được giải quyết, đề nghị Bộ Công Thương sớm giải quyết cho An Giang.

Trả lời: Tại công văn số 1176/BCT-KH ngày 15/02/2017

Bộ Công Thương đã có Văn bản số 11252/BCT-TCNL ngày 24 tháng 11 năm 2016 về giải quyết khoản vay đầu tư lưới điện phát triển trạm bơm phục vụ sản xuất nông nghiệp, theo đó đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang làm việc với Tổng công ty điện lực miền Nam phối hợp giải quyết theo các nội dung tại Thông báo số 15/TB-VPCP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ (gửi kèm theo).

37. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Người dân ở nông thôn đa số sử dụng điện chủ yếu cho ánh sáng và một số phục vụ sinh hoạt gia đình (không có sản xuất hoặc kinh doanh) nhưng phải chịu cách tính giá bậc thang là chưa phù hợp. Kiến nghị cần Bộ Công Thương xem xét lại.

Trả lời: Tại công văn số 1176/BCT-KH ngày 15/02/2017

Hiện nay, phần lớn lượng điện năng được sản xuất từ các nguồn nguyên liệu hóa thạch, không tái tạo được như than đá, dầu mỏ, khí đốt trong khi các nguồn năng lượng tái tạo như: năng lượng mặt trời, gió… chưa phát triển mạnh, nguyên nhân là do hiệu quả chưa cao, cách thức sử dụng còn khá phức tạp và chi phí đắt đỏ. Trong khi chờ những giải pháp hiệu quả hơn cho việc sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả được xem như là biện pháp quan trọng và cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, rất nhiều nước trên thế giới đã và đang áp dụng giá điện theo các bậc để phù hợp với các mức sử dụng điện khác nhau của các hộ dân với giá điện của các bậc tăng dần (hộ sử dụng điện càng nhiều, không tiết kiệm điện, sử dụng các thiết bị tiêu hao nhiều năng lượng sẽ phải áp dụng giá điện cao hơn), cụ thể:

	TT
	Quốc gia
	Hình thức áp dụng giá điện 

sinh hoạt
	Số bậc thang điện sinh hoạt

	1
	Nhật Bản
	Lũy tiến theo bậc
	3 bậc

	2
	Thái Lan
	- Lũy tiến theo bậc

- Được lựa chọn áp dụng giá theo thời gian sử dụng (TOU)
	- Dưới 150 kWh/tháng: 7 bậc

- Trên 150 kWh/tháng: 3 bậc

	3
	Malaisia
	Lũy tiến theo bậc
	10 bậc

	4
	Philipines
	Lũy tiến theo bậc
	8 bậc

	5
	Hàn Quốc
	Lũy tiến theo bậc
	6 bậc

	7
	Indonesia
	Lũy tiến theo bậc
	3 bậc

	8
	Hồng Kông
	Lũy tiến theo bậc
	7 bậc

	9
	Nam Phi
	Lũy tiến theo bậc
	6 bậc

	10
	Lào
	Lũy tiến theo bậc
	3 bậc


Thực hiện khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực trong đó quy định giá điện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước và khoản 15 Điều 1 giao Thủ tướng Chính phủ quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, ngày 07 tháng 4 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện có hiệu lực từ ngày ngày 01 tháng 6 năm 2014 (thay thế Quyết định số 268/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 23 tháng 02 năm 2011) với các mục tiêu chính sau:

- Giảm dần việc bù chéo giá điện giữa các đối tượng sử dụng điện và không bán điện dưới giá thành.

- Tách bạch hoạt động sản xuất kinh doanh điện của doanh nghiệp điện với thực hiện chính sách an sinh - xã hội của Đảng, Nhà nước đối với hộ nghèo, hộ chính sách xã hội thông qua hỗ trợ tiền điện trực tiếp từ ngân sách Nhà nước.

- Biểu giá bán lẻ điện được xây dựng phù hợp theo hướng không quy định quá nhiều bậc thang, qua đó tạo thuận lợi cho người tiêu dùng và cơ quan quản lý theo dõi, áp dụng.

Thực hiện các mục tiêu nêu trên, giá bán lẻ điện cho sinh hoạt tiếp tục được thiết kế theo các bậc để phù hợp với các mức sử dụng điện khác nhau của các hộ dân với giá điện của các bậc tăng dần nhằm khuyến khuyến khích các hộ dân sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm. Thực tế áp dụng trong những năm qua cho thấy việc áp dụng giá bán điện sinh hoạt theo các bậc là đơn giản trong áp dụng nhưng vẫn đạt được mục tiêu khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. 

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đánh giá việc thực hiện và nghiên cứu cơ chế giá bán điện sinh hoạt phù hợp với thực tế sử dụng điện của các hộ sử dụng điện cũng như phù hợp với sự phát triển trong kỹ thuật đo đếm điện năng.

38. Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị: Việc triển khai khu tái định cư lòng hồ thủy điện Đạ Dâng – Đạ Chomo chưa thanh toán tiền đền bù đã được Bộ Công Thương trả lời tại văn bản số 6547/BCT-KH ngày 15 tháng 7 năm 2016. Tuy nhiên, cử tri xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục kiến nghị chủ đầu tư sớm triển khai dự án và thanh toán tiền đền bù để nhân dân ổn định cuộc sống.
Trả lời: Tại công văn số 1177/BCT-KH ngày 15/02/2017

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng: 

 - Căn cứ vào Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB) hạng mục tái định cư, số tiền BTGPMB cho 23 hộ dân là: 4.659.586.900 đồng.

- Căn cứ vào Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc chi thưởng cho các hộ dân nhận tiền BTGPMB đúng hạn, số tiền BTGPMB chi thưởng cho 23 hộ dân là: 220.000.000 đồng.

Ngày 17 tháng 4 năm 2009, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng điện Long Hội (Công ty) đã trả cho 23 hộ dân là: 4.879.586.900 đồng. Các hộ dân đều đã nhận đủ tiền.

Công tác san lấp mặt bằng và xin thủ tục phê duyệt thiết kế của khu tái định cư

- Từ năm 2009 và năm 2010, Chủ đầu tư đã thực hiện việc san lấp mặt bằng khu tái định cư và đã thuê thiết kế hạ tầng của khu tái định cư, tại thời điểm năm 2010 do thiết kế của Công ty chưa phù hợp vì vậy chưa được Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương phê duyệt.

- Từ năm 2014 cho đến tháng 8 năm 2016, dự án gặp sự cố sập hầm do vậy công trường đã dừng thi công tất cả các hạng mục, đến tháng 8 năm 2016 UBND tỉnh Lâm Đồng mới cấp phép cho Chủ đầu tư được thi công trở lại.

- Đến tháng 9 năm 2016 Chủ đầu tư đã ký hợp đồng số 346/2016 ngày 22 tháng 9 năm 2016 với Công ty Cổ phần Xây dựng tuổi trẻ Đất Việt về việc lập đồ án quy hoạch chi tiết khu tái định cư Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Đến tháng 12 năm 2016, Công ty điện Long Hội đã lập tờ trình gửi Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương phê duyệt quy hoạch chi tiết, hiện tại Chủ đầu tư đang lập dự toán và trình Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương phê duyệt dự toán công trình để tiến hành thi công.

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục chỉ đạo Chủ đầu tư phối hợp với địa phương sớm triển khai dự án để nhân dân ổn định cuộc sống.

39. Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị: Thủy điện Đa Nhim đầu tư thêm 01 đường ống xuống Ninh Thuận gây khô hạn nguồn nước sông Đa Nhim, đề nghị Tập đoàn điện lực Việt Nam đầu tư đắp thêm đập để tạo nguồn nước dự trữ.

Trả lời: Tại công văn số 1177/BCT-KH ngày 15/02/2017

Theo quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2016. Trong đó, hồ chứa thủy điện Đơn Dương (Đa Nhim) trong mùa cạn bắt buộc phải xả xuống hạ du sông Đa Nhim với lưu lượng theo yêu cầu của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Ý kiến kiến nghị của cử tri về đầu tư đắp thêm đập để tạo nguồn nước dự trữ còn phụ thuộc vào điều kiện kỹ thuật và điều kiện địa hình, thủy văn trên khu vực. Nên đối với việc đầu tư đắp thêm đập, đề nghị cử tri có ý kiến với Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, luận chứng sự cần thiết và kiến nghị với các Bộ, ngành liên quan.

40. Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị: Đề nghị Bộ Công Thương, Tập đoàn điện lực Việt Nam quan tâm tới việc điều tiết nước thủy điện Đa Nhim vào mùa khô không gây ảnh hưởng tới việc sản xuất nông nghiệp trong toàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Trả lời: Tại công văn số 1177/BCT-KH ngày 15/02/2017

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi điều tiết hồ chứa thủy điện Đa Nhim vào mùa khô không gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, tuân thủ đúng theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2016.

41. Cử tri tỉnh Quảng Trị kiến nghị: Nhân dân vùng biên giới tỉnh Quảng Trị, tỉnh Savannakhet và tỉnh Salavan của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào gặp rất nhiều khó khăn trong việc kinh doanh, buôn bán qua lại khu vực biên giới hai nước Việt- Lào. Trước đây, quy định người lao động Việt Nam khi qua kinh doanh trên nước bạn Lào chỉ phải nộp thuế các mặt hàng kinh doanh. Nhưng nay, theo quy định từ phía Chính phủ Lào bắt buộc phải có thẻ lao động, phải chi phí thêm khoảng trên 2 triệu Việt Nam đồng/quý và không cho buôn bán nhỏ lẻ. Đề nghị Chính phủ kiến nghị Chính phủ Lào tạo cơ chế thông thoáng cho nhân dân vùng biên giới Việt - Lào thuận lợi trong kinh doanh, hỗ trợ giúp nhau cùng phát triển kinh tế - xã hội.

Trả lời: Tại công văn số 1193/BCT-KH ngày 15/02/2017

Việt Nam và Lào đã có các Hiệp định và Thỏa thuận về việc tạo thuận lợi cho phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc khuyến khích phát triển hợp tác đầu tư, thương mại giữa hai nước. Trong thời gian qua, theo chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ phân công, Bộ Công Thương đã phối hợp với phía Lào tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra và tiếp thu tình hình hoạt động tại khu vực biên giới, cửa khẩu biên giới hai nước. Tuy nhiên, phía Lào cũng có những quy định về quản lý lao động nước ngoài, đề nghị ta cần tôn trọng và hướng dẫn cập nhật cụ thể cho lao động Việt Nam. Bộ Công Thương hai nước sẽ phối hợp, cung cấp thông tin, đề xuất các phương án thực hiện đảm bảo việc thực hiện đúng các quy định mà hai nước ký kết.

Tại cuộc họp thường niên lần thứ XXVI Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam - Lào ngày 05 tháng 01 năm 2017, phía ta đã đề nghị phía Lào báo cáo Lãnh đạo cấp cao về việc quan tâm, giải quyết khó khăn của lao động Việt Nam đang làm ăn chân chính tại Lào và thực hiện Chỉ thị số 62/TTg ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Lào “về việc tạo điều kiện và hợp tác trong đăng ký, cấp thẻ lao động tạm thời cho người nước ngoài”. 

Bên cạnh đó, hàng năm Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Lào đã thành lập đoàn công tác đi thực tế và kiểm tra việc thực hiện các quy định nhằm giải quyết kịp thời và tháo gỡ khó khăn cho người lao động hai nước.

42. Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: Cử tri đề nghị rà soát các nhóm sản phẩm cơ khí để xây dựng mới danh mục các ngành cơ khí trọng điểm sát với thực tế năng lực sản xuất của các doanh nghiệp cơ khí trong nước. Đồng thời, nghiên cứu sửa đổi Quyết định số 10/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cơ khí chế tạo đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu.

Trả lời: Tại công văn số 1167/BCT-KH ngày 15/02/2017

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 986/TTg-KTN ngày 09 tháng 6 năm 2016, Bộ Công Thương đã hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo “Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020” (thay cho Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009). Nội dung dự thảo Quyết định  bao gồm những cơ chế, chính sách hỗ trợ về tài chính, tín dụng đầu tư, hạ tầng, hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu phát triển... phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành như Luật Đầu tư số 67/2014/QH 13 ngày 20 tháng 11 năm 2014; Luật Đầu tư công số 49/2014/QH 13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 và dự kiến tập trung vào các chuyên ngành cơ khí trọng điểm có lợi thế phát triển, phù hợp với năng lực của doanh nghiệp trong nước như: ô tô, thiết bị điện, thiết bị nhà máy điện, cơ khí phục vụ nông nghiệp... Quyết định này sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ có tác dụng tích cực trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp cơ khí trong nước đầu tư sản xuất các sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn đến năm 2020 phục vụ nhu cầu trong nước và thay thế nhập khẩu, tiến tới xuất khẩu. 

43. Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: Chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ theo Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ chưa đủ mạnh để tạo đột biến phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, các chính sách mang tính lồng ghép trong nhiều chính sách và Chương trình khác nhau. Trong khi đó, nguồn lực ngân sách nhà nước đầu tư cho ngành công nghiệp hỗ trợ rất hạn chế, các doanh nghiệp rất khó tiếp cận với sự hỗ trợ của nhà nước. Cử tri đề nghị sửa đổi, ban hành chính sách hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đặc biệt hỗ trợ các ngành cơ khí trọng điểm.

Trả lời: Tại công văn số 1167/BCT-KH ngày 15/02/2017Trong thời gian qua, Chính phủ đã ban hành các Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2011 quy định về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) và Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2011 ban hành danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển. 

Từ khi Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg và Quyết định 1483/QĐ-TTg có hiệu lực đến nay, chỉ có duy nhất 1 doanh nghiệp FDI (Công ty TNHH Kyocera Việt Nam) nộp hồ sơ và được Hội đồng xem xét thẩm định và trình Chính phủ chấp thuận hưởng ưu đãi. Công ty TNHH Kyocera Việt Nam được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cho Dự án CNHT linh kiện dán bề mặt. Tuy nhiên, các ưu đãi này được hưởng dựa trên cơ sở các ưu đãi của Luật Công nghệ cao.

Ngày 03 tháng 11 năm 2015, Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành  Nghị định số 111/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, theo đó, tập trung vào 6 ngành ưu tiên phát triển: dệt - may, da - giày, điện tử, sản xuất lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo (trong đó có các sản phẩm cơ khí trọng điểm), sản phẩm CNHT cho công nghệ cao. 

Nghị định số 111/2015/NĐ-CP đã đưa ra nhiều cơ chế ưu đãi cho các doanh nghiệp có dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, gồm các ưu đãi về thuế (thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng), về tín dụng đầu tư - đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, về bảo vệ môi trường, tiền thuê đất, mặt nước... 

Ngày 30 tháng 12 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng đã ban hành Thông tư số 55/2015/TT-BCT quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, cụ thể hóa các thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận với các chính sách ưu đãi của Nghị định số 111/2015/NĐ-CP.

Ngày 18 tháng 01 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 68/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025, với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa. 

Hiện nay, Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình nhằm tạo khung pháp lý rõ ràng cho việc thực hiện các nội dung, chính sách của Chương trình. 

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đang nghiên cứu sự cần thiết xây dựng và ban hành Luật phát triển công nghiệp hỗ trợ, dự kiến sẽ trình Quốc hội trong thời gian tới, nhằm tạo ra các cơ chế, chính sách mạnh mẽ hơn nữa thúc đẩy sự phát triển của ngành này.

44. Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: Cử tri phản ánh, việc quản lý nguồn gốc xuất xứ, truy suất hồ sơ khoáng sản rất quan trọng để quản lý hoạt động khai thác tài nguyên và chống khai thác trái phép, xuất khẩu lậu ra nước ngoài. Tuy nhiên, hiện nay quy định của pháp luật trong quản lý khoáng sản chưa đầy đủ, đề nghị Bộ Công Thương sớm ban hành bổ sung quy định pháp luật về kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ của khoáng sản được đưa vào chế biến, sản xuất, vận chuyển, lưu trữ và kinh doanh hợp pháp để phân biệt với khoáng sản được khai thác, vận chuyển, xuất khẩu trái phép (không có giấy phép hoặc vượt sản lượng nộp thuế).

Trả lời: Tại công văn số 1167/BCT-KH ngày 15/02/2017

Liên quan đến quy định về kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ của khoáng sản được đưa vào chế biến, sản xuất, vận chuyển, lưu trữ và kinh doanh hợp pháp để phân biệt với khoáng sản được khai thác, vận chuyển, xuất khẩu trái phép, ngày 05 tháng 7 năm 2016, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 12/2016/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản, có hiệu lực từ ngày 20 tháng 8 năm 2016, theo đó đã quy định cụ thể hơn đối với nguồn gốc khoáng sản xuất khẩu để ngăn chặn nguồn gốc khoáng sản trái phép.

Hiện nay quy định của pháp luật trong quản lý khoáng sản chưa thực sự đủ mạnh, ngoài việc quản lý nguồn gốc khoáng sản xuất khẩu nêu trên, để kiểm soát chặt chẽ hơn nguồn gốc, xuất xứ của khoáng sản được đưa vào chế biến, sản xuất, vận chuyển, lưu trữ và kinh doanh hợp pháp để phân biệt với khoáng sản được khai thác, vận chuyển, xuất khẩu trái phép, Bộ Công Thương đang xây dựng Nghị định về quản lý hoạt động khai thác và kinh doanh khoáng sản, dự thảo Nghị định hiện đã được đăng tải trên mạng nội bộ của Bộ Công Thương để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân trước khi gửi xin ý kiến các Bộ, ngành và địa phương, dự kiến hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 6 năm 2017.

45. Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: Cử tri đề nghị nghiên cứu ban hành chính sách khuyến khích, ưu tiên các doanh nghiệp trong nước trong việc sản xuất vật liệu mới để các doanh nghiệp có điều kiện, động lực nghiên cứu, sản xuất, chế tạo các vật liệu mới, tạo ưu thế mới cho Việt Nam và hạn chế nhập khẩu. 

Trả lời: Tại công văn số 1167/BCT-KH ngày 15/02/2017

Vật liệu mới bao gồm nhiều sản phẩm được ứng dụng trong nhiều ngành khác nhau như xây dựng, y tế, công nghệ thông tin và truyền thông, công nghiệp. Hiện nay theo chức năng nhiệm vụ được Chính phủ phân công, phát triển công nghệ và phát triển sản xuất sản phẩm vật liệu mới thuộc trách nhiệm quản lý của nhiều Bộ ngành khác nhau.

Về phía Bộ Công Thương được Chính phủ phân công nhiệm vụ triển khai Chương trình phát triển một số ngành công nghệ cao và Kế hoạch phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao đến năm 2020. Theo đó, các doanh nghiệp có dự án đầu tư khi đăng ký tham gia các Chương trình, Kế hoạch sẽ được Bộ Công Thương xem xét phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi hỗ trợ để nghiên cứu, sản xuất, chế tạo các vật liệu mới theo quy định của pháp luật về Công nghệ cao nhằm tạo ưu thế mới cho doanh nghiệp Việt Nam và hạn chế nhập khẩu.

Một số chính sách hiện hành khuyến khích, ưu tiên các doanh nghiệp trong nước trong việc sản xuất vật liệu mới:

- Tại Luật số 21/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008 ban hành Luật Công nghệ cao, theo đó tại Điểm c, Khoản 1, Điều 5 quy định Công nghệ vật liệu mới là Công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển.

- Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ, trong đó, Khoản 3, Điều 5 quy định “Nhà nước hỗ trợ tối đa đến 75% chi phí chuyển giao công nghệ đối với Dự án sản xuất vật liệu có sử dụng trên 85% nguyên liệu là sản phẩm của quá trình chế biến sâu khoáng sản trong nước bao gồm quặng kim loại, quặng phi kim loại và sản phẩm hóa dầu để phục vụ cho sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ”. Ngoài ra, một số vật liệu sản xuất linh kiện điện tử: Chất bán dẫn, vật liệu từ cứng, vật liệu từ mềm, chất cách điện tích cực; vật liệu giảm chấn trong ngành sản xuất lắp ráp ô tô; thép chế tạo trong ngành cơ khí chế tạo… cũng thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.

- Tại Điểm c, Khoản 2, Điều 10 “Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ” của Nghị định 111 quy định chính sách hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu, chế tạo vật liệu mới: “Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng và vật liệu”. Hiện tại, Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 đã cụ thể hóa các quy định này.

46. Cử tri tỉnh Long An kiến nghị: Cử tri và nhân dân rất bức xúc về một số dự án của ngành công thương có số vốn đầu tư rất lớn này nhưng lại không hiệu quả, gây lãng phí, kiến nghị có xử lý trách nhiệm và công khai cho nhân dân biết.

Trả lời: Tại công văn số 1187/BCT-KH ngày 15/02/2017

Thời gian vừa qua, Thủ tướng Chính phủ cũng như các Bộ ngành, địa phương liên quan đã rất quyết liệt vào cuộc để giải quyết khó khăn tại các dự án thua lỗ, chậm tiến độ, trong đó có dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam. Cụ thể, ngày 30 tháng 12 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký, ban hành Quyết định số 2551/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương, đồng thời Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 4898/QĐ-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2016 về việc thành lập Ban Chỉ đạo xử lý các vấn tồn tại ở các dự án lớn chậm tiến độ, kém hiệu quả trong ngành Công Thương. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ rà soát, đánh giá toàn diện các vấn đề tồn tại trong quá trình thực hiện các dự án lớn ở một số Tập đoàn, Tổng công ty thuộc ngành Công Thương; đánh giá nguyên nhân dẫn đến tình trạng thua lỗ, kém hiệu quả của các dự án; xác định vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và triển khai dự án; chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết luận; kiến nghị các phương án giải quyết cụ thể đối với từng dự án để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định và tổ chức triển khai thực hiện. 

Đến nay, Ban chỉ đạo của Chính phủ đã tiến hành triển khai kiểm tra tại các Dự án và đồng chí Trưởng ban chỉ đạo đã trực tiếp chỉ đạo các thành viên, Bộ, ngành và Doanh nghiệp liên quan thực hiện các công việc cấp bách như đánh giá toàn diện các vấn đề tồn tại trong quá trình thực hiện các dự án, nguyên nhân dẫn đến dự án chậm tiến độ, thua lỗ, trách nhiệm của các tổ chức cá nhân… Như vậy, có thể thấy sự vào cuộc của Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan là hết sức khẩn trương, trong thời gian tới, hướng xử lý, giải pháp khắc phục, kết quả xử lý các Dự án, cũng như trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan sẽ được công bố công khai cho nhân dân.

47. Cử tri tỉnh Long An kiến nghị: Đề nghị công bố công khai cho người dân biết việc xử lý Nhà máy Bột giấy Phương Nam (Long An). Nêu rõ trách nhiệm quản lý của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến Dự án Nhà máy có số vốn đầu tư trên 3.000 tỉ đồng bị phá sản. Hướng khắc phục tình trạng lãng phí đất đai của dự án này trong thời gian tới như thế nào?
Trả lời: Tại công văn số 1187/BCT-KH ngày 15/02/2017

Thời gian vừa qua, Thủ tướng Chính phủ cũng như các Bộ ngành, địa phương liên quan đã rất quyết liệt vào cuộc để giải quyết khó khăn tại các dự án thua lỗ, chậm tiến độ, trong đó có dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam. Cụ thể, ngày 30 tháng 12 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký, ban hành Quyết định số 2551/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương, đồng thời Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 4898/QĐ-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2016 về việc thành lập Ban Chỉ đạo xử lý các vấn tồn tại ở các dự án lớn chậm tiến độ, kém hiệu quả trong ngành Công Thương. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ rà soát, đánh giá toàn diện các vấn đề tồn tại trong quá trình thực hiện các dự án lớn ở một số Tập đoàn, Tổng công ty thuộc ngành Công Thương; đánh giá nguyên nhân dẫn đến tình trạng thua lỗ, kém hiệu quả của các dự án; xác định vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và triển khai dự án; chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết luận; kiến nghị các phương án giải quyết cụ thể đối với từng dự án để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định và tổ chức triển khai thực hiện. 

Đến nay, Ban chỉ đạo của Chính phủ đã tiến hành triển khai kiểm tra tại các Dự án và đồng chí Trưởng ban chỉ đạo đã trực tiếp chỉ đạo các thành viên, Bộ, ngành và Doanh nghiệp liên quan thực hiện các công việc cấp bách như đánh giá toàn diện các vấn đề tồn tại trong quá trình thực hiện các dự án, nguyên nhân dẫn đến dự án chậm tiến độ, thua lỗ, trách nhiệm của các tổ chức cá nhân… Như vậy, có thể thấy sự vào cuộc của Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan là hết sức khẩn trương, trong thời gian tới, hướng xử lý, giải pháp khắc phục, kết quả xử lý các Dự án, cũng như trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan sẽ được công bố công khai cho nhân dân.

48. Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị: Đề nghị Chính phủ có chủ trương, chính sách khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô nội địa; bảo vệ và phát triển ngành công nghiệp ô tô trong nước theo định hướng chiến lược ô tô Việt Nam, tránh tình trạng các doanh nghiệp trong nước dần chuyển thành các nhà nhập khẩu, nhất là khi ngành ô tô đang trong lộ trình giảm thuế theo các cam kết hội nhập Quốc tế. 

Trả lời: Tại công văn số 1174/BCT-KH ngày 15/02/2017

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 (Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2014) và Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 1211/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2014) gồm những nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu, định hướng phát triển công nghiệp ô tô Việt Nam

1.1. Mục tiêu: 

Phát triển công nghiệp ô tô trở thành ngành công nghiệp quan trọng để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng của đất nước.

1.2. Định hướng:

- Về phát triển sản phẩm: Đối với xe chở người đến 9 chỗ ngồi: định hướng cho giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 là tập trung vào phát triển các sản phẩm xe con phù hợp với người Việt Nam và xu hướng phát triển xe con của thế giới (xe thân thiện môi trường: eco car, hybrid…) gồm: Xe cá nhân, kích thước nhỏ, tiêu thụ ít năng lượng, thân thiện với môi trường và giá cả phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam. Đối với xe tải và xe khách: tập trung vào phát triển các chủng loại sản phẩm sản xuất trong nước có lợi thế và các sản phẩm phục vụ nông nghiệp, nông thôn; các loại xe chuyên dùng, gồm có: xe tải nhỏ đa dụng phục vụ cho nông nghiệp, nông thôn; xe khách tầm trung và tầm ngắn; xe chở bê tông, xi téc và đặc chủng an ninh - quốc phòng; xe nông dụng đa chức năng.

- Về công nghiệp hỗ trợ: định hướng cho thời gian tới là tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp lớn nước ngoài trong việc sản xuất linh kiện và phụ tùng, trong đó tập trung vào các bộ phận quan trọng, hàm lượng công lượng công nghệ cao để phục vụ nhu cầu của thị trường trong nước, thay thế nhập khẩu, tiến tới xuất khẩu. 
- Hình thành doanh nghiệp qui mô lớn (dẫn dắt thị trường): xem xét, hỗ trợ các doanh nghiệp có Dự án đầu tư sản xuất các dòng xe ưu tiên có quy mô công suất trên 50.000 xe/năm.
 2. Cơ chế, chính sách
Để triển khai thực hiện Chiến lược phát triển ngành ô tô Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 ban hành cơ chế, chính sách thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam  để thực hiện nhất quán trong thời gian tối thiểu 10 năm, phù hợp với xu thế hội nhập nhằm đạt mục tiêu phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, bao gồm các nhóm chính sách chủ yếu sau: 

2.1. Chính sách bảo vệ thị trường trong nước

- Chính sách kích cầu, hỗ trợ phát triển thị trường;  

- Xây dựng các hàng rào kỹ thuật để kiểm soát chặt chẽ chất lượng xe nhập khẩu để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo sự bình đẳng trong kinh doanh giữa xe nhập khẩu và xe sản xuất, lắp ráp trong nước;

- Tăng cường kiểm tra việc khai báo trị giá hải quan đối với xe nhập khẩu nguyên chiếc và linh kiện nhập khẩu;

- Tăng cường công tác quản lý thị trường, quản lý hoạt động xuất nhập khẩu động cơ, xe ô tô; chống buôn lậu, gian lận thương mại.

2.2. Chính sách hỗ trợ

- Chính sách hỗ trợ tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu;

- Chính sách đầu tư cho nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.

2.3. Chính sách ưu đãi về  thuế, phí
- Thuế nhập khẩu;

- Thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

Bộ Công Thương và các Bộ ngành, địa phương đang tích cực triển khai thực hiện các chính sách trên để hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô nội địa; bảo vệ và phát triển ngành công nghiệp ô tô trong nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới và khu vực sâu rộng, tránh tình trạng các doanh nghiệp trong nước dần chuyển thành các nhà nhập khẩu, nhất là khi ngành ô tô đang trong lộ trình giảm thuế theo các cam kết hội nhập Quốc tế.
49. Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị: Đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu, xem xét việc giảm đầu mối nhập khẩu than, giảm thuế xuất khẩu đối với than sản xuất, áp dụng thuế xuất nhập khẩu than phù hợp để đảm bảo cạnh tranh bình đẳng giữa than trong nước và than nhập khẩu, góp phần tháo gỡ khó khăn của ngành than và đời sống công nhân lao động. 

Trả lời: Tại công văn số 1178/BCT-KH ngày 15/02/2017

1. Về vấn đề giảm đầu mối nhập khẩu than: 

1.1. Nhập khẩu than cho sản xuất khác (không phải nhập khẩu than trực tiếp cho sản xuất điện) 

Theo quy định của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện, than là hàng hóa kinh doanh có điều kiện không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Như vậy, trường hợp các thương nhân đáp ứng đủ điều kiện quy định của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và Nghị định 59/2006/NĐ-CP hoàn toàn có thể kinh doanh nhập khẩu than.

1.2. Nhập khẩu than trực tiếp để cung cấp cho sản xuất điện

Cũng theo quy định của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và Nghị định 59/2006/NĐ-CP, các doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu than trực tiếp để cung cấp cho sản xuất điện thì phải được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã giao các đơn vị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam là đầu mối nhập khẩu than phục vụ sản xuất điện (Thông báo 346/TB-VPCP ngày 26 tháng 8 năm 2014; Công văn số 3508/VPCP-KTN ngày 15 tháng 5 năm 2015 về đầu mối nhập khẩu than; Thông báo số 351/TB-VPCP ngày 29 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề án Tái cơ cấu ngành điện giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025).

Tuy nhiên, trên cơ sở ý kiến của các doanh nghiệp, địa phương, cơ quan liên quan; căn cứ quy định hiện hành của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, Nghị định số 59/2006/NĐ-CP và quan điểm phát triển ngành than Việt Nam theo hướng thực hiện kinh doanh than theo cơ chế thị trường đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2016; nhằm mục đích đảm bảo việc cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện ổn định dài hạn về chất lượng, khối lượng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, ngày 28 tháng 11 năm 2016, Bộ Công Thương đã có Công văn số 11391/BCT-TCNL kiến nghị Thủ tướng Chính phủ như sau:

- Đối với nhà máy điện sử dụng than sản xuất trong nước: Giao Bộ Công Thương trên cơ sở kết quả cân đối cung cầu than hàng năm, giao nhiệm vụ cho TKV, Tổng công ty Đông Bắc cấp than cho từng nhà máy nhiệt điện;

- Đối với nhà máy nhiệt điện sử dụng than nhập khẩu: Chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện than (gồm cả chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện BOT, chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài,…) chịu trách nhiệm thu xếp nguồn than để cung cấp cho nhà máy theo quy định (trực tiếp nhập khẩu hay mua than qua đầu mối TKV, Tổng công ty Đông Bắc hoặc qua doanh nghiệp thương mại).

2. Về vấn đề giảm thuế suất thuế xuất khẩu than

- Việc điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu than không thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương.

- Đề phát triển bền vững ngành Than, phù hợp theo nguyên tắc thị trường, Bộ Công Thương đã có các Văn bản báo cáo, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh các loại thuế, phí đảm bảo linh hoạt, phù hợp với biến động của thị trường và phù hợp từng giai đoạn phát triển của ngành Than (Công văn số 7871/BCT-KH ngày 24 tháng 8 năm 2016, số 9394/BCT-TCNL ngày 04 tháng 10 năm 2016).

50. Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị: Để giúp các doanh nghiệp ngành than ổn định sản xuất, công ăn, việc làm cho người lao động chủ động, bảo đảm an sinh xã hội vùng than, đồng thời chủ động thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh theo Quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt; có điều kiện để duy trì và khai thác nguồn tín dụng dài hạn nước ngoài, bảo lãnh cho các khoản vay nước ngoài phục vụ sản xuất, chuyển giao công nghệ, bảo vệ môi trường và phát triển ngành than, bổ sung nguồn ngoại tệ phục vụ nhập khẩu vật tư, thiết bị. Đề nghị Chính phủ xem xét, phê duyệt Kế hoạch xuất khẩu than từ năm 2017 – 2020 của Tổng công ty Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc.

Trả lời: Tại công văn số 1206/BCT-KH ngày 15/02/2017

Ngày 05 tháng 10 năm 2016, Bộ Công Thương đã có Công văn số 9449/BCT-TCNL đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch xuất khẩu than giai đoạn 2017 - 2020 của TKV và Tổng công ty Đông Bắc. Trên cơ sở đề nghị của Bộ Công Thương và ý kiến của các Bộ, địa phương liên quan, ngày 02 tháng 12 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận Kế hoạch xuất khẩu than giai đoạn 2017 - 2020 của TKV và Tổng công ty Đông Bắc tại Văn bản số 10450/VPCP-KTN.
51. Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị: Theo báo cáo của Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV), dự kiến đến cuối năm 2016, TKV sẽ tồn khoảng 9 triệu tấn than, trong đó khoảng 2,4 triệu tấn than thương phẩm loại than cám 4b3, 5a3 khu vực Vàng Danh – Uông Bí theo TCVN 8910:2015 có hàm lượng lưu huỳnh cao, chất bốc thấp, đây là loại than mà khách hàng trong nước ít có nhu cầu sử dụng. Trước năm 2015, hàng năm TKV duy trì xuất khẩu khối lượng khoảng 2-4 triệu tấn than chủng loại trên đi sang thị trường Trung Quốc nhằm ổn định hoạt động sản xuất tiêu thụ than của TKV, tạo công ăn việc làm cho công nhân mỏ. Tuy nhiên, từ năm 2015 đến nay do thị trường trong nước ít có nhu cầu sử dụng chủng loại than trên nên có xu hướng tồn kho cao, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV. Vì vậy kính đề nghị cho phép TKV được xuất khẩu bổ sung khoảng 2 triệu tấn than cám Vàng Danh – Uông Bí trong nước chưa có nhu cầu sử dụng trong kế hoạch xuất khẩu năm 2016.

Trả lời: Tại công văn số 1205/BCT-KH ngày 15/02/2017

Để giảm lượng than tồn kho về mức hợp lý và tháo gỡ khó khăn cho Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV), Bộ Công Thương đã báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép TKV được xuất khẩu bổ sung khoảng 2 triệu tấn than cám 4b.3, 5a.3 và 5b.3 khu vực Vàng Danh - Uông Bí theo TCVN 8910:2015 có hàm lượng lưu huỳnh cao, chất bốc thấp trong nước chưa có nhu cầu sử dụng vào kế hoạch xuất khẩu năm 2016 và năm 2017 của TKV (Công văn số 9394/BCT-TCNL ngày 04 tháng 10 năm 2016, số 9449/BCT-TCNL ngày 05 tháng 10 năm 2016). Ngày 02 tháng 12 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận Kế hoạch xuất khẩu than giai đoạn 2017 - 2020 của TKV và Tổng công ty Đông Bắc (Văn bản số 10450/VPCP-KTN), theo đó 2 triệu tấn than cám 4b.3, 5a.3 và 5b.3 khu vực Vàng Danh - Uông Bí theo TCVN 8910:2015 của TKV có hàm lượng lưu huỳnh cao, chất bốc thấp, trong nước chưa có nhu cầu sử dụng đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép xuất khẩu trong năm 2017.

52. Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị: Quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước đã diễn ra được một thời gian dài nhưng đến nay các doanh nghiệp vẫn chưa cổ phần hóa đồng bộ, nhất là các tập đoàn trực thuộc Bộ Công thương. Cử tri đề nghị Bộ có biện pháp tích cực để xử lý nhanh chóng.
Trả lời: Tại công văn số 1209/BCT-KH ngày 15/02/2017

Quá trình cổ phần hóa tại các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước nói chung và các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công Thương nói riêng thời gian qua có chậm trễ xuất phát từ các nguyên nhân sau:

1. Nguyên nhân 

1.1. Nguyên nhân khách quan:

- Các doanh nghiệp này có quy mô lớn, theo quy định giá trị tài sản của doanh nghiệp trên 5000 tỷ thì Chính phủ sẽ quyết định việc thực hiện cổ phần hóa (từ lựa chọn tư vấn, phê duyệt phương án, tổ chức IPO...), bởi vậy phải lấy ý kiến của các Bộ, ngành;

- Theo quy định pháp luật thì sau khi tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp phải qua kiểm toán nhà nước nên thời gian kéo dài (có khi mất khoảng từ 3 – 6 tháng).

- Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp lớn, địa bàn hoạt động rộng, tình trạng tài chính lại khác nhau, nhiều doanh nghiệp có dự án đầu tư kém hiệu quả;

- Một số doanh nghiệp thuộc các ngành có diễn biến thị trường thế giới bất lợi như dầu khí, khai thác, dệt may, năng lượng, cơ khí; chưa thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư bên ngoài.

1.2. Nguyên nhân chủ quan:

- Các tồn đọng về tài chính, tài sản, cơ chế bảo lãnh vốn vay của nhà nước thay đổi qua từng thời kỳ, làm cho việc xác định giá trị doanh nghiệp khó khăn;

- Nguồn tài sản hình thành của các doanh nghiệp này khá đa dạng, nhiều nguồn gốc xuất xứ nên việc đánh giá tài sản gặp nhiều khó khăn;

- Đội ngũ quản lý chưa đồng đều dẫn đến công tác thực hiện các trình tự, thủ tục cổ phần hóa còn chậm trễ;

- Báo cáo tài chính chưa phù hợp với chuẩn mực quốc tế nên nhà đầu tư, nhất là nước ngoài khó tiếp cận.

2. Biện pháp để khắc phục trong thời gian tới

Bộ Công Thương đã và đang quyết liệt thực hiện nhiều biện pháp để đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp đạt hiệu quả cao như: 

- Bộ đã và đang tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định về quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu nhà nước trong các doanh nghiệp có vốn nhà nước. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Bộ Công Thương; nâng cao vai trò, trách nhiệm tham mưu của các đơn vị thuộc Bộ trong công tác cổ phần hóa, sắp xếp doanh nghiệp;

- Ban hành Quy chế quản lý người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trong đó giao người đại diện vốn nhà nước khẩn trương phối hợp với các cơ quan quản lý, các tổ chức tư vấn để tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cổ phần hóa.

- Bộ Công Thương đang yêu cầu các Tập đoàn, Tổng công ty hoàn thiện để trình Đề án tái cơ cấu theo tinh thần của Quyết định 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước và Danh mục doanh nghiệp Nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020.

- Bộ đã yêu cầu các Tập đoàn, Tổng công ty thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn phải xây dựng lộ trình, phương thức thực hiện theo đúng yêu cầu của Chính phủ.
53. Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: Đề nghị sớm ban hành các quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với ngành Công Thương theo nội dung tại Quyết định số 3567/QĐ-BCT ngày 31/8/2016 về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị định số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và UBND tỉnh.
Trả lời: Tại công văn số 1204/BCT-KH ngày 15/02/2017

Việc phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương được thực hiện trong quá trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ để thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Đây là nhiệm vụ thường xuyên của Bộ và được Bộ thực hiện hàng năm. Năm 2016, Bộ đã xây dựng và trình 1 Luật, 15 Nghị định, 6 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và ban hành theo thẩm quyền 43 Thông tư. Trong năm 2017, Bộ Công Thương đã có kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 5144/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2016 và kế hoạch thực hiện Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ theo Quyết định số 4846/QĐ-BCT ngày 09 tháng 12 năm 2016. Theo đó, Bộ đã rà soát, dự kiến xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền 38 văn bản. 

54. Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị: Đề nghị bãi bỏ quy định bắt buộc các doanh nghiệp phải có kết quả giám định trong hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng; giảm số lượng tài liệu phải kèm theo trong bộ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng (hiện nay là 8 loại đầu tài liệu).

Trả lời: Tại công văn số 1207/BCT-KH ngày 15/02/2017

Theo quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-BCT ngày 04 tháng 04 năm 2012 về quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng, các doanh nghiệp đăng ký chứng nhận nhãn năng lượng phải nộp hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng về Bộ Công Thương và được dán nhãn năng lượng sau khi Bộ Công Thương có Quyết định chứng nhận dán nhãn năng lượng cho sản phẩm hàng hóa đăng ký, danh mục hồ sơ bao gồm 08 đầu mục tài liệu.

Thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 (Nghị quyết số 19), ngày 28 tháng 12 năm 2016, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 36/2016/TT-BCT quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương (Thông tư số 36), thay thế cho Thông tư số 07/2012/TT-BCT nêu trên, Thông tư số 36 có hiệu lực từ ngày 10 tháng 02 năm 2017, theo đó đã quy định việc giảm thiểu các thủ tục hành chính về dán nhãn năng lượng, cụ thể như sau:
- Thay đổi phương thức chứng nhận cho phương tiện thiết bị, tạo thông thoáng cho doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục dán nhãn năng lượng: Áp dụng hình thức để doanh nghiệp tự công bố mức hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng trên phương tiện thiết bị sản xuất, nhập khẩu. Theo đó doanh nghiệp được tự thực hiện dán nhãn năng lượng và công bố mức hiệu suất năng lượng cho các phương tiện, thiết bị.

- Cho phép doanh nghiệp sử dụng kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng một lần đối với mỗi model sản phẩm, áp dụng cho tất cả các sản phẩm hàng hóa sản xuất trong nước cũng như các lô hàng nhập khẩu có cùng model, cùng nhà sản xuất, xuất xứ, và cùng đặc tính kỹ thuật (Không giới hạn thời gian hiệu lực của phiếu thử nghiệm).
- Cho phép việc thử nghiệm dán nhãn năng lượng được thực hiện bởi các Tổ chức thử nghiệm độc lập hoặc các phòng thử nghiệm của nhà sản xuất trong nước và nước ngoài. Không giới hạn về việc phải thử nghiệm dán nhãn năng lượng tại các tổ chức thử nghiệm độc lập.
- Bổ sung quy định về việc miễn trừ dán nhãn năng lượng đối với hàng hóa nhập khẩu phi thương mại, hàng hóa, phụ tùng thay thế, dự phòng nhập khẩu đơn chiếc phục vụ cho các công trình, dự án, nhà máy sản xuất; Hàng hóa, vật tư thiết bị tạm nhập - tái xuất; Hàng quá cảnh chuyển khẩu; Hàng hóa doanh nghiệp trong nước sản xuất, gia công phục vụ xuất khẩu; Hàng hóa thuộc lĩnh vực an ninh quốc phòng, bí mật quốc gia, an toàn bức xạ hạt nhân.
- Bổ sung quy định về dán nhãn năng lượng điện tử, theo đó, doanh nghiệp có quyền lựa chọn nhãn năng lượng điện tử đối với các phương tiện, thiết bị phù hợp cho việc sử dụng nhãn năng lượng điện tử hoặc sử dụng nhãn năng lượng giấy thông thường.
- Ứng dụng công nghệ thông tin tiếp nhận hồ sơ qua trang thông tin điện tử dán nhãn năng lượng của Bộ Công Thương, theo đó doanh nghiệp đăng ký dán nhãn năng lượng được lựa chọn hình thức gửi hồ sơ qua mạng internet tại trang thông tin điện tử dán nhãn năng lượng của Bộ Công Thương hoặc gửi hồ sơ về Bộ Công Thương qua đường bưu điện.
Số lượng hồ sơ tài liệu phải nộp được tối giảm từ 08 đầu mục tài liệu xuống còn 04 đầu mục. Các tài liệu, hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng gửi về Bộ Công Thương chỉ để phục vụ công tác hậu kiểm của Bộ Công Thương đối với các phương tiện, thiết bị dán nhãn năng lượng được lưu thông trên thị trường. Theo đó doanh nghiệp được tự thực hiện dán nhãn năng lượng và công bố mức hiệu suất năng lượng cho các phương tiện, thiết bị ngay sau khi gửi hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng về Bộ Công Thương mà không cần chờ đợi kết quả kiểm tra của Bộ Công Thương. 

55. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Cử tri phản ảnh ngành cơ khí từ lâu được xem là ngành mũi nhọn của ngành công nghiệp, tuy nhiên chính sách thuế đối với ngành cơ khí còn bất cập, không tạo điều kiện thuận lợi cho ngành cơ khí phát triển. Bên cạnh đó, có những chính sách không phù hợp. Khi các nhà chế tạo khuôn mẫu nhập một lô thép theo một đơn hàng thì từ việc xin phép nhập khẩu của Bộ Công Thương, cho tới nhập hàng về, kiểm tra thông quan là hết thời gian giao hàng, doanh nghiệp rất khó khăn. Do chính sách của chúng ta không phân biệt được đâu là thép chế tạo, đâu là thép xây dựng cho nên nó trở thành chính sách chung là nhập thép và kiểm tra chất lượng thép giống như thép xây dựng. Do đó, kiến nghị rà soát sửa đổi các quy định có liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp cơ khí trong nước phát triển.

Trả lời: Tại công văn số 1208/BCT-KH ngày 15/02/2017

Để khắc phục những khó khăn, tồn tại trong sản xuất, kinh doanh thép, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp cơ khí trong nước phát triển. Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu (sau đây gọi tắt là Thông tư 58) thay thế Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo đó, tại Điều 1 Thông tư 58 về phạm vi điều chỉnh, Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ đã quy định chi tiết các sản phẩm thép sản xuất trong nước, nhập khẩu phục vụ chế tạo trong nước; các sản phẩm thép phải kiểm tra chất lượng được nêu tại Phụ lục I, II, III Thông tư 58. 

56. Cử tri các tỉnh, thành phố Nam Định, Bình Định, Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, Hưng Yên, Vĩnh Long, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Tháp, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Hà Nam, Nghệ An, Quảng Bình, Ninh Bình, Bạc Liêu, Cần Thơ, Đà Nẵng, Trà Vinh, Tiền Giang, Bình Dương, Long An kiến nghị: Cử tri tiếp tục phản ánh tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là các loại nông sản, vật tư nông nghiệp, dược phẩm, thực phẩm độc hại không rõ nguồn gốc xuất xứ… ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người dân, gây thiệt hại kinh tế của đất nước; việc kiểm soát, quản lý chất lượng và nguồn gốc thuốc bảo vệ thực vật, phân bón ở vùng nông thôn, vùng sâu còn buông lỏng; việc xử lý sai phạm còn quá nhẹ chưa tương xứng với thiệt hại của người tiêu dùng so với lợi nhuận kinh doanh phi pháp mang lại. Đề nghị Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành liên quan tăng cường hơn nữa trong công tác quản lý thị trường, thanh tra, kiểm tra, có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm và thông báo công khai cho nhân dân biết cụ thể cá nhân, cơ sở kinh doanh vi phạm và kết quả xử lý vi phạm.

Trả lời: Tại công văn số 3204/BCT-KH ngày 17/4/2017

Để chỉ đạo, điều hành chung công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên cả nước, Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 398) do Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban, Bộ Tài chính là Cơ quan thường trực với thành viên là các Bộ, ngành trong đó có Bộ Công Thương. Việc phân công trách nhiệm cụ thể của các Bộ, ngành, chính quyền địa phương trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó:
- Tại biên giới, trên biển: Lực lượng Hải quan, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển có trách nhiệm kiểm tra, ngăn chặn hàng hóa nhập lậu vào thị trường nội địa.

- Trong thị trường nội địa: Các Bộ, ngành phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo các lực lượng Công an, Quản lý thị trường, Thanh tra chuyên ngành có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với hành vi vi phạm về sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm an toàn thực phẩm trên thị trường.

- Trách nhiệm của chính quyền địa phương: Chỉ đạo các lực lượng chức năng tại địa phương thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn trong việc chấp hành pháp luật; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả trên địa bàn; tổ chức bộ máy, trang bị phương tiện, điều kiện làm việc của Quản lý thị trường và Thanh tra chuyên ngành địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Trách nhiệm của Bộ Công Thương: Phối hợp với cơ quan chức năng các cấp thực thi công tác quản lý thị trường trong thị trường nội địa, hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại ở thị trường trong nước.

Trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã nghiêm túc quán triệt, thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm an toàn thực phẩm; riêng năm 2016 và 3 tháng đầu năm 2017, Bộ Công Thương đã ban hành hoặc chỉ đạo ban hành văn bản để triển khai thực hiện những kế hoạch, chương trình đáng chú ý như: 

+ Kế hoạch số 1630/KH-BCT ngày 26 tháng 02 năm 2016 về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016 (thực hiện Kế hoạch số 03/KH-BCĐ389 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia);
+ Kế hoạch số 1635/KH-BCĐ389 ngày 26 tháng 02 năm 2016 về tăng cường thanh tra, kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản và chất cấm dung trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm (thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ389 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia);

+ Kế hoạch của Bộ Công Thương (ban hành kèm theo Quyết định số 2650/QĐ-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2016) thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

+ Quyết định số 3835/QĐ-BCT ngày 23 tháng 9 năm 2016 về Kế hoạch tăng cường công tác quản lý phân bón vô cơ năm 2016-2017;

+ Kế hoạch số 11219/KH-BCĐ389 ngày 23 tháng 11 năm 2016 về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (thực hiện Kế hoạch số 358/KH-BCĐ389 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia).

+ Văn bản số 207/QLTT-KSCLHH ngày 20 tháng 02 năm 2017 chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh phân bón.

+ Văn bản số 210/QLTT-KSCLHH ngày 20 tháng 02 năm 2017 chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm.
Riêng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ trì hoặc phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và các tài liệu hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm; chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng; chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương triển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành và chuyên ngành định kỳ như: Thanh tra, kiểm tra liên ngành trong dịp Tết Trung thu, Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm… cũng như thường xuyên chỉ đạo các đơn vị chuyên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất nhằm kịp thời phát hiện, xử lý và hướng dẫn khắc phục các sai phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nhằm nâng cao hoạt động liên ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm, Bộ Công Thương đã tích cực cử cán bộ tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành do Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì. Các thành viên của Bộ Công Thương đã chủ động phối hợp chặt chẽ trong công tác thanh, kiểm tra tại các địa phương được kiểm tra, góp phần tích cực vào công tác phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho người quản lý, người lao động trực tiếp của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và bếp ăn công nghiệp tại các địa phương, đồng thời giúp các đoàn thanh tra, kiểm tra phát hiện được nhiều vi phạm của các cơ sở không chấp hành các quy định của Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Kết quả: Riêng năm 2016, lực lượng Quản lý thị trường cả nước phát hiện, xử lý 104.807 vụ vi phạm (tăng 1.061 vụ, tăng 1 % so với năm 2015); với tổng số thu nộp ngân sách  548,9 tỷ đồng (tăng 89,1 tỷ đồng, tăng 19,4 %  so với năm 2015); giá trị hàng tịch thu 380,9 tỷ đồng (tăng 14,9 tỷ đồng, tăng 4,3 % so với năm); ước trị giá hàng tiêu hủy 162,5 tỷ đồng (tăng 47,8 tỷ đồng, tăng 41,6 % so với năm 2015). Về lĩnh vực an toàn thực phẩm, trong năm 2016 lực lượng Quản lý thị trường đã xử lý 15.455 vụ vi phạm, xử phạt hành chính gần 34 tỷ, trị giá hàng vi phạm trên 91 tỷ đồng.

Quý I năm 2017, lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra gần 42.000 vụ; phát hiện, xử lý trên 25.500 vụ vi phạm; tổng số thu nộp ngân sách nhà nước trên 100 tỷ đồng.

Giải pháp trong thời gian tới của Bộ Công Thương:

- Tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Tiếp tục rà soát, kiến nghị sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

- Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thực hiện thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm; tập trung mặt hàng thuốc lá ngoại nhập lậu, phân bón, xăng dầu, khí hóa lỏng, rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến và các hàng hóa thực phẩm khác là hàng giả, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng, gian lận thương mại, nhập lậu; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chương trình, kế hoạch để rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp đấu tranh phù hợp với tình hình thực tiễn. 

- Thực hiện tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng Công an trong việc xử lý các đường dây, ổ nhóm. Tập trung ngăn chặn tình trạng buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, hàng giả như thuốc lá, mỹ phẩm, rượu, đường tại các tỉnh miền Nam và miền Trung; trong thị trường nội địa, tập trung ngăn chặn tình trạng bày bán công khai hàng nhập lậu, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ tại các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14/CT-BCT và Chỉ thị số 23/CT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương để xây dựng lực lượng Quản lý thị trường trong sạch, vững mạnh, không tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ kiểm tra, xử lý vi phạm cho công chức thực thi; chú trọng công tác kiểm tra nội bộ để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực, tham nhũng vi phạm trong hoạt động công vụ.

- Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; nếu để xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại kéo dài hoặc nghiêm trọng trên địa bàn thì người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm; thực hiện việc luân chuyển công chức theo đúng quy định, đặc biệt là tại các vị trí dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính sách pháp luật cho mọi đối tượng, biến nhận thức về chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại thành ý thức tự giác thường trực và hành động cụ thể của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi doanh nghiệp, mỗi người dân.
57. Cử tri tỉnh Kiên Giang kiến nghị: Cử tri đề nghị có cơ chế quản lý chặt chẽ việc sản xuất, nhập khẩu đối với các loại hoá chất, phẩm màu, chất phụ gia tại nơi sản xuất và ở các cửa khẩu trên toàn quốc.
Trả lời: Tại công văn số 3205/BCT-KH ngày 17/4/2017

Thực hiện quy định của Luật Hóa chất, thời gian qua các văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành Luật đã được ban hành làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý có điều kiện các hóa chất độc hại, hóa chất nguy hiểm, hóa chất hạn chế, hóa chất cấm, hóa chất phải khai báo trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, y tế, … 
Hiện nay, cùng với quá trình phát triển kinh tế thì nhu cầu nhập khẩu hóa chất để sản xuất các sản phẩm hàng hóa trong nước ngày càng tăng. Các hóa chất đang được sản xuất, nhập khẩu và sử dụng hầu như là các loại hóa chất lưỡng dụng. Tính lưỡng dụng của các loại hóa chất đang đặt ra những khó khăn nhất định cho các cơ quan quản lý. Yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát hóa chất là vừa đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng ngừa việc sử dụng hóa chất vào các mục đích bất hợp pháp. Đây cũng là một thách thức trong công tác quản lý nhà nước về hóa chất. Việc quản lý chặt chẽ sản xuất, nhập khẩu đối với các loại hóa chất, phẩm màu, chất phụ gia cần được thực hiện tại nơi sản xuất và ở các cửa khẩu trên toàn quốc. 

Để tăng cường quản lý sản xuất, nhập khẩu các hóa chất, thời gian tới Bộ Công Thương sẽ nghiên cứu để tăng cường hơn nữa khâu kiểm tra, thanh tra đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất độc hại, đặc biệt kiểm tra thường xuyên các hộ kinh doanh, sử dụng hóa chất nhỏ lẻ không đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, nâng cao mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất; nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định giới hạn hàm lượng hóa chất độc hại trong sản phẩm công nghiệp tiêu dùng; tiếp tục rà soát để bổ sung vào Danh mục các hóa chất nguy hiểm, hóa chất độc hại cần quản lý trong từng giai đoạn cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện nay, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định mới quy định về quản lý hóa chất thay thế các quy định hiện hành, trong đó có nội dung liên quan đến quản lý hóa chất công nghiệp cho phù hợp với thực tế của hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất.
58. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: Kiến nghị chỉ đạo các Bộ, ngành có biện pháp xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp, cá nhân của Việt Nam có hàng hóa xuất khẩu bị trả về do có hành vi gian lận thương mại, nhằm kịp thời chấn chỉnh hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới, tránh làm ảnh hưởng đến uy tín của hàng hóa nội địa khi tham gia vào thị trường thế giới.

Trả lời: Tại công văn số 3224/BCT-KH ngày 17/4/2017

Trong những năm gần đây, các sản phẩm nông sản, thủy sản xuất khẩu đã có đóng góp quan trọng trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, góp phần tiêu thụ hàng hóa, ổn định, nâng cao thu nhập, đời sống của người nông dân. Trong đó, nhiều mặt hàng như hồ tiêu, cà phê, hạt điều, gạo,… đã có những thành tích đáng ghi nhận, chiếm vị trí cao trên thị trường thế giới. Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này năm 2016 đạt 22,18 tỷ USD, tăng 7,7% so với năm 2015. 

Tuy nhiên, thương mại nông sản cũng là lĩnh vực nhạy cảm đối với hầu hết các quốc gia, nhiều nước áp dụng các tiêu chuẩn, các quy định và quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm rất chặt chẽ để vừa đảm bảo các mục tiêu công cộng như sức khỏe người dân, bảo vệ môi trường nhưng cũng đồng thời bảo vệ sản xuất nội địa. Thời gian qua, đã có một số trường hợp các lô hàng nông sản, thủy sản xuất khẩu của Việt Nam bị trả về do có dư lượng các hoạt chất trong thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng hay không phù hợp với các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm của nước nhập khẩu.
Đây là các biện pháp được Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho phép áp dụng nên để hàng hóa Việt Nam thâm nhập được vào các thị trường có tiêu chuẩn cao này, ngoài việc Chính phủ tích cực đàm phán, trao đổi để các nước xem xét hạ thấp các tiêu chuẩn đối với hàng hóa xuất xứ Việt Nam thì biện pháp cốt lõi nằm ở khâu nuôi trồng và khâu sau thu hoạch, chất lượng phải đảm bảo và đáp ứng quy định của các thị trường.
Thực tiễn thời gian qua, chất lượng sản phẩm xuất khẩu cũng đã có nhiều tiến bộ, tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm đã qua chế biến tiếp tục gia tăng. Tuy vậy, xét về tổng thể, năng lực cạnh tranh của các mặt hàng nông, thủy sản xuất khẩu của Việt Nam vẫn chưa được cải thiện nhiều. Chất lượng một số sản phẩm xuất khẩu chưa đồng đều, chưa đa dạng về chủng loại. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do nhiều mặt hàng nông, thuỷ sản xuất khẩu được sản xuất bởi các hộ gia đình phân tán, quy mô nhỏ lẻ, khó có thể kiểm soát được chất lượng đầu vào và đầu ra của hoạt động sản xuất. Tình trạng này cũng làm cho việc áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, xây dựng thương hiệu, cấp chứng chỉ chất lượng hàng hoá gặp nhiều khó khăn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cơ quan chủ trì kiểm soát chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời gian qua đã triển khai nhiều biện pháp nhằm quản lý chất lượng nông sản xuất khẩu như thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức cho hộ nông dân, doanh nghiệp sơ chế, chế biến… trên cả nước về việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định nhằm đảm bảo nguồn hàng sạch, có chất lượng phục vụ xuất khẩu; tăng cường kiểm soát việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất cũng như kiểm tra chất lượng thuốc bảo vệ thực vật sản xuất, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường…

Bộ Công Thương đã và đang tích cực phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, cụ thể là công tác nắm bắt thông tin thị trường, những phản ánh của thị trường nước ngoài về chất lượng của nông sản, thủy sản Việt Nam, kịp thời thông báo cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan và cộng đồng doanh nghiệp để có biện pháp khắc phục và nâng cao chất lượng nông sản, thủy sản xuất khẩu nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường; tăng cường đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tiêu thụ nông, lâm, thủy sản.

Đồng thời Bộ Công Thương đang tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc triển khai xây dựng, áp dụng với lộ trình phù hợp tiêu chuẩn và quy chuẩn các mặt hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu kết hợp với một chương trình xây dựng thương hiệu quốc gia để từng bước khẳng định và nâng dần giá trị thương hiệu nông sản, thủy sản Việt Nam.
59. Cử tri các tỉnh Long An, Bình Thuận kiến nghị: Hiện nay, hoạt động kinh doanh đa cấp đang diễn biến rất phức tạp, có dấu hiệu ảnh hưởng đến trật tự an ninh xã hội, gây thiệt hại cho người tham gia. Đề nghị Nhà nước và các cơ quan chức năng liên quan cần hoàn thiện chính sách pháp luật để quản lý chặt chẽ loại hình kinh doanh này và đưa tội danh vi phạm bán hàng đa cấp vào Bộ luật hình sự để tạo sự răn đe.
Trả lời: Tại công văn số 3236/BCT-KH ngày 17/4/2017

Thời gian gần đây, hoạt động bán hàng đa cấp có những biểu hiện, diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước, hoang mang trong dư luận xã hội và gây thiệt hại về tài sản cho người dân. Vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp gồm hai dạng chính và được quản lý theo các phương thức khác nhau:

- Dạng thứ nhất là vi phạm của doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp nhưng vi phạm trong quá trình hoạt động:

Đối với dạng vi phạm này, từ đầu năm 2016, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giám sát chặt chẽ, xử lý nghiêm. Đến nay, hoạt động bán hàng đa cấp về cơ bản đã được kiểm soát tốt, nhiều doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã bị thu hồi giấy chứng nhận hoặc tự chấm dứt hoạt động (trong tổng số 67 doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, tính đến 15 tháng 3 năm 2017 chỉ còn 37 doanh nghiệp hoạt động), số lượng người tham gia bán hàng đa cấp đã giảm xuống nhiều so với năm 2015.
Bên cạnh hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm, Bộ Công Thương cũng tích cực triển khai công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, cụ thể:

- Năm 2016, Bộ Công Thương đã báo cáo và được Chính phủ giao chủ trì xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp với các định hướng cơ bản như: minh bạch hóa hoạt động bán hàng đa cấp; nâng cao thẩm quyền của cơ quan quản lý ở địa phương đối với hoạt động bán hàng đa cấp; nâng cao trách nhiệm của người tham gia bán hàng đa cấp... Dự thảo Nghị định đã được Bộ Tư pháp thẩm định và Bộ Công Thương đã hoàn thiện trình Chính phủ ngày 22 tháng 3 năm 2017. 
- Song song với việc hoàn thiện quy định về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp tại Nghị định 42/2014/NĐ-CP, Bộ Công Thương cũng đã được Chính phủ giao xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 71/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh nhằm hoàn thiện quy định về xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp, đảm bảo thống nhất với quy định về nội dung quản lý, nâng cao hiệu quả thực thi. Hiện nay Bộ Công Thương đang thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định này.

- Dạng vi phạm thứ hai là dạng lợi dụng phương thức kinh doanh đa cấp để huy động vốn trái phép:

Đây là hình thức kinh doanh trái phép nhưng chế tài hình sự chưa đầy đủ và nghiêm khắc nên chưa đủ sức răn đe. Chính vì vậy, từ tháng 10 năm 2016, Bộ Công Thương đã có văn bản kiến nghị Ủy ban Tư pháp của Quốc hội bổ sung tội danh về kinh doanh trái phép theo phương thức đa cấp vào Bộ luật hình sự 2015 để nâng tính răn đe đồng thời có căn cứ xử lý nghiêm minh đối với các đối tượng vi phạm. 

Hiện nay, Bộ Công Thương đang phối hợp với các cơ quan liên quan để hoàn thiện quy định cụ thể liên quan đến tội danh này.

60. Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị: Trong quy định xử phạt các hành vi vi phạm sản xuất, kinh doanh phân bón, mức xử phạt tiền đối với trường hợp sản xuất phân bón giả về chất lượng thì công dụng thấp hơn trường hợp phân bón không đạt chất lượng. Vì sản xuất phân bón giả xử lý theo Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng, áp dụng mức xử phạt từ 1 triệu đồng đến 200 triệu đồng, trong khi sản xuất phân bón kém chất lượng lại có mức xử phạt 80 – 180 triệu đồng. Với mức phạt này, thực tế vẫn chưa đủ mạnh để răn đe. Cử tri kiến nghị về sản xuất phân bón giả thì bất cứ vụ việc vi phạm ít hay nhiều, nặng hay nhẹ cũng phải khởi tố vụ án để truy cứu trách nhiệm hình sự. Đồng thời xem xét điều chỉnh áp dụng mức xử phạt cao hơn so với quy định hiện nay.

Trả lời: Tại công văn số 3234/BCT-KH ngày 17/4/2017

- Về kiến nghị xử lý hình sự đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón:
Việc xử lý hình sự đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón được thực hiện theo các quy định của pháp luật hình sự, cụ thể: tội sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón hiện nay đã được quy định tại Điều 158 Bộ Luật hình sự năm 1999; Điều 195 Bộ Luật hình sự năm 2015. 

- Về kiến nghị điều chỉnh mức xử phạt hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón cao hơn so với hiện nay:
Theo quy định tại Điều 24 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, mức phạt tiền cao nhất đối với sản xuất, buôn bán hàng giả là 200 triệu đồng đối với cá nhân và 400 triệu đồng đối với tổ chức. Theo quy định tại Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ, việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón được thực hiện căn cứ theo giá trị tang vật vi phạm để bảo đảm tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm hành chính và phù hợp với quy định chung của Luật xử lý vi phạm hành chính. Về kiến nghị của cử tri, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.
61. Cử tri tỉnh Kiên Giang kiến nghị: Tại điểm 3, Điều 5 Thông tư 45/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 về hoạt động kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm, có quy định: “Cơ quan kiểm tra phải thông báo kế hoạch kiểm tra cho cơ sở sản xuất chậm nhất 15 ngày trước ngày kiểm tra”. Quy định này là kẽ hở cho các cơ sở kinh doanh đối phó, gây khó khăn trong việc kiểm tra phát hiện vi phạm về an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất thực phẩm. Cử tri đề nghị Bộ Công Thương sớm sửa đổi, bổ sung Thông tư số 45/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 cho phù hợp hơn.
Trả lời: Tại công văn số 3233/BCT-KH ngày 17/4/2017

Thông tư số 45/2012/TT-BCT ngày 28 tháng12 năm 2012 của Bộ Công Thương về hoạt động kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất thực phẩm đã quy định chi tiết đối với các hoạt động kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm, cụ thể như sau:
Tại Điều 5 của Thông tư số 45/2012/TT-BCT nêu trên đã quy định rõ việc kiểm tra định kỳ đối với Doanh nghiệp, cơ quan kiểm tra phải thông báo kế hoạch kiểm tra cho cơ sở sản xuất chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày kiểm tra. Tần suất kiểm tra không quá một lần/năm đối với mỗi cơ sở sản xuất. Hoạt động kiểm tra này bao gồm các nhiệm vụ: kiểm tra hồ sơ liên quan đến sản phẩm, quy trình sản xuất thực phẩm…, do vậy, thời gian báo trước là quy định bắt buộc để doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị hồ sơ.

Trường hợp kiểm tra đột xuất theo quy định tại Điều 6 của Thông tư số 45/2012/TT-BCT, cơ quan kiểm tra không cần phải thông báo trước việc kiểm tra cho cơ sở sản xuất thực phẩm. 

62. Cử tri tỉnh Kiên Giang kiến nghị: Cử tri đề nghị Bộ Công Thương sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể việc phân cấp quản lý và điều kiện cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ, lẻ. Đồng thời sớm ban hành tiêu chuẩn chợ an toàn thực phẩm; nghiên cứu để có một hệ thống tổ chức quản lý về an toàn thực phẩm đồng bộ như các ngành nông nghiệp, y tế.

Trả lời: Tại công văn số 3233/BCT-KH ngày 17/4/2017

1. Về phân cấp quản lý và điều kiện cam kết đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ, lẻ:


Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương (Thông tư số 58) quy định: Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ là cơ sở do cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thực hiện đăng ký hộ kinh doanh và cơ sở không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, điểm a, khoản 3 Điều 2 Thông tư số 58 cũng quy định: Cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ không thuộc đối tượng cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Khoản 2 Điều 24 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01 tháng 7 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Nghị định số 77) quy định: Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm phải đáp ứng các điều kiện sau: 

- “Có đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định tại Mục 8 Chương VI của Nghị định này”. Theo đó, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ bao gồm điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với khu vực kinh doanh thực phẩm, điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với khu vực kho và điều kiện đối với chủ cơ sở, người trực tiếp kinh doanh thực phẩm. 

- “Thực hiện ký cam kết với cơ quan có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn”. 

Đồng thời, khoản 2 Điều 65 Luật An toàn thực phẩm 2010 quy định: Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm “quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ”.

Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tùy thuộc vào tình hình thực tế của địa phương, giao đầu mối cơ quan phụ trách triển khai việc ký cam kết đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ như mô hình phân cấp của một số địa phương sau: 

+ Tại Đồng Nai: Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Y tế phụ trách.

+ Tại Ninh Bình, Bình Định, Phú Yên: Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện phụ trách.

+ Tại Cần Thơ: Ủy ban nhân dân thành phố giao cho cả 3 Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Công Thương phụ trách.

2. Ban hành tiêu chuẩn chợ an toàn thực phẩm

Thực trạng hệ thống chợ nước ta hiện nay chủ yếu là chợ hạng III (khoảng 86%), cơ sở vật chất còn lạc hậu; tập quán kinh doanh nhỏ lẻ; nguồn hàng khó kiểm soát, chưa đáp ứng được yêu cầu về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo các quy định hiện hành. Trước tình hình này, để đáp ứng yêu cầu hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại chợ, Bộ Công Thương đã xây dựng Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về chợ kinh doanh thực phẩm để khuyến khích các chợ áp dụng. Tháng 8 năm 2016, Bộ đã lấy ý kiến của các cơ quan liên quan (Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội phát triển chợ), Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương; tháng 12 năm 2016, đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương. Bộ đã tổ chức Hội đồng thẩm định nghiệm thu và thông qua nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia về chợ kinh doanh thực phẩm thuộc Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tổ chức Hội đồng thẩm định Tiêu chuẩn Việt Nam về chợ kinh doanh thực phẩm, dự kiến trong quý II năm 2017 sẽ chuyển Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, công bố.

63. Cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị: Cử tri cho rằng tình trạng nhập thiết bị, công nghệ lạc hậu và rác thải công nghiệp sẽ khiến nước ta phải đối mặt nhiều mối nguy hại như: ô nhiễm môi trường, mất an ninh năng lượng, kéo dài quá trình hiện đại hóa nền công nghiệp, giảm năng lực cạnh tranh quốc gia... Đề nghị cần có biện pháp khắc phục triệt để tình trạng này.

Trả lời: Tại công văn số 3210/BCT-KH ngày 17/4/2017

Ngày 13 tháng 11 năm 2015 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, cụ thể tại Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN về nguyên tắc quản lý đã quy định rõ: “Không được phép nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng mà các nước đã công bố loại bỏ do lạc hậu, kém chất lượng, gây ô nhiễm môi trường, do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố trên Cổng Thông tin điện tử”.

Trong quá trình thực hiện Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN, Bộ Công Thương đã thụ lý 12 hồ sơ đề nghị nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, có tuổi trên 10 năm theo quy định tại Điều 13 của Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN nêu trên; đánh giá chung về các hồ sơ nhập khẩu: Chưa tuân thủ các quy định về hồ sơ nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng được quy định tại Điều 7 của Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN và chưa đưa ra được các yêu cầu để chứng minh được sự cần thiết phải nhập khẩu theo quy định tại Điều 13 của Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN. Qua đó có thể thấy rằng các doanh nghiệp nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng vẫn chưa nắm vững các quy định của Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN.

Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang tiến hành rà soát, sửa đổi bổ sung Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN theo yêu cầu của Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020. Ngày 23 tháng 3 năm 2017 Bộ Công Thương có công văn số 2361/BCT-KHCN gửi Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá về tình hình thực hiện Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN  và kiến nghị một số hướng sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN.

Như vậy, có thể thấy rằng việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng trong thời gian qua đã được quy định và kiểm soát khá chặt chẽ. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ để kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các quy định này.

Liên quan đến vấn đề cử tri kiến nghị, Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, xây dựng, môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ..., nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, hạn chế, ngăn chặn thiết bị, công nghệ lạc hậu, rác thải công nghiệp vào Việt Nam.

Hiện nay, Bộ Công Thương đang phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì xây dựng, trình Quốc hội ban hành Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi). Dự thảo Luật đã được Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2, tháng 11 năm 2016, dự kiến xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3, tháng 6 năm 2017. Luật này quy định về hoạt động chuyển giao công nghệ tại Việt Nam, từ nước ngoài vào Việt Nam. Dự thảo Luật sẽ quy định hoặc giao Chính phủ quy định chi tiết Danh mục khuyến khích chuyển giao, hạn chế chuyển giao và cấm chuyển giao; quy định về thẩm định công nghệ dự án đầu tư; quản lý nhà nước về hoạt động chuyển giao công nghệ; các chế tài kiểm tra, giám sát công nghệ trong dự án đầu tư. Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) sẽ khắc phục triệt để hơn các các kẽ hở hiện nay ngăn chặn công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh môi trường, sức khỏe con người và phát triển bền vững quốc gia

64. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Cử tri phản ánh, thời gian qua, các doanh nghiệp Trung Quốc sang Việt Nam hợp đồng tiêu thụ sản phẩm của nông dân, nhưng không ổn định, có lúc mua, lúc không mua, làm cho nông dân thua lỗ, khó khăn trong kế hoạch sản xuất. Đề nghị quan tâm việc quan hệ làm ăn với các doanh nghiệp của Trung Quốc để người dân an tâm.
Trả lời: Tại công văn số 3223/BCT-KH ngày 17/4/2017

Việt Nam là một nước nông nghiệp, việc tiêu thụ nông sản cho người nông dân luôn luôn được Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và dư luận xã hội quan tâm. Thời gian qua, doanh nghiệp FDI, thương nhân nước ngoài phần lớn đã hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, đã góp phần tích cực trong việc thu mua, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản. Tuy nhiên, vẫn còn có hiện tượng một số tổ chức, cá nhân nước ngoài lợi dụng chính sách mở cửa của Đảng và nhà nước vào Việt Nam bằng con đường du lịch, chữa bệnh, thăm thân… để tiến hành hoạt động mua bán nông sản trái phép.

Trước tình hình đó, Bộ Công Thương đã chủ động triển khai một số nội dung công việc chủ yếu như sau:

- Trực tiếp ban hành hoặc tham mưu trình Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định về hoạt động mua bán hàng hóa của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài; Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP; Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo Nghị định số 23/2007/NĐ-CP; Thông tư số 28/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết việc đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam theo Nghị định số 90/2007/NĐ-CP).

- Tổ chức Hội nghị tại các vùng trọng điểm (Đồng bằng sông Cửu Long; Đồng bằng Trung du Bắc Bộ; Tây Nguyên Nam Trung Bộ) để tuyên truyền, phổ biến pháp luật có liên quan đến hoạt động mua bán hàng hoá của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam cho các sở, ban ngành, lực lượng kiểm soát của các địa phương trong vùng.

- Lập các đoàn công tác đến các địa bàn nóng, có xẩy ra vụ việc để trực tiếp tìm hiểu, chỉ đạo (đến Bắc Giang, Lào Cai để kiểm tra công tác thu mua và xuất khẩu vải; đến Thái Nguyên, Tuyên Quang kiểm tra công tác thu mua chè bẩn; đến Bình Thuận, Long An kiểm tra tình hình thu mua thanh long của thương nhân Trung Quốc; đến Cà Mau kiểm tra việc thu mua thủy sản; đến Quảng Ngãi, Bình Định, Lạng Sơn để nắm bắt tình hình sản xuất và tháo gỡ ùn tắc dưa hấu tại cửa khẩu…).

- Cung cấp thông tin kịp thời để các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin, tuyên truyền...

- Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, đàm phán các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương....

- Chỉ đạo các Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, kiểm soát hoạt động thu mua hàng hóa của người nước ngoài trên địa bàn.

- Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, về chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài hoạt động tại Việt Nam để cung cấp, làm cơ sở cho lực lượng quản lý thị trường, các Sở Công Thương, các Bộ, ngành có liên quan thực hiện công tác quản lý, hậu kiểm sau cấp phép; Nắm tình hình hoạt động xuất khẩu hàng nông sản, thủy sản qua các cửa khẩu, đường mòn, lối mở... để kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý khi có hiện tượng bất thường; 

- Đề xuất các cơ chế điều hành, quản lý cần thiết để kiểm soát tốt hơn hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới; tham gia tổ chức hệ thống phân phối từ vùng sản xuất đến các khu vực cửa khẩu và xuất khẩu hàng nông sản qua biên giới; sự vào cuộc của lực lượng chức năng tại địa phương dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo của các Bộ, ngành như công an, biên phòng, đặc biệt trong đó có lực lượng quản lý thị trường đã thường xuyên, chủ động và tăng cường hơn công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm trong việc thu mua nông sản của các tổ chức cá nhân người nước ngoài...

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thỏa thuận, ký kết Bản ghi nhớ việc hợp tác trong lĩnh vực thương mại nông sản giữa Bộ Thương mại nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa và Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Bộ cũng đã chỉ đạo các Thương vụ tại Trung Quốc (nhất là Nam Ninh, Quảng Châu và Côn Minh) và các nước trong khu vực theo dõi, nắm bắt thị trường để chủ động, kịp thời cung cấp thông tin và đề xuất những chương trình hợp tác nhằm thúc đẩy xuất khẩu bền vững, lâu dài đối với sản phẩm nông sản, thuỷ sản của Việt Nam.

Với những nỗ lực như trên trong thời gian qua, hoạt động thu mua nông sản trái phép của tổ chức, cá nhân người nước ngoài đã từng bước được ngăn chặn, ngày càng thu hẹp về phạm vi, qui mô và số lượng vụ việc, cụ thể:

- Trong năm 2012, hiện tượng người nước ngoài vào Việt Nam tiến hành hoạt động thu mua nông sản, thủy sản diễn ra trên diện rộng và diễn biến theo chiều hướng ngày càng phức tạp tại 17 tỉnh, thành phố. 

- Trong năm 2013, tại một số thời điểm ở một số địa phương, xuất hiện hiện tượng người nước ngoài vào Việt Nam thu mua nhỏ lẻ các loại nông sản, lâm sản, thủy sản (kể cả một số loại khác lạ) tại 12 tỉnh, thành phố.

- Năm 2014 chỉ còn xuất hiện việc thu mua hải sản, cây trắc dây tại tỉnh Khánh Hòa.

Đến nay, các hoạt động đã không còn diễn ra công khai, phạm vi rộng, số lượng đông... mà đi vào hoạt động lén lút, bí mật, qui mô nhỏ..., hoạt động thương nhân nước ngoài tại Việt Nam trong lĩnh vực này dần đi vào ổn định, tình trạng thương nhân nước ngoài thu mua nông sản, hải sản ở Việt Nam giảm dần (năm 2015 không có thương lái nước ngoài đến thu mua nông sản gây bất ổn thị trường).  

Năm 2016, xuất hiện hiện tượng thương nhân nước ngoài thu mua thanh long trên địa bàn các tỉnh Long An, Bình Thuận. Tại Long An, một số đối tượng là người nước ngoài đến địa bàn thu mua trái, hoa thanh long, khảo sát thị trường thanh long bất thường đã bị cơ quan chức năng phát hiện, lập biên bản và buộc rời khỏi địa bàn; tại Bình Thuận năm 2016, Đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện hiện tượng thương lái Trung Quốc hoạt động thương mại trái phép trên địa bàn và đã tiến hành xử lý đối với các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định: Phạt 235 triệu đồng/11 đối tượng người nước ngoài với hành vi nhập cảnh hành nghề trái phép tại Việt Nam; xử phạt 50 triệu đồng đối với 02 đối tượng người nước ngoài có hành vi kinh doanh trái phép trên lãnh thổ Việt Nam, đồng thời tịch thu 12 tấn thanh long đã được đóng gói; rút ngắn thời gian lưu trú tại Việt Nam đối với các đối tượng bị xử phạt hành chính lần đầu và áp dụng tình tiết tăng nặng và kiến nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh áp dụng biện pháp cấm nhập cảnh có thời hạn đối với các đối tượng tái phạm. 

Thực hiện Quyết định số 3597/QĐ-BCT ngày 05 tháng 9 năm 2016, Bộ Công Thương đã thành lập đoàn công tác triển khai việc khảo sát, nghiên cứu, kiểm tra, đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ thanh long tại tỉnh Bình Thuận, tổ chức Hội nghị "Xúc tiến tiêu thụ thanh long tại tỉnh Bình Thuận" vào ngày 23 tháng 11 năm 2016 với hơn 300 đại biểu tham dự (bao gồm các Sở, ban, ngành tại các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp phân phối trong nước và doanh nghiệp Trung Quốc) và đã có nhiều biên bản thỏa thuận hợp tác tại hội nghị nhằm tạo thuận lợi cho việc tiêu thụ nông sản nói chung và tiêu thụ thanh long nói riêng của tỉnh Bình Thuận và các tỉnh lân cận.

Đến nay, các địa phương trong cả nước hiện vẫn đang tiếp tục thực hiện nghiêm túc và đầy đủ việc tuyên truyền phổ biến pháp luật theo nội dung chỉ đạo của Bộ Công Thương về công tác quản lý hoạt động mua bán hàng hóa của người nước ngoài tại Việt Nam theo các Văn bản số 4456/BCT-TTTN ngày 25/5/2012 và Văn bản số 1910/BCT-TTTN ngày 12/3/2014. Để tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động thu mua nông sản theo đúng quy định của pháp luật, truyền thông kịp thời, chính xác về hoạt động thu mua nông sản, ngày 20 tháng 5 năm 2015, Bộ Công Thương tiếp tục ban hành Văn bản số 4929/BCT/TTTN gửi 63 Sở Công Thương các tỉnh, thành phố yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Công Thương (Văn bản số 4456/BCT-TTTN ngày 25/5/2012 và Văn bản số 1910/BCT-TTTN ngày 12/3/2014), chủ động định hướng truyền thông kịp thời về hoạt động thu mua nông sản và các kết quả triển khai, kiểm tra xử lý vi phạm (nếu có). Thường xuyên cùng các địa phương nắm bắt và chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát hoạt động của thương nhân nước ngoài.

Thời gian tới, Bộ Công Thương tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đã thực hiện qua các năm, đồng thời chỉ đạo các Sở Công Thương:  

- Tiếp tục chỉ đạo Cục Quản lý thị trường có văn bản hướng dẫn và chỉ đạo các Chi cục Quản lý thị trường tại các địa phương tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm hoạt động thu mua nông sản, thủy sản của thương nhân nước ngoài tại các địa phương và báo cáo Bộ kết quả xử lý.

- Tiếp tục chỉ đạo Sở Công Thương các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật quy định về hoạt động mua bán hàng hóa của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam cho các cán bộ quản lý địa phương doanh nghiệp và hộ nông dân; kịp thời phối hợp với cơ quan báo chí để định hướng việc phản ánh đúng hiện trạng thu mua nông, thủy, hải sản ở các địa phương.

- Thành lập các Đoàn công tác phối hợp với các địa phương nắm bắt hiện tượng người nước ngoài thu mua nông sản, thủy, hải sản diễn ra trên địa bàn để tìm biện pháp xử lý kịp thời, triệt để.

- Tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, trong đó có Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Trung ương nâng cao công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm của thương nhân nước ngoài mua bán hàng hóa tại Việt Nam không tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Triển khai chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, mở rộng thị trường trong và ngoài nước; Xúc tiến thành lập các văn phòng đại diện, văn phòng xúc tiến thương mại ở các thị trường trọng điểm, để chủ động, kịp thời cung cấp thông tin, đề xuất những chương trình hợp tác nhằm thúc đẩy xuất khẩu nông sản, thuỷ sản.

- Nhân rộng và tiếp tục thực hiện mô hình tiêu thụ nông sản, cung ứng vật tư nông nghiệp; thực hiện “Dự án đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thương mại nông thôn” theo Quyết định 23/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020”; tiếp tục hướng dẫn các địa phương và phối hợp triển khai thực hiện các dự án về phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2016-2020, các dự án mô hình chợ thí điểm an toàn thực phẩm trong chương trình mục tiêu Y tế và dân số năm 2016-2017.

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường mới, xây dựng thương hiệu rau quả; thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng (theo Bản Ghi nhớ phối hợp công tác được ký kết giữa 2 Bộ vào ngày 3/6/2014 và Biên bản ghi nhớ được sửa đổi, bổ sung ký kết vào ngày 09/11/2016). Phối hợp triển khai Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; xử lí các vấn đề liên quan tới chống bán phá giá và các rào cản thương mại, đồng thời chú trọng hơn nữa vào thị trường tiêu thụ nông sản nội địa thông qua việc triển khai thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Chỉ đạo địa phương khuyến cáo người dân sản xuất, nuôi trồng theo quy hoạch của địa phương và của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, không chạy theo lợi ích trước mắt, tuân thủ các quy định về mua bán hàng hóa, kịp thời cung cấp thông tin, phản ánh những khó khăn, vướng mắc đến các cơ quan quản lý để kịp thời xử lý, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho người dân một cách tốt nhất. 

65. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Công Thương nghiên cứu chỉ tính giá điện sinh hoạt cùng một mức giá, không nên chia thành nhiều mức giá như hiện nay, người dân dùng điện càng nhiều thì phải trả giá cao cho một đơn vị điện, không khuyến khích các hộ gia đình dùng điện để sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Trả lời: Tại công văn số 3223/BCT-KH ngày 17/4/2017

Điện năng là một hàng hóa đặc biệt, việc sản xuất và tiêu dùng diễn ra đồng thời, người dùng sử dụng điện trước và trả tiền sau. Hiện nay, phần lớn lượng điện năng được sản xuất từ các nguồn nguyên liệu hóa thạch, không tái tạo được như than đá, dầu mỏ, khí đốt trong khi các nguồn năng lượng tái tạo như: năng lượng mặt trời, gió… chưa được phát triển mạnh do hiệu quả chưa cao, cách thức sử dụng còn khá phức tạp và chi phí đắt đỏ. Cùng với việc thực hiện những giải pháp hiệu quả hơn cho việc sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả được xem như là biện pháp quan trọng và cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, hiện nay rất nhiều nước trên thế giới áp dụng giá điện theo các bậc để phù hợp với các mức sử dụng điện khác nhau của các hộ dân với giá điện của các bậc tăng dần (hộ sử dụng điện càng nhiều, không tiết kiệm điện, sử dụng các thiết bị tiêu hao nhiều năng lượng sẽ phải áp dụng giá điện cao hơn), cụ thể:

	TT
	Quốc gia
	Hình thức áp dụng giá điện 

sinh hoạt
	Số bậc thang điện sinh hoạt

	1
	Nhật Bản
	Lũy tiến theo bậc
	3 bậc

	2
	Thái Lan
	- Lũy tiến theo bậc

- Được lựa chọn áp dụng giá theo thời gian sử dụng (TOU)
	- Dưới 150 kWh/tháng: 7 bậc

- Trên 150 kWh/tháng: 3 bậc

	3
	Malaisia
	Lũy tiến theo bậc
	10 bậc

	4
	Philipines
	Lũy tiến theo bậc
	8 bậc

	5
	Hàn Quốc
	Lũy tiến theo bậc
	6 bậc

	7
	Indonesia
	Lũy tiến theo bậc
	3 bậc

	8
	Hồng Kông
	Lũy tiến theo bậc
	7 bậc

	9
	Nam Phi
	Lũy tiến theo bậc
	6 bậc

	10
	Lào
	Lũy tiến theo bậc
	3 bậc


Tại Việt Nam, thực hiện khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực trong đó quy định giá điện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước và khoản 15 Điều 1 giao Thủ tướng Chính phủ quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, ngày 07 tháng 4 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2014 (thay thế Quyết định số 268/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 23/02/2011) với các mục tiêu chính sau:

- Giảm dần việc bù chéo giá điện giữa các đối tượng sử dụng điện và không bán điện dưới giá thành.

- Tách bạch hoạt động sản xuất kinh doanh điện của doanh nghiệp điện với thực hiện chính sách an sinh - xã hội của Đảng, Nhà nước đối với hộ nghèo, hộ chính sách xã hội thông qua hỗ trợ tiền điện trực tiếp từ ngân sách Nhà nước.

- Biểu giá bán lẻ điện được xây dựng phù hợp theo hướng không quy định quá nhiều bậc thang, qua đó tạo thuận lợi cho người tiêu dùng và cơ quan quản lý theo dõi, áp dụng.

Thực hiện các mục tiêu nêu trên, giá bán lẻ điện cho sinh hoạt tiếp tục được thiết kế theo các bậc để phù hợp với các mức sử dụng điện khác nhau của các hộ dân với giá điện của các bậc tăng dần nhằm khuyến khích các hộ dân sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm. Thực tế áp dụng trong những năm qua cho thấy việc áp dụng giá bán điện sinh hoạt theo các bậc là đơn giản trong áp dụng nhưng vẫn đạt được mục tiêu khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. 

Có thể thấy rằng, việc thiết kế giá bán điện sinh hoạt theo các bậc là phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đánh giá việc thực hiện và nghiên cứu cơ chế giá bán điện sinh hoạt phù hợp với thực tế sử dụng điện của các hộ sử dụng điện cũng như phù hợp với sự phát triển trong kỹ thuật đo đếm điện năng khi công tơ điện tử hiện đại dần được lắp đặt, thay thế cho công tơ cơ truyền thống.

66. Cử tri tỉnh Bình Thuận kiến nghị: Cử tri cho rằng việc tính giá thành điện tăng liên tục như hiện nay là không hợp lý, gây khó khăn cho các hộ, trong khi đó việc hạch toán giá thành của ngành điện là không rõ ràng. Đề nghị Chính phủ cần làm rõ vấn đề này và trả lời cho cử tri được rõ.

Trả lời: Tại công văn số 3224/BCT-KH ngày 17/4/2017

Về thực hiện công tác điều tiết giá điện

Nhằm phát triển năng lượng bền vững, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của doanh nghiệp và người dân, đảm bảo tạo môi trường cạnh tranh và nâng cao hiệu quả kinh tế của ngành điện thì giá bán điện cần phản ánh được các chi phí sản xuất, kinh doanh điện cũng như đảm bảo các đơn vị điện lực có lợi nhuận hợp lý, đảm bảo các chỉ tiêu tài chính đáp ứng yêu cầu của các tổ chức tài chính cho vay vốn, từ đó tái đầu tư phát triển và khuyến khích các thành phần kinh tế khác đầu tư phát triển nguồn và lưới điện.

Thực hiện mục tiêu trên, trong các năm vừa qua và những năm sắp tới việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân đã, đang và sẽ tiếp tục được thực hiện theo cơ chế thị trường trong phạm vi khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân do Thủ tướng Chính phủ quy định (khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân các năm 2013 - 2015 thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2165/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ; đối với khung giá bán lẻ điện bình quân các năm 2016 - 2020, Bộ Công Thương đã có Báo cáo số 135/BC-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2016 báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định) và cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân quy định tại Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ (ngày 23 tháng 02 năm 2017, Bộ Công Thương đã có Công văn số 1423/BCT-ĐTĐL gửi Văn phòng Chính phủ về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân thay thế Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg). Tuy nhiên, để ổn định giá bán điện, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, thời điểm điều chỉnh và lượng điều chỉnh sẽ được xem xét thận trọng và kỹ lưỡng, căn cứ vào tình hình kinh tế, xã hội của từng thời kỳ.

Về công khai, minh bạch giá điện

Thực hiện quy định về kiểm tra, công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện tại Quyết định số 24/2011/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường (nay là Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân), từ năm 2011, Tổ công tác liên ngành gồm đại diện của Bộ Công Thương; Bộ Tài chính; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam; Hội Điện lực; Ủy ban Kinh tế Quốc hội đã triển khai công tác kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2010, năm 2011, năm 2012, năm 2013, năm 2014, năm 2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN trên cơ sở các báo cáo của EVN và các kết quả kiểm toán. Căn cứ vào kết quả kiểm tra của Tổ công tác, Bộ Công Thương đã tổ chức họp báo, công bố công khai các nội dung về giá thành sản xuất kinh doanh điện cũng như tình hình hoạt động (lỗ/lãi) sản xuất, kinh doanh điện năm 2010, năm 2011, năm 2012, năm 2013, năm 2014, năm 2015 của EVN. Như vậy, giá thành sản xuất kinh doanh điện của EVN đã được các cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, tính toán và công bố công khai theo quy định.

Trong năm 2017, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra, tính toán giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2016 của EVN và thực hiện công bố công khai theo quy định.

Ngoài ra, để tăng cường hơn nữa việc công khai, minh bạch hoạt động sản xuất, kinh doanh điện, ngày 22 tháng 4 năm 2014, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-BCT về tăng cường công khai, minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu. Chỉ thị số 11/CT-BCT đã quy định cụ thể, chi tiết về các nội dung, hình thức, phương thức, thời gian cần công khai, phân công cụ thể đơn vị thực hiện việc công khai, địa chỉ tra cứu, truy cập thông tin về các nội dung công khai, minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu để người dân có thể theo dõi, giám sát. Từ ngày 01 tháng 6 năm 2014, Bộ Công Thương đã triển khai công bố các thông tin theo quy định của Chỉ thị số 11/CT-BCT tại chuyên trang công khai, minh bạch hoạt động kinh doanh điện trên website của Bộ Công Thương theo địa chỉ: http://minhbach.moit.gov.vn/.

67. Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: Hiện nay, mạng lưới điện nông thôn nhiều xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai chưa được đầu tư, nâng cấp, gây mất an toàn cho người dân, đặc biệt trong mùa mưa bão. Cử tri đề nghị Bộ chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam quan tâm sớm đầu tư, nâng cấp.

Trả lời: Tại công văn số 3231/BCT-KH ngày 17/4/2017

Ngày 08 tháng 11 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2081/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020 (Chương trình), theo đó giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN làm chủ đầu tư Dự án điện nông thôn. Ngày 30 tháng 10 năm 2015, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 11817/QĐ-BCT phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia, theo đó tỉnh Gia Lai giai đoạn 2015-2020 cấp điện cho 41.529 hộ tại 1.078 thôn, 166 xã, 14 huyện, với vốn đầu tư 971,2 tỷ đồng, Dự án có quy mô: Tổng số trạm: 564 trạm; Tổng số chiều dài đường dây trung áp: 355,34 km; Tổng số chiều dài đường dây hạ áp xây dựng mới: 1.277,4 km.

Trong giai đoạn 2013 – 2015, với nguồn ngân sách Nhà nước hạn chế nên chủ yếu đưa điện về xã, thôn bản và hải đảo chưa có điện (khoảng 165.820 hộ dân, 40/57 xã, 2.250/12.300 thôn bản, 07/11 đảo trên cả nước). Đến giai đoạn 2016 - 2020 để đảm bảo được sử dụng điện an toàn ở khu vực “có điện cũng như không” như theo phản ánh kiến nghị của cử tri, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 4989/QĐ-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2016 về kế hoạch thực hiện Chương trình điện cho nông thôn miền núi và hải đảo, theo đó đề nghị Chính phủ cho phép sử dụng vốn vay ưu đãi, vốn ODA từ ADB và EU, trong đó dự kiến đề xuất Chính phủ phân bổ cho tỉnh là 826 tỷ đồng để làm cơ sở cho EVN đầu tư, nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn đạt chuẩn theo tiêu chí số 4 về điện.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đã chỉ đạo EVN sử dụng các nguồn vốn vay ODA (như Tiểu dự án vốn KFW, WB) để đầu tư nâng cấp hệ thống lưới điện phân phối đảm bảo khả năng truyền tải nguồn điện để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện khu vực nông thôn (Văn bản chỉ đạo số 9569/BCT-TCNL ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Bộ Công Thương về thực hiện cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống lưới điện nông thôn mục tiêu đến năm 2020, có 100% xã đạt chuẩn tiêu chí số 4 về điện).

68. Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị: Cử tri các xã Tà Cạ, Mường Típ, Mường Ải huyện Kỳ Sơn đề nghị Chính phủ ngưng việc cấp phép các dự án thủy điện trên địa bàn huyện Kỳ Sơn. Hiện nay, do ảnh hưởng của việc làm các nhà máy thủy điện, đường đi từ trung tâm huyện vào các xã, các bản bị hư hỏng, sạt lở, người dân đi lại khó khăn, không đảm bảo an toàn, bên cạnh đó việc đầu tư xây dựng quá nhiều dự án thủy điện đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân.

Trả lời: Tại công văn số 3230/BCT-KH ngày 17/4/2017

Trên địa bàn xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) có 3 nhà máy thủy điện nhỏ đã phát điện là nhà máy thủy điện Nậm Mô, nhà máy thủy điện Bản Cánh, nhà máy thủy điện Nậm Cắn 2. Cả 3 nhà máy này đều nằm trên trục đường từ cầu Tám (vị trí đường nhựa gần thị trấn Kỳ Sơn) đi đến tràn Bản Cánh và được thực hiện đầu tư xây dựng theo đúng các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Hiện nay, con đường này đã được Công ty Cổ phần Tổng công ty Phát triển năng lượng Nghệ An (Chủ đầu tư công trình thủy điện Nâm Mô) phối hợp với Công ty Cổ phần thủy điện sông Nậm Cắn (Chủ đầu tư công trình thủy điện Nậm Cắn 2 và thủy điện Bản Cánh) sửa chữa xong, hoàn thành công tác nghiệm thu theo biên bản được lập ngày 23 tháng 12 năm 2016 giữa đại diện Chủ đầu tư và chính quyền địa phương (Ủy ban nhân dân xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn). Ngoài ra, trên địa bàn xã Mường Típ, Mường Ải, huyện Kỳ Sơn chưa có dự án thủy điện nào đã phát điện hoặc đang thi công. 

Thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội Khóa XIII về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện, Bộ Công Thương hiện đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương và các Chủ đầu tư dự án thủy điện để tháo gỡ những vướng mắc của đồng bào trong di dân, tái định cư, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc về cơ sở hạ tầng liên quan đến việc đầu tư xây dựng các Dự án thủy điện. 

Đối với kiến nghị nêu trên của Cử tri các xã Tà Cạ, Mường Típ, Mường Ải huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Công Thương tỉnh Nghệ An và Chủ đầu tư các Dự án thủy điện trên địa bàn huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An tổ chức kiểm tra, rà soát các dự án có ảnh hưởng đến dân cư, hạ tầng giao thông trong khu vực, nếu có ảnh hưởng, sẽ chỉ đạo thực hiện khắc phục kịp thời, không để ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

69. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Cử tri cho rằng, hiện nay giá điện phục vụ cho sản xuất nông nghiệp còn cao, đề nghị nhà nước nghiên cứu giảm giá điện để giảm chi phí đầu vào, nông dân có lời, nâng cao thu nhập.

Trả lời: Tại công văn số 3200/BCT-KH ngày 17/4/2017

Thực hiện chủ trương tách bạch chức năng kinh doanh và chức năng công ích của ngành điện, ngày 07 tháng 4 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2014) quy định giá bán điện cho các đối tượng khách hàng sử dụng điện được tính toán căn cứ theo giá thành sản xuất, kinh doanh điện và phù hợp với biểu đồ phụ tải điện của các hộ sử dụng điện cũng như cơ cấu sản lượng điện phát trong hệ thống điện, Nhà nước chỉ hỗ trợ trực tiếp tiền điện cho những hộ nghèo, hộ chính sách xã hội.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới Bộ Công Thương sẽ có nghiên cứu, đánh giá sự phù hợp của cơ cấu biểu giá đối với từng đối tượng khách hàng sử dụng điện (trong đó có khách hàng sử dụng điện cho mục đích sản xuất nông nghiệp) để có những điều chỉnh phù hợp với thực tế.

70. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Cử tri phản ánh, Hợp tác xã và Tổ hợp tác trong nông nghiệp vẫn phải trả tiền điện theo giá bậc thang, hoạt động không có lãi. Đề nghị Bộ Công thương xem xét lại.
Trả lời: Tại công văn số 3200/BCT-KH ngày 17/4/2017

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Công Thương về thực hiện giá bán điện (Thông tư số 16/2014/TT-BCT), giá bán lẻ điện cho sản xuất áp dụng đối với bên mua điện sử dụng điện vào mục đích nông nghiệp gồm: trồng trọt; bơm nước tưới tiêu; chăn nuôi gia súc, thủy hải sản và các loại chăn nuôi khác; sản xuất thuốc bảo quản và chống dịch bệnh. 


Như vậy, các hợp tác xã và tổ hợp tác nông nghiệp thực hiện các hoạt động sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng áp dụng giá bán lẻ điện cho sản xuất quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 16/2014/TT-BCT không thuộc đối tượng áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang; giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang chỉ áp dụng đối với các khách hàng ký hợp đồng sử dụng điện phục vụ mục đích sinh hoạt. 

Về vấn đề cử tri phản ánh, Bộ Công Thương sẽ chỉ đạo Sở Công Thương tỉnh An Giang thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá bán điện của các đơn vị bán lẻ điện trên địa bàn để thực hiện theo đúng quy định nêu tại Thông tư số 16/2014/TT-BCT.

71. Cử tri tỉnh Bình Định kiến nghị: Đề nghị Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính sớm triển khai dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Trả lời: Tại công văn số 3201/BCT-KH ngày 17/4/2017

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Văn bản số 8978/VPCP-KTN ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án cấp điện cho xã đảo Nhơn Châu, tỉnh Bình Định, Bộ Công Thương đã có Văn bản số 11702/BCT-TCNL ngày 21 tháng 11 năm 2014 về việc hướng dẫn lập Dự án đầu tư cấp điện cho xã đảo Nhơn Châu, tỉnh Bình Định theo cơ chế 85% vốn ngân sách Trung ương, 15% vốn Chủ đầu tư.

Ngày 23 tháng 5 năm 2016, Chính phủ có Văn bản số 3752/VPCP-KTN  đồng ý phương án cấp điện đảo Nhơn Châu bằng lưới điện Quốc gia, theo đó dự án có tổng vốn khoảng 350 tỷ đồng với quy mô: Xây dựng lưới điện 22kV đấu nối gồm: 4,85 km ĐDK và 0,288 km cáp ngầm; cáp ngầm xuyên biển cấp điện áp 22kV: 10,31 km; xây dựng 03 trạm biến áp, tổng dung lượng 650 kVA; xây dựng mới đường dây hạ áp 0,4 kV trên Đảo: 4,649 km. Theo đó, Bộ Công Thương đã có Văn bản số 5735/BCT-TCNL ngày 27 tháng 6 năm 2016 hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định triển khai thực hiện Dự án.

Về nguồn vốn: Bộ Công Thương đang phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề nghị Chính phủ cho phép sử dụng vốn vay ưu đãi từ ADB và EU, dự kiến đề xuất Chính phủ để phân bổ cho dự án là 148 tỷ trong kế hoạch triển khai giai đoạn 2016 – 2020.

72. Cử tri tỉnh Lạng Sơn kiến nghị: Đề nghị Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư đưa điện lưới quốc gia, nâng cấp đường điện chiếu sáng đến các thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Trả lời: Tại công văn số 3199/BCT-KH ngày 17/4/2017

Theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020 (gọi tắt là Chương trình), Dự án điện nông thôn tỉnh Lạng Sơn có tổng vốn 727 tỷ đồng để thực hiện mục tiêu đưa điện về xã, thôn bản chưa có điện và khu vực “có điện cũng như không” phấn đấu đến năm 2020 hầu hết số hộ dân nông thôn được sử dụng điện. 

Để thực hiện Chương trình trong giai đoạn 2016-2020, Bộ Công Thương đang đề xuất huy động các nguồn vốn vay tổ chức tín dụng ADB, vốn EU cho giai đoạn 2016 – 2020 để thực hiện mục tiêu Chương trình và tỉnh Lạng Sơn đề xuất mức vốn dự án là 558 tỷ đồng, trong đó không có danh mục “nâng cấp đường điện chiếu sáng đến các thôn, bản đặc biệt khó khăn”. Vì vậy, đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết.

73. Cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị: Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường quản lý, giám sát chặt và công khai quy trình xả lũ của các công trình thủy điện nhằm đảm bảo an toàn, ổn định cuộc sống của người dân trong khu vực; đồng thời truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng xả lũ gây thiệt hại về người và tài sản của người dân thời gian qua.

Trả lời: Tại công văn số 3202/BCT-KH ngày 17/4/2017

Thời gian vừa qua, thực hiện Nghị quyết 62/2013/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác công trình thủy điện, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP  ngày 18 tháng 02 năm 2014 để thực hiện Nghị quyết 62/2013/QH13 của Quốc hội, theo đó đã giao các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh có dự án thủy điện trên địa bàn tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác công trình thủy điện. 

Với chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao quản lý chung về thủy điện, Bộ Công Thương đã ban hành các chỉ thị, văn bản đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, nếu có sai phạm xử lý theo quy định của pháp luật và gửi kết quả sai phạm về Bộ Công Thương để xem xét thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực, trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng, đề nghị chuyển cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian vừa qua, một số hồ chứa thủy điện trong quá trình vận hành chưa thông báo đến các cơ quan liên quan đầy đủ theo quy định, cơ quan chức năng của Bộ Công Thương đã lập Biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt theo quy định pháp luật. Trường hợp tái phạm sẽ xem xét thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực.

Trong thời gian tới, các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khoá XIII về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác công trình thủy điện. Trong đó, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các địa phương tăng cường hơn nữa công tác quản lý, giám sát chặt và công khai quy trình xả lũ của các công trình thủy điện nhằm đảm bảo an toàn, ổn định cuộc sống của người dân trong khu vực.

74. Cử tri tỉnh Kon Tum kiến nghị: Đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam sớm đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp 110KV tại khu vực huyện IaH’ĐRai, tỉnh Kon Tum để phục vụ cho mục đích dân sinh của huyện (trước mắt là các dự án chế biến nông sản), vì việc cấp điện qua đường dây 35 KV hiện nay bị quá tải, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân trên địa bàn.

Trả lời: Tại công văn số 3220/BCT-KH ngày 17/4/2017

Theo Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 83/QĐ-BCT ngày 12 tháng 01 năm 2017, trạm biến áp 110 kV Ia H’Đrai có quy mô công suất 2x25 MVA (lắp trước 1 máy biến áp) và đường dây 110 kV Ia H’Drai - Ia Grai (Gia Lai), vận hành năm 2022.

Khu vực huyện Ia H’Đrai hiện đang được cấp điện một phần từ trạm 110 kV Kon Tum và trạm 110 kV Diên Hồng (Gia Lai). Theo tính toán trong đề án quy hoạch, giai đoạn đến năm 2020, trạm 110 kV Kon Tum sẽ được cải tạo, nâng công suất nhằm đáp ứng đủ nhu cầu phụ tải của khu vực thành phố Kon Tum và huyện Ia H’Đrai. Tập đoàn Điện lực Việt Nam/Tổng công ty Điện lực miền Trung có trách nhiệm đầu tư các công trình lưới điện theo Quy hoạch được duyệt. 

Vì vậy, đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo Sở Công Thương Kon Tum phối hợp với Tổng công ty Điện lực miền Trung để xem xét thời điểm đầu tư, lắp đặt trạm biến áp 110 kV Ia H’Đrai và đường dây đấu nối nhằm cấp điện đầy đủ, kịp thời, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Ia H’Đrai nói riêng cũng như tỉnh Kon Tum nói chung.

75. Cử tri tỉnh Lai Châu kiến nghị: Đề nghị Bộ Công Thương bố trí nguồn vốn từ ngân sách nhà nước (130 tỷ đồng) để Điện lực tỉnh Lai Châu giải ngân và thanh toán kịp thời cho các dự án cấp điện cho các thôn bản chưa có điện giai đoạn 2013 - 2015 và tạm ứng vốn cho các dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Trả lời: Tại công văn số 3198/BCT-KH ngày 17/4/2017

Thực hiện Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 - 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính chịu trách nhiệm tổng hợp nhu cầu vốn và cân đối, bố trí vốn cho Chương trình. Vì vậy, đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu có kiến nghị với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính để cấp vốn cho Dự án theo quy định.

76. Cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị: Thời gian qua, hoạt động xả lũ của các thủy điện ở miền Trung gây thiệt hại rất nhiều về tính mạng và tài sản của nhân dân. Đề nghị Bộ cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và nghiên cứu sửa đổi quy trình xả nước hồ chứa tại các đập thủy điện; đồng thời, kiểm soát chặt chẽ việc vận hành hồ chứa nhằm tránh gây thiệt hại cho người dân vùng hạ du mỗi khi thủy điện xả lũ.

Trả lời: Tại công văn số 3239/BCT-KH ngày 17/4/2017

Thời gian vừa qua, thông tin về hồ chứa thủy điện ở miền Trung để xảy ra tình trạng xả lũ gây thiệt hại về người và tài sản của người dân là chưa chính xác (các hồ chứa thủy điện trong thời gian vừa qua không gây ra lũ lụt cho hạ du). Tuy nhiên, có một số hồ chứa thủy điện trong quá trình vận hành chưa thông báo đầy đủ theo quy định, cơ quan chức năng của Bộ Công Thương đã lập Biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt theo quy định pháp luật. Trường hợp tái phạm sẽ xem xét thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực.

Hiện nay, ngoài việc thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khoá XIII về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác công trình thủy điện, Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công Thương tại Quyết định Số 396/QĐ-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2017 để triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2016/QH14 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV trong lĩnh vực thủy điện. Theo đó, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các địa phương có dự án thủy điện trên địa bàn rà soát kỹ nội dung các Quy trình vận hành (QTVH) hồ chứa thủy điện để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành; đánh giá tình hình thực hiện các quy định tại QTVH liên hồ chứa trên lưu vực sông, QTVH hồ chứa của Chủ đập thủy điện và các cơ quan, đơn vị liên quan; tổng hợp thông tin về các hồ chứa chưa tuân thủ quy định về việc lập, trình phê duyệt QTVH; đánh giá các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện và đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung các quy định liên quan tại QTVH hồ chứa thủy điện đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Từ đó, chủ động giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết nhằm đảm bảo vận hành khai thác các công trình thủy điện an toàn, bảo vệ môi trường - xã hội, đạt hiệu quả khai thác tổng hợp, phù hợp với điều kiện khí tượng, thủy văn, địa hình, hiện trạng hành lang thoát lũ, bố trí dân cư, hạ tầng kỹ thuật... vùng hạ du đập.
77. Cử tri tỉnh Nam Định kiến nghị: Đề nghị Chính phủ có chính sách quan tâm đẩy mạnh phát triển công nghiệp làng nghề ở nông thôn vì đây là ngành có vị trí vô cùng quan trọng trong việc giải quyết việc làm cho một lượng lớn lao động nông nghiệp và tăng thu nhập cho nhân dân sinh sống ở các khu vực nông thôn.

Trả lời: Tại công văn số 3222/BCT-KH ngày 17/4/2017

Bộ Công Thương ủng hộ kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định. Phát triển công nghiệp làng nghề đóng vai trò rất quan trọng trong việc giải quyết việc làm cho một lượng lớn lao động nông nghiệp và tăng thu nhập cho nhân dân sinh sống ở các khu vực nông thôn.

Tại Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2006 về phát triển ngành nghề nông thôn, Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì triển khai thực hiện, trong đó có nội dung về quản lý, hỗ trợ phát triển làng nghề. Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về làng nghề còn có bất cập, chồng chéo dẫn đến việc các địa phương khó thực hiện đối với ngành nghề nông thôn nói riêng và lĩnh vực chuyên ngành nói chung; nhiều nội dung chưa phù hợp, chưa sát thực tế, đặc biệt là còn thiếu các cơ chế, chính sách cần thiết để khuyến khích, tạo được động lực thúc đẩy sự bảo tồn, duy trì và phát triển mạnh mẽ các làng nghề. Do đó, việc phát triển làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nói riêng và làng nghề nói chung ở nông thôn còn gặp nhiều khó khăn.
Hiện nay, Chính phủ đang giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương sửa đổi, bổ sung Nghị định số 66/2006/NĐ-CP theo hướng khắc phục các bất cập nêu ở trên. Bộ Công Thương đang tích cực phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ này.

Về phía Bộ Công Thương, trong thời gian qua luôn ưu tiên nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và đề nghị các địa phương đặc biệt quan tâm bố trí nguồn kinh phí khuyến công địa phương để hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn trong các làng nghề nói riêng và ở khu vực nông thôn nói chung phát triển sản xuất kinh doanh, xúc tiến mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm theo quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công.
78. Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: Cử tri phản ánh, nhà máy DAP Đình Vũ thuộc Công ty TNHH Một thành viên DAP-VINACHEM (Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam) được xây dựng vào năm 1990 tại khu Công nghiệp Đình Vũ (quận Hải An, Hải Phòng). Đến nay, công nghệ đã lạc hậu, việc xử lý chất thải của nhà máy sau sản xuất ít được chú trọng, nên từ khi sản xuất đến nay nhà máy vẫn chỉ sử dụng một bãi chứa chất thải tạm, hiện đang quá tải tiềm tàng nguy cơ gây ô nhiễm đất đai và ô nhiễm nguồn nước cục bộ. Đề nghị Bộ Công Thương và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sớm tiến hành cơ cấu lại sản xuất nhằm đem lai hiệu quả kinh tế cao hơn; đầu tư công nghệ hiện đại để xử lý chất thải sau sản xuất, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp nghiên cứu phương án xử lý bãi thải tạm hiện nay.
Trả lời: Tại công văn số 3235/BCT-KH ngày 17/4/2017

Bộ Công Thương xin tóm tắt một số nội dung liên quan về Nhà máy sản xuất phân bón Dimonphotphat công suất 330.000 tấn/năm tại Nhà máy Đình Vũ Hải Phòng như sau:

a) Về thời điểm đầu tư

 Dự án khởi công xây dựng ngày 27 tháng 7 năm 2003, chạy thử ra tấn sản phẩm phân bón cao cấp DAP đầu tiên ngày 12 tháng 4 năm 2009, chạy thương mại từ năm 2010, hoàn thành dự án ngày 30 tháng 8 năm 2011 và hoàn thành quyết toán dự án vào tháng 11 năm 2013.

b) Về công nghệ

Nhà máy sản xuất phân bón Dimonphotphat (DAP) mua bản quyền công nghệ của hãng Incro - Tây Ban Nha. Công nghệ của Dự án là công nghệ đang được áp dụng phổ biến trên thế giới, khoảng 66% các dây chuyền DAP trên thế giới đang áp dụng của hãng Incro (Tây Ban Nha). Nhà máy sản xuất axít sun-phu-ríc (Hãng Monsanto, Mỹ); sản xuất axít phốt-pho-ríc (Hãng Prayon Max IV, Bỉ); tổng hợp DAP (Hãng Incro, Tây Ban Nha). Các thiết bị sử dụng trong nhà máy, đặc biệt là các thiết bị bản quyền được nhập khẩu từ các nước G7, một số thiết bị ít được nhập khẩu từ Trung Quốc, được nhà công nghệ chấp thuận và đều đáp ứng với các yêu cầu kỹ thuật đã được phê duyệt, 70% dây chuyền trên thế giới đang áp dụng công nghệ sản xuất H2SO4 của hãng Monsanto (Mỹ), 60% dây chuyền sản xuất axit phôtphoric trên thế giới vẫn đang áp dụng công nghệ của hãng PRAYON Max IV- Vương quốc Bỉ. Bộ Khoa học và Công nghệ chấp thuận và ban hành xác nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ và đã được ký vào Sổ đăng ký Quốc gia về chuyển giao công nghệ tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

c) Về môi trường

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án được Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định phê duyệt tại Quyết định số 446/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 4 năm 2004, được Tổng cục Môi trường xác nhận đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường trước khi đi vào sản xuất, được địa phương cấp giấy phép xả thải, đảm bảo quy định về quan trắc, kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường, ký kết và triển khai hợp đồng thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt (Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng), được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH 31.000221.T cấp lại lần 4 ngày 08 tháng 4 năm 2015 (toàn bộ Chất thải nguy hại được thu gom, lưu giữ trong kho lưu giữ có mái che, kho đã có biển cảnh báo, chất thải nguy hại được phân loại, có tên, mã chất thải nguy hại, có trang bị dấu hiệu cảnh báo phòng ngừa...  đầy đủ theo quy định, kho chứa xây dựng, đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu kỹ thuật theo Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu và được Công ty TNHH Tân Thuận Phong, là đơn vị có tư cách pháp nhân vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại vận chuyển và xử lý), các chỉ tiêu khí thải đều thấp và dưới giới hạn cho phép...

Bã thải gyps (CaSO4.2H2O và một số tạp chất khác) sinh ra trong quá trình tách lân (P2O5) có trong quặng apatit được Công ty quản lý theo đúng cam kết tại Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Theo Quyết định số 1052/QĐ-UB ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, diện tích gyps là 41,93 ha tương ứng với 13,9 triệu tấn trong 20 năm vận hành đủ công suất. Năm 2010, Công ty đã giao lại 3 ha cho Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng để chuyển đổi mục đích sử dụng và bàn giao cho Công ty cổ phần Thạch cao Đình Vũ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thạch cao làm phụ gia xi măng từ bã thạch cao của Công ty DAP.

Theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường, khu vực lưu giữ bã thạch cao được phân chia thành 02 khu vực, khu vực chứa tạm thời (13ha trong 5 năm, chiều cao 45m tương ứng với 4,8 triệu tấn) và khu vực chứa lâu dài. Sau thời gian tối thiểu từ 3 - 5 năm sẽ chuyển gyps từ bãi tạm thời sang bãi chứa lâu dài).  Các bãi thải được thiết kế theo đúng yêu cầu, có giám sát môi trường xung quanh. Tính đến hết 2016, tổng lượng bã thải khoảng 2,7 triệu tấn, đã chuyển khoảng 800.000 tấn sang bãi thải lâu dài, hạ độ cao bãi thải tạm còn 25m và bãi thải lâu dài còn 18 m.

d) Về xử lý bã thải

Việc xử lý bã thải còn nhiều khó khăn do chưa có công nghệ chuẩn về chế biến bã thải gyps, phụ thuộc vào từng chủng loại quặng apatit. Công ty đang tích cực hợp tác với Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, Viện Vật liệu Xây dựng - Bộ Xây dựng, Công ty TNHH Ngọc Linh và một số đơn vị khác để xử lý.

Tháng 9 năm 2016, Công ty đã ký kết với Công ty TNHH Ngọc Linh về việc triển khai dự án chế biến bã thải thạch cao với công suất 1-1,5 triệu tấn/năm được Hội đồng khoa học công nghệ do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng nghiệm thu, thống nhất thông qua để lập dự án triển khai đầu tư xây dựng trong năm 2017.

e) Về chất lượng sản phẩm và phương hướng sản xuất kinh doanh

Công ty đã thành lập Tổ nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm, làm việc với các chuyên gia và Nhà thầu EPC để giảm hàm lượng tạp chất, nâng cao hàm lượng dinh dưỡng trong phân bón. Dự kiến từ 2017 sẽ nâng dần sản lượng phân bón DAP 64% có giá trị kinh tế cao hơn đồng thời tích cực mở rộng phát triển thị trường trong và ngoài nước.

Để cơ cấu lại sản xuất nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn, đầu tư công nghệ hiện đại để xử lý chất thải sau sản xuất, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM thực hiện những giải pháp sau:

- Xây dựng phương án tổng thể tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh (thực hiện đồng bộ các giải pháp về quản trị sản xuất, vật tư, nhân lực, tài chính...) để vận hành nhà máy sản xuất ổn định trong trước mắt theo hướng chấm dứt thua lỗ trong năm 2017, ổn định có lãi sau 2018 (phấn đấu tiết kiệm giảm tối đa các chi phí sản xuất, tối ưu hóa sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ,...).

- Tiếp tục thực hiện thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp theo Quyết định số 58/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020.

+ Công ty đẩy mạnh nghiên cứu, tính toán cân đối về hiệu quả kinh tế, đầu tư các thiết bị cần thiết (công nghệ và thiết bị đáp ứng yêu cầu về chất lượng phân bón và bảo vệ môi trường) để nâng cao chất lượng sản phẩm phân bón DAP từ 61% lên 64% nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

- Công ty Cổ phần DAP-Vinachem tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đơn vị bên ngoài như Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng, Công ty TNHH Ngọc Linh và một số đơn vị khác tập trung giải quyết bãi thải gyps hiện có.

79. Cử tri tỉnh Bình Dương kiến nghị: Cử tri kiến nghị Nhà nước cần có cơ chế, chính sách để phát triển ngành công nghiệp nặng, công nghiệp mũi nhọn, các ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp để tăng tính chủ động cho nền kinh tế trong nước đồng thời hạn chế sự lệ thuộc, nhập khẩu các loại máy móc của nước ngoài.

Trả lời: Tại công văn số 3206/BCT-KH ngày 17/4/2017

Về vấn đề cử tri nêu, thời gian qua Bộ Công Thương đã xây dựng và tham mưu với Chính phủ ban hành một số chính sách để thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp nặng, công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp sản xuất lắp ráp, cụ thể như:

- Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt cơ chế thực hiện thí điểm thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị các nhà máy nhiệt điện giai đoạn 2012-2025, theo đó, các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực cơ khí có điều kiện để tham gia thiết kế, chế tạo thiết bị phụ của nhà máy nhiệt điện.

- Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm, Danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ 2009 đến năm 2015, theo đó quy định các chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất các sản phẩm cơ khí trọng điểm và có liên quan đến hoạt động sản xuất các sản phẩm cơ khí trọng điểm.

- Quyết định số 1168/QĐ-TTg và Quyết định số 1211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược và Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam; Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Cơ chế, chính sách thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, theo đó có những ưu đãi và hỗ trợ cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ô tô.

- Nghị định số 111/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 về phát triển công nghiệp hỗ trợ. Theo đó, có 06 ngành bao gồm: Dệt may, Da giày, Điện tử, Cơ khí chế tạo, Sản xuất lắp ráp ô tô và công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao được hỗ trợ và ưu đãi để phát triển.

Thời gian tới, để phù hợp với tình hình thực tiễn cũng như bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu, rộng với các nước trong khu vực và trên thế giới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tham mưu với Chính phủ những giải pháp tiếp theo để có những chính sách phù hợp nhằm phát triển ngành công nghiệp nặng, công nghiệp mũi nhọn, ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp để tăng tính chủ động cho nền kinh tế trong nước đồng thời hạn chế sự lệ thuộc, nhập khẩu các loại máy móc của nước ngoài.
80. Cử tri các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Phú Yên kiến nghị: Tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội đã biểu quyết dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Có ý kiến cử tri cho rằng điện hạt nhân là nguồn cung cấp năng lượng sạch với độ ổn định và tin cậy cao mà các loại nguồn năng lượng khác khó có thể thay thế, phát triển điện hạt nhân sẽ đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Vì vậy, nếu dừng việc triển khai các dự án điện hạt nhân ở tỉnh Ninh Thuận thì cần tính toán giải pháp tìm nguồn năng lượng thay thế.

Trả lời: Tại công văn số 3221/BCT-KH ngày 17/4/2017

Ngày 22 tháng 11 năm 2016, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIV đã thông qua chủ trương dừng thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận (Dự án). Lý do chủ yếu là do điều kiện kinh tế nước ta hiện nay có nhiều thay đổi so với thời điểm quyết định chủ trương đầu tư Dự án, dư địa về tiết kiệm điện còn nhiều, khả năng liên kết lưới điện khu vực để trao đổi mua bán điện với các nước láng giềng dự kiến sẽ tăng cường trong thời gian tới và đặc biệt là tiềm năng sử dụng các dạng năng lượng tái tạo như gió, mặt trời trở nên khả thi về kinh tế.

Một số giải pháp, hướng xử lý để đảm bảo cung cấp điện khi dừng thực hiện Dự án cũng đã được nêu rõ, đó là có thể bổ sung các loại hình nguồn điện khác trong hệ thống như các nguồn nhiệt điện than, nguồn điện từ năng lượng tái tạo, nguồn điện sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), cũng như xem xét biện pháp tăng cường mua điện từ các nước láng giềng nhất là từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Hiện tại, Bộ Công Thương đang chỉ đạo các bên liên quan khẩn trương nghiên cứu tính toán cập nhật cung cầu điện đến năm 2030, đề xuất giải pháp các nguồn điện thay thế hoặc các giải pháp khác trong bối cảnh dừng thực hiện dự án điện hạt nhân Ninh Thuận cũng như trường hợp một số dự án điện chậm tiến độ để xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ nhằm đảm bảo cung ứng điện của hệ thống điện quốc gia.

Với trách nhiệm được Chính phủ giao đảm bảo đủ điện, đảm bảo an ninh năng lượng phục vụ các ngành kinh tế, xã hội của đất nước, đồng thời bảo vệ môi trường bền vững, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, Ngành để tiếp tục đẩy mạnh phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp kiểm soát, quản lý để đảm bảo các nhà máy nhiệt điện được đầu tư, xây dựng và vận hành phù hợp theo quy định của pháp luật về môi trường.
81. Cử tri tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị: Về quản lý cơ sở kinh doanh hóa chất, theo Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 8 tháng 4 năm 2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 7 tháng 10 năm 2008 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất, quy định điều kiện kinh doanh hóa chất phải đáp ứng các yêu cầu về cơ sở vật chất, kỹ thuật như: kho, trang thiết bị phòng chống cháy nổ, trang thiết bị bảo hộ lao động,… Tuy nhiên, hiện có trường hợp các cơ sở kinh doanh hóa chất bán hàng trực tiếp (cơ sở này không có kho lưu trữ, hợp đồng thuê kho hoặc sử dụng kho của đơn vị bán hóa chất) và giao hàng trực tiếp đến đơn vị sử dụng. Do đó, gây khó khăn cho đơn vị quản lý ở địa phương khi thực hiện cấp Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất. Đề nghị Bộ Công Thương có văn bản quy định cụ thể việc cấp Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất cho các đối tượng nêu trên để địa phương có cơ sở thực hiện và hướng dẫn giải quyết cho doanh nghiệp.

Trả lời: Tại công văn số 3219/BCT-KH ngày 17/4/2017

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định mới quy định về quản lý hóa chất thay thế các quy định hiện hành. Dự thảo Nghị định  quy định về điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện đã được chỉnh sửa theo hướng: Cơ sở kinh doanh phải có kho lưu trữ hoặc có hợp đồng thuê kho lưu trữ hóa chất hoặc sử dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hóa chất đáp ứng điều kiện. Sau khi Nghị định được ban hành (dự kiến đầu quý III năm 2017) sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh hóa chất theo hình thức trung gian, không lưu trữ hóa chất, đồng thời, tạo cơ sở pháp lý để quản lý đối với trường hợp này.
82. Cử tri tỉnh Bình Thuận kiến nghị: Qua các phương tiện thông tin đại chúng, cử tri được biết các cơ quan chức năng đang xem xét việc triển khai dự án Thép Cà Ná (Ninh Thuận). Để bảo đảm môi trường ở địa bàn này, cử tri kiến nghị cần phải cân nhắc và thận trọng khi xem xét dự án này.

Trả lời: Tại công văn số 3240/BCT-KH ngày 17/4/2017

Trong thời gian vừa qua Đảng, Nhà nước cũng như người dân rất quan tâm đến các vấn đề môi trường. Đặc biệt sau sự cố về môi trường do Công ty Formosa gây ra đã làm ảnh hưởng đến 4 tỉnh miền Trung. Lo lắng, quan ngại của cử tri như đã nêu trên là hoàn toàn chính đáng. Với vai trò là Bộ quản lý ngành, Bộ Công Thương ý thức được sự cần thiết phải xem xét kỹ lưỡng chủ trương đầu tư các Dự án thuộc lĩnh vực được giao quản lý, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước.

Liên quan đến chủ trương đầu tư Dự án thép Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận, ngày 08 tháng 3 năm 2017, Thường trực Chính phủ đã tổ chức họp, theo đó, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến đánh giá tỉnh Ninh Thuận là một tỉnh còn nhiều khó khăn, đặc biệt là việc dừng đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Trong thời gian vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã có nhiều cố gắng trong việc xúc tiến, kêu gọi đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương, trong đó có Dự án thép Cà Ná. Tuy nhiên, hiện nay, Dự án đang mới ở mức đánh giá sơ bộ, thông tin về Dự án còn chưa đầy đủ, chưa toàn diện do đó Chỉnh phủ đã chỉ đạo tỉnh Ninh Thuận và các cơ quan có liên quan đề nghị tạm dừng việc đề xuất Dự án thép Cà Ná để làm rõ một số nội dung như: Tính toán kỹ nhu cầu thị trường thép trong nước và thế giới; Đánh giá kỹ các vấn đề môi trường, công nghệ, thiết bị của Dự án, đặc biệt nghiên cứu đánh giá tác động môi trường đảm bảo Dự án an toàn không xảy ra sự cố tương tự như Formosa; Xác định tổng mức đầu tư tổng thể trong đó có tính đến cảng biển nước sâu, đường sắt, đường bộ, đồng thời xác định rõ nguồn nguyên liệu cho Dự án.

Chính phủ cũng như các Bộ, ngành, địa phương liên quan xác định đây là Dự án luyện cán thép có quy mô lớn, các bước nghiên cứu đề xuất chủ trương cần phải nghiên cứu kỹ (ở mức nghiên cứu khả thi của Dự án). Sau khi nghiên cứu kỹ, làm rõ các vấn đề trên, tỉnh Ninh Thuận có trách nhiệm phối hợp cùng các cơ quan liên quan hoàn thiện lại để báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định hiện hành.

83. Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: Đề nghị Chính phủ sửa đổi Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón.
Trả lời: Tại công văn số 3229/BCT-KH ngày 17/4/2017

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2384/VPCP-KTN ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trung ương Hiệp hội Phân bón Việt Nam và các cơ quan có liên quan, khẩn trương rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP, Bộ Công Thương đã xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP. Dự thảo đã được Bộ Công Thương tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân bằng văn bản và thông qua Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương.
Ngày 17 tháng 02 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành. Theo quy định tại điểm đ khoản 8 Điều 2 của Nghị định số 15/2017/NĐ-CP, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về phân bón theo quy định của pháp luật. 
Để thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo thông báo tại văn bản số 2000/VPCP-NN ngày 7 tháng 3 năm 2017 của văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương đã khẩn trương chuyển giao hồ sơ xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP sang Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định. Hiện nay, Bộ Công Thương vẫn đang tích cực phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện nhiệm vụ này.
84. Cử tri thành phố Đà Nẵng kiến nghị: Vừa qua UBND tỉnh Quảng Nam có chủ trương di dời Nhà máy thép Việt Pháp thuộc Công ty TNHH Thép Việt Pháp từ phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đến khu vực đầu nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Liên quan đến vấn đề này, cử tri bày tỏ hết sức lo ngại sẽ tác động xấu đến môi trường, nhất là đối với thành phố Đà Nẵng khi mà nguồn nước sản xuất, sinh hoạt chủ yếu được lấy từ sông Vu Gia. Đề nghị Bộ tài nguyên Môi trường, Bộ Công Thương có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc cấp phép đối với dự án này nhằm đảm bảo khi đi vào hoạt động không gây ô nhiễm môi trường, tránh sự cố đáng tiếc như vụ Formosa Hà Tĩnh vừa qua.

Trả lời: Tại công văn số 3229/BCT-KH ngày 17/4/2017

Dự án nhà máy thép Việt Pháp do Công ty TNHH thép Việt Pháp làm chủ đầu tư đi vào hoạt động từ năm 2011. Dự án được đầu tư tại Cụm Công nghiệp Thương Tín 1, xã Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam do UBND thị xã Điện Bàn cấp phép. Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam do nhu cầu phát triển đô thị tại thị xã Điện Bàn, xét thấy Cụm Công nghiệp Thương Tín 1 gần khu dân cư sẽ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội, môi trường cho nên tỉnh Quảng Nam đã đồng ý về nguyên tắc để Công ty TNHH thép Việt Pháp lựa chọn di dời Nhà máy luyện cán thép Việt Pháp sang vị trí mới tại thôn Hoa, thị trấn Thạch Mỹ, huyện Nam Giang.

Về việc này, ngày 21 tháng 02 năm 2017, Lãnh đạo Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, theo đó, Bộ Công Thương ghi nhận những vướng mắc mà tỉnh Quảng Nam và Công ty TNHH thép Việt Pháp đang gặp phải. Tuy nhiên, đối chiếu với các quy định hiện hành, Dự án Nhà máy luyện cán thép Việt Pháp hiện chưa có trong Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép giai đoạn đến 2020, có xét đến năm 2025 được phê duyệt tại Quyết định số 694/QĐ-BCT ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Bộ Công Thương; đồng thời quy mô, công suất của hệ thống dây chuyền sản xuất của Dự án chưa phù hợp với quy định tại Điều 10 và Điều 11 Thông tư số 03/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về công nghệ và thiết bị sản xuất gang thép. Với những vướng mắc nêu trên, Bộ Công Thương đã đề nghị tỉnh Quảng Nam cần sớm báo cáo với Thủ tướng Chính phủ để được xem xét, quyết định.

85. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Đề nghị cơ quan thẩm quyền quan tâm việc tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tiết kiệm điện.
Trả lời: Tại công văn số 3207/BCT-KH ngày 17/4/2017

Tuyên truyền các tầng lớp nhân dân sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được Bộ Công Thương tập trung đẩy mạnh thực hiện từ năm 2006 đến hết năm 2015 thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Chương trình). Tính đến hết năm 2015, Bộ Công Thương đã thực hiện tuyên truyền về ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông qua giao các nhiệm vụ thuộc Chương trình cho các Trung tâm Tiết kiệm năng lượng, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Trung tâm Xúc tiến thương mại các tỉnh, thành phố thực hiện. Bên cạnh đó, hàng năm Bộ Công Thương phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai Chỉ thị 171/CT-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc tuyên truyền thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện mùa khô. 

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tập trung, tăng cường tuyên truyền phổ biến và vận động người dân sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hơn.

12. Bộ Công an

1.Cử tri tỉnh Lào Cai kiến nghị: Đề nghị quan tâm và có biện pháp đủ mạnh đối với tội phạm ma túy, buôn người, cờ bạc

Trả lời: (Tại Công văn số 333/BCA-V11 ngày 27 tháng 2 năm 2017)

Trong những năm qua, lực lượng Công an nhân dân đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm ma túy, mua bán người, cờ bạc nói riêng; phối hợp với các cấp, các ngành và vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia; tổ chức nhiều cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhất là trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Năm 2016, đã phát hiện, xử lý 20.705 vụ, 31.413 đối tượng phạm tội ma túy; 13.303 vụ, 59.127 đối tượng đánh bạc và 100 vụ mua bán người, nhất là các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đều được điều tra, khám phá nhanh, kịp thời đưa ra truy tố, xét xử trước pháp luật, được dư luận đánh giá cao.
Tuy nhiên, một số loại tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, trong đó tội phạm ma túy, mua bán người, cờ bạc... xảy ra với tính chất, mức độ nghiêm trọng ở một số địa phương. Trước tình hình đó, Bộ Công an đã và đang tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện các giải pháp trọng tâm sau:
(1) Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm ma túy, mua bán người và cờ bạc nói riêng.

(2) Phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật trong nhân dân; phát huy và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; quản lý, giáo dục các đối tượng có nguy cơ phạm tội cao; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, mua bán người, cờ bạc để chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh. Thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy; nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm cai nghiện, bảo đảm có hiệu quả; thực hiện tốt chủ trương tái hòa nhập cộng đồng đối với người sau cai nghiện.

(3) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là công tác quản lý xuất nhập cảnh; quản lý nhân, hộ khẩu; quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự... không để đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội. Duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đường dây “nóng”, hòm thư tố giác tội phạm; đồng thời, có biện pháp bảo vệ tổ chức, cá nhân tố giác tội phạm.
(4) Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc, kiểm soát được tình hình, nhất là các tuyến, địa bàn, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm; tổ chức các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung trấn áp các băng, nhóm tội phạm tổ chức đánh bạc, mua bán người; các đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia. Điều tra khám phá nhanh các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội; phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án đưa ra xét xử kịp thời các vụ án điểm nhằm răn đe tội phạm.

(5) Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế, nhất là đối với tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (INTERPOL), Cảnh sát khu vực Đông Nam Á (ASEANAPOL), các nước tiểu vùng sông Mê Kông và các thiết chế song phương, đa phương khác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, mua bán người, cờ bạc.

(6) Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong tình hình mới.

2.Cử tri tỉnh Lào Cai kiến nghị: Chương trình xây dựng Nông thôn mới, tiêu chí số 19 về An ninh trật tự quy định còn bất cập, vì trường hợp người dân địa phương chấp hành tốt luật giao thông nhưng người dân ở nơi khác đến bị tai nạn giao thông nhưng lại chấm điểm làm căn cứ hoàn thành tiêu chí an ninh trật tự làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành nông thôn mới của xã. Cử tri đề nghị xem xét không đưa các trường hợp tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn làm căn cứ đánh giá tình hình an ninh tại địa phương nếu người bị tai nạn hay gây tai nạn không phải là người địa phương.
Trả lời: (Tại Công văn số 329/BCA-V11 ngày 27 tháng 2 năm 2017)

Ngày 17/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1980/QĐ-TTg về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (có hiệu lực thi hành 01/12/2016). Trong đó, tiêu chí số 19 về an ninh, trật tự quy định: “Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên: không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước”. 

Thực hiện Quyết định số 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã ban hành Hướng dẫn số 07/HD-BCA-V28 ngày 18/11/2016; trong đó quy định, xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên cần đáp ứng một trong những nội dung sau: Xã được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự quy định tại Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự (trừ các xã đảo, xã có đường biên giới quốc gia) phải bảo đảm tiêu chí kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật khác so với năm trước (Điều 6).
Theo quy định điểm b khoản 2 Điều 6, Thông tư số 58/2009/TT-BCA(C11) ngày 28/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định và hướng dẫn thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về tai nạn giao thông đường bộ thì tai nạn giao thông hiện nay được thống kê theo địa giới hành chính (xã, phường, thị trấn). Do vậy, các địa phương căn cứ vào tiêu chí này làm một trong những căn cứ đánh giá tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ báo cáo, đề xuất xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về thống kê, báo cáo, chia sẻ dữ liệu tai nạn giao thông, trong đó sẽ tính toán điều chỉnh những vấn đề còn bất cập mà cử tri nêu trên để phù hợp với tình hình thực tiễn.

3.Cử tri tỉnh Trà Vinh kiến nghị: Đề nghị sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Công an xã để các địa phương triển khai thực hiện.
Trả lời: (Tại Công văn số 353/BCA-V11 ngày 27 tháng 2 năm 2017)

Pháp lệnh Công an xã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2009; ngày 7/9/2009, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 73/2009/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã. Bộ Công an đã ban hành nhiều Thông tư hướng dẫn thi hành, như: Thông tư số 12/2010/TT-BCA ngày 08/4/2010 quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã; Thông tư số 32/2009/TT-BCA-V19 ngày 28/5/2009 quy định về chương trình bồi dưỡng, huấn luyện đối với Công an xã; Thông tư số 15/2010/TT-BCA ngày 24/5/2010 quy định điều động sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm chức danh Công an xã ở các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; Thông tư số 43/2013/TT-BCA ngày 15/10/2013 quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị cho Công an xã…

4.Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: Hiện tại người dân khi làm thẻ căn cước thay cho Giấy chứng minh nhân dân, ngoài việc được cấp Thẻ căn cước, cơ quan Công an lại cấp thêm cho người dân 01 giấy xác nhận số chứng minh nhân dân cũ (bằng giấy A4) nhằm giúp người dân tiếp tục thực hiện các giao dịch với ngân hàng (vì có trường hợp trước đây người dân sử dụng số CMND cũ để giao dịch với ngân hàng). Việc này gây khó khăn cho người dân trong việc bảo quản “Giấy xác nhận”, cử tri kiến nghị nên ghi vào thẻ căn cước 01 dòng về số của Giấy CMND cũ, sẽ thuận lợi hơn.

Trả lời: (Tại Công văn số 340/BCA-V11 ngày 27 tháng 2 năm 2017)

Thực hiện Luật căn cước công dân, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 61/2015/TT-BCA, ngày 16/11/2015 quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân, cụ thể hóa các quy định về hình dáng, kích thước, nội dung, quy cách và chất liệu thẻ Căn cước công dân, không quy định về dòng số Chứng minh nhân dân cũ trên thẻ Căn cước công dân là đúng quy định tại Điều 18, Luật căn cước công dân. 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong việc thực hiện các giao dịch với các cơ quan, tổ chức, cá nhân mà trước đây đã sử dụng số Chứng minh nhân dân cũ, Bộ Công an có quy định việc cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân khi công dân chuyển dung từ giấy Chứng minh nhân dân sang thẻ Căn cước công dân. Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân chỉ mang tính chất tạm thời, xác nhận số Chứng minh nhân dân cũ với số thẻ Căn cước công dân là của cùng một người nhằm phục vụ công dân trong lần đầu giao dịch với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan. Khi các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã ghi nhận sự thay đổi số Chứng minh nhân dân của công dân và lưu vào hệ thống thì Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân không cần thiết nữa.

5.Cử tri tỉnh Đắk Lắk kiến nghị: Cử tri cho rằng thủ tục hành chính còn rườm rà, gây khó khăn cho người dân, đề nghị thực hiện quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt các thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết, nhất là việc xin cấp giấy chứng minh nhân dân, cấp sổ hộ khẩu.

Trả lời: (Tại Công văn số 354/BCA-V11 ngày 27 tháng 2 năm 2017)

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 về rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015, Bộ Công an đã chuẩn hóa Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an với 237 thủ tục hành chính; tiến hành rà soát, đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính thực hiện ở 04 cấp trên 11 lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự thực hiện tại Bộ Công an và Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các địa phương; đồng thời, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, góp phần tháo gỡ các rào cản, tạo thuận lợi cho hoạt động của tổ chức và công dân.


Đối với công tác cấp giấy Chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu: Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các địa phương niêm yết công khai các thủ tục hành chính liên quan đến cấp, quản lý Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu. Thời gian hoàn chỉnh và trả Chứng minh nhân dân được rút ngắn so với trước đây theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 1, Nghị định số 106/2013/NĐ-CP ngày 17/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 về Chứng minh nhân dân. Thời gian tới, Bộ Công an sẽ triển khai ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với việc kê khai các thủ tục đề nghị cấp Chứng minh nhân dân và một số thủ tục hành chính trong đăng ký cư trú.

Hiện nay, Bộ Công an đang triển khai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên toàn quốc, theo đó mỗi công dân sẽ được cấp một số định danh cá nhân nhằm thực hiện cải cách hành chính, giảm giấy tờ cho công dân.

6.Cử tri tỉnh Đồng Tháp, Quảng Bình, Bắc Ninh, Quảng Nam, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Dương, Long An và thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng kiến nghị: Cử tri tiếp tục phản ánh, hiện nay tình trạng bạo lực do sử dụng các chất ma túy ngày càng gia tăng, nhất là nạn sử dụng ma túy đá của học sinh, ma túy “tem” (ma túy được tẩm vào giấy) thâm nhập các trường phổ thông có xu hướng ngày một gia tăng, ảnh hưởng đến lứa tuổi vị thành niên, gia đình và xã hội, đối tượng ngáo đá, nghiện hút gây mất kiểm soát, hành vi vô cớ, cuồng dâm, hoang tưởng khiến nhiều người vô tội bỗng chốc trở thành nạn nhân, oan uổng, tức tưởi mất đi mạng sống để lại nỗi đau cho gia đình, người thân và cả xã hội. Đề nghị cơ quan chuyên môn tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy và xử lý nghiêm tình trạng buôn bán ma túy, tăng cường việc tuyên truyền hướng dẫn nhận diện các dạng ma túy mới xuất hiện, tác hại của việc sử dụng ma túy nhất là các dạng ma túy tổng hợp cho người dân, có chế tài thật mạnh ngăn chặn các hành vi gây mất ổn định xã hội, bắt buộc người sử dụng ma túy phải cai nghiện tập trung, quy định về đơn giản thủ tục đưa đối tượng  nghiện ma túy đi cai nghiện tập trung, đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành, các lực lượng liên quan trong việc quản lý, kiểm soát sử dụng vũ khí, vật liệu nổ.
Trả lời: (Tại Công văn số 349/BCA-V11 ngày 27 tháng 2 năm 2017)

Trước tình hình phức tạp về sử dụng ma túy tổng hợp, để phòng ngừa, ngăn chặn người nghiện ma túy tổng hợp gây ra các vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng hoặc có hành vi gây rối trật tự xã hội, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, tổ chức cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy; đặc biệt chú trọng các tụ điểm phức tạp về ma túy tổng hợp. Tập trung rà soát, thống kê và quản lý chặt chẽ những người nghiện ma túy có biểu hiện “ngáo đá” có xu hướng bạo lực để tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm do đối tượng này gây ra. Năm 2016, đã phát hiện, khởi tố điều tra 15.366 vụ, 19.167 bị can phạm tội ma túy (nhiều hơn 18,85% số vụ, 17,65% bị can so với năm 2015), thu giữ 602,642kg heroin, 816,596kg và 374.538 viên ma túy tổng hợp; triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn.
Tuy nhiên, hoạt động của tội phạm ma tuý vẫn diễn biến phức tạp cả về tính chất và mức độ phạm tội, với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, trắng trợn, manh động, sẵn sàng sử dụng “vũ khí nóng” chống trả khi bị phát hiện, truy bắt. Đáng chú ý, xuất hiện ma túy dạng tem giấy (LSD) và phát hiện số lượng lớn thảo mộc khô “lá Khát”, “cỏ Mỹ” chứa chất gây nghiện mới được thanh, thiếu niên sử dụng, nhưng rất khó khăn trong xử lý, do vướng mắc ở khâu giám định hàm lượng chất ma túy. Công tác quản lý cai nghiện ma túy còn nhiều bất cập nên số người nghiện ma túy ngoài xã hội vẫn còn cao (hiện có khoảng trên 200.000 người nghiện có hồ sơ quản lý).

Trước tình hình trên, Bộ Công an đã và đang tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:
(1) Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm ma túy, gắn với Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030, phòng, chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016 - 2020... nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm ma túy.

(2) Tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, tác hại của các loại ma túy tổng hợp, cách nhận biết về phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này đến quần chúng nhân dân để phòng ngừa và quản lý con em trong gia đình không bị lôi kéo vào sử dụng và tham gia phạm tội; phát huy và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy.
(3) Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; nâng cao hiệu quả công tác lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, trung tâm cai nghiện; thực hiện tốt chủ trương tái hòa nhập cộng đồng đối với người sau cai nghiện, tăng cường công tác giáo dục, dạy nghề, hướng nghiệp, tạo việc làm nhằm giúp họ nhanh chóng hòa nhập, tránh nguy cơ tái nghiện.

(4) Tiếp tục triển khai các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, tập trung ở các tuyến, địa bàn trọng điểm; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng (Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan...) phát hiện, triệt phá các tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia. 

(5) Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định hàm lượng chất ma túy, lập hồ sơ đề nghị đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc… tạo hành lang pháp lý phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trong tình hình mới.

7.Cử tri tỉnh Khánh Hòa kiến nghị: Về Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Luật Công an xã: Cử tri đề nghị cho phép Công an xã được trang bị và sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để kịp thời trấn áp các đối tượng manh động, gây nguy hiểm cho tính mạng người dân, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, song đề nghị phải có quy định chặt chẽ về sử dụng vũ khí, để tránh việc lạm dụng vũ khí gây tác động xấu cho xã hội.

Trả lời: (Tại Công văn số 356/BCA-V11 ngày 27 tháng 2 năm 2017)

Theo quy định tại khoản 11, Điều 9 Pháp lệnh Công an xã thì Công an xã là lực lượng được sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và thực hiện một số biện pháp công tác công an theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Công an để bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã. 

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đã trình Quốc hội cho ý kiến về Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, trong đó quy định Công an xã được trang bị, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ; đồng thời, quy định chi tiết, cụ thể về: nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, trách nhiệm của người được giao sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và người được giao sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ phải được huấn luyện về chuyên môn và có giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, nhằm quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ được chặt chẽ.

8.Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: Cử tri phản ánh, tệ nạn mãi lộ vẫn còn xảy ra phổ biến và ngày càng tinh vi, Công an giao thông chặn xe quá tải chỉ để lấy tiền mà không kiểm tra, xử lý vi phạm, làm tăng giá vận chuyển hàng hóa, gây bức xúc trong nhân dân. Đề nghị Bộ Công an chỉ đạo, sớm chấn chỉnh tình trạng nêu trên.

Trả lời: (Tại Công văn số 285/BCA-V11 ngày 22 tháng 2 năm 2017)

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh là mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an luôn quán triệt thực hiện đối với Công an các đơn vị, địa phương; trong đó, có lực lượng Cảnh sát giao thông. Để phòng ngừa, phát hiện và xử lý sai phạm, tiêu cực của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông trong khi thi hành nhiệm vụ, Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị số 12/2011/CT-BCA ngày 28/9/2011 về tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an; Thông tư số 16/TT-BCA ngày 08/4/2016 quy định việc xử lý kỷ luật cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; Thông tư số 01/2016/TT- BCA ngày 04/01/2016 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông; Thông tư số 02/2016/TT- BCA ngày 04/01/2016 quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông; Thông tư số 03/2016/TT- BCA ngày 04/01/2016 quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính trên đường cao tốc của Cảnh sát giao thông và nhiều văn bản quy định về quy trình, thủ tục trong thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng Công an khi thi hành nhiệm vụ và quan hệ tiếp xúc với quần chúng nhân dân. 
Theo đó, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, giáo dục truyền thống, văn hóa giao tiếp, ứng xử; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân, quy chế làm việc, quy trình công tác, tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác phòng ngừa sai phạm, tiêu cực của Cảnh sát giao thông. Hầu hết cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tận tụy với công việc, nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ. Năm 2016, có 700 lượt cán bộ, chiến sĩ không nhận hối lộ của lái xe, chủ hàng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác và hình ảnh của cán bộ, chiến sĩ Công an. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông vi phạm kỷ luật, quy chế, quy trình công tác, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân. Trước dư luận về tiêu cực, thái độ không đúng mực của cán bộ trong tuần tra, kiểm soát giao thông, Bộ Công an đã có Công văn số 2612/BCA-X11 ngày 28/10/2016 về siết chặt kỷ luật, kỷ cương và chấn chỉnh trong công tác quản lý cán bộ trong lực lượng Công an nhân dân; Công văn số 3181/C67 ngày 09/8/2016 về chấn chỉnh công tác tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ. Các trường hợp vi phạm được phát hiện, đều được xử lý kịp thời, nghiêm minh; đồng thời, xử lý trách nhiệm liên đới của người đứng đầu đơn vị để cán bộ, chiến sỹ vi phạm.
Thời gian tới, để phòng ngừa sai phạm, tiêu cực trong lực lượng Cảnh sát giao thông, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp trọng tâm, sau đây:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04-9-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”; Chỉ thị số 02/CT-BCA ngày 03/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới”; Chỉ thị số 12/2011/CT-BCA ngày 28/9/2011 về tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an...
- Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, tạo chuyển biến sâu sắc hơn về phẩm chất, đạo đức, tác phong, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, ý thức chấp hành quy trình, chế độ công tác, điều lệnh Công an nhân dân của cán bộ, chiến sĩ.

- Tiếp tục cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động của Cảnh sát giao thông có liên quan đến quyền lợi của nhân dân, để nhân dân chấp hành và ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Cảnh sát giao thông; đồng thời tham gia giám sát, phát hiện sai phạm của cán bộ, chiến sĩ.

- Thực hiện nghiêm túc việc rà soát, đánh giá, phân loại, điều chuyển cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông, gắn với yêu cầu phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm.

- Tập trung trang thiết bị, huấn luyện, đào tạo lực lượng Cảnh sát giao thông đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; tăng cường các biện pháp quản lý cán bộ, kiểm tra, thanh tra phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm và trách nhiệm liên đới của lãnh đạo, chỉ huy. Chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ngoài việc thực hiện các giải pháp trọng tâm nêu trên, Bộ Công an đề nghị cử tri cả nước tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ, kịp thời động viên lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó; đồng thời, phát huy sức mạnh của toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, cũng như giám sát hoạt động của cán bộ, chiến sĩ được giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông nhằm phát hiện các biểu hiện sai phạm để phản ánh với cấp có thẩm quyền chấn chỉnh kịp thời, xử lý nghiêm minh. 

9.Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: Thời gian gần đây xảy ra một số trường hợp chống người thi hành công vụ, làm khó khăn cho việc thi hành nhiệm vụ của các cán bộ và gây bức xúc trong nhân dân. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các ngành chức năng xử lý nghiêm đối với hành vi chống người thi hành công vụ để răn đe và thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

Trả lời: (Tại Công văn số 359/BCA-V11 ngày 27 tháng 2 năm 2017)

Trong những năm qua, xảy ra một số vụ chống người thi hành công vụ, có vụ số đối tượng tham gia đông, sử dụng vũ khí, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, gây bức xúc trong nhân dân. 

Trước tình hình trên, Bộ Công an đã tham mưu với Chính phủ ban hành Nghị định số 208/CP-NĐ, ngày 17/12/2013 quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ; ban hành Chỉ thị số 13/CT-BCA, ngày 01/11/2011 chỉ đạo tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm chống người thi hành công vụ. Đồng thời, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tham mưu với cấp uỷ, chính quyền các cấp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, tập trung điều tra, xử lý nghiêm các vụ chống người thi hành công vụ; phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án đưa ra xét xử lưu động một số vụ án điểm nhằm tuyên truyền, giáo dục và răn đe tội phạm. 

Tuy nhiên, tình hình tội phạm chống người thi hành công vụ vẫn còn diễn biến phức tạp. Nguyên nhân chủ yếu, là do: (1) Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tuy được đẩy mạnh, nhưng chưa sâu rộng; (2) Việc xây dựng và triển khai thực hiện một số dự án về kinh tế - xã hội có lúc, có nơi chưa phù hợp, gây bức xúc trong nhân dân; (3) Mức hình phạt đối với tội chống người thi hành công vụ còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe; (4) Trình độ pháp luật, nghiệp vụ, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của một số cán bộ, nhất là ở cấp cơ sở chưa cao…
Trước tình hình trên, Bộ Công an đã và đang tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt các giải pháp trọng tâm sau: 

 (1) Tham mưu với cấp uỷ, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm chống người thi hành công vụ nói riêng.
(2) Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; kịp thời định hướng thông tin đối với những vụ việc có tính chất nhạy cảm, tránh để người dân hiểu không đúng về hoạt động của lực lượng thi hành công vụ.

(3) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, quản lý các đối tượng xấu không cho lợi dụng kích động, lôi kéo tụ tập gây rối. Tập trung điều tra, xử lý nghiêm các vụ chống người thi hành công vụ.

(4) Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử, quy trình công tác cho cán bộ thực thi công vụ; thanh tra, kiểm tra, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các sai phạm và biểu hiện tiêu cực của cán bộ trong thi hành công vụ.

(5) Quan tâm thực hiện chế độ, chính sách đối với người thi hành công vụ, người trực tiếp tham gia ngăn chặn, xử lý hành vi chống người thi hành công vụ; tăng cường trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, thiết bị kỹ thuật cho lực lượng thi hành công vụ, nâng cao khả năng đấu tranh, trấn áp tội phạm.

(6) Nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng tăng thẩm quyền, chủ động phòng, chống các hành vi chống người thi hành công vụ nhằm bảo vệ người thi hành công vụ, bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật.

10.Cử tri tỉnh Bắc Giang kiến nghị: Cử tri phản ánh việc cấp biển số xe như hiện nay đã tránh được nhiều biểu hiện phiền hà, tiêu cực so với trước đây, tuy nhiên, thực tế hiện nay người dân khi đi đăng ký biển số xe rất sợ “ấn” phải những số “xấu” (theo quan niệm của người Việt Nam), nên có những biểu hiện tiêu cực nhất định để tránh những số “xấu”. Để khắc phục tình trạng nêu trên, đồng thời cũng đáp ứng nguyện vọng của người dân, đề nghị Bộ Công an loại bỏ những số “xấu” (theo quan niệm của người Việt Nam) ra khỏi danh mục biển số xe. (Ví dụ hiện nay trên các máy bay thương mại sản xuất từ phương tây không có hàng ghế số 13- theo quan niệm của phương tây 13 là số “xấu”).

Trả lời: (Tại Công văn số 286/BCA-V11 ngày 22 tháng 2 năm 2017)

Thời gian qua, để bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch trong công tác đăng ký, cấp biển số xe, Bộ Công an đã triển khai dự án đăng ký, quản lý xe trên mạng Internet trong phạm vi toàn quốc. Cơ sở dữ liệu quản lý tập trung tại Cục Cảnh sát giao thông với phương thức chọn số ngẫu nhiên, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. 

Về kiến nghị của cử tri, Bộ Công an xin tiếp thu, nghiên cứu, khảo sát để có sự điều chỉnh phù hợp với quy định của pháp luật về đăng ký biển số xe, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân được tốt hơn.
11.Cử tri tỉnh Thanh Hóa, An Giang kiến nghị: Cử tri phản ánh, tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, nhất là các tội trộm, cướp, ma túy, gây rối trật tự… ngày càng nhiều, đặc biệt là tình trạng các thanh, thiếu niên bị lôi kéo vào các nhóm tội phạm có tổ chức, điều này không chỉ ảnh hưởng đến vấn đề quản lý xã hội mà còn tạo tâm lý hoang mang, lo sợ trong nhân dân, nhất là những phụ huynh có con trong độ tuổi thanh, thiếu niên. Đề nghị Bộ Công an và các địa phương có giải pháp đồng bộ để trấn áp tội phạm, nhất là vào dịp tết nguyên đán, đề nghị ngành giáo dục tăng cường giáo dục đạo đức, pháp luật cho học sinh, sinh viên, đồng thời triển khai các hoạt động bổ ích nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật dành cho lứa tuổi thanh, thiếu niên góp phần hạn chế tình trạng phạm tội của thanh niên, thiếu niên.

Trả lời: (Tại Công văn số 330/BCA-V11 ngày 27 tháng 2 năm 2017)

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Bộ Công an luôn tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Tuy nhiên, âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và tội phạm thời gian qua diễn biễn vẫn hết sức phức tạp, đã xảy ra nhiều vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự của đất nước. 

Để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các công tác trọng tâm sau:
 (1) Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia đấu tranh với âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước.

(2) Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Chủ động nắm tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp trong nhân dân, không để hình thành các “điểm nóng”, kéo dài về an ninh, trật tự. Xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, nhất là số chủ mưu, cầm đầu, cốt cán, chống đối cực đoan.

 (3) Triển khai đồng bộ các biện pháp nắm tình hình, quản lý hiệu quả đối tượng, địa bàn, nhất là các địa bàn, đối tượng trọng điểm về an ninh, trật tự. Tiếp tục tổ chức các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh với tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án…

 (4) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, quản lý cư trú, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Tổ chức tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; thiết lập và duy trì hoạt động của các đường dây “nóng” (điện thoại, email), hòm thư tố giác tội phạm để tiếp nhận, xử lý kịp thời mọi thông tin, tài liệu liên quan đến an ninh, trật tự. Phối hợp chặt chẽ với các ngành tư pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án nhằm răn đe và phòng ngừa tội phạm.

12.Cử tri tỉnh Bắc Kạn, Hồ Chí Minh, Quảng Bình kiến nghị: Đề nghị tăng cường quản lý chặt chẽ du khách nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam theo hình thức đi du lịch, nhằm phòng ngừa các thế lực thù địch lợi dụng việc đi du lịch để tuyên truyền sai sự thật về tình hình kinh tế -xã hội, quốc phòng an ninh và chủ quyền biển đảo Việt Nam, Cử tri đề nghị kiểm sát chặt chẽ việc nhập cảnh của người nước ngoài vào lãnh thổ Việt Nam để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong nước, nhất là đối với người Trung Quốc, tránh để xảy ra tình trạng hướng dẫn viên du lịch người Trung Quốc hoạt động trái phép, khách du lịch Trung Quốc quấy rối trật tự, đốt tiền Việt Nam như đã xảy ra, không vì lợi nhuận do du lịch mang lại mà lỏng lẻo, phớt lờ các hành vi phản cảm, xúc phạm đến văn hóa, danh dự dân tộc.
Trả lời: (Tại Công văn số 362/BCA-V11 ngày 27 tháng 2 năm 2017)

Công tác quản lý xuất nhập cảnh nói chung và quản lý người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam theo hình thức đi du lịch nói riêng luôn được Bộ Công an quan tâm, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho khách nước ngoài đến Việt Nam thăm quan, du lịch và công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên lĩnh vực du lịch. Tình hình du khách nước ngoài đến Việt Nam ngày càng tăng, chỉ tính riêng năm 2016, đã có 10.078.482 lượt người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, trong đó với mục đích đi du lịch là 8.259.008 lượt (tăng 1.919.144 lượt so với năm 2015). 

Tuy nhiên, thời gian qua đã xảy ra một số vụ việc ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trong hoạt động động du lịch, nhất là việc hướng dẫn viên du lịch người nước ngoài hoạt động trái phép tại một số khu du lịch, tổ chức đoàn không đúng chương trình... Nguyên nhân chủ yếu là do: (1) Năng lực tổ chức của một số doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam yếu kém, còn có doanh nghiệp “khoán trắng” cho phía đối tác nước ngoài điều hành tổ chức Tour; nhiều đoàn du lịch do hướng dẫn viên nước ngoài phụ trách; (2) Công tác quản lý du lịch của một số địa phương còn hạn chế; (3) Việc phối kết hợp giữa các cơ quan chức năng có liên quan trong quản lý du lịch thiếu chặt chẽ; (4) Hành lang pháp lý chưa hoàn thiện.

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả quản lý khách du lịch nước ngoài, Bộ Công an đã và đang chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện một số công tác trọng tâm, sau:

- Triển khai các giải pháp để quản lý tốt hoạt động du lịch và khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam, đặc biệt là quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp lữ hành quốc tế; kịp thời phát hiện và xử lý các doanh nghiệp kinh doanh du lịch và khách du lịch nước ngoài vi phạm làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự của đất nước.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành, kiểm soát chặt chẽ việc cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; quản lý việc xuất, nhập cảnh đối với khách du lịch nước ngoài... đảm bảo an ninh, trật tự trong hoạt động du lịch.

- Phối hợp với các bộ, ngành tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc phát hiện, cung cấp thông tin và đấu tranh đối với những sai phạm của các doanh nghiệp lữ hành và khách du lịch nước ngoài.

- Tiếp tục rà soát, bổ sung sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp đầy đủ và toàn diện trong việc bảo đảm an ninh, trật tự đối với hoạt động du lịch và quản lý khách du lịch nước ngoài.

13.Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Đề nghị có biện pháp quản lý, cấm xuất cảnh những cá nhân, người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu các tổ chức có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tránh tình trạng các đối tượng bỏ trốn ra nước ngoài.

Trả lời: (Tại Công văn số 368/BCA-V11 ngày 27 tháng 2 năm 2017)

Thực tiễn quá trình đấu tranh phòng, chống tội phạm cho thấy, đã có một số trường hợp người đang bị tố giác, kiến nghị khởi tố bỏ trốn ra nước ngoài gây khó khăn cho công tác điều tra vụ án. Trong quá trình xây dựng Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Bộ Công an đã đề nghị bổ sung Điều 124 về tạm hoãn xuất cảnh: “Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố mà qua kiểm tra, xác minh có đủ căn cứ xác định người đó bị nghi thực hiện và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ…”. 

Khi Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 có hiệu lực thi hành, đây là một trong những biện pháp ngăn chặn có hiệu quả đối với các trường hợp bị can, bị cáo, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố trốn ra nước ngoài, phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm trước pháp luật.

14.Cử tri tỉnh Cao Bằng kiến nghị: Đối với dự án Luật công an xã, cử tri đề nghị Phó công an xã phải được coi là công chức nhà nước và được đóng bảo hiểm. Vì không có sự khác biệt về nội dung và tính chất công việc giữa trưởng và phó trưởng công an cấp xã. Cử tri cũng cho biết về nội dung đóng bảo hiểm xã hội trước đây pháp lệnh công an xã đã quy định nhưng không có hiệu lực trên thực tế. Đề nghị việc thiết kế điều luật liên quan và kế hoạch triển khai phải có tính khả thi trên thực tế.

Trả lời: (Tại Công văn số 347/BCA-V11 ngày 22 tháng 2 năm 2017)

Hiện nay, dự thảo Luật Công an xã đang được cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, chỉnh lý theo hướng bố trí biên chế Công an xã chuyên trách cân đối trong tổng biên chế của lực lượng Công an nhân dân. Theo đó, dự thảo Luật quy định việc điều động sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã và Phó trưởng Công an xã. Việc quy định chính quy hóa lực lượng Công an xã là để bảo đảm cho lực lượng này thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, nhất là những nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến quyền con người, quyền công dân cũng như để bảo đảm đầy đủ các điều kiện hoạt động, chế độ, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện đối với Công an xã. 

15.Cử tri tỉnh Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Hà Nam, Bến Tre, An Giang, Quảng Ngãi, Tiền Giang và thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh kiến nghị: Cử tri bức xúc và lo lắng về anh ninh trật tự xã hội vừa qua nhiều vụ án giết người cả gia đình, giết nhiều người liên tục xảy ra, đối tượng vi phạm ngày càng trẻ hóa, vấn đề này cho thấy đạo đức xã hội đang xuống cấp nghiêm trọng, Nhà nước đã có nhiều giải pháp để ngăn chặn nhưng hiệu quả chưa cao. Nguyên nhân là chế tài đối với các đối tượng vi phạm còn quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe, tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “ xã hội đen ” (giải quyết mâu thuẫn bằng cách thuê sát thủ giết người), hung thủ ra tay manh động (dễ dàng sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn nhỏ), thủ đoạn ra tay rất tàn ác (giết nhiều người trong cùng một vụ án) diễn ra tại một số địa bàn, công khai thách thức dư luận, chính quyền gây lo lắng trong nhân dân nhưng chưa được ngăn chặn, xử lý kịp thời, nạn trộm cắp, cướp giật, những mâu thuẫn với nhau được giải quyết mang tính chất lưu manh, côn đồ, có tổ chức, ngang nhiên trắng trợn ngày càng diễn ra nhiều, Đề nghị các ngành chức năng cần tăng cường kiểm soát và có giải pháp quyết liệt hơn nữa đấu tranh phòng ngừa ngăn chặn loại tội phạm này, nhất là tội phạm xuyên quốc gia. Đề nghị tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện xử lý thật nghiêm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội… Thực tế vừa qua mức xử phạt nhẹ, không đủ sức tác động làm giảm các loại tội phạm.

Trả lời: (Tại Công văn số 339/BCA-V11 ngày 27 tháng 2 năm 2017)

Những năm qua, lực lượng Công an luôn chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự; triển khai đồng bộ các biện pháp, liên tục mở các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Năm 2016, toàn quốc xảy ra 51.928 vụ phạm pháp hình sự (giảm 9,5% so với năm 2015), hầu hết các loại tội phạm nghiêm trọng giảm (giết người giảm 8,11%; cướp tài sản giảm15,22%; trộm cắp tài sản giảm 9,89%; chống người thi hành công vụ giảm 16,72%; tội phạm có tổ chức giảm 14,67%...); lực lượng Công an đã điều tra, khám phá 42.799 vụ, bắt, xử lý 73.796 đối tượng, nhất là các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đều được điều tra, khám phá nhanh, kịp thời đưa ra truy tố, xét xử trước pháp luật, được dư luận đánh giá cao.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội vẫn diễn biến phức tạp. Để nâng cao hiệu quả của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương tập trung thực hiện các công tác trọng tâm sau:

(1) Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

(2) Phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật trong nhân dân; phát động nhân dân tham gia xây dựng khu dân cư văn hóa, các mô hình tự quản; quản lý, giáo dục các trường hợp có nguy cơ cao phạm tội; chủ động phát hiện và giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nhân dân, để phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm do nguyên nhân xã hội. Triển khai thực hiện các chương trình, nghị quyết, thông tư liên tịch nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm, quản lý  giáo dục các đối tượng có nguy cơ cao phạm tội, vi phạm pháp luật hoặc bị tội phạm xâm hại.

(3) Tăng cường công tác nắm tình hình, tập trung rà soát số đối tượng có dấu hiệu hoạt động phạm tội để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn. Triển khai các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung trấn áp các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động đâm thuê, chém mướn, tội phạm sử dụng vũ khí gây án, giết người, cướp, cướp giật tài sản..., tập trung ở các thành phố lớn, các tuyến, địa bàn trọng điểm, không để tội phạm lộng hành. 

(4) Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Nâng cao hiệu quả công tác lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, trung tâm cai nghiện; thực hiện tốt chủ trương tái hòa nhập cộng đồng đối với người sau cai nghiện, tăng cường công tác giáo dục, dạy nghề, hướng nghiệp, tạo việc làm nhằm giúp họ nhanh chóng hòa nhập, tránh nguy cơ tái nghiện.

(5) Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; thiết lập và duy trì hoạt động của các đường dây “nóng” (điện thoại, email), hòm thư tố giác tội phạm để tiếp nhận, xử lý kịp thời mọi thông tin, tài liệu liên quan đến tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động theo băng, nhóm; cướp, cướp giật, giết người...

(6) Phối hợp chặt chẽ với các ngành tư pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử; tổ chức xét xử kịp thời các vụ án điểm nhằm răn đe tội phạm.

(7) Rà soát, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, trọng tâm là xây dựng dự án Luật Phòng, chống tội phạm có tổ chức; Luật Truy nã tội phạm; tham gia xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015 theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.

(8) Đẩy mạnh công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trong khuôn khổ tổ chức INTERPOL, ASEANAPOL, các nước tiểu vùng sông Mê Kông và các thiết chế song phương, đa phương khác.

16.Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: Đề nghị điều chỉnh lại Điều 16, Điều 17, Thông tư số 01/2016/TT-BCA ngày 04/01/2016 của Bộ Công an quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) về phân công và phối hợp trong công tác tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ vì theo quy định Công an cấp huyện không được xử phạt các hành vi vi phạm dọc tuyến Quốc lộ mà là nhiệm vụ của Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh. Quy định như vậy, ảnh hưởng đến việc đảm bảo trật tự ATGT tại những địa phương có Quốc lộ đi qua do lực lượng của phòng ít tuần tra, lại phải bố trí nhiều khu vực nên không thường xuyên kiểm soát hết, trong khi đó tình trạng vi phạm trật tự ATGT chủ yếu xảy ra trên các tuyến Quốc lộ. Đề nghị có phân tuyến giao cho chính quyền và Công an cấp huyện xử lý.
Trả lời: (Tại Công văn số 287/BCA-V11 ngày 22 tháng 2 năm 2017)

Ngày 30/10/2012, Bộ Công an ban hành Thông tư 65/2012/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông đường bộ; theo đó, tại khoản 2 Điều 6 quy định phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ đối với Công an cấp huyện: Trên đoạn quốc lộ đi qua thành phố, thị xã thuộc tỉnh, thị trấn thuộc huyện, nếu phát hiện các hành vi vi phạm về giao thông tĩnh và các hành vi vi phạm như: chạy xe lạng lách đánh võng; tụ tập gây rối trật tự công cộng; đua xe trái phép; đi ngược chiều đường, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chở quá số người quy định; điều khiển, ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm thì được xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, qua tổng kết 3 năm thực hiện Thông tư 65/2012/TT-BCA cho thấy phải phân cấp cho lực lượng của Phòng Cảnh sát giao thông chủ trì tổ chức hoạt động tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, không phân cấp cho nhiều lực lượng vì sẽ gây sự chồng chéo, chia cắt về địa bàn các tuyến quốc lộ; hơn nữa, việc nhiều tổ Cảnh sát giao thông đồng thời hoạt động trên một tuyến quốc lộ sẽ gây bức xúc và phản cảm cho người tham gia giao thông. 

Trên cơ sở đó, Bộ Công an ban hành Thông tư số 01/2016/TT- BCA (thay thế Thông tư 65/2012/TT-BCA) ngày 04/01/2016 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông, quy định:

- Tại đoạn 2 điểm b khoản 2 Điều 17 quy định: Căn cứ tình hình thực tế, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên đoạn quốc lộ đi qua địa giới hành chính quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thị trấn thuộc huyện, Phòng Cảnh sát giao thông tham mưu Giám đốc Công an cấp tỉnh có kế hoạch bố trí lực lượng của Phòng Cảnh sát giao thông chủ trì, phối hợp với Cảnh sát giao thông Công an cấp huyện tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông theo quy định của pháp luật.

- Tại khoản 3 Điều 17 quy định: Công an cấp huyện phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trên đoạn quốc lộ đi qua địa giới hành chính quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thị trấn thuộc huyện theo kế hoạch của Giám đốc Công an cấp tỉnh.

Do vậy, theo quy định của Thông tư số 01/2016/TT-BCA, nếu Phòng Cảnh sát giao thông không đủ lực lượng thực hiện việc tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thì phải báo cáo Giám đốc Công an cấp tỉnh để có kế hoạch phối hợp với Cảnh sát giao thông Công an cấp huyện tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trên đoạn quốc lộ đi qua địa giới hành chính quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thị trấn thuộc huyện.

17.Cử tri tỉnh Bình Thuận kiến nghị: Theo Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 quy định thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự của công dân là 24 tháng. Tuy nhiên, theo Nghị định 129/2015/NĐ-CP ngày 15/12/2015 của Chính Phủ lại quy định thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự tham gia công an nhân dân là 3 năm. Việc quy định thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự của công an nhân dân là gây khó khăn cho anh em về cơ hội tìm kiếm vệc làm khi hết thời gian nghĩa vụ quân sự. Đề nghị điều chỉnh lại thời gian tham gia nghĩa vụ công an là 24 tháng.
Trả lời: (Tại Công văn số 335/BCA-V11 ngày 27 tháng 2 năm 2017)

Căn cứ khoản 1, Điều 8 Luật Công an nhân dân năm 2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015) quy định: “Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc trong lĩnh vực vũ trang nhân dân. Hằng năm, Công an nhân dân được tuyển chọn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ phục vụ trong Công an nhân dân với thời hạn là 3 năm”. Tiếp thu ý kiến Đại biểu, Bộ Công an sẽ nghiên cứu, đánh giá kết quả triển khai việc thực hiện nghĩa vụ của công dân phục vụ trong Công an nhân dân, trên cơ sở đó, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ trình Quốc hội khi có chủ trương sửa đổi, bổ sung Luật Công an nhân dân đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

18.Cử tri tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu, Long An kiến nghị: Người dân rất hoang mang, lo lắng với thông tin một số vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ rơi vào tay kẻ gian, Nhằm tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và ngăn chặn tình trạng buôn bán, tàng trử, sử dụng vũ khí, vật liệu nỗ và công cụ hỗ trợ trái phép trong quần chúng nhân dân. Cử tri đề nghị Bộ Công an có biện pháp ngăn chặn và quản lý chặt chẽ hơn các loại vũ khí này, tiếp tục chỉ đạo các địa phương tăng cường quản lý nhà nước về sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
Trả lời: (Tại Công văn số 360/BCA-V11 ngày 27 tháng 2 năm 2017)

Bộ Công an đã ban hành nhiều Kế hoạch và chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện quyết liệt công tác quản lý nhà nước về sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, như: Kế hoạch số 240/KH-BCA ngày 22/8/2016 về triển khai thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh; Kế hoạch số 312/KH-BCA-C41 ngày 07/11/2016 về tăng cường phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo;… Đồng thời, triển khai nhiều cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, gắn với cuộc vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Chỉ tính riêng năm 2016 đã thu hồi 1.121 súng các loại, 181 công cụ hỗ trợ, 13.981 viên đạn, 10 quả mìn, 10 quả bom, 206 lựu đạn, 120 đầu đạn, 53 quả đạn, 386 kg thuốc nổ, 432 kíp nổ, 163m dây cháy chậm và 1.177 vũ khí thô sơ. 

Tuy nhiên, tình trạng buôn bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép vẫn còn diễn biến phức tạp. Trước tình hình trên, Bộ Công an đã và đang tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện một số công tác trọng tâm, sau:

1. Phối hợp với các Bộ, ngành chức năng thực hiện có hiệu quả Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 5/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Thông tư số 31/2012/TT-BCA ngày 29/5/2012 quy định chi tiết việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;… Đồng thời, tiếp tục thực hiện các Kế hoạch của Bộ Công an nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

2. Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ, không để lọt vào tay kẻ xấu.

3. Tiếp tục triển khai các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là, tội phạm có sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tội phạm buôn lậu vũ khí, vật liệu nổ, nhất là, địa bàn các tỉnh vùng biên giới.

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, tập trung quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát; duy trì và nhân rộng mô hình tổ công tác phối hợp các lực lượng trong phòng, chống tội phạm, nhất là phòng, chống cướp, cướp giật tài sản, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... 

5. Tích cực hoàn chỉnh Dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV để trình Quốc hội thảo luận và thông qua tại kỳ họp thứ 3 nhằm tạo hành lang pháp lý trong công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ chặt chẽ hơn.

19.Cử tri tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kiến nghị: tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội, vì hiện nay tệ nạn ma túy, cướp của giết người ngày càng nhiều, kiểm soát việc sản xuất, sử dụng rượu bia nhằm làm giảm các tệ nạn do rượu, bia gây ra.

Trả lời: (Tại Công văn số 327/BCA-V11 ngày 27 tháng 2 năm 2017)

Những năm qua, Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; liên tục triển khai các chương trình, kế hoạch, biện pháp tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm. Năm 2016, khởi tố điều tra 51.928 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 9,5%; khởi tố điều tra 15.366 vụ liên quan đến tội phạm ma túy, nhiều hơn 18,85% số vụ so với 2015; nhiều vụ án lớn đã được điều tra, khám phá nhanh chóng, mang lại niềm tin trong nhân dân. 

Tuy nhiên, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, những nguyên nhân chủ yếu là do: (1) Tình hình kinh tế còn khó khăn, số người lao động chưa có việc làm nhiều, tạo áp lực lớn đến các vấn đề xã hội; (2) Đạo đức xã hội xuống cấp, lối sống thực dụng, hưởng thụ, chạy theo lợi ích vật chất, nhất là trong thanh, thiếu niên rất đáng lo ngại; (3) Tác động tiêu cực của ấn phẩm đồi trụy, trò chơi trực tuyến trên mạng Internet (game online) đối với thanh, thiếu niên đang ở độ tuổi phát triển về nhận thức, tâm, sinh lý; (4) Số người nghiện ma túy ngoài xã hội còn nhiều, tiềm ẩn yếu tố làm nảy sinh tội phạm; (5) Công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ còn hạn chế; (6) Trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đấu tranh, phòng chống tội phạm ở một số nơi chưa được đề cao; (7) Hệ thống pháp luật phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm còn nhiều bất cập.

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, Bộ Công an đã và đang tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện các công tác trọng tâm sau: 

(1) Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước, các Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
 (2) Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc và kiểm soát tình hình, nhất là các tuyến, địa bàn, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm; mở các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung trấn áp các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động đâm thuê, chém mướn, tội phạm sử dụng vũ khí gây án, giết người, cướp tài sản, tội phạm về ma túy... 

(3) Phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm. Xây dựng các mô hình tự quản, như: “Tuần tra nhân dân”, “Tổ an ninh xã hội”, “Khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự”...; quản lý, giáo dục các đối tượng có nguy cơ phạm tội cao; chủ động phát hiện và giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do mâu thuẫn, thù tức cá nhân. 
(4) Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý nhân, hộ khẩu, dịch vụ Internet. Đẩy mạnh công tác lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, trung tâm cai nghiện bắt buộc; làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người sau cai nghiện, nhất là, giáo dục, dạy nghề, hướng nghiệp, tạo việc làm nhằm giúp họ nhanh chóng hòa nhập, tránh nguy cơ tái nghiện. Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự; duy trì và nhân rộng mô hình tổ công tác phối hợp các lực lượng trong phòng, chống tội phạm, nhất là phòng, chống cướp, cướp giật tài sản, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...

(5) Tổ chức tiếp nhận, giải quyết kịp thời tố giác, tin báo về tội phạm; duy trì các đường dây “nóng”, hòm thư tố giác tội phạm. Nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra, xử lý các vụ án, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Điều tra khám phá nhanh các vụ án, phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án đưa ra xét xử kịp thời các vụ án điểm nhằm răn đe tội phạm và phòng ngừa chung.

(6) Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.
(7) Phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh rượu theo Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ; tập trung phát hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu, bia trái pháp luật, nhất là, hành vi sản xuất rượu giả, kém chất lượng, rượu nhập lậu, không rõ nguồn gốc... Phối hợp với các bộ, ngành xây dựng và đề xuất Chính phủ ban hành quy định về việc sản xuất, kinh doanh rượu, bia; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng rượu, bia nhằm làm giảm các tệ nạn do rượu, bia gây ra.
20.Cử tri tỉnh Bạc Liêu kiến nghị: Hiện nay tình trạng buôn bán nội tạng, buôn người, bắt cóc trẻ em, tình trạng giết người, cướp của xảy ra ngày càng nhiều, hình phạt chưa đủ sức răn đe. Đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp mạnh, có chế tài nghiêm khắc đối với các loại tội phạm này. Trong đó, cử tri đề nghị cụ thể là: Mức xử phạt tội danh buôn bán người và nội tạng người phải tương đương mức tội danh buôn bán, tàng trữ ma túy trái phép,…

Trả lời: (Tại Công văn số 332/BCA-V11 ngày 27 tháng 2 năm 2017)

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, lực lượng Công an nhân dân đã tập trung tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm, liên tục triển khai các chương trình, kế hoạch, biện pháp tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự của đất nước. Tuy nhiên, một số loại tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm buôn bán nội tạng, buôn bán người, bắt cóc trẻ em, giết người, cướp, cướp giật tài sản...

Trước tình hình trên, Bộ Công an đã và đang chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm sau:

(1) Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm. 

(2) Phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về hậu quả, tác hại của tội phạm giết người, cướp tài sản; hành vi mua, bán mô và nội tạng bất hợp pháp; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người, mua bán trái phép và trộm cắp nội tạng để chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh. Làm tốt công tác giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật trong nhân dân; xây dựng các mô hình tự quản, như: “Tuần tra nhân dân”, “Tổ an ninh xã hội”, “Khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự”...; quản lý, giáo dục các đối tượng có nguy cơ phạm tội cao; chủ động phát hiện và giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm.
(3) Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; công tác quản lý xuất nhập cảnh, kiểm soát biên giới, cửa khẩu, quản lý người nước ngoài, quản lý nhân, hộ khẩu, dịch vụ Internet; công tác lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, trung tâm cai nghiện; tái hòa nhập cộng đồng đối với người sau cai nghiện, công tác giáo dục, dạy nghề, hướng nghiệp, tạo việc làm nhằm giúp họ nhanh chóng hòa nhập, tránh nguy cơ tái nghiện. Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự; duy trì, nhân rộng mô hình tổ công tác phối hợp các lực lượng trong phòng, chống tội phạm, nhất là phòng, chống cướp, cướp giật tài sản, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... 

(4) Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc, kiểm soát được tình hình, nhất là các tuyến, địa bàn, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm; tổ chức các cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm, tập trung triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động đâm thuê, chém mướn, tội phạm sử dụng vũ khí gây án, giết người, cướp, cướp giật tài sản, các vụ án mua bán người, mua bán trái phép nội tạng. 
(5) Tổ chức tiếp nhận, giải quyết kịp thời tố giác, tin báo về tội phạm; duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đường dây “nóng”, hòm thư tố giác tội phạm; đồng thời, có biện pháp bảo vệ tổ chức, cá nhân tố giác tội phạm. Nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra, xử lý các vụ án, không để xảy ra oan, sai, lọt tội phạm. Điều tra khám phá nhanh các vụ án đặc biệt nghiêm trọng; phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án đưa ra xét xử kịp thời các vụ án điểm nhằm răn đe tội phạm

(6) Đẩy mạnh công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trong khuôn khổ tổ chức INTERPOL, ASEANAPOL, các nước tiểu vùng sông Mê Kông và các thiết chế song phương, đa phương khác. Các địa phương có đường biên giới duy trì giao ban, gặp gỡ, đàm phán, thiết lập đường dây nóng với các đơn vị, địa phương của các nước láng giềng nhằm chủ động trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, truy bắt tội phạm, giải cứu, tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; tổ chức các diễn đàn truyền thông chung về phòng, chống mua bán người. 

(7) Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Trong đó, tham mưu bổ sung một điều luật trong Bộ luật hình sự năm 2015 quy định tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể (Điều 154), với hình phạt nghiêm khắc; phối hợp Bộ Y tế tham mưu với Chính phủ ban hành các quy định về việc cho, ghép nội tạng theo hướng tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng, nhanh chóng theo nguyện vọng chính đáng của công dân.
21.Cử tri tỉnh Bạc Liêu kiến nghị: Cử tri đề nghị tiêu chuẩn Trưởng Công xã phải là chính qui nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tại các địa phương. Vì hiện nay lực lượng Công xã đa phần là không có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chỉ tốt nghiệp phổ thông trung học cơ sở.

Trả lời: (Tại Công văn số 325/BCA-V11 ngày 27 tháng 2 năm 2017)

Hiện nay, dự thảo Luật Công an xã đang được cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, chỉnh lý theo hướng bố trí biên chế Công an xã chuyên trách cân đối trong tổng biên chế của lực lượng Công an nhân dân. Việc quy định chính quy hóa lực lượng Công an xã là để bảo đảm cho lực lượng này thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, cũng như để bảo đảm đầy đủ các điều kiện hoạt động, chế độ, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện đối với Công an xã. 

22.Cử tri tỉnh Long An kiến nghị: Tình trạng phong tướng, phong tá trong lực lượng quân đội và công an trong thời gian qua có đúng quy trình hay không, cử tri phản ánh có tình trạng phong hàm trước thời hạn, trước khi Luật Công an có hiệu lực (7/2015), đề nghị các Bộ liên quan có xử lý nghiêm.
Trả lời: (Tại Công văn số 344/BCA-V11 ngày 27 tháng 2 năm 2017)

Tại khoản 1 Điều 22, Luật Công an nhân dân năm 2014 quy định: “Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nghiên cứu khoa học, học tập mà cấp bậc hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang đảm nhiệm thì được xét phong, thăng cấp bậc hàm trước thời hạn”  và khoản 3, Điều 22 quy định:“Chủ tịch nước quyết định việc phong, thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và phong, thăng cấp bậc hàm vượt cấp đối với cấp bậc hàm cấp tướng. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định việc phong, thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và phong, thăng cấp bậc hàm vượt cấp từ Đại tá trở xuống”. 

Thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương đã đề nghị phong, thăng cấp bậc hàm cấp tướng và phong, thăng cấp bậc hàm cấp tá trước thời hạn đối với một số trường hợp sĩ quan lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm… Các trường hợp này đều được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của Đảng, Luật Công an nhân dân và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đảm bảo chặt chẽ, công khai, dân chủ, minh bạch từ khâu xin chủ trương, tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm của tập thể, biểu quyết của Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị, đến khâu thẩm định, đề xuất. Riêng các trường hợp đề nghị thăng cấp bậc hàm cấp tướng đều được Đảng ủy Công an Trung ương báo cáo xin chủ trương và được Ban Bí thư, Chủ tịch nước đồng ý mới thực hiện quy trình đề nghị phong, thăng cấp bậc hàm.

23.Cử tri tỉnh Bến Tre kiến nghị: Có ý kiến cử tri phản ánh còn tình trạng Cảnh sát giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thời gian gần đây có hành vi hạch sách dân, đây là nỗi ám ảnh của các lái xe. Cử tri kiến nghị lãnh đạo Bộ Công an cần có biện pháp chỉ đạo thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý dứt điểm những hành vi vi phạm này để những chiến sĩ công an thật sự là công an của nhân dân.

Trả lời: (Tại Công văn số 285/BCA-V11 ngày 22 tháng 2 năm 2017)

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh là mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an luôn quán triệt thực hiện đối với Công an các đơn vị, địa phương; trong đó, có lực lượng Cảnh sát giao thông. Để phòng ngừa, phát hiện và xử lý sai phạm, tiêu cực của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông trong khi thi hành nhiệm vụ, Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị số 12/2011/CT-BCA ngày 28/9/2011 về tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an; Thông tư số 16/TT-BCA ngày 08/4/2016 quy định việc xử lý kỷ luật cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; Thông tư số 01/2016/TT- BCA ngày 04/01/2016 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông; Thông tư số 02/2016/TT- BCA ngày 04/01/2016 quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông; Thông tư số 03/2016/TT- BCA ngày 04/01/2016 quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính trên đường cao tốc của Cảnh sát giao thông và nhiều văn bản quy định về quy trình, thủ tục trong thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng Công an khi thi hành nhiệm vụ và quan hệ tiếp xúc với quần chúng nhân dân. 
Theo đó, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, giáo dục truyền thống, văn hóa giao tiếp, ứng xử; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân, quy chế làm việc, quy trình công tác, tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác phòng ngừa sai phạm, tiêu cực của Cảnh sát giao thông. Hầu hết cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tận tụy với công việc, nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ. Năm 2016, có 700 lượt cán bộ, chiến sĩ không nhận hối lộ của lái xe, chủ hàng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác và hình ảnh của cán bộ, chiến sĩ Công an. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông vi phạm kỷ luật, quy chế, quy trình công tác, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân. Trước dư luận về tiêu cực, thái độ không đúng mực của cán bộ trong tuần tra, kiểm soát giao thông, Bộ Công an đã có Công văn số 2612/BCA-X11 ngày 28/10/2016 về siết chặt kỷ luật, kỷ cương và chấn chỉnh trong công tác quản lý cán bộ trong lực lượng Công an nhân dân; Công văn số 3181/C67 ngày 09/8/2016 về chấn chỉnh công tác tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ. Các trường hợp vi phạm được phát hiện, đều được xử lý kịp thời, nghiêm minh; đồng thời, xử lý trách nhiệm liên đới của người đứng đầu đơn vị để cán bộ, chiến sỹ vi phạm.
Thời gian tới, để phòng ngừa sai phạm, tiêu cực trong lực lượng Cảnh sát giao thông, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp trọng tâm, sau đây:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04-9-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”; Chỉ thị số 02/CT-BCA ngày 03/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới”; Chỉ thị số 12/2011/CT-BCA ngày 28/9/2011 về tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an...
- Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, tạo chuyển biến sâu sắc hơn về phẩm chất, đạo đức, tác phong, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, ý thức chấp hành quy trình, chế độ công tác, điều lệnh Công an nhân dân của cán bộ, chiến sĩ.

- Tiếp tục cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động của Cảnh sát giao thông có liên quan đến quyền lợi của nhân dân, để nhân dân chấp hành và ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Cảnh sát giao thông; đồng thời tham gia giám sát, phát hiện sai phạm của cán bộ, chiến sĩ.

- Thực hiện nghiêm túc việc rà soát, đánh giá, phân loại, điều chuyển cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông, gắn với yêu cầu phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm.

- Tập trung trang thiết bị, huấn luyện, đào tạo lực lượng Cảnh sát giao thông đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; tăng cường các biện pháp quản lý cán bộ, kiểm tra, thanh tra phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm và trách nhiệm liên đới của lãnh đạo, chỉ huy. Chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ngoài việc thực hiện các giải pháp trọng tâm nêu trên, Bộ Công an đề nghị cử tri cả nước tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ, kịp thời động viên lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó; đồng thời, phát huy sức mạnh của toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, cũng như giám sát hoạt động của cán bộ, chiến sĩ được giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông nhằm phát hiện các biểu hiện sai phạm để phản ánh với cấp có thẩm quyền chấn chỉnh kịp thời, xử lý nghiêm minh. 

24.Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng xem lại việc thi tuyển vào ngành công an thì điểm chuẩn của nữ lại cao hơn nam, là thiếu công bằng, bên cạnh, việc đổi giấy chứng minh nhân dân người dân phải đi đến tỉnh làm lại, như vậy rất khó khăn cho người dân ở xa, đề nghị nên giao lại cho cấp huyện thị giải quyết để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân.

Trả lời: (Tại Công văn số 351/BCA-V11 ngày 27 tháng 2 năm 2017)

1. Về quy định trong công tác thi tuyển vào ngành Công an: 

Công an nhân dân là lực lượng vũ trang, có nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Đây là nhiệm vụ vô cùng vất vả, cường độ cao, yêu cầu thời gian làm việc linh hoạt, sử dụng nhiều thời gian ngoài giờ hành chính, thường xuyên tiếp xúc với phức tạp của xã hội, trực diện đấu tranh với tội phạm, nên ngành Công an chủ yếu sử dụng nam giới. Tuy nhiên, một số công việc có thể sử dụng nữ giới, như: tham mưu, tổng hợp, hồ sơ, văn phòng... nhưng với tỷ lệ ít. Vì vậy, kế hoạch tuyển sinh đào tạo xác định tuyển nữ giới với số lượng từ 10 - 15% tổng chỉ tiêu tuyển mới hàng năm để bổ sung lực lượng, cân đối với biên chế của từng đơn vị, địa phương và mang tính chất kế thừa. Do đó, ngành Công an quy định điểm trúng tuyển của nữ thường cao hơn nam, phù hợp với cơ cấu, yêu cầu, nhiệm vụ, tính chất công việc của lực lượng Công an nhân dân.

2. Về việc cấp, đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân:

Tại mục c, điểm 4, phần III, Thông tư số 04/1999/TT-BCA ngày 29/4/1999 của Bộ Công an Hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân, quy đinh: "Công an cấp huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh tiếp nhận hồ sơ để làm thủ tục cấp Chứng minh nhân dân cho công dân”. 

Bộ Công an cũng đã chỉ đạo Công an các địa phương tổ chức tổ công tác lưu động cấp Chứng minh nhân dân tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo, cho người già yếu, bệnh tật... để tạo điều kiện cho người dân trong việc cấp, đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân.

25.Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Cử tri phản ảnh thời gian gần đây nổi lên một số vụ việc ứng xử chưa đúng mực của lực lượng công an trong khi thi hành nhiệm vụ. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng, lực lượng vũ trang cần tăng cường công tác giáo dục về nhận thức và tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, cán bộ, công chức về tác phong, ứng xử giao tiếp trong khi thi hành nhiệm vụ.

Trả lời: (Tại Công văn số 292/BCA-V11 ngày 22 tháng 2 năm 2017)

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh luôn được Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an xác định là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của toàn lực lượng. Bộ Công an đã ban hành và chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp về công tác quản lý, giáo dục cán bộ, chiến sỹ, như: Chỉ thị số 03/CT-BCA, ngày 18/4/2014 về “Tiếp tục siết chặt  kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; Thông tư số 16/2016/TT-BCA, ngày 08/4/2016 quy định về việc xử lý kỷ luật cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; Chỉ thị số 07/CT-BCA, ngày 26/10/2016 về “Tăng cường sự lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới”. Qua đó, cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân, nhìn chung, chấp hành tốt quy chế, quy trình công tác; kỷ luật, kỷ cương, lối sống văn hóa, quan hệ giao tiếp, ứng xử, ý thức phục vụ nhân dân được nâng cao. Tuy nhiên, bên cạnh rất nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân, vẫn còn một số ít cán bộ, chiến sỹ, chủ yếu ở cấp cơ sở và chiến sỹ nghĩa vụ có hành vi ứng xử chưa đúng mực, vi phạm quy định, điều lệnh của ngành, một số trường hợp vi phạm pháp luật. Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương làm rõ, xử lý kịp thời nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật và của ngành.

Để phát hiện ngăn ngừa sai phạm trong cán bộ, chiến sỹ, Bộ Công an đang tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BCA, ngày 18/4/2014 về “Tiếp tục siết chặt  kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; Chỉ thị số 07/CT-BCA, ngày 26/10/2016 về “Tăng cường sự lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới”. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế, quy trình làm việc, chế độ công tác, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý cán bộ và công tác nghiệp vụ. Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành điều lệnh Công an nhân dân, quy chế, quy trình công tác, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ. Kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ có sai phạm.

26.Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội. Cử tri cho rằng việc gắn camera an ninh trong thời gian qua đã phát huy hiệu quả trong phòng chống tội phạm, nhờ có hệ thống camera mà tình trạng phạm pháp hình sự được kéo giảm, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có sự chuyển biến tích cực, cử tri đề nghị nên nhân rộng mô hình gắn camera, đặc biệt là những nơi tình hình an ninh trật tự phức tạp, nơi thường xuyên xảy ra các vụ trộm cướp tài sản, phạm pháp hình sự.

Trả lời: (Tại Công văn số 338/BCA-V11 ngày 27 tháng 2 năm 2017)

27.Cử tri tỉnh Tiền Giang, Hải Phòng kiến nghị: Qua sự việc ông Trịnh Xuân Thanh ra nước ngoài trước có quyết định khởi tố bị can. Cử tri kiến nghị Bộ cần tham mưu Chính phủ ban hành quy chế quản lý đặc biệt đối với những người đang bị xem xét kỷ luật về mặt Đảng hoặc về mặt chính quyền để đảm bảo cho công tác điều tra, xử lý, trong đó, chú ý đến quy định việc tăng cường công tác giám sát các đối tượng này của cộng đồng dân cư,  chỉ đạo điều tra rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan trong vụ việc Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài, làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trong việc theo dõi, báo cáo sự việc đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trả lời: (Tại Công văn số 345/BCA-V11 ngày 27 tháng 2 năm 2017)

Để khắc phục những bất cập, hạn chế trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, Bộ Công an đã và đang rà soát, nghiên cứu, tham mưu với Quốc hội, Chính phủ sửa đổi quy định của Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật tố cáo, Luật giám định và các văn bản pháp luật có liên quan theo hướng bổ sung các quy định về việc giám sát đặc biệt đối với các đối tượng có dấu hiệu phạm tội liên quan đến kinh tế, tham nhũng, cho phép được áp dụng biện pháp tố tụng đặc biệt. 

Thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cho thấy, đã có  một số trường hợp người đang bị tố giác, kiến nghị khởi tố bỏ trốn ra nước ngoài gây khó khăn cho công tác điều tra vụ án. Trong quá trình xây dựng Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Bộ Công an đã đề nghị Chính phủ bổ sung Điều 124 về tạm hoãn xuất cảnh: “Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố mà qua kiểm tra, xác minh có đủ căn cứ xác định người đó bị nghi thực hiện và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ…”. Khi Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 có hiệu lực thi hành, đây là một trong những biện pháp ngăn chặn có hiệu quả đối với các trường hợp bị can, bị cáo, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố trốn ra nước ngoài, phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm trước pháp luật.

Đối với vụ án Trịnh Xuân Thanh, Bộ Công an đã và đang chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng, nếu phát hiện hành vi bao che, tiếp tay, thiếu trách nhiệm để đối tượng bỏ trốn, sẽ kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

28.Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: Bộ sớm thực hiện tổng kết 03 năm thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú để kịp thời báo cáo Chính phủ các vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện nhằm sớm có các giải pháp kịp thời tháo gỡ giúp các địa phương thực hiện chặt chẽ và hiệu quả công tác quản lý cư trú của công dân đi, đến, đây là một trong những công cụ hữu hiệu để đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, đồng thời, giúp công dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình trong việc đăng ký nơi cư trú, tạm trú, tạm vắng…

Trả lời: (Tại Công văn số 346/BCA-V11 ngày 27 tháng 2 năm 2017)

Bộ Công an xin tiếp thu ý kiến cử tri và sẽ phối hợp với các Bộ, ngành chức năng tổ chức tổng kết, đánh giá quá trình thực hiện Luật cư trú, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành để phát hiện những vướng mắc, bất cập, từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

29.Cử tri tỉnh Lai Châu kiến nghị: Hiện nay, công tác phòng cháy chữa cháy nói chung và của tỉnh Lai Châu nói riêng ngày càng được các cấp các ngành đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, trang thiết bị phục vụ cho công tác này còn rất thiếu thốn, kể cả các phương tiện thiết yếu nhất. Đề nghị Bộ Công an xem xét trang cấp xe cứu nạn, cứu hộ, xe thang cho lực lượng phòng cháy chữa cháy của tỉnh, xe cứu hỏa cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy cấp huyện để phục vụ tốt nhất công tác phòng cháy, chữa cháy đảm bảo hạn chế tối đa thiệt hại người và của khi có cháy xảy ra.

Trả lời: (Tại Công văn số 358/BCA-V11 ngày 27 tháng 2 năm 2017)

Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các trang thiết bị, phương tiện về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã được đầu tư, trang bị, góp phần từng bước nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy. Tuy nhiên, các trang thiết bị, phương tiện về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở các địa phương vẫn còn thiếu (lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Lai Châu hiện có 08 xe chữa cháy, 01 xe cứu nạn, cứu hộ, 01 xe chỉ huy chữa cháy). Hiện nay, do nguồn kinh phí đầu tư của Nhà nước còn hạn chế, mặc dù đã huy động tối đa các nguồn lực khác, như: nguồn viện trợ của các nước, các tổ chức quốc tế, nguồn xã hội hóa và nhiều địa phương đã sử dụng ngân sách cấp tỉnh để đầu tư cho công tác phòng cháy và chữa cháy địa phương nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.

Bộ Công an xin ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ xây dựng lộ trình cụ thể, báo cáo cấp có thẩm quyền về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các đơn vị, địa phương, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. 

30.Cử tri tỉnh Yên Bái và thành phố Hải Phòng kiến nghị: quy định trong Luật công an xã các chính sách đãi ngộ, điều kiện, chế độ tuyển dụng phù hợp đối với lực lượng Công an xã, đồng thời quy định chế độ đào tạo, điều kiện tuyển dụng, bố trí điều động cán bộ đảm nhận chức danh Trưởng Công an xã là chiến sĩ Công an nhân dân, Công an nghĩa vụ thuộc biên chế Công an quận, huyện để đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, cần quan tâm và có chế độ chính sách đối với lực lượng Phó Trưởng Công an xã và lực lượng công an viên.

Trả lời: (Tại Công văn số 350/BCA-V11 ngày 27 tháng 2 năm 2017)

Hiện nay, dự thảo Luật Công an xã đang được cơ quan chủ trì soạn thảo, phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu theo hướng bố trí biên chế Công an xă chuyên trách cân đối trong tổng biên chế của lực lượng Công an nhân dân. Theo đó, dự thảo Luật quy định việc điều động sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã và Phó trưởng Công an xã. Đối với các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự sẽ điều động sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm chức danh Công an viên. Đối với người hoạt động không chuyên trách (hiện nay gọi là Công an xã), dự thảo Luật sẽ bổ sung các quy định về chế độ, chính sách, bảo đảm các điều kiện hoạt động nhằm khuyến khích, động viên và phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của lực lượng này. 

31.Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: Cử tri phản ánh, trong thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ án liên quan đến sai phạm tại một số ngân hàng thương mại làm thất thoát hàng nghìn tỷ đồng gây mất niềm tin trong nhân dân. Đề nghị Bộ Công an phối hợp các cơ quan tố tụng sớm điều tra, truy tố, xử lý nghiêm các tổ chức tín dụng và người đứng đầu các tổ chức tín dụng yếu kém để xảy ra thất thoát, vi phạm pháp luật và công khai kết quả xử lý để nhân dân theo dõi, giám sát.

Trả lời: (Tại Công văn số 855/BCA-V11 ngày 26 tháng 4 năm 2017)

Trong những năm qua, Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phát hiện, điều tra, kết luận chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng có liên quan đến lĩnh vực tín dụng, ngân hàng. Điển hình như: Vụ Phạm Thị Bích Lương, nguyên Giám đốc Agribank CN Nam Hà Nội và đồng phạm, phạm tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Agribank Nam Hà Nội; Vụ Phạm Công Danh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Xây dựng và đồng phạm, phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam (VNCB); Vụ Hà Văn Thắm, Chủ tịch Ngân hàng Đại Dương và đồng phạm phạm tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương... 

Hiện nay, Công an các đơn vị, địa phương đang tiếp tục khẩn trương điều tra, làm rõ một số vụ án có liên quan đến sai phạm trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng, như: Vụ “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” liên quan đến Hội đồng tín dụng Ngân hàng Đại Tín; Vụ Huỳnh Công Thiện và đồng phạm phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn… 

Bộ Công an đang tiếp tục tập trung chỉ đạo cơ quan điều tra phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật, đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với với cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, sớm đưa ra xét xử các đối tượng phạm tội trước pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật. Tiếp tục triển khai quyết liệt các kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm với quyết tâm, tinh thần và trách nhiệm cao trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ, động viên, giúp đỡ về mọi mặt của cả hệ thống chính trị, Quốc hội, cử tri, góp phần đảm bảo ổn định phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
32.Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: Tại điểm đ khoản 3 Điều 21 dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ quy định việc nổ súng cảnh báo đối với các trường hợp “khi biết rõ trên phương tiện cố tình chạy trốn có đối tượng phạm tội hoặc vũ khí, vật liệu nổ trái phép, tài liệu phản động, bí mật nhà nước, ma túy, tài sản đặc biệt quý hiếm, bảo vật quốc gia, trừ trường hợp trên phương tiện có chở khách hoặc có con tin”. Cử tri đề nghị Luật cần quy định cụ thể việc xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc (số lượng ma túy, vật liệu nổ, vũ khí) và các trường hợp được phép nổ súng cụ thể.

Trả lời: (Tại Công văn số 341/BCA-V11 ngày 27 tháng 2 năm 2017)

Dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2, dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Bộ Công an xin ghi nhận ý kiến tham gia của cử tri và sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu đưa vào nội dung báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội xem xét, quyết định.

33.Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị: Chỉ đạo các Bộ, ngành, chính quyền các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các chương trình, đề án về phòng, chống ma túy, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn hiệu quả ma túy thẩm lậu ngay từ tuyến biên giới Lào - Việt Nam - Trung Quốc.
Trả lời: (Tại Công văn số 336/BCA-V11 ngày 27 tháng 2 năm 2017)

Để tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26-3-2008 về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”. Chính phủ đã ban hành “Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016 - 2020”, chỉ đạo các bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương triển khai thực hiện nhiều giải pháp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng chống ma túy, nhằm kiềm chế, ngăn chặn, làm giảm tội phạm và tệ nạn ma túy.

Trong những năm qua, đối với tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Bộ Công an luôn xác định đây là địa bàn trọng điểm phức tạp về tội phạm ma tuý. Thực tế công tác đấu tranh, đã phát hiện nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý với số lượng lớn, cung cấp cho cả trong và ngoài nước được thẩm lậu qua các tuyến biên giới này. Lực lượng Công an đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; tổ chức các cao điểm cũng như ký kết nhiều kế hoạch, thỏa thuận hợp tác với các cơ quan chức năng của Trung Quốc, Lào về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy và đã đạt được những kết quả tích cực. Năm 2016, đã phát hiện, khởi tố điều tra 15.366 vụ, 19.167 bị can phạm tội về ma túy (nhiều hơn 18,85% số vụ, 17,65% bị can so với năm 2015), thu giữ 602,642kg heroin, 816,596kg và 374.538 viên ma túy tổng hợp, 118,28 kg thuốc phiện; triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn.
Tuy nhiên, hoạt động của tội phạm ma tuý trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào vẫn diễn biến phức tạp cả về tính chất và mức độ phạm tội, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, trắng trợn, manh động, sẵn sàng sử dụng “vũ khí nóng” chống trả khi bị phát hiện, truy bắt. 

Thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:
(1) Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm ma túy và xây dựng, triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới, nhằm nâng cao đời sống kinh tế và nhận thức về pháp luật cho nhân dân, tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi mỗi gia đình, bản, làng.
 (2) Tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, tác hại của các loại ma túy, cách nhận biết về phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này đến quần chúng nhân dân để phòng ngừa và quản lý con em trong gia đình không bị lôi kéo vào sử dụng và tham gia phạm tội; phát huy và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy.
(3) Triển khai các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, tập trung ở các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào; tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng của các nước có chung đường biên giới và lực lượng chức năng (Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan...) phát hiện, triệt phá các tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia. 

 (4) Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp cai nghiện tại cộng đồng dân cư theo hướng động viên, khuyến khích cai nghiện tự nguyện tại gia đình; nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm cai nghiện, bảo đảm có hiệu quả; thực hiện tốt chủ trương tái hòa nhập cộng đồng đối với người sau cai nghiện, tăng cường công tác giáo dục, dạy nghề, hướng nghiệp, tạo việc làm nhằm giúp họ nhanh chóng hòa nhập, tránh nguy cơ tái nghiện.

(5) Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm ma túy. Các địa phương có đường biên giới duy trì giao ban, gặp gỡ, thiết lập đường dây nóng với các đơn vị, địa phương của các nước láng giềng nhằm chủ động trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, truy bắt, dẫn giải tội phạm và đối tượng truy nã; thu giữ, trao đổi vật chứng của vụ án; tổ chức các diễn đàn truyền thông chung về phòng, chống ma túy.

 (6) Tập trung nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trong tình hình mới. 
34.Cử tri tỉnh Bình Định kiến nghị: Cử tri lo lắng về tình hình tội phạm có tổ chức, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm là người chưa thành niên thời gian gần đây có chiều hướng gia tăng. Cử tri tiếp tục kiến nghị Bộ Công an, các ngành liên quan và các địa phương tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là dịp cuối năm. Thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
Trả lời: (Tại Công văn số 352/BCA-V11 ngày 27 tháng 2 năm 2017)

1. Về tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, lực lượng Công an nhân dân đã tập trung tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tội phạm, liên tục triển khai các chương trình, kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm (đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm là người chưa thành niên) góp phần giữ vững an ninh, trật tự của đất nước. Bộ Công an đã thành lập Ban Chỉ đạo giải quyết tình hình tội phạm có tổ chức, mở các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, triệt phá các băng, nhóm tội phạm, các tụ điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội. Năm 2016, lực lượng Công an đã điều tra, khám phá 42.799 vụ tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, 73.796 đối tượng, 1.486 vụ tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, 314 vụ phạm tội có tổ chức; triệt phá 4.172 băng, ổ, nhóm. 

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các công tác trọng tâm sau:

- Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước về đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

- Phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật trong nhân dân; phát động nhân dân tham gia xây dựng khu dân cư văn hóa, các mô hình tự quản; quản lý, giáo dục các trường hợp có nguy cơ cao phạm tội; chủ động phát hiện và giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nhân dân, để phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm do nguyên nhân xã hội. Triển khai thực hiện các chương trình, nghị quyết, thông tư liên tịch nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm, giáo dục các đối tượng có nguy cơ cao về tội phạm, vi phạm pháp luật hoặc bị tội phạm xâm hại, nhất là trong thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, trẻ em.

- Tăng cường công tác nắm tình hình, tập trung rà soát số đối tượng có dấu hiệu hoạt động phạm tội để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn. Triển khai các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung trấn áp các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động đâm thuê, chém mướn, tội phạm sử dụng vũ khí gây án, giết người, cướp, cướp giật tài sản..., tập trung ở các thành phố lớn, các tuyến, địa bàn trọng điểm, không để tội phạm lộng hành. 

- Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Nâng cao hiệu quả công tác lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, trung tâm cai nghiện; thực hiện tốt chủ trương tái hòa nhập cộng đồng đối với người sau cai nghiện, tăng cường công tác giáo dục, dạy nghề, hướng nghiệp, tạo việc làm nhằm giúp họ nhanh chóng hòa nhập, tránh nguy cơ tái nghiện.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; thiết lập và duy trì hoạt động của các đường dây “nóng” (điện thoại, email), hòm thư tố giác tội phạm để tiếp nhận, xử lý kịp thời mọi thông tin, tài liệu liên quan đến tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động theo băng, nhóm.

- Phối hợp chặt chẽ với các ngành tư pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, nhất là đối với tội phạm hoạt động theo băng, nhóm; tổ chức xét xử kịp thời các vụ án điểm nhằm răn đe tội phạm.

- Rà soát, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, trọng tâm là xây dựng dự án Luật Phòng, chống tội phạm có tổ chức; Luật Truy nã tội phạm...

- Tăng cường hợp tác quốc tế về đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là trong tương trợ tư pháp hình sự, trao đổi thông tin, nhằm đấu tranh có hiệu quả với tội phạm có tổ chức, tội phạm có yếu tố nước ngoài.

 2. Về thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Thực hiện các giải pháp của Chính phủ về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi trực tiếp gây tai nạn giao thông như: Chạy quá tốc độ; chở quá tải trọng; điều khiển không có bằng lái, chứng chỉ chuyên môn; vi phạm nồng độ cồn; tránh, vượt sai quy định; chở quá số người quy định, quá khổ, quá tải; xe không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường... Năm 2016, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý 4.229.693 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; phạt trên 3.060 tỷ đồng. Vì vậy, tình hình trật tự, an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí so với năm 2015 (giảm 5,22% số vụ, 2,02% số người chết, 5,97% số người bị thương). Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, vi phạm về trật tự an toàn giao thông còn phổ biến; tai nạn giao thông vẫn ở mức cao, hậu quả do tai nạn giao thông vẫn còn rất nghiêm trọng; ùn tắc giao thông vẫn thường trực, có nguy cơ ùn tắc nhiều hơn, lâu hơn, nhất là ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm sau đây: 

- Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo trât tự, an toàn giao thông, như: Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04-9-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”; Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016 - 2020... nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đảm bảo trât tự, an toàn giao thông.

- Tham mưu với cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. Phối hợp với ngành Giao thông, vận tải tiếp tục tổ chức ký cam kết và kiểm tra việc thực hiện cam kết đảm bảo trật tự, an toàn giao thông của các tổ chức, cá nhân làm công tác vận tải.

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, nhất là phương tiện chở khách, chở hàng quá trọng tải, quá khổ giới hạn trên tất cả các tuyến giao thông, ngay từ nơi xuất phát.

- Tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện các biểu hiện “bảo kê”, môi giới, dẫn dắt, tiếp tay cho các hành vi vi phạm chở quá trọng tải, quá khổ giới hạn, cản trở, chống người thi hành công vụ; điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; phối hợp với Viện kiểm sát, Toà án sớm đưa ra xét xử lưu động các vụ án điểm nhằm răn đe và giáo dục chung.  

- Kiến nghị với Chính phủ chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, chấn chỉnh khắc phục những sơ hở, hạn chế trong đào tạo, sát hạch, cấp bằng và chứng chỉ cho người điều khiển phương tiện giao thông.

- Tổ chức khảo sát xác định các “điểm đen” về tai nạn giao thông, các điểm ùn tắc giao thông, các bất hợp lý về tổ chức giao thông để khắc phục. Chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng phân luồng, phân tuyến, bố trí lực lượng hướng dẫn, điều khiển giao thông, làm tốt công tác phòng ngừa và giải quyết ùn tắc giao thông.

35.Cử tri tỉnh Bình Định kiến nghị: Cử tri phản ánh tình trạng cháy nổ thời gian qua có chiều hướng gia tăng, gây thiệt hại lớn đến tính mạng, tài sản của nhân dân và của nhà nước, đề nghị Bộ Công an phối hợp với các địa phương tăng cường các biện pháp chủ động phòng, chống cháy nổ, hạn chế tối đa các vụ việc cháy nổ, giảm đến mức thấp nhất các thiệt hại, nhất là gần Tết Nguyên Đán là thời điểm các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chợ, trung tâm thương mại tập trung khối lượng hàng hóa lớn để phục vụ thị trường Tết nên nguy cơ cháy nổ rất cao, kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan trong quá trình xây dựng dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cần mở rộng phạm vi được sử dụng các loại vũ khí cho các lực lượng Hải quan, Quản lý thị trường, Kiểm lâm trong quá trình thực thi công vụ để đáp ứng yêu cầu và nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống buôn lậu, hạn chế tình trạng phá rừng có chiều hướng gia tăng như hiện nay.
Trả lời: (Tại Công văn số 355/BCA-V11 ngày 22 tháng 2 năm 2017)

1. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và người dân, công tác phòng, chống cháy, nổ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, tình hình cháy, nổ còn diễn biến phức tạp. Năm 2016, cả nước xảy ra 3.149 vụ cháy, làm chết 92 người, gây thiệt hại khoảng 1.283,522 tỷ đồng; 49 vụ nổ, làm chết 20 người, tài sản thiệt hại khoảng 3,699 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do: (1) Việc chấp hành các quy định về an toàn phòng, chống cháy, nổ chưa nghiêm, nhiều chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và hộ cá nhân chưa quan tâm đúng mức đến công tác phòng, chống cháy, nổ; (2) Công tác kiểm tra, tự kiểm tra và xử lý vi phạm, khắc phục tồn tại, thiếu sót trong phòng chống cháy, nổ chưa triệt để; (3) Việc phát hiện sớm và xử lý tình huống cháy khi mới phát sinh còn nhiều hạn chế; phương tiện, trang thiết bị và các điều kiện để chữa cháy còn thiếu, dẫn đến cháy lan, cháy lớn, gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Thời gian tới, để hạn chế mức thấp nhất số vụ cháy, nổ, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra, Bộ Công an đã và đang chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện một số giải pháp trọng tâm, sau: 

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống cháy, nổ, như: Luật phòng cháy và chữa cháy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25-6-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy”; Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 5/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án tổng thể quy hoạch hệ thống cơ sở phòng cháy, chữa cháy đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, các Dự án đầu tư trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Dự án xây dựng trung tâm ứng cứu khẩn cấp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quốc gia...
- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về phòng, chống cháy, nổ; đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, nâng cao vai trò quản lý phòng, chống cháy, nổ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Công an các cấp. Thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp phòng, chống cháy, nổ với các ngành kinh tế trọng điểm (Tập đoàn Xăng dầu, Điện lực, Dầu khí, Hàng không, Bưu chính...). 

- Tăng cường kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cao về cháy, nổ (nơi tập trung đông người, nhà cao tầng, cơ sở kinh doanh khí gas, vật liệu nổ công nghiệp, khu tập trung đông dân cư, chợ, trung tâm thương mại...) để có biện pháp phòng ngừa. 

- Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

2. Dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 và dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Tiếp thu ý kiến đóng góp của cử tri, Bộ Công an sẽ phối hợp với các bộ, ngành chức năng nghiên cứu đưa vào nội dung báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội xem xét, quyết định.

36.Cử tri tỉnh Tuyên Quang kiến nghị: Đề nghị Bộ Công an quan tâm đầu tư trang thiết bị cho Công an các địa phương, đặc biệt là thiết bị về giám định, đảm bảo đủ điều kiện giám định về hàm lượng các chất ma túy, phục vụ cho công tác điều tra.

Trả lời: (Tại Công văn số 334/BCA-V11 ngày 27 tháng 2 năm 2017)

Để nâng cao hiệu quả hoạt động giám định chất ma túy, phục vụ kịp thời công tác điều tra, xử lý tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo đầu tư cơ sở, vật chất cho lực lượng làm công tác này của Công an các đơn vị, địa phương. Đến nay, Bộ Công an đã triển khai 31 đơn vị giám định hàm lượng ma túy, trong đó 03 đơn vị thuộc Viện Khoa học hình sự tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và 28 tỉnh, thành phố trọng điểm, phức tạp về ma túy. Qua đó, đã góp phần giải quyết kịp thời, chính xác các vụ án phạm tội về ma túy. 
Mặt khác, để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về giám định hàm lượng các chất ma túy thu giữ trong các vụ án phạm tội về ma túy, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp xây dựng, ban hành Thông tư liên tịch số 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP, ngày 14/11/2015 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP, ngày 24/12/2007 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật hình sự năm 1999 và có hiệu lực thi hành từ ngày 30/12/2015, theo đó chỉ giám định hàm lượng để xác định trọng lượng chất ma túy trong các trường hợp: “Chất ma túy, tiền chất dùng vào việc sản xuất chất ma túy ở thể rắn được hòa thành dung dịch; chất ma túy, tiền chất dùng vào việc sản xuất chất ma túy ở thể lỏng được pha loãng; xái thuốc phiện; thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần”. 
Thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định hàm lượng chất ma túy; tăng cường đầu tư trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng cho lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an các đơn vị, địa phương nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm về ma túy nói riêng.
37.Cử tri tỉnh Tuyên Quang kiến nghị: Sửa đổi, bổ sung Khoản a, điểm 1, Điều 20 Nghị định số 59/2010/NĐ-CP ngày 02/6/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân và điểm 2, Điều 9, Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC-BNV ngày 15/7/2010 của Bộ Công an - Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ hướng dẫn về chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân để những đối tượng là sĩ quan, hạ sỹ quan hưởng lương có thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc công tác ở địa bàn, ngành nghề có tính chất đặc thù thì được quy đổi thời gian để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong Công an nhân dân được hưởng chế độ chính sách theo các quy định tại Nghị định này. Cử tri phản ánh, theo thông tư số 03/2010/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC-BNV quy định thì những đối tượng là sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương có thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc công tác ở địa bàn, ngành nghề có tính chất đặc thù mà về nghỉ hưu trước thời điểm này thì không được hưởng chế độ chính sách theo Nghị định.

Trả lời: (Tại Công văn số 343/BCA-V11 ngày 27 tháng 2 năm 2017)

Hiện nay, Nghị định số 59/2010/NĐ-CP ngày 02/6/2010 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều về chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu, hy sinh, từ trần quy định tại Nghị định số 43/2007/NĐ-CP ngày 26/3/2007 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC-BNV ngày 15/7/2010 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2010/NĐ-CP đã hết hiệu lực thi hành và đã được thay thế bằng Nghị định số 103/2015/NĐ-CP  ngày 20/10/2015 của Chính phủ (có hiệu lực kể từ ngày 06/12/2015) quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân năm 2014. Đồng thời, Bộ Công an đang xây dựng và sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 103/2015/NĐ-CP để thay thế Thông tư số 03/2010/ TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC-BNV. Do vậy, trước thời điểm Nghị định số 59/2010/NĐ-CP có hiệu lực (tức trước ngày 20/7/2010), chính sách nêu trên được áp dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC-BNV ngày 15/01/2008 hướng dẫn thi hành Nghị định số 43/2007/NĐ-CP ngày 26/3/2007 của Chính phủ.

38.Cử tri thành phố Đà Nẵng kiến nghị: Cử tri bày tỏ bức xúc về một số thông tin không tốt gần đây về ngành công an như hành hung đồng nghiệp ở Quảng Ninh, đánh nhà báo ở Đông Anh (Hà Nội), túm tóc người bán hàng rong ở thành phố Hồ Chí Minh kéo đi... làm ảnh hưởng tới hình ảnh của người công an nhân dân, ảnh hưởng tới truyền thống tốt đẹp của ngành. Cử tri đề nghị Bộ Công an cần có sự kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những hành vi trên.

Trả lời: (Tại Công văn số 331/BCA-V11 ngày 27 tháng 2 năm 2017)

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh luôn được Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an xác định là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của toàn lực lượng. Bộ Công an đã ban hành và chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp về công tác quản lý, giáo dục cán bộ, chiến sỹ, như: Chỉ thị số 03/CT-BCA, ngày 18/4/2014 về “Tiếp tục siết chặt  kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; Thông tư số 16/2016/TT-BCA, ngày 08/4/2016 quy định về việc xử lý kỷ luật cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; Chỉ thị số 07/CT-BCA, ngày 26/10/2016 về “Tăng cường sự lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới”. Qua đó, cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân, nhìn chung, chấp hành tốt quy chế, quy trình công tác; kỷ luật, kỷ cương, lối sống văn hóa, quan hệ giao tiếp, ứng xử, ý thức phục vụ nhân dân được nâng cao. Tuy nhiên, bên cạnh rất nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân, vẫn còn một số ít cán bộ, chiến sỹ, chủ yếu ở cấp cơ sở và chiến sỹ nghĩa vụ có hành vi ứng xử chưa đúng mực, vi phạm quy định, điều lệnh của ngành, một số trường hợp vi phạm pháp luật. Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương làm rõ, xử lý kịp thời nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật và của ngành.

Đối với các vụ việc nêu trên, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an 03 địa phương tiến hành kiểm tra, kiểm điểm, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm theo đúng quy định với tinh thần không bao che, dung túng cán bộ, chiến sỹ vi phạm, cụ thể: Công an Hà Nội đã khiển trách 01 cán bộ, phê bình kiểm điểm 01 cán bộ; Công an thành phố Hồ Chí Minh đã cảnh cáo và bố trí công tác khác 01 cán bộ; Công an tỉnh Quảng Ninh đã cảnh cáo 01 cán bộ, khiển trách 01 cán bộ, bố trí công tác khác 02 cán bộ.

Để phát hiện ngăn ngừa sai phạm trong cán bộ, chiến sỹ, Bộ Công an đang tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BCA, ngày 18/4/2014 về “Tiếp tục siết chặt  kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; Chỉ thị số 07/CT-BCA, ngày 26/10/2016 về “Tăng cường sự lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới”. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế, quy trình làm việc, chế độ công tác, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý cán bộ và công tác nghiệp vụ. Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành điều lệnh Công an nhân dân, quy chế, quy trình công tác, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ. Kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ có sai phạm.
39.Cử tri tỉnh Yên Bái kiến nghị: Cử tri kiến nghị Bộ Công an cần tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội ở vùng nông thôn, địa bàn hẻo lánh. Vì thời gian qua đã xảy ra một số vụ thảm sát lớn gây hoang mang trong dư luận.
Trả lời: (Tại Công văn số 860/BCA-V11 ngày 27 tháng 2 năm 2017)

Trong thời gian qua, phạm pháp hình sự ở địa bàn nông thôn chiếm 53,25% tổng số vụ phạm pháp trong toàn quốc. Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai nhiều biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm ở địa bàn nông thôn. Tổ chức nhiều cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, như: cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm có tổ chức tại 18 địa bàn trọng điểm; cao điểm phòng, chống mua bán người, buôn bán, vận chuyển ma túy trên các tuyến biên giới…Hàng năm, lực lượng Công an điều tra khám phá đạt tỷ lệ 80,73% các vụ án xảy ra ở địa bàn nông thôn, bắt trên 40 nghìn đối tượng, chiếm khoảng 54% tổng số đối tượng bị bắt trong toàn quốc. 

Tuy nhiên, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội ở địa bàn nông thôn vẫn diễn biến phức tạp. Nổi lên là tội phạm về ma túy, tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, mua bán người… đặc biệt là xảy ra một số vụ giết nhiều người, gây bức xúc dư luận xã hội. Nguyên nhân chủ yếu là do: (1) Ở vùng nông thôn, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa trình độ dân trí chưa cao, hiểu biết pháp luật của người dân còn hạn chế, dễ bị các đối tượng lợi dụng. (2) Công tác giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến đất đai, quản lý rừng… còn nhiều bất cập. (3) Chế tài xử phạt một số loại tội phạm còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe. (4) Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa có sự chỉ đạo quyết liệt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể chưa chặt chẽ, chưa huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự. (5) Công an xã ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức, chất lượng, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng với yêu cầu thực tiễn; hiệu quả công tác nắm và giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân còn hạn chế.
Trước tình hình đó, Bộ Công an đã và đang chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện các giải pháp trọng tâm sau:
(1) Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước, các Nghị quyết của Quốc hội về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, như: Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội... gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020... nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự xã hội.

(2) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân đối với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, tham gia tích cực công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương. Đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc phù hợp với địa bàn nông thôn; đồng thời, tích cực vận động, tranh thủ người có uy tín trong dân tộc thiểu số, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng bảo đảm, quán xuyến tình hình, tác động ngăn chặn và giải quyết các vụ việc phức tạp nảy sinh từ cơ sở và là nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 (3) Chủ động nắm tình hình, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp giữ vững ổn định an ninh, trật tự tại các vùng nông thôn hẻo lánh, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, không để kẻ xấu lợi dụng kích động chống phá, hoạt động phạm tội. Tăng cường các biện pháp quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, rà soát quy trình cấp đất cho các doanh nghiệp tại các địa bàn, từ đó có biện pháp giải quyết theo hướng bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

(4)  Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các tuyến, địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, nhất là các tuyến, địa bàn giáp ranh giữa nông thôn và thành thị, địa bàn biên giới, địa bàn giáp ranh giữa các tỉnh, địa bàn tập trung các khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề… để chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới.

(5) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm, không để xảy ra các trường hợp bức cung, nhục hình, oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm trong hoạt động điều tra, gây bức xúc dư luận xã hội ở địa bàn nông thôn. Triệt xóa các băng, nhóm tội phạm, xử lý nghiêm đối tượng chủ mưu, cầm đầu, không để tội phạm lộng hành, tạo niềm tin trong nhân dân.

 (6) Tiếp tục rà soát, bổ sung sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý đầy đủ trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự đối với địa bàn nông thôn.

40.Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: Bộ cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức cũng như xây dựng hoàn thiện các quy định của pháp luật, tăng cường hợp tác quốc tế... về an ninh mạng nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, nhất là đối với các khu vực công, góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng, an ninh đất nước. Bởi, việc mất an toàn thông tin sẽ dẫn tới thiết bị cũng như hệ thống thông tin có thể bị khống chế để thực hiện các cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào mục tiêu quan trọng, hoặc đánh cắp thông tin bí mật, nhạy cảm, hoặc bị lợi dụng để phát tán thông tin độc hại, như vụ việc vừa qua tại các cảng hàng không. Qua đó, cử tri cũng kiến nghị Bộ, sớm phát hiện và xử lý nghiêm, triệt để các đối tượng thực hiện hành vi gây mất an toàn thông tin trên, đồng thời, kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân để xảy ra vụ việc vừa qua.
Trả lời: (Tại Công văn số 361//BCA-V11 ngày 27 tháng 2 năm 2017)

Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động sử dụng không gian mạng, nhất là hệ thống cổng thông tin, blog, mạng xã hội để tuyên truyền phá hoại tư tưởng, tán phát thông tin xuyên tạc, đả kích chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kích động tụ tập đông người, phá rối an ninh trật tự… Trước tình hình trên, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành tham mưu Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách về đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng; đồng thời, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh thông tin, an ninh mạng, chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động sử dụng công nghệ thông tin xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Năm 2016, phát hiện 4.505 trang, cổng thông tin điện tử có tên miền quốc gia (.vn) bị tấn công, chiếm quyền điều khiển, thay đổi giao diện, đã khởi tố, điều tra 217 vụ, 493 đối tượng sử dụng công nghệ cao phạm tội (tăng 75% số vụ và 129,3% số bị can so với năm 2015).

Tình hình an toàn, an ninh thông tin mạng còn diễn biến phức tạp, nguyên nhân chủ yếu là do: (1) Thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm mạng rất tinh vi; (2) Tốc độ phát triển công nghệ thông tin rất nhanh, trong khi đó, kinh tế - xã hội, trình độ khoa học - công nghệ và quản lý của ta còn hạn chế; (3) Hành lang pháp lý chưa hoàn thiện; (4) Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.

Thời gian tới, Bộ Công an đã và đang chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm, sau:
- Triển khai quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia trên không gian mạng; phản bác các luận điệu sai trái, định hướng dư luận, vạch mặt số đối tượng chống phá; điều tra, làm rõ hành vi phạm tội, lập hồ sơ đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành, kiểm soát chặt chẽ việc cấp, bán tên miền quốc gia (.vn), việc cấp giấy xác nhận đối với các trang mạng xã hội, các trang web có tên miền trong nước, xử lý kiên quyết đối với chủ sở hữu các trang mạng có sai phạm. 

- Phối hợp với các bộ, ngành tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của quần chúng nhân dân trước những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

- Tiếp tục rà soát, bổ sung sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý đầy đủ và toàn diện trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng.

41.Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: Kiến nghị Bộ cần có các giải pháp hữu hiệu hơn để hỗ trợ và kiểm soát chặt chẽ hoạt động tái hòa nhập cộng đồng của những người đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích, nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội cho các địa phương, nhất là tại các thành phố lớn, đồng thời cần có các biện pháp giáo dục  tâm lý thích hợp để họ hướng thiện và chủ động không vi phạm pháp luật sau khi kết thúc thời gian chấp hành hình phạt tù và trở về với cộng đồng. Bởi thực tế cho thấy, các đối tượng này sa khi được tái hòa nhập cộng đồng phần đông lại tái phạm gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là các loại tội phạm về ma túy.

Trả lời: (Tại Công văn số 326/BCA-V11 ngày 27 tháng 2 năm 2017)

Thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP, ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 71/2012/TT-BCA, ngày 27/11/2012 quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các đơn vị Công an nhân dân trong việc thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; chỉ đạo các trại giam tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân; thành lập Trung tâm dạy nghề, hướng nghiệp cho phạm nhân; lập Quỹ tái hòa nhập cộng đồng trích từ kết quả lao động của phạm nhân, nhằm giúp họ có điều kiện thuận lợi tái hòa nhập cộng đồng. Công an các đơn vị, địa phương tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 80/2011/NĐ-CP, ngày 16/9/2011 của Chính phủ; tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng và tổ chức tiếp nhận, quản lý giáo dục người chấp hành xong án phạt tù ngay từ khi họ trở về địa phương.

Theo thống kê của Bộ Công an, từ năm 2002 - 2015, tổng số người chấp hành xong án phạt tù về địa phương cư trú là 275.274, trong đó 226.434 người có việc làm, chiếm 82,26%; 48.840 người chưa có việc làm, chiếm 17,74%; 79.906 người tái phạm, chiếm 29,03%, trong số này người tái phạm tội chiếm 18,86%;  3.249 người đặc xá tái phạm, chiếm 1,18%. 

Nguyên nhân chủ yếu là do: (1) Số lượng người bị kết án phạt tù và chấp hành xong án phạt tù trong những năm qua tăng nhanh, gây áp lực rất lớn cho công tác quản lý giam giữ cũng như tái hòa nhập cộng đồng. (2) Đa số người chấp hành xong án phạt tù hiểu biết về pháp luật còn hạn chế, không có việc làm, thu nhập không ổn định, bị đối tượng xấu lôi kéo, dẫn đến tái phạm tội. (3) Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo công tác tái hòa nhập cộng đồng; chưa huy động được các ngành, các cấp, các tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư tham gia quản lý, giám sát, giáo dục, trợ giúp người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.

Để công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng đạt hiệu quả, đòi hỏi phải có sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện một số công tác trọng tâm sau:

(1) Tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, tổ chức xã hội, đoàn thể làm tốt công tác tiếp nhận, phối hợp theo dõi, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, kịp thời phát hiện, tố giác tội phạm, giúp lực lượng Công an triệt xóa các băng, nhóm tội phạm, các tụ điểm về tệ nạn xã hội, góp phần tạo môi trường an toàn, lành mạnh và tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

 (2) Phối hợp chặt chẽ với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực giáo dục dạy nghề cho phạm nhân các trại giam”; phối hợp với Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tổ chức phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, hỗ trợ cho phạm nhân chuẩn bị chấp hành xong án phạt tù, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong việc giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng. 
(3) Xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả trong quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Vận động, khuyến khích các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nhất là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, thu hút người chấp hành xong án phạt tù tham gia lao động để có điều kiện tự rèn luyện, phấn đấu trở thành công dân tốt.
 (4) Thường xuyên rà soát, phân loại, cập nhật, trao đổi thông tin và hướng dẫn người chấp hành xong án phạt tù đăng ký hộ khẩu, cấp thẻ căn cước công dân, cấp phiếu lý lịch tư pháp, chủ động quản lý, giám sát, giúp đỡ, không để họ tái phạm tội. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp tái phạm tội sau khi được mãn hạn tù hoặc được đặc xá.
42.Cử tri tỉnh Hậu Giang, Nghệ An kiến nghị: “Kiến nghị về việc khi xem xét đưa vào dự thảo Luật Công an xã chế định: Phó Trưởng Công an xã và lực lượng chính quy của công an xã có từ 05-07 cán bộ, chiến sĩ, nâng mức phụ cấp cho Phó trưởng Công an xã, công an viên, đưa chức danh Phó trưởng Công an xã vào biên chế. Cán bộ, chiến sĩ Công an được xếp và hưởng ngạch bậc như công chức cấp xã và được hưởng các chế độ khác theo quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng trang phục, công cụ hỗ trợ cho lực lượng công an xã trong quá trình công tác nhằm đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở trong tình hình mới”.

Trả lời: (Tại Công văn số 348/BCA-V11 ngày 27 tháng 2 năm 2017)

Hiện nay, dự thảo Luật Công an xã đang được cơ quan chủ trì soạn thảo, phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu theo hướng bố trí biên chế Công an xã chuyên trách cân đối trong tổng biên chế của lực lượng Công an nhân dân. Theo đó, dự thảo Luật quy định việc điều động sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã và Phó trưởng Công an xã. Đối với các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự sẽ điều động sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm chức danh Công an viên. Đối với người hoạt động không chuyên trách (hiện nay gọi là Công an xã), dự thảo Luật sẽ bổ sung các quy định về chế độ, chính sách, bảo đảm các điều kiện hoạt động nhằm khuyến khích, động viên và phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng này. 

43.Cử tri tỉnh Hậu Giang kiến nghị: Kiến nghi Bộ Công an sửa đổi quy định Cảnh sát giao thông cấp huyện được tuần tra, kiểm soát giao thông trên các tuyến quốc lộ nhằm giảm bớt quá tải cho Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh, thành phố.

Trả lời: (Tại Công văn số 287/BCA-V11 ngày 22 tháng 2 năm 2017)

Ngày 30/10/2012, Bộ Công an ban hành Thông tư 65/2012/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông đường bộ; theo đó, tại khoản 2 Điều 6 quy định phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ đối với Công an cấp huyện: Trên đoạn quốc lộ đi qua thành phố, thị xã thuộc tỉnh, thị trấn thuộc huyện, nếu phát hiện các hành vi vi phạm về giao thông tĩnh và các hành vi vi phạm như: chạy xe lạng lách đánh võng; tụ tập gây rối trật tự công cộng; đua xe trái phép; đi ngược chiều đường, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chở quá số người quy định; điều khiển, ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm thì được xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, qua tổng kết 3 năm thực hiện Thông tư 65/2012/TT-BCA cho thấy phải phân cấp cho lực lượng của Phòng Cảnh sát giao thông chủ trì tổ chức hoạt động tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, không phân cấp cho nhiều lực lượng vì sẽ gây sự chồng chéo, chia cắt về địa bàn các tuyến quốc lộ; hơn nữa, việc nhiều tổ Cảnh sát giao thông đồng thời hoạt động trên một tuyến quốc lộ sẽ gây bức xúc và phản cảm cho người tham gia giao thông. 

Trên cơ sở đó, Bộ Công an ban hành Thông tư số 01/2016/TT- BCA (thay thế Thông tư 65/2012/TT-BCA) ngày 04/01/2016 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông, quy định:

- Tại đoạn 2 điểm b khoản 2 Điều 17 quy định: Căn cứ tình hình thực tế, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên đoạn quốc lộ đi qua địa giới hành chính quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thị trấn thuộc huyện, Phòng Cảnh sát giao thông tham mưu Giám đốc Công an cấp tỉnh có kế hoạch bố trí lực lượng của Phòng Cảnh sát giao thông chủ trì, phối hợp với Cảnh sát giao thông Công an cấp huyện tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông theo quy định của pháp luật.

- Tại khoản 3 Điều 17 quy định: Công an cấp huyện phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trên đoạn quốc lộ đi qua địa giới hành chính quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thị trấn thuộc huyện theo kế hoạch của Giám đốc Công an cấp tỉnh.

Do vậy, theo quy định của Thông tư số 01/2016/TT-BCA, nếu Phòng Cảnh sát giao thông không đủ lực lượng thực hiện việc tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thì phải báo cáo Giám đốc Công an cấp tỉnh để có kế hoạch phối hợp với Cảnh sát giao thông Công an cấp huyện tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trên đoạn quốc lộ đi qua địa giới hành chính quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thị trấn thuộc huyện.

44.Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: Góp ý xây dựng Luật Công an xã:

 Về bố cục, để tương thích với bố cục của Luật Công an nhân dân và bố cục của các Luật khác quy định về tổ chức của các lực lượng trong tổ chức bộ máy Nhà nước, đề nghị Ban soạn thảo xem xét bố cục lại dự án Luật như sau:

Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG

Chương II: NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG AN XÃ 

Chương III: XÂY DỰNG, TUYỂN CHỌN, ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC CÔNG AN XÃ

Chương IV: BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH  ĐỐI VỚI CÔNG AN XÃ
Chương V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Việc đề xuất bố cuc lại như trên là để đảm bảo tính logich, tính hệ thống, các quy định sẽ rõ ràng, dễ hiểu hơn, bởi lẻ:

Thứ nhất, nếu để bố cục như Dự thảo Luật, sẽ không thống nhất đối với từng vấn đề. Ví dụ: Đối với vấn đề xây dựng, tuyển chọn, đào tạo, tổ chức Công an xã quy định tại nhiều chương như:

+ Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG: Điều 5 về xây dựng lực lượng Công an xã, Điều 6 quy định về tuyển chọn công dân vào Công an xã.

+ Chương II: NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG AN XÃ VÀ BỐ TRÍ LỰC LƯỢNG CÔNG AN XÃ: Điều 23 về bố trí các chức danh Công an xã, Điều 24 về bổ nhiệm, điều động, công nhận chức danh Công an xã, Điều 25 về Miễn nhiệm, cách chức  chức danh Công an xã.

+ Chương III: ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CÔNG AN XÃ: Mục 1: ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, HUẤN LUYỆN CÔNG AN XÃ có Điều 26 về Đào tạo Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã, đối tượng dự nguồn chức danh Trưởng Công an xã, Điều 27 về Bồi dưỡng, huấn luyện Công an xã.

+ Chương IV lại quy định riêng về QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG AN XÃ.

Thứ hai, hiện tại các điều kiện về cơ sở vật chất và chế độ chính sách cho công an xã là những vấn đề quan trọng đảm bảo và quyết định hoạt động của Công an xã, nhưng chưa được quy định thống nhất trong tất cả các văn bản Luật và dưới luật. Do đó đề nghị cần có 01 chương riêng là Chương IV: ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÔNG AN XÃ.

2. Đề nghị đưa Điều 9 quy định Ngày truyền thống của Công an xã lên Điều 3 và bổ sung từ “lực lượng” trước cụm từ Công an xã tại điều này. Bởi vì:

- Việc đưa quy định Ngày truyền thống của lực lượng Công an xã để nâng cao ý nghĩa, truyền thống và niềm tự hào của lực lượng Công an xã.

- Bổ sung từ “lực lượng” trước cụm từ “Công an xã” để thể hiện tính có tổ chức, bán vũ trang của lực lượng cấu thành lực lượng Công an nhân dân.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã, đề nghị bỏ các chức năng quy định tại:

- Điểm b Khoản 1, Điều 11 quy định Công an xã phải nắm vững “Tình hình về tham nhũng, tiêu cực, lãng phí” là không khả thi. Vì hiện tại công tác phòng, chống tham nhũng và đấu tranh với các loại tội phạm về chức vụ, kinh tế đã có các lực lượng chuyên trách của Công an chính quy thực hiện, nhưng hiệu quả thực hiện chưa thật sự đáp ứng yêu cầu phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm  này nên không quy định thêm nhiệm vụ này cho Công an xã.

- Khoản 2 Điều 15 quy định lực lượng Công an xã thực hiện các quy định của pháp luật “về bảo vệ môi trường” là không khả thi. Vì lĩnh vực môi trường là lĩnh vực phức tạp, để thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về môi trường trong đó có xử lý vi phạm hành chính về môi trường đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và hiểu biết sâu về lĩnh vực môi trường trong khi trình độ chung của lực lượng Công an xã không đáp ứng được.
4. Về xây dựng lực lượng Công an xã, đề nghị giao cho Chính phủ quy định thống nhất đối với vấn đề sau:

- Khung số lượng Phó Công an xã và Công an viên (Khoản 2 Điều 23).

- Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, cách chức đối với Phó Trưởng Công an xã và miễn nhiệm, công nhận đối với Công an viên. Bổ sung quy định công nhận Công an viên thay cho việc quy định cụ thể trong luật giao cho UBND xã công nhận. Vì quy định như hiện nay về việc xây dựng lực lượng Công an xã giao cho Chính phủ và UBND cấp tỉnh quy định 02 vấn đề này sẽ dẫn đến không thống nhất trong toàn quốc.

5. Quy định về Bồi dưỡng, huấn luyện Công an xã: 

- Công an viên là lực lượng quyết định chất lượng hoạt động và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã. Luật chỉ quy định về việc đào tạo Đào tạo Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã, đối tượng dự nguồn chức danh Trưởng Công an xã (Điều 26), Bồi dưỡng, huấn luyện Công an xã (Điều 27) nhưng Luật không có quy định về đào tạo Công an viên là không có khung pháp lý để điều chỉnh, do đó đề nghị trong Luật nên có quy định rõ ràng việc tổ chức đào tạo Công an viên, kinh phí đào tạo Công an viên nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng này và từng bước đưa lực lượng này vào nền nếp trong tương lai. Bởi vì, hiện tại mỗi Công an cấp tỉnh đều có Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ đảm bảo điều kiện về con người, cơ sở vật chất để đào tạo lực lượng Công an xã. 

6. Về Chế độ, chính sách đối với Công an xã, đề nghị ngang bằng như Chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ được quy định trong Luật Dân quân tự vệ.
Trả lời: (Tại Công văn số 291/BCA-V11 ngày 22 tháng 2 năm 2017)

Bộ Công an xin ghi nhận ý kiến đóng góp của cử tri và phối hợp với các bộ, ngành chức năng nghiên cứu, tiếp thu, đề xuất Quốc hội xem xét, quyết định.

45.Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: Góp ý xây dựng Luật Cảnh vệ:
1. Tại Khoản 1, Điều 15 về Quyền và trách nhiệm của người là đối tượng cảnh vệ có quy định “Có quyền yêu cầu lực lượng Cảnh vệ bố trí bảo vệ tiếp cận là người cùng giới tính”. 

Đề nghị quy định cụ thể trong Luật theo hướng “phải bố trí bảo vệ tiếp cận là người cùng giới tính” để đảm bảo có thể tiếp cận trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đối tượng cảnh vệ trong mọi tình huống, nhất là những tình huống nhạy cảm liên quan đến vấn đề giới tính và phòng ngừa việc bị lợi dụng vấn đề giới tính để xuyên tạc, tuyên truyền gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của đối tượng cảnh vệ.

2. Khoản 1 Điều 17 quy định Tổ chức Cảnh vệ thuộc Bộ Công an có quy định cụ thể các lực lượng Cảnh vệ thuộc Bộ Công an nhưng tại khoản 1 Điều 18 quy định Tổ chức Cảnh vệ thuộc Bộ Quốc phòng lại không quy định cụ thể các lực lượng Cảnh vệ thuộc Bộ Quốc phòng.

Quy định như vậy về mặt kỹ thuật xây dựng văn bản không đảm bảo sự tương quan giữa lực lượng Cảnh vệ của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

Đề nghị nếu giữ nguyên Khoản 1 Điều 17 thì  phải quy định cụ thể thêm cụ thể các lực lượng Cảnh vệ thuộc Bộ Quốc Phòng. Nếu không quy định cụ thể thêm  các lực lượng Cảnh vệ thuộc Bộ Quốc Phòng thì bỏ quy định cụ thể lực lượng Cảnh vệ thuộc Bộ Công an và giao cho Chính phủ hoặc Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể về lực lượng Cảnh vệ đối với từng bộ.
3. Đối với Điều 34 quy định Xử lý vi phạm trong hoạt động cảnh vệ:

- Tại Khoản 1 quy định: “Nếu gây thiệt hại cho sức khỏe, tính mạng của người khác, tài sản hoặc lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật”.

Quy định như trên là chưa rõ ràng về trường hợp gây thiệt hại, gây tâm lý dè dặt cho cán bộ, tổ chức làm công tác cảnh vệ. Đề nghị quy định theo hướng bổ sung làm rõ nghĩa cụm từ “Tổ chức, cá nhân khi thực hiện các quyền, nghĩa vụ liên quan đến công tác cảnh vệ sai quy định về nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn theo của pháp luật đối với công tác cảnh vệ” trước quy định hiện hành tại Khoản 1 “nếu gây thiệt hại cho sức khỏe, tính mạng của người khác, tài sản hoặc lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật”.

- Tại Khoản 2: “Không áp dụng hình thức kỷ luật tước danh hiệu Công an nhân dân đối với sĩ quan công an, buộc thôi việc công nhân công an là nữ khi mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi” là chưa bao quát hết đối tượng thực hiện nhiệm vụ cảnh vệ thuộc Bộ Quốc phòng.

Đề nghị điều chỉnh lại quy định theo hướng “Không áp dụng hình thức kỷ luật tước danh hiệu Công an nhân dân đối với sĩ quan công an và hình thức kỷ luật tước danh hiệu quân nhân, buộc thôi việc công nhân công an và công nhân viên quốc phòng là nữ khi mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi”.

Trả lời: (Tại Công văn số 290/BCA-V11 ngày 22 tháng 2 năm 2017)

Bộ Công an xin ghi nhận ý kiến đóng góp của cử tri và tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành chức năng nghiên cứu, tiếp thu, báo cáo, đề xuất Quốc hội xem xét, quyết định.

46.Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: Góp ý xây dựng Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
1. Tại Điều 15  quy định Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, sửa chữa, xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí. 

Đề nghị thực hiện theo phương án 1 theo hướng các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được chế tạo, sản xuất vũ khí. Quy định này nhằm cụ thể hóa Điều 68 Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. 

2. Tại Điều 21 quy định về nổ súng.

Đề nghị chỉ quy định các nguyên tắc về trường hợp nổ súng, do: Trong thực tế khi nổ súng người nổ súng không thể nhớ hết các trường hợp nổ súng để quyết định có được nổ súng hay không và thời gian để quyết định việc nổ súng rất ngắn, nếu đắn đo có thể gây thiệt hại rất lớn về tính mạng, tài sản.
Trả lời: (Tại Công văn số 342/BCA-V11 ngày 27 tháng 2 năm 2017)

Dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2, dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Bộ Công an xin ghi nhận ý kiến tham gia của cử tri và sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu đưa vào nội dung báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

47.Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị: Đề nghị sớm bàn và thống nhất ký kết Hiệp định dẫn độ tội phạm với Trung Quốc để nâng cao hiệu quả quá trình hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Trả lời: (Tại Công văn số 289/BCA-V11 ngày 22 tháng 2 năm 2017)

Nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc (từ ngày 07-10/4/2015), được sự ủy quyền của hai nhà nước, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa nhân dân Trung hoa đã ký Hiệp định về dẫn độ tội phạm giữa nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung hoa tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 07/4/2015. Tuy nhiên, do Hiệp định được ký sau thời điểm Hiến pháp năm 2013 có hiệu lực, trong đó, thẩm quyền phê chuẩn điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước theo Hiến pháp năm 2013 có quy định khác với Luật điều ước quốc tế năm 2005, dẫn đến thủ tục phê chuẩn Hiệp định bị kéo dài.

Ngày 01/7/2016, Luật điều ước quốc tế năm 2016 (được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 11) có hiệu lực, đã có quy định cụ thể về thẩm quyền phê chuẩn điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước, phù hợp với Hiến pháp năm 2013. Trên cơ sở đó, Bộ Công an đang hoàn thiện các thủ tục cần thiết để báo cáo Chính phủ trình Chủ tịch nước phê chuẩn Hiệp định.

48.Cử tri tỉnh Đăk Nông kiến nghị: Cử tri phản ánh về xử phạt vi phạm giao thông mà bắt buộc người vi phạm giao thông ở đâu thì phải về nơi vi phạm nộp tiền phạt là chưa phù hợp với thực tế, làm lãng phí thời gian, tiền bạc của người dân. Do đó, đề nghị nghiên cứu sửa đổi quy định này cho phù hợp hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân.
Trả lời: (Tại Công văn số 288/BCA-V11 ngày 22 tháng 2 năm 2017)

- Tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định áp dụng hình thức phạt tiền mà cá nhân bị xử phạt không cư trú, tổ chức bị xử phạt không đóng trụ sở tại nơi xảy ra hành vi vi phạm thì có thể đề nghị nộp tiền phạt qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước và yêu cầu người có thẩm quyền xử phạt gửi quyết định xử phạt và chuyển trả giấy tờ tạm giữ qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm.


- Ngày 04/02/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2016. Theo đó, tại Điều 3 quy định về việc thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính về an toàn giao thông đường bộ của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam: “Chính phủ thống nhất cho phép thực hiện dịch vụ thu, nộp hộ tiền phạt vi phạm hành chính và chuyển phát giấy tờ tạm giữ cho người bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên phạm vi toàn quốc qua hệ thống bưu điện; các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Công an, Tài chính, Giao thông vận tải, Tư pháp, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan liên quan hỗ trợ, hướng dẫn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức thực hiện; giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 81/2013/NĐ-CP cho phù hợp”.

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Bộ Công an phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ký kết Thỏa thuận hợp tác số 69/TTHT-C67-BĐVN, ngày 15/6/2016, về thu, nộp hộ tiền xử phạt và chuyển trả giấy tờ tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ tới tay công dân theo yêu cầu. Thỏa thuận hợp tác đã được triển khai thực hiện trên cả nước từ ngày 01/7/2016 và mang lại hiệu quả tích cực. Trong đó quy định cụ thể:

Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện trên cơ sở đăng ký tự nguyện của cá nhân hoặc đại diện cá nhân, tổ chức vi phạm (gọi tắt là người vi phạm). Người vi phạm có nhu cầu nộp tiền xử phạt và chuyển phát giấy tờ tạm giữ qua Bưu điện có thể đăng ký sử dụng dịch vụ trực tiếp với cơ quan Công an hoặc đăng ký với Bưu điện. Việc đăng ký với cơ quan Công an được thực hiện thông qua hình thức ghi và ký vào mặt sau tờ Biên bản vi phạm (bản cơ quan Công an lưu). Việc đăng ký với Bưu điện được thực hiện thông qua điện thoại hoặc đến Bưu cục cung cấp thông tin, nộp tiền và ký nhận trên tờ giấy chứng nhận nộp tiền do Bưu điện cung cấp.

Người vi phạm sau khi đăng ký dịch vụ có thể đến bất kỳ Bưu cục nào trên cả nước để làm thủ tục nộp tiền phạt. Bưu điện có trách nhiệm bảo quản tiền đã thu được của người nộp phạt và nộp vào Kho bạc Nhà nước/Ngân hàng theo quy định. Sau khi hoàn thành thủ tục nộp phạt, người vi phạm được cung cấp 01 liên giấy chứng nhận nộp tiền phạt. Căn cứ địa chỉ trong danh sách in ra từ hệ thống thu hộ, Bưu điện thực hiện chuyển phát giấy tờ tạm giữ kèm theo quyết định xử phạt cho người vi phạm. Trường hợp làm thất lạc, hỏng, mất mát giấy tờ tạm giữ do bất kỳ nguyên nhân gì, Bưu điện tỉnh/thành phố trên địa bàn có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan để cấp lại cho người vi phạm. Bưu điện chịu trách nhiệm về các chi phí cấp lại giấy tờ tạm giữ theo quy định và phí dịch vụ chuyển phát giấy tờ tạm giữ. 

Như vậy, người vi phạm giao thông có thể lựa chọn các hình thức nộp phạt trực tiếp, chuyển khoản vào tài khoản của Kho bạc nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt hoặc qua Bưu điện.
49.Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: Về việc xử phạt tước giấy phép lái xe của người vi phạm luật giao thông đường bộ trên thực tế có vướng mắc gây khó khăn cho các cán bộ khi xử lý tình huống trên thực tế. Cụ thể có những trường hợp khi kiểm tra xử lý vi phạm hành chính thì giấy phép lái xe của người vi phạm đã bị cơ quan khác có thẩm quyền xử phạt trước đó lập biên bản tạm giữ giấy phép lái xe (thời gian hẹn xử lý trong biên bản còn hiệu lực). Vì vậy, khi ra quyết định tước giấy phép lái xe của người vi phạm thì không có giấy phép lái xe để tạm giữ. Đề nghị Chính phủ có văn bản hướng dẫn rõ hơn về các trường hợp bị tước giấy phép lái xe để công tác xử phạt vi phạm giao thông đường bộ được thống nhất.
Trả lời: (Tại Công văn số 284/BCA-V11 ngày 22 tháng 2 năm 2017)

Ngày 26/5/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2016). Trong đó, điểm b khoản 3 Điều 77 quy định về thời điểm bắt đầu tính thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt như sau: “Trường hợp tại thời điểm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà người có thẩm quyền xử phạt chưa tạm giữ được giấy phép, chứng chỉ hành nghề của cá nhân, tổ chức vi phạm thì người có thẩm quyền xử phạt vẫn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định đối với hành vi vi phạm. Trong nội dung quyết định xử phạt phải ghi rõ thời điểm bắt đầu tính hiệu lực thi hành của hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề là kể từ thời điểm mà người vi phạm xuất trình giấy phép, chứng chỉ hành nghề cho người có thẩm quyền xử phạt tạm giữ”.
50.Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: cần làm rõ và xử lý nghiêm trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong việc vỡ ống dẫn nước sạch Sông Đà nhiều lần gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước.

Trả lời: (Tại Công văn số 849/BCA-V11 ngày 26 tháng 4 năm 2017)

Ngày 24/7/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng công ty Vinaconex, khởi tố 09 bị can nguyên là cán bộ lãnh đạo của các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện Dự án cấp nước sông Đà – Hà Nội. Hiện nay, vụ án đang được điều tra bổ sung theo quyết định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trong đó có nội dung xem xét trách nhiệm của một số cá nhân nguyên là thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Vinaconex. 
51. Cử tri tỉnh Hải Dương kiến nghị: Cử tri kiến nghị các Bộ, ban ngành, địa phương cần quyết liệt với các tệ nạn xã hội. Hiện nay tình trạng nghiện hút, tội phạm như trộm, cướp, trấn lột diễn ra phổ biến, đặc biệt là tội phạm mạng...vv chưa được ngăn chặn kịp thời.
Trả lời: (Tại Công văn số 896/BCA-V11 ngày 26 tháng 4 năm 2017)

Trong những năm qua, lực lượng Công an nhân dân đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm trộm cắp, cýớp tài sản, sử dụng công nghệ cao, tội phạm và tệ nạn ma túy nói riêng; tổ chức nhiều cao ðiểm tấn công trấn áp tội phạm. Năm 2016, đã phát hiện, xử lý 23.678 vụ trộm cắp tài sản, 1.381 vụ cướp tài sản, 20.705 vụ ma túy, 445 vụ sử dụng công nghệ cao phạm tội... các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đều được khẩn trương điều tra, khám phá và đưa ra truy tố, xét xử trước pháp luật, được dư luận đánh giá cao.
Tuy nhiên, một số loại tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, với tính chất, mức độ nghiêm trọng ở một số địa phương; trong đó, có tội phạm trộm cắp, cướp tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm và tệ nạn ma túy... Nguyên nhân chủ yếu là do: (1) Tình hình kinh tế còn khó khăn, số người lao động chưa có việc làm nhiều, tạo áp lực lớn đến các vấn đề xã hội. (2) Một bộ phận thanh, thiếu niên có lối sống đua đòi, lười lao động, thiếu tu dưỡng, rèn luyện. (3) Tác động tiêu cực của các ấn phẩm đồi trụy, bạo lực, trò chơi trực tuyến trên mạng Internet (game online); (4) Số người nghiện ma túy ngoài xã hội còn nhiều.

Bộ Công an đã và đang tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện các giải pháp trọng tâm sau:
(1) Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

(2) Phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật, ý thức cảnh giác của người dân trước những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; từ đó, chủ động phòng ngừa và tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Phát huy và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; tăng cường quản lý, giáo dục các đối tượng có nguy cơ phạm tội cao; thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy. Phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm cai nghiện; thực hiện tốt chủ trương tái hòa nhập cộng đồng đối với người sau cai nghiện.
(3) Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là quản lý nhân, hộ khẩu; quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; phối hợp với ngành chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành, kiểm soát chặt chẽ việc cấp, bán tên miền quốc gia (.vn), việc cấp giấy xác nhận đối với các trang mạng xã hội, các trang web có tên miền trong nước, xử lý kiên quyết đối với chủ sở hữu các trang mạng có sai phạm, không để đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội. Duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đường dây “nóng”, hòm thư tố giác tội phạm; đồng thời, có biện pháp bảo vệ tổ chức, cá nhân tố giác tội phạm.
(4) Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác để nắm, kiểm soát tình hình, nhất là các tuyến, địa bàn, ngành, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm; tổ chức các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung vào các băng, nhóm tội phạm, đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia. Phối hợp với các ngành tư pháp điều tra khám phá, truy tố, xét xử các vụ án để răn đe và phòng ngừa tội phạm.

(5) Tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong tình hình mới.

(6) Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế, nhất là đối với tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (INTERPOL), Cảnh sát khu vực Đông Nam Á (ASEANAPOL), các nước tiểu vùng sông Mê Kông và các thiết chế song phương, đa phương trong đấu tranh phòng, chống  các loại tội phạm.

52. Cử tri tỉnh Hải Dương, Quảng Nam kiến nghị: Đề nghị Bộ Công an xem xét trách nhiệm trong việc để các đối tượng tham nhũng bỏ trốn, gây bất bình trong nhân dân (như vụ ông Trịnh Xuân Thanh). 

Trả lời: (Tại Công văn số 852/BCA-V11 ngày 26 tháng 4 năm 2017)

Căn cứ Điều 79 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 quy định: Chỉ áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với các bị can, bị cáo. Trong quá trình các cơ quan chức năng đang thu thập tài liệu, xác minh làm rõ các sai phạm, chưa khởi tố bị can, thì Trịnh Xuân Thanh đã tìm cách bỏ trốn, cho nên việc cơ quan Công an chưa áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với Trịnh Xuân Thanh là theo quy định của pháp luật. Ngày 15/9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố bị can Trịnh Xuân Thanh về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 165 Bộ luật hình sự và ra lệnh truy nã quốc tế. 

Bộ Công an đã và đang chỉ đạo các đơn vị triển khai các biện pháp cần thiết để truy bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh phục vụ cho công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Trong quá trình điều tra, nếu phát hiện cá nhân nào bao che, tiếp tay cho các đối tượng bỏ trốn sẽ kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 
53. Cử tri tỉnh Sóc Trăng kiến nghị: Cử tri phản ánh tình hình an ninh, trật tự ở các vùng nông thôn có chiều hướng gia tăng như trộm cắp, mua bán, sử dụng trái phép các loại ma túy ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, an toàn xã hội, trong khi đó biên chế của lực lượng công an xã còn ít so với nhiệm vụ và địa bàn quản lý. Đề nghị Bộ Công an và chính quyền địa phương các cấp quyết liệt hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, xem xét tăng cường nguồn lực và biên chế cho công an xã góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Trả lời: (Tại Công văn số 898/BCA-V11 ngày 27 tháng 4 năm 2017)

1. Về đấu tranh, phòng chống tội phạm khu vực nông thôn

Thời gian qua, phạm pháp hình sự ở địa bàn nông thôn chiếm 53,25% tổng số vụ phạm pháp trong toàn quốc. Bộ Công an đã có nhiều chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai các kế hoạch, biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm ở địa bàn nông thôn. Hàng năm, lực lượng Công an điều tra khám phá đạt tỷ lệ 80,73% các vụ án xảy ra ở địa bàn nông thôn, bắt trên 40 nghìn đối tượng, chiếm khoảng 54% tổng số đối tượng bị bắt trong toàn quốc. 

Đê nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm ở địa bàn nông thôn, Bộ Công an đã và đang chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện các giải pháp trọng tâm sau:
- Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước, các Nghị quyết của Quốc hội về công tác đảm bảo an ninh, trật tự gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020... nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự xã hội.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân đối với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, tham gia tích cực công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương. Đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc phù hợp với địa bàn nông thôn.

- Triển khai rà soát các tuyến, địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, nhất là các tuyến, địa bàn giáp ranh giữa nông thôn và thành thị, địa bàn giáp ranh giữa các tỉnh, địa bàn tập trung các khu, cụm công nghiệp, làng nghề… để chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm, không để xảy ra các trường hợp bức cung, nhục hình, oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm trong hoạt động điều tra, gây bức xúc dư luận xã hội ở địa bàn nông thôn. Triệt xóa các băng, nhóm tội phạm, xử lý nghiêm đối tượng chủ mưu, cầm đầu, không để tội phạm lộng hành, tạo niềm tin trong nhân dân.

2. Về kiến nghị tăng cường lực lượng Công an xã:

 Căn cứ Thông tư số 15/2010/TT-BCA, ngày 24/5/2010 của Bộ Công an về điều động sỹ quan, hạ sỹ quan Công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, quy định: Giám đốc Công an chủ động nghiên cứu, áp dụng việc bố trí lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại các xã, thị trấn được Bộ Công an xác định là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Riêng đối với thị trấn có tình hình an ninh, trật tự phức tạp, Bộ Công an đã quy định Công an cấp tỉnh khi xét thấy cần thiết có thể báo cáo, đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an quyết định bố trí Công an chính quy tại các thị trấn (thực hiện chức năng, nhiệm vụ như Công an phường). Như vậy, đối với những xã, thị trấn ở các vùng nông thôn có tình hình an ninh, trật tự phức tạp, Giám đốc Công an tỉnh có thể quyết định tăng cường lực lượng Công an chính quy để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn. 

Hiện nay, dự thảo Luật Công an xã đang được cơ quan chủ trì soạn thảo, phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất theo hướng bố trí biên chế Công an xã chuyên trách cân đối trong tổng biên chế của lực lượng Công an nhân dân. Theo đó, dự thảo Luật quy định việc điều động sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã và Phó trưởng Công an xã. Đối với các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự sẽ điều động sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm chức danh Công an viên. Đối với người hoạt động không chuyên trách (hiện nay gọi là Công an xã), dự thảo Luật sẽ bổ sung các quy định về chế độ, chính sách nhằm khuyến khích, động viên và phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng này. 
54. Cử tri Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh kiến nghị: Tình trạng đạo đức xã hội hiện nay đang có chiều hướng suy giảm, nhiều vụ án mạng nghiêm trọng tại một số tỉnh, thành phố liên tục xảy ra, tội phạm có xu hướng trẻ hóa…, Cử tri kiến nghị cần có giải pháp tối ưu trong việc ngăn chặn các loại tội phạm, đảm bảo tình hình an ninh trật tự xã hội ngày càng tốt hơn.

Trả lời: (Tại Công văn số 861/BCA-V11 ngày 26 tháng 4 năm 2017)

Năm 2016, tội phạm hình sự giảm 4,4%, nhưng tính chất tội phạm còn nghiêm trọng, diễn biến rất phức tạp, nổi lên là tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội chiếm đến 96% trong tổng số vụ giết người. Trong đó: có 13,8% số vụ giết người thân trong gia đình; 43% số vụ do mâu thuẫn trong sinh hoạt; 17,8% số vụ liên quan đến rượu, bia; 11% số vụ liên quan đến tình ái, 24 vụ giết từ 02 người trở lên... Đáng chú ý, xảy ra nhiều vụ thanh, thiếu niên giết người do ảnh hưởng từ trò chơi điện tử trên Internet, mâu thuẫn xã hội trên mạng. Lực lượng Công an đã điều tra, khám phá 42.799 vụ, xử lý 73.796 đối tượng, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã được điều tra, khám phá nhanh, kịp thời đưa ra truy tố, xét xử trước pháp luật, được dư luận đánh giá cao.

Để tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các công tác trọng tâm sau:

(1) Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước, các Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
(2) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp, nghị quyết liên tịch giữa Bộ Công an với các bộ, ngành, đoàn thể về phòng ngừa tội phạm trong thanh, thiếu niên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và hoạt động của các mô hình phòng, chống tội phạm trong thanh, thiếu niên, như: “Khu nội trú sinh viên an toàn, văn minh, không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”...  Phối hợp xây dựng và thực hiện Đề án “Bảo vệ trẻ em trong môi trường mạng”, Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên”.

(3) Tổ chức có hiệu quả các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, chuyển hóa địa bàn phức tạp về tội phạm; tập trung đấu tranh với tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu ”xã hội đen”, tội phạm sử dụng vũ khí gây án, tội phạm chống người thi hành công vụ, giết người do nguyên nhân xã hội, tội phạm mua bán người, tội phạm trong lứa tuổi thanh, thiếu niên...

(4) Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Nâng cao hiệu quả công tác lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, trung tâm cai nghiện; thực hiện tốt chủ trương tái hòa nhập cộng đồng đối với người sau cai nghiện, tăng cường công tác giáo dục, dạy nghề, hướng nghiệp, tạo việc làm nhằm giúp họ nhanh chóng hòa nhập, tránh nguy cơ tái nghiện.

(5) Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; thiết lập và duy trì hoạt động của các đường dây “nóng” (điện thoại, email), hòm thư tố giác tội phạm để tiếp nhận, xử lý kịp thời mọi thông tin, tài liệu liên quan đến tội phạm. Phối hợp chặt chẽ với các ngành tư pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử nhằm răn đe và phòng ngừa tội phạm.
55. Cử tri tỉnh Bến Tre kiến nghị: Hiện nay, tình trạng tội phạm ngày càng gia tăng và mức độ nguy hiểm của tội phạm ngày càng cao, phần lớn các vụ án xảy ra đều có sử dụng hung khí nguy hiểm, vật liệu nổ (đa phần do tự chế, đặc biệt là thuốc nổ và súng) người dân vô cùng hoang mang và lo lắng về tình hình tội phạm diễn biến rất phức tạp như hiện nay. Cử tri kiến nghị cần có biện pháp quyết liệt hơn nữa để phòng, chống tội phạm và quản lý vật liệu nổ, vật liệu chế tạo chất nổ và súng.

Trả lời: (Tại Công văn số 885/BCA-V11 ngày 27 tháng 4 năm 2017)

Thời gian qua, tình hình tội phạm có sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ xảy ra ở nhiều địa phương gây hậu quả rất nghiêm trọng. Bộ Công an đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm và quản lý vũ  khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đồng thời, tổ chức triển khai nhiều cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, gắn với vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Năm 2016, đã thu hồi 1.121 súng các loại, 181 công cụ hỗ trợ, 13.981 viên đạn, 10 quả mìn, 10 quả bom, 206 lựu đạn, 120 đầu đạn, 53 quả đạn, 386 kg thuốc nổ, 432 kíp nổ, 163m dây cháy chậm và 1.177 vũ khí thô sơ. 


Để tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm sau:

- Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, Nghị định số 25/2012/NĐ-CP, ngày 05/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Thông tư số 31/2012/TT-BCA, ngày 29/5/2012 quy định chi tiết việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;… Các chỉ đạo của Bộ Công an về tăng cường công tác quản lý nhà nước về sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

- Tiếp tục triển khai các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung vào các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy... Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; thiết lập và duy trì hoạt động của các đường dây “nóng” (điện thoại, email), hòm thư tố giác tội phạm để tiếp nhận, xử lý kịp thời mọi thông tin liên quan đến tội phạm.

- Chủ động phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng không sản xuất, tự chế các loại vũ khí, chất nổ, chủ động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ theo quy định. Duy trì và nâng cao hiệu quả mô hình tổ công tác phối hợp các lực lượng trong phòng, chống tội phạm. Phối hợp chặt chẽ với các ngành tư pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án nhằm răn đe và phòng ngừa tội phạm.
- Phối hợp hoàn chỉnh Dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ để trình Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 3, nhằm tạo hành lang pháp lý trong công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ chặt chẽ, hiệu quả hơn.

56. Cử tri tỉnh Bến Tre, Vũng Tàu kiến nghị: Tệ nạn ma túy là vấn nạn của toàn xã hội, trước đây nó chỉ xảy ra ở các thành phố lớn nhưng hiện tại tệ nạn này len lỏi vào học đường, vùng nông thôn vốn yên bình gây ra nhiều hệ lụy cho cộng đồng và gia đình, làm mất an ninh trật tự xã hội. Cử tri đề nghị Nhà nước tăng cường hơn nữa công tác an ninh, kiểm tra, tuần tra để ngăn chặn kịp thời không để tình trạng buôn bán ma túy công khai và lộng hành như hiện nay. 

Trả lời: (Tại Công văn số 887/BCA-V11 ngày 27 tháng 4 năm 2017)

Thời gian qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về đấu tranh, phòng, chống và kiểm soát ma túy, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; tổ chức các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy và đã đạt được những kết quả tích cực. Năm 2016, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ 18.742 vụ, 28.970 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 513,58kg heroin, 383.373 viên ma túy tổng hợp, 1.356,51kg cần sa.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến rất phức tạp cả về tính chất và mức độ phạm tội, với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, manh động, sẵn sàng sử dụng “vũ khí nóng” chống trả khi bị phát hiện, truy bắt. Đáng chú ý, tội phạm và tệ nạn ma túy đã mở rộng địa bàn hoạt động ra vùng nông thôn, khu vực học đường. Xuất hiện ma túy dạng tem giấy (LSD) và phát hiện số lượng lớn thảo mộc khô “lá Khát”, “cỏ Mỹ” chứa chất gây nghiện mới được thanh, thiếu niên sử dụng. 

Trước tình hình trên, Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:
(1) Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm ma túy, gắn với Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030, Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016 - 2020... nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

(2) Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ tác hại của ma túy và vận động quần chúng tham gia phát hiện, tố giác tội phạm; tham gia tích cực vào công tác cai nghiện và quản lý giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư; quản lý giáo dục con em không vướng vào các tệ nạn xã hội và phạm tội. Rà soát, phối hợp xác định tình trạng nghiện, phân loại người nghiện ma túy, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc và động viên người nghiện đi cai tại các trung tâm cai nghiện, lập danh sách, quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy tổng hợp để phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi phạm tội. 

(3) Tiếp tục mở các cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm theo chuyên đề, hệ loại đối tượng, giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm hình sự trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, kiên quyết không để tồn tại các tụ điểm về hình sự, không để tội phạm lộng hành, gây bức xúc trong nhân dân. Tập trung đấu tranh với tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, siết nợ, đòi nợ thuê, tội phạm, tệ nạn ma túy, cờ bạc, mại dâm. 

(4) Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là các ngành, nghề, loại hình kinh doanh giải trí có điều kiện như vũ trường, quán bar, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ. Nâng cao hiệu quả công tác lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, trung tâm cai nghiện; thực hiện tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án án phạt tù, người sau cai nghiện; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện; tăng cường công tác giáo dục, dạy nghề, hướng nghiệp, tạo việc làm nhằm giúp họ nhanh chóng hòa nhập, tránh nguy cơ tái phạm tội.

 (5) Tiếp tục phối hợp nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định hàm lượng chất ma túy, lập hồ sơ đề nghị đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc… tạo hành lang pháp lý phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trong tình hình mới.

(6) Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; thiết lập và duy trì hoạt động của các đường dây “nóng” (điện thoại, email), hòm thư tố giác tội phạm để tiếp nhận, xử lý kịp thời mọi thông tin, tài liệu liên quan đến tội phạm. Phối hợp chặt chẽ với các ngành tư pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử nhằm răn đe và phòng ngừa tội phạm.

57. Cử tri tỉnh Thái Bình, Trà Vinh, Bình Thuận kiến nghị: Cần tăng cường biện pháp đấu tranh phòng, ngừa và xử lý nghiêm đối với các loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng giết chết nhiều người đã xảy ra trong thời gian vừa qua như các thông tin đã đưa. Cử tri tỏ ra lo ngại trước tình hình an ninh trật tự, an toàn xã  hội một số nơi diễn biến phức tạp trong thời gian qua, nhất là tội phạm giết người, cướp của một cách dã man xảy ra nhiều trong khi đợt đặc xá tha tù năm 2016 lại sắp đến, nếu không làm tốt công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng chống tội phạm thì tình hình an ninh trật tự còn diễn biến phức tạp và xấu hơn nữa.

Trả lời: (Tại Công văn số 884/BCA-V11 ngày 27 tháng 4 năm 2017)

Những năm qua, lực lượng Công an luôn chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự; triển khai các biện pháp, liên tục mở các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Năm 2016, lực lượng Công an đã điều tra, khám phá 42.799 vụ án, bắt, xử lý 73.796 đối tượng phạm tội; các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đều được điều tra, khám phá nhanh, kịp thời đưa ra truy tố, xét xử trước pháp luật. Các loại tội phạm nghiêm trọng đều giảm so với năm 2015 (giết người giảm 8,11%; cướp tài sản giảm 15,22%; trộm cắp tài sản giảm 9,89%; chống người thi hành công vụ giảm 16,72%; tội phạm có tổ chức giảm 14,67%...).

Bộ Công an đang tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các công tác trọng tâm sau:

(1) Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước, các Nghị quyết của Quốc hội về đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

(2) Phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật ý thức cảnh giác trong nhân dân; phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng khu dân cư văn hóa, các mô hình tự quản; quản lý, giáo dục các trường hợp có nguy cơ cao phạm tội, để phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm. 

(3) Tăng cường công tác nắm tình hình, tập trung rà soát số đối tượng có dấu hiệu hoạt động phạm tội để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn. Triển khai các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung trấn áp các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, đâm thuê, chém mướn, tội phạm sử dụng vũ khí gây án, giết người, cướp, cướp giật tài sản..., tập trung ở các thành phố lớn, các tuyến, địa bàn trọng điểm, không để tội phạm lộng hành. 

(4) Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Nâng cao hiệu quả công tác lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, trung tâm cai nghiện; thực hiện tốt chủ trương tái hòa nhập cộng đồng đối với người sau cai nghiện, tăng cường công tác giáo dục, dạy nghề, hướng nghiệp, tạo việc làm nhằm giúp họ nhanh chóng hòa nhập, tránh nguy cơ tái nghiện.

(5) Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; thiết lập và duy trì hoạt động của các đường dây “nóng” (điện thoại, email), hòm thư tố giác tội phạm để tiếp nhận, xử lý kịp thời mọi thông tin, tài liệu liên quan đến tội phạm.

(6) Phối hợp chặt chẽ với các ngành tư pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử nhằm răn đe và phòng ngừa tội phạm. Phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong tình hình hiện nay.

58. Cử tri tỉnh Bình Thuận kiến nghị: Đề nghị giám sát chặt chẽ việc các đối tượng cho ra tù trước thời gian, tránh tình trạng ra tù rồi tái phạm lại.

Trả lời: (Tại Công văn số 866/BCA-V11 ngày 26 tháng 4 năm 2017)

Thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP, ngày 16/9/2011 quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 71/2012/TT-BCA, ngày 27/11/2012 quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các đơn vị Công an nhân dân trong việc thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; chỉ đạo các trại giam tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân; thành lập Trung tâm dạy nghề, hướng nghiệp cho phạm nhân; lập Quỹ tái hòa nhập cộng đồng trích từ kết quả lao động của phạm nhân, nhằm giúp họ có điều kiện thuận lợi tái hòa nhập cộng đồng. Công an các đơn vị, địa phương tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 80/2011/NĐ-CP; tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng và tổ chức tiếp nhận, quản lý giáo dục người chấp hành xong án phạt tù ngay từ khi họ trở về địa phương.

Tuy nhiên, theo thống kê từ năm 2002 - 2015, tổng số người chấp hành xong án phạt tù về địa phương cư trú là 275.274, trong đó 226.434 người có việc làm, chiếm 82,26%; 48.840 người chưa có việc làm, chiếm 17,74%; 79.906 người tái phạm, chiếm 29,03%;  3.249 người đặc xá tái phạm, chiếm 1,18%. Nguyên nhân chủ yếu là do: (1) Số lượng người chấp hành xong án phạt tù trong những năm qua tăng nhanh, gây áp lực rất lớn cho công tác quản lý tái hòa nhập cộng đồng. (2) Đa số người chấp hành xong án phạt tù hiểu biết về pháp luật còn hạn chế, không có việc làm, thu nhập không ổn định, bị đối tượng xấu lôi kéo, dẫn đến tái phạm tội. (3) Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo công tác tái hòa nhập cộng đồng; chưa huy động được các ngành, các cấp, các tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư tham gia quản lý, giám sát, giáo dục, trợ giúp người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.

Để công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng đạt hiệu quả, đòi hỏi phải có sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện một số công tác trọng tâm sau:

(1) Tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, tổ chức xã hội, đoàn thể làm tốt công tác tiếp nhận, phối hợp giám sát, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù; kịp thời phát hiện, tố giác tội phạm, giúp lực lượng Công an triệt xóa các băng, nhóm tội phạm, các tụ điểm về tệ nạn xã hội, góp phần tạo môi trường an toàn, lành mạnh và tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

 (2) Phối hợp chặt chẽ với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực giáo dục dạy nghề cho phạm nhân các trại giam”; phối hợp với Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tổ chức phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, hỗ trợ cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong việc giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng. 
(3) Xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả trong quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Vận động, khuyến khích các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nhất là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, thu hút người chấp hành xong án phạt tù tham gia lao động để có điều kiện tự rèn luyện, phấn đấu trở thành công dân tốt.
 (4) Thường xuyên rà soát, phân loại, cập nhật, trao đổi thông tin và hướng dẫn người chấp hành xong án phạt tù đăng ký hộ khẩu, cấp thẻ căn cước công dân, cấp phiếu lý lịch tư pháp, chủ động quản lý, giám sát, giúp đỡ, không để họ tái phạm tội. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp tái phạm tội sau khi được mãn hạn tù hoặc được đặc xá.
59. Cử tri tỉnh Bạc Liêu, Đồng Tháp kiến nghị: Cử tri rất băn khoăn về vấn đề tội phạm, luật pháp nước ta tuy đủ nhưng việc thực thi chưa nghiêm hoặc chưa đủ sức răn đe, dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật ngày càng gia tăng; tình trạng một lúc giết nhiều người ngày càng xảy ra nhiều hơn. Đề nghị cần có biện pháp mạnh, tăng hình phạt để hạn chế tình trạng nêu trên.

Trả lời: (Tại Công văn số 862/BCA-V11 ngày 26 tháng 4 năm 2017)

Năm 2016, lực lượng Công an đã điều tra, khám phá 42.799 vụ, xử lý 73.796 đối tượng, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã được điều tra, khám phá nhanh, kịp thời đưa ra truy tố, xét xử trước pháp luật, được dư luận đánh giá cao. Tuy nhiên, tình hình tội phạm vẫn diễn biến rất phức tạp, tính chất nghiêm trọng, nổi lên là tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội chiếm đến 96% trong tổng số vụ giết người. Trong đó: có 13,8% số vụ giết người thân trong gia đình; 43% số vụ do mâu thuẫn trong sinh hoạt; 17,8% số vụ liên quan đến rượu, bia; 11% số vụ liên quan đến tình ái, 24 vụ giết từ 02 người trở lên...
Để tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các công tác trọng tâm sau:

- Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước, các Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
- Phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm. Xây dựng các mô hình tự quản, như: “Tuần tra nhân dân”, “Tổ an ninh xã hội”, “Khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự”...; quản lý, giáo dục các đối tượng có nguy cơ phạm tội cao; chủ động phát hiện và giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm. 
- Tổ chức có hiệu quả các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, chuyển hóa địa bàn phức tạp về tội phạm; tập trung đấu tranh với tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu ”xã hội đen”, tội phạm sử dụng vũ khí gây án, tội phạm chống người thi hành công vụ, giết người do nguyên nhân xã hội, tội phạm mua bán người, tội phạm trong lứa tuổi thanh, thiếu niên...

- Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Nâng cao hiệu quả công tác lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, trung tâm cai nghiện; thực hiện tốt chủ trương tái hòa nhập cộng đồng đối với người sau cai nghiện, tăng cường công tác giáo dục, dạy nghề, hướng nghiệp, tạo việc làm nhằm giúp họ nhanh chóng hòa nhập, tránh nguy cơ tái nghiện.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; thiết lập và duy trì hoạt động của các đường dây “nóng” (điện thoại, email), hòm thư tố giác tội phạm để tiếp nhận, xử lý kịp thời mọi thông tin, tài liệu liên quan đến tội phạm. Phối hợp chặt chẽ với các ngành tư pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử nhằm răn đe và phòng ngừa tội phạm.

- Phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trong tình hình mới.
60. Cử tri Cần Thơ kiến nghị: Cử tri góp ý dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cự hỗ trợ: kiến nghị cần nghiên cứu và quy định cấm người dân mang vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nơi công cộng, góp phần hạn chế điều kiện làm phát sinh tội phạm, nhất là tội cố ý gây thương tích, tội giết người. 
Trả lời: (Tại Công văn số 870/BCA-V11 ngày 26 tháng 4 năm 2017)

Dự thảo Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đã được Quốc hội khóa XIVcho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2 và dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV. Trong đó, tại khoản 1, Điều 5 dự thảo Luật quy định nghiêm cấm cá nhân sở hữu vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trừ vũ khí thô sơ là hiện vật trưng bày, triển lãm; đồ gia bảo. 

61. Cử tri Đà Nẵng kiến nghị: Cử tri phản ảnh, vừa qua có nhiều vụ việc xảy ra gây ảnh hưởng không tốt đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, gây lo lắng trong nhân dân. Cử tri kiến nghị, ngành công an cần tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; tăng cường theo dõi các thế lực thù địch, bạo loạn và nhất là khâu theo dõi, quản lý đối tượng tại địa bàn trong thời gian đến

Trả lời: (Tại Công văn số 897/BCA-V11 ngày 27 tháng 4 năm 2017)

Những năm qua, Bộ Công an thường xuyên chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; triển khai đồng bộ các biện pháp, liên tục mở các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Năm 2016, lực lượng Công an đã tham mưu, phối hợp giải quyết ổn định gần 30 vụ tranh chấp, khiếu kiện đông người; gần 70 vụ tụ tập biểu tình có dấu hiệu các đối tượng phản động kích động phá rối an ninh, trật tự; khởi tố, bắt giam 05 đối tượng cực đoan, chống đối chính trị trong nước; đã khám phá 42.799 vụ tội phạm về trật tự xã hội, bắt giữ, xử lý 73.796 đối tượng, nhất là các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đều được điều tra, khám phá nhanh, kịp thời đưa ra truy tố, xét xử trước pháp luật, được dư luận đánh giá cao.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động vẫn gia tăng hoạt động chống phá; tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm còn diễn biến phức tạp. Bộ Công an đã và đang tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các công tác trọng tâm sau:
 (1) Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia đấu tranh với âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội của đất nước.

(2) Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về âm mưu, thủ đoạn hoạt động chóng phá của các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước. Chủ động nắm tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời các tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để hình thành các “điểm nóng” về an ninh nông thôn, an ninh dân tộc và an ninh tôn giáo. Xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, nhất là số chủ mưu, cầm đầu, cốt cán, chống đối cực đoan nhằm răn đe, phòng ngừa chung...

 (3) Tập trung công tác quản lý đối tượng tại địa bàn. Tiếp tục tổ chức các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, chuyển hóa địa bàn phức tạp về về tội phạm; tập trung đấu tranh với tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án…

 (4) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự,  nhất là quản lý cư trú, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; nâng cao hiệu quả công tác lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, trung tâm cai nghiện; thực hiện tốt chủ trương tái hòa nhập cộng đồng đối với người sau cai nghiện.

(5) Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; thiết lập và duy trì hoạt động của các đường dây “nóng” (điện thoại, email), hòm thư tố giác tội phạm để tiếp nhận, xử lý kịp thời mọi thông tin, tài liệu liên quan đến tội phạm. Phối hợp chặt chẽ với các ngành tư pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự.

(6) Tiếp tục rà soát, nghiên cứu tham mưu xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phù hợp với tiến trình cải cách tư pháp, hành chính nhà nước; trọng tâm là xây dựng dự án Luật an ninh mạng; Luật phòng, chống tội phạm có tổ chức; Luật truy nã tội phạm... 

(7) Đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế đấu tranh phòng, chống tội phạm trong khuôn khổ tổ chức Interpol, Aseanapol, các nước tiểu vùng sông Mê Kông và các thiết chế song phương, đa phương khác.

62. Cử tri tỉnh Phú Thọ, Tiền Giang kiến nghị: cần có thông tin chính thức và hướng dẫn nhân dân về các quy định thủ tục để đảm bảo việc đăng ký, sử dụng xe chính chủ nhằm tạo cách hiểu đúng và đầy đủ cho người dân trong lĩnh vực này để họ thực hiện cho tốt. Bởi, hiện nay, nhiều luồn thông tin trên báo chí với nhiều cách hiểu khác nhau đã gây hoang mang cho người dân trong việc thực hiện các quy định có liên quan đến việc sử dụng xe không chính chủ. Cử tri đề nghị Bộ Công an nên nghiên cứu lại quy định về kiểm tra xe  chính chủ và cho rằng quy định này gây khó khăn cho người dân, nhất là đối với những gia đình chỉ có một phương tiện giao thông duy nhất.
Trả lời: (Tại Công văn số 889/BCA-V11 ngày 27 tháng 4 năm 2017)

1. Về hướng dẫn nhân dân các quy định thủ tục đăng ký xe chính chủ 
Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014, quy định về đăng ký xe; số 54/2015/TT-BCA ngày 22/10/2015 bổ sung Thông tư số 15/2014/TT-BCA; Thông tư số 41/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016 quy định quy trình đăng ký xe. Các văn bản này đều được niêm yết công khai tại trụ sở đăng ký xe của Công an các đơn vị, địa phương và trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông. 
Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với các cơ quan truyền thông báo chí, truyền hình tổ chức tuyên truyền sâu rộng các quy định về đăng ký xe, sang tên xe chính chủ; đồng thời, triển khai thực hiện việc đăng ký xe chính chủ đến tận xã, phường, thị trấn đối với các trường hợp xe đã đăng ký, chuyển nhượng qua nhiều người. Từ ngày 15/4/2013 đến nay, cơ quan Công an đã thực hiện đăng ký sang tên cho gần 2 triệu phương tiện thiếu hoặc không có chứng từ chuyển nhượng được dư luận, nhân dân đồng thuận, ủng hộ.
2.  Về xử phạt hành chính liên quan đến xe chính chủ
Điểm b khoản 1 và khoản 5 Điều 30 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/52016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2016), quy định: Tổ chức, cá nhân là chủ xe (mô tô, xe gắn máy, ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe mô tô, ô tô) có hành vi không làm thủ tục đăng ký sang tên xe (để chuyển tên chủ xe trong Giấy đăng ký xe sang tên của mình) theo quy định khi mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản là xe thì bị xử phạt vi phạm hành chính.

Hiện nay, việc xử phạt đối với hành vi không làm thủ tục đăng ký sang tên xe chỉ thực hiện thông qua công tác đăng ký, cấp biển số; điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông; qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; các trường hợp phương tiện vi phạm bị tạm giữ theo quy định và qua điều tra các vụ án hình sự. 

Tại Điều 12 Thông tư số 01/2016/TT- BCA ngày 04/01/2016 của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông, quy định cụ thể về các trường hợp lực lượng Cảnh sát giao thông được dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ. Qua kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm nếu phát hiện có vi phạm “không làm thủ tục đăng ký sang tên xe” thì lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan xác minh, làm rõ. Việc mượn xe, thuê xe hay vợ chồng điều khiển xe của nhau, con lấy xe bố, mẹ để di chuyển… không bị xử phạt với hành vi không làm thủ tục đăng ký sang tên xe. 

63. Cử tri tỉnh Phú Thọ kiến nghị: Cử tri cho rằng: Trong khi tình hình an ninh trật tự ở các xã phức tạp, công an xã luôn phải đối diện với những tình huống nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng thì chế độ lương đối với lực lượng công an xã hoạt động không chuyên trách từ phó công an xã trở xuống không vượt quá hệ số lương 1,0 là thấp. Vì vậy, việc tuyển dụng công an xã gặp nhiều khó khăn, không thu hút được những người trẻ tuổi, có chuyên môn tham gia. Cử tri đề nghị có chính sách phù hợp để phát triển lực lượng công an xã, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự tại địa phương, tăng phụ cấp cho Công an xã và hỗ trợ kinh phí hoạt động, chế độ phụ cấp hàng tháng cho Phó Trưởng Công an xã, Phó ban Chỉ huy Quân sự xã, Đồng thời hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Vì quy định mức phụ cấp như hiện nay là rất thấp.
Trả lời: (Tại Công văn số 857/BCA-V11 ngày 26 tháng 4 năm 2017)

Điều 18, Điều 19 và Điều 23 của Pháp lệnh Công an xã; Điều 7, Điều 8, Nghị định số 73/2009/NĐ-CP, ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Điều 1, Nghị định số 29/2013/NĐ-CP, ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; đều quy định: Chế độ chính sách đối với Công an xã thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Vì vậy, đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội chuyển nội dung kiến nghị đến Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ để được giải quyết. 

Hiện nay, dự thảo Luật Công an xã đang được cơ quan chủ trì soạn thảo, phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất theo hướng bố trí biên chế Công an xã chuyên trách cân đối trong tổng biên chế của lực lượng Công an nhân dân. Theo đó, dự thảo Luật quy định việc điều động sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã và Phó trưởng Công an xã. Đối với các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự sẽ điều động sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm chức danh Công an viên. Đối với người hoạt động không chuyên trách (hiện nay gọi là Công an xã), dự thảo Luật sẽ bổ sung các quy định về chế độ, chính sách nhằm khuyến khích, động viên và phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng này. 

64. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: Cử tri kiến nghị trong việc ban hành các quy định hướng dẫn cần thiết để thực hiện việc mua BHYT và BHXH cho lực lượng công an viên ở cơ sở. Bởi, tại Khoản 1 Điều 19 của Pháp lệnh công an xã được Ủy ban thường vụ Quốc hội Khóa 12 ban hành ngày 21/11/2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2009 quy định: “Trưởng Công an xã, Phó Trưởng công an xã và Công an viên thực hiện bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.” Tuy nhiên, đến nay đã hơn 9 năm kể từ khi Pháp lệnh này có hiệu lực, các quy định này vẫn chưa thực hiện được bởi còn thiếu các hướng dẫn chi tiết từ phía các cơ quan có thẩm quyền đã gây rất nhiều thiệt thòi cho lực lượng này, trong khi tình hình tội phạm không chỉ ở các đô thị mà ở các nông thôn cũng đang diễn biến phức tạp và ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Hơn nữa, hoạt động của lực lượng công an viên hiện nay chỉ hưởng phụ cấp chứ không hưởng lương và mức này rất thấp, nên việc sớm ban hành các quy định là nhu cầu cấp thiết để khuyến khích, động viên lực lượng này yên tâm công tác, giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn nông thôn trong cả nước. 
Trả lời: (Tại Công văn số 856/BCA-V11 ngày 26 tháng 4 năm 2017)

Tại Điều 1, Nghị định số 29/2013/NĐ-CP, ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, quy định: Chế độ chính sách đối với Công an xã thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Vì vậy, đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang chuyển kiến nghị trên đến Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang để được giải quyết.

Hiện nay, dự thảo Luật Công an xã đang được cơ quan chủ trì soạn thảo, phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất theo hướng bố trí biên chế Công an xã chuyên trách cân đối trong tổng biên chế của lực lượng Công an nhân dân. Theo đó, dự thảo Luật quy định việc điều động sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã và Phó trưởng Công an xã. Đối với các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự sẽ điều động sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm chức danh Công an viên. Đối với người hoạt động không chuyên trách (hiện nay gọi là Công an xã), dự thảo Luật sẽ bổ sung các quy định về chế độ, chính sách nhằm khuyến khích, động viên và phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng này. 

65. Cử tri tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kiến nghị: Cử tri đề nghị Bộ Công an và các cơ quan chức năng hướng dẫn người cao tuổi khi làm thủ tục căn cước công dân đối với những người không có giấy khai sinh. Khi làm căn cước công dân, ngành công an đòi phải về quê xác minh ngày tháng năm sinh, đã gây khó khăn, tốn kém cho người dân khi dời nơi sinh đến địa phương khác sinh sống

Trả lời: (Tại Công văn số 871/BCA-V11 ngày 26 tháng 4 năm 2017)

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người cao tuổi, bệnh tật, già yếu không có giấy khai sinh khi làm thủ tục cấp Căn cước công dân, Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư/Bộ Công an đã có văn bản số: 1031/C72-P3, ngày 18/8/2016 hướng dẫn bổ sung ngày, tháng sinh đối với người lớn tuổi, bệnh tật, già yếu, như sau: Trường hợp người lớn tuổi, bệnh tật, già yếu không có điều kiện về nơi đăng ký khai sinh để bổ sung ngày, tháng sinh vào giấy khai sinh thì Công an nơi tiếp nhận hồ sơ cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hướng dẫn công dân đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của công dân để đề nghị giải quyết đăng ký, thay đổi, bổ sung hộ tịch, hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện thay. Sau khi công dân đã thực hiện việc đăng ký, thay đổi, bổ sung hộ tịch và điều chỉnh thông tin về ngày, tháng sinh trong sổ hộ khẩu thì cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân theo quy định.

66. Cử tri tỉnh Quảng Bình, Bình Dương kiến nghị: Cử tri tiếp tục phản ánh, hiện nay tình trạng bạo lực do sử dụng các chất ma túy ngày càng gia tăng, đề nghị Bộ Công an tăng cường hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy một cách quyết liệt hơn nữa; đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành, các lực lượng liên quan trong việc quản lý, kiểm soát sử dụng vũ khí, vật liệu nổ.
Trả lời: (Tại Công văn số 888/BCA-V11 ngày 27 tháng 4 năm 2017)

1. Về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Thời gian qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về đấu tranh, phòng, chống và kiểm soát ma túy, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; tổ chức các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy và đã đạt được những kết quả tích cực. Năm 2016, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ 18.742 vụ, 28.970 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 513,58kg heroin, 383.373 viên ma túy tổng hợp, 1.356,51kg cần sa; triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn. Tuy nhiên, hoạt động của tội phạm ma tuý vẫn diễn biến phức tạp cả về tính chất và mức độ phạm tội, với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, manh động, sẵn sàng sử dụng “vũ khí nóng” chống trả khi bị phát hiện, truy bắt.

Trước tình hình trên, Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:
- Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm ma túy, gắn với Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030, Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016 - 2020... nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

- Tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, tác hại của các loại ma túy tổng hợp, cách nhận biết về phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này đến quần chúng nhân dân để phòng ngừa và quản lý con em trong gia đình không bị lôi kéo vào sử dụng và hoạt động phạm tội; không sản xuất, tự chế các loại vũ khí, các chất nổ. Phát huy và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy.

- Nâng cao hiệu quả công tác lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, trung tâm cai nghiện; thực hiện tốt chủ trương tái hòa nhập cộng đồng đối với người sau cai nghiện, tăng cường công tác giáo dục, dạy nghề, hướng nghiệp, tạo việc làm nhằm giúp họ nhanh chóng hòa nhập, tránh nguy cơ tái nghiện.

- Tiếp tục triển khai các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, tội phạm buôn lậu vũ khí, vật liệu nổ, tập trung ở các tuyến, địa bàn trọng điểm; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng (Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan...) phát hiện, triệt phá các tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia. 
- Tiếp tục phối hợp nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định hàm lượng chất ma túy, lập hồ sơ đề nghị đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc… tạo hành lang pháp lý phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trong tình hình mới.

2. Về quản lý, kiểm soát sử dụng vũ khí, vật liệu nổ.

Thời gian qua, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường đấu tranh triệt phá nhiều vụ vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ số lượng lớn tại Lai Châu, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Quảng Nam, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng; vũ khí được mua bán trái phép chủ yếu qua Internet, mạng xã hội, vận chuyển trái phép qua biên giới đường bộ, đường hàng không và sản xuất trong nước. Tăng cường vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trong dân (năm 2016, đã thu hồi 1.121 súng các loại, 181 công cụ hỗ trợ, 13.981 viên đạn, 10 quả mìn, 10 quả bom, 206 lựu đạn, 120 đầu đạn, 53 quả đạn, 386 kg thuốc nổ, 432 kíp nổ, 163m dây cháy chậm và 1.177 vũ khí thô sơ). 


Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm soát vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm sau:

- Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 25/2012/NĐ-CP, ngày 05/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Thông tư số 31/2012/TT-BCA, ngày 29/5/2012 quy định chi tiết việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

- Tiếp tục mở các cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm theo chuyên đề, hệ loại đối tượng, giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm hình sự trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, kiên quyết không để tồn tại các tụ điểm về hình sự, không để tội phạm lộng hành, gây bức xúc trong nhân dân. Tập trung đấu tranh với tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, siết nợ, đòi nợ thuê, tội phạm, tệ nạn ma túy, cờ bạc, mại dâm. 

- Chủ động phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng không sản xuất, tự chế các loại vũ khí, chất nổ, chủ động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ theo quy định. Duy trì và nâng cao hiệu quả mô hình tổ công tác phối hợp các lực lượng trong phòng, chống tội phạm. 

- Phối hợp hoàn chỉnh Dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ để trình Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 3, nhằm tạo hành lang pháp lý trong công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ chặt chẽ, hiệu quả hơn.

67. Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị: Cử tri đề nghị xây dựng và sớm ban hành Luật Công an xã, đồng thời quan tâm biên chế cho cấp phó Công an xã và phụ cấp chế độ hoạt động của vùng đặc thù, tăng số lượng Công an thường trực từ 5 đến 7 người để đáp ứng tình hình nhiệm vụ. Luật nên có quy định rõ ràng việc tổ chức đào tạo Công an viên, kinh phí đào tạo Công an viên nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng này và từng bước đưa lực lượng này vào nền nếp trong tương lai. Về chế độ, chính sách đối với Công an xã, đề nghị ngang bằng như chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ được quy định trong Luật Dân quân tự vệ.

Trả lời: (Tại Công văn số 847/BCA-V11 ngày 26 tháng 4 năm 2017)

Hiện nay, dự thảo Luật Công an xã đang được cơ quan chủ trì soạn thảo, phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất theo hướng bố trí biên chế Công an xã chuyên trách cân đối trong tổng biên chế của lực lượng Công an nhân dân. Theo đó, dự thảo Luật quy định việc điều động sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã và Phó trưởng Công an xã. Đối với các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự sẽ điều động sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm chức danh Công an viên. Đối với người hoạt động không chuyên trách (hiện nay gọi là Công an xã), dự thảo Luật sẽ bổ sung các quy định về chế độ, chính sách nhằm khuyến khích, động viên và phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng này. 

68. Cử tri tỉnh Long An kiến nghị: Cử tri kiến nghị Bộ Công An tiếp tục chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác đấu tranh các loại tội phạm hình sự, ma túy; có kế hoạch phối hợp, quản lý có hiệu quả các Trung tâm cai nghiện tránh tình trạng học viên gây mất trật tự và bỏ trốn như thời gian qua.

Trả lời: (Tại Công văn số 865/BCA-V11 ngày 26 tháng 4 năm 2017)

1. Về tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm hình sự, ma túy
Những năm qua, lực lượng Công an đã tập trung tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm, liên tục triển khai các chương trình, kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự của đất nước. Năm 2016, lực lượng Công an đã điều tra, khám phá 42.799 vụ án, 73.796 đối tượng xâm phạm trật tự xã hội; 20.705 vụ, 31.413 đối tượng phạm tội về ma túy; các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đều được khẩn trương điều tra, khám phá, kịp thời đưa ra truy tố, xét xử trước pháp luật. 
Tuy nhiên, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là các loại tội phạm hình sự, ma túy còn diễn biến phức tạp. Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm sau:
- Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước, các Nghị quyết của Quốc hội về đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

- Phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật trong nhân dân; phát động nhân dân tham gia xây dựng khu dân cư văn hóa, các mô hình tự quản; quản lý, giáo dục các trường hợp có nguy cơ cao phạm tội. Triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình phối hợp với các bộ, ban, ngành trong công tác đấu tranh, phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.

- Triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, phát hiện, xử lý tội phạm; tổ chức các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm hình sự, ma túy, tập trung ở các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào; phối hợp với các nước có chung đường biên giới và các cơ quan chức năng (Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan...) nhằm huy động tối đa lực lượng, phương tiện phát hiện, đấu tranh với các tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia; triệt phá các tụ điểm phức tạp về ma túy, nhất là ma túy tổng hợp dạng đá tại các nhà hàng, khách sạn, quán karaoke...; đẩy mạnh truy bắt đối tượng truy nã về hình sự, ma túy đang lẩn trốn ngoài xã hội.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy. Nâng cao hiệu quả công tác lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, trung tâm cai nghiện; thực hiện tốt chủ trương tái hòa nhập cộng đồng đối với người sau cai nghiện, tăng cường công tác giáo dục, dạy nghề, hướng nghiệp, tạo việc làm, giúp họ nhanh chóng hòa nhập, tránh nguy cơ tái nghiện.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; thiết lập và duy trì hoạt động của các đường dây “nóng” (điện thoại, email), hòm thư tố giác tội phạm để tiếp nhận, xử lý kịp thời mọi thông tin, tài liệu liên quan đến tội phạm. Điều tra và điều tra mở rộng, đề ngị đưa ra xét xử nghiêm khắc các trường hợp phạm tội, phối hợp mở các phiên toàn lưu động đối với các đối tượng phạm tội hình sự, ma túy nhằm tăng tính răn đe và phòng ngừa tội phạm.
2. Về công tác phối hợp, quản lý có hiệu quả các trung tâm cai nghiện tránh tình trạng học viên gây mất trật tự và bỏ trốn thời gian qua.

Thực hiện Công điện số 1995/CĐ-TTg ngày 07/11/2016 của Chính phủ về “tăng cường công tác quản lý, cai nghiện trong các cơ sở cai nghiện ma túy”, Bộ Công an đã thường xuyên chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực có cơ sở cai nghiện ma túy, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật; tăng cường lực lượng, biện pháp, phối hợp bảo đảm ổn định trật tự trong các trung tâm cai nghiện cũng như truy bắt tìm được những người nghiện bỏ trốn khỏi trung tâm cai nghiện, góp phần đưa công tác cai nghiện có hiệu quả, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn. 
69. Cử tri tỉnh Long An kiến nghị: Hiện nay, tỷ lệ người được đặc xá tái phạm ngày càng tăng, trở thành mối lo ngại trong cộng đồng. Đề nghị cần có biện pháp hỗ trợ người được đặc xá tái hòa nhập xã hội hiệu quả hơn.

Trả lời: (Tại Công văn số 866/BCA-V11 ngày 26 tháng 4 năm 2017)

Thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP, ngày 16/9/2011 quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 71/2012/TT-BCA, ngày 27/11/2012 quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các đơn vị Công an nhân dân trong việc thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; chỉ đạo các trại giam tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân; thành lập Trung tâm dạy nghề, hướng nghiệp cho phạm nhân; lập Quỹ tái hòa nhập cộng đồng trích từ kết quả lao động của phạm nhân, nhằm giúp họ có điều kiện thuận lợi tái hòa nhập cộng đồng. Công an các đơn vị, địa phương tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 80/2011/NĐ-CP; tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng và tổ chức tiếp nhận, quản lý giáo dục người chấp hành xong án phạt tù ngay từ khi họ trở về địa phương.

Tuy nhiên, theo thống kê từ năm 2002 - 2015, tổng số người chấp hành xong án phạt tù về địa phương cư trú là 275.274, trong đó 226.434 người có việc làm, chiếm 82,26%; 48.840 người chưa có việc làm, chiếm 17,74%; 79.906 người tái phạm, chiếm 29,03%;  3.249 người đặc xá tái phạm, chiếm 1,18%. Nguyên nhân chủ yếu là do: (1) Số lượng người chấp hành xong án phạt tù trong những năm qua tăng nhanh, gây áp lực rất lớn cho công tác quản lý tái hòa nhập cộng đồng. (2) Đa số người chấp hành xong án phạt tù hiểu biết về pháp luật còn hạn chế, không có việc làm, thu nhập không ổn định, bị đối tượng xấu lôi kéo, dẫn đến tái phạm tội. (3) Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo công tác tái hòa nhập cộng đồng; chưa huy động được các ngành, các cấp, các tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư tham gia quản lý, giám sát, giáo dục, trợ giúp người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.

Để công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng đạt hiệu quả, đòi hỏi phải có sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện một số công tác trọng tâm sau:

(1) Tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, tổ chức xã hội, đoàn thể làm tốt công tác tiếp nhận, phối hợp giám sát, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù; kịp thời phát hiện, tố giác tội phạm, giúp lực lượng Công an triệt xóa các băng, nhóm tội phạm, các tụ điểm về tệ nạn xã hội, góp phần tạo môi trường an toàn, lành mạnh và tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

 (2) Phối hợp chặt chẽ với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực giáo dục dạy nghề cho phạm nhân các trại giam”; phối hợp với Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tổ chức phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, hỗ trợ cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong việc giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng. 
(3) Xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả trong quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Vận động, khuyến khích các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nhất là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, thu hút người chấp hành xong án phạt tù tham gia lao động để có điều kiện tự rèn luyện, phấn đấu trở thành công dân tốt.
 (4) Thường xuyên rà soát, phân loại, cập nhật, trao đổi thông tin và hướng dẫn người chấp hành xong án phạt tù đăng ký hộ khẩu, cấp thẻ căn cước công dân, cấp phiếu lý lịch tư pháp, chủ động quản lý, giám sát, giúp đỡ, không để họ tái phạm tội. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp tái phạm tội sau khi được mãn hạn tù hoặc được đặc xá.
70. Cử tri TP Hồ Chí Minh kiến nghị: Chính phủ và các Bộ ngành chức năng chấp thuận cho thành phố Hồ Chí Minh bố trí lực lượng công an chính quy tại địa bàn các xã, phường, thị trấn để đảm bảo công tác quản lý trật tự an toàn xã hội; quan tâm bổ sung trang thiếu bị phương tiện kỹ thuật cho lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng vũ trang khác để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời quan tâm đến các chế độ chính sách, đặc biệt là chế độ chính sách về tiền lương, về nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang để họ yên tâm công tác.

Trả lời: (Tại Công văn số 859/BCA-V11 ngày 26 tháng 4 năm 2017)

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP, ngày 17/11/2014 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an đã quy định: Công an phường được bố trí lực lượng Công an chính quy. Thông tư số 15/2010/TT-BCA, ngày 24/5/2010 của Bộ Công an về điều động sỹ quan, hạ sỹ quan Công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, quy định: Giám đốc Công an chủ động nghiên cứu, áp dụng việc bố trí lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại các xã, thị trấn được Bộ Công an xác định là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Riêng đối với thị trấn có tình hình an ninh, trật tự phức tạp, Bộ Công an đã quy định Công an cấp tỉnh khi xét thấy cần thiết có thể báo cáo, đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an quyết định bố trí Công an chính quy tại các thị trấn (thực hiện chức năng, nhiệm vụ như Công an phường). 
Hiện nay, 100% số xã thuộc 05 huyện và 05 thị trấn của Thành phố Hồ Chí Minh đã được Bộ Công an xác định là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bố trí Công an chính quy tại 52/58 xã đảm nhiệm các chức danh Trưởng Công an và Phó Trưởng Công an xã; bố trí Công an chính quy thực hiện chức năng, nhiệm vụ như Công an phường tại 05 thị trấn.

Bộ Công an luôn cố gắng, huy động mọi nguồn lực để đầu tư, trang bị phương tiện kỹ thuật, từng bước hiện đại cho lực lượng Công an nhân dân nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra hiện nay. Đồng thời, chủ động phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất nhiều chế độ ưu tiên, đặc thù cho lực lượng Công an nhân dân, nhất là những chế độ về tiền lương, nhà ở. Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương rà soát, nắm tình hình nhu cầu nhà ở của cán bộ, chiến sỹ để đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ quỹ đất, nhà ở; liên kết, phối hợp triển khai thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng nhà ở cho cán bộ, chiến sỹ từ mọi nguồn lực và có chính sách hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ thuê, mua nhà đất. 

71. Cử tri TP Hồ Chí Minh kiến nghị: Khoản 2 Điều 32 Luật Cư trú quy định Người trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, dự bị động viên đi khỏi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi mình cư trú từ ba tháng trở lên có trách nhiệm khai báo tạm vắng. Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 07/2013/TT-BCA ngày 30/1/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BCA ngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước quy định “Tờ khai không phải xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú”. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến công tác quản lý đăng ký gọi công dân nhập ngũ, điều động quân nhân dự bị động viên huấn luyện. Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ ngành liên quan có văn bản hướng dẫn đối với công dân nam trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự, pháp lệnh dự bị động viên từ 18 đến 45 tuổi, khi di chuyển khỏi địa phương trên 10 ngày phải thông báo với địa phương nơi cư trú biết và khi làm tờ khai, hồ sơ xuất nhập cảnh, tờ khai phải có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú.

Trả lời: (Tại Công văn số 864/BCA-V11 ngày 26 tháng 4 năm 2017)

Căn cứ khoản 2, Điều 32, Luật Cư trú quy định: Người trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, dự bị động viên đi khỏi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi mình cư trú từ ba tháng trở lên có trách nhiệm khai báo tạm vắng. Do vậy, đối với công dân nam trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự, dự bị động viên từ 18 - 45 tuổi phải thực hiện theo đúng luật Cư trú, Bộ Công an không thể đề xuất như kiến nghị của cử tri.

Khoản 1, Điều 4 Thông tư 07/2013/TT-BCA ngày 30/01/2013 của Bộ Công an “Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BCA ngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước và Thông tư số 10/2006/TT-BCA của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC” quy định “Tờ khai không phải xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú”. Tuy nhiên, khi nộp hồ sơ, người đề nghị cấp hộ chiếu phải xuất trình Chứng minh nhân dân còn giá trị sử dụng, nếu tạm trú phải xuất trình thêm sổ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp… Quy định như vậy là bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với quy định tại Điều 23, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng thời, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân.

72. Cử tri TP Hồ Chí Minh kiến nghị: Kiến nghị Bộ công an cho thành lập Trung tâm tiếp nhận và xử lý tai nạn, sự cố, yêu cầu cứu nạn, cứu hộ đặt tại Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy trên cơ sở Trung tâm thông tin chỉ huy hiện tại của Cảnh sát PCCC. Cụ thể, đầu tư, nâng cấp Tổng đài 114 (có liên thông kết nối với các Tổng đài 113 và 115); đầu tư thiết lập kênh thông tin liên lạc vô tuyến giữa Cảnh sát PCCC với các lực lượng phối hợp trên địa bàn thành phố để thống nhất trong chỉ huy, điều hành khi xảy ra các tai nạn, sự cố, yêu cầu cứu nạn, cứu hộ.

Trả lời: (Tại Công văn số 858/BCA-V11 ngày 26 tháng 4 năm 2017)

Hiện nay, Trung tâm thông tin chỉ huy đặt tại Phòng Tham mưu của Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin báo cháy và tiếp nhận, xử lý tai nạn, sự cố, yêu cầu cứu nạn, cứu hộ. Tổng đài 114 được kết nối liên thông, tiếp nhận, xử lý thông tin với các Tổng đài 113 và 115. Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh đã được Bộ Công an hỗ trợ triển khai mạng thông tin vô tuyến kỹ thuật số thế hệ mới, trên cơ sở hạ tầng hệ thống thông tin vô tuyến vùng rộng chuẩn Tetra của Bộ Công an đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương lân cận; đồng thời, sử dụng mạng thông tin vô tuyến Analog chia tách từ Công an Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ngày 02/11/2016, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 45/2016/TT-BCA quy định về việc phối hợp công tác giữa Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp xử lý các vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố, yêu cầu cứu nạn, cứu hộ được quy định chi tiết, chặt chẽ thông qua hệ thống trực chỉ huy, trực ban tác chiến. 

Như vậy, hoạt động của Trung tâm thông tin chỉ huy tại Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương hiện nay là phù hợp, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra hiện.

73.  Cử tri TP Hồ Chí Minh kiến nghị: Hiện nay, tình trạng phương tiện trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện phục vục công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ của Cảnh sát PCCC Thành phố vẫn chưa đầy đủ làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác, chiến đấu; trang thiết bị bảo hộ cá nhân cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chưa được trang bị đáp ứng theo yêu cầu chiến đấu. Kiến nghị Chính phủ nên tăng mức chi từ ngân sách nhà nước trong việc đầu tư trang bị các phương tiện phục vụ công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ.

Trả lời: (Tại Công văn số 868/BCA-V11 ngày 26 tháng 4 năm 2017)

Về trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy:

 Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các trang thiết bị, phương tiện về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã được đầu tư, trang bị, góp phần từng bước nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy. Ngoài nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp, Bộ Công an đã tích cực huy động các nguồn kinh phí khác như: nguồn vốn ODA từ chính phủ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Áo, Phần Lan... nguồn viện trợ của các nước, các tổ chức quốc tế, nguồn xã hội hóa và nhiều địa phương đã sử dụng vốn ngân sách của địa phương để đầu tư, trang bị, nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu trang thiết bị, phương tiện về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình hiện nay. 

Bộ Công an xin ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ xây dựng lộ trình cụ thể, báo cáo cấp có thẩm quyền về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các đơn vị, địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

74. Cử tri TP Hồ Chí Minh kiến nghị: Lực lượng làm công tác cứu nạn, cứu hộ của các đơn vị làm công tác PCCC hiện nay phải đảm nhận công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm như: cứu nạn, cứu hộ dưới nước, trên cao, trong các công trình bị sập đổ, thiên tai, bão lũ. Nhưng lực lượng cứu nạn, cứu hộ không nằm trong danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong lực lượng CAND được quy định tại Quyết định số 44/LĐTBXH-QĐ ngày 29/01/1997 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và công văn số 103/X11-X33 ngày 04/01/2013. Kiến nghị Bộ Công an, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội bổ sung công việc trực tiếp cứu nạn, cứu hộ vào danh mục công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, đề xuất xếp loại VI (do công việc nặng nhọc, khẩn trương, nguy hiểm, căng thẳng thần kinh tâm lý, tiếp xúc trực tiếp với xác chết, môi trường ô nhiễm, các công trình sập đổ,…).

Trả lời: (Tại Công văn số /BCA-V11 ngày 26 tháng 4 năm 2017)

Về bổ sung công việc trực tiếp cứu nạn, cứu hộ vào danh mục công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm:
Trên cơ sở tính chất, đặc điểm về điều kiện làm việc thực tế của lực lượng làm công tác cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ sung, điều chỉnh danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; trong đó, có lực lượng trực tiếp làm công tác cứu nạn, cứu hộ. Tuy nhiên, đến nay Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chưa có ý kiến phản hồi. Thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ sung, điều chỉnh danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với lực lượng trực tiếp làm công tác cứu nạn, cứu hộ như ý kiến đề nghị của cử tri.

75. Cử tri TP Hồ Chí Minh kiến nghị: Hiện nay, theo quy định ngành (Thông tư 63 của Bộ Công an), với số lượng cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC như hiện nay thì biên chế của lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố Hồ Chí Minh còn thiếu trên 200 cán bộ làm công tác hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC. Bên cạnh đó, khi thành lập 05 Phòng Cảnh sát PCCC ở các quận, huyện còn lại và dự kiến thành lập 20 đội chữa cháy khu vực (theo lộ trình triển khai Dự án quy hoạch ngành PCCC trên địa bàn Thành phố đến năm 2025), cũng như thành lập các đơn vị cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp thì đến năm 2020 biên chế sẽ thiếu hụt trầm trọng và sẽ ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức của lực lượng trong thời gian tới. Kiến nghị Bộ Công an cho phép Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố tiêp tục tuyển dụng, bổ sung thêm biên chế.

Trả lời: (Tại Công văn số /BCA-V11 ngày 26 tháng 4 năm 2017)

Theo Thông tư số 63/2013/TT-BCA ngày 21/11/2013 của Bộ Công an quy định về điều lệnh kiểm tra của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thì biên chế của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh còn thiếu trên 200 cán bộ làm công tác hướng dẫn, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (trong đó, nêu rõ từ nay đến năm 2021, các bộ, ban, ngành phải bảo đảm tinh giản tối thiểu 10% biên chế), Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 186/KH-BCA ngày 27/7/2015 về thực hiện tinh giản biên chế trong Công an nhân dân; trong đó, yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương từ năm 2015 đến năm 2021, mỗi năm các đơn vị phải tinh giản tối thiểu 1,5% tổng biên chế. Như vậy, việc tăng cường biên chế trong giai đoạn hiện nay hết sức khó khăn, đây là vấn đề trọng tâm cần giải quyết không chỉ riêng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy mà cả lực lượng Công an nhân dân nói chung. Thời gian tới, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục rà soát lại đội ngũ cán bộ, bố trí công tác hợp lý, luân chuyển, điều động cán bộ từ nơi thừa biên chế đến nơi thiếu, theo hướng tăng cường cho các đơn vị trực tiếp chiến đấu. Đồng thời, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ. 

76. Cử tri TP Hồ Chí Minh kiến nghị: Ngày 16/5/2011, Bộ Công an có văn bản số 1472/BCA-X11 về chủ trương thành lập các Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy quận, huyện trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, ngày 06/9/2016, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân – Bộ Công an có văn bản số 10321/X11-X13 về việc thành lập Phòng, Đội thực hiện nhiệm vụ PCCC và cứu nạn, cứu hộ; trong đó nêu rõ chủ trương của Bộ Công an là tạm ngưng thành lập các Phòng, Đội thực hiện nhiệm vụ PCCC và cứu nạn, cứu hộ. Trong những năm gần đây, tình cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ có xu thế gia tăng, tuy nhiên hệ thống mạng lưới các đơn vị, cơ sở của lực lượng PCCC Thành phố mặc dù được Thành phố đầu tư xây dựng nhưng vẫn còn chưa đảm bảo, khoảng cách các đơn vị còn xa, bán kính bảo vệ lớn, thời gian đưa lực lượng, phương tiện đến đám cháy, nơi xảy ra tai nạn, sự cố còn dài làm hiệu quả công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ bị ảnh hưởng đáng kể. Kiến nghị Bộ Công an tiếp tục cho phép Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh thành lập các Phòng Cảnh sát PCCC tại các quận, huyện còn thiếu và tiếp tục xây dựng các đội chữa cháy khu vực để rút ngắn bán kính bảo vệ.

Trả lời: (Tại Công văn số 868/BCA-V11 ngày 26 tháng 4 năm 2017)

Hiện nay, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh có 31 đơn vị cấp phòng (12 phòng nghiệp vụ, 18 phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy quận, huyện và 01 Trung tâm Thiết bị phòng cháy và chữa cháy),  110 đơn vị cấp đội, trong đó có 28 đơn vị cấp đội trực tiếp thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phụ trách địa bàn của 24 quận, huyện với diện tích 2.095 km2;. Với số lượng đơn vị như hiện nay, mạng lưới chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ còn mỏng, bán kính bảo vệ lớn, dẫn đến hiệu quả công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ bị ảnh hưởng đáng kể nên việc thành lập thêm các Phòng và Đội Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy khu vực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là rất cần thiết. Tuy nhiên, để các Phòng và Đội này hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác thì phải đảm bảo các điều kiện cần thiết về biên chế, trụ sở, trang bị, phương tiện… Vì vậy, việc thành lập thêm các Phòng và Đội Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy khu vực cần được nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng, bảo đảm phù hợp với điều kiện hiện có về biên chế, cơ sở vật chất và trang bị phương tiện... 
Để khắc phục vấn đề này, thời gian tới, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị tiếp tục rà soát lại đội ngũ cán bộ, bố trí công tác hợp lý, luân chuyển, điều động cán bộ từ nơi thừa biên chế đến nơi thiếu, theo hướng tăng cường cho các đơn vị trực tiếp chiến đấu; tận dụng tối đa sức mạnh toàn dân, các lực lượng dân phòng, phòng cháy, chữa cháy cơ sở để tham gia thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; nghiên cứu, xây dựng mô hình chữa cháy tình nguyện, thành lập các tổ, đội chữa cháy do nhân dân làm chủ, phối hợp với lượng lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy xử lý các tình huống cháy, nổ góp phần khắc phục những khó khăn về biên chế trong tình hình hiện nay.

77. Cử tri TP Hồ Chí Minh kiến nghị: Về công tác cứu hộ, cứu nạn, hiện nay chỉ có Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 65/2013/TT-BCA ngày 26/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg, cho nên việc triển khai chưa đầy đủ, rõ ràng, hiệu lực pháp luật chưa cao. Kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sớm ban hành Luật, nghị định về lĩnh vực công tác này để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Trả lời: (Tại Công văn số 848/BCA-V11 ngày 26 tháng 4 năm 2017)

Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Bộ Công an đang khẩn trương tiếp thu chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội và hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ xem xét, ban hành.

78. Cử tri TP Hồ Chí Minh kiến nghị: Cử tri lo lắng trong thời gian gần đây có nhiều vụ cháy lớn trên cả nước để lại hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Cử tri đề nghị Nhà nước cần quan tâm đầu tư trực thăng chữa cháy lớn ở các thành phố đông dân cư để kịp thời chữa cháy khi có xảy ra hỏa hoạn.

Trả lời: (Tại Công văn số 851/BCA-V11 ngày 26 tháng 4 năm 2017)

Hiện nay, Bộ Công an đang phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng và hoàn chỉnh hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đầu tư trang bị máy bay trực thăng cho lực lượng Công an nhân dân. Sau khi Đề án được phê duyệt và có đủ các điều kiện bảo đảm cho hoạt động bay, Bộ Công an sẽ nghiên cứu, báo cáo đề xuất Thủ tướng xem xét trang bị máy bay trực thăng chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn tại các thành phố đông dân cư để kịp thời chữa cháy khi xảy ra hỏa hoạn.

79. Cử tri TP Hồ Chí Minh kiến nghị: Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lớn, có dân số đông, tốc độ đô thị hóa nhanh; ở khu vực nội thành mật độ dân số cao, bên cạnh những công trình dân sinh hiện đại vẫn còn tồn tại các khu dân cư tạm và nhiều cơ sở sản xuất, kho tàng có nguy cơ cháy nổ cao xen cài trong khu dân cư, phát sinh nhiều vấn đề liên quan dến công tác phòng cháy và chữa cháy mà các văn bản pháp luật, quy chuẩn về phòng cháy và chữa cháy chưa được đề cập. Kiến nghị Chính phủ cho phép thành phố Hồ Chí Minh ban hành và áp dụng các quy chuẩn phòng cháy và chữa cháy địa phương trên một số lĩnh vực, đối tượng đặc thù để điều chỉnh công tác phòng cháy và chữa cháy cho phù hợp với thực tế, đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố.

Trả lời: (Tại Công văn số 868/BCA-V11 ngày 26 tháng 4 năm 2017)

Tại khoản 2, Điều 27 Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và ban hành quy chuẩn, kỹ thuật địa phương để áp dụng trong phạm vi quản lý của địa phương đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và yêu cầu cụ thể về môi trường cho phù hợp với đặc điểm về địa lý, khí hậu, thủy văn, trình độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Quy chuẩn kỹ thuật địa phương được ban hành sau khi được sự đồng ý của Bộ, cơ quan ngang Bộ được phân công quản lý, ban hành quy chuẩn, kỹ thuật tương ứng ở phạm vi cấp quốc gia.

Như vậy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được phép ban hành và áp dụng một số quy chuẩn phòng cháy và chữa cháy địa phương trên một số lĩnh vực, đối tượng đặc thù đối với địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, phải bảo đảm tuân thủ các quy định của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

80. Cử tri tỉnh Vĩnh Long kiến nghị: Cử tri phản ánh tình trạng mãi lộ, bán biển số xe đẹp đang diễn ra, đề nghị có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

Trả lời: (Tại Công văn số 890/BCA-V11 ngày 27 tháng 4 năm 2017)

- Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh là mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quán triệt thực hiện đối với Công an các đơn vị, địa phương; trong đó, có lực lượng Cảnh sát giao thông. Bộ Công an đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về quản lý, ngăn chặn, xử lý sai phạm của cán bộ, chiến sỹ, như: Chỉ thị số 12/2011/CT-BCA ngày 28/9/2011 về tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an; Thông tư số 16/TT-BCA ngày 08/4/2016 quy định việc xử lý kỷ luật cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; Thông tư số 01/2016/TT- BCA ngày 04/01/2016 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông; Thông tư số 02/2016/TT- BCA ngày 04/01/2016 quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông... Nhìn chung, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát giao thông đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, tận tụy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2016, có gần 700 lượt cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông không nhận hối lộ của lái xe, chủ hàng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác và hình ảnh của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. 

- Đối với Công tác đăng ký xe: Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 quy định về đăng ký xe và Thông tư số 41/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016 quy định quy trình đăng ký xe. Từ năm 2012 đến nay, Bộ Công an đã triển khai đăng ký cấp, đổi biển số và quản lý xe ôtô, môtô đều thực hiện trên mạng Internet trong phạm vi toàn quốc. Cơ sở dữ liệu này được quản lý tập trung tại Cục Cảnh sát giao thông, với hình thức chọn số ngẫu nhiên (không theo số thứ tự) trên máy vi tính, người dân khi đến điểm đăng ký xe sẽ được cán bộ đăng ký hướng dẫn thực hiện các thao tác bấm số, nhận số ngẫu nhiên. Hệ thống cơ sở dữ liệu đăng ký được quản lý chặt chẽ, cán bộ làm công tác đăng ký phương tiện không thể xâm nhập hệ thống kho biển số để lấy số xe theo ý muốn. 
Thời gian tới, để phòng ngừa sai phạm, tiêu cực trong lực lượng Cảnh sát giao thông, Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm sau:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04-9-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông” và các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an về tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an.

- Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, chấp hành quy trình, chế độ công tác, điều lệnh Công an nhân dân của cán bộ, chiến sĩ. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, để nhân dân chấp hành và ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Cảnh sát giao thông.

- Tăng cường trang bị phương tiện, huấn luyện, đào tạo lực lượng Cảnh sát giao thông đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chú trọng quản lý cán bộ, kiểm tra, thanh tra phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp sai phạm và trách nhiệm liên đới của lãnh đạo, chỉ huy. Quan tâm chế độ, chính sách, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

81. Cử tri tỉnh Lào Cai kiến nghị: Đề nghị có chính sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đối với Công an cấp huyện, trụ sở làm việc Công an phường, đồn, công an thị trấn; bổ sung trang thiết bị kỹ thuật, tăng biên chế cho lực lượng công an nhân dân để tăng cường cho công an cấp huyện; bổ sung kinh phí bồi dưỡng, huấn luyện công an xã hằng năm nhằm xây dựng toàn diện công an cấp huyệnd dáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Trả lời: (Tại Công văn số 893/BCA-V11 ngày 27 tháng 4 năm 2017)

Tại Điều 18, Điều 19 và Điều 23 của Pháp lệnh Công an xã; Điều 7, Điều 8, Nghị định số 73/2009/NĐ-CP, ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Điều 1, Nghị định số 29/2013/NĐ-CP, ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, đều quy định: Chế độ chính sách đối với Công an xã thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Vì vậy, đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh chuyển nội dung kiến nghị đến Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh để được giải quyết. 

Hiện nay, dự thảo Luật Công an xã đang được cơ quan chủ trì soạn thảo, phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất theo hướng bố trí biên chế Công an xã chuyên trách cân đối trong tổng biên chế của lực lượng Công an nhân dân. Theo đó, dự thảo Luật quy định việc điều động sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã và Phó trưởng Công an xã. Đối với các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự sẽ điều động sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm chức danh Công an viên. Đối với người hoạt động không chuyên trách (hiện nay gọi là Công an xã), dự thảo Luật sẽ bổ sung các quy định về chế độ, chính sách nhằm khuyến khích, động viên và phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng này. 

13. Bộ Văn hóa Thể thao du lịch

1. Cử tri tỉnh Bắc Kạn: Cử tri đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn cụ thể và quy định cơ chế đặc thù cho việc triển khai thực hiện khoán sản phẩm cho các nhà nghiên cứu đối với những dự án sưu tầm, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

Trả lời : (Tại Công văn số 433/BVHTTDL-VP, ngày 14/02/2017)

Việc triển khai thực hiện khoán sản phẩm cho các nhà nghiên cứu đối với những dự án sưu tầm, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể về cơ bản cũng được thực hiện như sưu tầm, nghiên cứu di sản văn hóa vật thể nên việc khoán sản phẩm để thực hiện các hoạt động này được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về hoạt động nghiên cứu khoa học và hướng dẫn cụ thể của Sở Tài chính các địa phương./.

2. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: 

1. Việt Nam có rất nhiều danh lam thắng cảnh thu hút khách du lịch, nhưng thời gian qua khách du lịch đến Việt Nam hạn chế là do nhiều nguyên nhân như: việc quảng bá du lịch, hạ tầng giao thông kém, giá vé tham quan cao, nạn chèo kéo khách, ăn xin, trộm cắp, an toàn thực phẩm đã làm khách du lịch đến một lần, không quay trở lại… Cử tri đề nghị ngành chức năng nghiên cứu có những biện pháp khắc phục tình trạng vừa nêu và có những chính sách nhằm thu hút khách du lịch đến tham quan.

2. Cử tri phản ánh tình trạng đạo đức xã hội ngày càng xuống cấp, bạo lực gia đình, giải quyết mâu thuẫn xã hội ngày càng tăng… Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến vi phạm pháp luật trong một bộ phận nhân dân, cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và chính quyền các cấp tập trung các giải pháp hiệu quả để ngăn chặn tình trạng này, tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền người dân thực hiện nếp sống văn minh, phát huy hiệu quả thực sự từ các phong trào xây dựng gia đình, cộng đồng dân cư văn hóa; đồng thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

3. Đề nghị quan tâm đầu tư, xây dựng khu di tích Óc Eo, làm tiền đề để được UNESCO công nhận di tích văn hóa thế giới; đồng thời, để thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan thúc đẩy ngành du lịch phát triển trong tương lai.
Trả lời : (Tại Công văn số 434/BVHTTDL-VP, ngày 14/02/2017)

1. Về đề nghị nghiên cứu chính sách thu hút khách du lịch 

Việt Nam có tiềm năng to lớn cả về tự nhiên và văn hóa, hội đủ những điều kiện cần thiết để trở thành một quốc gia du lịch, một điểm đến du lịch của thế giới. Tuy nhiên, Du lịch Việt Nam vẫn còn tồn tại những hạn chế, yếu kém, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh. Những hạn chế có thể kể đến như môi trường du lịch, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông còn nhiều bất cập; nguồn lực dành cho công tác quảng bá xúc tiến du lịch hàng năm còn hạn chế, tính chuyên nghiệp và hiệu quả chưa cao, nguồn nhân lực du lịch còn thiếu nhiều và chất lượng còn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng…


Trong những năm qua, ngành Du lịch đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp đã được nêu tại Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh an toàn cho khách du lịch, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch. 


Ngày 16/01/2017, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trong Nghị quyết, Bộ Chính trị cũng đề ra 08 giải pháp then chốt nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế của ngành Du lịch, cụ thể: 

- Đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch; 

- Cơ cấu lại ngành Du lịch bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững theo quy luật của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; 

- Hoàn thiện hệ thống luật pháp, có cơ chế chính sách phù hợp; 

- Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành Du lịch; 

- Tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch; 

- Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch; 

- Phát triển nguồn nhân lực du lịch; 

- Tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch.
2. Về đề nghị tập trung giải pháp ngăn chặn tình trạng xuống cấp đạo đức xã hội, bạo lực gia đình, mâu thuẫn xã hội.

Xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam, xây dựng môi trường văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh là một trong những nội dung quan trọng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm, chỉ đạo trong nhiều năm qua, đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam, kịp thời ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tệ nạn trong xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và đang thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau: 

· Tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về xây dựng đạo đức, lối sống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, sự đồng thuận xã hội;

- Chỉ đạo lồng ghép nội dung xây dựng đạo đức, lối sống với việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động quần chúng do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phát động; Đánh giá thực trạng, tập trung nâng cao chất lượng danh hiệu Gia đình văn hóa, làng (thôn, bản, ấp…) văn hóa hiện nay trong cả nước; 

- Đầu tư phát triển sự nghiệp văn hóa, định hướng phát triển các hoạt sáng tác văn học, nghệ thuật để có nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng, nghệ thuật, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân tộc, dân chủ, tiến bộ, phản ánh chân thật, sinh động, sâu sắc đời sống, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước góp phần bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm và hướng con người tới chân - thiện - mỹ;


- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; thực hiện thành công Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020.

- Thực hiện thiết thực, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới.

3. Về đề nghị xây dựng Khu di tích Óc Eo để được công nhận di tích văn hóa thế giới và phát triển du lịch 
Ngày 10/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1778/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu di tích Óc Eo, với tổng kinh phí 6,74 tỷ đồng (giai đoạn 2016 - 2020) để cải tạo, xây dựng hạ tầng phục vụ cho việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích; ngày 25/11/2016, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 10189/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc đồng ý phê duyệt kinh phí thực hiện Đề án nghiên cứu tổng thể văn hóa Óc Eo trên địa bàn tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang. Trên cơ sở kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, ngày 07/12/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 3910/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt tổng thể Đề án nghiên cứu Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê, nền Chùa với tổng kinh phí 190 tỷ đồng, trong đó: giải phóng mặt bằng 52,8 tỷ đồng; khai quật khảo cổ và bảo quản hiện trường: 115,5 tỷ đồng; nghiên cứu khoa học 7,55 tỷ đồng. Như vậy, việc đầu tư về kinh phí cũng như nghiên cứu đã được Chính phủ thông qua. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cần chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động phối hợp với Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam để triển khai thực hiện Dự án, tiến tới xây dựng hồ sơ di sản văn hóa thế giới./.

3. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị : 

1. Cử tri cho rằng đạo đức xã hội đang xuống cấp, trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là kênh truyền hình, các ca sĩ, diễn viên vẫn còn sử dụng các trang phục biểu diễn phản cảm; nội dung các bộ phim Việt Nam có nhiều cảnh nhạy cảm… không phù hợp với thuần phong mỹ tục người Việt Nam. Cử tri đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh và khắc phục tình trạng này để bảo tồn bản sắc dân tộc, tránh các ảnh hưởng tiêu cực từ việc hội nhập quốc tế.

2. Cử tri kiến nghị Chính phủ xem xét, sửa đổi tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 về hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới là “có nhà văn hóa và khu thể thao xã đạt chuẩn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTVDL ngày 22/12/2010 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của các Trung tâm văn hóa-thể thao xã”. Bởi quy định như vậy mặc dù tạo điều kiện để người dân có nơi vui chơi, giải trí, sinh hoạt nhưng trên thực tế ở nhiều vùng nông thôn, nhà văn hóa vẫn chưa phát huy được tác dụng vốn có của mình, một số nơi còn để trống, ít sử dụng, gây lãng phí lớn. Do vậy, cử tri đề nghị điều chỉnh tiêu chí và nâng cao các tính năng sử dụng của nhà văn hóa, đáp ứng phù hợp nhu cầu về sinh hoạt văn hóa, vui chơi, giải trí lành mạnh… cho người dân tại địa bàn và các vùng lân cận

Trả lời : (Tại Công văn số 435/BVHTTDL-VP, ngày 14/02/2017)

1. Về đề nghị tiếp tục tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh và khắc phục tình trạng ca sĩ, diễn viên sử dụng các trang phục biểu diễn phản cảm, nội dung phim nhạy cảm.

Trong những năm gần đây, với cơ chế liên kết, xã hội hóa, các tổ chức phát sóng giao cho doanh nghiệp tư nhân sản xuất nội dung, vì vậy còn xảy ra một số sai phạm gây dư luận trái chiều trong công chúng, khán giả từ các chương trình truyền hình thực tế được mua bản quyền của nước ngoài. 

Các tổ chức phát thanh, truyền hình ngoài việc phải tuân thủ các quy định của pháp luật về biểu diễn nghệ thuật, còn phải chịu trách nhiệm và thực hiện theo quy định của Luật Báo chí.

Trong thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật để các tổ chức phát sóng hiểu và tuân thủ đúng quy định pháp luật khi tham gia biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang và yêu cầu quản lý chặt chẽ nội dung các chương trình nghệ thuật phát sóng trên truyền hình theo đúng quy định của pháp luật và chấn chỉnh nghiêm khắc sai phạm.

Hiện nay, Bộ đã hoàn thiện và báo cáo Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Trong đó, quy định theo hướng tăng nặng chế tài xử phạt tiền và các hình thức xử phạt bổ sung như đình chỉ hoạt động, tước, thu hồi giấy phép hoạt động có thời hạn đối với nghệ sĩ biểu diễn vi phạm. Nội dung sửa đổi này sẽ góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa nói chung và nghệ thuật biểu diễn nói riêng.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam, kịp thời ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tệ nạn trong xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và đang tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng đạo đức, lối sống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, sự đồng thuận xã hội; Chỉ đạo lồng ghép nội dung xây dựng đạo đức, lối sống với việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động quần chúng do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phát động; Đánh giá thực trạng, tập trung nâng cao chất lượng danh hiệu Gia đình văn hóa, làng (thôn, bản, ấp…) văn hóa hiện nay trong cả nước. Đầu tư phát triển sự nghiệp văn hóa, định hướng phát triển các hoạt sáng tác văn học, nghệ thuật để có nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng, nghệ thuật, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân tộc, dân chủ, tiến bộ, phản ánh chân thật, sinh động, sâu sắc đời sống, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước góp phần bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm và hướng con người tới chân - thiện - mỹ. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và thực hiện thành công Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”.

2. Về điều chỉnh tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và nâng cao các tính năng sử dụng của nhà văn hóa

Ngày 17/10/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1980/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Quyết định này thay thế Quyết định số 491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16/4/2009 của và Quyết định số 342/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20/2/2013 sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.


Ngày 04/10/2013, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT có nội dung hướng dẫn chưa sát thực tế, còn chồng chéo gây khó khăn cho cơ sở triển khai thực hiện. Do đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sửa đổi Điều 10 Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới để phù hợp với thực tiễn.


Trước thực trạng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở hiện nay, địa phương cần quan tâm đến vấn đề rất quan trọng trong xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao là: các công trình văn hóa, thể thao phải thực sự là công trình văn hóa, có chỗ vui chơi, sinh hoạt cộng đồng cho nhân dân, không phải là trụ sở văn hóa. Thiết chế văn hóa cần đáp ứng được nội dung và các tiêu chí do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề ra. Địa phương triển khai thực hiện quy hoạch diện tích, quy mô xây dựng, trang thiết bị và kinh phí thực hiện… của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở theo Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030; Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 30/5/2014 về sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

4. Cử tri tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kiến nghị: 

1. Cử tri cho rằng đạo đức xã hội đang xuống cấp, trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là kênh truyền hình, các ca sĩ, diễn viên vẫn còn sử dụng các trang phục biểu diễn phản cảm; nội dung các bộ phim Việt Nam có nhiều cảnh nhạy cảm… không phù hợp với thuần phong mỹ tục người Việt Nam. Cử tri đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh và khắc phục tình trạng này để bảo tồn bản sắc dân tộc, tránh các ảnh hưởng tiêu cực từ việc hội nhập quốc tế.
2. Cử tri đề nghị cần coi trọng phát triển ngành Du lịch, coi Du lịch là một ngành kinh tế mũi nhọn để phát triển kinh tế. Vì nước ta có tiềm năng du lịch không thua kém các nước trong khu vực Đông Nam Á, nhưng chưa được đầu tư, khai thác đúng mức.
Trả lời : (Tại Công văn số 436/BVHTTDL-VP, ngày 14/02/2017)

1. Về đề nghị tiếp tục tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh và khắc phục tình trạng ca sĩ, diễn viên sử dụng các trang phục biểu diễn phản cảm, nội dung phim nhạy cảm

Trong những năm gần đây, với cơ chế liên kết, xã hội hóa, các tổ chức phát sóng giao cho doanh nghiệp tư nhân sản xuất nội dung, vì vậy còn xảy ra một số sai phạm gây dư luận trái chiều trong công chúng, khán giả từ các chương trình truyền hình thực tế được mua bản quyền của nước ngoài. 

Các tổ chức phát thanh, truyền hình ngoài việc phải tuân thủ các quy định của pháp luật về biểu diễn nghệ thuật, còn phải chịu trách nhiệm và thực hiện theo quy định của Luật Báo chí.

Trong thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật để các tổ chức phát sóng hiểu và tuân thủ đúng quy định pháp luật khi tham gia biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang và yêu cầu quản lý chặt chẽ nội dung các chương trình nghệ thuật phát sóng trên truyền hình theo đúng quy định của pháp luật và chấn chỉnh nghiêm khắc sai phạm.

Hiện nay, Bộ đã hoàn thiện và báo cáo Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Trong đó, quy định theo hướng tăng nặng chế tài xử phạt tiền và các hình thức xử phạt bổ sung như đình chỉ hoạt động, tước, thu hồi giấy phép hoạt động có thời hạn đối với nghệ sĩ biểu diễn có vi phạm. Nội dung sửa đổi này sẽ góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa nói chung và nghệ thuật biểu diễn nói riêng.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam, kịp thời ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tệ nạn trong xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và đang tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về xây dựng đạo đức, lối sống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, sự đồng thuận xã hội; Chỉ đạo lồng ghép nội dung xây dựng đạo đức, lối sống với việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động quần chúng do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phát động; Đánh giá thực trạng, tập trung nâng cao chất lượng danh hiệu Gia đình văn hóa, làng (thôn, bản, ấp…) văn hóa hiện nay trong cả nước. Đầu tư phát triển sự nghiệp văn hóa, định hướng phát triển các hoạt sáng tác văn học, nghệ thuật để có nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng, nghệ thuật, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân tộc, dân chủ, tiến bộ, phản ánh chân thật, sinh động, sâu sắc đời sống, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước góp phần bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm và hướng con người tới chân - thiện - mỹ. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và thực hiện thành công Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”.

2. Về đề nghị phát triển ngành Du lịch, coi Du lịch là một ngành kinh tế mũi nhọn

Năm 2015, Diễn đàn Kinh tế Thế giới xếp hạng Việt Nam đứng thứ 40 về tài nguyên thiên nhiên, thứ 33 về tài nguyên văn hoá nhưng chỉ số năng lực cạnh tranh du lịch chỉ đứng thứ 75 trên 141 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tiềm năng và dư địa phát triển còn nhiều, nhưng khai thác còn hạn chế. Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng khẳng định rõ chủ trương của Đảng về phát triển du lịch: “Có chính sách phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn”.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành và triển khai nhiều chính sách, giải pháp quan trọng, đặc biệt là Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp phát triển du lịch trong thời kỳ mới. Trong năm 2016, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ đã liên tục làm việc với các doanh nghiệp du lịch, các Bộ, ngành, địa phương để bàn các giải pháp phát triển du lịch và tháo gỡ các khó khăn. Đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch (09/8/2016, tại Hội An) với sự tham gia của các Bộ, ngành, địa phương và đông đảo các doanh nghiệp, chỉ đạo và giải quyết các vấn đề cụ thể và đề ra định hướng, yêu cầu nhiệm vụ đối với ngành du lịch. 

Phiên họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV đã thảo luận và cho ý kiến về dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi), tạo hành lang pháp lý cho ngành du lịch phát triển trong giai đoạn mới. Các địa phương đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc chỉ đạo, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển du lịch. Đặc biệt, Ngày 16/01/2017, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trong đó đã đề ra 08 giải pháp then chốt nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế của ngành Du lịch nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2020, ngành Du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; thu hút được 17- 20 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 82 triệu lượt khách du lịch nội địa; đóng góp trên 10% GDP, tổng thu từ khách du lịch đạt 35 tỉ USD; giá trị xuất khẩu thông qua du lịch đạt 20 tỉ USD; tạo ra 4 triệu việc làm, trong đó có 1,6 triệu việc làm trực tiếp. Phấn đấu đến năm 2030, du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Việt Nam thuộc nhóm các nước có ngành Du lịch phát triển hàng đầu khu vực Đông Nam Á./.
5. Cử tri tỉnh Bến Tre kiến nghị : Cử tri cho rằng việc tuyên truyền đường lối chính, sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thông qua các băng rôn, pa nô, áp phích mang tính trực quan là cần thiết. Tuy nhiên, thời gian qua nhiều nơi vận động tài trợ của các doanh nghiệp để treo các băng rôn, pa nô, áp phích tuyên truyền các chính sách, các sự kiện quan trọng của đất nước, của địa phương có kèm theo quảng cáo của đơn vị tài trợ, thiếu trang trọng, gây phản cảm. Cử tri đề nghị Nhà nước cần quan tâm chấn chỉnh để nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền.

Trả lời : (Tại Công văn số 437/BVHTTDL-VP, ngày 14/02/2017)

Tại khoản 3 Điều 27 Luật Quảng cáo quy định: “Quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn có nội dung tuyên truyền, cổ động chính trị, chính sách xã hội phải tuân theo những quy định sau: 
a) Biểu trưng, lô-gô, nhãn hiệu hàng hóa của người quảng cáo phải đặt ở phía dưới cùng đối với bảng quảng cáo, băng-rôn dọc và phía bên phải đối với băng-rôn ngang; 

b) Diện tích thể hiện của biểu trưng, lô-gô, nhãn hiệu hàng hóa của người quảng cáo không quá 20% diện tích bảng quảng cáo, băng-rôn”.

Như vậy, hoạt động quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hiện nay đã được quy định cụ thể về nội dung, hình thức tại Luật Quảng cáo. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện, hoạt động này còn đảm bảo nội dung quy định tại Điều 8 Luật Quảng cáo về các nội dung bị cấm quảng cáo,  đặc biệt là quy định: “Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam” (khoản 3); “Quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước” (khoản 5).

Tuy nhiên, trên một số bảng quảng cáo, băng-rôn tuyên truyền các chính sách, các sự kiện quan trọng của đất nước, của các địa phương có kèm theo quảng cáo của các đơn vị tài trợ chưa đảm bảo trang trọng và gây phản cảm là do sự kiểm soát chưa chặt chẽ của các Sở Văn hóa, Thể thao; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quá trình tiếp nhận hồ sơ thực hiện quảng cáo. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động tuyên truyền quảng cáo. Đề nghị các địa phương trong quá trình kiểm duyệt nội dung quảng cáo trên các bảng quảng cáo, băng-rôn tuyên có nội dung tuyên truyền chính sách xã hội có kèm quảng cáo của đơn vị tài trợ, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về vị trí, tỷ lệ diện tích và nội dung quảng cáo. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã và đang chỉ đạo Thanh tra Bộ phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành kiểm tra, chấn chỉnh những sai phạm trong lĩnh vực này./.

6. Cử tri tỉnh Bình Định kiến nghị : Cử tri kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm, tổ chức cá nhân, hướng dẫn viên du lịch “chui” gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội, nhất là người Trung Quốc hoạt động không có giấy phép, cung cấp cho du khách những thông tin sai lệch, không chính xác về văn hóa Việt Nam và xuyên tạc lịch sử, chủ quyền biển đảo nước ta trong thời gian gần đây.

Trả lời : (Tại Công văn số 438/BVHTTDL-VP, ngày 14/02/2017)

Trong thời gian vừa qua, tại một số địa phương là điểm đến tập trung nhiều khách du lịch quốc tế như Đà Nẵng, Khánh Hòa có hiện tượng cá nhân người nước ngoài tham gia hoạt động du lịch, không có giấy phép lao động, núp bóng hướng dẫn viên người Việt Nam đi hướng dẫn cho khách du lịch gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có sự phối hợp, chỉ đạo tại các Công văn số 2583/BVHTTDL-TCDL ngày 06/7/2016; Công văn số 3142/BVHTTDL-TTr ngày 12/8/2016 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi các địa phương tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh xử lý các vi phạm trong lĩnh vực du lịch và tập trung hỗ trợ doanh nghiệp du lịch Việt Nam phát triển. Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trực tiếp tổ chức buổi làm việc với UBND và các cơ quan chuyên môn các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng để thống nhất các biện pháp tăng cường quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn.

Về hoạt động thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Thanh tra Bộ, Thanh tra các Sở Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm, kịp thời đối với các vi phạm trong hoạt động du lịch.

Kết quả thanh tra, kiểm tra ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền hàng trăm triệu đồng đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm, Thanh tra Bộ, Thanh tra các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tước Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của 03 đơn vị với lí do để cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài núp bóng hoạt động kinh doanh lữ hành; đề nghị cơ quan công an xem xét trục xuất, hạn chế nhập cảnh đối với 66 trường hợp người Trung Quốc vào Việt Nam hoạt động du lịch trái phép; chuyển cơ quan công an xử phạt theo thẩm quyền 22 người nước ngoài vi phạm do tham gia hoạt động kinh doanh lữ hành nhưng không có giấy phép lao động, đi hoạt động hướng dẫn du lịch (gồm 14 người Hàn Quốc và 08 người Trung Quốc).

Trong thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước, hoàn thiện công tác phối hợp trong quản lý Nhà nước về du lịch tại các cấp; quản lý tốt tại các cơ sở lưu trú, cơ sở dịch vụ tại các khu, điểm du lịch; ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trong hoạt động du lịch./.
7. Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị : Cử tri kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm, tổ chức cá nhân, hướng dẫn viên du lịch “chui” gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội, nhất là người Trung Quốc hoạt động không có giấy phép, cung cấp cho du khách những thông tin sai lệch, không chính xác về văn hóa Việt Nam và xuyên tạc lịch sử, chủ quyền biển đảo nước ta trong thời gian gần đây.

Trả lời : (Tại Công văn số 439/BVHTTDL-VP, ngày 14/02/2017)

Trong thời gian vừa qua, tại một số địa phương là điểm đến tập trung nhiều khách du lịch quốc tế như Đà Nẵng, Khánh Hòa có hiện tượng cá nhân người nước ngoài tham gia hoạt động du lịch, không có giấy phép lao động, núp bóng hướng dẫn viên người Việt Nam đi hướng dẫn cho khách du lịch gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có sự phối hợp, chỉ đạo tại các Công văn số 2583/BVHTTDL-TCDL ngày 06/7/2016; Công văn số 3142/BVHTTDL-TTr ngày 12/8/2016 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi các địa phương tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh xử lý các vi phạm trong lĩnh vực du lịch và tập trung hỗ trợ doanh nghiệp du lịch Việt Nam phát triển. Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trực tiếp tổ chức buổi làm việc với UBND và các cơ quan chuyên môn các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng để thống nhất các biện pháp tăng cường quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn.

Về hoạt động thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Thanh tra Bộ, Thanh tra các Sở Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm, kịp thời đối với các vi phạm trong hoạt động du lịch.

Kết quả thanh tra, kiểm tra ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền hàng trăm triệu đồng đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm, Thanh tra Bộ, Thanh tra các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tước Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của 03 đơn vị với lí do để cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài núp bóng hoạt động kinh doanh lữ hành; đề nghị cơ quan công an xem xét trục xuất, hạn chế nhập cảnh đối với 66 trường hợp người Trung Quốc vào Việt Nam hoạt động du lịch trái phép; chuyển cơ quan công an xử phạt theo thẩm quyền 22 người nước ngoài vi phạm do tham gia hoạt động kinh doanh lữ hành nhưng không có giấy phép lao động, đi hoạt động hướng dẫn du lịch (gồm 14 người Hàn Quốc và 08 người Trung Quốc).

Trong thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước, hoàn thiện công tác phối hợp trong quản lý Nhà nước về du lịch tại các cấp; quản lý tốt tại các cơ sở lưu trú, cơ sở dịch vụ tại các khu, điểm du lịch; ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trong hoạt động du lịch./.
8. Cử tri tỉnh Hà Nam kiến nghị : 

1. Cử tri phản ánh: việc tổ chức lễ hội dịp đầu năm đã tôn vinh và bảo tồn nét đẹp truyền thống, bản sắc văn hóa các lễ hội được tổ chức an toàn, tiết kiệm, có nhiều đổi mới so với năm trước một số nghi thức lễ hội có yếu tố bạo lực, phản cảm đã được chấn chỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn hiện tượng mất trật tự an toàn xã hội trong dịp tết và ở một số lễ hội. Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ, ngành có biện pháp hiệu quả khắc phục tình trạng nêu trên.

2. Cử tri đề nghị có chính sách quan tâm tới việc nâng cấp di tích lịch sử Đình Triều Hội, hiện nay đã xuống cấp.

3. Cử tri kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm, tổ chức cá nhân, hướng dẫn viên du lịch “chui” gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội, nhất là người Trung Quốc hoạt động không có giấy phép, cung cấp cho du khách những thông tin sai lệch, không chính xác về văn hóa Việt Nam và xuyên tạc lịch sử, chủ quyền biển đảo nước ta trong thời gian gần đây.

4. Hiện nay việc quản lý mạng lưới thông tin quảng cáo, tiếp thị các loại máy móc, thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng còn nhiều bất cập, việc quảng cáo không theo đúng nội dung sản phẩm, không kiểm tra chất lượng sản phẩm. Vì vậy, người dân rất khó khăn trong việc đánh giá và sử dụng sản phẩm. Đề nghị quản lý chặt chẽ hoạt động này nhằm bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người dân.
Trả lời : (Tại Công văn số 440/BVHTTDL-VP, ngày 14/02/2017)

1. Về đề nghị khắc phục tình trạng mất trật tự an toàn xã hội trong dịp tết và ở một số lễ hội
Trong dịp Tết và ở một số lễ hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành các văn bản sau:

- Công điện Hỏa tốc số 2239/CĐ-TTg ngày 13/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội xuân 2017; 

- Điện mật số 268/ĐM-TTg ngày 15/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 4237/BVHTTDL-VHCS ngày 20/10/2016 chỉ đạo ngành văn hóa, thể thao, du lịch cả nước tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội, trong đó yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch, kịp thời chấn chỉnh những vấn đề nổi cộm (chen lấn, tranh cướp lộc, các hành vi phản cảm trong lễ hội); Công văn số 5388/BVHTTDL-VHCS ngày 28/12/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong lễ hội đầu Xuân năm 2017. Thông báo số 282/TB-BVHTTDL ngày 23/01/2017 về kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị Tổng kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
Cùng với đó, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thành lập 04 Đoàn kiểm tra công tác quản lý, tổ chức hoạt động lễ hội trước tết năm 2017 tại 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với 25 điểm di tích diễn ra lễ hội. Đoàn đã kiểm tra thực tế và làm việc với các Ban Quản lý Di tích, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao về công tác quản lý và chuẩn bị tổ chức lễ hội; công tác triển khai các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về việc thực hiện nếp sống văn minh tại nơi thờ tự, lễ hội.

Qua kiểm tra thực tế, báo cáo của các địa phương và theo ghi nhận của cơ quan báo chí, hầu hết các lễ hội được thực hiện nghiêm túc, công tác tuyên truyền, công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm được đảm bảo. Các lễ hội có một số tập tục mang yếu tố bạo lực thời gian trước, không phù hợp với xu thế thời đại đã có sự chuyển biến rõ rệt: Lễ hội Ném Thượng (Bắc Ninh) năm thứ hai không tổ chức chém lợn công khai giữa sân đình. Hội Đả cầu, cướp phết ở Bàn Giản (Vĩnh Phúc) diễn ra an toàn, không để xảy ra ẩu đả, đánh nhau. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp các địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu tại Thông báo kết luận số 282/TB-BVHTTDL ngày 23/01/2017 của Bộ trưởng tại Hội nghị Tổng kết công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017, trong đó tập trung vào một số nội dung sau: Khuyến nghị nhân dân không công đức bằng hiện vật vào di tích; Chủ động có giải pháp không để xảy ra tình trạng lợi dụng việc thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt nhằm trục lợi, hầu đồng phán truyền tại di tích và lễ hội, đặc biệt năm nay là năm đầu tiên Thực hành Tín ngưỡng được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Tham mưu các cấp chính quyền xử lý sai phạm, đặc biệt là việc tổ chức không phép các lễ hội có yếu tố bạo lực trên địa bàn.

2. Về đề nghị quan tâm, nâng cấp di tích lịch sử Đình Triều Hội đã xuống cấp

Ngày 21/7/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 2503/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Hà Nam về việc thỏa thuận chủ trương lập dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích cách mạng Bồ Đề (đình Triều Hội) và đề nghị UBND tỉnh Hà Nam có phương án huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân và bố trí thêm kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện dự án. Vì vậy, UBND tỉnh Hà Nam cần khẩn trương chỉ đạo cơ quan chuyên môn và đơn vị tư vấn thiết kế hoàn thiện hồ sơ dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích nói trên trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định trước khi phê duyệt theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Về đề nghị tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý hoạt động du lịch “chui”
Trong thời gian vừa qua, tại một số địa phương là điểm đến tập trung nhiều khách du lịch quốc tế như Đà Nẵng, Khánh Hòa có hiện tượng cá nhân người nước ngoài tham gia hoạt động du lịch, không có giấy phép lao động, núp bóng hướng dẫn viên người Việt Nam đi hướng dẫn cho khách du lịch gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có sự phối hợp, chỉ đạo tại các Công văn số 2583/BVHTTDL-TCDL ngày 06/7/2016; Công văn số 3142/BVHTTDL-TTr ngày 12/8/2016 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi các địa phương tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh xử lý các vi phạm trong lĩnh vực du lịch và tập trung hỗ trợ doanh nghiệp du lịch Việt Nam phát triển. Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trực tiếp tổ chức buổi làm việc với UBND và các cơ quan chuyên môn các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng để thống nhất các biện pháp tăng cường quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn.

Về hoạt động thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Thanh tra Bộ, Thanh tra các Sở Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm, kịp thời đối với các vi phạm trong hoạt động du lịch.

Kết quả thanh tra, kiểm tra ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền hàng trăm triệu đồng đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm, Thanh tra Bộ, Thanh tra các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tước Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của 03 đơn vị với lí do để cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài núp bóng hoạt động kinh doanh lữ hành; đề nghị cơ quan công an xem xét trục xuất, hạn chế nhập cảnh đối với 66 trường hợp người Trung Quốc vào Việt Nam hoạt động du lịch trái phép; chuyển cơ quan công an xử phạt theo thẩm quyền 22 người nước ngoài vi phạm do tham gia hoạt động kinh doanh lữ hành nhưng không có giấy phép lao động, đi hoạt động hướng dẫn du lịch (gồm 14 người Hàn Quốc và 08 người Trung Quốc).

Trong thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước, hoàn thiện công tác phối hợp trong quản lý Nhà nước về du lịch tại các cấp; quản lý tốt tại các cơ sở lưu trú, cơ sở dịch vụ tại các khu, điểm du lịch; ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trong hoạt động du lịch.

4. Về đề nghị quản lý chặt chẽ hoạt động mạng lưới thông tin quảng cáo, tiếp thị các loại máy móc, thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng

Theo quy định tại khoản 4, Điều 20 Luật Quảng cáo thì việc quảng cáo cho các loại hàng hóa, dịch vụ đặc biệt như các loại máy móc, thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng phải đảm bảo các điều kiện quảng cáo, như: Quảng cáo thuốc phải có giấy phép lưu hành tại Việt Nam đang còn hiệu lực và tờ hướng dẫn sử dụng do Bộ Y tế phê duyệt; quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm phải có giấy chứng nhận đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn hoặc giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; quảng cáo trang thiết bị y tế phải có giấy phép lưu hành đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước hoặc giấy phép nhập khẩu đối với thiết bị y tế nhập khẩu. Bên cạnh đó, tại Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Quảng cáo đã quy định cụ thể nội dung bắt buộc phải thể hiện trên phương tiện quảng cáo đối với các loại hàng hóa, dịch vụ đặc biệt. Đồng thời, tổ chức, cá nhân còn phải xác nhận nội dung quảng cáo của cơ quan có thẩm quyền trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP. 

Các quy định pháp luật về quảng cáo đã quy định rõ ràng về điều kiện thực hiện quảng cáo, nội dung, hình thức quảng cáo đối với hàng hóa, dịch vụ đặc biệt như máy móc, thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng. Trong quá trình triển khai công tác quản lý nhà nước về quảng cáo theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành kiểm tra hoạt động quảng cáo trên Đài Truyền hình, Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh/thành và kiểm tra công tác tiếp nhận hồ sơ quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn tại các Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành. Kết quả cho thấy hầu hết việc thực hiện quảng cáo trên các phương tiện đều có giấy tờ chứng minh điều kiện quảng cáo; Nội dung quảng cáo có đầy đủ thông tin theo đúng quy định pháp luật. 

Do vậy, việc kiểm soát chất lượng hàng hóa đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng không nằm ở giai đoạn thực hiện quảng cáo mà nằm ở quá trình quản lý sản xuất và lưu thông sản phẩm. Để đáp ứng được điều đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề nghị:

- Bộ Y tế kiểm tra chặt chẽ quá trình tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, đảm bảo tính chính xác của các giấy tờ chứng minh điều kiện quảng cáo theo quy định tại khoản 4  Điều 20 của Luật Quảng cáo.
- Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra quá trình sản xuất, lưu thông hàng hóa trên thị trường đảm bảo chất lượng như nội dung quảng cáo.

Về phần trách nhiệm quản lý được phân công, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh công tác kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về quảng cáo, cụ thể: tiếp tục tiến hành công tác theo dõi các Đài Truyền hình, Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh/thành, đồng thời triển khai đợt kiểm tra công tác tiếp nhận hồ sơ quảng cáo của các Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kịp thời nhắc nhở hoặc xử lý khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về quảng cáo, đặc biệt đối với hoạt động quảng cáo hàng hóa, dịch vụ đặc biệt, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng./.

9. Cử tri tỉnh Long An kiến nghị : 

1. Hiện nay, tình trạng kinh doanh dàn karaoke di động có hệ thống loa âm thanh công suất lớn, gây ồn ào, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống của người dân, cử tri đề nghị ngành chức năng có quy định hướng dẫn xử lý tình trạng này.
2. Cử tri kiến nghị xem xét, chấn chỉnh việc xây dựng tượng đài, công trình văn hóa đồ sộ, nhiều nghìn tỷ đồng, tổ chức lễ hội quá nhiều gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước và tiền của nhân dân.

3. Cử tri kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm, tổ chức cá nhân, hướng dẫn viên du lịch “chui” gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội, nhất là người Trung Quốc hoạt động không có giấy phép, cung cấp cho du khách những thông tin sai lệch, không chính xác về văn hóa Việt Nam và xuyên tạc lịch sử, chủ quyền biển đảo nước ta trong thời gian gần đây.

Trả lời : (Tại Công văn số 441/BVHTTDL-VP, ngày 14/02/2017)

1. Về đề nghị có quy định hướng dẫn xử lý tình trạng kinh doanh dàn karaoke di động có hệ thống loa âm thanh công suất lớn, gây ồn ào, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống của người dân
- Căn cứ các quy định hiện hành, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch không cấp giấy phép hoạt động đối với các loại hình karaoke di động có hệ thống loa âm thanh công suất lớn. Hoạt động nêu trên gây tiếng ồn, làm mất trật tự, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân tại địa phương... khi vi phạm sẽ xử lý theo các quy định về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường.

- Đối với việc “Có quy định hướng dẫn xử lý vi phạm”. Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính quy định chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định, nếu hành vi thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của nhiều người thuộc các ngành khác nhau, thì thẩm quyền xử phạt thuộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xử phạt nơi xảy ra vi phạm. Các hoạt động nêu trên vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, do vậy đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao, tham mưu xây dựng quy chế phối hợp liên ngành tại địa phương để xử lý các vi phạm đối với các loại hình nêu trên.

2. Về đề nghị xem xét, chấn chỉnh việc xây dựng tượng đài, công trình văn hóa đồ sộ, nhiều nghìn tỷ đồng, tổ chức lễ hội quá nhiều gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước và tiền của nhân dân

- Về xây dựng tượng đài, công trình văn hóa: Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động Mỹ thuật đã được ban hành, quy định và hướng dẫn quản lý xây dựng các công trình tượng đài trong cả nước, đảm bảo quản lý chặt chẽ việc xây dựng các công trình tượng đài. Công tác quản lý nhà nước các công trình tượng đài có quy trình quản lý và cấp giấy phép chặt chẽ, theo thẩm quyền rõ ràng. Quy hoạch tượng đài đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và một số địa phương xây dựng để hạn chế số lượng công trình, xây dựng phải đúng mục đích, nội dung và kinh phí phù hợp. Cho đến nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa nhận được báo cáo nào có thông tin xây dựng tượng đài “nhiều nghìn tỷ đồng” là thông tin không chính xác. 

- Về chấn chỉnh việc tổ chức lễ hội quá nhiều: Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về việc tổ chức ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua, nghi lễ đối ngoại và đón tiếp khách nước ngoài. Trong đó đã quy định trừ các ngày lễ, ngày kỷ niệm như: Tết Nguyên đán (mùng 1 tháng Giêng âm lịch), Ngày thành lập Đảng (03/02), Ngày thống nhất đất nước (30/4), Ngày Chiến thắng Điện Biên phủ (07/5), Ngày sinh Chủ tịch  Hồ Chí Minh, ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (02/9) tổ chức theo nghi lễ cấp quốc gia thì lễ hội ở quy mô quốc gia chỉ còn Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) và chỉ được tổ chức vào năm tròn, năm chẵn. Việc ban hành Nghị định đã giảm thiểu tối đa tần suất, quy mô và cấp độ các ngày lễ, kỷ niệm và phù hợp với xu thế hội nhập.

Ngày 05/02/2015, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 41-CT/TW về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Công điện số 229/CĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Nội dung công điện yêu cầu: “Giảm tần suất tổ chức lễ hội, ngày hội, nhất là những lễ hội có quy mô lớn. Cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức lễ hội, ngày hội phải chịu trách nhiệm về kế hoạch, chương trình, nội dung, quy mô, tần suất, thời gian tổ chức; bảo đảm việc tổ chức lễ hội, ngày hội tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, lãng phí; phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục, tập quán của từng địa phương”. 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý lễ hội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 quy định về tổ chức lễ hội có quy định về giảm tần xuất tổ chức lễ hội. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm phân cấp quản lý hoạt động tổ chức lễ hội trên địa bàn; quyết định quy mô, thời gian và tần xuất tổ chức, khách mời tham dự lễ hội bảo đảm tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí, hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; trực tiếp chịu trách nhiệm về những hạn chế, yếu kém trong quản lý và tổ chức lễ hội tại địa phương.

3. Về đề nghị tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý hoạt động du lịch “chui”

Trong thời gian vừa qua, tại một số địa phương là điểm đến tập trung nhiều khách du lịch quốc tế như Đà Nẵng, Khánh Hòa có hiện tượng cá nhân người nước ngoài tham gia hoạt động du lịch, không có giấy phép lao động, núp bóng hướng dẫn viên người Việt Nam đi hướng dẫn cho khách du lịch gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có sự phối hợp, chỉ đạo tại các Công văn số 2583/BVHTTDL-TCDL ngày 06/7/2016; Công văn số 3142/BVHTTDL-TTr ngày 12/8/2016 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi các địa phương tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh xử lý các vi phạm trong lĩnh vực du lịch và tập trung hỗ trợ doanh nghiệp du lịch Việt Nam phát triển. Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trực tiếp tổ chức buổi làm việc với UBND và các cơ quan chuyên môn các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng để thống nhất các biện pháp tăng cường quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn.

Về hoạt động thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Thanh tra Bộ, Thanh tra các Sở Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm, kịp thời đối với các vi phạm trong hoạt động du lịch.

Kết quả thanh tra, kiểm tra ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền hàng trăm triệu đồng đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm, Thanh tra Bộ, Thanh tra các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tước Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của 03 đơn vị với lí do để cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài núp bóng hoạt động kinh doanh lữ hành; đề nghị cơ quan công an xem xét trục xuất, hạn chế nhập cảnh đối với 66 trường hợp người Trung Quốc vào Việt Nam hoạt động du lịch trái phép; chuyển cơ quan công an xử phạt theo thẩm quyền 22 người nước ngoài vi phạm do tham gia hoạt động kinh doanh lữ hành nhưng không có giấy phép lao động, đi hoạt động hướng dẫn du lịch (gồm 14 người Hàn Quốc và 08 người Trung Quốc).

Trong thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước, hoàn thiện công tác phối hợp trong quản lý Nhà nước về du lịch tại các cấp; quản lý tốt tại các cơ sở lưu trú, cơ sở dịch vụ tại các khu, điểm du lịch; ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trong hoạt động du lịch./.

10. Cử tri tỉnh thành phố Hà Nội: 

1. Cử tri kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm, tổ chức cá nhân, hướng dẫn viên du lịch “chui” gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội, nhất là người Trung Quốc hoạt động không có giấy phép, cung cấp cho du khách những thông tin sai lệch, không chính xác về văn hóa Việt Nam và xuyên tạc lịch sử, chủ quyền biển đảo nước ta trong thời gian gần đây.

2. Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm phê duyệt quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích thành Cổ Loa trên địa bàn huyện Đông Anh
Trả lời : (Tại Công văn số 442/BVHTTDL-VP, ngày 14/02/2017)

1. Về đề nghị tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý hoạt động du lịch “chui”
Trong thời gian vừa qua, tại một số địa phương là điểm đến tập trung nhiều khách du lịch quốc tế như Đà Nẵng, Khánh Hòa có hiện tượng cá nhân người nước ngoài tham gia hoạt động du lịch, không có giấy phép lao động, núp bóng hướng dẫn viên người Việt Nam đi hướng dẫn cho khách du lịch gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có sự phối hợp, chỉ đạo tại các Công văn số 2583/BVHTTDL-TCDL ngày 06/7/2016; Công văn số 3142/BVHTTDL-TTr ngày 12/8/2016 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi các địa phương tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh xử lý các vi phạm trong lĩnh vực du lịch và tập trung hỗ trợ doanh nghiệp du lịch Việt Nam phát triển. Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trực tiếp tổ chức buổi làm việc với UBND và các cơ quan chuyên môn các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng để thống nhất các biện pháp tăng cường quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn.

Về hoạt động thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Thanh tra Bộ, Thanh tra các Sở Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm, kịp thời đối với các vi phạm trong hoạt động du lịch.

Kết quả thanh tra, kiểm tra ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền hàng trăm triệu đồng đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm, Thanh tra Bộ, Thanh tra các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tước Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của 03 đơn vị với lí do để cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài núp bóng hoạt động kinh doanh lữ hành; đề nghị cơ quan công an xem xét trục xuất, hạn chế nhập cảnh đối với 66 trường hợp người Trung Quốc vào Việt Nam hoạt động du lịch trái phép; chuyển cơ quan công an xử phạt theo thẩm quyền 22 người nước ngoài vi phạm do tham gia hoạt động kinh doanh lữ hành nhưng không có giấy phép lao động, đi hoạt động hướng dẫn du lịch (gồm 14 người Hàn Quốc và 08 người Trung Quốc).

Trong thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước, hoàn thiện công tác phối hợp trong quản lý Nhà nước về du lịch tại các cấp; quản lý tốt tại các cơ sở lưu trú, cơ sở dịch vụ tại các khu, điểm du lịch; ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trong hoạt động du lịch.

2. Về đề nghị phê duyệt quy hoạch, bảo tồn, phát huy khu di tích thành Cổ Loa

Ngày 03/7/2015 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1004/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích thành Cổ Loa (tỷ lệ 1/2000).
Thực hiện Quy hoạch, thành phố Hà Nội đang triển khai dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu vực lõi thành Cổ Loa theo danh mục các công trình trọng điểm của thành phố trong kế hoạch trung hạn 2016-2020. Ngày 21/10/2016 Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có Văn bản số 4254/BVHTTDL-DSVH góp ý báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nói trên. Hiện nay, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đang hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt để triển khai./.
11. Cử tri tỉnh thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị : 

1. Cử tri kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm, tổ chức cá nhân, hướng dẫn viên du lịch “chui” gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội, nhất là người Trung Quốc hoạt động không có giấy phép, cung cấp cho du khách những thông tin sai lệch, không chính xác về văn hóa Việt Nam và xuyên tạc lịch sử, chủ quyền biển đảo nước ta trong thời gian gần đây.

2. Cử tri đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch quan tâm ban hành những quy định cụ thể về ý thức văn minh lịch sự tại các nơi tôn nghiêm, trang trọng như: đền, chùa, nhà thờ...; đồng thời, có các biện pháp chế tài đối với các hành vi vi phạm.

3. Cử tri phản ảnh công tác quản lý nhà nước đối với ngành du lịch trong nước hiện nay còn nhiều hạn chế, thiếu kiểm tra việc đảm bảo an toàn cho khách, địa điểm nghỉ, tình trạng nâng giá phòng nghỉ, đồ ăn uống vẫn còn xảy ra gây ảnh hưởng xấu đến ngành du lịch. Đề nghị các Bộ, ngành liên quan cần tăng cường công tác quản lý nhà nước trong phát triển du lịch, có các giải pháp hiệu quả nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

4. Cử tri đề nghị Chính phủ cần chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc phong tặng nghệ danh cho các nghệ nhân nhằm kịp thời tôn vinh các nghệ nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

5. Hiện nay việc quản lý mạng lưới thông tin quảng cáo, tiếp thị các loại máy móc, thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng còn nhiều bất cập, việc quảng cáo không theo đúng nội dung sản phẩm, không kiểm tra chất lượng sản phẩm. Vì vậy, người dân rất khó khăn trong việc đánh giá và sử dụng sản phẩm. Đề nghị quản lý chặt chẽ hoạt động này nhằm bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người dân.
Trả lời : (Tại Công văn số 443/BVHTTDL-VP, ngày 14/02/2017)

1. Về đề nghị tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý hoạt động du lịch “chui”
Trong thời gian vừa qua, tại một số địa phương là điểm đến tập trung nhiều khách du lịch quốc tế như Đà Nẵng, Khánh Hòa có hiện tượng cá nhân người nước ngoài tham gia hoạt động du lịch, không có giấy phép lao động, núp bóng hướng dẫn viên người Việt Nam đi hướng dẫn cho khách du lịch gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có sự phối hợp, chỉ đạo tại các Công văn số 2583/BVHTTDL-TCDL ngày 06/7/2016; Công văn số 3142/BVHTTDL-TTr ngày 12/8/2016 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi các địa phương tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh xử lý các vi phạm trong lĩnh vực du lịch và tập trung hỗ trợ doanh nghiệp du lịch Việt Nam phát triển. Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trực tiếp tổ chức buổi làm việc với UBND và các cơ quan chuyên môn các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng để thống nhất các biện pháp tăng cường quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn.

Về hoạt động thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Thanh tra Bộ, Thanh tra các Sở Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm, kịp thời đối với các vi phạm trong hoạt động du lịch.

Kết quả thanh tra, kiểm tra ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền hàng trăm triệu đồng đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm, Thanh tra Bộ, Thanh tra các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tước Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của 03 đơn vị với lí do để cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài núp bóng hoạt động kinh doanh lữ hành; đề nghị cơ quan công an xem xét trục xuất, hạn chế nhập cảnh đối với 66 trường hợp người Trung Quốc vào Việt Nam hoạt động du lịch trái phép; chuyển cơ quan công an xử phạt theo thẩm quyền 22 người nước ngoài vi phạm do tham gia hoạt động kinh doanh lữ hành nhưng không có giấy phép lao động, đi hoạt động hướng dẫn du lịch (gồm 14 người Hàn Quốc và 08 người Trung Quốc).

Trong thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước, hoàn thiện công tác phối hợp trong quản lý Nhà nước về du lịch tại các cấp; quản lý tốt tại các cơ sở lưu trú, cơ sở dịch vụ tại các khu, điểm du lịch; ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trong hoạt động du lịch.

2. Về đề nghị ban hành quy định cụ thể về ý thức văn minh lịch sự tại các nơi tôn nghiêm và chế tài đối với các hành vi vi phạm
Tại Điều 8 Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định: Tổ chức, cá nhân, khi tổ chức hoặc tham gia lễ hội, có trách nhiệm thực hiện các quy định về nếp sống văn minh và các quy định sau: Thực hiện đúng nội quy, quy định của Ban Tổ chức lễ hội; Tiền công đức, tiền lễ, tiền giọt dầu đặt đúng nơi quy định của Ban Tổ chức lễ hội, Ban Quản lý di tích; Không ném, thả tiền xuống giếng, ao hồ, cài tiền lên tay tượng, tay phật và thực hiện các hành vi phản cảm khác. Trang phục đẹp, lịch sự, phù hợp với thuần phong mỹ tục. Ứng xử có văn hoá trong hoạt động lễ hội; Không nói tục, xúc phạm tâm linh gây ảnh hưởng xấu tới không khí trang nghiêm của lễ hội. Bảo đảm trật tự, an ninh khi tham dự lễ hội. Thực hiện quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường. Thắp hương, đốt vàng mã theo quy định của Ban Tổ chức lễ hội, Ban Quản lý di tích. Không đổi tiền hưởng chênh lệch giá trong khu vực di tích, lễ hội; Thực hiện nghiêm Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức lễ hội có quy định về phân cấp quản lý trên địa bàn. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm phân cấp quản lý hoạt động tổ chức lễ hội trên địa bàn; Quyết định quy mô, thời gian và tần xuất tổ chức, khách mời tham dự lễ hội bảo đảm tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí, hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; Trực tiếp chịu trách nhiệm về những hạn chế, yếu kém trong quản lý và tổ chức lễ hội tại địa phương. 

Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang trình Chính phủ Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch và quảng cáo cho phù hợp với thực tế trong đó có quy định về chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về nếp sống văn hóa.
Trong năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ ban hành Bộ tiêu chí ứng xử phù hợp của cộng đồng với lễ hội, phù hợp với văn hóa truyền thống của Việt Nam.

3. Về đề nghị tăng cường công tác quản lý nhà nước trong phát triển du lịch

Trước kỳ nghỉ lễ, tết có đông khách du lịch tại các khu, điểm du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đều có công văn chỉ đạo tăng cường công tác quản lý du lịch, giảm thiểu các tiêu cực trong hoạt động du lịch; tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm của cả Thanh tra Bộ và Thanh tra các địa phương.

Trong những năm qua, ngành Du lịch đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp đã được nêu tại Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 4/9/2013 về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh an toàn cho khách du lịch, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 2/7/2015 về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch.

Ngày 16/01/2017, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trong Nghị quyết, Bộ Chính trị cũng đề ra 08 giải pháp then chốt nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế của ngành Du lịch, cụ thể như sau: đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch; cơ cấu lại ngành Du lịch bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững theo quy luật của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; hoàn thiện hệ thống luật pháp, có cơ chế chính sách phù hợp; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành Du lịch; tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch; phát triển nguồn nhân lực du lịch; tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị; triển khai tổ chức các Hội nghị quán triệt Nghị quyết tới các đơn vị thuộc Bộ và tại các địa phương.
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4. Về đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc phong tặng nghệ danh cho các nghệ nhân

Công tác xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú hoạt động trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể được thực hiện theo quy định của Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng được Quốc hội thông qua năm 2013, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa năm 2009 và Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Qua đó, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng được Quốc hội thông qua năm 2013 quy định việc tổ chức xét tặng được thực hiện 03 năm/01 lần. Năm 2015 là lần xét tặng Thứ nhất và đã xét tặng được 617 Nghệ nhân ưu tú. Đợt xét tặng lần Thứ hai sẽ được tổ chức vào năm 2018. Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tiếp tục chỉ đạo các tỉnh/thành xây dựng và triển khai Kế hoạch xét tặng, hỗ trợ các cá nhân hoàn thiện hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, xét tặng trong năm 2018.

5. Về đề nghị quản lý chặt chẽ hoạt động mạng lưới thông tin quảng cáo, tiếp thị các loại máy móc, thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng

Theo quy định tại khoản 4, Điều 20 Luật Quảng cáo thì việc quảng cáo cho các loại hàng hóa, dịch vụ đặc biệt như các loại máy móc, thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng phải đảm bảo các điều kiện quảng cáo, như: Quảng cáo thuốc phải có giấy phép lưu hành tại Việt Nam đang còn hiệu lực và tờ hướng dẫn sử dụng do Bộ Y tế phê duyệt; quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm phải có giấy chứng nhận đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn hoặc giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; quảng cáo trang thiết bị y tế phải có giấy phép lưu hành đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước hoặc giấy phép nhập khẩu đối với thiết bị y tế nhập khẩu. Bên cạnh đó, tại Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Quảng cáo đã quy định cụ thể nội dung bắt buộc phải thể hiện trên phương tiện quảng cáo đối với các loại hàng hóa, dịch vụ đặc biệt. Đồng thời, tổ chức, cá nhân còn phải xác nhận nội dung quảng cáo của cơ quan có thẩm quyền trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP. 

Các quy định pháp luật về quảng cáo đã quy định rõ ràng về điều kiện thực hiện quảng cáo, nội dung, hình thức quảng cáo đối với hàng hóa, dịch vụ đặc biệt như máy móc, thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng. Trong quá trình triển khai công tác quản lý nhà nước về quảng cáo theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành kiểm tra hoạt động quảng cáo trên Đài Truyền hình, Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh/thành và kiểm tra công tác tiếp nhận hồ sơ quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn tại các Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành. Kết quả cho thấy hầu hết việc thực hiện quảng cáo trên các phương tiện đều có giấy tờ chứng minh điều kiện quảng cáo; Nội dung quảng cáo có đầy đủ thông tin theo đúng quy định pháp luật. 

Do vậy, việc kiểm soát chất lượng hàng hóa đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng không nằm ở giai đoạn thực hiện quảng cáo mà nằm ở quá trình quản lý sản xuất và lưu thông sản phẩm. Để đáp ứng được điều đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề nghị:

- Bộ Y tế kiểm tra chặt chẽ quá trình tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, đảm bảo tính chính xác của các giấy tờ chứng minh điều kiện quảng cáo theo quy định tại khoản 4  Điều 20 của Luật Quảng cáo.
- Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra quá trình sản xuất, lưu thông hàng hóa trên thị trường đảm bảo chất lượng như nội dung quảng cáo.

Về phần trách nhiệm quản lý được phân công, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh công tác kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về quảng cáo, cụ thể: tiếp tục tiến hành công tác theo dõi các Đài Truyền hình, Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh/thành, đồng thời triển khai đợt kiểm tra công tác tiếp nhận hồ sơ quảng cáo của các Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kịp thời nhắc nhở hoặc xử lý khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về quảng cáo, đặc biệt đối với hoạt động quảng cáo hàng hóa, dịch vụ đặc biệt, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng./.

12. Cử tri tỉnhBình Phước kiến nghị : Trong những năm trước đây, Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa đã hỗ trợ khá hiệu quả cho các địa phương có điều kiện đặc biệt khó khăn (trong đó có tỉnh Bình Phước) trong việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa của các địa phương. Tuy nhiên, đến nay Chương trình này đã kết thúc, trong khi các địa phương vẫn còn rất nhiều các di sản văn hóa có giá trị đặc sắc trong cộng đồng các dân tộc đang cần được bảo tồn để tránh bị mai một. Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục trình Chính phủ và Quốc hội xem xét việc phân bổ Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa hàng năm cho các địa phương để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa.
Trả lời : (Tại Công văn số 444/BVHTTDL-VP, ngày 14/02/2017)


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Phước về đánh giá hiệu quả của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012-2015 đã hỗ trợ các địa phương trong việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, trong đó đặc biệt ưu tiên bố trí vốn đối với tỉnh Bình Phước về bảo tồn di tích cấp quốc gia như Di tích Mộ đồng bào An Lộc, sân bay Lộc Ninh, bảo tồn Sóc Bom Bo, huyện Bù Đăng, bảo tồn lễ hội truyền thống. 

Hiện nay, Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012-2015 đã kết thúc. Để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020. Ngày 26/8/2016, Chính phủ đã có Nghị quyết số 73/NQ-CP về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020, trong đó có Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa. Sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đối với các chương trình mục tiêu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì chương trình sẽ xem xét, bố trí kinh phí để thực hiện bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tại địa phương./.

13. Cử tri tỉnh Đắk Lắk kiến nghị: Cử tri đề nghị ban hành Nghị định quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ của các cơ sở hỗ trợ công về phòng, chống bạo lực gia đình; giúp cho các địa phương có cơ sở thành lập Trung tâm dịch vụ hỗ trợ công về phòng, chống bạo lực gia đình.

Trả lời : (Tại Công văn số 445/BVHTTDL-VP, ngày 14/02/2017)

Việc thành lập cơ sở hỗ trợ trong đó bao gồm cả cơ sở hỗ trợ công lập và cơ sở ngoài công lập về phòng, chống bạo lực gia đình được quy định tại Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống bạo lực gia đình.
- Việc quy định chức năng, nhiệm vụ của các cơ sở hỗ trợ về phòng, chống bạo lực gia đình được Chính phủ giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Nghị định số 08/2009/NĐ-CP). Theo đó, ngày 16/3/2010, Bộ trưởng Bộ hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình. Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn; chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.

- Xét thấy, việc thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình đã có đủ cơ sở pháp lý để thực hiện. Tuy nhiên, kể từ khi Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2009/NĐ-CP và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư hướng dẫn đến nay vẫn chưa có cơ sở hỗ trợ về phòng, chống bạo lực gia đình được thành lập theo quy định nêu trên. Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xem xét đánh giá những văn bản này để tìm hiểu rõ nguyên nhân. Nếu xét thấy cần thiết phải sửa đổi hoặc ban hành văn bản mới để thực thi tốt nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ nghiên cứu để ban hành văn bản theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành./.

14. Cử tri tỉnh Hà Giang kiến nghị : Cử tri đề nghị hạn chế tổ chức các cuộc thi hoa hậu, người đẹp và tăng cường kiểm duyệt các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên truyền hình, vì có một số chương trình, tiết mục trang phục, phong cách biểu diễn của các nghệ sĩ không phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.

Trả lời : (Tại Công văn số 446/BVHTTDL-VP, ngày 14/02/2017)

- Về đề nghị hạn chế tổ chức các cuộc thi hoa hậu, người đẹp 

Theo quy định tại Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP, mỗi năm chỉ tổ chức tối đa 02 cuộc thi Hoa hậu toàn quốc, 03 cuộc thi Hoa khôi cấp vùng, ngành nghề, đoàn thể và 01 cuộc thi cấp tỉnh/thành.

Thực hiện công tác quản lý nhà nước và tổng kết hoạt động tổ chức các cuộc thi Hoa hậu, người đẹp, mỗi năm trên toàn quốc chỉ diễn ra từ 01 đến 02 cuộc thi Hoa hậu và một số cuộc thi Hoa khôi, người đẹp. Các cuộc thi được cấp phép theo quy định đều được tổ chức tại các tỉnh/thành có nhiều danh lam thắng cảnh, có dịch vụ du lịch phát triển như Khánh Hòa, Đà Nẵng, Phú Quốc - Kiên Giang... và các hoạt động này đều được tổ chức, quản lý theo đúng quy định của pháp luật. Hoạt động tổ chức các cuộc thi này góp phần tích cực trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế; góp phần thúc đẩy, phát triển du lịch và quảng bá những nét văn hóa nghệ thuật truyền thống của Việt Nam tới thế giới. 

Trong thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để tổ chức các cuộc thi sắc đẹp theo đúng quy định của pháp luật.

- Về tăng cường kiểm duyệt các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên truyền hình

Trong những năm gần đây, với cơ chế liên kết, xã hội hóa, các tổ chức phát sóng giao cho doanh nghiệp tư nhân sản xuất nội dung, vì vậy còn xảy ra một số sai phạm gây dư luận trái chiều trong công chúng, khán giả từ các chương trình truyền hình thực tế được mua bản quyền của nước ngoài. 

Các tổ chức phát thanh, truyền hình ngoài việc phải tuân thủ các quy định của pháp luật về biểu diễn nghệ thuật, còn phải chịu trách nhiệm và thực hiện theo quy định của Luật Báo chí.

Trong thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật để các tổ chức phát sóng hiểu và tuân thủ đúng quy định pháp luật khi tham gia biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang và yêu cầu quản lý chặt chẽ nội dung các chương trình nghệ thuật phát sóng trên truyền hình theo đúng quy định của pháp luật và chấn chỉnh nghiêm khắc sai phạm.

Hiện nay, Bộ đã hoàn thiện trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Trong đó, quy định theo hướng tăng nặng chế tài xử phạt tiền và các hình thức xử phạt bổ sung như đình chỉ hoạt động, tước, thu hồi giấy phép hoạt động có thời hạn đối với nghệ sĩ biểu diễn. Nội dung sửa đổi này sẽ góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa nói chung và nghệ thuật biểu diễn nói riêng./.

14. Cử tri tỉnh Hải Dương kiến nghị: 

1. Cử tri đề nghị Nhà nước tăng cường hỗ trợ kinh phí đầu tư đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch các cấp, đặc biệt là tăng mức đầu tư kinh phí cho việc xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, tổ chức hoạt động tại các thiết chế văn hoá, thể thao cấp cơ sở.
2. Cử tri đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành các văn bản hướng dẫn các vấn đề sau:
2.1. Chế độ cho người phụ trách tại các thiết chế ở cơ sở: người trông coi di tích, người phụ trách Nhà văn hóa thôn, KDC, Nhà truyền thống; hướng dẫn viên thể dục thể thao; chế độ đối với các nghệ nhân đang nắm giữ di sản văn hóa phi vật thể...
2.2. Cơ chế chính sách tài chính, chính sách đầu tư cho các hoạt động xã hội hoá lĩnh vực VHTTDL đặc biệt là xây dựng các công trình văn hóa, thể thao nhằm huy động, thu hút được mọi nguồn lực, thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân trong xã hội tham gia.

2.3. Chính sách giải quyết chế độ, giải quyết việc làm cho VĐV thể thao thi đấu đạt nhiều thành tích xuất sắc sau khi giải nghệ.

3. Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ VHTTDL và các Bộ ngành có liên quan tiếp tục quan tâm hỗ trợ đầu tư để triển khai Quy hoạch tổng thể khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 920/QĐ-TTg ngày 18/6/2010; Hỗ trợ để xây dựng phát triển khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc trở thành một trong 20 khu du lịch quốc gia.
4. Cử tri phản ánh Đảo Cò, xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương được xếp hạng di tích lịch sử danh thắng Quốc gia, hiện nay đã bị sạt lở ảnh hưởng đến nơi trú ngụ của cò, vạc và cảnh quan khu di tích danh thắng, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ kinh phí đầu tư cải tạo nâng cấp.

5. Cử tri đề nghị quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch và hỗ trợ khôi phục, phát triển các làng nghề, loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống (ca trù, chèo, múa rối nước...) xây dựng thành sản phẩm du lịch. Tạo điều kiện (hỗ trợ về kinh phí) để du lịch Hải Dương được tham gia các chương trình hội chợ tại một số nước trong khu vực và các nước khác trên thế giới trong chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch
Trả lời : (Tại Công văn số 447/BVHTTDL-VP, ngày 14/02/2017)

1. Về đề nghị tăng cường hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất tại các thiết chế văn hoá, thể thao cấp cơ sở
Trong giai đoạn 2012-2015, thông qua dự án tăng cường đầu tư phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa đã hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các thiết chế văn hóa, thể thao tại địa phương. Để tiếp tục hỗ trợ các địa phương cơ sở vật chất văn hóa, trang thiết bị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020, tuy nhiên nguồn kinh phí bố trí cho việc tăng cường hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đã được bố trí lồng ghép trong các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

2. Về đề nghị ban hành các văn bản hướng dẫn

2.1. Về chế độ cho người phụ trách tại các thiết chế ở cơ sở:

- Người trông coi di tích

Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương các cấp được xác định trên cơ sở phân định thẩm quyền bảo đảm phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Theo đó, căn cứ vào thực trạng quản lý di tích cũng như việc sử dụng ngân sách tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh/thành trình Hội đồng nhân dân tỉnh/thành thông qua Nghị quyết về việc thu chi ngân sách tại các di tích trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, nhiều địa phương đã ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích, trong đó có quy định về quản lý và sử dụng nguồn thu của di tích để trang trải các chi phí: điện nước, hương đèn, bảo vệ, trông coi, bảo quản, tu bổ di tích và các hoạt động liên quan theo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng mục đích. Một số địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc… đã ban hành Quyết định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí cho người trực tiếp trông coi di tích đã được xếp hạng (căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân). 

Trong những năm tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ rà soát, đánh giá việc thực hiện Luật Di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành để điều chỉnh các nội dung chưa phù hợp, bổ sung các nội dung còn thiếu hoặc phát sinh trong quá trình thực hiện Luật. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ đưa nội dung Quy định về mức hỗ trợ kinh phí đối với người trực tiếp trông coi di tích vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình các cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.

- Người phụ trách Nhà văn hóa thôn, KDC, Nhà truyền thống:

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2563/QĐ-BVHTTDL ngày 03/08/2015 phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hoá, thể thao ở nông thôn”, trong nội dung Đề án có đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cấp kinh phí duy trì các hoạt động nghiệp vụ và phục vụ nhiệm vụ chính trị của các thiết chế văn hóa, thể thao, cụ thể: 

Tại Mục c phần 6.2 của Đề án, phần dành cho Chủ nhiệm Nhà văn hóa-khu thể thao thôn có đề nghị trình để đối tượng này được hưởng hệ số 0,3 mức lương cơ sở/tháng.
- Chế độ cho hướng dẫn viên Thể dục thể thao: 

Căn cứ Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao quy định các đối tượng là hướng dẫn viên, cộng tác viên thể thao được trả thù lao khi thực hiện nhiệm vụ vận động, tổ chức, hướng dẫn mọi người tập luyện thể dục, biểu diễn, thi đấu thể thao và tham gia hoạt động phát triển phong trào thể dục, thể thao ở cơ sở từ nguồn ngân sách. Tùy thuộc vào nguồn ngân sách của các địa phương. Hàng năm, Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ tổ chức các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên của các địa phương trên toàn quốc.

Về chế độ chính sách đối với vận động viên thể thao, trong thời gian từ năm 1998 đến 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định về chế độ tiền công, dinh dưỡng, tiền thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên được tập trung tập huấn và thi đấu (Quyết định số 49/1998/QĐ-TTg ngày 28/02/1998, Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006; Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 về  một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao; Quyết định số 67/2008/QĐ-TTg ngày 26/5/2008 về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và Quyết định số 82/2013/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao xuất sắc). Tương ứng với mỗi thời điểm, chế độ tiền công, dinh dưỡng, khen thưởng của vận động viên, huấn luyện viên được điều chỉnh tăng để phù hợp với mức biến động của tiền lương cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, do chỉ số giá sinh hoạt giai đoạn 2011-2015 tăng hàng năm; tiền lương tối thiểu vùng liên tục được điều chỉnh, nên mức tiền công trả cho huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung tập huấn và thi đấu thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ. Để kịp thời điều chỉnh mức tiền công ngang bằng với mức lương tối thiểu vùng ở thời điểm hiện tại làm cơ sở thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bồi thường, trợ cấp khi bị tai nạn hoặc chết trong khi tập luyện, thi đấu, trợ cấp một lần khi thôi làm huấn luyện viên, vận động viên theo quy định tại các Quyết định nêu trên; căn cứ Công văn số 5616/VPCP-KTTH ngày 07/7/2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06/6/2011, trên cơ ở đó thống nhất đề xuất sửa đổi chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên phù hợp với quy định hiện hành. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang nghiên cứu, đề xuất nội dung sửa đổi Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg, để trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý I/2017.

Ngoài ra, liên quan đến các chế độ chính sách đối với vận động viên trong độ tuổi thanh niên đạt thành tích xuất sắc, năm 2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Đề án “Chính sách đối với thanh niên là vận động viên thể thao xuất sắc” nhằm mục tiêu rà soát, ban hành mới và sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù đối với vận động viên xuất sắc trong độ tuổi thanh niên nhằm chăm lo và tôn vinh, đãi ngộ xứng đáng với thành tích, cống hiến của vận động viên; đảm bảo cho vận động viên yên tâm tập luyện, thi đấu, tiếp tục đạt thành tích xuất sắc. Nội dung Đề án đề cập đến 06 nhóm chính sách, đó là: Chính sách phát hiện, tuyển chọn tài năng thể thao; Chính sách thu nhập đối với vận động viên xuất sắc; Chính sách đầu tư trọng điểm đối với vận động viên xuất sắc; Chính sách đào tạo, hướng nghiệp đối với vận động viên xuất sắc; Chính sách chăm sóc sức khỏe, chữa trị chấn thương; Chính sách trợ cấp tai nạn, thương tật đối với vận động viên xuất sắc; Chính sách tôn vinh, khen thưởng đối với vận động viên xuất sắc. Đề án đã trình Thủ tướng Chính phủ năm 2014.

- Đối với các nghệ nhân đang nắm giữ di sản văn hóa phi vật thể:

Việc phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú hoạt động trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể được thực hiện theo quy định của Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng được Quốc hội thông qua năm 2013, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa năm 2009 và Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Chế độ đãi ngộ đối với Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú được thực hiện theo quy định của Luật thi đua khen thưởng và Nghị định số 109/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ về việc hỗ trợ với Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn. Trong quá trình triển khai thực hiện 02 Nghị định nêu trên, tại đợt xét tặng lần thứ nhất năm 2015, đã có 617 cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú và có 07 Nghệ nhân ưu tú thuộc đối tượng có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ theo quy định
2.2. Về đề nghị ban hành chính sách đầu tư thu hút nguồn lực, thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân tham gia xã hội hoá lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

Để hoàn thiện hệ thống các công trình văn hóa nhằm đáp ứng nhu cầu về đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, đặc biệt các khu vực vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinh tế khó khăn, từng bước đầu tư nâng cấp, xây dựng mới các công trình văn hóa có chất lượng cao, hiện đại, tầm cỡ khu vực ở các thành phố, trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của đất nước, ngày 09/01/2013 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 88/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch và kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa (Nhà hát, rạp chiếu phim, nhà triển lãm văn hóa nghệ thuật). Theo đó, để thực hiện các dự án Đề án đã nêu một số giải pháp nhằm huy động, thu hút mọi nguồn lực, thành phần kinh tế, các tầng lớp xã hội tham gia như:

a) Giải pháp về nguồn vốn đầu tư

- Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước:

+ Ngân sách Trung ương cấp vốn đầu tư nâng cấp và xây mới các công trình có quy mô lớn tầm cỡ quốc gia tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số công trình có quy mô phù hợp tại các trung tâm vùng như: Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Thái Nguyên…; hỗ trợ một phần cho các địa phương tại các địa bàn đặc biệt khó khăn; đầu tư cho các công trình văn hóa nghệ thuật phục vụ bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc.

+ Ngân sách địa phương đầu tư các công trình văn hóa thuộc địa phương quản lý.

+ Ngân sách nhà nước sử dụng hỗ trợ để xã hội hóa đầu tư xây dựng công trình văn hóa.

- Tăng cường huy động các nguồn vốn và đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư xây dựng công trình văn hóa:

+ Tăng cường công tác xã hội hóa tại các đơn vị sự nghiệp công lập văn hóa.

+ Tăng cường thu hút các nguồn vốn từ các thành phần kinh tế (trong nước và quốc tế) đầu tư vào các công trình văn hóa theo quy định pháp luật.

+ Thực hiện chính sách ưu đãi về đất, lãi suất, thuế để khuyến khích các nhà đầu tư xây dựng các tổ hợp thương mại, dịch vụ có bố trí diện tích trong công trình để làm rạp hát, rạp chiếu phim, phòng trưng bày văn học, nghệ thuật.

b) Giải pháp về chính sách đất đai

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần ưu tiên bố trí khu đất có vị trí thuận tiện và quy mô phù hợp với xây dựng các công trình văn hóa ngay từ khâu lập quy hoạch sử dụng đất. Đặc biệt đối với thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị loại I, khi xây dựng quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch các đô thị mới hoặc di chuyển các công trình (như nhà máy công nghiệp, các khu gây ô nhiễm...) ra ngoại thành, cần ưu tiên bố trí các vị trí, diện tích phù hợp cho các công trình văn hóa.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào chính sách chung của Nhà nước cần cụ thể hóa các giải pháp phù hợp với điều kiện của địa phương để thực hiện việc giao đất, cho thuê đất nhằm khuyến khích xã hội hóa đầu tư cải tạo, xây dựng mới các công trình văn hóa theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. 

c) Giải pháp về cơ chế chính sách

- Cơ chế, chính sách ưu đãi về thuế để khuyến khích đầu tư và tạo nguồn vốn đầu tư cho các cơ sở văn hóa:

+ Thực hiện ưu đãi về thuế theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường để khuyến khích đầu tư và tạo nguồn vốn đầu tư cho các cơ sở văn hóa.

+ Được ưu đãi về thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các quy định pháp luật hiện hành.

+ Đối với các công trình văn hóa ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa và các chương trình mục tiêu, Nhà nước hỗ trợ về giá cung cấp dịch vụ. 

- Cơ chế, chính sách huy động vốn:

+ Áp dụng các hình thức huy động vốn xã hội hoá từ các thành phần kinh tế, các nguồn tài trợ hợp pháp khác, cổ phần hóa để huy động, khuyến khích người dân đóng góp kinh phí để đầu tư xây dựng các công trình văn hoá.

+ Có cơ chế, khuyến khích người dân, doanh nghiệp xây dựng các công trình văn hoá của doanh nghiệp.

2.3. Về việc giải quyết chế độ, việc làm cho vận động viên thể thao thi đấu đạt nhiều thành tích xuất sắc sau khi giải nghệ

Căn cứ Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ, các vận động viên trong thời gian tập huấn và thi đấu được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên trong thực tế việc thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho vận động viên còn nhiều bất cập, do mức tiền công quá thấp dẫn tới việc đóng bảo hiểm cho vận động viên còn khó khăn, nhiều địa phương chưa thực hiện. Vì vậy, sau khi giải nghệ nhiều vận động viên không được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định. Trong thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chỉ đạo các cơ sở huấn luyện đóng bảo hiểm xã hội cho các vận động viên theo quy định.
Ngoài chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các vận động viên xuất sắc còn được hưởng chính sách ưu tiên tuyển thẳng vào các trường đại học, cao đẳng thể dục thể thao và được hưởng ưu đãi, miễn giảm học phí trong quá trình học tập, đồng thời nhiều vận động viên xuất sắc được đào tạo trở thành huấn luyện viên. Bên cạnh việc thực thi các chính sách chung của nhà nước, một số địa phương đã ban hành chính sách đặc thù nhằm động viên, khuyến khích các vận động viên thể thao xuất sắc. Các chính sách của địa phương linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và đối tượng trực tiếp thụ hưởng chính sách như cho thuê hoặc mua nhà chung cư với giá ưu đãi; ưu tiên xét tuyển vận động viên xuất sắc trở thành viên chức công tác tại các cơ sở huấn luyện thể thao và quản lý công trình thể thao.
3. Về đề nghị đầu tư để triển khai Quy hoạch tổng thể khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc
Thực hiện Quyết định số 920/QĐ-TTg ngày 18/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn Khu di tích lịch sử-văn hóa Côn Sơn-Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, theo đó, trong giai đoạn 2011-2015 Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa đã hỗ trợ khoảng 6 tỷ đồng để tu bổ tôn tạo di tích đền Kiếp Bạc. Để tiếp tục hỗ trợ các dự án tu bổ tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt, trong giai đoạn 2016-2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng chương trình mục tiêu phát triển văn hóa và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26/8/2016 của Chính phủ.

4. Về đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư cải tạo nâng cấp di tích lịch sử danh thắng quốc gia Đảo Cò 

Trong giai đoạn 2016-2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí sự nghiệp để tu bổ, tôn tạo di tích thông qua Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa, trên cơ sở đề xuất trong kế hoạch hàng năm của tỉnh Hải Dương; đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương cần nghiên cứu, xem xét bố trí kinh phí tu bổ, tôn tạo di tích bằng ngân sách của địa phương và huy động nguồn xã hội hóa để thực hiện việc tu bổ, tôn tạo di tích.

5. Về đề nghị đầu tư xây dựng sản phẩm du lịch từ các làng nghề, loại hình nghệ thuật dân gian

Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016-2020. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ VHTTDL sẽ triển khai thực hiện các nội dung được phân công. Việc hỗ trợ khôi phục, phát triển các làng nghề, loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống thành sản phẩm du lịch đã và đang được phối hợp triển khai trong các hoạt động phát triển sản phẩm du lịch. 

Về đề nghị tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí quảng bá, xúc tiến du lịch

Hàng năm, Kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và đăng tải trên website, đồng thời gửi các địa phương để chủ động trong việc xây dựng chương trình riêng và tham gia chương trình chung (có công văn mời tham gia của Tổng cục Du lịch). Về việc tham gia các Hội chợ Du lịch quốc tế ở nước ngoài, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thể bổ trí quầy thông tin, địa phương chi trả kinh phí cho cán bộ được cử đi công tác. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn sẵn sàng tiếp nhận các video clip, ấn vật phẩm của các địa phương để lồng ghép thành các tư liệu quảng bá, xúc tiến chung cho du lịch Việt Nam. Năm 2013, nhằm bảo tồn và phát huy sản phẩm du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với JICA tổ chức khôi phục và bảo tồn nghệ thuật múa rối nước tại xã Hồng Phong, Ninh Giang, Hải Dương./.
15. Cử tri tỉnh Hải Phòng kiến nghị: 

1. Theo quy định xếp hạng tại Thông tư số 67/2006/TT-BVHTT ngày 10/8/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin thì việc xếp hạng thư viện chủ yếu là căn cứ vào cấp hành chính để xếp hạng (Thư viện Quốc gia hạng I; Thư viện Hà Nội, Thư viện thành phố Hồ Chí Minh hạng II, Thư viện các tỉnh/thành phố còn lại là hạng III...). Cử tri cho rằng, Thông tư đã đánh đồng các thư viện cấp tỉnh trong toàn quốc với nhau mà không xét theo tiêu chuẩn về diện tích, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vốn tài liệu sách, báo, chất lượng kho sách, chất lượng phục vụ bạn đọc và điều kiện thực tế của từng địa phương... Mặt khác, đều là các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhưng hạng của các đơn vị lại khác nhau: Thư viện xếp hạng III, trong khi các đơn vị còn lại như Bảo tàng, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng, Đoàn Ca Múa nhạc lại được xếp hạng II...

2. Luật Viên chức đã triển khai được 3 năm, nhưng đến nay việc nâng ngạch viên chức nói chung và ngành thư viện nói riêng vẫn chưa được thực hiện, do chưa có văn bản hướng dẫn. Mặt khác, theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV, thì những cán bộ, viên chức được đào tạo về chuyên ngành thư viện hoặc chuyên ngành khác có liên quan phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp thì mới được xếp vào ngạch thư viện viên và thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Tuy nhiên, hiện chưa có văn bản nào quy định việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, đơn vị nào sẽ xét thăng hạng đối với kỹ sư công nghệ thông tin, cử nhân kế toán, chuyên viên hành chính, văn thư lưu trữ… làm việc tại các thư viện. Cử tri đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu ban hành văn bản hướng dẫn nội dung này.
3. Cử tri đề nghị Chính phủ sớm phê duyệt quy hoạch khu di tích đặc biệt cấp quốc gia đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm; đồng thời, tiếp tục ban hành các cơ chế, chính sách để phát huy giá trị di tích lịch sử các di sản văn hóa nói chung, Khu di tích Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Vĩnh Bảo) nói riêng.
Trả lời : (Tại Công văn số 448/BVHTTDL-VP, ngày 14/02/2017)

1. Về việc xếp hạng Thư viện

Hiện nay trong mạng lưới thư viện của cả nước, mới có thư viện công cộng được phân loại và xếp hạng theo Thông tư số 67/2006/TT-BVHTT ngày 10/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn phân hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập hoạt động văn hóa-thông tin (sau đây gọi là Thông tư số 67).
Về phân loại: trừ Bảo tàng, Ban Quản lý di tích được phân hạng theo quy định của Luật Di sản văn hóa, Trung tâm Điện ảnh băng hình trực thuộc Sở Văn hóa-Thông tin chỉ có 01 hạng; các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập khác trong Thông tư số 67, Thư viện công cộng (khoản 4 mục II), các đoàn nghệ thuật biểu diễn (khoản 5 mục II), Trung tâm Văn hóa-Thông tin (khoản 7 mục II) đều được phân loại theo tiêu chí hành chính, theo đó tại thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được xếp hạng “trên” so với các tỉnh/thành khác.

Về phân hạng: theo Điều 11 của Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp dịch vụ công lập (sau đây gọi là Quyết định số 181), Thư viện và Trung tâm Văn hóa-Thông tin đều có 04 hạng. Tuy nhiên, do tính đặc thù của từng lĩnh vực, nên khi xếp hạng các thiết chế cùng cấp đưa vào các hạng khác nhau. Đối với lĩnh vực thư viện theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Pháp lệnh thư viện (năm 2000) hệ thống thư viện công cộng ngoài Thư viện do Uỷ ban nhân dân các cấp thành lập, còn có Thư viện Quốc gia Việt Nam được xếp hạng I. Vì vậy, các thư viện do UBND các cấp thành lập bị xếp “thấp hơn” 01 hạng so với Trung tâm Văn hóa-Thông tin hay Trung tâm Điện ảnh Băng hình. Tuy nhiên, phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của các đơn vị chênh không đáng kể. Ví dụ: cùng là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, phụ cấp của Giám đốc Thư viện tỉnh là 0,65 (hạng III) cao hơn Giám đốc Ban Quản lý di tích hay Trung tâm Văn hóa-Thông tin hoặc Trung tâm Điện ảnh băng hình là 0,6 (Hạng II). Như vậy, về tên gọi đều là hạng I, hạng II, hạng III hay hạng IV, nhưng nội dung (tiêu chí, phụ cấp…) là khác nhau nên dẫn tới hiểu lầm là “cao” hay “thấp” hơn. 

Sự khác biệt lớn nhất hiện này là việc xếp hạng các thiết chế này với việc xếp hạng đối với bảo tàng-theo các tiêu chí được quy định trong Luật di sản văn hóa, (bảo tàng tỉnh có thể được xếp hạng II, phụ cấp của Giám đốc là 0,8) và sự đầu tư của tỉnh đối với các thiết chế (căn cứ vào tên gọi của hạng) là khác nhau.

Trong thời gian qua, các bất cập về tiêu chí phân loại và xếp hạng thư viện tại Thông tư số 67 đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, tổng hợp và đề xuất Bộ Nội vụ đề nghị Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung việc phân loại và xếp hạng trong lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch cho phù hợp với thực tế hiện nay (Công văn số 33547/BVHTTDL-TCCB ngày 28/8/2015). 

Bên cạnh đó, ngay từ năm 2012, trong dự thảo Luật Thư viện đã bổ sung, chính sửa theo đó phạm vi xếp hạng được áp dụng đối với tất các cả loại thư viện (không chỉ áp dụng đối với thư viện cộng cộng) trên một số tiêu chuẩn cụ thể như: mục tiêu, chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân lực, phạm vi phục vụ, chất lượng vốn tài liệu thư viện, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và hiệu quả sử dụng các thông tin thư viện, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn lực tài chính của thư viện… Tuy nhiên, do điều kiện khách quan và chủ quan hiện nay Luật Thư viện chưa được thông qua.

Vì vậy, tuy có trong chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ, nhưng hiện nay việc xây dựng Thông tư hướng dẫn phân hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức sự nghiệp công lập hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch (thay thế Thông tư số 67) vẫn đang chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005.

2. Về đề nghị ban hành văn bản hướng dẫn: 

a) Xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng 

Ngay sau khi Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện được ban hành, căn cứ Công văn số 6164/BNV-ĐT ngày 27/12/2016 của Bộ Nội vụ về việc thống nhất chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các Quyết định số 4590, 4591, 4592/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2016 về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Thư viện viên hạng II, III, IV. 

Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục khẩn trương xây dựng tài liệu bồi dưỡng viên chức trên cơ sở chương trình bồi dưỡng đã ban hành.

b) Phân công nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng viên chức

Căn cứ Công văn số 5367/BNV-ĐT ngày 15/11/2016 của Bộ Nội vụ về việc thống nhất giao bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 4062/QĐ-BVHTTDL ngày 23/11/2016 về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, trong đó giao Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bồi dưỡng Thư viện viên hạng II, III, IV.

Dự kiến trong Quý I/2017, sau khi nghiệm thu tài liệu bồi dưỡng Thư viện viên hạng II, III, IV, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức bồi dưỡng cấp chứng chỉ cho viên chức chuyên ngành Thư viện và xây dựng Kế hoạch, tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thư viện.  

c) Về thẩm quyền tổ chức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với kỹ sư công nghệ thông tin, cử nhân kế toán, chuyên viên hành chính, văn thư lưu trữ... làm việc tại các thư viện

Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (từ Điều 29-31); Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, theo đó, đối với các chức danh nghề nghiệp viên chức nêu trên sẽ do các Bộ quản lý chuyên ngành tổ chức thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, cụ thể: Kỹ sư công nghệ thông tin thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ; Chuyên viên, Văn thư lưu trữ thuộc thẩm quyền của Bộ Nội vụ... Sau khi nhận được thông báo thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của các Bộ quản lý chuyên ngành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thông báo đến các cơ quan, đơn vị và tổ chức sơ tuyển theo quy định, gửi danh sách thí sinh đủ điều kiện kèm hồ sơ liên quan tới các Bộ quản lý chuyên ngành để tổ chức thi/xét thăng hạng. 

3. Về đề nghị phê duyệt quy hoạch, cơ chế, chính sách để phát huy giá trị di tích lịch sử đặc biệt cấp quốc gia đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

 Ngày 02/11/2016, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 9418/VPCP-KGVX thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam “Đồng ý chủ trương giao UBND thành phố Hải Phòng chủ trì lập Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng”. Vì vậy, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cần đẩy nhanh tiến độ lập Nhiệm vụ Quy hoạch và Đồ án Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong thời gian tới.

Trong quá trình lập quy hoạch tổng thể Khu di tích Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cần chỉ đạo cơ quan chức năng nghiên cứu đề xuất các phương án bảo tồn, phát huy giá trị di tích và các cơ chế chính sách thực hiện để các Bộ, ngành xem xét thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.
16. Cử tri tỉnh Kiên Giang kiến nghị : 

1. Cử tri đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm ban hành tiêu chí, thủ tục, hồ sơ công nhận khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch, đô thị du lịch, khu du lịch sinh thái.
2. Để tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, cử tri đề nghị Chính phủ xem xét tiếp tục miễn visa cho khách du lịch từ các nước châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc với thời hạn là 05 năm, vì thời hạn miễn visa 01 năm hiện nay gây khó khăn cho việc bán tour du lịch đối với các doanh nghiệp lữ hành quốc tế. Riêng đối với khách du lịch quốc tế đến trực tiếp Phú Quốc đã được miễn visa 30 ngày. Tuy nhiên, đường bay quốc tế trực tiếp đến Phú Quốc chưa nhiều, do đó để tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc, đề nghị Chính phủ cho phép khách du lịch được quá cảnh qua các cửa khẩu quốc tế khác ở trong nước để rời khỏi Việt Nam. (Hiện tại nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Phú Quốc, khi về phải xuất cảnh tại Phú Quốc, không được xuất cảnh bất cứ cửa khẩu Quốc tế khác trong nước).

3. Cử tri đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm ban hành quy định về điều kiện hoạt động bãi tắm của các cơ sở lưu trú và các khu du lịch, điểm du lịch, bãi tắm công cộng, các hoạt động thể thao dưới nước (dù kéo, lặn biển, mô tô nước...).

4. Cử tri đề nghị bổ sung Khoản 3, Điều 6 Luật Du lịch như sau:“Nhà nước bố trí ngân sách: Quy hoạch tổng thể du lịch cấp tỉnh trở lên; quy hoạch cụ thể các điểm, khu du lịch cấp tỉnh trở lên (trường hợp giao cho nhà đầu tư khai thác thì sẽ thu hồi lại phần chi phí lập quy hoạch, nộp ngân sách)”. Nhằm đẩy nhanh tiến độ quy hoạch các điểm, khu du lịch làm cơ sở cho việc công nhận và khai thác, phát triển khu, điểm du lịch. Vì việc bố trí ngân sách cho quy hoạch cụ thể các khu, điểm du lịch giúp cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở địa phương được chủ động hơn; đồng thời để các nhà đầu tư yên tâm hơn khi quyết định đầu tư, dù sau đó họ vẫn phải hoàn trả lại ngân sách phần chi phí lập quy hoạch cụ thể. Hơn nữa, nếu được đưa vào Luật sẽ giúp ổn định công tác này trong thời gian dài, không bị ảnh hưởng từ các quy định của các ngành khác.

5. Cử tri đề nghị bổ sung Khoản 5, Điều 11 Luật Du lịch: quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện, nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của chính quyền cấp huyện.

6. Tại Điều 23 Luật Du lịch quy định về điều kiện để công nhận là khu du lịch, cử tri đề nghị bổ sung quy định các điều kiện phù hợp với đặc điểm tình hình theo từng vùng lãnh thổ, cần ưu tiên tỉnh có biên giới, hải đảo nhằm tạo điều kiện phát triển du lịch. Vì điều kiện theo quy định của Luật là quá cao, cần giảm tiêu chí về diện tích tối thiểu và khả năng đảm bảo phục vụ khách du lịch; nếu được sẽ giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở những vùng khó khăn nhưng có tài nguyên du lịch.

7. Cử tri đề nghị sửa Khoản 3, Điều 31 Luật Du Lịch theo hướng quy định cụ thể hơn thu nhập từ du lịch đạt tỷ lệ bao nhiêu phần trăm so với tổng thu nhập của các ngành dịch vụ theo quy định của Chính phủ để được công nhận Đô thị du lịch. Nhằm để có định mức cụ thể để lập kế hoạch phấn đấu và để xét công nhận.

8. Tại Điều 44 Luật Du lịch quy định về điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa, cử tri đề nghị sửa đổi Khoản 1 như sau: “Có giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa do cơ quan quản lý về du lịch cấp tỉnh cấp để quản lý hoạt động lữ hành nội địa được chặt chẽ hơn. Bổ sung Khoản 4: Có ít nhất 03 hướng dẫn viên được cấp thẻ để đảm bảo chất lượng phục vụ du lịch”. Bổ sung Khoản 5 như sau:“Có tiền ký quỹ theo quy định của Chính phủ để đảm bảo quyền lợi của du khách khi xảy ra rủi ro”. Nhằm để quản lý hoạt động lữ hành nội địa chặt chẽ hơn và để đảm bảo quyền lợi của khách du lịch tốt hơn.

9. Cử tri đề nghị bổ sung Điều 51 Luật Du lịch theo hướng trong quá trình thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư của công ty liên doanh lữ hành, địa phương được có ý kiến tham gia đánh giá dự án nhà đầu tư ngay từ đầu. Vì việc cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế thuộc thẩm quyền của Tổng cục Du lịch, nên lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch địa phương trước khi cấp để đảm bảo chính xác, khả thi hơn.

10. Tại Điều 62, loại hình Nhà nghỉ du lịch vẫn còn gây ra tranh luận về mặt thuật ngữ (Nhà nghỉ du lịch hay Nhà nghỉ); vì vậy, cử tri đề nghị trong Luật Du lịch cần quy định rõ hơn (chỉ dùng từ Nhà nghỉ, còn nếu dùng từ Nhà nghỉ du lịch thì phải nói rõ thêm: gọi tắt là Nhà nghỉ), nhằm để tránh nhiều cách hiểu khác nhau khi áp dụng Luật.

11. Cử tri đề nghị sửa đổi Khoản 3, Điều 63 Luật Du lịch như sau:“Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương thẩm định, xếp hạng 04 sao, 05 sao cho khách sạn, làng du lịch; hạng cao cấp cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch. Cơ quan cấp tỉnh thẩm định, xếp hạng 01 sao, 02 sao và hạng 03 sao cho khách sạn, làng du lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh biệt thự, căn hộ du lịch”. Vì theo đà phát triển du lịch, các cơ sở tầm 3 sao hiện nay ở các tỉnh đã trở nên phổ biến, nên phân cấp cho cấp tỉnh để chủ động và kịp thời hơn; đồng thời để tỉnh xem xét việc ủy quyền cho cấp huyện đủ điều kiện được thẩm định công nhận hạng đạt tiêu chuẩn. Nhằm cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, thuận lợi trong quá trình quản lý tại địa phương. Tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động du lịch lữ hành; đồng thời tăng cường xúc tiến du lịch nhằm quảng bá, thu hút khách quốc tế đến du lịch tại Việt Nam.

12. Cử tri đề nghị sửa đổi Điều 70 Luật Du lịch theo hướng sẽ cấp biển hiệu cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nói chung trên địa bàn, không nên chỉ giới hạn trong khu đô thị du lịch, điểm du lịch... vì thực tế hiện nay việc cấp biển hiệu không nằm trong các khu du lịch, điểm du lịch hoặc đô thị du lịch. Mặt khác, cơ sở kinh doanh dịch vụ trong khu, điểm du lịch không nhiều; hiện nay nhiều địa phương chưa triển khai được việc công nhận khu, điểm du lịch.

13. Cử tri đề nghị khoản 5, Điều 80 Luật Du lịch bổ sung như sau:“Ngân sách đảm bảo một phần kinh phí cho hoạt động xúc tiến du lịch”, nhằm để tạo điều kiện cho cơ quan đơn vị thực hiện công tác xúc tiến của địa phương. Vì công tác xúc tiến quảng bá du lịch rất tốn kém, nhất là xúc tiến ở nước ngoài, nếu không có ngân sách hỗ trợ thì rất khó vận động doanh nghiệp tham gia.

14. Cử tri đề nghị khoản 5, Điều 81 Luật Du lịch bổ sung như sau:“Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cấp tỉnh thành lập cơ sở dữ liệu du lịch của tỉnh và tổ chức thông tin du lịch tại các cửa khẩu quốc tế trên địa bàn của tỉnh”. Vì trong Luật quy định nhiệm vụ này thuộc cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương, nhưng cần đưa thêm nhiệm vụ này cho địa phương để phối hợp thực hiện và có cơ sở để xin bố trí kinh phí thực hiện từ ngân sách địa phương.

15. Hiện nay, Luật về phí và lệ phí được ban hành, sắp có hiệu lực, cử tri đề nghị rà soát các cụm từ phí, lệ phí trong Luật Du lịch để điều chỉnh cho phù hợp. Vì trong dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi) được đưa ra lấy ý kiến gần đây chưa chú ý đến việc này nên dùng từ phí và lệ phí còn rất tùy tiện.

16. Để nâng cao hiệu quả thi hành Luật Du lịch (sửa đổi), cử tri đề nghị cần nghiên cứu chọn những quy định trong các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Du lịch đã ban hành trước đây đã áp dụng tốt thì đưa luôn vào Luật để tránh phải chờ đợi các văn bản hướng dẫn dưới Luật. Ngoài ra, khi ban hành Luật Du lịch (sửa đổi), cần ban hành kịp thời các Nghị định, Thông tư hướng dẫn để luật sớm đi vào cuộc sống.

Trả lời : (Tại Công văn số 431/BVHTTDL-VP, ngày 14/02/2017)

1. Về đề nghị ban hành tiêu chí, thủ tục, hồ sơ công nhận khu, điểm, tuyến, đô thị du lịch, khu du lịch sinh thái

Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang gấp rút phối hợp với các ban, ngành chức năng, cơ quan liên quan hoàn thiện Dự thảo Luật Du lịch sửa đổi. Trong Dự thảo Luật (dự thảo lần 5) đã xây dựng các nội dung quy định liên quan về Khu Du lịch quốc gia, điểm du lịch, đô thị du lịch. Song song với việc tập trung xây dựng, trình Dự thảo Luật Du lịch, Bộ đang tiếp tục nghiên cứu, khẩn trương xây dựng dự thảo các văn bản hướng dẫn trong đó có Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Du lịch sửa đổi, trong đó sẽ bao gồm các quy định chung về trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận khu, điểm du lịch. Đồng thời liên quan đến công tác nghiên cứu, xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật ngành, ngày 28/12/2016, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 4640/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng, dịch vụ các khu, điểm du lịch. Dự kiến ngay trong năm 2017 sẽ thí điểm triển khai tại một số khu, điểm du lịch và có đánh giá, rút kinh nghiệm, tiến hành triển khai nhân rộng. Nội dung công tác chuyên môn này sẽ phát huy tác dụng trong việc duy trì, nâng cao chất lượng, dịch vụ các khu, điểm du lịch, tạo điều kiện cho các khu, điểm du lịch tự rà soát, đánh giá và phấn đấu các tiêu chí để tiến tới áp dụng các thủ tục công nhận khu, điểm du lịch khi Luật Du lịch sửa đổi và các văn bản hướng dẫn được ban hành và có hiệu lực thực thi.

2. Về đề nghị xem xét: 

a) Tiếp tục miễn visa cho khách du lịch từ các nước châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc với thời hạn là 05 năm:
Chính sách miễn thị thực đơn phương cho công dân 13 nước, bao gồm (i) Nhật Bản, Hàn Quốc (từ tháng 7/2004); (ii) Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển (từ tháng 5/2005); (iii) Nga (từ tháng 01/2009); (iv) Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, I-ta-li-a và Bê-la-rút (từ tháng 7/2015) đã góp phần tích cực trong việc tăng cường thu hút khách du lịch từ các nước đến Việt Nam. 

Tuy nhiên, chính sách miễn thị thực trong 01 năm cho công dân Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và I-ta-li-a chưa phát huy tác dụng như mong muốn vì kế hoạch kinh doanh thường theo chiến lược trung hạn (03-05 năm) hoặc dài hạn (trên 05 năm) để các doanh nghiệp có phương án đầu tư nguồn lực và sắp xếp kế hoạch kinh doanh; hoạt động quảng bá, xúc tiến cần trước ít nhất 06 tháng đến 01 năm để đến được du khách với các gói sản phẩm cụ thể; khách du lịch từ thị trường xa như Tây Âu cũng cần ít nhất 03-06 tháng để quyết định điểm đến đi du lịch sau khi có thông tin. Chính sách miễn thị thực cho nhóm nước này được áp dụng trong một năm, sau đó được gia hạn tiếp, chủ yếu thu hút khách đi lẻ; các doanh nghiệp tổ chức khách theo đoàn lớn còn dè dặt, chờ đợi chính sách dài hạn, ổn định của Việt Nam.  

Trên cơ sở tác động tích cực của chính sách miễn thị thực, những hạn chế của chính sách, xu hướng các nước trong khu vực và thực trạng năng lực cạnh tranh của Việt Nam về yêu cầu thị thực nhập cảnh và yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam nói riêng và nền kinh tế nói chung, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã kiến nghị chính sách thị thực nhập cảnh trong thời gian tới theo định hướng như sau: 
- Tiếp tục gia hạn thời gian miễn thị thực nhập cảnh cho công dân các nước đang áp dụng chính sách đơn phương miễn thị thực nhập cảnh; thời gian gia hạn 05 năm để các cơ quan, doanh nghiệp và đối tác có thể xây dựng các kế hoạch phù hợp nhằm khai thác thị trường. 
- Tiếp tục xem xét mở rộng diện miễn thị thực đơn phương cho công dân các nước là thị trường du lịch trọng điểm hoặc tiềm năng của Việt Nam và các nước có quan hệ hữu nghị, truyền thống với Việt Nam. 
- Áp dụng cấp thị thực điện tử và cấp thị thực tại cửa khẩu đối với các nước là thị trường trọng điểm hoặc tiềm năng của du lịch Việt Nam và các nước có quan hệ hữu nghị, truyền thống với Việt Nam nhưng chưa miễn thị thực. 
b) Về đề nghị cho phép khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc được quá cảnh qua các cửa khẩu quốc tế khác ở trong nước để rời khỏi Việt Nam:
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất ý kiến và sẽ đề nghị Chính phủ cho phép khách du lịch đến Phú Quốc được quá cảnh qua các cửa khẩu quốc tế khác ở trong nước. Điều này một mặt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch đến và rời Việt Nam từ Phú Quốc, làm cho điểm đến Phú Quốc trở nên cạnh tranh hơn với các điểm du lịch biển khác trong khu vực như Phuket, Bali; mặt khác thúc đẩy việc kết nối các điểm đến trong nước với Phú Quốc, tăng thời gian lưu trú và chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam.
3. Về đề nghị ban hành quy định về điều kiện hoạt động:

a) Bãi tắm của các cơ sở lưu trú và các khu du lịch, điểm du lịch, bãi tắm công cộng: 

Các nội dung cụ thể về điều kiện hoạt động bãi tắm của các cơ sở lưu trú du lịch (tại các resort…), khu du lịch, điểm du lịch thuộc thẩm quyền của các cơ quan chức năng ở địa phương quy định về cách thức tổ chức, khai thác, hoạt động, quy chế quản lý, đảm bảo an ninh, an toàn chung.
b) Các môn thể thao dưới nước:
Trong những năm qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành trên 30 Thông tư quy định về điều kiện hoạt động chuyên môn của một số môn thể thao: Lặn biển, Mô tô nước trên biển, Dù lượn và Diều bay có động cơ... Đối với một số hoạt động: Ca nô kéo dù bay, đi bộ dưới đáy biển, phao kéo, công viên nước trên biển, thuyền buồm, đứng nước, lướt ván diều, lướt ván gối, lướt ván nước, lướt ván hơi, thuyền kayak... là những hoạt động giải trí mới được du nhập vào Việt Nam, trong thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các văn bản quản lý về điều kiện hoạt động của một số môn thể thao có tính chất phổ biến tại các khu du lịch, điểm du lịch trên toàn quốc.
4. Về đề nghị bổ sung Khoản 3, Điều 6 Luật Du lịch
Trong quá trình soạn thảo Luật Du lịch (sửa đổi), nội dung này cần tham khảo, thống nhất với Luật Quy hoạch được thảo luận và dự kiến trình trong cùng thời điểm.

5. Về đề nghị bổ sung Khoản 5, Điều 11 Luật Du lịch

Tại dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi) đã bổ sung Điều 77 Trách nhiệm quản lý nhà nước về du lịch của Ủy ban nhân dân các cấp, có quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền cấp huyện, cụ thể:

- Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt tại các khu du lịch quốc gia, điểm du lịch, nơi tập trung nhiều khách du lịch; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý tình huống cướp giật, đeo bám, quấy rối khách du lịch.

- Đảm bảo vệ sinh, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu du lịch quốc gia, khu phố trung tâm ẩm thực; tổ chức thu gom và xử lý rác thải, nước thải.

- Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào ứng xử văn minh, tận tình hỗ trợ khách du lịch, cải thiện môi trường tại nơi công cộng, bãi biển, giữ gìn vệ sinh chung.

- Tổ chức rà soát, lắp đặt biển báo, biển chỉ dẫn giao thông rõ ràng, phù hợp đảm bảo an toàn, phòng ngừa ùn tắc, tạo điều kiện cho khách du lịch tiếp cận các khu, điểm du lịch.

- Tổ chức tiếp nhận và giải quyết kịp thời yêu cầu, kiến nghị của khách du lịch.

6. Về đề nghị bổ sung quy định ưu tiên phát triển du lịch tại các tỉnh có biên giới, hải đảo

Nguyện vọng này là rất chính đáng. Tuy nhiên để tiến tới thống nhất quản lý tập trung, thống nhất toàn quốc về khu du lịch quốc gia, điểm du lịch… sắp tới trong Dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành đang được xây dựng, hoàn thiện cần có những quy định cơ bản về tiêu chí, điều kiện chung cho các vùng, miền để đảm bảo tính thống nhất của văn bản Luật. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận kiến nghị này của cử tri, sẽ tích cực xem xét, nghiên cứu đề xuất các nội dung, trường hợp đặc thù vào các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Du lịch (sửa đổi); nếu được, đề nghị theo hướng Quốc hội giao thẩm quyền xem xét các trường hợp đặc thù nêu trên cho Thủ tướng Chính phủ căn cứ vào vùng lãnh thổ biên giới hải đảo, quy hoạch phát triển du lịch khu vực đó ban hành các cơ chế chính sách đặc thù phát triển kinh tế xã hội phù hợp.

7. Về đề nghị sửa Khoản 3, Điều 31 Luật Du Lịch theo hướng quy định cụ thể tỷ lệ phần trăm thu nhập từ du lịch để được công nhận Đô thị du lịch

Trong Dự thảo lần 5 Luật Du lịch (sửa đổi) đang được các cơ quan, ban ngành chức năng cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gấp rút hoàn thiện có các nội dung quy định về đô thị du lịch. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận và sẽ có kế hoạch phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, cụ thể là Bộ Xây dựng, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát các quy định tương ứng liên quan của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch, Luật Đô thị… để phối hợp và triển khai nội dung thiết thực này.
8. Về đề nghị sửa đổi các khoản 1, 4, 5 Điều 44 Luật Du lịch

Dự thảo lần 5 Luật Du lịch (sửa đổi) đã đề cập nội dung về điều kiện kinh doanh lữ hành, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa, theo đó, doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa phải thành lập doanh nghiệp, phải ký quỹ, có người điều hành có chứng chỉ nghiệp vụ du lịch.

9. Về đề nghị bổ sung Điều 51 Luật Du lịch

Điều kiện, thủ tục cấp phép cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được điều chỉnh, sửa đổi trong Dự thảo lần 5 Luật Du lịch (sửa đổi) theo hướng điều kiện kinh doanh, thủ tục cấp phép đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện như đối với doanh nghiệp lữ hành quốc tế nhưng phạm vi kinh doanh là chỉ được kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam.

10. Về đề nghị cần quy định rõ hơn về mặt thuật ngữ tại Điều 62 Luật Du lịch (sửa đổi)
Theo Luật Du lịch năm 2005, dùng thuật ngữ “Nhà nghỉ du lịch” vì khi đó ngành Du lịch trong quản lý nhà nước không quản lý nhà nghỉ bình thường, chỉ quản lý nhà nghỉ du lịch để phục vụ khách du lịch. Đến nay, yêu cầu trong quản lý nhà nước thay đổi, khách du lịch có thể lựa chọn bất cứ loại hình nhà nghỉ nào để lưu trú nên nội dung quản lý nhà nước của ngành Du lịch là quản lý toàn bộ nhà nghỉ.

11. Cử tri đề nghị sửa đổi Khoản 3, Điều 63 Luật Du lịch về phân cấp thẩm định tiêu chuẩn cơ sở lưu trú

Việc phân cấp cho Sở quản lý du lịch ở mỗi địa phương thẩm định, xếp hạng cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn 03 sao đã được đưa vào Luật Du lịch (sửa đổi) để trình Quốc hội.

12. Cử tri đề nghị sửa đổi Điều 70 Luật Du lịch theo hướng cấp biển hiệu cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn

Đề xuất, kiến nghị nêu trên của cử tri đã được cụ thể hóa tại Dự thảo Luật Du lịch sửa đổi (lần 5) trong nội dung về kinh doanh các dịch vụ du lịch khác, trong mục này đã đặt ra các nội dung quy định về cấp biển hiệu cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nói chung, không nhất thiết phải thuộc trong phạm vi giới hạn trong các khu, điểm du lịch.
13. Cử tri đề nghị bổ sung “Ngân sách đảm bảo một phần kinh phí cho hoạt động xúc tiến du lịch” vào  Khoản 5, Điều 80 Luật Du lịch

Nội dung này đã tiếp thu trong dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi), cụ thể:

Điều 67. Chính sách xúc tiến du lịch; Khoản 1. Nhà nước đảm bảo ngân sách cho hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch quốc gia, du lịch vùng, du lịch địa phương. 

Điều 68. Trách nhiệm về Xúc tiến du lịch; Khoản 2. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp theo thẩm quyền và chức năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch theo lĩnh vực và địa bàn quản lý phù hợp với chiến lược, kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch quốc gia.

14. Cử tri đề nghị bổ sung “Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cấp tỉnh thành lập cơ sở dữ liệu du lịch của tỉnh và tổ chức thông tin du lịch tại các cửa khẩu quốc tế trên địa bàn của tỉnh” vào khoản 5, Điều 81 Luật Du lịch
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ nghiên cứu để bổ sung quy định trong các văn bản dưới Luật (sau khi Luật Du lịch (sửa đổi) được phê duyệt) và công tác triển khai thực hiện.

15. Về đề nghị rà soát các cụm từ phí, lệ phí trong Luật Du lịch 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin tiếp thu ý kiến của cử tri tỉnh Kiên Giang.

16. Về đề nghị đưa những quy định đã áp dụng tốt trong các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Du lịch vào Luật Du lịch
Dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi) đã được đưa ra thảo luận tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIV. Hiện nay, dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi) tiếp tục được chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến của các Đại biểu Quốc hội và dự kiến sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ Ba, năm 2017. Song song với việc hoàn thiện dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng triển khai xây dựng các Nghị định, Thông tư hướng dẫn./.
17. Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị: Cử tri đề nghị sửa đổi Khoản 3, Điều 63 Luật Du lịch như sau:“Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương thẩm định, xếp hạng 04 sao, 05 sao cho khách sạn, làng du lịch; hạng cao cấp cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch. Cơ quan cấp tỉnh thẩm định, xếp hạng 01 sao, 02 sao và hạng 03 sao cho khách sạn, làng du lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh biệt thự, căn hộ du lịch”. Vì theo đà phát triển du lịch, các cơ sở tầm 03 sao hiện nay ở các tỉnh đã trở nên phổ biến, nên phân cấp cho cấp tỉnh để chủ động và kịp thời hơn; đồng thời để tỉnh xem xét việc ủy quyền cho cấp huyện đủ điều kiện được thẩm định công nhận hạng đạt tiêu chuẩn. Nhằm cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, thuận lợi trong quá trình quản lý tại địa phương. Tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động du lịch lữ hành; đồng thời tăng cường xúc tiến du lịch nhằm quảng bá, thu hút khách quốc tế đến du lịch tại Việt Nam.

Trả lời : (Tại Công văn số 431/BVHTTDL-VP, ngày 14/02/2017)

Việc phân cấp cho Sở quản lý du lịch ở mỗi địa phương thẩm định, xếp hạng cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn 03 sao đã được đưa vào dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi) để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XIV./.

18. Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị: 1. Hiện nay, các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số, các khu vực miền núi có nguy cơ bị mai một. Cử tri đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét có chương trình tổng thể để bảo tồn văn hóa và phát huy giữ gìn bản sắc dân tộc; đồng thời, xem xét ban hành bộ tiêu chí xây dựng “đô thị văn minh” để các địa phương có căn cứ phấn đấu xây dựng.
2. Cử tri đề nghị có các giải pháp quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ du lịch mang tính chuyên nghiệp hơn, tăng cường các hình thức quảng bá du lịch các địa phương trong nước và với thế giới.
Trả lời : (Tại Công văn số 451/BVHTTDL-VP, ngày 14/02/2017)

1. Về Chương trình tổng thể bảo tồn văn hóa, phát huy giữ gìn bản sắc dân tộc và việc ban hành bộ tiêu chí xây dựng “đô thị văn minh”

1.1. Chương trình tổng thể bảo tồn văn hóa và phát huy giữ gìn bản sắc dân tộc
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng các Đề án bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. 

- Ngày 27/7/2011, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1270/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”. 

- Ngày 25/7/2012, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký ban hành Quyết định số 2745/QĐ-BVHTTDL về việc Phê duyệt Kế hoạch khung tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” (gọi tắt là Đề án 1270), trong đó có các Dự án thành phần đang phê duyệt, triển khai cụ thể: 

+ Dự án số 01 “Xây dựng bộ chỉ số phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số đến năm 2020. Tổng kiểm kê di sản văn hóa các dân tộc thiểu số”.


+ Dự án số 02 “Bảo tồn khẩn cấp và hỗ trợ, tăng cường năng lực bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc, bài trừ hủ tục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”. 

+ Dự án số 03 “Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở vùng dân tộc thiểu số”.

+ Dự án số 04 “Gắn kết phát triển kinh tế và bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số”.

+ Dự án số 05 “Giới thiệu quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật và các di sản văn hóa tiêu biểu của các dân tộc thiểu số và đưa giáo dục văn hóa truyền thống của các dân tộc vào trường học”. 

+ Dự án số 06 “Chương trình hoạt động lễ hội và biểu diễn văn hóa nghệ thuật các dân tộc cấp tỉnh, vùng và quốc gia giai đoạn 2011 đến 2020”. 

Các nội dung của Đề án 1270 đã bao trùm toàn bộ các lĩnh vực liên quan đến đời sống cũng như mức hưởng thụ văn hóa cho các vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số ngày càng được quan tâm đúng mức, góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào. 
1.2. Về ban hành bộ tiêu chí xây dựng “đô thị văn minh”

Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013 quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. 

2. Về đề nghị quan tâm, đầu tư nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ du lịch mang tính chuyên nghiệp, tăng cường quảng bá du lịch 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có nhiều chính sách tích cực nhằm thu hút khách đến tham quan. Công tác xúc tiến quảng bá du lịch thông qua việc cung cấp các thông tin, quảng bá điểm đến, sản phẩm du lịch mới tới du khách bằng các hình thức: tham gia các Hội chợ Du lịch quốc tế trong và ngoài nước; tổ chức các chương trình giới thiệu điểm đến tại các thị trường tiềm năng của du lịch Việt Nam; tổ chức các đoàn famtrip, presstrip; tăng cường công tác xúc tiến quảng bá, đặc biệt đẩy mạnh hình thức marketing điện tử, tập trung vào các mạng xã hội như Facebook, Twitter…; tăng cường hợp tác với các cơ quan xúc tiến du lịch các nước nhằm hỗ trợ công tác xúc tiến quảng bá du lịch giữa các nước…; chú trọng thực hiện chương trình emaketing, xây dựng trang web, phát triển quảng bá hoạt động du lịch thông qua mạng xã hội./.

19. Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị : 

1. Hiện nay, các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số, các khu vực miền núi có nguy cơ bị mai một. Cử tri đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét có chương trình tổng thể để bảo tồn văn hóa và phát huy giữ gìn bản sắc dân tộc; đồng thời, xem xét ban hành bộ tiêu chí xây dựng “đô thị văn minh” để các địa phương có căn cứ phấn đấu xây dựng.

2. Cử tri đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Tổng cục Thể dục thể thao, Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam, Tổ chức lặn biển thể thao giải trí nước ngoài sớm tổ chức lớp tập huấn chuyên môn lặn biển để cấp Giấy chứng nhận chuyên môn lặn biển cho doanh nghiệp theo quy định của Thông tư số 14/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện chuyên môn của cơ sở tổ chức hoạt động lặn biển thể thao giải trí.

3. Cử tri đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Tổng cục Thể dục thể thao, Vụ Pháp chế nghiên cứu xây dựng và sớm ban hành các Thông tư quy định về các môn thể thao và trò chơi vận động mới phát triển, như: Ca nô kéo dù bay, đi bộ dưới đáy biển, phao kéo, công viên nước trên biển, thuyền kayak, thuyền buồm, đứng nước, lướt ván diều, lướt ván gối, lướt ván nước, lướt ván hơi.
4. Cử tri đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm ban hành văn bản quy định việc quản lý hoạt động kinh doanh quán bar, kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng.
5. Cử tri đề nghị xem xét bổ sung quy định về tiêu chí để công nhận khu du lịch sinh thái vào Chương III của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.

6. Cử tri đề nghị xem xét sửa đổi Thông tư liên tịch số 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL ngày 25/5/2015 về hướng dẫn về vận tải khách du lịch bằng xe ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận tải khách du lịch theo hướng:
+ Bỏ cụm từ  “hoặc thuyết minh viên” tại Khoản 2, Điều 5;

+ Tại Điểm a, b, c, d, Mục 2, Điều 8 quy định trình tự nộp hồ sơ chưa phù hợp, đề nghị sửa đổi như sau: “Đơn vị kinh doanh vận tải khách du lịch gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổ chức thẩm định xe ô tô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch; trong thời hạn 05 ngày kể từ khi nhận được văn bản và hồ sơ của doanh nghiệp, Sở Giao thông vận tải tổ chức cấp biển hiệu xe ô tô vận chuyển khách du lịch.

7. Để phát triển tốt hoạt động du lịch, dịch vụ, xây dựng Cù Lao Chàm thành trọng điểm du lịch Biển đảo của quốc gia theo Quyết định số 2350/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Duyên hải Nam Trung bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Cử tri đề nghị các bộ, ngành Trung ương có kế hoạch xúc tiến triển khai các nội dung theo Quyết định của Thủ tướng; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, nâng cấp hạ tầng viễn thông để nhân dân và du khách thuận tiện trong kinh doanh và tổ chức dịch vụ, nâng cao chất lượng điểm đến, đem lại sự hài lòng cho du khách.

Trả lời : (Tại Công văn số 452/BVHTTDL-VP, ngày 14/02/2017)

1. Về đề nghị xem xét Chương trình tổng thể bảo tồn văn hóa, phát huy giữ gìn bản sắc dân tộc và ban hành bộ tiêu chí xây dựng “đô thị văn minh”

1.1. Chương trình tổng thể bảo tồn văn hóa và phát huy giữ gìn bản sắc dân tộc
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng các Đề án bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. 

- Ngày 27/7/2011, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1270/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”. 

- Ngày 25/7/2012, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký ban hành Quyết định số 2745/QĐ-BVHTTDL về việc Phê duyệt Kế hoạch khung tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” (gọi tắt là Đề án 1270), trong đó có các Dự án thành phần đang phê duyệt, triển khai cụ thể: 

+ Dự án số 01 “Xây dựng bộ chỉ số phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số đến năm 2020. Tổng kiểm kê di sản văn hóa các dân tộc thiểu số”.


+ Dự án số 02 “Bảo tồn khẩn cấp và hỗ trợ, tăng cường năng lực bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc, bài trừ hủ tục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”. 

+ Dự án số 03 “Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở vùng dân tộc thiểu số”.

+ Dự án số 04 “Gắn kết phát triển kinh tế và bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số”.

+ Dự án số 05 “Giới thiệu quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật và các di sản văn hóa tiêu biểu của các dân tộc thiểu số và đưa giáo dục văn hóa truyền thống của các dân tộc vào trường học”. 

+ Dự án số 06 “Chương trình hoạt động lễ hội và biểu diễn văn hóa nghệ thuật các dân tộc cấp tỉnh, vùng và quốc gia giai đoạn 2011 đến 2020”. 

Các nội dung của Đề án 1270 đã bao trùm toàn bộ các lĩnh vực liên quan đến đời sống cũng như mức hưởng thụ văn hóa cho các vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số ngày càng được quan tâm, góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào. 

1.2. Về đề nghị ban hành bộ tiêu chí xây dựng “đô thị văn minh”

Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013 quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. 

2. Về đề nghị sớm tổ chức lớp tập huấn chuyên môn lặn biển cho doanh nghiệp

Theo Kế hoạch công tác năm 2017, Tổng cục Thể dục thể thao sẽ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức lớp tập huấn huấn luyện viên, hướng dẫn viên lặn biển vào tháng 3/2017 tại thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam.


3. Về đề nghị nghiên cứu xây dựng và sớm ban hành các Thông tư quy định về các môn thể thao và trò chơi vận động mới phát triển

Trong những năm qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành trên 30 Thông tư quy định về điều kiện hoạt động chuyên môn của một số môn thể thao: Lặn biển, Mô tô nước trên biển, Dù lượn và diều bay có động cơ... Đối với một số hoạt động: Ca nô kéo dù bay, đi bộ dưới đáy biển, phao kéo, công viên nước trên biển, thuyền buồm, đứng nước, lướt ván diều, lướt ván gối, lướt ván nước, lướt ván hơi, thuyền kayak... là những hoạt động giải trí mới được du nhập vào Việt Nam, trong thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các văn bản quản lý về điều kiện hoạt động của một số môn thể thao có tính chất phổ biến tại các khu du lịch, điểm du lịch trên toàn quốc.

4. Về đề nghị sớm ban hành văn bản quy định việc quản lý hoạt động kinh doanh quán bar, kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng
Việc cấp phép hoạt động nhà hàng, quán bar không thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trên thực tế thời gian gầy đây, với xu thế hội nhập cho thấy tình trạng một số cơ sở đang biến tướng từ vũ trường, quán karaoke chuyển sang kinh doanh nhà hàng, quán bar, nhưng bên trong hình thức hoạt động như vũ trường, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, khiêu vũ, ăn mặc phản cảm, hở hang không thông báo cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao. Trước thực trạng đó, năm 2017 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đề xuất Chính phủ cho phép xây dựng Nghị định mới thay thế Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 về việc Ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, trong đó sẽ đưa vào để quản lý các hoạt động văn hóa trong các nhà hàng, quán bar và các loại hình tương tự có hoạt động văn hóa.

5. Về đề nghị xem xét bổ sung quy định tiêu chí để công nhận khu du lịch sinh thái vào Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhất trí với đề nghị của cử tri. Hiện nay, Dự thảo lần 5 Luật Du lịch (sửa đổi) đang được gấp rút hoàn thiện xây dựng quy định về Khu Du lịch quốc gia, điểm du lịch. Cuối năm 2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Bộ tiêu chí về đánh giá chất lượng, dịch vụ các khu, điểm du lịch. Khu Du lịch sinh thái trước hết cũng là một Khu Du lịch nói chung trước tiên phải đáp ứng các tiêu chí chung về chất lượng, dịch vụ… được đặt ra tại Bộ tiêu chí nói trên. Tuy nhiên, để cụ thể hóa về Khu Du lịch sinh thái, tại các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ nghiên cứu những quy định cụ thể tương ứng, căn cứ vào mục tiêu, mục đích phát triển, môi trường sinh thái, hệ cảnh quan sinh thái, thiên nhiên… và quy hoạch phát triển du lịch cụ thể.

6. Về đề nghị xem xét sửa đổi Thông tư liên tịch số 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL 
Đề nghị giữ nguyên cụm từ “Thuyết minh viên” tại khoản 2, điều 5 vì đây là yêu cầu đối với người phục vụ hành nghề trên ô tô vận tải khách du lịch phải được tập huấn Nghiệp vụ du lịch. Những người có thẻ Hướng dẫn viên và Thuyết minh viên là đã đảm bảo được đào tạo, bồi dưỡng Nghiệp vụ Du lịch nên nếu những người này hành nghề nhân viên phục vụ trên ô tô vận tải khách du lịch thì có thể đáp ứng được yêu cầu.

Đề nghị vẫn giữ nguyên quy trình thủ tục nộp hồ sơ cấp biển hiệu cho xe ô tô vận tải khách du lịch. Sở Giao thông vận tải các địa phương là đơn vị cấp biển hiệu vận tải khách du lịch nên các đơn vị kinh doanh vận tải sẽ nộp hồ sơ cho đơn vị này nhằm thống nhất theo quy trình một đầu mối tiếp nhận hồ sơ, tránh thủ tục hành chính rườm rà cho đơn vị kinh doanh. Sở Giao thông vận tải các địa phương tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp, sau đó gửi công văn đề nghị Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra trang thiết bị của doanh nghiệp. Trên cơ sở kết quả kiểm tra có công văn trả lời Sở Giao thông vận tải. Tiếp theo, căn cứ công văn của Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải cấp biển hiệu cho doanh nghiệp.

7. Về đề nghị các bộ ngành triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Duyên hải Nam Trung bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Căn cứ vào Chiến lược tổng thể phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 cũng như Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Du lịch biển đảo được xác định có vai trò, vị trí quan trọng. Trong thời gian qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các địa phương có thế mạnh du lịch biển đảo xây dựng và triển khai các Đề án về du lịch biển đảo, trong đó có tỉnh Quảng Nam nói chung, Cù Lao Chàm nói riêng, tổ chức triển khai nhiều chương trình kêu gọi xúc tiến đầu tư vào du lịch biển đảo, phát triển hạ tầng du lịch, tăng cường xúc tiến quảng bá hấp dẫn, kêu gọi, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực làm việc với các Bộ ngành liên quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính… về triển khai các Chương trình hành động quốc gia về Du lịch, Chương trình Xúc tiến Du lịch quốc gia, định hướng các doanh nghiệp du lịch đầu tư xây dựng sản phẩm du lịch mới, xây dựng các tour du lịch, trao đổi khách… 


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tỉnh Quảng Nam nói chung, Hội An và Cù Lao Chàm nói riêng trong công tác đảm bảo môi trường du lịch, đảm bảo an ninh an toàn cao nhất cho du khách, dần đưa Cù Lao Chàm trở thành trọng điểm Du lịch biển đảo theo tinh thần Quyết định của Thủ tướng Chính phủ./.

20. Cử tri tỉnh Ninh Thuận kiến nghị : Tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn diễn ra nhiều trong phạm vi cả nước. Cử tri đề nghị các Bộ, ngành Trung ương cần thực hiện tốt hơn nữa công tác này. Công tác tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình ngoài thành phần mời là nữ giới, cần phải mời thêm nam giới tham gia, để nam giới cũng được học tập các chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình, tác hại của bạo lực gia đình.

Trả lời : (Tại Công văn số 453/BVHTTDL-VP, ngày 14/02/2017)

Trong những năm qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và đang áp dụng đa dạng các giải pháp truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi bạo lực gia đình của các thành viên trong gia đình, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong phòng, chống bạo lực gia đình.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định nam giới là đối tượng đích cần tập trung tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhóm đối tượng này trong phòng, chống bạo lực gia đình, thực hiện bình đẳng giới trong gia đình. Các chiến dịch tuyên truyền như “Đàn ông nói không với bạo lực gia đình” đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành trung ương, địa phương phát động trong thời gian dài là minh chứng cho điều này. Ngoài ra, mô hình phòng, chống bạo lực gia đình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo được nhân rộng trên phạm vi toàn quốc (hiện nay có khoảng 50% xã/phường triển khai mô hình) lấy lực lượng nòng cốt là công an cho nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; thành viên hộ gia đình (gồm chồng và vợ, ông bà, cháu…) cho “Câu lạc bộ xây dựng gia đình phát triển bền vững” là cách đang được triển khai nhằm thu hút nam giới tham gia vào các hoạt động xã hội ở cộng đồng, từ đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình.

Tình hình bạo lực gia đình trong những năm gần đây có những chuyển biến tích cực, song vẫn còn diễn biến phức tạp. Số vụ bạo lực gia đình được phát hiện hàng năm chưa phản ánh đúng tình hình bạo lực gia đình đang diễn ra ở các địa phương. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và đang tập trung chỉ đạo các địa phương cũng như trực tiếp thực hiện các giải pháp mang tính đồng bộ hướng đến giải quyết các nguyên nhân nói trên, trong đó luôn chú ý đến các giải pháp thu hút sự tham gia của nam giới./.

Trả lời : (Tại Công văn số 453/BVHTTDL-VP, ngày 14/02/2017)

21. Cử tri tỉnh Quảng Bình kiến nghị: Cử tri đề nghị Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Tổng cục Du lịch làm việc với các Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và kêu gọi Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành phố, các công ty lữ hành trên cả nước cùng chia sẻ đưa khách du lịch đến với Quảng Bình, tạo điều kiện cho Quảng Bình vị trí ưu tiên trong hội nghị, hội thảo, hội chợ về du lịch tại Việt Nam và quốc tế; đưa du lịch Quảng Bình, đặc biệt là du lịch hang động vào chương trình quảng bá tại các thị trường quốc tế… nhằm giúp ngành du lịch Quảng Bình vượt qua khó khăn do bị ảnh hưởng, thiệt hại nghiêm trọng sau sự cố môi trường biển do Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ra.

Trả lời : (Tại Công văn số 454/BVHTTDL-VP, ngày 14/02/2017)

Trước những thiệt hại sau sự cố môi trường biển do Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ra đối với hoạt động du lịch tại 04 tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ nhằm khôi phục hoạt động du lịch tại 04 tỉnh miền Trung nói chung và Quảng Bình nói riêng. Trong năm 2016, Tổng cục Du lịch đã phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch của 4 tỉnh triển khai tích cực các hoạt động cụ thể: tổ chức Hội nghị kích cầu du lịch các tỉnh Bắc Trung Bộ tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; Chương trình giới thiệu sản phẩm du lịch các tỉnh miền Trung tại 02 thành phố Bangkok và Udothani của Thái Lan; tổ chức 02 đoàn khảo sát dành cho doanh nghiệp và báo chí đến các tỉnh miền Trung để chứng kiến môi trường đã được phục hồi, an toàn đối với khách du lịch nhằm thu hút khách du lịch đến các địa phương này đồng thời tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thuyết minh viên tại
22. Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị : Cử tri đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục bố trí vốn triển khai giai đoạn 2 (bao gồm Quảng trường, công viên cây xanh và khu chức năng) của Dự án khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ chí Minh trên đảo Cô Tô 

Trả lời : (Tại Công văn số 455/BVHTTDL-VP, ngày 14/02/2017)

Để thực hiện Kết luận số 88/KL-TW ngày 18/02/2014 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh; xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm; xây dựng, công bố phim tài liệu về thân thế, sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020, nhằm tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, trong đó có phần hỗ trợ khu tưởng niệm, nhà tưởng niệm của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu. Tuy nhiên cho đến nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vẫn chưa nhận được hồ sơ dự án Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô, do đó không có cơ sở để xem xét, bố trí nguồn vốn theo quy định của Luật đầu tư công và các văn bản liên quan./. 

23. Cử tri tỉnh Sóc Trăng kiến nghị: 

1. Cử tri đề nghị có chính sách hỗ trợ việc trùng tu, tôn tạo các di tích cấp tỉnh đã được công nhận tại địa phương nhằm thực hiện tốt công tác bảo tồn, bảo tàng.


2. Sóc Trăng là tỉnh có nét đặc trưng của bản sắc văn hóa 03 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa, đây là tiềm năng tỉnh sẽ phát huy và định hướng phát triển văn hóa, du lịch; cử tri đề nghị Trung ương đầu tư xây dựng có mục tiêu thiết chế văn hóa để Sóc Trăng phấn đấu đầu tư xây dựng đô thị loại hai đến năm 2020

Trả lời : (Tại Công văn số 456/BVHTTDL-VP, ngày 14/02/2017)

1. Về đề nghị có chính sách hỗ trợ trùng tu, tôn tạo di tích cấp tỉnh 

Ngày 14/6/2016, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020, trong đó nêu rõ đối tượng hỗ trợ, gồm: “Đầu tư các dự án, các hạng mục dự án thiết yếu của các dự án tôn tạo, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa được UNESCO công nhận, di tích quốc gia đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xếp hạng, một số di sản văn hóa, di tích quốc gia có ý nghĩa chính trị, lịch sử và văn hóa truyền thống của dân tộc”. Vì vậy, trong thời gian trước mắt, để có kinh phí cho việc trùng tu, tôn tạo di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh xây dựng kế hoạch kinh phí của tỉnh để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chủ động bố trí từ nguồn ngân sách của địa phương và huy động nguồn xã hội hóa để thực hiện việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích cấp tỉnh đã được xếp hạng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Sóc Trăng.

2. Về đề nghị đầu tư xây dựng có mục tiêu thiết chế văn hóa để Sóc Trăng phấn đấu đầu tư xây dựng đô thị loại hai đến năm 2020

Việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa là cần thiết. Các thiết chế văn hóa hiện có của địa phương chưa đáp ứng được nội dung và các chỉ tiêu theo tiêu chí mẫu quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (về diện tích, quy mô xây dựng, trang thiết bị và kinh phí thực hiện…). 


Trong quá trình thực hiện, đề nghị địa phương cần phải đặc biệt quan tâm đầu tư xây dựng các công trình văn hóa: khu vui chơi, sinh hoạt cộng đồng cho nhân dân. 

Địa phương triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở theo Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030; đảm bảo việc xây dựng không ảnh hưởng đến kiến trúc cũng như quỹ đất của địa phương. Bên cạnh đó địa phương cần thực hiện chính sách xã hội hóa kêu gọi đầu tư của các doanh nghiệp các tổ chức kinh tế-xã hội, các tổ chức phi chính phủ và nhân dân tự nguyện đóng góp kinh phí đầu tư xây dựng mới cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị và xây dựng quỹ để duy trì hoạt động thường xuyên của các thiết chế văn hóa. Thu hút các thành phần kinh tế đầu tư liên kết tổ chức các dịch vụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí trong các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đã được Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất-kỹ thuật./.

24. Cử tri tỉnh Sơn La kiến nghị: Cử tri đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ tỉnh Sơn La thực hiện thu hút đầu tư, xây dựng các tuyến, điểm du lịch để khai thác tiềm năng du lịch lòng hồ Thủy điện Sơn La
Trả lời : (Tại Công văn số 457/BVHTTDL-VP, ngày 14/02/2017)


Sơn La thuộc vùng liên kết phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng. Trong những năm vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn có các chương trình, sự kiện trực tiếp hoặc gián tiếp hỗ trợ Sơn La trong phát triển du lịch như: tổ chức các đoàn khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch, tuyến điểm du lịch mới, các đoàn FAM, PressTrip… Nằm trong chuỗi hoạt động chào đón Năm Du lịch quốc gia 2017 Lào Cai - Tây Bắc, chuỗi khảo sát xây dựng tuyến điểm Vòng cung Tây Bắc, các hội nghị xúc tiến đầu tư vào Du lịch Sơn La (Mộc Châu…) và đặc biệt khảo sát, quảng bá tiềm năng, giới thiệu khách trong và ngoài nước đến điểm du lịch lòng hồ Thủy điện Sơn La là một điểm nhấn quan trọng trong hành trình tuyến điểm du lịch hấp dẫn nói trên.


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tin tưởng rằng, với đà phát triển nêu trên, Năm Du lịch Quốc gia 2017, Lào Cai - Tây Bắc, ngành Du lịch Sơn La nói riêng và Tây Bắc nói chung chắc chắn sẽ khởi sắc, gặt hái được nhiều thành công nhờ có sự hỗ trợ từ các Bộ, Ban, ngành Trung ương./.

25. Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị : Hiện nay, kinh phí cấp về cho Sở rất hạn chế nên gặp khó khăn trong việc xây dựng định mức chi tiêu của đơn vị, một số khoản chi mang tính hoạt động sự nghiệp lại được bố trí vào phần kinh phí giao quyền tự chủ (kinh phí biểu diễn nghệ thuật, chi phí hội nghị, hội thảo…) là chưa hợp lý làm ảnh hưởng đến việc cân đối chi tiêu ngân sách đơn vị. Cử tri đề nghị Bộ Văn hóa , Thể thao và Du lịch tăng phân bổ kinh phí chi thường xuyên cho đơn vị và nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo quy định để đảm bảo trong quá trình thực hiện
Trả lời : (Tại Công văn số 458/BVHTTDL-VP, ngày 14/02/2017)


Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các đơn vị trực thuộc tại địa phương do UBND tại địa phương đó bố trí kinh phí chi thường xuyên để phục vụ cho các hoạt động trực thuộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không được phép bố trí kinh phí cho các Sở./.

26. Cử tri tỉnh Thái Bình kiến nghị: Cử tri đề nghị Nhà nước cần tăng cường quản lý và kiểm soát các hoạt động lễ hội, tín ngưỡng… hiện nay đang diễn ra rất tràn lan
Trả lời : (Tại Công văn số 459/BVHTTDL-VP, ngày 14/02/2017)


Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về việc tổ chức ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua, nghi lễ đối ngoại và đón tiếp khách nước ngoài. Trong đó đã quy định trừ các ngày lễ, ngày kỷ niệm như: Tết Nguyên đán (mùng 1 tháng Giêng âm lịch), Ngày Thành lập Đảng 3-2, Ngày Thống nhất đất nước 30-4, Ngày Chiến thắng Điện Biên phủ 7-5, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tổ chức theo nghi lễ cấp Quốc gia thì lễ hội ở quy mô Quốc gia chỉ còn Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10-3 (âm lịch) và chỉ được tổ chức vào năm tròn, năm chẵn. Việc ban hành Nghị định đã giảm thiểu tối đa tần suất, quy mô và cấp độ các ngày lễ, kỷ niệm và phù hợp với xu thế hội nhập.


Ngày 05/02/2015, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 41-CT/TW về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Công điện 229/CĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Nội dung công điện yêu cầu: “Giảm tần suất tổ chức lễ hội, ngày hội, nhất là những lễ hội có quy mô lớn. Cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức lễ hội, ngày hội phải chịu trách nhiệm về kế hoạch, chương trình, nội dung, quy mô, tần suất, thời gian tổ chức; bảo đảm việc tổ chức lễ hội, ngày hội tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, lãng phí; phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục, tập quán của từng địa phương”. 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý lễ hội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 quy định về tổ chức lễ hội có quy định về giảm tần xuất tổ chức lễ hội. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm phân cấp quản lý hoạt động tổ chức lễ hội trên địa bàn; quyết định quy mô, thời gian và tần xuất tổ chức, khách mời tham dự lễ hội bảo đảm tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí, hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; trực tiếp chịu trách nhiệm về những hạn chế, yếu kém trong quản lý và tổ chức lễ hội tại địa phương./.

27. Cử tri tỉnh Tuyên Quang kiến nghị : Cử tri đề nghị có chính sách quan tâm, thu hút đầu tư về cơ sở hạ tầng du lịch tại khu du lịch Quốc gia đặc biệt Tân Trào để thu hút khách tham quan du lịch lưu trú tại Tân Trào 

Trả lời : (Tại Công văn số 460/BVHTTDL-VP, ngày 14/02/2017)

Ngày  22/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 201/QĐ-TTg về việc Phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, theo đó, Khu du lịch Tân trào, tỉnh Tuyên Quang là một trong 47 Khu du lịch quốc gia. Ngày 06/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2356/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025, trong đó có một số nội dung cụ thể về đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và sản phẩm phục vụ du lịch. Để hỗ trợ và thu hút đầu tư về cơ sở hạ tầng du lịch đối với các Khu du lịch quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016-2020 và được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26/8/2016 của Chính phủ.

Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang lập Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và dự kiến trong năm 2017 sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Do vậy, để thu hút nguồn lực hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tiếp tục nghiên cứu các văn bản như Luật đầu tư công và các quy định liên quan để được bố trí nguồn vốn./.
28. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị : Cử tri đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực dịch vụ cho thuê âm thanh lưu động đang tràn lan và hoạt động không có giờ giấc kể cả ban đêm, gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe những người dân xung quanh.

Trả lời : (Tại Công văn số 1536/BVHTTDL-VP, ngày 13/04/2017)


Dịch vụ cho thuê dàn âm thanh lưu động không thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 


Để tăng cường công tác quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và đang chủ động triển khai, phối hợp các đơn vị, địa phương (Ủy ban nhân dân các cấp; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo, quản lý kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật về môi trường (tiếng ồn)./.
29. Cử tri tỉnh Cao Bằng kiến nghị : Cử tri cho biết hiện nay văn hóa đọc đang suy giảm nghiêm trọng, rất ít tỉnh có các trung tâm phát hành sách để cung cấp thông tin, tri thức cho nhân dân, nhiều nhà sách, nhà xuất bản thiếu kinh phí hoạt động cho nên không thể cung cấp được các đầu sách giá trị cho công chúng. Đề nghị Bộ chức năng tham mưu cho Chính phủ có giải pháp nâng cao văn hóa đọc trong nhân dân. Hỗ trợ dịch, xuất bản những tác phẩm (tư tưởng, khoa học, văn học,…) có giá trị của thế giới phục vụ việc mở rộng tri thức cho dân tộc.
Trả lời : (Tại Công văn số 1537/BVHTTDL-VP, ngày 13/04/2017)


Ngày 15/3/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 329/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu chung của Đề án là xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc (xuất bản phẩm in và điện tử) trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên và chú trọng tới người dân ở vùng nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; cải thiện môi trường đọc; góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh trong con người, xã hội Việt Nam, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập. 


Một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong Đề án:



- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền;


- Nâng cao chất lượng nội dung và hình thức xuất bản phẩm;


- Mở rộng hợp tác quốc tế: Tăng cường giao lưu văn hóa trong lĩnh vực xuất bản, thư viện và các hoạt động văn hóa khác; đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá các tác phẩm có giá trị ra nước ngoài, đồng thời lựa chọn các tác phẩm có chất lượng của nước ngoài để giới thiệu, phổ biến tại Việt Nam.


Vấn đề cử tri tỉnh Cao Bằng quan tâm cũng là một trong những nội dung đã được đề cập trong Đề án./.

30. Cử tri tỉnh Bình Dương kiến nghị: Cử tri đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Công an và các Bộ, Ngành có liên quan xử lý triệt để các thông tin không chính thống, sai sự thật, xuyên tạc (như vụ Vinastas công bố nước mắm nhiễm Asen vừa qua gây bức xúc trong dư luận), tràn lan trên báo chí, các trang mạng xã hội, gây hoang mang trong người dân và ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước và các doanh nghiệp hành nghề chân chính.

Trả lời : (Tại Công văn số 1538/BVHTTDL-VP, ngày 13/04/2017)

Việc quản lý hoạt động và kiểm tra nội dung thông tin trên báo chí, các trang thông tin điện tử và mạng xã hội thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định Luật Báo chí và các văn bản pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng hiện hành. Do vậy, nội dung kiến nghị nêu trên đề nghị chuyển sang Bộ Thông tin và Truyền thông để có ý kiến trả lời đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.


Về công tác phối hợp trong kiểm duyệt chương trình, nội dung quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch đã và đang triển khai thực hiện một số giải pháp sau:


- Ban hành văn bản gửi Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh/thành yêu cầu kiểm soát chặt chẽ các nội dung quảng cáo trước khi phát sóng; tăng cường kiểm tra công tác tiếp nhận hồ sơ quảng cáo và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quảng cáo.


- Thanh tra, kiểm tra về hoạt động quảng cáo của các cơ quan báo chí nhằm:


+ Phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi thực hiện quảng cáo sai sự thật các loại hàng hóa, dịch vụ;


+ Hướng dẫn các cơ quan báo chí thực hiện kiểm tra chặt chẽ các giấy tờ chứng minh điều kiện quảng cáo của các loại hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Điều 20 Luật Quảng cáo, kiểm tra các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên sản phẩm quảng cáo hàng hóa, dịch vụ đặc biệt quy định từ Điều 3 đến Điều 11 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ trước khi thực hiện để tránh tình trạng thực hiện các nội dung quảng cáo sai sự thật trên phương tiện của mình.


- Thực hiện thường xuyên việc theo dõi quảng cáo trên báo in, báo điện tử, Đài Truyền hình, phát hiện các nội dung quảng cáo vi phạm, nhắc nhở, chấn chỉnh các phương tiện điều chỉnh kịp thời.


- Triển khai xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử nghề nghiệp trong hoạt động quảng cáo nhằm đưa ra những nguyên tắc cơ bản để doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo cần thực hiện khi tham gia hoạt động quảng cáo./.

31. Cử tri thành phố Đà Nẵng: Cử tri phản ánh, tiêu chí xét chọn gia đình văn hóa, tổ văn hóa hiện nay có nhiều bất cập, tiêu chí đánh giá chưa thống nhất. Cử tri đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét lại vấn đề này để đảm bảo thực chất hơn, tránh hình thức.
Trả lời : (Tại Công văn số 1539/BVHTTDL-VP, ngày 13/04/2017)


Việc bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” đã được quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương. Thời gian qua, việc bình xét các danh hiệu văn hóa nhìn chung đã được Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, nhiều gương điển hình tiên tiến được các cấp, các ngành ghi nhận tuyên dương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tại một số nơi, cấp ủy, tổ chức Đảng và chính quyền chưa thực sự vào cuộc quyết liệt, việc bình xét các danh hiệu văn hóa còn chạy theo hình thức, chưa chú trọng vào chất lượng. Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng Nghị định về xét và công nhận các danh hiệu văn hóa, trình Chính phủ ban hành, trong đó sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí bất cập của các Thông tư đã ban hành trước đó nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả bình xét các danh hiệu văn hóa trong thời gian tới./.

32. Cử tri tỉnh Điện Biên kiến nghị: Lễ hội là một nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc của dân tộc ta; tuy nhiên, thời gian qua việc tổ chức quá nhiều lễ hội gây tốn kém, lãng phí. Cử tri đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc tổ chức các lễ hội cả về nội dung và hình thức, qua đó hạn chế những lễ hội không cần thiết, không phù hợp với văn hóa và truyền thống của dân tộc.
Trả lời : (Tại Công văn số 1540/BVHTTDL-VP, ngày 13/04/2017)


Lễ hội là di sản văn hóa của dân tộc ta, là sinh hoạt cộng đồng hấp dẫn, được hình thành trong quá trình lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; Lễ hội là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống nhằm thỏa mãn khát vọng trở về cội nguồn, sinh hoạt tín ngưỡng, cân bằng đời sống tâm linh và hưởng thụ sáng tạo văn hóa của nhân dân. Các hoạt động lễ hội do cộng đồng, địa phương đứng ra tổ chức bằng nguồn vốn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước.


Thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội và Công điện số 229/CĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức hoạt động lễ hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội, đồng thời nhằm giảm tần suất, quy mô tổ chức lễ hội, ngày hội, không cấp phép, tổ chức lễ hội tràn lan, vì mục đích thương mại, vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh như: Chỉ thị số 04/CT-BVHTTDL ngày 13/01/2016 về tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội; Công văn số 93/BVHTTDL-VHCS ngày 13/01/2016 gửi các ban, bộ, ngành Trung ương về việc phối hợp chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Công văn số 155/BVHTTDL-VHCS ngày 19/01/2016 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2016; Công văn số 5388/BVHTTDL-VHCS ngày 28/12/2016 về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong lễ hội đầu xuân 2017; Công văn số 515/BVHTTDL-VHCS ngày 15/02/2017 về việc tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội.


Đồng thời, Ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã chủ động ban hành văn bản và phối hợp cùng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch quản lý và tổ chức lễ hội theo hướng tiết kiệm, an toàn, hiệu quả; thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra; xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra trước, trong và sau lễ hội; tham mưu, phối hợp trình Chính phủ ban hành Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm./.

33. Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị : Việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới kèm theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ trong 19 tiêu chí, có tiêu chí có nhà văn hóa và khu thể thao đạt theo quy định của Bộ VHTT-DL, thì tiêu chí này trong thực tế gây lãng phí ngân sách của nhà nước, địa phương. Cử tri đề nghị những thôn gần xã (hoặc trụ sở xã đóng trên địa bàn thôn) có đầu tư xây dựng thiết chế cơ bản như nhà văn hóa xã, sân thể thao thì cần sử dụng chung không cần phải xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao mà cần gắn liền với tiêu chí này để xét.

Trả lời : (Tại Công văn số 1541/BVHTTDL-VP, ngày 13/04/2017)

Hiện nay, Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới ban hành kèm theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ đã được thay thế bằng Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Việc xây dựng các thiết chế văn hóa được thực hiện theo Quyết định 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030. Việc thực hiện Tiêu chí số 06 của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành các văn bản hướng dẫn như sau:


- Công văn số 4128/BVHTTDL-VHCS ngày 20/11/2012 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 06 của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.


- Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/5/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã và Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà Văn hóa- Khu Thể thao thôn.


- Công văn số 3897/BVHTTDL-VHCS ngày 30/10/2014 về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí xây dựng cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng nông thôn mới./.

34. Cử tri tỉnh Quảng Bình: Cử tri phản ánh, Cờ Tổ quốc là biểu tượng thiêng liêng của dân tộc, của đất nước; tuy nhiên, khi Cờ Tổ quốc bị cũ, hư hỏng, hoặc rách nát không còn sử dụng được thì một số cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng như hộ gia đình đã vứt bỏ bừa bãi, hoặc sử dụng vào mục đích khác làm mất tính tôn nghiêm và gây phản cảm. Đề nghị Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch cần có quy định về việc xử lý Cờ Tổ quốc đã bị cũ, hư hỏng, rách nát sau quá trình sử dụng để bảo đảm tính tôn nghiêm.
Trả lời : (Tại Công văn số 1542/BVHTTDL-VP, ngày 13/04/2017)

Kiến nghị của cử tri là rất chính đáng. Đây là vấn đề quan trọng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và đang chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Thông tư quy định việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca và Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có quy định về việc hủy Cờ Tổ quốc bị cũ, hư hỏng./.
35. Cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị: Cử tri kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ ngành liên quan quan tâm hỗ trợ kinh phí để trùng tu, tôn tạo khu lăng mộ cụ Nguyễn Tri Phương, khu lăng mộ cụ Trần Văn Kỷ tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã được công nhận là di tích cấp Quốc gia, vì các khu lăng mộ trên hiện nay đã xuống cấp cần có nguồn kinh phí để trùng tu, tôn tạo.
Trả lời : (Tại Công văn số 1543/BVHTTDL-VP, ngày 13/04/2017)


Thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012-2015, ngân sách Trung ương đã hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, trong đó đặc biệt ưu tiên bố trí vốn đối với dự án tu bổ, tôn tạo chống xuống cấp các di tích cấp quốc gia đặc biệt, di tích cấp quốc gia như Di tích Cố đô Huế, Di tích Lăng mộ Đặng Huy Trứ, di tích đình làng Dương Nỗ, di tích đình Phú Xuân, làng cổ Phước Tích… 


Ngày 14/9/2015, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; ngày 26/8/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 73/NQ-CP phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 trong đó có Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa. Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết của Chính phủ, ngày 12/9/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 3618/BVHTTDL-KHTC gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch 2016 - 2020 Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa. 


Trên cơ sở đề xuất của tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì Chương trình sẽ xem xét, tổng hợp đề xuất nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương kết hợp với Ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án tôn tạo khu Lăng mộ Cụ Nguyễn Tri Phương và khu Lăng mộ cụ Trần Văn Kỷ tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế./.

36. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị:

 1. Cử tri kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật quy định chặt chẽ việc quản lý hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử, nhất là Game Bắn Cá (kiểm tra, giám sát nhật ký hoạt động; giới hạn các thông số kỹ thuật và việc niêm yết, công bố các thông số kỹ thuật của máy game…) nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử Game Bắn Cá đúng mục đích vui chơi thuần túy, hạn chế việc chủ máy lợi dụng (điều chỉnh các thông số kỹ thuật) để tổ chức đánh bạc.

2. Kiến nghị Bộ phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tăng cường kiểm tra, rà soát chặt chẽ các mặt hàng nhập khẩu, kể cả theo đường tiểu ngạch đặc biệt là đồ chơi trẻ em có xuất xứ từ Trung Quốc. Bởi, hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều loại đồ chơi có xuất xứ từ trung quốc không rõ nhãn mác, thành phần cấu tạo, nhưng lại có tính sát thương cao cho trẻ, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe của trẻ nên cần được kiểm soát chặt chẽ trước khi đưa vào lưu thông trên thị trường và đến tay người tiêu dùng.

Trả lời : (Tại Công văn số 1544/BVHTTDL-VP, ngày 13/04/2017)


1. Về đề nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật quy định chặt chẽ việc quản lý hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử


Để tăng cường quản lý đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử tại các địa phương trên cả nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất Chính phủ và được Quốc hội đưa “Kinh doanh trò chơi điện tử” vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Luật Đầu tư năm 2014 (mục 234) và Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 của Luật đầu tư 2014 (mục 219).


Cùng với hệ thống văn bản pháp luật quy định về hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử đã ban hành thời gian qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên có các văn bản chỉ đạo công tác quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ cho các địa phương để đảm bảo hoạt động này thực hiện theo đúng quy định pháp luật.


Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành rà soát, tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử tại các địa phương trên cả nước. Trên cơ sở kết quả tổng kết, đề xuất của địa phương và kiến nghị của các cử tri, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến sẽ trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ hoặc ban hành Nghị định mới về quản lý hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử để quy định chặt chẽ, toàn diện hơn đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử nói chung, máy bắn cá nói riêng. Đây vừa là yêu cầu của thực tiễn, vừa để hướng dẫn quy định tại Luật Đầu tư đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. 


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu bổ sung các chế tài mạnh hơn để xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử và đã được Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/03/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.


Trong phạm vi trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các cơ quan quản lý văn hóa tại địa phương cũng như phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh máy bắn cá theo thẩm quyền. Theo đó, nếu cơ sở kinh doanh vi phạm nội dung trò chơi, tổ chức kinh doanh không đúng thời gian, không đảm bảo khoảng cách theo quy định thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan văn hóa; đối với các hành vi lợi dụng kinh doanh trò chơi điện tử như máy bắn cá để đánh bạc trá hình, trả thưởng trái quy định của pháp luật, biến loại hình vui chơi giải trí này thành tệ nạn xã hội… thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan công an.


Đề nghị cử tri kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nhà nước về kinh doanh trò chơi điện tử và chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan, các cấp chính quyền tại địa phương tiếp tục hướng dẫn, tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm để người dân, các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử hoạt động kinh doanh tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật


2. Về đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tăng cường kiểm tra, rà soát chặt chẽ các mặt hàng nhập khẩu đặc biệt là đồ chơi trẻ em có xuất xứ từ Trung Quốc

Thủ tục nhập khẩu mặt hàng “đồ chơi trẻ em” hiện được điều chỉnh bởi  Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại, Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa. Theo đó, Điều 9 Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 quy định đồ chơi trẻ nhập khẩu phải đáp ứng các điều kiện: là hàng mới 100%; có nội dung, hình thức, kiểu dáng, tính năng sử dụng không có hại đến giáo dục, phát triển nhân cách, không gây nguy hiểm hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em; không vi phạm các quy định về nội dung văn hóa được phép phổ biến, lưu hành tại Việt Nam; đảm bảo chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em theo quy định Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em.

Đồ chơi trẻ em đáp ứng các điều kiện trên sẽ được hải quan cho phép nhập khẩu vào Việt Nam. Trường hợp có nghi ngờ hàng hóa không đáp ứng các điều kiện trên, hải quan gửi mẫu hàng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giám định đồ chơi trẻ em này. Tùy thuộc tính chất, tính năng của mặt hàng đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập Hội đồng thẩm định đồ chơi trẻ em và mời các cơ quan có thẩm quyền quản lý liên quan như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an (nếu hàng hóa liên quan đến tính sát thương, gây ảnh hưởng đến tính mạng trẻ em), Bộ Y tế (nếu ảnh hưởng về mặt sức khỏe, y tế), Bộ Giáo dục và Đào tạo (nếu là mặt hàng đồ chơi giáo dục)…

Như vậy, các quy định pháp luật về quản lý việc nhập khẩu đồ chơi trẻ em về cơ bản là khá chặt chẽ, đảm bảo có sự tham gia phối hợp của các cơ quan có thẩm quyền. Cho đến nay, số lượng các đồ chơi trẻ em thuộc diện nghi ngờ trên do cơ quan hải quan gửi đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu giám định nếu thấy vi phạm, Bộ đều yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp tái xuất, không cho phép nhập khẩu vào Việt Nam.

 Bên cạnh các quy định pháp luật quy định chặt chẽ việc nhập khẩu nhưng đồng thời vẫn đảm bảo tạo thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu đồ chơi trẻ em của mọi tổ chức, doanh nghiệp, thời gian qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên phối hợp, ban hành các văn bản chỉ đạo, yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như công an, hải quan, thị trường để quản lý các mặt hàng văn hóa nhập khẩu nói chung và đồ chơi trẻ em nói riêng theo quy định pháp luật.

Đối với bất kỳ đồ chơi trẻ em nào nhập khẩu vào Việt Nam, kể cả theo đường tiểu ngạch hay chính ngạch (loại trừ hàng hóa nhập khẩu lậu) đều phải tuân thủ các quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tại Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và các yêu cầu về nội dung văn hóa, tính năng sử dụng… quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL nêu trên.    

Trong thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và yêu cầu UBND các tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng để kiểm soát chặt chẽ, xử lý các đối tượng nhập lậu đồ chơi trẻ em theo đúng chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ phân công. Đồng thời, cũng cần có sự tham gia quyết liệt, thường xuyên, liên tục của các lực lượng chức năng như: công an, bộ đội biên phòng, hải quan, quản lý thị trường… là những cơ quan có đủ công cụ, phương tiện, nhân lực để theo dõi, thực thi, xử lý nhiệm vụ này./.
37. Cử tri tỉnh Tuyên Quang kiến nghị : 

1. Cử tri đề nghị xem xét quyết định cho phép tổ chức Lễ hội Chọi trâu ở huyện Hàm Yên (Cử tri phản ánh, đây là lễ hội dân gian truyền thống đã có từ lâu và được ghi nhận, lễ hội đã mang lại nét văn hóa truyền thống tình đoàn kết, sự gắn bó trong nhân dân nên cần được phát huy giá trị này).

2. Cử tri đề nghị có chính sách xây dựng Đề án bảo tồn về văn hóa, tín ngưỡng, trang phục, tiếng nói và đầu tư cơ sở hạ tầng cho tộc người Thủy với 21 hộ dân, 101 nhân khẩu. Tộc người Thủy chưa được thống kê trong danh sách 54 dân tộc Việt Nam, hiện chỉ có duy nhất tại thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
Trả lời : (Tại Công văn số 1545/BVHTTDL-VP, ngày 13/04/2017)

1. Về đề nghị cho phép tổ chức Lễ hội Chọi trâu ở huyện Hàm Yên


Lễ hội chọi trâu là một trong những lễ hội có nội dung kích động bạo lực, phản cảm và có biểu hiện tràn lan. Nhiều tổ chức, cá nhân lợi dụng, thương mại hóa việc tổ chức lễ hội chọi trâu để trục lợi. Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức lễ hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các địa phương rà soát, không cấp phép, không tổ chức lễ hội chọi trâu trên địa bàn.


2. Về đề nghị có chính sách xây dựng Đề án bảo tồn về văn hóa, tín ngưỡng, trang phục, tiếng nói và đầu tư cơ sở hạ tầng cho tộc người Thủy hiện chưa được thống kê trong danh sách 54 dân tộc Việt Nam

Việc xác định tộc người Thủy đang sinh sống tại tỉnh Tuyên Quang trong danh sách các dân tộc Việt Nam sẽ được Ủy ban Dân tộc xác định thành phần dân tộc, tên gọi dân tộc và tiêu chí để phân định thành phần dân tộc trong Đề án “Điều tra, nghiên cứu xây dựng bộ dữ liệu về các dân tộc thiểu số, làm cơ sở cho việc quản lý nhà nước về dân tộc và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước”. 


Hiện nay, Bảng danh mục 54 thành phần dân tộc Việt Nam hiện đang sử dụng được xác định từ năm 1978 với sự thống nhất giữa Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam (nay là Viện Khoa học Xã hội Việt Nam) và Ban Dân tộc Trung ương (nay là Uỷ ban Dân tộc) sau đó được Chính phủ ủy nhiệm Tổng cục Thống kê ban hành “Danh mục các thành phần dân tộc Việt Nam” theo Quyết định số 121-TCTK/PPCĐ ngày 02/3/1979. Đến nay, Bản danh mục này vẫn là cơ sở pháp lý và văn bản chính thức được sử dụng thống nhất trên cả nước và quốc tế./. 

38. Cử tri tỉnh Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc kiến nghị: Cử tri đề nghị xem xét cấp kinh phí trùng tu, tôn tạo các di tích cấp Quốc gia đã và đang bị xuống cấp nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh.
Trả lời : (Tại Công văn số 1546/BVHTTDL-VP, ngày 13/04/2017)

Nguồn lực cho việc tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị của các di tích trên cả nước, tính đến thời điểm hiện nay chủ yếu vẫn là kinh phí chủ động bố trí từ ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác để thực hiện. Trong những năm qua, thông qua chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, ngân sách Trung ương cũng có hỗ trợ một phần cho nội dung công việc này. Cụ thể đối với địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và Hà Tĩnh đã bố trí kinh phí để thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo chống xuống cấp di tích cấp quốc gia như Di tích Đình Tây Hạ, Đình Chu, Đền Đồng Lạc, Cụm di tích Đình, Đền Hương Canh, Đình Cao Quang (Vĩnh Phúc); Di tích Nguyễn Du, Đền Bạch Vân, Chùa Chân Tiên, Đền Lê Khôi, Đền Nen (Hà Tĩnh)…

Tuy nhiên, Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2011-2015 đã kết thúc, để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020. Ngày 26/8/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 73/NQ-CP về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020, trong đó có Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa. Sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đối với các chương trình mục tiêu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì chương trình sẽ xem xét, tổng hợp đề xuất nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương kết hợp với ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án tôn tạo di tích cấp quốc gia./.

39. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị : 

1. Cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét sớm có quy định về xây dựng gia đình hạnh phúc, vì để đạt được gia đình văn hóa trước tiên phải là gia đình tử tế, cá nhân tử tế để sau đó dần dần đạt được gia đình văn hóa.

2. Cử tri phản ảnh tình trạng bình xét danh hiệu khu phố văn hóa, gia đình văn hóa hiện nay còn mang tính hình thức và rất tốn kém. Đề nghị các Bộ, ngành chức năng cần quan tâm hơn về vấn đề này để việc bình xét đi vào thực chất; cử tri đề xuất Mặt trận Tổ quốc không tham gia các Ban chỉ đạo mà nên giám sát riêng theo vai trò của Mặt trận.

Trả lời : (Tại Công văn số 1547/BVHTTDL-VP, ngày 13/04/2017)

1. Về đề nghị sớm có quy định về xây dựng gia đình hạnh phúc


Ngày 29/5/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 629/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Mục tiêu của Chiến lược là “Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội”. Chính phủ đã giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trong đó nhiệm vụ xây dựng gia đình văn hóa là trọng tâm, hàng năm hướng dẫn, tổ chức các hoạt động tuyên truyền thường xuyên và cao điểm vào dịp Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3, Ngày Gia đình Việt Nam, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình… 


Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng dự thảo Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình Việt Nam, sẽ tổ chức lấy ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học, sau đó triển khai thí điểm ở các địa phương đại diện cho các vùng, miền văn hóa trên cả nước. Những hoạt động này đều hướng đến xây dựng gia đình hạnh phúc của người Việt Nam. 

Xây dựng gia đình hạnh phúc, theo nghĩa rộng là các hoạt động đang được Chính phủ chỉ đạo, điều hành thực hiện bao gồm xây dựng gia đình văn hóa; hỗ trợ gia đình phát triển kinh tế; tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; thực hiện bình đẳng giới trong gia đình… Gia đình hạnh phúc có tiêu chí rộng mở, thiên về yếu tố sự thỏa mãn về tinh thần, nhưng trước hết phải là gia đình văn hóa, phải có các tiêu chí của gia đình văn hóa. Chính phủ đã giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, trình Dự thảo Nghị định quy định về xét và công nhận các danh hiệu văn hóa (trong đó có gia đình văn hóa). 

Để đảm bảo tính thống nhất, ngày 10/10/2011, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương. Trong đó, tiêu chuẩn công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” nêu rõ: “Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…”; “Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân; không vi phạm pháp luật nhà nước, quy định của địa phương; hương ước, quy ước cộng đồng”; “Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng”…

Việt Nam cũng là một trong những quốc gia tích cực trong việc hưởng ứng Ngày quốc tế Hạnh phúc. Ngày 26/12/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2589/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm. 


Chủ trương, chính sách trong xây dựng “Gia đình văn hóa” nói riêng đã được được Đảng và Nhà nước quan tâm và triển khai cụ thể qua các phong trào và đến nay đã lan tỏa sâu, rộng trong cả nước. Khái niệm về “Gia đình hạnh phúc” đã được cụ thể hóa tại các tiêu chuẩn của “Gia đình văn hóa”.


2. Về đề nghị quan tâm hơn để vấn đề bình xét danh hiệu khu phố văn hóa, gia đình văn hóa đi vào thực chất


Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong thời gian qua luôn được các cấp, các ngành quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo. Phong trào đã đi vào đời sống xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, phong trào còn bộc lộ nhiều hạn chế, khó khăn cần phải khắc phục trong thời gian tới, nhất là tình trạng bình xét danh hiệu văn hóa hiện nay còn mang tính hình thức, tốn kém. Để khắc phục những hạn chế khó khăn đó nêu trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và đang phối hợp chặt chẽ cùng các Bộ, ban, ngành thực hiện những giải pháp cụ thể sau:


- Củng cố và nâng cao hiệu lực hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp.


- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong việc chỉ đạo, điều hành Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở.


- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn ở cơ sở, từng bước nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa.


- Phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đẩy mạnh vai trò tự quản cộng đồng, phát huy hiệu quả hoạt động trong hương ước, quy ước của mỗi cộng đồng dân cư.


- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến với đồng bào dân tộc ít người ở vùng sâu, vùng xa, phát huy sự ảnh hưởng uy tín của già làng, trưởng bản trong cộng đồng.


- Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở các xã có nhiều dân tộc.

Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng Nghị định về xét và công nhận các danh hiệu văn hóa, trình Chính phủ ban hành, trong đó sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí bất cập của các Thông tư đã ban hành trước đó nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả bình xét các danh hiệu văn hóa trong thời gian tới.


Về đề xuất Mặt trận Tổ quốc không tham gia các Ban Chỉ đạo mà nên giám sát riêng theo vai trò của Mặt trận

Ngày 26/6/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 794/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Ban Vận động Trung ương cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, trong đó Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò là Ủy viên Thường trực. 


Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò quan trọng, đặc biệt là nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật. Phối hợp, tham gia với cơ quan nhà nước tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội… Thực tế những năm qua, việc Mặt trận Tổ quốc tham gia Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp vừa đảm bảo thực hiện tốt chức năng giám sát của Mặt trận, vừa là nhân tố quan trọng hàng đầu trong triển khai thực hiện thành công các nội dung của phong trào./.

14. Bộ Tư pháp

Tại Công văn số 321/BTP-VP ngày 6 tháng 2 năm 2017 và Công văn số 1235/BTP-VP ngày 13 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tư pháp về việc trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV: 
1. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Cử tri tiếp tục phản ảnh việc người dân khi cần chứng thực sổ hộ khẩu thì phải photo tất cả các trang theo quy đinh tại Điều 7 Thông tư 20/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp làm hao tốn chi phí của người dân. Cử tri kiến nghị cần xem xét lại quy định trên nhằm đơn giản thủ tục hành chính, đồng thời xem lại giá chứng thực để giảm bớt chi phí cho người dân khi đi chứng thực.

Trả lời: 

Cử tri kiến nghị cần xem xét lại quy định về chứng thực sổ hộ khẩu nhằm đơn giản thủ tục hành chính; xem lại giá chứng thực để giảm bớt chi phí cho người dân 

- Xem xét lại quy định về chứng thực sổ hộ khẩu nhằm đơn giản thủ tục hành chính: Trước đây, để tạo thuận lợi, tiết kiệm cho người dân, Bộ Tư pháp đã có hướng dẫn khi chứng thực bản sao Sổ hộ khẩu, không nhất thiết phải chứng thực bản sao cả quyển. Tuy nhiên, từ sự tạo thuận lợi này, trên thực tế đã có nhiều người dân lợi dụng quy định trên, như: không chụp đủ số trang của Sổ hộ khẩu theo yêu cầu của cơ quan hữu quan, mà cố ý bớt số lượng trang của các thành viên có mặt trong Sổ hộ khẩu nhằm mục đích gian dối. Chính vì vậy, Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP đã quy định: khi chứng thực bản sao từ Sổ hộ khẩu, phải sao cả quyển để ngăn chặn tình trạng gian dối nêu trên.

- Xem lại giá chứng thực để giảm bớt chi phí cho người dân: Theo quy định của pháp luật hiện hành, Bộ Tài chính là cơ quan có thẩm quyền quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực. Hiện tại, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực được thực hiện theo Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính. Do vậy, nếu có vướng mắc, đề nghị cử tri phản ánh về Bộ Tài chính để được hướng dẫn.

2. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh  kiến nghị: Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo kiểm tra rà soát lại hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện nay để tranh chống chéo, mâu thuẫn khi thực hiện.

Trả lời: 
Về việc kiểm tra rà soát lại hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện nay để tránh chồng chéo, mâu thuẫn 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao, trên cơ sở xác định rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) đối với việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, nâng cao vai trò, hiệu quả của pháp luật trong việc đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, trong thời gian qua, Bộ Tư pháp luôn coi trọng việc quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định của Chính phủ nhằm không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đảm bảo tính hợp Hiến, hợp pháp, đồng bộ, thống nhất, khả thi của văn bản QPPL.

 Năm 2014, trên cơ sở kết quả của Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL (2003 - 2013), Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 191/BTP-KTrVB ngày 20/01/2014 về việc “Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL” gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đề nghị triển khai thực hiện đồng bộ 4 giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL, bao gồm: (1) Chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định của pháp luật; (2) Tăng cường tự kiểm tra và kiểm tra văn bản QPPL theo thẩm quyền, đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội có nhiều bức xúc, xử lý triệt để, kịp thời những văn bản trái pháp luật đã được phát hiện hoặc được thông báo; (3) Quan tâm bố trí nhân lực, kinh phí và các điều kiện đảm bảo khác trong thực hiện công tác soạn thảo, thẩm định, ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản QPPL; (4) Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả với Bộ Tư pháp trong thực hiện công tác soạn thảo, thẩm định, ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản QPPL.  

Hàng năm, Bộ Tư pháp đều phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ tổ chức các Đoàn công tác liên ngành thực hiện kiểm tra, nắm tình hình về việc triển khai thực hiện công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương để kịp thời hướng dẫn, giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc, rút kinh nghiệm trong thực hiện công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; trao đổi, làm rõ các văn bản có dấu hiệu vi phạm về nội dung, thẩm quyền, hiệu lực và đề nghị cơ quan, người ban ban hành tự tổ chức kiểm tra, xử lý và thông báo kết quả xử lý cho Bộ Tư pháp. 

Đồng thời với việc hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương và Bộ, ngành khác trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, hàng năm Bộ Tư pháp đã thực hiện kiểm tra hàng nghìn văn bản QPPL theo thẩm quyền, phát hiện hàng trăm văn bản không phù hợp với quy định của pháp luật
 ; thực hiện rà soát văn bản thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp, ban hành các Quyết định công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần
… 

Tuy nhiên, đúng như phản ánh của cử tri, thực tiễn hiện nay vẫn còn tồn tại những quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, chưa thống nhất trong toàn hệ thống văn bản QPPL. Theo quy định tại Điều 111 và 139 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tự kiểm tra văn bản do mình ban hành hoặc liên tịch ban hành ngay sau khi ban hành văn bản và thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản do mình ban hành hoặc chủ trì soạn thảo. Vì vậy, để hạn chế tình trạng chồng chéo trong các văn bản chỉ đạo, điều hành của các cơ quan từ Trung ương đến địa phương, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, trong quá trình áp dụng pháp luật, nếu phát hiện những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp cần kiến nghị ngay tới cơ quan có thẩm quyền (cơ quan đã ban hành hoặc tham mưu soạn thảo, trình ban hành văn bản, cơ quan quản lý nhà nước về vấn đề mà văn bản điều chỉnh) để cơ quan này kịp thời thực hiện kiểm tra, rà soát, có giải pháp xử lý nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
3. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh  kiến nghị: Cử tri kiến nghị Quốc hội cần sớm sửa đổi các sai sót của Bộ luật hình sự, đồng thời khi sửa đổi Bộ luật hình sự cần xem xét tăng mức hình phạt với các trường hợp trẻ em dưới 18 tuổi khi phạm pháp trọng án nghiêm trọng để giáo dục răn đe.

Trả lời: 
Về việc sớm sửa đổi các sai sót của Bộ luật hình sự; xem xét tăng mức hình phạt với các trường hợp trẻ em dưới 18 tuổi khi phạm pháp trọng án nghiêm trọng 

- Về việc sớm sửa đổi các sai sót của Bộ luật hình sự: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015 đã được Chính phủ trình Quốc hội khóa XIV xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2016), hiện nay dự thảo Luật đang được Ủy ban Tư pháp của Quốc hội phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Đại biểu Quốc hội để trình Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2017). 

- Về tăng mức hình phạt với các trường hợp trẻ em dưới 18 tuổi khi phạm pháp trọng án nghiêm trọng: 

Chính sách hình sự đối với người dưới 18 tuổi là một trong những chính sách quan trọng của Bộ luật hình sự năm 2015. Vấn đề này đã được thảo luận kỹ trong quá trình xây dựng dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi) trên tinh thần đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, trong đó có người chưa thành niên phạm tội. Chủ trương nhân đạo hóa đối với người chưa thành niên đã có sự thống nhất cao của Chính phủ, cũng như trong quá trình xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, ý kiến nhân dân trước khi Bộ luật hình sự 2015 được Quốc hội khóa XIII thông qua.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cũng nhận thấy, giáo dục, phòng ngừa vi phạm pháp luật hình sự ở lứa tuổi người chưa thành niên không thể chỉ dựa vào việc tăng nặng hình phạt mà cần phải có sự kết hợp đồng bộ các biện pháp như giáo dục ý thức cho bản thân người chưa thành niên và gia đình họ, lành mạnh hóa môi trường sống của người chưa thành niên, tạo điều kiện cho người chưa thành niên học tập, giải trí và lao động… Do đó, việc xem xét tăng mức hình phạt với các trường hợp trẻ em dưới 18 tuổi khi phạm pháp trọng án nghiêm trọng là chưa phù hợp với chủ trương chung của Đảng và Nhà nước ta. 

4. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh  kiến nghị: Cử tri cho rằng Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015 quy định các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, trong đó có điểm x: “Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác” và điểm x: “Người phạm tội là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ, người có công với cách mạng” là chưa phù hợp. Cử tri đề nghị không áp dụng những tình tiết giảm nhẹ này đối với tội phạm tham nhũng, thay vào đó, cần phải áp dụng tình tiết tăng nặng đối với những người phạm tội này.. 

Trả lời: 
Về đề nghị không áp dụng những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với tội phạm tham nhũng

Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Đây là chính sách chung được áp dụng cho tất cả các đối tượng phạm tội cũng như tất cả các loại tội phạm được quy định tại Bộ luật hình sự năm 2015. Do vậy, dù một người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý như tội phản bội tổ quốc hay tội ít nghiêm trọng do vô ý như tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nếu có tình tiết giảm nhẹ được quy định tại Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 thì đều được áp dụng mà không có sự phân biệt giữa các loại tội phạm.

Hơn nữa, đây là tình tiết giảm nhẹ được thiết kế từ những Bộ luật hình sự trước đây của nhà nước ta đã được kiểm nghiệm qua thực tiễn áp dụng và còn phù hợp; đồng thời, việc quy định trên cũng thể hiện tinh thần nhân đạo trong chính sách xử lý hình sự của Đảng và Nhà nước ta.

5. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Đề nghị thay thế quy định hình phạt “tử hình” bằng hình phạt “chung thân không xét giảm án” đối với các tội phạm về ma túy quy định tại Khoản 4, Điều 248, Bộ Luật hình sự; Đề nghị tăng hình phạt tiền đối với nhóm tội phạm xâm phạm quản lý trật tự kinh tế quy định tại Điều 153 – 181 của Bộ Luật hình sự.

Trả lời: 
- Về đề nghị thay thế quy định hình phạt “tử hình” bằng hình phạt “chung thân không xét giảm án” đối với các tội phạm về ma túy: Qua báo cáo tổng kết thực tiễn thi hành Bộ luật hình sự năm 1999 của Bộ Công an thì các tội phạm về ma túy nói chung và đặc biệt là tội sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy nói riêng là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, có diễn biến ngày càng phức tạp, với những hậu quả để lại cho xã hội hết sức nặng nề. Để trấn áp và răn đe loại tội phạm này cần có hệ thống chế tài đủ mạnh, do vậy, Bộ luật hình sự năm 2015 cũng như Bộ luật hình sự năm 1999 đã quy định hình phạt tối đa là tử hình.  

- Về kiến nghị tăng hình phạt tiền đối với nhóm tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế từ Điều 153 đến Điều 181 của Bộ luật hình sự: Căn cứ vào thực tiễn đấu tranh đối với loại tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong thời gian vừa qua, Bộ luật hình sự năm 2015 đã tăng hình phạt tiền đối với một số tội phạm cụ thể, ví dụ như sau:

+ Về Tội buôn lậu: Điều 153 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định mức hình phạt tiền ở khoản 1 là từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, hình phạt tiền bổ sung từ 3.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định mức hình phạt tiền đối với cá nhân tại khoản 1 là từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, khoản 2 là từ 300.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng, khoản 3 là từ 1.500.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng và hình phạt tiền bổ sung là từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. 

+ Về Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới: Điều 154 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định mức phạt tiền tại khoản 1 là 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, hình phạt tiền bổ sung là từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Điều 189  Bộ luật hình sự năm 2015 quy định mức phạt tiền tại khoản 1 là 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, khoản 2 là 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng, khoản 3 là 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng; hình phạt tiền bổ sung là từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. 

Như vậy, Bộ luật hình sự năm 2015 đã tăng hình phạt tiền đối với một số tội phạm cụ thể trong nhóm tội phạm xâm phạm quản lý trật tự kinh tế so với Bộ luật hình sự năm 1999. Bộ Tư pháp xin thông tin để cử tri được biết. 

6. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: Đề nghị xem xét, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2015 theo hướng:

+ Khắc phục hỗ hổng pháp luật trước nay, nhất là đối với một số tội phạm hình sự như tội cố ý gây thương tích là chỉ khởi tố theo yêu cầu của người bị hại và việc trưng cầu giám định y khoa là quyền của người bị hại, cơ quan chức năng rất khó vào cuộc đối với các vụ việc mà người có hành vi phạm tội và người bị hại thương lượng được với nhau hoặc  vì một lý do nào đó, người bị hại không tiến hành yêu cầu trưng cầu giám định y khoa và yêu cầu khởi tố bị can. Đây là tình trạng khiếu vụ việc thanh toán lẫn nhau giữa các băng nhóm xã hội diễn ra ngày càng nhiều, tình trạng đâm thuê, chém mướn trong xã hội ngày càng nghiêm trọng, gây mất trật tự, an toàn xã hội.

+ Đói với các tội phạm có nhiều khung hình phạt khác nhau, cần thiết quy định rút ngắn khoảng cách giữa các khung hình phạt, đồng thời tránh quy định theo hướng có sự giao thoa giữa các hình phạt liền kề nhằm tránh tình trạng cùng một tội như nhau, với các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ như nhau nhưng do quan điểm xét xử của các địa phương khác nhau nên phán quyết đối với người phạm tội khác nhau. Quy định như vậy sẽ góp phần tạo tính nghiêm minh trong thực thi pháp luật, cũng như hạn chế tối đa sự can thiệp từ ý chí chủ quan của những người tham gia xét xử trong các vụ án hình sự trong thời gian tới. Đồng thời, cũng tạo tính thống nhất trong triển khai thi hành Bộ luật hình sự tại các địa phương trên phạm vi cả nước.

Trả lời: 
Về đề nghị xem xét, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự năm 2015
- Về khắc phục lỗ hổng pháp luật trong việc quy định khởi tố theo yêu cầu của người bị hại và việc trưng cầu giám định y khoa là quyền của người bị hại: Bộ Tư pháp nhận thấy, vấn đề khởi tố theo yêu cầu của người bị hại thuộc phạm vi điều chỉnh của Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật hình sự không quy định vấn đề này. 

- Về kiến nghị rút ngắn khoảng cách giữa các khung hình phạt: Trong quá trình xây dựng Bộ luật hình sự năm 2015, vấn đề về rút ngắn khoảng cách giữa các khung hình phạt cũng đã được quan tâm để điều chỉnh phù hợp. Do vậy, Bộ luật hình sự năm 2015 đã có nhiều điều luật được rút ngắn khoảng cách giữa các khung hình phạt, ví dụ như:

+ Tội cố ý truyền HIV cho người khác Điều 118: Bộ luật hình sự năm 1999 quy định hình phạt tại khoản 1 là từ 03 năm đến 10 năm; khoản 2 là từ 10 năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân. Điều 149 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định hình phạt tại khoản 1 là từ 03 năm đến 07 năm, khoản 2 là từ 07 năm đến 15 năm; khoản 3 là từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

+ Tội mua bán người: Điều 119 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định hình phạt tại khoản 1 là từ 02 năm đến 07 năm; khoản 2 là từ 05 năm đến 20 năm. Điều 150 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định hình phạt tại khoản 1 là từ 05 năm đến 10 năm; khoản 2 là từ 08 năm đến 15 năm và khoản 3 là từ 12 năm đến 20 năm.

Việc quy định gối hình phạt trong các khung hình phạt của các điều luật nhằm đảo bảo sự linh hoạt trong hoạt động xét xử của Tòa án. Với những tội danh như nhau, Tòa án căn cứ vào những yếu tố khác nhau, như: nhân thân người phạm tội, điều kiện phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhận thức của người phạm tội… để quyết định hình phạt. Do vậy, việc quy định gối khung như Bộ luật hình sự năm 2015 là phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.

- Về việc bổ sung Tội sản xuất, buôn bán hàng kém chất lượng: 
Bộ luật hình sự năm 1985 trước đây đã có quy định tội lưu hành sản phẩm kém phẩm chất (Điều 177). Tuy nhiên đến Bộ luật hình sự năm 1999 đã bỏ tội danh này do tính chất, mức độ vi phạm này không cao như vi phạm trong sản xuất, buôn bán hàng giả nên xử phạt vi phạm hành chính là đủ nghiêm khắc, đủ sức răn đe. Sau khi Bộ luật hình sự năm 1999 bỏ tội danh này, pháp luật quy định hành vi lưu hành sản phẩm kém phẩm chất bị xử phạt hành chính. 

Văn bản quy định về xử phạt vi phạm hành chính mới nhất đối với hành vi vi phạm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa là Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa. Theo đó, hành vi vi phạm quy định về hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố trong bán buôn, bán lẻ có thể bị phạt tiền đến 50.000.000 đồng nếu lô hàng vi phạm có giá trị từ trên 160.000.000 đồng (Điều 18).

Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm của hành vi trên, kế thừa quy định của Bộ luật hình sự năm 1999, Bộ luật hình sự năm 2015 không quy định về tội sản xuất, buôn bán hàng kém chất lượng.

- Về việc tăng nặng hình phạt đối với các tội danh liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm:
  So với quy định tại Bộ luật hình sự năm 1999, Bộ luật hình sự năm 2015 đã quy định tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, cụ thể: tăng mức phạt tù tối đa từ 15 năm tù (theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999) lên đến 20 năm tù; tăng mức tiền phạt bổ sung từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng (theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999) lên mức 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. Bộ Tư pháp xin thông tin để cử tri được biết. 

7. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: 

- Kiến nghị  xem xét, sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2015 theo hướng:

+ Bổ sung Tội sản xuất, buôn bán hàng kém chất lượng vào sau Điều 192 về Tội sản xuất, buôn bán hàng giả nhằm tạo cơ sở pháp lý để truy cứu trách nhiệm hình sự các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng kém chất lượng trên thị trường hiện nay. Bởi, khái niệm về hàng giả và hàng kém chất lượng là khác nhau, nên nếu quy định như Bộ luật Hình sự 2015 sẽ dấn đến tình trạng khó truy cứu trách nhiệm hình sự của các cá nhân, tổ chức trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng kém chất lượng, nhất là đối với các mặt hàng như: vàng, xăng dầu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… trong khi lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh này mang lại là rất cao. 

+ Tăng nặng hình phạt đối với các tội danh liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, đề nghị quy định khung hình phạt cao nhất của các tội danh này phải là tử hình. Bởi, liên quan đến các tội danh này thì hậu quả của nó không chỉ tác động đến một người mà là một nhóm người, một cộng đồng người. Và người vi phạm hành vi này nếu đến mức xử lý hình sự thì không phải vi phạm lần đầu, nên cần quy định xử lý nghiêm, làm cơ sở thực hiện và tạo sự răn đe, nhằm bảo vệ sức khỏe và tính mạng của mọi người, và đảm bảo sự phát triiển chung của toàn xã hội. 

Trả lời: 
Về đề nghị xem xét, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự năm 2015
- Về khắc phục lỗ hổng pháp luật trong việc quy định khởi tố theo yêu cầu của người bị hại và việc trưng cầu giám định y khoa là quyền của người bị hại: Bộ Tư pháp nhận thấy, vấn đề khởi tố theo yêu cầu của người bị hại thuộc phạm vi điều chỉnh của Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật hình sự không quy định vấn đề này. 

- Về kiến nghị rút ngắn khoảng cách giữa các khung hình phạt: Trong quá trình xây dựng Bộ luật hình sự năm 2015, vấn đề về rút ngắn khoảng cách giữa các khung hình phạt cũng đã được quan tâm để điều chỉnh phù hợp. Do vậy, Bộ luật hình sự năm 2015 đã có nhiều điều luật được rút ngắn khoảng cách giữa các khung hình phạt, ví dụ như:

+ Tội cố ý truyền HIV cho người khác Điều 118: Bộ luật hình sự năm 1999 quy định hình phạt tại khoản 1 là từ 03 năm đến 10 năm; khoản 2 là từ 10 năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân. Điều 149 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định hình phạt tại khoản 1 là từ 03 năm đến 07 năm, khoản 2 là từ 07 năm đến 15 năm; khoản 3 là từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

+ Tội mua bán người: Điều 119 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định hình phạt tại khoản 1 là từ 02 năm đến 07 năm; khoản 2 là từ 05 năm đến 20 năm. Điều 150 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định hình phạt tại khoản 1 là từ 05 năm đến 10 năm; khoản 2 là từ 08 năm đến 15 năm và khoản 3 là từ 12 năm đến 20 năm.

Việc quy định gối hình phạt trong các khung hình phạt của các điều luật nhằm đảo bảo sự linh hoạt trong hoạt động xét xử của Tòa án. Với những tội danh như nhau, Tòa án căn cứ vào những yếu tố khác nhau, như: nhân thân người phạm tội, điều kiện phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhận thức của người phạm tội… để quyết định hình phạt. Do vậy, việc quy định gối khung như Bộ luật hình sự năm 2015 là phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.

- Về việc bổ sung Tội sản xuất, buôn bán hàng kém chất lượng: 
Bộ luật hình sự năm 1985 trước đây đã có quy định tội lưu hành sản phẩm kém phẩm chất (Điều 177). Tuy nhiên đến Bộ luật hình sự năm 1999 đã bỏ tội danh này do tính chất, mức độ vi phạm này không cao như vi phạm trong sản xuất, buôn bán hàng giả nên xử phạt vi phạm hành chính là đủ nghiêm khắc, đủ sức răn đe. Sau khi Bộ luật hình sự năm 1999 bỏ tội danh này, pháp luật quy định hành vi lưu hành sản phẩm kém phẩm chất bị xử phạt hành chính. 

Văn bản quy định về xử phạt vi phạm hành chính mới nhất đối với hành vi vi phạm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa là Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa. Theo đó, hành vi vi phạm quy định về hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố trong bán buôn, bán lẻ có thể bị phạt tiền đến 50.000.000 đồng nếu lô hàng vi phạm có giá trị từ trên 160.000.000 đồng (Điều 18).

Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm của hành vi trên, kế thừa quy định của Bộ luật hình sự năm 1999, Bộ luật hình sự năm 2015 không quy định về tội sản xuất, buôn bán hàng kém chất lượng.

- Về việc tăng nặng hình phạt đối với các tội danh liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm:
  So với quy định tại Bộ luật hình sự năm 1999, Bộ luật hình sự năm 2015 đã quy định tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, cụ thể: tăng mức phạt tù tối đa từ 15 năm tù (theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999) lên đến 20 năm tù; tăng mức tiền phạt bổ sung từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng (theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999) lên mức 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. Bộ Tư pháp xin thông tin để cử tri được biết. 

8. Cử tri tỉnh Khánh Hòa kiến nghị: Đề nghị tăng hình phạt đối với các hành vi mua bán trái phép chất ma túy, hành vi sản xuất và bán các loại thuốc thú y, thuốc trừ sâu giả vì trong thực tế các hành vi này có dấu hiệu tăng nhanh, gây thiệt hại lớn cho sản xuất và đời sống nhân dân.

Trả lời: 
Bộ luật hình sự năm 1999 và Bộ luật hình sự năm 2015 đều quy định chế tài xử lý rất nghiêm khắc đối với hành vi mua bán trái phép chất ma túy, cụ thể: đã quy định hình phạt tối đa là tù chung thân, tử hình. 

Đối với hành vi sản xuất và bán các loại thuốc thú y, thuốc trừ sâu giả: So với Bộ luật hình sự năm 1999, Bộ luật hình sự năm 2015 đã tăng hình phạt đối với tội sản xuất và buôn bán hàng giả là thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi. Cụ thể, đã tăng mức phạt tù tối đa lên đến 20 năm so với 15 năm theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999. Bộ Tư pháp xin thông tin để cử tri được biết.

9. Cử tri  thành phố Hải Phòng kiến nghị: Bộ luật Hình sự (sửa đổi) hiện đang lùi thời gian có hiệu lực để sửa đổi một số nội dung, do vậy việc quy định về xử lý hình sự đối với một số tội phạm về vệ sinh thực phẩm và tội phạm về môi trường chưa được thi hành. Đề nghị sớm thông qua các nội dung sửa đổi của Bộ luật Hình sự để có căn cứ xử lý hình sự đối với các tội phạm về môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trả lời: 
Về đề nghị sớm thông qua các nội dung sửa đổi của Bộ luật hình sự để có căn cứ xử lý hình sự đối với các tội phạm về môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm
Hiện nay, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015 đang được Ủy ban Tư pháp của Quốc hội phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, chỉnh lý để trình Quốc hội khóa XIV xem xét thông qua vào kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2017). Bộ Tư pháp xin thông tin để cử tri được biết.
10. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: Kiến nghị sớm xem xét, sửa đổi Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2013, cụ thể: đối với các nội dung có liên quan đến xử lý người nghiện ma túy cần sửa đổi, bổ sung quy định cho phù hợp với tình hình thực tế ở nước ta, nhằm khắc phục các hạn chế trong thời gian qua về xử lý vấn đề này. Bởi, hiện nay, tình trạng giết người hàng loạt với các phương thức dã man phần đông xuất phát từ các đối tượng nghiện ma túy. Tuy nhiên, theo các văn bản hướng dẫn thì người nghiện ma túy được xem như người bệnh và việc đưa những người này vào các trung tâm cai nghiện tập trung phải được Tòa án ra quyết định. Nhưng nếu thực hiện theo Luật Xử lý vi phạm hành chính, thì từ lúc Tòa án họp cho đến lúc ra quyết định phải mất thêm từ 6 đến 12 tháng. Hơn nữa, thời gian từ khi bắt được một đối tượng nghiện ma túy đến khi đưa vào trung tâm cai nghiện tập trung theo Nghị định 221 có quy trình từ 37 đến 72 ngày, là quá dài và gây ra nhiều khó khăn phức tạp trong việc quản lý người nghiện tại cộng đồng. 

Trả lời: 
Về kiến nghị sớm xem xét, sửa đổi Luật xử lý vi phạm hành chính
- Sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý người nghiện ma túy cho phù hợp với tình hình thực tế:
Luật xử lý vi phạm hành chính chỉ quy định về thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp dụng áp dụng và thi hành quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; đối với thủ tục xem xét, quyết định việc áp dụng các biện pháp, Luật xử lý vi phạm hành chính không quy định mà giao Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định trong một văn bản riêng, cụ thể là: Điều 106 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định “Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc áp dụng các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc”.

Theo quy định tại Điều 7 và điểm h Khoản 2 Điều 20 của Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân (Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13) thì, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thụ lý hồ sơ đề nghị của cơ quan có thẩm quyền, Tòa án phải ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đối với vụ việc phức tạp, thời hạn này có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày. Bên cạnh đó, cũng theo quy định tại điểm h Khoản 2 Điều 20 của Pháp lệnh, tại phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, Thẩm phán công bố quyết định áp dụng hoặc không áp dụng biện pháp hoặc đình chỉ, tạm đình chỉ việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp (tùy từng trường hợp cụ thể). 

Như vậy, phản ánh của cử tri về việc thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính thì từ lúc Tòa án họp cho đến lúc ra quyết định phải mất thêm từ 6 đến 12 tháng là chưa phù hợp với quy định của Luật.

- Về việc xem xét, rút ngắn thời gian, quy trình đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 221/2013/NĐ-CP: Ngày 09/9/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 136/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Theo quy định của Nghị định số 136/2016/NĐ-CP, thủ tục và thời gian lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đã được đơn giản hóa và rút ngắn. Cụ thể: Đã rút ngắn thời gian bổ sung tài liệu vào hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc sau khi Trưởng phòng tư pháp kiểm tra tính pháp lý mà thấy rằng hồ sơ chưa đầy đủ, từ 05 ngày làm việc xuống còn 03 ngày làm việc; hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người có nơi cư trú ổn định, từ 09 tài liệu, giấy tờ rút xuống còn 04 loại; hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người không có nơi cư trú ổn định, từ 06 loại tài liệu, giấy tờ rút xuống còn 03 loại; người có thẩm quyền xác định người nghiện ma túy không bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề mà chỉ cần có giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ tập huấn về chẩn đoán, điều trị cắt cơn nghiện ma túy do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Trong quá trình theo dõi công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp tiếp tục tổng hợp các phản ánh, kiến nghị có liên quan để báo cáo Chính phủ kiến nghị Quốc hội xem xét, quyết định sửa đổi Luật xử lý vi phạm hành chính trong thời gian tới.

11. Cử tri tỉnh Phú Thọ kiến nghị: Tại khoản 1, Điều 72 Luật Xử lý vi phạm hành chính, quy định: “Trường hợp vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; chất lượng sản phẩm, hàng hóa;... buôn bán hàng giả mà gây hậu quả lớn hoặc gây ảnh hưởng xấu về dư luận xã hội thì cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm công bố công khai về việc xử phạt” nhưng Chính phủ chưa có văn bản hướng dẫn thế nào là gây hậu quả lớn hoặc gây ảnh hưởng xấu về dư luận xã hội. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ, ngành liên quan sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể làm cơ sở cho địa phương tổ chức thực hiện.
Trả lời: 
Bộ Tư pháp nhận thấy, các vụ việc vi phạm hành chính rất đa dạng, phức tạp, diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhằm ngăn chặn và răng đe các hành vi vi phạm, Luật xử lý vi phạm hành chính đã xác định một số tiêu chí nhằm tăng nặng trách nhiệm hành chính, như: “gây hậu quả lớn” hoặc “gây ảnh hưởng xấu về dư luận xã hội”. Tuy nhiên, đúng như cử tri đã phản ánh, vì các tiêu chí trên mang tính định tính, do vậy chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể.

Với chức năng quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp đã và đang tổng hợp các phản ánh, kiến nghị liên quan đến các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật để báo cáo Chính phủ, đề xuất Quốc hội xem xét, sửa đổi, bổ sung quy định trong trường hợp cần thiết để có cơ sở áp dụng trên thực tế.
12. Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: Khoản 3 Điều 54 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: “Cấp phó được giao quyền xử phạt vi phạm hành chính phải chịu trách nhiệm về quyết định xử phạt vi phạm hành chính của mình trước cấp trưởng và trước pháp luật. Người được giao quyền không được giao quyền, ủy quyền cho bất kỳ người nào khác”. Tuy nhiên, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP không quy định rõ vấn đề này để áp dụng trong thực tiễn, do đó trong quá trình áp dụng, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương còn mập mờ, lúng túng. Ví dụ như ở cấp xã Trưởng Công an xã có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, nhưng khi Trưởng Công an xã đi vắng có thể Ủy quyền cho Phó trưởng Công an xã được không? Vì Phó trưởng Công an xã không phải là công chức. Mặt khác, đối với các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính khác (tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; khám người; khám phương tiện vận tải, đồ vật; khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính…), Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP không quy định việc giao quyền cho cấp phó trong việc áp dụng các biện pháp này dẫn đến sự lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện. Đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể về vấn đề giao quyền cho cấp phó trong công tác xử phạt vi phạm hành chính tại Nghị định 81/2013/NĐ-CP để việc thực hiện được thống nhất.

Trả lời: 
1. Về vấn đề giao quyền cho cấp phó áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính 

Bộ Tư pháp nhận thấy, Luật xử lý vi phạm hành chính đã quy định vấn đề giao quyền xử phạt cho cấp phó tại Điều 54 (Giao quyền xử phạt), khoản 2 Điều 87 (Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính), khoản 2 Điều 123 (Tạm giữ người theo thủ tục hành chính); Luật không quy định cụ thể về việc cấp trưởng được giao quyền cho cấp phó áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính. Việc cấp trưởng giao quyền cho cấp phó áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính là vấn đề phức tạp và áp dụng nhiều trong thực tiễn. 

Trong quá trình triển khai, áp dụng quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính, hiện có những cách hiểu và áp dụng khác nhau về vấn đề này. Vì vậy, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nói trên, Bộ Tư pháp đã xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP(Tờ trình số 65/TTr-BTP ngày 30/12/2016), trong đó đã quy định vấn đề nêu trên theo hướng: Cấp phó được giao quyền xử phạt vi phạm hành chính thì cũng có thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn, quyết định cưỡng chế theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính.

2. Về việc hoàn chỉnh các quy định pháp luật chung về xử lý vi phạm hành chính; hướng dẫn thực hiện Nghị định số 20/2016/NĐ-CP; tăng cường các lớp tập huấn về kỹ năng sử dụng và tích hợp số liệu xử lý vi phạm hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia; bảo đảm kinh phí cho các hoạt động liên quan đến công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

- Với chức năng quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp đã và đang tổng hợp các phản ánh, kiến nghị liên quan đến các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật để báo cáo Chính phủ sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan trong trường hợp cần thiết để bảo đảm thống nhất trong các quy định của pháp luật. 

- Hiện nay, Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính (dự thảo Thông tư đã được thẩm định và Bộ trưởng Bộ Tư pháp đang xem xét để ký ban hành trong thời gian tới).

- Trong năm 2016, Bộ Tư pháp đã tổ chức 02 Hội nghị tập huấn về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (trong đó có nội dung liên quan đến công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính) tại các tỉnh Trà Vinh và Quảng Ninh cho đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa bàn một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc vùng Đồng bằng Bắc bộ và miền Tây Nam Bộ (Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp...). Bên cạnh đó, ngày 12/5/2016, Bộ Tư pháp có Công văn số 1526/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL về việc triển khai thực hiện Nghị định số 20/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. Theo đó, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện một số hoạt động như: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị định số 20/2016/NĐ-CP đến các đối tượng áp dụng của Nghị định trong phạm vi quản lý của mình; chủ động tổ chức thực hiện các quy định về xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính; cử cán bộ tham gia đầy đủ các Hội nghị tập huấn về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do Bộ Tư pháp tổ chức… Trong thời gian tới, theo kế hoạch công tác, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục tổ chức các Hội nghị tập huấn về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (trong đó có nội dung liên quan đến công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính) để tạo thuận lợi cho các địa phương trong tổ chức thực hiện.

- Để bảo đảm kinh phí cho các hoạt động liên quan đến công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp đang tích cực phối hợp với Bộ Tài chính trong việc xây dựng Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để ban hành trong thời gian tới.

3. Về việc tham mưu cho Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; đề nghị Bộ Nội vụ ban hành quy định, hướng dẫn cụ thể về tổ chức bộ máy, số lượng, tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức và bổ sung biên chế làm công tác theo dõi thi hành pháp luật cho các địa phương

Đúng như cử tri đã phản ánh, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật còn một số khó khăn, hạn chế: Hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật ở một số Bộ, ngành, địa phương chưa có nhiều chuyển biến rõ nét, chưa phản ánh đúng những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật... Trong các nguyên nhân của khó khăn, hạn chế nêu trên có nguyên nhân từ thể chế về công tác theo dõi thi hành pháp luật.

Để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp đã triển khai việc xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cũng đã triển khai xây dựng Khung theo dõi thi hành pháp luật, trong đó có các tiêu chí cụ thể để xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật một các khách quan, chính xác và khoa học.

Cùng với việc hoàn thiện thể chế về theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp cũng tiếp tục theo dõi, nắm bắt, tổng hợp tình hình tổ chức bộ máy làm công tác theo dõi thi hành pháp luật tại các địa phương để kịp thời có ý kiến với Bộ Nội vụ, qua đó góp phần bảo đảm cho công tác theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện hiệu quả.

13. Cử tri tỉnh Phú Thọ, Hà Nam kiến nghị: Thời gian qua, tình trạng phương tiện vận chuyển hàng giả, hàng lậu xảy ra nhiều nơi, diễn biến phức tạp nhưng chế tài xử lý chưa nghiêm, chưa đảm bảo yêu cầu giáo dục, răn đe nên vẫn còn nhiều trường hợp tái phạm. Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, cử tri đề nghị Chính phủ tăng mức xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm trên và xử lý kiên quyết tránh thất thu thuế cho nhà nước và bảo đảm tính mạng cho người bệnh, cần quy định “tịch thu phương tiện vận chuyển hàng lậu, hàng giả trong trường hợp người điều khiển phương tiện vận tải không khai báo và cơ quan chức năng không xác định được chủ sở hữu của số hàng lậu, hàng giả trên phương tiện vận tải đó”.
Trả lời: 
- Về việc tăng mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm vận chuyển hàng lậu, hàng giả:

Với chức năng quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp đã và đang tổng hợp các phản ánh, kiến nghị trong quá trình tổ chức thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, trong đó có các phản ánh, kiến nghị nêu trên của cử tri để kiến nghị Bộ Công Thương (cơ quan của Chính phủ có chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại) nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện quy định nêu trên trong thực tế; trên cơ sở đó, báo cáo Chính phủ phương án sửa đổi, bổ sung quy định này tại Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhằm bảo đảm tính răn đe.
- Về việc quy định tịch thu phương tiện vận chuyển hàng lậu, hàng giả:
Bộ Tư pháp nhận thấy, theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 3 Luật xử lý vi phạm hành chính, trách nhiệm chứng minh hành vi vi phạm hành chính thuộc về người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Việc người điều khiển phương tiện vận tải không khai báo chủ sở hữu của số hàng lậu, hàng giả trên phương tiện vận tải không phải là căn cứ để có thể tịch thu phương tiện vi phạm hành chính; tuy nhiên, việc “tự nguyện khai báo” được coi là tình tiết trong quá trình xử lý trách nhiệm của người vi phạm (quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chính). Do vậy, kiến nghị của cử tri về việc quy định tịch thu phương tiện vận chuyển hàng lậu, hàng giả trong trường hợp người điều khiển phương tiện vận tải không khai báo và cơ quan chức năng không xác định được chủ sở hữu của số hàng lậu, hàng giả trên phương tiện vận tải đó là không phù hợp với quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính hiện hành. 
14. Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: Tại Khoản 1 Điều 52 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định nguyên tắc xác định thẩm quyền đối với từng chức danh xác định theo tỷ lệ phần trăm khi xử phạt cá nhân thực hiện hành vi vi phạm hành chính. Đối với tổ chức, thẩm quyền xử phạt này được xác định là gấp 02 lần thẩm quyền xử phạt đối với cá nhân. Tuy nhiên thẩm quyền xử phạt tăng gấp đôi này lại chỉ được xác định trong trường hợp phạt tiền mà không đề cập đến gia trị tịch thu của tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; chưa xác định giới hạn của thẩm quyền áp dụng biện pháp tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tương xứng với việc xử phạt tiền của các chức danh; Tại Khoản 1 Điều 66 của Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 07 ngày kể từ ngày lập biên bản hành chính (nhưng thực chất chỉ có 05 ngày làm việc và 02 ngày nghỉ); với thời gian này, việc tham mưu trình lãnh đạo UBND tỉnh ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vụ việc vi phạm liên quan đến 02 ngành trở lên hoặc vượt thẩm quyền sẽ gặp khó khăn, sẽ không đảm bảo thời gian quy định; Tại Khoản I Điều 66 quy định thời hạn đề ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính: trong trường hợp phức tạp cần xác minh được gia hạn 30 ngày nhưng không quy định rõ như thế nào là trường hợp phức tạp nên dẫn đến tình trạng áp dụng quy định không thống nhất. Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội có giải pháp sửa đổi bổ sung những điểm bất cập trên để đảm bảo hệ hống pháp luật ngày càng hoàn thiện.

Trả lời: 
Về sửa đổi bổ sung những điểm bất cập của Luật xử lý vi phạm hành chính
- Về quy định tại Khoản 1 Điều 52 Luật xử lý vi phạm hành chính không đề cập đến thẩm quyền xử phạt tăng gấp đôi trong trường hợp tịch thu của tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; chưa xác định giới hạn của thẩm quyền áp dụng biện pháp tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính:
Đúng như ý kiến của cử tri đã nêu, Khoản 1 Điều 52 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định thẩm quyền xử phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần đối với cá nhân, trong khi đó, thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính lại được xác định theo mức tiền phạt (được quy định đối với cá nhân vi phạm hành chính). Do Luật xử lý vi phạm hành chính chưa quy định rõ về thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện đối với tổ chức vi phạm hành chính nên hiện nay có hai cách hiểu và áp dụng khác nhau: (i) Thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức được xác định theo giá trị tang vật, phương tiện và bằng mức phạt tiền áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân; (ii) Thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được xác định như thẩm quyền phạt tiền, tức là, thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện đối với tổ chức vi phạm hành chính cũng gấp 02 lần đối với cá nhân vi phạm hành chính.
Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nêu trên, căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 52 Luật xử lý vi phạm hành chính, trong quá trình soạn thảo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp đã bổ sung quy định cụ thể về về vấn đề nêu trên, theo đó, thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện đối với tổ chức vi phạm hành chính được xác định như thẩm quyền phạt tiền và gấp 02 lần giá trị tang vật, phương tiện bị tịch thu của cá nhân vi phạm hành chính. Dự thảo Nghị định đã được Bộ Tư pháp trình Chính phủ tại Tờ trình số 65/TTr-BTP ngày 30/12/2016. 

- Về quy định tại khoản 1 Điều 66 Luật xử lý vi phạm hành chính là quá ngắn:

Bộ Tư pháp nhận thấy, thời hạn ra quyết định xử phạt thông thường đối với các vụ việc là 07 ngày. Đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp mà không thuộc trường hợp giải trình hoặc đối với vụ việc thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 61 của Luật này thì thời hạn ra quyết định xử phạt tối đa là 30 ngày, kể từ ngày lập biên bản. Đối với những vụ việc phức tạp, phải định giá, xác minh, hàng hóa vi phạm lớn, cơ quan có thẩm quyền xử phạt có thể áp dụng khoản 1 Điều 66 của Luật xử lý vi phạm hành chính để giải quyết, theo đó, “người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc phải báo cáo thủ trưởng trực tiếp của mình bằng văn bản để xin gia hạn; việc gia hạn phải bằng văn bản, thời hạn gia hạn không được quá 30 ngày”. Như vậy, tổng thời gian để ra quyết định xử phạt trong trường hợp này là 60 ngày, về cơ bản phù hợp với hầu hết các vụ việc vi phạm hành chính trên thực tế.

- Đối với kiến nghị về việc chưa có văn bản hướng dẫn thế nào là trường hợp vụ việc phức tạp: Bộ Tư pháp xin ghi nhận ý kiến của cử tri. Với chức năng quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp đã và đang tổng hợp các phản ánh, kiến nghị liên quan đến các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật để báo cáo Chính phủ trong thời gian tới.

15. Cử tri tỉnh Bình Định kiến nghị: Đề nghị Bộ chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm về hành chính về “Quy định cụ thể yếu tố gây hậu quả lớn hoặc gây ảnh hưởng xấu về dư luận xã hội của các vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; chất lượng sản phẩm, hàng hóa; dược; khám bệnh, chữa bệnh; lao động; xây dựng; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo vệ môi trường; thuế; chứng khoán; sở hữu trí tuệ; đo lường; sản xuất, buôn bán hàng giả thuộc trường hợp phải công bố công khai quy định tại Khoản 1, Điều 72 Luật xử lý vi phạm hành chính”. 

Trả lời: 
Bộ Tư pháp nhận thấy, các vụ việc vi phạm hành chính rất đa dạng, phức tạp, diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhằm ngăn chặn và răng đe các hành vi vi phạm, Luật xử lý vi phạm hành chính đã xác định một số tiêu chí nhằm tăng nặng trách nhiệm hành chính, như: “gây hậu quả lớn” hoặc “gây ảnh hưởng xấu về dư luận xã hội”. Tuy nhiên, đúng như cử tri đã phản ánh, vì các tiêu chí trên mang tính định tính, do vậy chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể.

Với chức năng quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp đã và đang tổng hợp các phản ánh, kiến nghị liên quan đến các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật để báo cáo Chính phủ, đề xuất Quốc hội xem xét, sửa đổi, bổ sung quy định trong trường hợp cần thiết để có cơ sở áp dụng trên thực tế.
16. Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: Đề nghị tiếp tục hoàn chỉnh các quy định pháp luật chung về XLVPHC, xử lý kịp thời những bất cập, không khả thi, không thống nhất trong các văn bản pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật XLVPHC nhằm tạo điều kiện cho các ngành, các cấp dễ áp dụng trong công tác xử lý vi phạm hành chính như quy định về xác định mức trung bình khung tiền phạt cho phù hợp đối với những vi phạm hành chính khi không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ; hướng dẫn thực hiện Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính và tăng cường các lớp tập huấn về kỹ năng sử dụng và tích hợp số liệu xử lý vi phạm hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia; quy định về quản lý, sử dụng kinh phí cho các hoạt động liên quan đến công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các cơ quan, đơn vị theo nhiệm vụ được giao.

Trả lời: 
1. Về vấn đề giao quyền cho cấp phó áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính 

Bộ Tư pháp nhận thấy, Luật xử lý vi phạm hành chính đã quy định vấn đề giao quyền xử phạt cho cấp phó tại Điều 54 (Giao quyền xử phạt), khoản 2 Điều 87 (Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính), khoản 2 Điều 123 (Tạm giữ người theo thủ tục hành chính); Luật không quy định cụ thể về việc cấp trưởng được giao quyền cho cấp phó áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính. Việc cấp trưởng giao quyền cho cấp phó áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính là vấn đề phức tạp và áp dụng nhiều trong thực tiễn. 

Trong quá trình triển khai, áp dụng quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính, hiện có những cách hiểu và áp dụng khác nhau về vấn đề này. Vì vậy, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nói trên, Bộ Tư pháp đã xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP(Tờ trình số 65/TTr-BTP ngày 30/12/2016), trong đó đã quy định vấn đề nêu trên theo hướng: Cấp phó được giao quyền xử phạt vi phạm hành chính thì cũng có thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn, quyết định cưỡng chế theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính.

2. Về việc hoàn chỉnh các quy định pháp luật chung về xử lý vi phạm hành chính; hướng dẫn thực hiện Nghị định số 20/2016/NĐ-CP; tăng cường các lớp tập huấn về kỹ năng sử dụng và tích hợp số liệu xử lý vi phạm hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia; bảo đảm kinh phí cho các hoạt động liên quan đến công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

- Với chức năng quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp đã và đang tổng hợp các phản ánh, kiến nghị liên quan đến các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật để báo cáo Chính phủ sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan trong trường hợp cần thiết để bảo đảm thống nhất trong các quy định của pháp luật. 

- Hiện nay, Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính (dự thảo Thông tư đã được thẩm định và Bộ trưởng Bộ Tư pháp đang xem xét để ký ban hành trong thời gian tới).

- Trong năm 2016, Bộ Tư pháp đã tổ chức 02 Hội nghị tập huấn về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (trong đó có nội dung liên quan đến công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính) tại các tỉnh Trà Vinh và Quảng Ninh cho đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa bàn một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc vùng Đồng bằng Bắc bộ và miền Tây Nam Bộ (Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp...). Bên cạnh đó, ngày 12/5/2016, Bộ Tư pháp có Công văn số 1526/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL về việc triển khai thực hiện Nghị định số 20/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. Theo đó, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện một số hoạt động như: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị định số 20/2016/NĐ-CP đến các đối tượng áp dụng của Nghị định trong phạm vi quản lý của mình; chủ động tổ chức thực hiện các quy định về xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính; cử cán bộ tham gia đầy đủ các Hội nghị tập huấn về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do Bộ Tư pháp tổ chức… Trong thời gian tới, theo kế hoạch công tác, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục tổ chức các Hội nghị tập huấn về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (trong đó có nội dung liên quan đến công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính) để tạo thuận lợi cho các địa phương trong tổ chức thực hiện.

- Để bảo đảm kinh phí cho các hoạt động liên quan đến công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp đang tích cực phối hợp với Bộ Tài chính trong việc xây dựng Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để ban hành trong thời gian tới.

3. Về việc tham mưu cho Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; đề nghị Bộ Nội vụ ban hành quy định, hướng dẫn cụ thể về tổ chức bộ máy, số lượng, tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức và bổ sung biên chế làm công tác theo dõi thi hành pháp luật cho các địa phương

Đúng như cử tri đã phản ánh, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật còn một số khó khăn, hạn chế: Hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật ở một số Bộ, ngành, địa phương chưa có nhiều chuyển biến rõ nét, chưa phản ánh đúng những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật... Trong các nguyên nhân của khó khăn, hạn chế nêu trên có nguyên nhân từ thể chế về công tác theo dõi thi hành pháp luật.

Để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp đã triển khai việc xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cũng đã triển khai xây dựng Khung theo dõi thi hành pháp luật, trong đó có các tiêu chí cụ thể để xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật một các khách quan, chính xác và khoa học.

Cùng với việc hoàn thiện thể chế về theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp cũng tiếp tục theo dõi, nắm bắt, tổng hợp tình hình tổ chức bộ máy làm công tác theo dõi thi hành pháp luật tại các địa phương để kịp thời có ý kiến với Bộ Nội vụ, qua đó góp phần bảo đảm cho công tác theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện hiệu quả.

17. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: Đề nghị sớm thực hiện cải cách đơn giản hóa quy trình, thủ tục đối với việc cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết.

Trả lời: 
Về cải cách đơn giản hóa quy trình, thủ tục đối với việc cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam 
Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành (Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ) đã có nhiều quy định mang tính cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, trong đó có thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Theo đó, khi thực hiện yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, người có yêu cầu có thể trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính; trường hợp ủy quyền thì việc ủy quyền phải được lập thành văn bản, được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật; trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người uỷ quyền. Người đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân chỉ cần nộp Tờ khai (theo mẫu), đồng thời xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy tờ chứng minh nơi cư trú (thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc).

Như vậy, theo quy định pháp luật hiện hành, thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã tương đối đơn giản và được giải quyết nhanh chóng, thuận lợi cho người dân. Mặt khác, thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được coi là thủ tục chỉ thực hiện trong giai đoạn chuyển tiếp; sau khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc được đưa vào vận hành thống nhất thì người dân sẽ không cần thực hiện thủ tục này, không phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong rất nhiều thủ tục hành chính khác.

Đối với việc cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (quy định tại khoản 6, Điều 22 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP), việc yêu cầu cá nhân nộp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đây khi làm thủ tục cấp lại trong nhiều trường hợp là không khả thi, khó khăn cho người dân. Để kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho các địa phương, bảo đảm quyền lợi cho người dân, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp đã có Công văn số 1657/HTQTCT-HT ngày 23/11/2016 hướng dẫn Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đảm bảo việc triển khai đồng bộ, thống nhất. 

18. Cử tri tỉnh An Giang, Bắc Kạn, Bà Rịa – Vũng Tàu, Thái Nguyên, Bình Phước và TP Hồ Chí Minh kiến nghị: Cử tri kiến nghị, thời gian gần đây xảy ra một số vụ án oan với số tiền nhà nước phải bồi thường rất lớn như vụ ông Nguyễn Thanh Chấn, số tiền bồi thường 7,2 tỷ đồng, vụ ông Huỳnh Văn Nén, số tiền bồi thường là 18 tỷ đồng….Theo quy định của Luật Bồi thường Nhà nước thì người thi hành công vụ gây ra thiệt hại chỉ hoàn trả lại cho ngân sách nhà nước một khoản tiền với mức từ 03-36 tháng lương của người đó, mức hoàn trả này quá ít so với khoản tiền bồi thường mà Ngân sách Nhà nước phải bỏ ra, quy định này chưa hợp lý, không có tính ràng buộc trách nhiệm của người thi hành công vụ. Đề nghị nghiên cứu quy định tăng mức hoàn trả ngân sách nhà nước của người thi hành công vụ khi xảy ra án oan để ràng buộc trách nhiệm của người thi hành công vụ, góp phần hạn chế tình trạng án oan xảy ra.

Trả lời: 
Thực trạng mà cử tri kiến nghị là một trong những hạn chế, bất cập đã được đánh giá, nhận định trong quá trình tổng kết 06 năm thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Trên cơ sở kết quả tổng kết, Bộ Tư pháp đã giúp Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội khóa XIV cho ý kiến đối với dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 2, trong đó, các quy định thực hiện trách nhiệm hoàn trả đã có nhiều sửa đổi, bổ sung theo hướng tăng mức hoàn trả. Theo đó, người thi hành công vụ gây ra thiệt hại phải hoàn trả lại cho ngân sách nhà nước một khoản tiền từ 01 - 50 tháng lương của người đó tại thời điểm có quyết định hoàn trả. Trong từng trường hợp cụ thể:

- Trường hợp người thi hành công vụ có lỗi cố ý gây thiệt hại nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì mức hoàn trả từ 30 đến 50 tháng lương của người đó tại thời điểm có quyết định hoàn trả nhưng tối đa không quá 50% số tiền mà Nhà nước đã bồi thường.

- Trường hợp người thi hành công vụ có lỗi vô ý gây thiệt hại, thì mức hoàn trả từ 03 đến 05 tháng lương của người đó tại thời điểm có quyết định hoàn trả nhưng tối đa không quá 50% số tiền mà Nhà nước đã bồi thường.

Ngoài các trường hợp nêu trên, người thi hành công vụ gây thiệt hại phải hoàn trả 01 tháng lương của người đó tại thời điểm quyết định việc hoàn trả. Đặc biệt trong trường hợp người thi hành công vụ có lỗi cố ý gây thiệt hại mà có bản án đã có hiệu lực pháp luật tuyên người đó phạm tội, thì phải hoàn trả toàn bộ số tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại.

19. Cử tri tỉnh Quảng Bình kiến nghị: Hiện nay, việc trốn đóng bảo hiểm xã hội cho lao động là hành vi diễn ra khá phổ biến của các chủ sử dụng lao động, nhất là các doanh nghiệp đã chuyển đổi sang loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, đề nghị nghiên cứu, hình sự hóa hành vi này và quy định cụ thể trong Bộ luật hình sự.

Trả lời: 
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là một loại hình doanh nghiệp được quy định trong Luật doanh nghiệp và có tư cách pháp nhân theo quy định tại Điều 73 của luật này. Bộ luật hình sự năm 2015 đã bổ sung Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại Điều 216 và quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại đối với tội danh này. Bộ Tư pháp xin thông tin để cử tri được biết.

20. Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị: Cử tri phản ảnh sự bất cập, hạn chế phát sinh trong công tác chứng thực của UBND cấp xã và chứng thực tài liệu dịch thuật của Phòng Tư pháp cấp huyện. Việc thi hành Nghị định 79 trước đây và Nghị định 23 hiện nay dần dần đi vào nề nếp và đạt được kết quart nhất định; tuy nhiên nhằm giảm tải cho chính quyền cơ sở và hoàn thiện chế định công chứng (theo Nghị Quyết 49/NQ-TW), khắc phục những tồn tại có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của nhân dân về lâu dài; đề nghị Chính phủ và Bộ Tư pháp xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định 23/2015/NĐ-CP cho phù hợp với thực tế.

Trả lời: 
Ngày 16/02/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch (thay thế Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ). Qua gần hai năm triển khai, Nghị định đã cho thấy bước chuyển biến mới trong công tác này, đặc biệt là việc cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết các yêu cầu về chứng thực. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ chứng thực được các địa phương phản ánh như: việc xác định thế nào là bản chính; việc xác định thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp; việc chứng thực chữ ký trong trường hợp người dịch tự dịch giấy tờ, văn bản phục vụ mục đích cá nhân... 

Để giải quyết các khó khăn, vướng mắc nêu trên, Bộ Tư pháp đã kịp thời có văn bản hướng dẫn các địa phương trong việc tổ chức thực hiện; đồng thời tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác chứng thực... Đến nay, qua theo dõi cho thấy việc triển khai thực hiện Nghị định đang được các địa phương thực hiện cơ bản tốt; chưa phát sinh những hạn chế, bất cập lớn gây bức xúc.  

Do đó, để có cơ sở cho việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật về chứng thực nói chung, trong đó có Nghị định số 23/2014/NĐ-CP, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục theo dõi, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc (nếu có); đồng thời tổ chức sơ kết tình hình thực hiện Nghị định theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trên cơ sở đó đề xuất với Chính phủ sửa đổi, bổ sung vào thời điểm thích hợp.

21. Cử tri tỉnh Đắk Nông kiến nghị: Luật Hộ tịch thay đổi liên tục như nguyên quán, quê quán, sinh quán thay đổi nhiều lần vẫn chưa thống nhất rõ ràng. Vì vậy, đề nghị nhà nước quy định thống nhất sử dụng một trong các từ ngữ trên. Về nơi sinh như hiện nay, văn bản quy định là ghi nơi sinh ra tại cơ sở y tế hay bệnh viện là cơ sở để sinh chứ không phải nơi họ sinh ra gắn liền với quê hương, làng xã, huyện, tỉnh là phù hợp mà đúng với thực tế của một con người khi sinh ra.

Trả lời: 
Về đề nghị quy định thống nhất sử dụng một trong các khái niệm nguyên quán, quê quán, sinh quán
Bộ Tư pháp nhận thấy, hệ thống pháp luật về dân sự và hộ tịch từ trước đến nay chưa có quy định nào xác định nội hàm của khái niệm “quê quán”. Theo kết quả rà soát, có một số quy định của pháp luật về hộ tịch có sử dụng cụm từ trên, cụ thể:

- Quyết định 1203-QĐ/1998/TP-HT ngày 26/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành biểu mẫu, sổ sách hộ tịch đã thống nhất sử dụng khái niệm “quê quán” trong các biểu mẫu và Sổ hộ tịch.

- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định: khi đăng ký khai sinh, “quê quán” của con được xác định theo quê quán của người cha hoặc quê quán của người mẹ theo tập quán hoặc theo thỏa thuận của cha, mẹ.

- Luật hộ tịch năm 2014 quy định: “Quê quán” của cá nhân được xác định theo “quê quán” của cha hoặc mẹ theo thỏa thuận của cha, mẹ hoặc theo tập quán được ghi trong tờ khai khi đăng ký khai sinh.

Như vậy, các văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký hộ tịch đều sử dụng thống nhất khái niệm “quê quán” mà không sử dụng khái niệm “nguyên quán” hay “sinh quán”. So với các văn bản trước, Luật hộ tịch quy định cụ thể hơn về cách xác định quê quán bằng quy định “phải được ghi trong tờ khai khi đăng ký khai sinh” nhằm đảm bảo sự thống nhất. Luật căn cước công dân số 59/2014/QH13 ngày 20/11/2014 cũng sử dụng thống nhất khái niệm “quê quán” và xác định đây là một trường thông tin được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Trên thực tế, do các khái niệm này chưa được xác định một cách chính thức trong bất kỳ văn bản pháp luật nào, do đó đã dẫn đến cách hiểu khác nhau và áp dụng chưa thống nhất (ví dụ: Thông tư số 57/2013/TT-BCA ngày 13/11/2013 của Bộ Công an quy định về mẫu chứng minh nhân dân sử dụng thuật ngữ “quê quán” trong mẫu chứng minh nhân dân được cấp cho công dân, Thông tư số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú thì sử dụng thuật ngữ “nguyên quán”). Tuy nhiên, có thể thấy rằng, các văn bản quy phạm pháp luật ra đời sau này (sau Luật hộ tịch và Luật căn cước công dân) đều hướng đến việc sử dụng thống nhất khái niệm “quê quán” trong các giấy tờ của cá nhân.
22. Cử tri tỉnh Đắk Nông kiến nghị: về cấp lại các giấy tờ cho công dân như giấy khai sinh, quy định từ sau năm 1975 khi nhà nước thống nhất thì về nơi địa phương sinh ra là phù hợp còn những người sinh ra trước năm 1975 mà di cư từ năm 1954 từ Bắc vào Nam, họ ở lâu rồi mà nay các văn bản quy định muốn cấp lại giấy khai sinh phải về nơi quê quán cũ thì rất bất cập.

Trả lời: 
Về xem xét quy định cấp lại các giấy tờ cho công dân như đối với các trường hợp sinh trước và sinh sau năm 1975

Bộ Tư pháp nhận thấy, liên quan đến việc cấp lại các giấy tờ hộ tịch mà cử tri đề cập, Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật quy định 02 thủ tục, cụ thể:

- Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch, Điều 63 Luật hộ tịch quy định: “Cá nhân không phụ thuộc vào nơi cư trú có quyền yêu cầu Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch của mình đã được đăng ký”. Đối với thủ tục này, cá nhân có thể ủy quyền cho người khác thực hiện thay hoặc gửi hồ sơ và nhận kết quả thông qua hệ thống bưu chính.

- Thủ tục đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử: Trong trường hợp việc kết hôn, khai sinh, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01/01/2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại. Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch đã quy định thẩm quyền thực hiện đăng ký lại bao gồm Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký trước đây hoặc Ủy ban nhân dân nơi người yêu cầu thường trú thực hiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn; chỉ duy nhất thủ tục đăng ký lại khai tử mới yêu cầu phải về Ủy ban nhân dân nơi đăng ký trước đây thực hiện.

Như vậy, về cơ bản, các thủ tục liên quan đến đăng ký lại, cấp trích lục hộ tịch cho người dân đã tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho công dân trong việc thực hiện khi có yêu cầu.
23. Cử tri tỉnh Lào Cai kiến nghị: Một số quy định trong Luật Hộ tịch còn bất cập, khó triển khai tại cơ sở, cụ thể: Quy định cho phép đăng ký lại khai sinh nhưng không có quy định cấp lại giấy khai sinh; các thủ tục hộ tịch: Đăng ký lại hộ tịch quy định phải có văn bản đề nghị xác minh của nơi lưu giữ hồ sơ... Thực tế, các quy định trên rất khó khăn cho người dân và cơ sở. Cử tri đề nghị xem xét điều chỉnh.

Trả lời: 
1. Về quy định cấp lại Giấy khai sinh: Bộ Tư pháp nhận thấy, Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc, có ý nghĩa quan trọng, nên mỗi cá nhân có trách nhiệm bảo quản và giữ gìn để sử dụng sau này 

Trước đây, do yếu tố lịch sử (hệ quả của chiến tranh, thiên tai nên người dân không bảo quản được Giấy khai sinh), do đó, Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch có quy định thủ tục cấp lại bản chính Giấy khai sinh để tạo thuận lợi cho người dân có được giấy tờ hộ tịch quan trọng này. Tuy nhiên, việc thực hiện quy định trên cũng đã tạo ra tâm lý không coi trọng, giữ gìn Giấy khai sinh (vì cho rằng việc mất sẽ được cấp lại); nhiều trường hợp xin cấp lại nhiều lần, có trường hợp không mất cũng xin cấp lại, dẫn đến việc một người có nhiều Giấy khai sinh. 

Mặt khác, theo quy định của Luật hộ tịch, sau khi Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc được đưa vào vận hành thì người dân có thể làm thủ tục cấp Trích lục khai sinh (bản sao) ở bất kỳ cơ quan đăng ký hộ tịch nào và thời gian giải quyết sẽ được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi. Do vậy, để khẳng định giá trị của Giấy khai sinh, nâng cao ý thức của người dân đối với giấy tờ hộ tịch, hạn chế các tồn tại trong việc cấp, quản lý, sử dụng Giấy khai sinh, Luật hộ tịch, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch đã không quy định thủ tục cấp lại bản chính Giấy khai sinh.

2. Về đăng ký lại hộ tịch

Theo quy định của Luật hộ tịch, một trong các nguyên tắc đăng ký hộ tịch quan trọng là “Mỗi sự kiện hộ tịch chỉ được đăng ký tại một cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền theo quy định của Luật này” (khoản 4, Điều 5). Do vậy, khi giải quyết yêu cầu đăng ký lại hộ tịch (khai sinh, kết hôn, khai tử), do điều kiện đăng ký lại là bản chính giấy tờ hộ tịch và sổ hộ tịch đều bị mất, cơ quan đăng ký hộ tịch phải kiểm tra, xác minh làm rõ việc có còn sổ đăng ký hộ tịch trước đây hay không? Đồng thời, để thuận lợi cho người dân, Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật đã quy định trách nhiệm xác minh thuộc về cơ quan đăng ký hộ tịch. Trong trường hợp phải tiến hành xác minh thông tin tại các cơ quan đăng ký hộ tịch trước đây thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ chủ động có văn bản trao đổi với với người có yêu cầu để xác minh thông tin cần thiết, không được bắt buộc người có yêu cầu tự liên hệ xác minh. 

Để bảo đảm thời gian giải quyết không bị kéo dài một cách tùy tiện, Điều 4 Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch cũng đã quy định cơ chế cho phép trong trường hợp quá thời hạn quy định mà người có yêu cầu không nhận được kết quả xác minh thì cơ quan đăng ký hộ tịch cho phép người yêu cầu đăng ký hộ tịch lập văn bản cam đoan về nội dung cần xác minh. 
Như vậy, các quy định nêu trên vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, thực hiện đúng nguyên tắc đăng ký hộ tịch, vừa tạo thuận lợi cho người dân.
24. Cử tri tỉnh Bắc Giang kiến nghị: 

- Đề nghị xem xét, sửa đổi một số vấn đề bất cập trong Luật Hộ tịch năm 2014, cụ thể:

+ Việc quy định đăng ký Giấy khai sinh chỉ cần 1 trong 3 loại giấy tờ: Giấy Chứng sinh, hoặc có người làm chứng là sinh con, hoặc có cam kết là có sinh con sẽ dẫn đến việc khó kiểm soát, gây khó khăn trong công tác quản lý cũng như thực hiện việc đăng ký hộ tịch, vì như vậy một người có thể đăng ký 02 đến 03 Giấy Khai sinh ở các nơi khác nhau.

+ Việc quy định yêu cầu người đi đăng ký hộ tịch ký tên vào sổ hộ tịch khó thực hiện trong trường hợp người đăng ký hộ tịch nộp hồ sơ đăng ký qua đường bưu chính, không trực tiếp đi đăng ký, vì vậy không thực hiện được yêu cầu ký tên.

+ Luật Hộ tịch không quy định việc cấp lại bản chính Giấy khai sinh như trước đây cũng là một bất cập, gây khó khăn cho người dân vì trên thực tế đối với những trường hợp có giao dịch với nước ngoài cần yêu cầu kiểm tra bản chính Giấy khai sinh, nếu không có bản chính thì sẽ khó khăn hoặc không giao dịch được.

Trả lời: 
1. Về quy định đăng ký Giấy khai sinh 
Việc quy định hồ sơ đăng ký khai sinh cho phép sử dụng văn bản của người làm chứng xác nhận việc sinh, giấy cam đoan về việc sinh trong trường hợp không có giấy chứng sinh quy định tại Luật hộ tịch được kế thừa từ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch là nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho trẻ em được đăng ký khai sinh, nhất là trong bối cảnh còn nhiều trường hợp trẻ em sinh ngoài cơ sở y tế, sinh tại nhà ở các khu vực vùng sâu, vùng xa. 
Hiện tại, Bộ Tư pháp cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch, trong đó có đề xuất tăng cường việc theo dõi sức khỏe phụ nữ mang thai, sinh sản và cấp giấy chứng sinh của cơ sở y tế, bảo đảm mọi trường hợp sinh đều được kiểm tra, cấp giấy chứng sinh, kể cả các trường hợp sinh ngoài cơ sở y tế. Trên cơ sở đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình hành động, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp với Bộ Y tế xem xét, sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục đăng ký khai sinh nếu xét thấy cần thiết, bảo đảm quản lý chặt chẽ, tránh tình trạng một người có nhiều giấy khai sinh, nhưng vẫn bảo đảm thuận lợi cho người dân và việc thực hiện quyền khai sinh của trẻ em.

2. Về quy định đăng ký hộ tịch

Việc đăng ký hầu hết các loại việc hộ tịch đều gắn với điều chỉnh thông tin nhân thân của người có yêu cầu, có ảnh hưởng đến các giấy tờ, hồ sơ khác của cá nhân, nên Luật hộ tịch, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch đều quy định trong trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu người đi đăng ký hộ tịch phải ký tên vào sổ hộ tịch nhằm bảo đảm nội dung đăng ký trong sổ được cả công chức làm công tác hộ tịch và người đi đăng ký kiểm tra, bảo đảm tính chính xác, tránh nhầm lẫn, cũng là bảo đảm quyền lợi của người đi đăng ký.

Một số loại việc hộ tịch không có sự thay đổi thông tin về nhân thân của cá nhân như: cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, cấp bản sao trích lục hộ tịch, ghi chú kết hôn, ghi chú ly hôn thì trình tự, thủ tục giải quyết đều không yêu cầu người đi đăng ký phải ký vào sổ hộ tịch nên có thể thực hiện việc nộp hồ sơ và trả kết quả qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống trực tuyến.  

Trong quá trình triển khai Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn Luật, Bộ Tư pháp sẽ theo dõi, tổng hợp phản ánh, kiến nghị của cử tri, cơ quan đăng ký hộ tịch để nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung trình tự, thủ tục giải quyết các việc hộ tịch phù hợp với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và tiến trình xây dựng Đề án cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, thực hiện đăng ký hộ tịch trực tuyến.

3. Về quy định cấp lại bản chính Giấy khai sinh 
Kiến nghị của cử tri về việc cơ quan có thẩm quyền nước ngoài yêu cầu công dân Việt Nam phải có bản chính Giấy khai sinh là chưa cụ thể, do đó, Bộ Tư pháp chưa thể trả lời cụ thể để cử tri được biết. 

Quá trình triển khai thực hiện Luật hộ tịch, Bộ Tư pháp chưa nhận được thông tin cụ thể về trường hợp nào có khó khăn trong giao dịch với cơ quan có thẩm quyền nước ngoài vì không có bản chính Giấy khai sinh.

Trường hợp cử tri có khó khăn trong giao dịch với cơ quan có thẩm quyền nước ngoài vì không có bản chính Giấy khai sinh, đề nghị cử tri liên hệ trực tiếp về Bộ Tư pháp (qua Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực) để Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Ngoại giao trao đổi với cơ quan có thẩm quyền nước ngoài để thống nhất, bảo vệ quyền, lợi ích của công dân Việt Nam theo đúng quy định pháp luật.

25. Cử tri tỉnh Hải Phòng kiến nghị: Đề nghị sửa đổi Luật Trợ giúp pháp lý theo hướng quy định Trung tâm Trợ giúp pháp lý trực thuộc Sở Tư pháp và không quy định bổ sung chức danh Tư vấn viên cho Trợ giúp viên pháp lý.

Trả lời: 
Về việc sửa đổi Luật Trợ giúp pháp lý

Thực hiện Nghị quyết số 89/2015/QH13 ngày 09/6/2015 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, Bộ Tư pháp đã giúp Chính phủ xây dựng dự án Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) để trình Quốc hội cho ý kiến.

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV đã thảo luận, cho ý kiến đối với dự án Luật. Trên cơ sở ý kiến thảo luận, Bộ Tư pháp đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để chỉnh lý, hoàn chỉnh dự án Luật để trình Quốc hội khóa XIV xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2017).

Trong đó, khoản 1 Điều 11 dự thảo Luật đã quy định: “Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp, do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở và tài khoản riêng. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước có Giám đốc, Phó Giám đốc, Trợ giúp viên pháp lý, viên chức và người lao động khác”; Điều 18 dự án Luật quy định: “Công dân Việt Nam trung thành với tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có Bằng cử nhân luật trở lên, được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư hoặc tập sự trợ giúp pháp lý, có sức khỏe bảo đảm thực hiện trợ giúp pháp lý và thể trở thành Trợ giúp viên pháp lý”.

Như vậy, dự thảo Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) vẫn quy định Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập. Bên cạnh đó, đối với chức danh Trợ giúp viên pháp lý, dự thảo Luật đã quy định Trợ giúp viên pháp lý là một chức danh nghề nghiệp của viên chức thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và không có quy định nào bổ sung chức danh Tư vấn viên cho Trợ giúp viên pháp lý.

26. Cử tri tỉnh Lai Châu kiến nghị: - Đề nghị Chính phủ nghiên cứu bổ sung quy định “Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm do HĐND ban hành” vào khoản 3 Điều 3 của Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành VBQPPL, vì khoản này liệt kê 11 loại văn bản do HĐND, UBND ban hành không phải là văn bản quy phạm pháp luật, việc liệt kê như vậy chưa đầy đủ dẫn đến cách hiểu ngoài những loại văn bản trên những văn bản khác đương nhiên là văn bản QPPL, trong khi đó nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm do HĐND ban hành không thuộc 11 loại văn bản liệt kê ở trên, cũng không có đầy đủ các yếu tố để cấu thành một văn bản QPPL.

Bổ sung quy định về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước ở địa phương đối với soạn thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và soạn thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân vào Mục 1, Chương IV cho đảm bảo tính logic và thống nhất giữa nội dung với tên chương, mục của Nghị định, vì tại Mục 1 Chương IV quy định về soạn thảo văn bản QPPL, tức là quy định chung về quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (đối với cả cơ quan, trung ương và địa phương), tuy nhiên các Điều như: Điều 25, Điều 26 chỉ quy định về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước ở Trung ương đối với việc soạn thảo văn bản như Nghị định của Chính phủ; Nghị quyết, Luật của Quốc hội; Nghị quyết, Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội… chứ không quy định về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước ở địa phương đối với soạn thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và soạn thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân.

Đề nghị sửa quy định về nơi nhận tại Điều 67 của Nghị định cho thống nhất với biểu mẫu ban hành kèm theo, vì Điều 67 quy định phần “Nơi nhận” văn bản phải có “viết tắt tên người soạn thảo văn bản”, tuy nhiên tại các mẫu biểu kèm theo Nghị định 34/2016/NĐ-CP lại quy định là “Ký hiệu người đánh máy”.
Trả lời: 
1. Về việc nghiên cứu bổ sung quy định “Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm do Hội đồng nhân dân ban hành” vào khoản 3 Điều 3 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Bộ Tư pháp nhận thấy, khoản 3 Điều 3 Nghị định 34/2016/NĐ-CP gồm 11 điểm, trong đó 10 điểm (từ điểm a đến điểm k) liệt kê 11 loại văn bản không phải là văn bản quy phạm pháp luật và không có Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm do Hội đồng nhân dân ban hành. Bên cạnh các quy định liệt kê trên, điểm l cũng đã quy định mở để các văn bản là nghị quyết, quyết định khác chưa được liệt kê cụ thể tại 10 điểm nêu trên, nhưng có nội dung quy định tại các Điều 27, 28, 29 và 30 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 cũng không phải là văn bản quy phạm pháp luật.

Để xác định Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm do Hội đồng nhân dân ban hành có phải là văn bản quy phạm pháp luật hay không thì cần phải đối chiếu nội dung cụ thể của nghị quyết với khái niệm về “văn bản quy phạm pháp luật” và “quy phạm pháp luật” quy định tại Điều 2 và Điều 3 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
Như vậy, việc văn bản không liệt kê tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 3 Điều 3 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật không đương nhiên dẫn đến cách hiểu văn bản đó là văn bản quy phạm pháp luật như ý kiến của cử tri.

2. Về việc bổ sung quy định về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước ở địa phương đối với soạn thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân và soạn thảo quyết định của Ủy ban nhân dân
Bộ Tư pháp nhận thấy, các quy định tại Mục 1 Chương IV Nghị định số 34/2016/NĐ-CP đã bao gồm các quy định về trách nhiệm của cơ quan nhà nước ở địa phương đối với việc soạn thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân và soạn thảo quyết định của Ủy ban nhân dân, trong đó:

Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật: “Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Luật”, điều này được hiểu đã bao gồm cả trách nhiệm của cơ quan nhà nước ở địa phương đối với việc soạn thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân và soạn thảo quyết định của Ủy ban nhân dân. Nhiệm vụ của cơ quan nhà nước ở địa phương trong việc soạn thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân và quyết định của Ủy ban nhân dân được quy định cụ thể tại các Chương VIII, IX, X, XI của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Điều 26 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định về việc thành lập và hoạt động của Ban soạn thảo, theo đó, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thành lập Ban soạn thảo trong các trường hợp bộ, cơ quan ngang bộ được phân công chủ trì soạn thảo: luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội do Chính phủ trình, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 52 của Luật; nghị định của Chính phủ nếu thấy cần thiết (khoản 1). Như vậy, đối với trường hợp xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương thì không bắt buộc thành lập ban soạn thảo, tổ biên tập, mà thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản trong từng trường hợp cụ thể.

3. Đề nghị sửa quy định về nơi nhận tại Điều 67 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP cho thống nhất với biểu mẫu ban hành kèm theo:

Bộ Tư pháp ghi nhận ý kiến của cử tri để có hướng dẫn, chỉnh sửa đảm bảo thống nhất giữa quy định về “Nơi nhận” tại Điều 67 với các quy định tại các mẫu biểu kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

27. Cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị: Cử tri phản ánh quy định tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước trong dự thảo Luật Đấu giá tài sản không rõ, quy định áp dụng cho người tham gia đấu giá hay bên tổ chức đấu giá phải gửi tiền đặt trước vào một tài khoản riêng của tổ chức đấu giá tài sản mở tại tổ chức tín dụng thì khi bên tổ chức đấu giá đã nhận được tiền đặt trước nhưng chưa gửi vào tài khoản riêng thì có vi phạm không? Đề nghị Quốc hội nghiên cứu sửa nội dung này thành “Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước. Khoản tiền đặt trước do tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá thỏa thuận nhưng tối thiểu là 5% và tối đa là 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá. Tiền đặt trước được gửi trực tiếp cho tổ chức đấu giá tài sản. Trường hợp khoản tiền đặt trước có giá trị trên 50 triệu đồng thì người tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp vào một tài khoản riêng của tổ chức đấu giá tài sản mở tại tổ chức tín dụng, khi nộp trực tiếp cho bên tổ chức đấu giá tài sản, bên tổ chức phải nộp vào một tài khoản riêng của tổ chức đấu giá tài sản mở tại tổ chức tín dụng. Người tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản có thể thỏa thuận thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng”. 

Trả lời: 
Trong quá trình soạn thảo dự thảo Luật đấu giá tài sản, Bộ Tư pháp đã nhận được nhiều ý kiến góp ý, đề nghị dự thảo Luật cần có những quy định chặt chẽ hơn, phù hợp với thực tiễn việc thu, quản lý và sử dụng khoản tiền đặt trước. Khắc phục những hạn chế, bất cập của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trong việc quy định về khoản tiền đặt trước, Bộ Tư pháp đã tham mưu, giúp Chính phủ xây dựng dự thảo Luật đấu giá tài sản, trong đó đã quy định chặt chẽ hơn về vấn đề nêu trên. Theo đó, Luật đấu giá tài sản được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 2 đã quy định khoản tiền đặt trước do tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá thỏa thuận, nhưng tối thiểu là 5% và tối đa là 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá. Khoản tiền đặt trước được gửi vào một tài khoản thanh toán riêng của tổ chức đấu giá tài sản mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam để đảm bảo tính chặt chẽ, khách quan. Đồng thời, để tạo sự thuận lợi và phù hợp với thực tiễn việc thu nộp khoản tiền đặt trước có giá trị nhỏ tại các vùng sâu, vùng xa mà điều kiện nộp qua ngân hàng còn chưa đảm bảo, Luật đã quy định trường hợp khoản tiền đặt trước có giá trị dưới 5 triệu đồng thì người tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho tổ chức đấu giá tài sản. Hơn nữa, để tạo sự linh hoạt trong việc nộp tiền đặt trước, đặc biệt là các khoản tiền đặt trước có giá trị lớn, Luật cũng đã quy định người tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản có thể thỏa thuận thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

Bên cạnh đó, để đảm bảo việc quản lý, sử dụng khoản tiền đặt trước được chặt chẽ, tránh thất thoát, qua đó, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia đấu giá, Luật đã quy định tổ chức đấu giá chỉ được thu khoản tiền đặt trước trước 03 ngày mở cuộc đấu giá và phải hoàn trả lại khoản tiền này cho người tham gia đấu giá trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá. Đồng thời, Luật cũng đã quy định tổ chức đấu giá tài sản không được sử dụng khoản tiền đặt trước vào bất kỳ mục đích nào khác. Như vậy, ý kiến phản ánh của cử tri về khoản tiền đặt trước đã được cơ bản tiếp thu, chỉnh lý trong Luật đấu giá tài sản.
28. Cử tri tỉnh Long An kiến nghị: Cử tri phản ánh hiện nay trên địa bàn một số địa phương có thực trạng là một số người dân Việt Nam trước đây có thời gian sinh sống, làm việc ở nước ngoài (Campuchia, Hàn Quốc, Đài Loan,…) nay trở về sinh sống và làm việc ở Việt Nam nhưng họ và con cái của họ không được cấp quốc tịch Việt Nam, cũng như các giấy tờ tùy thân khác (chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy khai sinh,…) do vướng mắc trong các quy định của pháp luật vì thế họ không được hưởng đầy đủ các quyền lợi của công dân Việt Nam về học tâp, cư trú, việc làm…. Cử tri kiến nghị các ngành chức năng cần nhanh chóng nghiên cứu, sửa đổi quy định của pháp luật hiện hành nhằm tháo gỡ vướng mắc khi cấp Quốc tịch và giấy tờ tùy thân cho những người dân nói trên để họ sớm được hưởng các quyền lợi cơ bản của người công dân Việt Nam, để con em kiều bào trong độ tuổi đi học được học tập lâu dài.

Trả lời: 
1. Về quốc tịch và giấy tờ tùy thân của những người dân di cư từ Campuchia về nước và quốc tịch của trẻ em là con của họ
Đúng như cử tri đã phản ánh, số người dân di cư tự do từ Campuchia về nước khá đông, chủ yếu sinh sống tại 10 tỉnh có chung đường biên giới với Campuchia, số ít đi sâu vào nội địa (như: Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh...). Đa số những  người này không giữ bất cứ giấy tờ gì để chứng minh về quốc tịch, hộ tịch. Trước thực trạng đó, Chính phủ đã chỉ đạo các địa phương quan tâm thực hiện các giải pháp, trước mắt: hỗ trợ gạo, chăn màn, thuốc chữa bệnh, nhà ở tạm cho các hộ gia đình di cư tự do từ Campuchia về sinh sống tại địa phương; tạm thời xác lập thông tin nhân thân theo lời khai của người di cư tự do từ Campuchia về, lập danh sách để phục vụ công tác quản lý...
Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, ngành chức năng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể: 
- Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại “Đề án tổng thể đối với người dân di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam năm 2015, Bộ Tư pháp đã ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Tiểu Đề án“Giải quyết các vấn đề về quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân khác cho người di cư tự do từ Campuchia về nước”, theo đó, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Công an khảo sát, nắm tình hình thực tế tại một số địa phương; ban hành biểu mẫu: Tờ khai thông tin cá nhân và biểu Danh sách tổng hợp đề nghị Ủy ban nhân dân 10 tỉnh có chung đường biên giới với Campuchia rà soát, thống kê, phân loại, lập danh sách theo nhóm số người di cư tự do từ Campuchia về cư trú tại địa phương (hiện đã nhận được báo cáo của 11/11 tỉnh với tổng số là 16.453 người dân di cư từ Campuchia về cư trú trên địa bàn). 

- Thực hiện yêu cầu của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ Tư pháp đã Báo cáo Chính phủ về kết quả triển khai Tiểu Đề án, qua báo cáo, Thủ tướng Chính phủ đã nhất trí với đề xuất của Bộ Tư pháp về việc xem xét cấp Giấy khai sinh cho một số nhóm trẻ và cấp giấy cư trú tạm thời cho người không có giấy tờ gì chứng minh về nhân thân. Về tình hình giải quyết giấy tờ cho người di cư tự do tại một số địa phương:

- Đối với Nhóm 1: Trong tổng số 16.453 người di cư tự do từ Campuchia về thì có 5.687 người đã có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam, hoặc có căn cứ, thông tin để xác định quốc tịch Việt Nam. Những người thuộc Nhóm này, các địa phương đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam và giải quyết cho đăng ký thường trú nếu họ có chỗ ở hợp pháp, ổn định.

- Đối với Nhóm 2 (người không có giấy tờ gì để chứng minh về quốc tịch (quốc tịch Việt Nam, quốc tịch Campuchia hoặc quốc tịch nước khác), đang có nguy cơ rơi vào tình trạng người không quốc tịch): Bộ Tư pháp đang phối hợp Bộ Công an xây dựng Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong đó giao Bộ Công an (Cục A72) vận dụng Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam để cấp Thẻ thường trú đối với người di cư tự do không có giấy tờ gì xác nhận nhân thân, hộ tịch, quốc tịch như đã áp dụng đối với người Campuchia tỵ nạn cư trú tại một số tỉnh phía Nam thời gian qua, để quản lý và tạo điều kiện cho bà con trong việc đi lại, cư trú, xin việc làm.

- Đối với Nhóm 3: (Trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam hoặc sinh ra trên lãnh thổ Campuchia có cha, mẹ thuộc Nhóm 1 hoặc Nhóm 2): Bộ Tư pháp đã có văn bản gửi Sở Tư pháp 10 tỉnh có chung đường biên giới với Campuchia và tỉnh Đồng Nai đề nghị Sở Tư pháp hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ em là con của người di cư tự do từ Campuchia về sinh sống trên địa bàn.
Trên thực tế, thời gian vừa qua, đã có một số tỉnh căn cứ Luật Quốc tịch 2008, Luật Hộ tịch 2014 thực hiện đăng ký khai sinh và cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam cho những trường hợp có đủ cơ sở. Ví dụ: 

- Tỉnh Tây Ninh: đăng ký khai sinh cho 403 trẻ em là con của người di cư tự do từ Campuchia về sinh sống trên địa bàn; cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam cho 386 trường hợp có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam; đăng ký hộ tịch cho 219 trường hợp.

- Tỉnh Long An: đăng ký khai sinh cho 36 trẻ em được sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam, có cha mẹ là người di cư tự do từ Campuchia về.

- Tỉnh An Giang: đã cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam có 171 trường hợp là người di cư tự do từ Campuchia về.

2. Về quốc tịch và giấy tờ tùy thân của những người từ Hàn Quốc, Đài Loan về nước và trẻ em là con của họ
Trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã tập trung hướng dẫn địa phương trong tổ chức thực hiện vấn đề cử tri nêu, cụ thể như sau:

- Đối với những người từ Hàn Quốc, Đài Loan về nước:

+ Trường hợp chưa thôi quốc tịch Việt Nam, nhưng không còn giữ giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam thì có thể làm thủ tục xin cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam theo quy định Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-BTP-BNG-BCA ngày 31/01/2013 sửa đổi, bổ sung điều 13 Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BTP-BNG-BCA ngày 01/3/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam. 

+ Trường hợp đã thôi quốc tịch Việt Nam, đã nhập quốc tịch nước ngoài, nếu có nguyện vọng thì được hướng dẫn làm thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên, trường hợp muốn trở lại quốc tịch Việt Nam thì phải phải thôi quốc tịch nước ngoài để bảo đảm nguyên tắc một quốc tịch theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008.

Sau khi được cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam hoặc được Chủ tịch nước quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam, họ sẽ được cấp các giấy tờ tùy thân khác (như Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu...).  

- Đối với trẻ em là con những người từ Hàn Quốc, Đài Loan về nước:

Thực hiện theo kết luận số 77-KL/TW ngày 16/12/2013 của Ban Bí thư và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 31/VPCP-QHQT ngày 07/01/2014 của Văn phòng Chính phủ liên quan đến giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam, ngày 08/10/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1793/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá việc giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam nhằm rà soát, thống kê, phân loại trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam. Từ đó đề xuất biện pháp, chính sách giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các yêu cầu về quốc tịch, hộ tịch đối với số trẻ em này, bảo đảm quyền khai sinh, quyền có quốc tịch của trẻ em theo quy định của pháp luật và Công ước quốc tế về quyền trẻ em mà Việt Nam là thành viên. Ngày 17/5/2016, Bộ Tư pháp có Công văn số 1585/BTP-HTQTCT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị giao cho Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, thành phố và các Sở có liên quan chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện thu thập thông tin, rà soát, phân loại theo nhóm số trẻ em và điền Phiếu thu thập thông tin, đồng thời lập danh sách vào Biểu thông tin tổng hợp. 

Trên cơ sở báo cáo kết quả rà soát của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, với tổng số 19.080 trẻ em. Bộ Tư pháp đã xây dựng phần mềm và nhập thông tin của 18.459/19.080 trường hợp đủ thông tin (các địa phương đang gửi bổ sung những trường hợp thiếu thông tin để nhập tiếp). Theo kết quả rà soát, số trẻ em trên phần lớn đã được đăng ký khai sinh, xác định quốc tịch (quốc tịch Việt Nam hoặc quốc tịch nước ngoài), còn 2.962 trẻ chưa được đăng ký khai sinh và xác định quốc tịch, chủ yếu là trẻ em là con của người di cư tự do từ Lào, Campuchia, sau khi Bộ Tư pháp có văn bản chỉ đạo đăng ký khai sinh thì cơ bản những trẻ em này đã được đăng ký khai sinh. 

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các địa phương, Bộ Tư pháp đã Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát, đánh giá vấn đề quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài cư trú trên lãnh thổ Việt Nam. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại (theo Văn bản số 2900/VPCP-PL ngày 15/12/2016 của Văn phòng Chính phủ). Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương để thực hiện đăng ký khai sinh cho số trẻ em còn lại.
29. Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị: Đề nghị sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện: Bộ luật Dân sự để luật nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Trả lời: 
Về đề nghị sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ luật dân sự năm 2015

Thực hiện Quyết định số 243/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật dân sự năm 2015, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành đã và đang triển khai các công việc sau:

- Bộ Tư pháp: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã tích cực nghiên cứu và đang soạn thảo, xây dựng một số dự thảo nghị định, dự kiến sẽ trình Chính phủ ban hành trong năm 2017, như: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường; Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ; Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm; đồng thời, Bộ Tư pháp cũng đang xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật đăng ký tài sản để báo cáo Chính phủ.

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Đã tích cực nghiên cứu và đang soạn thảo, xây dựng một số dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:

+ Bộ Y tế đang thực hiện xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật chuyển đổi giới tính;
+ Bộ Kế hoạch và đầu tư đang xây dựng dự thảo Nghị định về hợp đồng hợp tác (thay thế Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác);

- Tòa án nhân dân tối cao: Đang xây dựng dự thảo các Nghị quyết hướng dẫn thi hành Bộ luật dân sự năm 2015, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và các án lệ trong lĩnh vực dân sự.

Theo Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, các nhiệm vụ nêu trên có thời gian thực hiện trong năm 2016 và 2017. Bộ Tư pháp tin tưởng, với việc xây dựng kịp thời, có chất lượng các văn bản nêu trên sẽ góp phần đưa các quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu của cử ti cả nước.
30. Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị: Đề nghị tổng kết đánh giá tình hình thực hiện và sớm sửa đổi những bất cập của Luật Xử lý vi phạm hành chính; đồng thời, sớm điều chỉnh các nội dung chưa tương thích giữa hai bộ luật: Luật Phòng, chống ma túy và Luật Xử lý vi phạm hành chính (như về thẩm quyền, quy trình và thủ tịch áp dụng biện pháp đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc), hiện nay, các địa phương không áp dụng quy định của Luật Phòng, chống ma túy mà áp dụng theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Trả lời: 
Về việc tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện và sớm sửa đổi Luật xử lý vi phạm hành chính; đồng thời, sớm điều chỉnh các nội dung chưa tương thích giữa Luật xử lý vi phạm hành chính và Luật phòng, chống ma túy
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017, Bộ Tư pháp đã dự kiến tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Luật. Trên cơ sở kết quả sơ kết, Bộ Tư pháp sẽ báo cáo, đề xuất với Chính phủ các vấn đề có liên quan, kể cả việc đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật khác, trong đó có cả Luật phòng, chống ma túy (nếu xét thấy cấn thiết) để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

31. Cử tri thành phố Đà Nẵng kiến nghị: Cử tri phản ảnh, tình trạng phụ nữ Việt Nam lấy chồng người Trung Quốc nói riêng và người nước ngoài nói chung ngày càng có xu hướng gia tăng. Cử tri đề nghị cần quan tâm, có giải pháp kiểm soát vấn đề này.  

Trả lời: 
Theo số liệu thống kê, từ năm 2011 đến cuối năm 2015, cả nước có khoảng gần 65.000 trường hợp kết hôn có yếu tố nước ngoài (trong đó chủ yếu là công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài hoặc kết hôn với công dân Việt Nam định cư tại nước ngoài); riêng năm 2016 cả nước có 16.156 trường hợp đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài (tăng 12,3% so với năm 2015). 

Bộ Tư pháp nhận thấy, quyền kết hôn là quyền dân sự, một trong các quyền cơ bản của công dân được pháp luật quốc tế cũng như pháp luật trong nước công nhận và bảo vệ (Hiến pháp năm 2013, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật hộ tịch…; Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Công ước quốc tế về loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ...) cũng đã quy định về quyền này. Luật pháp Việt Nam không quy định hạn chế việc kết hôn của công dân Việt Nam với người nước ngoài, chính vì vậy, những giải pháp cần thực hiện không phải nhằm mục đích hạn chế, giảm số lượng trường hợp kết hôn với người nước ngoài mà cần có giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, loại bỏ việc kết hôn không lành mạnh, không vì mục đích xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc. Một trong những giải pháp quan trọng nhất là nâng cao nhận thức của phụ nữ Việt Nam về việc kết hôn có yếu tố nước ngoài.

Để thực hiện giải pháp trên, Bộ Tư pháp đã và sẽ tiếp tục kiến nghị với Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp cụ thể như:

- Chú trọng công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài đối với phụ nữ (đặc biệt đối với phụ nữ có cuộc sống khó khăn), tạo công ăn việc làm, bảo đảm cuộc sống cho những phụ nữ này; tổ chức những cuộc tiếp xúc, trao đổi giữa những người trong độ tuổi kết hôn với những người đã từng là nạn nhân của nạn buôn bán phụ nữ, những người không may đã trải qua hôn nhân với người nước ngoài nhưng không hạnh phúc để có sự cảnh báo chung.

- Tăng cường hơn nữa việc hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra tại các địa phương trong việc thụ lý, giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong công tác này.

- Tiếp tục xúc tiến, thực hiện việc ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam với các quốc gia có đông người Việt Nam cư trú, sinh sống.

32. Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị: Tại Khoản 2, Điều 14 Bộ luật Tố tụng dân sự quy định: “Tòa án không được từ chối yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng”. Đây là quy định đảm bảo được quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, tránh trường hợp tòa án từ chối nhận đơn hoặc đình chỉ giải quyết vụ án. Tuy nhiên, đối với các vụ án hôn nhân gia đình thì quy định này còn nhiều vướng mắc. Cụ thể, nếu người chồng (vợ) đi nước ngoài và mất tích nhưng gia đình người này không chịu làm tuyên bố mất tích như vậy sẽ khó khăn cho tòa án trong việc thụ lý vụ án. Do vậy, đề nghị nghiên cứu, sửa đổi Luật Hôn nhan và gia đình năm 2014 theo hướng quy định thêm một điều về ly hôn, đó là “nếu người chồng (vợ) có vợ hoặc (chồng) đi công tác nước ngoài mà mất tích hoặc cố tình giấu địa chỉ thì cho phép nguyên đơn được đơn phương ly hôn nếu có căn cứ chứng minh ít nhất ba năm chồng (vợ) không hề liên lạc gì với gia đình”.

Trả lời: 
Về đề nghị nghiên cứu, sửa đổi Luật hôn nhân và gia đình năm 2014
Bộ Tư pháp cho rằng pháp luật hiện hành đã có những quy định để giải quyết vấn đề cử tri kiến nghị, do vậy, không cần thiết phải sửa quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Cụ thể, theo kiến nghị của cử tri có 02 trường hợp:

Trường hợp thứ nhất, người vợ hoặc chồng muốn yêu cầu ly hôn người chồng hoặc vợ bị mất tích, áp dụng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 68 Bộ luật dân sự năm 2015 về tuyên bố mất tích; khoản 2 Điều 56 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 về ly hôn theo yêu cầu của một bên; và Chương XXVI Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 về thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích, để giải quyết yêu cầu ly hôn của một bên trong trường hợp người vợ hoặc người chồng mất tích.

Trường hợp thứ hai, người vợ hoặc chồng muốn yêu cầu ly hôn người chồng hoặc vợ đi công tác nước ngoài mà cố tình giấu địa chỉ, tùy tình tiết cụ thể của vụ việc, mà có thể giải quyết ly hôn vắng mặt theo các quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật hôn nhân và gia đình và Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 tại Điều 40 về thẩm quyền của Tòa án theo sự lựa chọn của nguyên đơn, người yêu cầu, Điều 207 về những vụ án dân sự không tiến hành hòa giải được, Điều 227 về sự có mặt của đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, Điều 228 về xét xử trong trường hợp đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích của đương sự vắng mặt tại phiên tòa.

33. Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: Thực tế hàng loạt các vụ vở hụi gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng, ảnh hưởng lớn đến đời sống của một bộ phận nhân dân và gây mất ổn định trật tự xã hội, trong đó có một số vụ việc có dấu hiện tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được thực hiện bằng các thủ đoạn lập hụi khống, lấy tên hụi viên không có thật để lĩnh hụi, bán hụi... nhằm chiếm đoạt tiền của các hụi viên tham gia. Tuy nhiên, khi xử lý những người thực hiện tội phạm lừa đảo thông qua hình thức tổ chức hụi thì chủ yếu là trừng trị bằng hình phạt còn phần trách nhiệm dân sự phải bồi thường cho các bị hại thì hầu như không thực hiện được vì số tiền chiếm đoạt được các chủ hụi đã sử dụng hết và bản thân chủ hụi không có hoặc không đủ tài sản để bồi thường.

Kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét về việc quy định đăng ký kinh doanh, đăng ký tài sản đảm bảo đối với việc tổ chức hụi và nên có giới hạn nhất định trong việc huy động vốn thông qua hình thức tổ chức hụi, tránh tình trạng lập hụi ma, tiền lên đến tiền tỷ... mà Nhà nước không tổ chức quản lý gây ra nhiều vụ Tòa án giải quyết và cuối cùng là những người tham gia trắng tay vì chủ hụi không có tài sản đảm bảo cho hụi.

Trả lời: 
Về đăng ký kinh doanh, đăng ký tài sản bảo đảm đối với việc tổ chức hụi 
Bộ Tư pháp nhận thấy, Bộ luật dân sự năm 2005 và Bộ luật dân sự năm 2015 quy định rõ họ, hụi, biêu, phường là hình thức giao dịch áp dụng theo quy định về hợp đồng vay tài sản nên trách nhiệm pháp lý cũng được giải quyết theo quy định về hợp đồng vay.

Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường, Bộ Tư pháp đã tiến hành tổng kết thực tiễn thi hành Nghị định số 144/2006/NĐ-CP và nhận được nhiều kiến nghị của các cơ quan, đơn vị ở trung ương và địa phương, trong đó có kiến nghị cần thắt chặt hơn cơ chế quản lý đối với các giao dịch họ.

Thực hiện Quyết định số 243/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật dân sự năm 2015; tiếp thu kiến nghị của cử tri, Bộ Tư pháp đã tích cực nghiên cứu và đang soạn thảo, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường để trình Chính phủ trong năm 2017, qua đó vừa đáp ứng nhu cầu thực tiễn và vừa hạn chế các hậu quả mà các biến tướng của họ và vừa giữ được bản chất tập quán tốt đẹp vốn có của họ, hụi, biêu, phường. 

34. Cử tri tỉnh Phú Thọ, Phú Yên kiến nghị: Cử tri cho rằng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là cầu nối để đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đông đảo người dân, giúp nâng cao nhận thức pháp luật, hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hiện nay vẫn còn bị xem nhẹ; có nơi còn trông chờ vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và bố trí rất ít kinh phí để triển khai các hoạt động tuyên truyền. Cử tri kiến nghị Chính phủ quan tâm tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
Trả lời: 
35. Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: Công tác theo dõi thi hành pháp luật là một lĩnh vực mới, phức tạp và khó khăn trong quản lý nhà nước, do đó một số lãnh đạo, cán bộ của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác theo dõi thi hành pháp luật, việc triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật ở một số cơ quan, đơn vị và địa phương còn lúng túng. Công tác theo dõi thi hành pháp luật đối với ngành, lĩnh vực trọng tâm vẫn còn thụ động, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương; giữa các cơ quan thực hiện chức năng quản lý theo ngành, lĩnh vực với các cơ quan có thẩm quyền chung; giữa các cơ quan trong hệ thống cơ quan hành chính với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, HĐND các cấp, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan Báo, Đài ở địa phương. Đề nghị Bộ Tư pháp tham mưu cho Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo hướng quy định tiêu chí cụ thể làm căn cứ để đánh giá chính xác mức độ tuân thủ pháp luật, chế tài đủ mạnh để xử lý những vi phạm pháp luật trong thực tiễn và quy định quy chế cho việc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý kết quả theo dõi khi phát hiện có sai sót để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Đồng thời, đề nghị Bộ Nội vụ ban hành quy định, hướng dẫn cụ thể về tổ chức bộ máy, số lượng, tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức và bổ sung biên chế cho các địa phương để bố trí vào công tác theo dõi thi hành pháp luật, khắc phục tình trạng thiếu và yếu trong đội ngũ cán bộ làm công tác theo dõi thi hành pháp luật tại các địa phương, đảm bảo việc theo dõi thi hành pháp luật hiệu quả.

Trả lời: 
1. Về vấn đề giao quyền cho cấp phó áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính 

Bộ Tư pháp nhận thấy, Luật xử lý vi phạm hành chính đã quy định vấn đề giao quyền xử phạt cho cấp phó tại Điều 54 (Giao quyền xử phạt), khoản 2 Điều 87 (Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính), khoản 2 Điều 123 (Tạm giữ người theo thủ tục hành chính); Luật không quy định cụ thể về việc cấp trưởng được giao quyền cho cấp phó áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính. Việc cấp trưởng giao quyền cho cấp phó áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính là vấn đề phức tạp và áp dụng nhiều trong thực tiễn. 

Trong quá trình triển khai, áp dụng quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính, hiện có những cách hiểu và áp dụng khác nhau về vấn đề này. Vì vậy, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nói trên, Bộ Tư pháp đã xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP(Tờ trình số 65/TTr-BTP ngày 30/12/2016), trong đó đã quy định vấn đề nêu trên theo hướng: Cấp phó được giao quyền xử phạt vi phạm hành chính thì cũng có thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn, quyết định cưỡng chế theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính.

2. Về việc hoàn chỉnh các quy định pháp luật chung về xử lý vi phạm hành chính; hướng dẫn thực hiện Nghị định số 20/2016/NĐ-CP; tăng cường các lớp tập huấn về kỹ năng sử dụng và tích hợp số liệu xử lý vi phạm hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia; bảo đảm kinh phí cho các hoạt động liên quan đến công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

- Với chức năng quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp đã và đang tổng hợp các phản ánh, kiến nghị liên quan đến các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật để báo cáo Chính phủ sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan trong trường hợp cần thiết để bảo đảm thống nhất trong các quy định của pháp luật. 

- Hiện nay, Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính (dự thảo Thông tư đã được thẩm định và Bộ trưởng Bộ Tư pháp đang xem xét để ký ban hành trong thời gian tới).

- Trong năm 2016, Bộ Tư pháp đã tổ chức 02 Hội nghị tập huấn về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (trong đó có nội dung liên quan đến công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính) tại các tỉnh Trà Vinh và Quảng Ninh cho đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa bàn một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc vùng Đồng bằng Bắc bộ và miền Tây Nam Bộ (Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp...). Bên cạnh đó, ngày 12/5/2016, Bộ Tư pháp có Công văn số 1526/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL về việc triển khai thực hiện Nghị định số 20/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. Theo đó, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện một số hoạt động như: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị định số 20/2016/NĐ-CP đến các đối tượng áp dụng của Nghị định trong phạm vi quản lý của mình; chủ động tổ chức thực hiện các quy định về xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính; cử cán bộ tham gia đầy đủ các Hội nghị tập huấn về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do Bộ Tư pháp tổ chức… Trong thời gian tới, theo kế hoạch công tác, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục tổ chức các Hội nghị tập huấn về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (trong đó có nội dung liên quan đến công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính) để tạo thuận lợi cho các địa phương trong tổ chức thực hiện.

- Để bảo đảm kinh phí cho các hoạt động liên quan đến công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp đang tích cực phối hợp với Bộ Tài chính trong việc xây dựng Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để ban hành trong thời gian tới.

3. Về việc tham mưu cho Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; đề nghị Bộ Nội vụ ban hành quy định, hướng dẫn cụ thể về tổ chức bộ máy, số lượng, tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức và bổ sung biên chế làm công tác theo dõi thi hành pháp luật cho các địa phương

Đúng như cử tri đã phản ánh, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật còn một số khó khăn, hạn chế: Hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật ở một số Bộ, ngành, địa phương chưa có nhiều chuyển biến rõ nét, chưa phản ánh đúng những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật... Trong các nguyên nhân của khó khăn, hạn chế nêu trên có nguyên nhân từ thể chế về công tác theo dõi thi hành pháp luật.

Để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp đã triển khai việc xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cũng đã triển khai xây dựng Khung theo dõi thi hành pháp luật, trong đó có các tiêu chí cụ thể để xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật một các khách quan, chính xác và khoa học.

Cùng với việc hoàn thiện thể chế về theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp cũng tiếp tục theo dõi, nắm bắt, tổng hợp tình hình tổ chức bộ máy làm công tác theo dõi thi hành pháp luật tại các địa phương để kịp thời có ý kiến với Bộ Nội vụ, qua đó góp phần bảo đảm cho công tác theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện hiệu quả.

36. Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: Kiến nghị Bộ Tư pháp sớm ban hành văn bản hướng dẫn việc ủy quyền Ban Quản lý khu kinh tế xác nhận, chứng thực văn bản bất động sản trong Khu Công nghiệp góp phần nâng cao công tác quản lý về lĩnh vực đất đai, lĩnh vực thế chấp tài sản của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Trả lời: 
Về ban hành văn bản hướng dẫn việc ủy quyền Ban Quản lý khu kinh tế xác nhận, chứng thực văn bản bất động sản

Theo quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 167 Luật đất đai năm 2013 thì: “Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã”. Theo quy định tại khoản 4 Điều 122 Luật nhà ở năm 2015 thì: “Việc công chứng hợp đồng về nhà ở được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng; việc chứng thực hợp đồng về nhà ở được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà ở”. Như vậy, cả Luật đất đai và Luật nhà ở chỉ quy định Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến đất đai, nhà ở, không quy định Ban Quản lý khu kinh tế, Khu công nghiệp có thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến đất đai, nhà ở. 

Bộ Tư pháp cũng nhận thấy, các khu công nghiệp thường nằm trong địa giới hành chính của một hay giáp ranh một số xã, do vậy những giao dịch liên quan đến bất động sản trong khu công nghiệp có thể thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có khu công nghiệp mà không cần ủy quyền cho Ban Quản lý khu kinh tế xác nhận, chứng thực văn bản về bất động sản.

37. Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị: Cử tri phản ánh việc tổ chức đấu giá đất thời gian qua theo Nghị định 17/2010/NĐ-CP về đấu giá tài sản đang còn rất bất cập, khi thực hiện đã bị nhiều đối tượng lợi dung kẽ hở của pháp luật để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của Nhà nước và công dân thông quan việc tham gia đấu giá (gọi là cò đất). Đề nghị Chính phủ nghiên cứu, sửa đổi các quy định pháp luật có liên quan đến đấu giá đất, không để kẽ hở cho các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt tài sản. 

Trả lời: 
Về đề nghị nghiên cứu, sửa đổi các quy định pháp luật có liên quan đến đấu giá đất

Bộ Tư pháp nhận thấy, xây dựng trình tự, thủ tục đấu giá tài sản thống nhất, chặt chẽ, qua đó đảm bảo việc tổ chức đấu giá được khách quan, minh bạch, công khai, hạn chế tình trạng tiêu cực, thông đồng, dìm giá, “quân xanh, quân đỏ” trong hoạt động đấu giá tài sản nói chung và đấu giá quyền sử dụng đất nói riêng, tránh tình trạng gây thất thoát tài sản, nhất là tài sản Nhà nước là một trong những nội dung cơ bản của Luật đấu giá tài sản đã được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/11/2016. Nội dung này được thể hiện qua các quy định cụ thể như sau:  
- Việc niêm yết, thông báo công khai việc đấu giá tài sản được thực hiện công khai, minh bạch, khách quan, thông tin tài sản đấu giá được cung cấp đầy đủ, trung thực, tạo điều kiện thuận lợi cho những người tham gia đấu giá qua đó thu hút nhiều người đăng ký tham gia đấu giá;

- Nâng tỷ lệ tiền đặt trước lên mức phù hợp để hạn chế tình trạng người không có nhu cầu mua tài sản nhưng vẫn đăng ký tham gia đấu giá để trục lợi hoặc gây khó khăn cho cuộc đấu giá, đồng thời thủ tục đăng ký tham gia đấu giá được thực hiện công khai, thuận lợi nhằm tránh tình trạng tổ chức đấu giá cản trở hoặc gây khó khăn cho người đăng ký tham gia đấu giá; 

- Trong quá trình tổ chức đấu giá, người có tài sản đấu giá có quyền dừng việc tổ chức đấu giá nếu có hành vi vi phạm trình tự, thủ tục đấu giá, dừng cuộc đấu giá nếu có hành vi thông đồng, móc nối để dìm giá; tại cuộc đấu giá, đấu giá viên có quyền truất quyền tham dự cuộc đấu giá đối với người vi phạm quy chế cuộc đấu giá; 

- Quy định rõ ràng, rành mạch hơn, chặt chẽ hơn hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp, bỏ phiếu gián tiếp, đồng thời, bổ sung hình thức đấu giá trực tuyến, qua đó góp phần hạn chế tình trạng “quân xanh, quân đỏ”, thông đồng, móc nối để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá; 

- Bổ sung quy trình đặc biệt áp dụng đối với loại tài sản bắt buộc phải bán đấu giá theo quy định của pháp luật, trong đó có tài sản Nhà nước, quyền sử dụng đất và tài sản thi hành án.

Bên cạnh đó, để có chế tài xử lý mạnh mẽ hơn đối với hành vi thông đồng, dìm giá trong hoạt động đấu giá tài sản, theo quy định tại Điều 218 của Bộ Luật hình sự (sửa đổi) thì hành vi thông đồng, dìm giá sẽ cấu thành tội phạm thay vì chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính như quy định của pháp luật hiện hành.

Như vậy, vấn đề cử tri kiến nghị đã được quy định tại Luật đấu giá tài sản và các quy định của pháp luật khác có liên quan. Trong thời gian tới đây, triển khai Luật đấu giá tài sản, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành, địa phương sẽ tiếp tục xây dựng, trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản có liên quan để tổ chức triển khai Luật.
38. Cử tri tỉnh Bình Dương đề nghị: cần xây dựng Bộ luật hình sự nghiêm minh hơn, không nên gạt bỏ hình phạt tử hình với các tội danh như buôn bán ma túy, phản động hay giết người… 

Trả lời: 
Điều 40 Bộ luật hình sự 2015 (được lùi hiệu lực thi hành theo Nghị quyết số 144/2016/QH13 ngày 29/6/2016 của Quốc hội; hiện đang được sửa đổi, bổ sung một số điều) đã xác định rõ “Tử hình là hình phạt đặc biệt chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong nhóm các tội xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng con người, các tội phạm về ma túy, tham nhũng và một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác do Bộ luật này quy định”.
Để trấn áp và răn đe các loại tội phạm này cần có hệ thống chế tài đủ mạnh, do vậy, Bộ luật hình sự năm 2015 đang quy định hình phạt tối đa là tử hình đối với các tội danh như: tội mua bán trái phép chất ma túy (Điều 248), tội giết người (Điều 123) hoặc tội phản bội tổ quốc (Điều 108), tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân (Điều 109), tội gián điệp (Điều 110)...

39. Cử tri tỉnh Lào Cai đề nghị: Điều 60, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định việc xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt hành chính. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng Luật vào thực tiễn còn nhiều khó khăn vướng mắc, đặc biệt là việc định giá các tang vật, phương tiện vi phạm hành chính để xác định khung hình phạt. Đề nghị nghiên cứu và có giải pháp để cơ quan công an triển khai thực hiện.

Trả lời: 
Khoản 2 và khoản 3 Điều 60 Luật xử lý vi phạm hành chính đã quy định tương đối rõ ràng các căn cứ để xác định giá trị tang vật trong việc áp dụng pháp luật chung. Trong trường hợp không thể áp dụng được các căn cứ trên để xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc có thể ra quyết định tạm giữ tang vật vi phạm và thành lập Hội đồng định giá. Hội đồng định giá có đại diện các cơ quan tài chính cùng cấp và đại diện cơ quan chuyên môn có liên quan (tùy từng lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính cụ thể) để tiến hành việc định giá tang vật.

Kiến nghị của cử tri không nêu cụ thể khó khăn, vướng mắc trong việc xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính làm căn cứ xác định khung tiền phạt theo quy định Điều 60 Luật xử lý vi phạm hành chính, do đó, Bộ Tư pháp chưa thể trả lời cụ thể để cử tri được biết. Trường hợp cử tri có khó khăn trong việc thực hiện quy định, đề nghị cử tri liên hệ trực tiếp về Bộ Tư pháp (qua Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật) để Bộ Tư pháp hướng dẫn hoặc phối hợp hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

40. Cử tri tỉnh Lào Cai đề nghị: Điều 125, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định khi tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính phải có quyết định bằng văn bản kèm theo biên bản tạm giữ cho người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm 01 văn bản. Tuy nhiên, trên thực tế, cán bộ, chiến sĩ đang thi hành công vụ phát hiện ra hành vi vi phạm hành chính thuộc các trường hợp phải tạm giữ tang vật, phương tiện nhưng lại không có thẩm quyền ra quyết định tạm giữ mà chỉ có thẩm quyền lập biên bản. Nếu đưa về cơ quan để báo cáo Trưởng phòng, Trưởng công an cấp huyện là người có thẩm quyền ra quyết định thì có những trường hợp đi làm nhiệm vụ ở xa cơ quan hàng trăm km không thể đưa người và phương tiện vi phạm hành chính về ngay được. Còn nếu chỉ lập biên và và tạm giữ phương tiện thì không đúng với pháp luật. Đề nghị nghiên cứu có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo nội dung này.

Trả lời: 
Theo Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính, trong trường hợp cần ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm hành chính, để xác minh tình tiết vi phạm hoặc để đảm bảo thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính hoặc người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính (đối với trường hợp chỉ phạt tiền) có quyền tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. 

Tuy nhiên, trên thực tế, quy định trên đã gây khó khăn trong quá trình tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, đúng như ý kiến của cử tri đã nêu. Bộ Tư pháp xin ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ tiếp tục theo dõi, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, nghiên cứu để báo cáo Chính phủ trong thời gian tới.

Trước mắt, để giải quyết vướng mắc, bất cập, cơ quan, người có thẩm quyền có thể áp dụng quy định tại khoản 4 Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính để thực hiện việc tạm giữ tang vật, phương tiện trong quá trình xử lý vi phạm. Theo đó, trong trường hợp có căn cứ để cho rằng nếu không tạm giữ ngay thì tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tẩu tán, tiêu hủy thì thủ trưởng trực tiếp của chiến sĩ cảnh sát nhân dân, cảnh sát viên cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, kiểm lâm viên, công chức hải quan, kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ có thẩm quyền tạm giữ ngay tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi lập biên bản, người lập biên bản phải báo cáo thủ trưởng của mình là người có thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính để xem xét ra quyết định tạm giữ. 

41. Cử tri tỉnh Ninh Thuận, Long An và TP Hồ Chí Minh đề nghị: Nhiều ý kiến cử tri cho rằng, công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật hiện nay còn hình thức, chưa thường xuyên, hiệu quả còn hạn chế. Cử tri đề nghị Chính phủ quan tâm, chỉ đạo Bộ Tư pháp và các Bộ ngành liên quan quan tâm, thực hiện tốt hơn nữa công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật. 
Trả lời: 
Nội dung kiến nghị của cử tri các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Long An, Ninh Thuận, Thái Bình gửi tới sau Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV cũng là ý kiến của cử tri các tỉnh Phú Thọ và Phú Yên tại Kỳ họp Quốc hội lần này và đã được Bộ Tư pháp trả lời tại Công văn số 321/BTP-VP ngày 06/02/2016. Bộ Tư pháp xin thông tin, cụ thể:

Những năm qua, nhất là sau hơn 03 năm triển khai thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), công tác PBGDPL đã được các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương quan tâm, chú trọng, thiết thực và hiệu quả hơn. Sau mỗi Kỳ họp Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ, Bộ Tư pháp đều chủ trì hoặc phối hợp tổ chức biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến; có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và đề nghị các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung cơ bản của luật, pháp lệnh đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý và tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân. Hầu hết các luật, pháp lệnh, nghị định mới ban hành đều được đăng tải công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật; Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương. Nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến hiệu quả đã được áp dụng, nhất là qua phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng, mạng lưới loa truyền thanh cơ sở, báo chí, Công báo trong tủ sách pháp luật... Vì vậy, mọi người dân, cán bộ, công chức đều dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng các văn bản pháp luật để phục vụ công tác và nhu cầu tìm hiểu, sử dụng pháp luật khi tham gia các quan hệ xã hội. Qua theo dõi, nhiều bộ, ngành, đoàn thể, địa phương đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, chính quyền tăng cường tuyên truyền, PBGDPL cho nhân dân, nhất là quán triệt, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành dưới hình thức Hội nghị trực tuyến.

Tuy nhiên, đúng như cử tri phản ánh, do điều kiện kinh tế, xã hội của đất nước và của nhiều địa phương còn gặp nhiều khó khăn; nhiều địa phương nguồn thu thấp, chưa tự cân đối được ngân sách, trong khi nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương rất eo hẹp nên chưa dành nhiều kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL, làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả triển khai công tác này. Công tác PBGDPL mới chủ yếu triển khai đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chủ chốt cấp cơ sở mà chưa đến được với đông đảo người dân, nhất là nhóm đối tượng đặc thù, tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ Tư pháp sẽ chú trọng đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương, của đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác PBGDPL chuyên ngành của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, bảo đảm có sự kết hợp, lồng ghép giữa các nguồn lực; tăng cường các biện pháp đối thoại, tháo gỡ những vướng mắc về chính sách, pháp luật để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL.

Bộ Tư pháp đề nghị cử tri tiếp tục quan tâm, tăng cường giám sát việc thực hiện trách nhiệm PBGDPL của chính quyền địa phương, nhất là cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ PBGDPL chuyên ngành và trong thực hiện pháp luật về PBGDPL. Cử tri cần tích cực tự giác, chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật và tham gia PBGDPL cho nhân dân; có ý kiến để Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân tăng cường giám sát thực hiện công tác PBGDPL; kiến nghị chính quyền địa phương, các cơ quan có thẩm quyền có giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL phù hợp với đặc thù địa phương và bố trí đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí, các điều kiện bảo đảm để triển khai thật tốt công tác PBGDPL cho nhân dân.

42. Cử tri tỉnh Thái Bình đề nghị: Đề nghị cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, phát động có hiệu quả hơn phong trào toàn dân đoàn kết đấu tranh phòng chống tội phạm và đặc biệt là các cơ quan có chức năng đấu tranh phòng, chống tội phạm cần hoạt động tích cực, hiệu quả hơn, kịp thời phát hiện ngăn chặn tội phạm, khi bắt được tội phạm cần đưa ra truy tố, xét xử nhanh, kịp thời, nghiêm khắc để làm gương.

Trả lời: 
Nội dung kiến nghị của cử tri các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Long An, Ninh Thuận, Thái Bình gửi tới sau Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV cũng là ý kiến của cử tri các tỉnh Phú Thọ và Phú Yên tại Kỳ họp Quốc hội lần này và đã được Bộ Tư pháp trả lời tại Công văn số 321/BTP-VP ngày 06/02/2016. Bộ Tư pháp xin thông tin, cụ thể:

Những năm qua, nhất là sau hơn 03 năm triển khai thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), công tác PBGDPL đã được các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương quan tâm, chú trọng, thiết thực và hiệu quả hơn. Sau mỗi Kỳ họp Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ, Bộ Tư pháp đều chủ trì hoặc phối hợp tổ chức biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến; có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và đề nghị các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung cơ bản của luật, pháp lệnh đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý và tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân. Hầu hết các luật, pháp lệnh, nghị định mới ban hành đều được đăng tải công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật; Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương. Nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến hiệu quả đã được áp dụng, nhất là qua phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng, mạng lưới loa truyền thanh cơ sở, báo chí, Công báo trong tủ sách pháp luật... Vì vậy, mọi người dân, cán bộ, công chức đều dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng các văn bản pháp luật để phục vụ công tác và nhu cầu tìm hiểu, sử dụng pháp luật khi tham gia các quan hệ xã hội. Qua theo dõi, nhiều bộ, ngành, đoàn thể, địa phương đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, chính quyền tăng cường tuyên truyền, PBGDPL cho nhân dân, nhất là quán triệt, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành dưới hình thức Hội nghị trực tuyến.

Tuy nhiên, đúng như cử tri phản ánh, do điều kiện kinh tế, xã hội của đất nước và của nhiều địa phương còn gặp nhiều khó khăn; nhiều địa phương nguồn thu thấp, chưa tự cân đối được ngân sách, trong khi nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương rất eo hẹp nên chưa dành nhiều kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL, làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả triển khai công tác này. Công tác PBGDPL mới chủ yếu triển khai đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chủ chốt cấp cơ sở mà chưa đến được với đông đảo người dân, nhất là nhóm đối tượng đặc thù, tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ Tư pháp sẽ chú trọng đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương, của đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác PBGDPL chuyên ngành của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, bảo đảm có sự kết hợp, lồng ghép giữa các nguồn lực; tăng cường các biện pháp đối thoại, tháo gỡ những vướng mắc về chính sách, pháp luật để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL.

Bộ Tư pháp đề nghị cử tri tiếp tục quan tâm, tăng cường giám sát việc thực hiện trách nhiệm PBGDPL của chính quyền địa phương, nhất là cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ PBGDPL chuyên ngành và trong thực hiện pháp luật về PBGDPL. Cử tri cần tích cực tự giác, chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật và tham gia PBGDPL cho nhân dân; có ý kiến để Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân tăng cường giám sát thực hiện công tác PBGDPL; kiến nghị chính quyền địa phương, các cơ quan có thẩm quyền có giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL phù hợp với đặc thù địa phương và bố trí đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí, các điều kiện bảo đảm để triển khai thật tốt công tác PBGDPL cho nhân dân.

43. Cử tri tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị: Cử tri phản ánh nội dung văn bản số 1520/HCQTCT-CT ngày 20/03/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn xác nhận sơ yếu lý lịch chỉ quy định UBND xã, phường, thị trấn xác nhận chữ ký của người khai lý lịch, còn nếu biết rõ về thân nhân người khai lý lịch mới xác nhận nội dung sơ yếu lý lịch. Việc xác nhận tiền án, tiền sự trong lý lịch thì bắt buộc người dân phải liên hệ với Sở Tư  pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và phải nộp 200.000 đồng/trường hợp là quá bất tiện đối với người dân. Đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu, tháo gỡ vấn đề này.

Trả lời: 
1. Về chứng thực chữ ký trong sơ yếu lý lịch 

Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2015. Do đó, các nội dung hướng dẫn trong Công văn số 1520/HTQTCT-CT của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) ngày 20/3/2014 không còn phù hợp với các quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP.

Điều 23 và Điều 24 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định người yêu cầu chứng thực phải chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản, giấy tờ mà mình ký để yêu cầu chứng thực chữ ký. Do đó, đối với sơ yếu lý lịch UBND xã, phường, thị trấn chỉ chứng thực chữ ký của người khai lý lịch mà không xác nhận nội dung sơ yếu lý lịch (gồm cả vấn đề thân nhân và nhân thân).

2. Việc xác nhận tiền án, tiền sự trong lý lịch tư pháp

Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc xác nhận tình trạng án tích của cá nhân được thể hiện thông qua Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP). Để thực hiện cấp Phiếu LLTP đòi hỏi cơ quan có thẩm quyền phải tra cứu, xác minh thông tin LLTP của người được cấp Phiếu. Do đó, việc cấp Phiếu LLTP đòi hỏi phải được giao cho cơ quan có trách nhiệm quản lý LLTP (Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) mà không thể giao cho UBND cấp xã thực hiện như kiến nghị của cử tri. 

Để được xác nhận tình trạng án tích, thì người nước ngoài đã từng cư trú tại Việt Nam và công dân Việt Nam không xác định được nơi thường trú, tạm trú phải làm hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu và nộp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia; công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước, công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài và người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam phải làm hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu và nộp tại Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thường trú, trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú. Cá nhân yêu cầu cấp Phiếu phải nộp phí cung cấp thông tin LLTP cho cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu. Mức thu phí được thực hiện theo quy định của Luật phí, lệ phí và Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí cung cấp thông tin LLTP.

Việc cấp Phiếu LLTP hiện nay đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân, phù hợp với thông lệ quốc tế. Để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu cấp Phiếu LLTP và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, thời gian tới, trong quá trình nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật LLTP, Bộ Tư pháp sẽ đề xuất bổ sung các phương thức cấp Phiếu LLTP mới (cấp Phiếu qua dịch vụ bưu chính, trực tuyến); đồng thời đề xuất sửa đổi thẩm quyền cấp Phiếu LLTP theo hướng cá nhân có quyền lựa chọn Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia hoặc bất cứ Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nào để yêu cầu cấp Phiếu LLTP mà không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Đối với mức thu phí cung cấp thông tin, Bộ Tư pháp xin tiếp thu để đề xuất với Bộ Tài chính xem xét, quy định cho phù hợp. 

44. Cử tri tỉnh Bắc Kạn đề nghị: Đề nghị tăng nặng hình phạt đối với tội phạm hiếp dâm trẻ em, buôn bán phụ nữ và trẻ em quy định tại Điều 141 đến Điều 146, Điều 150, 151 của Bộ Luật hình sự.

Trả lời: 
- Về tội hiếp dâm trẻ em quy định tại Điều 112 Bộ luật hình sự năm 1999 đã được sửa đổi thành tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi quy định tại Điều 142 Bộ luật hình sự năm 2015 (được lùi hiệu lực thi hành theo Nghị quyết số 144/2016/QH13 ngày 29/6/2016 của Quốc hội; hiện đang được sửa đổi, bổ sung một số điều). Cả Bộ luật hình sự năm 1999 và Bộ luật hình sự năm 2015 đều quy định chế tài xử lý rất nghiêm khắc đối với hành vi này, cụ thể: đã quy định hình phạt tối đa là tù chung thân hoặc tử hình. 

Trường hợp phạm tội đối với người dưới 10 tuổi, Bộ luật hình sự năm 2015 đã tăng hình phạt so với Bộ luật hình sự năm 1999. Cụ thể, đã quy định hình phạt tối thiểu là từ 20 năm so với từ 12 năm theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 (đối với mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13).

- Về tội mua bán phụ nữ quy định tại Điều 119 Bộ luật hình sự năm 1999 đã được sửa đổi thành tội mua bán người quy định tại Điều 150 Bộ luật hình sự năm 2015. 

So với Bộ luật hình sự năm 1999, mức phạt tù tại các khoản cơ bản và tăng nặng của Bộ luật hình sự năm 2015 đối với tội danh này đã được tăng lên. Cụ thể: khoản 1, Điều 150 Bộ luật hình sự năm 2015 đã tăng hình phạt tù lên từ 05 năm đến 10 năm so với từ 02 năm đến 07 năm; khoản 2 tăng hình phạt tù tối thiểu lên 08 năm so với 05 năm theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999.

- Về tội mua bán trẻ em quy định tại Điều 120 của Bộ luật hình sự năm 1999 đã được sửa đổi thành tội mua bán người dưới 16 tuổi quy định tại Điều 151 của Bộ luật hình sự năm 2015. Theo đó, mức phạt tù tối thiểu của tội này đã được nâng lên từ 07 năm so với từ 03 năm theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999. 

45. Cử tri tỉnh Tiền Giang đề nghị: Đề nghị xem xét, sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự quy định về việc chịu trách nhiệm hình sự đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi có các hành vi phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xử lý thật nghiêm để tạo tính răn đe và phòng ngừa chung. Bởi, hiện nay tình trạng tội phạm ở tuổi vị thành niên đang gia tăng và diễn biến rất phức tạp, có xu hướng tăng nhanh trong thời gian gần đây. 

Trả lời: 
Nội dung kiến nghị của cử tri cũng là ý kiến của cử tri thành phố Hồ Chí Minh gửi đến tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV và đã được Bộ Tư pháp trả lời tại Công văn số 321/BTP-VP ngày 06/02/2017. Bộ Tư pháp xin thông tin, cụ thể:

Chính sách hình sự đối với người dưới 18 tuổi là một trong những chính sách quan trọng của Bộ luật hình sự năm 2015 (được lùi hiệu lực thi hành theo Nghị quyết số 144/2016/QH13 ngày 29/6/2016 của Quốc hội; hiện đang được sửa đổi, bổ sung một số điều). Vấn đề này đã được thảo luận kỹ trong quá trình xây dựng dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi) trên tinh thần đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, trong đó có người chưa thành niên phạm tội. Chủ trương nhân đạo hóa đối với người chưa thành niên đã có sự thống nhất cao của Chính phủ, cũng như trong quá trình xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, ý kiến nhân dân trước khi Bộ luật hình sự 2015 được Quốc hội khóa XIII thông qua.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cũng nhận thấy, giáo dục, phòng ngừa vi phạm pháp luật hình sự ở lứa tuổi người chưa thành niên không thể chỉ dựa vào việc tăng nặng hình phạt mà cần phải có sự kết hợp đồng bộ các biện pháp như giáo dục ý thức cho bản thân người chưa thành niên và gia đình họ, lành mạnh hóa môi trường sống của người chưa thành niên, tạo điều kiện cho người chưa thành niên học tập, giải trí và lao động… Do đó, việc xem xét tăng mức hình phạt với các trường hợp người dưới 18 tuổi khi phạm pháp trọng án nghiêm trọng là chưa phù hợp với chủ trương chung của Đảng và Nhà nước ta. 

46. Cử tri tỉnh Ninh Thuận đề nghị: Theo quy định của pháp luật về hình sự, đối với các tội danh đặc biệt nghiêm trọng đến mức phải tuyên hình phạt tử hình thì người bị tuyên án ngoài việc chịu trách nhiệm về hình sự còn phải chịu trách nhiệm về dân sự cho người thiệt hại. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hầu hết các vụ án khi bị cáo đã bị tuyên án tử hình thì bị hại rất ít khi nhận được bồi thường về dân sự, từ đó gây nhiều thiệt thòi cho người bị hại. Cử tri kiến nghị cần phải xem xét, quy định lại nội dung trên theo hướng cụ thể hơn để bảo đảm quyền lợi về dân sự cho người bị hại.
Trả lời: 
Trong các vụ án mà người phạm tội gây thiệt hại về vật chất hoặc tinh thần cho người bị hại thì bên cạnh việc chịu trách nhiệm về hình sự, người phạm tội còn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bị hại. Quy định này nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị hại và việc giải quyết trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp này được coi là vấn đề dân sự trong vụ án hình sự, thường được giải quyết cùng với việc giải quyết vụ án hình sự. 

Để bảo đảm thực thi các quyết định dân sự trong vụ án hình sự, Luật thi hành án dân sự đã quy định cụ thể về trình tự, thủ tục, các biện pháp bảo đảm, cưỡng chế thi hành án. Tuy nhiên, bên cạnh các quy định này thì các cơ quan tiến hành tố tụng (như Công an, Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân) trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử phải có trách nhiệm áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự để đảm bảo cho việc thi hành án dân sự sau này. 

Theo quy định của Luật thi hành án dân sự, trong trường hợp đương sự bị thi hành án tử hình nhưng vẫn còn tài sản, thì cơ quan thi hành án dân sự vẫn tiến hành kê biên, xử lý tài sản để đảm bảo thi hành án phần trách nhiệm dân sự.

47. Cử tri tỉnh Tiền Giang, Bắc Kạn và TP Hồ Chí Minh đề nghị: nghiên cứu xem xét sửa đổi Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo hướng không sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện chi trả bồi thường oan sai. Bởi, mặt dù oan sai được gây ra từ lỗi khách quan của tổ chức, cá nhân thừa hành công vụ, song ít nhiều cũng có ý chí chủ quan của họ trong đó, mà chính ý chí chủ quan này là nguyên nhân dẫn đến việc áp dụng pháp luật lỏng lẻo, chưa chặt chẽ gây thiệt hại đến người bị oan sai và gia đình của họ nên không thể sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ chi này, gây tổn hại đến lợi ít chung của đất nước. 

Trả lời: 
Bộ Tư pháp nhận thấy, trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đã được quy định tại Điều 598 Bộ luật dân sự năm 2015, theo đó, Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra. Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước hiện hành cũng đã quy định trách nhiệm bồi thường do người thi hành công vụ vi phạm là trách nhiệm thuộc về Nhà nước. Sau khi Nhà nước bồi thường thiệt hại thì người thi hành công vụ có trách nhiệm hoàn trả cho Nhà nước một khoản tiền tùy theo mức độ lỗi của họ.

Theo thông lệ quốc tế, tất cả các nước có pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đều quy định kinh phí bồi thường do người thi hành công vụ vi phạm gây thiệt hại được lấy từ ngân sách Nhà nước.

Mặt khác, để đảm bảo trách nhiệm của Nhà nước đối với công dân trên cơ sở thực hiện nguyên tắc kịp thời thì chỉ có ngân sách Nhà nước mới đảm bảo, khả năng bồi thường theo quy định của pháp luật mới được thực thi. Nếu quy định buộc người thi hành công vụ vi phạm pháp luật gây thiệt hại phải bồi thường toàn bộ, ngay lập tức không phụ thuộc lỗi, thì với quy định về thu nhập, lương của cán bộ, công chức nước ta hiện nay sẽ không đảm bảo được việt bồi thường; khi đó không thể thực hiện được vai trò, trách nhiệm quản lý của Nhà nước. 

Quá trình thực thi Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Bộ Tư pháp cũng nhận thấy còn một số tồn tại như: mức hoàn trả của người thi hành công vụ gây ra thiệt hại còn ít so với khoản tiền bồi thường mà ngân sách Nhà nước phải bỏ ra... Trên cơ sở kết quả tổng kết thi hành Luật, Bộ Tư pháp đã giúp Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội khóa XIV cho ý kiến đối với dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 2, trong đó tiếp tục quy định trách nhiệm bồi thường do người thi hành công vụ vi phạm là trách nhiệm thuộc về Nhà nước. 

Đối với quy định thực hiện trách nhiệm hoàn trả, dự thảo Luật đã có nhiều sửa đổi, bổ sung theo hướng tăng mức hoàn trả. Theo đó, trong từng trường hợp cụ thể, người thi hành công vụ gây ra thiệt hại phải hoàn trả lại cho ngân sách nhà nước một khoản tiền từ 01 - 50 tháng lương của người đó tại thời điểm có quyết định hoàn trả. Ngoài ra, người thi hành công vụ gây thiệt hại phải hoàn trả 01 tháng lương của người đó tại thời điểm quyết định việc hoàn trả. Đặc biệt, trong trường hợp người thi hành công vụ có lỗi cố ý gây thiệt hại mà có bản án đã có hiệu lực pháp luật tuyên người đó phạm tội, thì phải hoàn trả toàn bộ số tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại.

Như vậy, việc Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước hiện hành và dự thảo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) quy định sử dụng ngân sách Nhà nước là nguồn kinh phí thực hiện chi trả tiền bồi thường là phù hợp với hệ thống pháp luật trong nước, thông lệ quốc tế cũng như thực tế của đất nước. 

48. Cử tri tỉnh An Giang đề nghị: Tình trạng lứa tuổi vị thành niên hiện nay vi phạm pháp luật ngày một tăng, để ngăn ngừa hạn chế tình trạng này, đề nghị Pháp luật nên quy định độ tuổi chịu trách nhiệm pháp luật là 16 tuổi (hiện nay là 18 tuổi).
Trả lời: 
Về tuổi chịu trách nhiệm hình sự, Bộ luật hình sự năm 1999 quy định: Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm; người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. 

Qua tổng kết thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm, nghiên cứu pháp luật hình sự của một số quốc gia trên thế giới và căn cứ vào điều kiện thực tế của nước ta, Bộ luật hình sự năm 2015 (được lùi hiệu lực thi hành theo Nghị quyết số 144/2016/QH13 ngày 29/6/2016 của Quốc hội; hiện đang được sửa đổi, bổ sung một số điều) đã giữ nguyên độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự như Bộ luật hình sự năm 1999. Cụ thể: Điều 12 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định: người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật có quy định khác. Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người, tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, tội hiếp dâm, tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, tội cướp tài sản, tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại 28 tội danh cụ thể của Bộ luật.

Như vậy, Bộ luật hình sự năm 1999 và Bộ luật hình sự năm 2015 đều đã quy định độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự là từ đủ 14 tuổi trở lên mà không phải là 16 tuổi như kiến nghị của cử tri.

49. Cử tri thành phố Cần Thơ đề nghị: Góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13: Cử tri kiến nghị cần nghiên cứu và quy định chính sách hình sự theo hướng tăng chế tài, hình phạt xử lý nghiêm khắc đối với các tội phạm về ma túy; trộm, cướp tài sản; buôn bán hóa chất cấm, sản xuất thực phẩm bẩn và xả chất thải gây hại nghiêm trọng đến môi trường, tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân.

Trả lời: 
- Đối với các tội phạm về ma túy: Bộ luật hình sự năm 2015 (được lùi hiệu lực thi hành theo Nghị quyết số 144/2016/QH13 ngày 29/6/2016 của Quốc hội; hiện đang được sửa đổi, bổ sung một số điều) đã quy định chế tài rất nghiêm khắc với 13 tội danh, cụ thể: 

Có 03 tội danh quy định hình phạt cao nhất là tử hình: (i) tội sản xuất trái phép chất ma túy (Điều 248); (ii) tội vận chuyển trái phép chất ma túy (Điều 250); (iii) tội mua bán trái phép chất ma túy (Điều 251). 

Có 06 tội danh quy định hình phạt cao nhất là chung thân: (i) tội tàng trữ trái phép chất ma túy (Điều 249); (ii) tội chiếm đoạt chất ma túy (Điều 252); (iii) tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy (Điều 253); (iv) tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 255); (v) tội cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 257); (vi) tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 258).

 Có 04 tội danh quy định hình phạt tù có thời hạn với mức cao, có những tội quy định hình phạt tù cao nhất là 10 năm, 15 năm: (i) tội trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy (Điều 247); (ii) tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 254); (iii) tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 256); (iv) tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần (Điều 259).

Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015 đang đề suất sửa đổi, bổ sung các tội phạm về ma túy theo hướng: bổ sung chất ma túy, cây có chứa chất ma túy mới xuất hiện trong thời gian qua (chất XLR-11 và lá cây Khat) vào cấu thành tội phạm và bổ sung quy định mang tính bao quát, lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây khác có chứa chất ma túy thuộc danh mục do Chính phủ ban hành, vào điều, khoản, điểm có liên quan để bao quát các trường hợp phạm tội. 

- Đối với các tội: tội cướp tài sản (Điều 168); tội trộm cắp tài sản (Điều 173); tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm (Điều 317), Bộ luật hình sự năm 2015 cũng đã quy định rất nghiêm khắc. Cụ thể: Tội cướp tài sản quy định hình phạt cao nhất có thể áp dụng là chung thân. Đây là hình phạt rất nghiêm khắc chỉ đứng sau hình phạt tử hình. Đối với tội trộm cắp tài sản; tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm quy định hình phạt cao nhất có thể áp dụng là 20 năm tù, là mức cao nhất của hình phạt tù có thời hạn. 

- Đối với tội gây ô nhiễm môi trường: Hiện nay, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015 đang đề xuất sửa đổi, bổ sung  hướng hạ mức định lượng gây ô nhiễm. 

Như vậy, có thể nhận thấy, các điều luật áp dụng đối với các tội phạm về ma túy; cướp, trộm cắp tài sản; vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; gây ô nhiễm môi trường đã và đang được sửa đổi theo hướng tăng nặng và mở rộng phạm xử lý.

50. Cử tri thành phố Đà Nẵng đề nghị: vừa qua nhiều vụ án oan sai xảy ra buộc phải thực hiện bồi thường nhà nước với số tiền rất lớn. Cử tri đề nghị cho biết nguồn gốc của số tiền bồi thường này từ đâu và việc bồi hoàn của người thi hành công vụ gây oan sai như thế nào. Đồng thời, đề nghị xem xét, xử lý nghiêm những người đã gây oan sai, công khai cho nhân dân được biết.

Trả lời: 
Về nguồn gốc tiền bồi thường và việc bồi hoàn của người thi hành công vụ gây oan sai; xử lý, công khai người đã gây oan sai
- Đúng như cử tri phản ánh, thời gian gần đây xảy ra một số vụ án oan với số tiền phải bồi thường rất lớn như vụ ông Nguyễn Thanh Chấn, vụ ông Huỳnh Văn Nén... Theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước hiện hành thì số tiền bồi thường trong các vụ việc trên do ngân sách Nhà nước chi trả; đồng thời Luật cũng đã quy định trách nhiệm của cán bộ, công chức có hành vi vi phạm pháp luật phải bồi hoàn cho Nhà nước khoản tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại tùy thuộc vào mức độ lỗi của họ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Mức hoàn trả được xác định cụ thể tại Điều 16 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Sau hơn 06 năm thi hành, Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cũng đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập, trong đó có việc xác định mức hoàn trả. Trên cơ sở kết quả tổng kết thi hành Luật, Bộ Tư pháp đã giúp Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội khóa XIV cho ý kiến đối với dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 2, trong đó, các quy định thực hiện trách nhiệm hoàn trả đã có nhiều sửa đổi, bổ sung theo hướng tăng mức hoàn trả. Theo đó, người thi hành công vụ gây ra thiệt hại phải hoàn trả lại cho ngân sách nhà nước một khoản tiền từ 01 - 50 tháng lương của người đó tại thời điểm có quyết định hoàn trả. Ngoài ra, người thi hành công vụ gây thiệt hại phải hoàn trả 01 tháng lương của người đó tại thời điểm quyết định việc hoàn trả. Đặc biệt, trong trường hợp người thi hành công vụ có lỗi cố ý gây thiệt hại mà có bản án đã có hiệu lực pháp luật tuyên người đó phạm tội, thì phải hoàn trả toàn bộ số tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại.

- Ngoài trách nhiệm hoàn trả theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại còn có thể bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Luật cán bộ, công chức và Bộ luật hình sự. Trên thực tế, đa số các trường hợp khi cán bộ, công chức có hành vi trái pháp luật làm phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thì các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đều tiến hành việc xem xét trách nhiệm hoàn trả và xử lý kỷ luật đối với họ. Tuy nhiên, việc công khai những thông tin liên quan đến xem xét trách nhiệm hoàn trả và xử lý kỷ luật cán bộ, công chức lên phương tiện thông tin đại chúng chưa được pháp luật quy định. Trong quá trình chỉnh lý dự thảo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi), Bộ Tư pháp sẽ báo cáo các cơ quan có thẩm quyền về nội dung nêu trên để xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

51. Cử tri thành phố Đà Nẵng đề nghị: Thời gian qua, hành vi xâm phạm tình dục đối với trẻ em, phụ nữ ngày càng gia tăng; tuy nhiên, việc xử phạt còn nhẹ. Cử tri đề nghị xem xét tăng chế tài xử phạt để ngăn chặn, hạn chế tình trạng này.

Trả lời: 
Về xem xét tăng chế tài xử phạt để ngăn chặn, hạn chế tình trạng xâm phạm tình dục đối với trẻ em, phụ nữ  

Bộ luật hình sự năm 2015 (được lùi hiệu lực thi hành theo Nghị quyết số 144/2016/QH13 ngày 29/6/2016 của Quốc hội; hiện đang được sửa đổi, bổ sung một số điều) đã quy định chế tài xử lý rất nghiêm khắc đối với các hành vi xâm hại tình dục với 06 tội danh. Trong đó: có 01 tội danh quy định hình phạt cao nhất là tử hình: tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi (Điều 142); có 02 tội danh quy định hình phạt cao nhất là chung thân: (i) tội hiếp dâm (Điều 141); tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (Điều 144); có 03 tội danh quy định hình phạt tù có thời hạn với mức cao, có những tội quy định hình phạt tù cao nhất là 10 năm, 15 năm: (i) tội cưỡng dâm (Điều 143); (ii) tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (Điều 145) và (iii) tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi (Điều 146). 

Đối với một số tội danh cụ thể, Bộ luật hình sự năm 2015 đã tăng hình phạt so với Bộ luật hình sự năm 1999. Cụ thể, trường hợp phạm tội đối với người dưới 10 tuổi, Bộ luật hình sự năm 2015 đã quy định hình phạt tối thiểu là 20 năm so với 12 năm theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 (đối với mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13).
52. Cử tri tỉnh Bình Thuận đề nghị: Đề nghị sửa đổi Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ và Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định việc đăng ký hộ tịch, khai sinh khi bị mất bản chính thì không được cấp lại, chỉ cấp lại bản sao. Đề nghị cấp lại bản chính giấy khai sinh như trước đây.

Trả lời: 
Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc, có ý nghĩa quan trọng, nên mỗi cá nhân có trách nhiệm bảo quản và giữ gìn để sử dụng sau này. 

Trước đây, do yếu tố lịch sử (hệ quả của chiến tranh, thiên tai nên người dân không bảo quản được Giấy khai sinh) nên Nghị định số 158/2005/NĐ-CP có quy định thủ tục cấp lại bản chính Giấy khai sinh để tạo thuận lợi cho người dân có được giấy tờ hộ tịch quan trọng này. Tuy nhiên, việc thực hiện quy định trên cũng đã tạo ra tâm lý không coi trọng, giữ gìn Giấy khai sinh (vì cho rằng mất sẽ được cấp lại), nhiều trường hợp xin cấp lại nhiều lần, có trường hợp không mất cũng xin cấp lại, dẫn đến việc một người có nhiều Giấy khai sinh. 

Mặt khác, theo quy định của Luật hộ tịch, sau khi Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc được đưa vào vận hành thì người dân có thể làm thủ tục cấp Trích lục khai sinh (bản sao) ở bất kỳ cơ quan đăng ký hộ tịch nào và thời gian giải quyết sẽ được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi. Do vậy, để khẳng định giá trị của Giấy khai sinh, nâng cao ý thức của người dân đối với giấy tờ hộ tịch, hạn chế các tồn tại trong việc cấp, quản lý, sử dụng Giấy khai sinh, Luật hộ tịch, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch đã không quy định thủ tục cấp lại bản chính Giấy khai sinh.

53. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh đề nghị: Cử tri đề nghị sửa đổi pháp luật hành chính theo hướng quy định thêm việc xử lý đối với cán bộ, công chức khi vi phạm các quy định về trễ hạn hỗ sơ đối với người dân.
Trả lời: 
Hiện nay, liên quan đến lĩnh vực cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ là cơ quan giúp Chính phủ tổ chức thực hiện Luật cán bộ, công chức, Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

Về vấn đề kiến nghị của cử tri, Bộ Tư pháp nhận thấy Luật cán bộ, công chức đã quy định nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ như: Thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao (khoản 1 Điều 9); những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ: Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc hoặc tham gia đình công (khoản 1 Điều 18); các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức (Điều 78, Điều 79). Nghị định số 34/2011/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định về việc áp dụng hình thức kỷ luật (từ Điều 8 đến Điều 14).

Về phía Bộ Tư pháp, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát các quy định của pháp luật để đề xuất với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật nếu thấy cần thiết để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

54. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh đề nghị: tiếp tục giữ hình phạt tử hình đối với tội cướp giật và tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh nhằm mang tính răn đe.

Trả lời: 
Nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ quyền con người nói chung, quyền sống nói riêng theo Hiến pháp 2013 và yêu cầu tiếp tục thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng về giảm hình phạt tử hình; kế thừa thực tiễn lập pháp, thực tiễn áp dụng hình phạt tử hình trong thời gian qua, Bộ luật hình sự năm 2015 đã bỏ hình phạt tử hình ở 08 tội danh: (1) cướp tài sản; (2) sản xuất, buôn bán hàng cấm là lương thực, thực phẩm; (3) tàng trữ trái phép chất ma túy; (4) chiếm đoạt chất ma túy; (5) phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia; (6) chống mệnh lệnh; (7) đầu hàng địch; (8) tội hoạt động phỉ (do bỏ tội danh này). Đề xuất bỏ hình phạt tử hình đối với các tội danh trên là kết quả của quá trình nghiên cứu, đánh giá về mặt lý luận cũng như thực tiễn áp dụng, xuất phát từ tính chất nguy hiểm của hành vi và thực tiễn xử lý tội phạm. Việc bỏ hình phạt tử hình đối với 08 tội danh này cũng đã được báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị. 

� "Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại và một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh".


� Nghị quyết số 266/2016/UBTVQH14 ngày 4/10/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ và định mức phân bổ chi thường xuyên; 


� Nghị định 24/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật NSNN; Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 quy định về quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh.


� Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.


� Nghị định của Chính phủ về Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm; Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực đối ngoại;Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc lập kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 


� Công văn số 33/QLG-CNTD ngày 19/02/2016 của Cục Quản lý giá v/v tăng cường quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô và Công văn số 2316/BTC-QLG ngày 19/2/2016 của Bộ Tài chính V/v tiếp tục tăng cường quản lý giá cước vận tải trên địa bàn.





� Theo thỏa thuận Bảo lãnh và cam kết của Chỉnh phủ đối với Dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn thì “Trong 10 năm đầu kể từ ngày vận hành thương mại, Công ty TNHH Hóa Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) có thể áp dụng mức giá bán buôn tại cổng nhà máy là giá nhập khẩu cộng với thuế nhập khẩu 7% đối với sản phẩm lọc dầu (ngoại trừ 5% cho LPG) và 3% đối với sản phẩm hóa dầu. Trong thời hạn nêu trên, nếu Nhà nước Việt Nam quy định thuế suất thuế nhập khẩu thấp hơn (căn cứ vào thuế suất Tối Huệ Quốc được quy định trong biểu thuế suất nhập khẩu Việt Nam) thì Chính phủ bảo đảm rằng Petrovietnam sẽ thanh toán cho NSRP số chênh lệch giữ thuế suất nhập khẩu thực tế và thuế suất 7% đối với sản phẩm lọc dầu (ngoại trừ 5% cho LPG) và 3% đối với các sản phẩm hóa dầu. Quy định này được áp dụng trong mọi trường hợp NSRP bán sản phẩm của mình cho thị trường nội địa, cho dù thông qua Petrovietnam hay bên bao tiêu khác”.


� Theo thông tin của TKV, tỷ lệ thuế, phí trong giá thành than tăng dần qua các năm: năm 2010 là 11%, năm 2012 là 11%, năm 2013 là 12%, năm 2014 là 14% và năm 2015 là 15%.


� "Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại và một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh".


� Năm 2016,  Bộ Tư pháp đã kiểm tra 3.034 văn bản; phát hiện và ra thông báo/kết luận kiểm tra đối với 124 văn bản do các Bộ,cơ quan ngang Bộ và địa phương ban  hành trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền.


� Năm 2016, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định công bố 27 văn bản hết hiệu lực toàn bộ, 21 văn bản hết hiệu lực một phần trong năm 2015.
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